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TRẢN TÌNH 


(Thay lời tựa) 


<>ĐẠO PHẬT vốn khác hắn những tôn giáo còn lại trên thế ĐIỚI. GIÁO 
LÝ của đạo Phật không đến từ một Thần Linh (hay Thiên Quyền), mà 
đến từ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT (Paramattha pãramĩ paññã=Prajñä) của 
một NHÂN VẬT›» cựe kỳ thanh tịnh, TOÀN GIÁC, phỉ phàm, mệnh 
danh là «Phật Thích-ca Mâu-n"› (Sakya MumI buddha). 


-GIÁO LÝ ấy phản ảnh một KHOA HỌC VĨ ĐẠI, khám phá tận cùng 
cái NGUYÊN LÝ XOAY VÒNG của SỰ SÔNG (do cấu kết thân thể 
và fỉnh thần), chữa 2 điểm SINH và TỪ hoán vị nhau, lập lại vô số lần 
(=luân hồi : samsãra). 

-Đặc biệt là đạo Phật, ngay fừ đầu đã rất THỰC DỤNG trong việc giđm 
thiểu sự CHỊU ĐỰNG «xưng độn›, tạm gọi một cách qui ước là 
«KHÔ› (Dukkha), xuyên qua hưởng thụ vật chất bằng THAM SÂN SI. 
-Nói là «THỰC DỤNG», vì theo Tức Sinh Truyện (Jãtaka, cuỗn thứ 
10 trong Tiểu bộ, tạng KINH), thì chính TIÊN THÂN Phật tổ Thích-ca 
Mâu-ni đã trải nghiệm rất nhiều lần trong những vòng luân hồi tiếp 
nối, rồi nhờ tuệ giác do «TÚC MẠNH MINH› khi thành Phật, nhớ lại 
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dấu tích sự sông sinh tử dây chuyên (Pubbeniväsaññäna) mà Ngài tiết 
lộ. Về sau các đệ tử ghi lại thành Túe Sinh Truyện (Jataka) 


-Và vì «fhuật lại kinh nghiệm đã qua của một số kiếp xa xưa», nên 
Túc Sinh Truyện không tránh khỏi gieo vào TÂM THỨC (citta) của 
người đời, một «ấn fượng» cho rằng «đạo Phật cũng huyền bí, siêu 
nhiêm› như những «tín ngưỡng» khác, do «không chứng kiến được một 
cách cụ thể...cái quá khứ và tương lại của sự luân hồi» ! -Nhưng theo 
Phật giáo và theo khoa học, không ai có thê ‹đhấy được thực tại của 
sự sống» (ở dạng TUYỆT ĐÔI NHỎ), ngoại trừ ‹#@wệ giác» (bát-nhã) 
và ‹œnắt điện tử tôi tâm». 

*Và lại, vận hành CỰC VI trong LÝ HÓA VẬT CHẤT cũng cho chúng 
ta biết răng, ‹qmỗi phân trăm» của I giây TRÔI QUA...là tắm thân tứ 
đại nầy đã biến dịch sâu sắc», không còn ở tình trạng trước nữa. Nhưng 
tỉnh thân phàm phu thì luôn luôn ôm cứng khái niệm, do TƯỞNG UÂN 
«khuynh đảo», và chỉ biết «whững gì từng ghỉ vào ký ức» rồi lầm 
lạc...cho «cđi cũ ấy là thực tại». 


-Sách văn học Đông Tây đã chẳng nói một cách minh triết rằng «œnộtf 
người không thể thấy giòng sông 2 lâm» đó sao ?! -Tức là toàn bộ «hiện 
tượng» tuy có vẻ giống nhau #ên bê mặt, nhưng trong chiều sâu mỗi 
đơn vị thời gian ngăn nhất trôi qua, đã có một «vi fØ» nào đó được thêm 
vào (kết nạp), hoặc một «œ fÕ» nào đó bị bớt ra (đào thải) ! -Kết quả 
của THÊM VÀO hay BỚT RA ấy, làm cho cđi cñ biến thể. Nghĩa là 
CÁI THẦY của đồi mắt phàm vốn bị cột trói bởi «phản ảnh quá khứ», 
làm cho tin lầm «đó là hiện tại», rồi mỗi khi ‹œhãn thức bị hạn chế, 
lạc hướng» thì khiến cho hành động sai thời, tâm tư vô tình «phủ nhận 
hình thập›, và ‹«ác nhận hình giả», đề cho quá khứ che khuất hiện 
tại ! -Do đó mới có câu nói minh triết «4i thấy THỤC TẠI là giác ngộ, 
GIẢI THOÁT, thấy Phập› vậy ! 

<>Con người là «cấu kết của 5 uấm› (SÁC-THỌ-TƯỞNG-HÀNH- 
THỨC), nhưng vì «TIÊN NGHIỆP nặng về vô lý tác ý» (Ayoniso- 
manasikãra) nên hiện fại «THÂN NÀY hiếu định tính», tâm thức luôn 
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luôn bị TƯỞNG UÂN lôi kéo, liên tục «/ang thang và vướng mắc» 
trong quá khứ mơ hồ, không biết hành động đúng lúc (asundara 
kãla)....chỉ phản ứng theo «bản năng» tham-sân-si. .. Kết quả là đa thất 
bại (=KHÔ nhiều), và thiểu thành công (=VUI ít). 


*Một vật chưa thấy, không có nghĩa là vật ấy không hiện hữu» là 
ngụ ngôn, mà chúng tôi đã nêu trong một bài trước. -Xin nhắc lại : 
«Buối tối, ông thầy bảo đệ tử vào phòng lấy cuỗn sách. Học trò đi vào 
phòng riêng của thấy, đưa tay sờ tìm khắp mặt bàn kê cạnh 
giường...vẫn không tìm ra cuốn sách. Anh ta quay lại nói với thầy 
«Thưa thầy con không thấy cuốn sách». Thấy bảo «hãy thắp đèn 
lên !». Học trò vâng lời và quả nhiên thấy sách năm trên giường. K?i 
ông thầy cẩm cuốn sách, liên nói với học trò «cái gì chưa thấy trước 
mắt, không có nghĩa là không có». Người học trò giác ngộ...! ». -Ö 
đây, ánh sáng cầy đèn tượng trung cho «#rí tuệ» (hay khoa học), và «#rí 
tuộ» (Bát-nhã) ám chỉ ‹£#hÿ giác» trong tâm. 

Nói theo KHOA HỌC LÝ HÓA và KHOA HỌC NHÀ PHẬT thì : 
<>ÁNH SÁNG là «ðiểu lộ» của năng lượng. NĂNG LƯỢNG là biểu 
lộ» của thiên lực. 
<>THIÊN LỰC là «biểu lộ» của an định. AN ĐỊNH là «biểu lộ» của 
thân tâm quân bình. 

-Tương tự như thế, để «vào đề» tập sách «BẢN SẮC KHOA HỌC 
TRONG ĐẠO PHẬT› khiêm nhượng này, chúng tôi xin nêu thắng 
mối quan hệ» và ‹dính tương đông» giữa BÁT-NHÃ (trí tuệ trong 
nhà Phật) và KHOA HỌC HIỆN ĐẠI như sau : 

*KHOA HỌC là «phát biểm› của TRÍ TUÊ. *Kỹ thuật là «hiện thâm» 
của TRÍ TUỆ (ÑANA). *PHẬT GIÁO hay «ngôn ngữ giác ngộ» là 
«bảng chỉ dẫn đến SỰ THẬT»› của TRÍ TUỆ. *Đạo Phật là «con 
đường» đưa tới TRÍ TUỆ, với «ri thức frong suốp›. -Trí tuệ viết ra chữ 
«Päli-Saiskrib là «PAÑÑA=PRAJÑA», phiên âm thành «BÁT- 
NHÃ›, dịch nghĩa Việt là ANH MINH (Vijjã). 
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-Nghĩa là, mục tiêu fự nhiên của KHOA HỌC và ĐẠO PHẬT, chính 
là mưu cầu TUYỆT ĐỈĨNH SÁNG SUỐT đề «hành động đúng cách, 
không lâm lạc, nhằm đạt kết quả tốt...và TIỀN HÓA thật ấy trong hiện 
tại, tuy chưa hoàn toàn nhưng chẳng thụt lùb›. -Nói theo «cách nhà 
Phận» là thanh tịnh giác ngộ «CHÂN LÝ» (Bodhi), giảm thiểu BẤT 
TIỆN (dukkha=khổ)...đem lại AN VUI cho SỰ SÔNG nói chung, hay 
«hạnh phúc» nơi £hân tâm con người nói riêng. 


<>Chúng tôi dám mạo muội qui nạp như trên, vì «giáo lý BÁT-NH2› 
(Pañña=Prajña) của đạo Phật, là TĨNH HOA (Antosära) của văn mình 
tỉnh thân kết hợp với văn mình vật chất...vôn chứa KHOA HỌC. Giáo 
lý ây cần phải được soi sáng, học hỏi, thực hành vả thấm nhuần. Nhưng 
«#ín đồ» của hầu hết các tôn giáo trên thế gian (kế cả «đạo Phật»), xưa 
nay thường bị ảnh hưởng bởi «ân đức độ đòi» của «ĐĂNG CỨU THẺ), 
nên đã thiêng hăn về nghi lễ cúng bái và cầu xin...nhiều hơn là can đảm 
tu thân, TƯ LỤC, phát triển THÂN TÂM, một cách đúng phương pháp 
(=khoa học), để tiến tới BÁT-NHÃ (Prajña). 


*Nếu biết như vậy, mà những người tin Phật cứ làm ngơ, không phản 
ứng xây dựng trước cảnh «đao Phát đang bị một số người làm cho lai 
căn, suy đôi, biến dạng...mất tôn chỉ chính đáng», hoặc vô tình phủ 
nhận ‹œnục đích chung quí báu» của ĐẠO PHẬT và của KHOA HỌC, 
thì thật là một điều đáng tiếc ! -Kho tảng tải liệu chữ Pã|T «#ơng đối 
gắn với nguồn gốc Phật giáo nhấp› vẫn còn đó ! Đọc lại kinh «Chánh 
Giác Tông» (Buddhavamsa), chúng ta thấy có 3 hạnh BÔ-TÁT 
(Bodhisatvä), là ĐỨC TIN (Saddhä), TINH TẤN (Viriyä), và TRÍ TUỆ 
(Paññä), với chú giải nhân mạnh răng «cả 3 phẩm hạnh bồ-tát này, vì 
đặc tính «/uôn luôn bồ khuyết để viên dung lẫn nhau» (Bất LY và BẤT 
ĐOẠN), nên không thể tách rời. -Xin nêu ra : 

1/Bồ-tát (Bodhisatvä) hạnh ĐỨC TIN (Saddhädhika) là một ANH 
LINH HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng ĐỨC TIN làm «động cơ 
nòng cốt để tiễn hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lẫy 2 hạnh 
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TINH TẤN và TRÍ TUỆ làm ‹/iểm lực tạo công phu quân bình», tu 
hành trường kỳ cho đến khi đạt cứu cánh. 


2/Bồ-tát (Bodhisatvä) hạnh TINH TẤN (Viriyädhika) là một ANH 
LINH HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng TINH TẤN làm «động cơ 
nòng cốt để tiễn hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lẫy 2 hạnh 
ĐỨC TIN và TRÍ TUỆ làm «/iểm lực tạo quân bình công phu», tu 
hành trường kỳ cho đến khi đạt cứu cánh. 


3/Bồ-tát (Bodhisatvä) hạnh TRÍ TUỆ (Paññãdhika) là một ANH LINH 
HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng TRÍ TUỆ làm «động cơ nòng cốt 
để tiễn hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lấy 2 hạnh ĐỨC TIN 
và TINH TẤN làm ‹/iễm lực tạo quân bình công phu», tu hành trường 
kỳ cho đến khi đạt cứu cánh. 


*Và không nên quên răng : 


-ĐỨC TIN (Saddhä) và TINH TẤN (Viriya) nêu ra ở đây là ĐỨC TIN 
và TINH TẤN xuyên qua frải nghiệm pháp hành nơi thân tâm và với 
sự soi sáng của TRÍ TUỆ (Paññã=Vijjãä=khoa học), chứ không phải 
đức tin và tỉnh tấn mù quáng (avijjã), kiêu thế gian. 

<>Hơn nữa, theo TÚC SINH TRUYỆN trong nguồn kinh điển Pä|I, thì 
trước khi thành đạo, điển thân Phật Thích-ca Mâu-nỉ (Sakya-Muni 
Buddha), đã trải qua vô số kiếp làm Bồ-át TRÍ TUỆ (phỗi hợp với 
niêm tin và tỉnh tấn). Do đó, giáo lý của «Phật Thích-ca hiện tại» mà 
chúng ta đang được thừa hưởng KHÔNG THÊ NÀO là giáo lý phản 
khoa học (phản tâm linh lẫn thể chất), -nhất là KHÔNG THÊ NÀO phản 
trung đạo, hay KHÔNG THÊ NÀO là «dụng cụ» của truyền bá mê tín 
dị đoan, đưa đến NGU DÂN được ! 

<>Loạt bài «BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO» mà chúng 
tôi chân thành công hiến đến quí vị, kế từ năm ngoái (2021) đến nay, 
gom lại trong tập sách khiêm nhượng, vốn phát sinh do «œw ft» nây, 
để hộ trì chánh đạo cho nhân loại, chúng sanh (trong đó có chúng ta). - 
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Và DUYÊN CƠ thúc dục chúng tôi cầm bút viết các bài ấy...thì như 
sau : 


<>Cuối năm 2019, khi đại dịch Covid Vñũ-hán chưa bùng nổ, chúng tôi 
đã về quê hương Việt nam, đề dạy phần cuối cùng của chương trình 
«Triết Học A-T)-Đàm (Abhidhamma), do chúng tôi bắt đầu vào tháng 
9/2016 tại chùa Xá-lợi, đường bà Huyện Thanh Quan, thành phố Sài 
gòn. -Nhưng lúc đó là thời gian gần tết Âm lịch (Tân Hợi), sự bế giảng 
chưa thực sự kết thúc, thì TAI HỌA bỗng xảy ra, -địch viêm phổi Vñ- 
hán bất thần bùng nỗ, rồi lan tràn trên thế giới và giết chết khá nhiều 
người, kế cả nơi nó phát xuất là nước Tàu. -Kế tiếp NÓ gây ra sự kinh 
hoàng khắp nơi : Mỹ châu, Âu châu, Á châu, Úc châu, Phi châu...nhất 
là các nước đông dân cư. 


* Dịch viêm phối Vũ-hán đang tạo ra một “vết thương” rất lớn trên thân 
thể và tinh thân nhân loại. Nó khiến cho nếp sống bình thường của dân 
số địa cầu, bị đảo lộn một cách nguy hiểm, trên mọi phương diện, -kinh 
tẾ, thương mại, giao thông, học đường, y khoa, lãnh thô...V...v..., -và 
cuỗi cùng tôi tệ nhất là nó HỦY HOẠI SINH THÁI do hóa chất, làm 
ô nhiễm nặng nê hầu hết đất đai, sông biển, không gian...-hiễm nơi 
nào được NÓ để yên ! 


-Từ đó, các đau khổ tự nhiên phơi bày, hay còn bị các thê lực độc tôn 
(làm giàu trên sức khỏe nhân loại) cổ ý che đấu...-như nghèo đói, sợ 
sệt, mất niềm tin, vô định hướng...mỗi ngày một gia tăng khốc liệt... ! 
-Số phận của mỗi người thấp kém đôi với “vi-rút vũ hán” (do ác tâm 
làm cho biến dạng...để phá hoại nhiều cách khác nhau) có thể ví như 
«con nai giữa rừng lửa», không biết phương nào tạm yên để nương 
thân ! (-Phỏng theo «gói nhà cháy trong kinh Pháp Hoa» Ì) 

-Đứng trước tai họa như thế, chúng tôi cảm thấy “con đường duy nhất 
để cứu thân và giúp đỡ đồng loại”, là tùy khả năng phổ biến giáo lý 
GLÁC NGỘ, đồng thời “âm thâm cố gắng SÔNG THIÊN theo lời Phật 
dạy”. -Dĩ nhiên nhờ học Phật và thường xuyên nuôi dưỡng chánh kiến 
(Sammäditthi), chúng ta làm sao không thấy răng, fai hoa ngày nay là 
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do một số người tâm địa gian ác, vì THAM tiên bạc và quyên lực, mà 
lạm dụng khoa học tối tân gây ta. 

-Phật giáo tuy suốt dòng lịch sử đã bao lần báo động về sự nguy hiểm 
của lòng tham vô đáy. Nhưng LUẬT THỊNH SUY KHÔNG NGOẠI LẺ, 
đạo Phật đã một thời phát triển cực đại, thì cũng có lúc swy vĩ, -nhất là 
khi “tín đồ” không còn thấm nhuằn giáo lý. -Và đáng tiếc là /c độc tài 
vật chất thăng thê thì công bằng xã hội (tôn trọng ý kiến động thuận 
chung : DẪN CHỦ) bị đấy lài. 

<>NGUY CƠ phản văn hóa trước mắt sẽ gia tăng, nếu Phật giáo tiếp 
tục trở thành một tín ngưỡng ru ngủ, khuyến khích cầu xin tha lực, 
trao số phận cho thân linh, do một số fu sĩ sỉ mê dùng nghỉ lễ hoang 
đường và “học thuyết tiêu cực” (với 3 chữ «VÔ» như «vô gia đình», 
«vô tôn giáo», «vô tổ quốc»...đề “hoăng pháp” trong VỤ LỢI ! 


-X1In nói rõ rằng, Phật giáo phát xuất từ «Ân-độ», nhưng đạo Phật đi 
đến đâu là biến thành «bàn fay phục vụ bất cầu lợb› cho dân tộc địa 
phương đó. PHẬT GIÁO (-đúng ra phải gọi là giáo lý giác 
nøộ)... không bao giờ có thể là «wăn hóa ngoại lai›, đôi với bất cứ nơi 
nào øó hiện điện ! -Lịch sử Phật giáo không chứa 2 chữ CƯỠNG 
BÁCH, mà chỉ có 2 chữ ĐÓN NHẬN ! 


-Và thực tại, hầu hết những tín đồ “hành tâm với đạo Phật” đều càng 
ngày càng trở thành mê fín dị đoan...rmà không hay. Đầy là một “hiện 
tượng” hoàn toàn /rái ngược với frí tệ, VỚI khoa học, và với tôn chỉ 
của đạo Phật. -Nếêu “BẢN SÃC KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO” 
không được tuyên bố một cách mạnh mẽ, để bị che kín, xóa mắt, hay 
“#riệt tiêu”, thì tình trạng “ngu dân”, chủ trương bởi những phân tử bất 
hảo, núp bóng thiền môn, chọn “nếp sống ký sinh trùng”, cô ý lẫy đạo 
Phật làm “phương tiện trục lợi, tiễn thân”, phản chánh pháp, phản khoa 
học, trăng trợn đồng lõa với những thế lực chính trị độc tôn, hay băng 
đảng tài phiệt ...thì nhân loại sẽ càng ngày cảng bắt hạnh ! 

<>Chúng tôi thiết nghĩ, trong một hoản cảnh tôi tăm như vậy, người tin 
Phật trước tiên phải «can đảm tu thâm» và cỗ gắng soi sáng những gì 


lộ Cư Sĩ Tuệ Lạc 


Phật giáo đang bị hiểu lẫm, bị trá hình hay bị giả mạo. -Nhóm từ «C4N 
ĐẢM TU THÂN» ở đây là CHÁM DỨT NHU NHUỢC, mạnh dạn vượt 
qua chính mình và không sợ trở ngại ngoại cảnh (=VÔ ÚY), đề «œư 
cứu cả mình lẫn người» như phẩm cách BI TRÍ DŨNG mà chúng ta 
thỉnh thoảng đọc thấy trong kinh sách. 

*Hơn nữa, phô biến cái “chiều sâu khoa học” của đạo Phật, giữa fhời 
đại quá độ say mê vật chất tân tiễn này, là một sự thích hợp, vì nhân 
loại đang cần gấp 1 GIẢI PHÁP HỮU HIỆU, có thể «eđnh báo» các 
THÊ LỰC TÀI PHIỆT «gó/ chân gần đụng chân tường» xét lại HẬU 
QUÁ KHÓC LIỆT của hành động phiêu lưu say quyên lợi, bành trướng 
thế lực...rằng, «hậu quả ấy sẽ không dung thứ một ai, kế cả kẻ mạnh 
nhấp›...hầu họ sẽ dừng tay khi chưa quá trễ, -để thoát thân ! 

-Vì THAM LAM quyền lực và ĐỘC TÔN kinh tế toàn cầu, mà xung 
đột võ trang nguyên tử lẫn hóa học (vi-rút hay vi trùng) có thê sẽ xảy 
ra. Và nếu chiến tranh bùng nô... thì CẢNH CHÂM DỨT sẽ không có 
bên nào chiễn thăng, -mà chỉ có phía còn sống què quặt thôi. Rồi trong 
tình trạng đó...sống sót để làm gì ?! 

<>Sau cùng...xin nói về «ấy giòng chữ» ở cuối cuốn sách, chúng tôi 
«ghi lại như thế», không phải để «đề cao hay quảng cáo», mà là để frân 
trọng và biết ơn THIÊN PHÁÍP trong nhà Phật. -Vì khoa học ĐỊNH 
TÂM soi sáng ấy, có thê giúp cho người thực hành «fấy ra» một số 
vẫn đề, -kể cả khám phá và trải nghiệm được sự gia tăng kháng tô 
khi tỉnh thần an tĩnh, ít hoang mang lo sợ ! 

<>Chữ «THẦY›» trên đây, đồng nghĩa với «chân thành chia xẻ hiệu 
quả» đến những ai cùng số phận trong tai họa COVID VŨ HÁN, chứ 
không phải để «tự hào», -Càng chăng phải là gì «khi nếm được chút xíu 
hương vị THIÊN mà quên thân phận phàm phu, vô ý trở thành ngã 
mạm» ! Vả lại, trong THIÊN HỌC «chữ nghĩa» vốn chỉ là phương tiện 
(tận lời hóa không !). -Cầu mong quí vị rộng lượng và gi# ý guên lời. 
-Chúng tôi đề nghị cộng đồng tin Phật hãy cùng nhau can đảm tu thân, 
hành thiền mỗi ngày, đề hóa giải thực tại. -Làm sao có thật nhiều người 
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trên thế giới cøn đảm fu thân một cách BI-TRÍ-DŨNG, để «công 
hành» thật nhiều những giọt «„wớc cam lộ» tưới tắc LỬA ĐỘC TÔN 
quyên và lợi, dưới dạng võ khí nguyên tử, hóa học, và vi trùng. 

<>Xin nhắc lại rằng, những trận đại hồng thủy vạn năng xưa nay, quét 
sạch toàn bộ dơ bần trên mặt đất...vốn không phải do một cái vòi không 
lỗ từ trên không trút nước xuống, mà là «SỰ TẬP HỢP» của THẬT 
NHIÊU những giọt mưa... 

Cs. Tuệ Lạc (Paris 15/01/2022). 
(Trong nhóm «Tứ niệm xứ» (Catu Satipatthana), 


Sáng lập Câu lạc bộ «BÌNH AN THÂN TÂM» năm 2018. 
(Citta-kaya parisuddhi-gada) 


xkkx 


Bài 1 
*Dẫn nhập và Liên quan đến “Thập Nhị Nhân Duyên”. 
(Paticcasamuppäda) 


<>Xưa nay, ít ai ngờ rằng “ tưởng khoa học rất có thể đã bắt nguôn 
từ Phật học”. Hay nói cách khác, “nội dung G1Á4O LÝ của bậc GIÁC 
NGỘ” (Samma Sambuddha), đã là NÉN TÁNG TỰ NHIÊN của phâm 
cách THẦY ĐÚNG (chánh kiến) và SUY NGHĨ ĐỨNG (chánh tư duy), 
dẫn đến sự KHÁM PHÁ ra các THỰC TẠI trong sự sống, dựa trên 
LIÊN QUAN LÝ HÓA (=nhân quả) và những “BIÊN HÀNH TƯƠNG 
DUYÊN”, như khoa học đã và đang làm. 

Nhưng khoa học chỉ chú trọng vào váí chất cụ thể, -trong khi đó thì Phật 
giáo lại thuyết minh đến CẢ HAI PHƯƠNG DIỆN là vậr chất và tỉnh 
thân. Nhất là Phật học vô tư làm nồi bật các “LIÊN QUAN TÂM VẬT” 
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của mọi hiện tượng, HỮU HÌNH lẫn VÔ HÌNH (thấy được hay không 
thây được), đang tuần tự vận hành, đồng thời biến hóa ra nhiều hình 
thức trong khung cảnh sống Ï 


<>Theo Phật học thì từ lầu...sự phát minh của con người “rõ ràng đã 
là hiệu lực của tính kích thích viễn tượng (perspective) của những cái 
“THÂY” do tâm thức AN ĐỊNH (pleine conscience, esprit concentré), 
và TRẢI NGHIỆM (expérience) đôi trước các phương tiện mưu sinh, 
của hồn hợp thể xác và tỉnh thân ”. Từ đó, những khối óc xuất sắc đã 
khám phá ra nhiều TUỰC TRẠNG LÝ HÓA HỮU DỤNG, thiết lập rồi 
bổ túc, và hình thành toàn bộ những giai đoạn văn mỉnh vật chất nổi 
bật, -đặc biệt là tiến bộ cơ khí”, thuần tủy HƯỚNG ĐỘNG ! 

Đáng tiếc đa số những chuyên gia phát minh, ít ai chịu đặt câu hỏi “viễn 
tượng nào có thể dẫn đến sáng tạo nhu cầu nào” (-đáp ứng vật chất hay 
đáp ứng finh thần ?), có năng lực đủ mạnh để “kích thích bộ óc con 
người” (!), để xác nhận CHỈ NAM cho những “khái niệm sơ khởi về 
khoa học” trong hỗn hợp TÂM VẬT đang sinh hoạt nặng về sự sông ? 


<>Xin nói thắng răng, 4Y không phải đuy nhất là kích thích bởi “viễn 
tượng nhu cẩu vật chất” (vật liệu, bản năng), mà ẤY còn là kích thích 
của “viễn tượng nhu cầu tỉnh thần” (tạm đặt tên là “đáp ứng giòng điện 
tâm linh"), vừa thuận lẫn vừa nghịch, vận hành một cách fzơng dung 
lẫn rơng phản, cần thiết cho mọi “mạch sống” trong thân thê sinh động 
vật, đặc biệt là con người. 


*Và hiển nhiên, “sự sống THANH TỊNH, TĨNH GIÁC”, là vận hành 
quân bình và lành mạnh sẽ đóng góp tốt nhất cho “biến hóa giòng điện 
tâm”. Phâm cách ấy đôi với đạo Phật là “PHƯƠNG TIỆN CHỦ LỰC” 
để xác định các “nguồn gốc” của frí tuệ, của phát mình và của tiễn bộ, 
vẫn chưa được nhiều khoa học ø1a nhìn nhận, và phô biến đến nhân loại, 
như một NÊN TẢNG của bình an hạnh phúc, để khuyến khích nhân 
loại thường xuyên sống thanh tịnh. 


° 


<>Cho đến nay, hai chữ “GIÁC NGỘ” vẫn chưa được “tìm hiệu” một 
cách chính xác, là “biết đúng MAẶT THẬT của sự vật”. -Hoặc Đức 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo li 
“PHẬT” chưa được xác nhận là một “NHÂN VẬT TOÀN TỊNH” có 
năng lực thấy biết tận cùng CHIÊU SÂU của mọi vấn đề, chứ NGÀI 
không phải là một “thân linh” đề “ban phước xá tội. “Phật là một Con 


Người Thuần Khiết?, không có tâm xung trước bất kỳ hoàn cảnh nảo. 
Ngài sống bằng trọn vẹn /âm TÍNH THÚC, đầy nội lực NHẬN DIỆN 
ĐÚNG mọi tiễn trình đôi thay và biến thiên trong thực tại. 


*Hay Phật là HUIỆN THÂN của “năng lực tuyệt sáng”, với “mắt tâm 
thấy rổ” vạn vật một cách vô ngăn ngại. Từ đó, Phật có thể minh sát 
(vipassati), nhận biết tất cả những vận hành cực riểu (micro) lẫn cực 
đại (nano) của mọi hiện hữu, giữa vũ trụ mênh mông. -VÍ như trong 
khoa học ngày nay, người ta dùng “siêu kính hiển vỉ” hay “siêu viễn 
vọng kính” đề “THÂY RÕ” đối tượng (trong mọi hoàn cảnh) vậy ! 

Từ đó, “các pháp” Phật nói ra, vôn không phải là những điển tả thường 
fình, chỉ căn cứ trên hình thức (tạm thời), mà ấy là “NHỮNG THÔNG 
ĐIẸP' của “siêu khoa học” và của “khám phá tuyệt vời” trong vũ trụ, 
cực đại cũng như cực tiểu. 


Dĩ nhiên, dùng đổi mắt thịt và tư duy phàm phu, con người không thể 
thâu đáo được SỰ THẬT. Lý do, là khả năng con người tục lụy luôn 
luôn bị /#zm dục khống chế. Cái biết của con người phàm phu chỉ là 
những “QUI NẠP trễ thời”, dựa trên bề mặt của vật chất hóa học, phối 
hợp với cảm giác tâm lý chật hẹp trong mỗi cá nhân. 


<>Tuy nhiên, kê từ khi khoa học ĐIỆN TỬ (électronique) và LƯỢNG 
TỬ (quantique) ra đời đến nay, nhiều nhà khoa học đã ngẫu nhiên tìm 
thây những £ương đồng rất xứng đáng trong kinh điển nhà Phật, liên 
quan đến các khám phá khoa học. Tiêu biểu nhất là nguyên tắc “P⁄4N 
ĐỘNG VÌ CÓ ĐỘNG” (action-réaction = kamma vipäka paccaya) trong 
khoa học, đối chiếu với qui trình “NHÂN DUYÊN QUÁ TƯƠNG 
QUAN'” (causes et effets Iinterdépendants = patilcca samuppada) trong 
Phật giáo. SỰ THẬT tương quan ấy đã thay đổi tư duy của con người, 
dù cho thuộc phe “/huẩần fúy duy vật”, kê cả của các nhà khoa học. 
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*Và “hiện tượng” đó cũng làm cho hầu hết “trí thức” trên thế giới nói 
chung, và trí thức theo đạo Phật nói riêng, không thể không nhìn thấy 
“bản sắc khoa học” trong ĐẠO PHẬT, đề không những củng cô niềm 
tin, mà còn xác chứng là mình tin đạo Phật chắng phải là mê tín. 

(Còn các hình thức “cúng bái bí truyền”, đầy vẻ “cầu cứu quyền năng” 
nếu tìm thấy trong một số nhà chùa, thì đó là do những người sau nầy 
thêm vào, chứ không phải đức Phật để lại). 

<>Khi công hiến loạt bài nầy, chúng tôi hoàn toàn không muốn rơi vào 
“yết xe chủ quan”, mắc dính thiên kiến, để bồng bột dựa vào những 
“trích dẫn” vô căn cứ. Chúng tôi chỉ sưu tập những ĐIÊU TƯƠNG 
XỨNG, được kiểm chứng một cách vô tư, liên quan đến giáo lý nhà 
Phật, mà các nhà khoa học đã đề cập. 


Có lẽ trước khi trình bày, các khoa học gia đã “nghiên cứu” qua Kinh 
Điền Phật giáo, và thắng thăn qui nạp những “Phật ngôn căn bản”, dựa 
trên “THỤC HÀNH” của đức Phật. Rồi họ so sánh với các diễn tiến 
khoa học, để thấy răng, Phật luôn luôn khuyên các đệ tử áp dụng đúng 
giáo PHÁP giác ngộ, mới có thể đạt được mục đích. Đó chắng khác nào 
CÔNG PHU THỰC NGHIỆM trong khoa học. 

Nghĩa là cách thức mà Phật cải thiện hành động con người, khá giống 
như “KỸ THUẬT SÁNG TẠO, RÈN LUYỆN, và BÔ KHUYÉT” 
(creation, entrainement et perfection), đưa đến kết quả mỹ mãn trong 
khoa học vậy. 

<>Đây là một vải sưu tập khiêm nhượng, liên quan đến “bản sắc khoa 
học” của đạo Phật, mà chúng tôi đã thu lượm được, từ những tài liệu 
khám phá, trong văn minh nhân loại. Nhiều khoa học gia đã vô tư phát 
biểu (về Phật ngôn) rằng “bản sắc khoa học ấy, chẳng những có mặt 
trong lãnh vực phát triển TINH THẦN, mà còn đủ khả năng cải thiện 
vật chất nữa”, nhằm bô khuyết cho sự sông không tránh được hai 
khuynh hướng “đ„y vật” và “đuy tám” trong xã hội hiện tại. 
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-Không như “KHOA HỌC” ngày nay, luôn luôn hướng về cung cầu 
đời sống, chỉ chú trọng đến “tối tân hóa vật dụng”, tuân theo tiếng gọi 
của đòi hỏi năm cảm quan. “NÓ” đã trở thành đầy “quyền lực”, mỗi 
ngảy một trở nên “ƯU TIÊN” đảo sâu vào sự “sáng tạo” và “chế biến 
vì lợi nhuận”, (nhiều khi còn “MÉO MÓ” cả công thức gốc, nhằm mục 
đích thương mại, thõa mãn sự đâu tư, hơn là “khoa học phục vụ con 
ngườiï”! -Một tình trạng rất đáng buồn, hay biến “khoa học trở thành kỹ 
thuật giả mạo”, bất chấp lương tri, làm bạc nhược ánh sáng của giòng 
ĐIỆN TÂM, hay TRÍ TUỆ (Ñãna) ! 


Nhưng /£hành quá (=cứu cánh) của đạo Phật thì hoàn toàn khác. “Khả 
năng chính” của GIÁC NGỘ (Sammä Sambuddha) là âm linh cường 
tráng, sáng suốt, tỉnh khiết, vô cực, hóa giải hết VÔ MINH (avijja), 
dẹp bỏ øøu sỉ vì hưởng thụ. “Hoa trái đấu tiên ” của HIỆU LỰC đó là 
CHÁNH KIÊN (sammä ditthi), một “£uyệt phẩm” (Agga parami) trong 
Bát Chánh Đạo (Atthangika magøa) thuộc Phật học. 

Với “Bản Sắc Khoa Học”, Phật giáo nêu vấn đề và thuyết minh răng : 
-Mọi “HIỆN HỮU” đều đến từ tình trạng “4VIJJ⁄4”= “VÔ-MINH"”. 
Chữ “44yjjjZ” (PäII) ở đây có ý nghĩa triết học đặc biệt, là “không rõ”. 
“cha biết”. Danh từ Phạn ngữ “A»jjã” này, xưa nay cũng còn được 
dịch thông thường là “vô minh”. Nếu viết ra “dạng gốc”, thì chúng ta 
có “VIJJA” là trong sáng, ngược lại với nghĩa “474”, là mờ đục, 


không rõ, hay u-minh, tranh tôi tranh sáng, không giúp phân biệt được 
thật giả chân ngụy. Hiệu lực của VÔ MINH là tạo ra toàn bộ lẫn lộn. 
-Ngoài ra, vai trò của tiếp đầu ngữ “A” trong một số trường hợp chuyên 
chở cái nghĩa “phú định”, còn ám chỉ “sự không thật có” hay “chẳng 
phải là”. Ví dụ “ANATTA” nên hiểu là “không thật có ngã” hay 
“chăng phải là ngã ”. 
Xin phép nói về “NGÃ” một chút : 

<>Người ta LÀM TƯỞNG cho răng, “một phần” hay “tất cả 5 uấn” 
(=Pafñica khandhã gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức) là bản vị nhất 
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định của cái tôi (=ngã). Nhưng trong chiều sâu, sắc fhọ trởng hành 
thức hợp thành “THÂN TÂM” con người, chỉ là “hội đú điều kiện” và 
tạm thời, vô thường, phù du, chắng bên vững mà thôi. “NĂM UẦN” ấy 
xuôi theo chu kỳ sinh lão bệnh tử, hiện hữu rồi biến mất, sau cùng sẽ 
hoàn không. Cái bản vị “TÔI” hay “NGÃ” trong sự hợp fan ấy, vốn 
KHÔNG CÓ (natthi). 


<>Để nói lên sự fhật rốt ráo trong Phật học, tiếng Pã|T nêu ra chữ 
“4NATT4”, chúng tôi thiết nghĩ cần phải dịch “anafa=không phải 
ngã”. -Hay nói trọn câu “ngũ uấn chẳng phải là ngã ”, hoặc “trong ngũ 
uấn, không có “ngã”, tức là không có “cái TÔI vĩnh viên”. -Nhưng 
Phật học KHÔNG XÁC ĐỊNH một cách cứng ngắc rằng “tuyệt đối 
KHÔNG CÓ øì ương xứng với “MỘT PHẨM GIÁ” thực tại ! -Phật 
học chỉ nói về “NGŨ UÂN” mà thôi ! 

*Theo Phật học, “đoạn diệt” (=chết là hết) cũng là một loại ứà kiến 
(miccha ditthi). Cực đoan nây hằng có thể friệt tiêu sự tiễn hóa, giác 
ngộ ! Trong CHÁNH KIÊN không có ĐOẠN DIỆT ! 


-Còn việc...ngoài NGŨ UẨN tra, CÓ phẩm cách gì xứng đáng với 
“tính SIÊU THOÁT” của một THÁNH NHÂN (Ariya Puggala) hay 
KHÔNG (!), thì Phật học “không khẳng định một cách tuyệt đối”. 
Chúng ta cần “cần trọng” và MINH BẠCH điêu này, kẻo sự mâu thuẫn 


S37, 


sẽ đưa đến “lẫn lộn”, khó “thông thoát” một cách trí tuệ và £oàn xá Ì 
<>Mâu thuẫn ở đây là chấp CÓ và chấp KHÔNG ! 

-Với câu nói được gạch dưới trên đây, chúng ta cũng có thể hiểu khác, 
răng... Phật học “có thể khẳng định PHẨM CÁCH ấy, một cách tương 
đối”. -Vì sao “tương đỗi” ? 

-Vì chúng ta còn luân hồi, đang tu tập, ca toàn xả (=giải thoát), nên 
gọi là “tương đối”. Chúng ta chỉ tin vào KINH ĐIỂN, dĩ nhiên dựa vào 
tài liệu càng gần với nguồn gốc Phật giáo càng tốt, và do NIÊM TIN 
sáng suốt (chánh tín), mà chúng ta tự đặt “sự hiểu biết” của mình trong 
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“tương đôi”, chưa dám tuyên bô chắc chăn “cảnh Phát như thê nảo” và 
“trạng thái Niết-bản ra sao”. 


-Chưa kế đang học Phật mà CHẤP vảo văn tự (upadãna), hay vướng 
mặc vào sự sắc bén của “chữ nghĩa bóng bấy”, của “lý luận uyên 
thâm”, thì vẫn đề sẽ rắc rồi và sai khớp hơn, đưa đến bế tắc và bất định. 
-Ví như 2 nhóm từ “VẬT CHẤT ĐEN” và “VẬT CHÁT TRĂNG” mà 
chúng tôi sẽ nêu như “phương tiện” trong bài nây, chỉ là những £ừ ngữ 
tục để, tạm dùng đề “tượng trưng” cho “bản ¿hề SÁNG VÔ CỰC, 
nguyên tĩnh, không vọng động, không bận tâm, không giới hạn, đã tự 
nhiên kích thích bẩn thể TÔI HN ĐỘN, phải xáo trộn, “nỗ lớn ” (BIG 
BANG), để tạo ra VÔ MINH, xuyên qua khuynh đáo, lập thành VŨ 
TRỤ HUYÉN ÁO (sáng lẫn ứối), bộc lộ các tính HỢP TAN (tứ đại, kết 
và phân, hữu hình và vô hình), đầy MÂU THUẦN (thuận nghịch, hợp 
và phản), và KHỨ HÔI (đến rồi đi, xoay vòng), lẫn SINH TỬ (khởi và 
tận)...tất cả vốn đến từ cái “gốc chung” là HN ĐỘN, hay vô pháp 
(adhamm). 

Nói cách khác về HỒN ĐỘN là : 
*Trong cái SÁNG mà tâm VỌNG ĐỘNG, ấy là vô mình. -MÊ thì tận 
ngôn cũng không xong ! 
*#Trong cái TỎI mà tâm AN TĨNH, thì ấy chính là minh, và NGỘ fận 
lời vẫn chưa đủ ! 


—b) «c¿^ 


<>Tóm lại, từ ngữ Pali “4y//a” (vô minh) ám chỉ tình trạng “ám w”. 
Nghĩa là vì VÔ MINH (avijjã), mà tâm thức “chưa thấy rổ” hay 
KHÔNG BIẾT RÕ. -Và nếu “ấy” thì “thấy lờ mờ”, “biết lờ mờ”, 
“thấy không đúng”. Từ đó, VÔ MINH luôn luôn bao phủ, kích thích, 
khuấy phá sự “AN TĨNH”, làm cho TÂM THỨC trở thành “vọng 
động”, có tật hướng đến cái gì không bao giờ chính xác, hằng thay đổi 
biến dạng...thúc đây phát sinh “tình trạng” VỌNG TƯỞNG, gọi là mơ 
ước các “hiện hữu chỉ một thời, để về sau nó hoàn KHÔNG...thì hụt 


hãng, thất vọng !”. 
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Quay lại phâm cách “NGUYÊN TĨNH” chưa hướng động, thì hoàn 
toàn ⁄ÁNG LẶNG (tịch không). “Phẩm cách” nầy, trí óc thường xuyên 
chao đảo của người còn đục vọng, thì không thê biết được, kế cả các cá 
nhân “rất thông minh” được xếp và hàng “thượng hạng ”. 


Theo Phật học, “khả năng siếu việt” (abhiññà) khám phá được thực 
trạng “VWŒGUYÊN TĨNH” (=nirvana=nibbñna) nầy không có tên gọi, 
vì ngôn ngữ của loài người vôn hoàn toàn bị giới hạn bởi THAM, SÂN, 
SI. Ngôn ngữ ấy chỉ thích hợp để diễn tả cá tính hiếu động lẫn biến hóa 
vụ lợi không ngừng, và bất định mà thôi. “Ngôn ngữ” ấy thiếu hắn phẩm 
cách soi sáng, nên trong mọi trường hợp, nó không thể đúng đẫn khi ám 
chỉ “sự £hậf”. Người ta vẫn cho rằng “ngôn ngữ là con dao 2 lưỡi» khi 
NÓ chỉ £huần túy là lý thuyết (=không bao giờ áp dụng) ! 


<>THÁNH NHÂN đã nói “NGUYÊN TĨNH thì vô biên, không thu hẹp, 
không bành trướng, bất khả thuyết, bất khả tư nghì ” (=chăng thể nói 
ra, chăng thê nghĩ bàn). Nhưng HƯỚNG ĐỘNG (uddhacca) thì ngược 
lại, đầy tiểm lực biến đổi dây chuyên, trùng trùng duyên khởi, rất khó 
chấm dứt. Và chỉ có bậc CHÂN TỊNH (hay Phật) mới minh sát được. 
Còn phàm nhân thì dù “hoc rộng đến đâu”, cũng không thê “nghĩ đúng” 
về “NGUYÊN TĨNH” ! 


Khi đối chiếu “Phật học với Khoa học”, chúng ta lại nhận thấy rằng, 
“VÔ MINH” (Avijjã = âm-u hay không rõ) chính là duyên khởi của 
mọi tình trạng “SAU SỰ NÔ LỚN” (Post-BIG-BANG)... Từ đó lập 
thành VŨ TRỤ mà khoa học gọi là “ VÔ CỤC sang LƯỠNG CỤC, 
rồi đến ĐA CỤC”, trong mọi HN HỢP TƯƠNG ĐÓI ngày nay ()). 


<>Như vậy, từ ngữ Pã|T có nghĩa ngược lại với VÔ MINH (avijjä) là 


Lộ 
33 


MINH (vữjä). phải chăng là “biểu th” của cái “thông số” (parametre), 
để tháo gỡ được TÍNH PHỨC TẠP (=hỗn độn) của cuộc “NÓ LỚN” 
(Big-Bang) !?. Nếu “MINH” và “VÔ MINH” hằng khắc chế nhau, thì 
“MINH” cũng “đối lập hắn” với VẬT CHẤT ĐEN. Tắt nhiên là “NÓ” 
đã không “!ô ra” trước khi “NÓ LỚN”, vì “NÓ” năm bên trong “VẬT 
CHÁT ĐEN” (matière noire). Người ta có thể tạm mệnh danh NÓ một 
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cách qui ước, là “VẬT CHẤT TRĂNG” (Matière Blanche). Và vì 
“MINH” không “dung hòa” được với “HÔN ĐỘN” của VẬT CHẤT 
ĐEN, nên đã “gây ra” cuộc “NÔ LỚN”. Người ta dù không bao giờ biết 
“xuất xứ” của “VẬT CHẤT TRĂNG” (matière blanche) ấy, nhưng 
người ta có thể biết THỰC TẠI của NÓ là TINH KHIÉT...! 


<>Trong bài Pháp đầu tiên tên CHUYÊN PHÁP LUÂN 
(Dammacakkappavattana Sutta) của Đức Phật, chữ MINH (7a) đã 
được nhắc đi nhắc trong nhiều đoạn, chứng tỏ răng NÓ là “điên để thuận 
chiêu” với GIÁC NGỘ của giải thoát, hay của “Miếr-bàn” (Nibbäna), 
xin trích một đoạn ngắn : 
“...Cakkhuun udapäadi, Ñãnamụ uadapdadi, 
Pañiñã udapdadi, VIJJA udapäadi, Aloko udapadi... ”. 
-Tạm dịch một cách “diễn giải” : 


“Tứ DIỆU ĐỀ (gồm Khổ-Tập-Diệt-Đạo), nhất là ĐẠO ĐÉ vốn trước 
đây “tam giới” (ám chỉ trời, người, và đọa cảnh) chưa từng được nghe, 
nhưng BÓN PHÁP ấy có khả năng làm phát sinh THÂN NHÂN, làm 
phát sinh THIÊN THÚC, làm phát sinh TĨNH TUỆ, làm phát sinh 
THANH MINH. và làm phát sinh sự SOI SÁNG...” (=Quang lực). 


ˆ 


Còn nói về “nguyên nhán” của sự NÔ LỚN, thì các nhà khoa học 
không gian, đã tiết lộ một cách “còn phải kiểm chứng” tăng, “nỗ lớn có 
thể đến từ sự va chạm toàn diện” (do HN ĐỘN), -vì chỉ có “VA 
CHAM TOÀN DIỆN” mới “SINH RA VŨ TRỤ” (muôn hình vạn 
trạng) như thế ! CÁI “NGUÔN GỐC” hay “fác giả của VA CHẠM BÍ 
ẤN” ấy, cũng được tạm đặt tên là '*ˆUYÉN HOXC”(), -nói nôm na là 
“WẬT CHẤT ĐEN” (matière noire). 


^~ &6 ˆ 


Và không nhà bác học nào chỉ rõ “yẩ£ chất đen” là gì (2) Họ dùng bổ 
túc từ “ĐEN”, chỉ vì NÓ không thể bị “khám phá” hay “nhận diện” bởi 
bắt cứ hệ thông “MẮT ĐIỆN TỦ” nào, dù cho tối tân nhất, -khoan nói 
đến khả năng đôi mắt thịt. Nghĩa là “VẬT CHẤT ĐEN” ấy là một “fhực 
tại tĩnh” (téalité statique) không thể truy ra nguồn gốc ! 
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<>Quay sang Phật học, chúng ta lại nhận thấy có điểm “fương quan” 
răng, “VÔ MINH (Avijäã) cũng KHÔNG CÓ xuất xứ”. Nhưng Phật ngôn 
còn nêu, “VÔ MINH là khởi điểm của LUẬN HÔI” (samsãra). Còn 
khoa học thì qui nạp “ƒð 7RỤ thành hình đo cuộc nổ lớn” (BIG 
BANG) của “vậf chất đen”, hay “VAN VẬT tự tạo”, sau sự “VA 
CHẠM TÒAN DIỆN” (= “xung đột ĐA CHIẾU”). 


Từ đó suy ra, “VÔ MINH chính là £hựe fgi SAU CUỘC NÓ LỚN”. 


<>Nếu Đức Phật nhờ TUYỆT TỊNH mà biết được “nguồn gốc của vô 
mình ”, thì khoa học nhờ gui nạp thực nghiệm tỉnh vỉ mà tiết lộ “SỰ WVA 
CHẠM TOÀN DIỆN” của “VẬT CHÂT ĐEN” là nguồn gốc của “tạo 
hóa ”, do đô “vũ trụ xuất hiện”. 

*Tóm lại, “VÔ MINH” chính là KÉT QUÁ của “HẬU KHỞI ĐỘNG” 
(= vọng tưởng), và là “KHỞI ĐIÊM cửa luân hồi” hay của vạn vật biến 
hiện (xoay vòng). 

<>Để thoát khỏi bề tắc, Phật học đã tạm cho răng “VẬT CHẤT ĐEN” 
(matière noire) là tình trạng “WŒUYÊN HỐN ĐỘN' kỳ quặc và huyền 
bí, mà “Bậc Toàn Giác” (Sammasambuddha) hay Đức Phật đã biết, 
nhưng sự “kỳ điệu đen” ấy năm ngoài tâm tri thức của người phàm, nên 
Phật không nói ra, và nhất thời chúng ta hoàn toàn bất tri ! 

<>Muốn biết “VẬT CHÁT ĐEN” (matière noire) là gì, chúng ta phải 
fu tập và đạt tới CHÂN TỊNH (=viên tròn thanh lọc thân tâm), như khoa 
học vẫn ứng dụng íoàn đa từng công thức, đến nơi đên chôn, đề trải 
nghiệm các kết quả một cách hợp lý và khách quan, (tương đương với 
CHÁNH KIÊN (Samma Ditthi),, và CHÁNH TƯ DUY (Sammä 
Sankappo), trong Bát THÁNH ĐẠO của nhà Phật. Đồng thời, các nhà 
khoa học cũng như “người tin Phật” còn phải vô tư (TOÀN XẢ) nghiên 
cứu những øì đang vận hành “ldm duyên” (hay môi trường), tức là nhận 
điện vạn vật đang thay đổi lý hóa....hiện ra rồi biến mất, biến mất rồi 
hiện ra...-xuyên qua vô số những chu kỳ HỢP TAN DUYÊN HỆ (luân 
hồi), thì may ra chúng ta mới có thể CÓ khái niệm phần nào, về CÁI 
gọi là “vật chất ĐEN” (matière noire=Avijjä). 
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-Mặt khác, tinh thần của chúng ta còn phải luôn luôn fhuần thục cởi 
mớ, bình đăng, hý xả... để thường xuyên trải nghiệm và xác chứng, một 
cách thanh tịnh rằng, TÍNH VÔ CHẤP (anupädãna) vốn là “bẩn sắc 
khoa học đích thực”, hoàn toàn không còn “mắc dính” vào bất cứ sự 
gì kế cả văn tự, ngôn ngữ...mới có thê tri kiến xa hơn. Và để có thê 
“thấy rõ” chữ “ĐEN” không “ôn luôn ” ám chỉ cái “nghĩa thấp ” (bất 
lành, cặn bã)... thường bị người phảm (nhiều thành kiến) cho là “xấu ”. 


32 <c 


-Ví dụ “màu đen”, “xã hội đen”, “đêm đen””...v... V... 
rộ ° LÍ kì 


-Nghĩa là nhóm chữ “VẬT CHẤT ĐEN” ở đây chỉ là một cái tên fgrn 
gọi, để nói đến một “fhực trạng hỗn độn huyền bŸ°, mà khả năng tri 
kiến của con người khó có thể “năm bắt” được l 


<>Theo Khoa Học Vật lý, vũ trụ đối với “tâm thức” là một “hiện [ƯưỢng 
vô biên” chứa vô số “VI THỂ” (hay vật chất cực nhỏ), mệnh danh là 
“nhân tứ” (molecule). Và mỗi “VI THÊ” hay “phần tứ” (kalàpa) ấy, lại 
chứa nhiều vi thể nhỏ hơn nữa, là “nguyên £ứ” (atomes). Rồi mỗi 
“nguyên tử” (atome) lại gồm những “âm điện #” (électrons) di động 
vòng ngoài, và có những “đương điện fứ` (protons) tự vận hành liên tục 
bên trong. Tất cả không ngừng xáo frộn theo chu kỳ, xoay vòng một 
cách “tự động”. Nhờ đó có “nhiệt năng” hay sức nóng... 


*Với “HƠI NÓNG” nơi thân tâm con người lúc còn sống, nêu được ghi 
nhận từng giây từng phút, thì “/âm hức” của chúng ta, khi CỤC TỊNH 
(ekaggatà, ĐỊNH sinh TUỆ), cũng có thê biết rằng, đó chỉ là sự “chép 
ngâm” do “TIẾP CẬN, KÉT HỌP, và VA CHẠM...của những phân tử 
hữu cơ trong thân thê, và THÁI RA NĂNG LƯỢNG”, đề “tiếp nồi sự 
sống” của những “khối vật chất kếp họp dây chuyên” (=quả của 
NGHIẸP). Từ đó, hơi âm được “duy trì” có hệ thống trong cơ thể, dưới 
dạng một “GŒIÒNG NHÂN ĐIỆN” liên tục “phát tán”... ! “HƠI NÓNG” 
ấy luôn vận hành xoay chiều và “phản chiếu tương tác”. 

-Còn hiệu lực của NÓ thì có hai mặt, là TỎÓA SÁNG vào “bền trong 
NỘI TÂM” gọi là TRI KIỀN, và CẢM ỨNG ra “bên ngoài” gọi là GIÁC 
QUAN (hướng cảnh vật). 
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*Rôi hiệu lực CŨ tự nhiên trở thành “nền tảng” của hiệu lực MỚI, liên 
tục giúp cho các giác quan “kết nạp trần cảnh”, do NGOẠI TRẤN 
không ngừng “dội vào § e#đ” (=mắt, tai, mũi lưỡi và làn da). ..suốt kiếp 
sống. -Nghĩa là xuyên qua các giác quan, những “DẦU ÁN từ XUNG 
QUANH” (môi trường) lẫn “từ BẼN TRONG”, luôn luôn được tích tụ, 
gọi là “TẬP ÂM” hay “TẬP KHÍ” (kho tâm cảnh “a-lại-da liên kiếp”). 
để làm “yếu tố linh hoạt”, nuôi dưỡng SỰ SÔNG (hiếu động) bao trùm 
vật chất muôn hình vạn trạng. 

-Như đã nói ở đoạn trên, các khoa học gia vật lý, sau nhiều năm khảo 
cứu, đã tiết lộ răng, ĐIỆN /à “vật có sẵn trong vũ trụ”. MỖI “đơn vị 
cơ bản ” (nhỏ nhất) của ĐIỆN, vốn là sự “phóng thích” từ TÍCH HỢP 
(fission) của Ì “đm điện fứ ” (electron) và Ì “đương điện tứ” (proton). 
Chuyên vận nây “xảy ra” trong “chiêu sâu tận cùng” của “câu kết vật 
chất”, phải ở dạng “nguyên tử”, không thể nhỏ hơn nữa. -ĐIỆN và 
THÂN NHIỆT (trong con nười) là 2 mặt của 1 vẫn đề. 

<>Khi chúng ta hỏi “điện là gì” và “giòng điện do đâu xuất hiện”, thì 
2 câu trả lời tông quát, gồm có “ĐIỆN là năng lực” (energie motive), 
còn “GIÒNG ĐIỆN” là “CHUÔI năng lực” (chaine d°énegie motive). 
Nhưng để “cụ thể hơn”, người ta phải “dựa vào phối hợp kim gọi là 
DYNAMO” đề “chỉ ra” “nguồn xuất phátˆ. -DYNAMO là một tích 
hợp, trong đó có «2 chuối lôi kéo khứ hồi của nam-châm thuận và 
nghịch, bị kết lại” (chaine d°énergie générée par 2 champs magnétiques 
ODpOSéS). 

-Còn nếu chúng ta hỏi tiếp về “NGUÔN GÔC NGUYÊN THỦY” của 
ĐIỆN hay “năng lực tử ” (source d°énergie), thì câu trả lời lại “lơ lửng” 
rằng “Đó là sự va chạm toàn diện của vât chất đen” trong vũ trụ. Câu 
trả lời nầy «chgm đến» một bí ẩn năng lượng CỰC LẠ, không cho phép 
chúng ta đi xa hơn † -BỡI VŨ TRỤ là một «vấn để» vừa CỤ THÊ vừa 
HUYỄN BÍ. -Mà “ĐIỆN” hay “NĂNG LƯỢNG THIÊN NHIÊN” là 
một hiệu lực của chuyển động vật chất đen hỗn độn, ‹đạo ra» cái «vũ 
trụ huyền bí» vô biên nây. 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 21 


<>Sự “CHUYÊN ĐỘNG HUYỀN BÍ” ấy là “tỉnh trạng cọ xác toàn 


° 


điện và tạo nhiệt). “Vũ trụ là một môi trường cháy ngẫm ở mức độ 
cực vỉ ”. Nghĩa là, “Nếu tất cả không chuyển động, không cọ xác, không 
đốt cháy, không phát nhiệt" thì vũ trụ đã không hiện hữu, mà đã không 


hiện hữu thì làm gì có ĐIỆN, hay có NẴNG LƯỢNG TỰ NHIÊN ?! 
<>Đến đây chúng ta chợt thấy rằng, vấn đề phải nêu ra...chính là 
“nguyên nhân” (lý do GÓC) của “CHUYÉN ĐỘNG”, chứ không phải 
hậu quả của CHUYÊÊN ĐỘNG (hay ĐIỆN) ! -Dù cho chúng ta có thể 
thí nghiệm biết rằng, “đó là HIỆU LỤC của sự cọ xác cực vi, và xoay 
chiều liên tục, ứ ÂM chuyển ra DƯƠNG, rồi từ DƯƠNG trở lại ÂM. 
Cả hai «đối chỗ nhau», do «mệnh lệnh» của VẬT CHẤT ĐEN (huyền 
biễn=matière noire mystérieux). 


-Như thé, hai nguyên lý “ĐỘNG” và “TĨNH”, tức là “hai bản thể cực 
yŸ” vốn là “mẫu chốt” của CHUYỂN ĐỘNG. -Hay “mầu chốt" của hai 
“NGUYÊN LÝ” (âm dương đối nghịch), luôn “uăm trong sai biệt vận 
hành” của DUYÊN KHỞI. Nhưng DUYÊN KHỞI thì BẤT ĐỊNH...vì 
trong cực fịnh không có duyên khởi. Người ta chỉ tạm «khái niệm» 
răng, DUYÊN KHỞI (paticca samuppada paccaya) là hậu quả của 
«bản thể tĩnh hỗn mang chuyền sang bản thể động» và ngược lại.. .để 
sau đó TĨNH và ĐỘNG tương quan vận hành kéo dài.... 


*«Bản thể động» hay duyên khởi tiếp tục một cách DÂY CHUYÊN theo 
những «độ sai biệt có chu kỳ», tạo ra chiều lệch, đễ chuyển hướng tự 
quay lại, thì Phật học đã tiết lộ, và xem đó là khám phá kỳ điệu độc 
nhất vô nhị của Đức Phật, sau khi Ngài dắc quả «Chánh Đẳng Chánh 
Giác» (Samma sambuddha) dưới tàng cây Bồ-đề ! 


-Nhưng khi ta thu hẹp vũ trụ mênh mông vào một “/inh /¿”, như “thái 
dương hệ” chắng hạn, -hay khi thu hẹp vũ trụ vô biên kia vào một “hành 
tinh”, như “địa câu với bầu khí quyền” chắng hạn, thì khoa học lại xác 
nghiệm “SỰ CHUYỀN ĐỘNG” (movement) chính là HIỆU LỰC đến 
từ “TÍNH HÚT” (gravité) và “TÍNH ĐẦY” (repulsion), của “tất cả 
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những gì THUẬN lẫn NGHỊCH, hợp thành cái «hệ thống liên hoàn tự 
nhiên xung đột ấy». -Hỗn độn tánh. 


<>Chắc chăn các nhà khoa học chủ trương duy vật đã chỉ căn cứ vảo 

chừng này mà thôi ! 

*Do đó, nếu bảo “nguồn gốc” của “CHUYỂN ĐỘNG” là “nguyên 

hành”, và tìm hiểu tận cùng cái “nguyên hành” (sankhàrà) kia, bằng 

câu hỏi “đo đâu có SỨC KÉO và SÚC ĐẢY”, thì vẫn đề sẽ mở ra nhiều 

manh mỗi, có liên quan tới giáo lý “DUYÊN KHỎI” trong nhà Phật. 
*Nói về DUYÊN KHỞI (Paticcasamuppäda) 


<>Hãy bắt đầu băng tình trạng VÔ MINH (=Hậu thân của «chuyển 
động vật chất ĐEN). 


-VÔ MINH (avijjã) là “không biết rõ thực trạng”. Đây phải chăng là 
NGUÔN GÓC (hetu paccaya) của tất cả VỌNG ĐỘNG (sabba- 
uddhacca) trong «điện tâm», thúc đây TÌM KIÊM “một cái gì đó” hoàn 
toàn chăng xác định ?! -Phật học gọi ấy là «Vô mình duyên hành» 
(Av1jJJa paccaya sankhàrà). 

-Rồi “HÀNH” (sankhara) tức là “khuynh đảo chiều hướng”, -tự NÓ 
vốn chứa hai chiều bất kỳ và trái nghịch nhau, -như “ĐẾN” (hứ£) và 
«ÐlI› (đấy), hay “KHÚ” (atita) và “LAI” (paccuppanna), giao thoa 
không tránh được, để tạo ra “động cơ gốc” (mũlapaccaya) của sự xoay 
vòng, LUÂN HÔI (samsãra). 


*Về phương diện VẬT LÝ, nêu hướng đến và hướng đi của «cùng một 
động tử» mà «Ö‡ khuynh đảo» lệch chiều nhau, trên l chuỗi tiếp nổi, 
thì CẢ 2 ĐẶC TÍNH “?huận và nghịch” kia, sẽ tạo ra một TIỀN 
TRÌNH CONG, hấp dẫn lôi kéo... để «tự nhiên phải khứ hồi». 


-TIỀN TRÌNH CONG ấy khi tiếp tục, thì sinh ra nhiều vòng sai biệt 
đến bất tận. «Điểm chấm đứt vòng trước» đương nhiên là “điểm bắt đầu 
vòng sau ”. Đếm» (đồng nghĩa với «chwa đếm) và «đi» (đồng nghĩa 
với không ngừng tạo duyên quay lại), đề tiễn tới giữa u-minh, lăn trôi 
mãi, LUÂN HÔI bất tận ! Trong «vận hành chu kỳ liên tuc», không có 
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«sự bắt đầu» (=sinh), cũng «không có sự chất dứp› (=tử), -chỉ có ĐI 
và ĐỀN luân phiên ! 

-Và hai điểm ĐI cũng như ĐẾN ấy, phải «gần trùng lên nhau» một cách 
không thể khác, vì “ĐỘ SAI LỆCH” «vừa tách chúng ra, đã hợp 
chúng lại». -Nghĩa là chúng sẽ tự động «hoán vị», để cho guả biến 
thành nhân, SAU biến thành TRUÓC, hai đầu gọi là «quá khứ» và 
«trơng lai› của thời gian, sẽ trở thành dịch lý. -Qui tắc của ‹#hay đổi 
cơ duyên hoạt động» Ì 

<>Đối với THÂN XÁC con người, thuộc về hình thức cấu kết HỮU 
HẠN cũng vậy, chỉ khác răng...sự “sai biệt vật vận hành nơi vật thể”, 
khi QUÁ NHỎ, thì bất lực cho định hướng của tiễn trình lý hóa trong 
tương lai (=ám chỉ kiếp sau). 

-Nhưng như đối với TINH THÂN con người, thuộc về „ăng lượng VÔ 
HẠN, thì sự “khởi vọng sai lệch ” ngay từ đầu, đã định hướng sẵn cho 
tương lai suy đôi, hay tiến hóa...phiêu lưu rằng : 

*Khi «T7âm KHỞI tối (kusala citta), thì “âm QUẢ tốt” (kusala 
cetasika), sẽ đi vào «vùng sảng». 


*Khi ‹đâm KHỞI XẤU› thì «đâm QUÁ XÂẤU›, tất nhiên đi vào «vùng 
fối», và dây chuyên... 

<>Chưa kế HIỆU LỰC của NHÂN (hetu) và của QUẢ (vipäka) trong 
ĐIỆN TÂM (Gitta-cetasika), còn có “khả năng” TƯƠNG DUNG lẫn 
TƯƠNG PHẢN, thành lập ra “bản chất thân thể trong năng lượng 
sống dây chuyên sau nây”, và thành lập ra bản sắc ý thức trong năng 
lượng hành vỉ, bao gồm ngôn ngữ của mỗi người. 

*Rồi xuôi theo tiễn trình HIẾU ĐỘNG và TÌM KIÊM “đối tượng”, hễ 
thuận duyên thì TÂM CƠ hay “động tử” ấy, dù ở tình trạng «cực vi», 
cũng vẫn đủ năng lượng đề «UU ÁI› bám lấy, tồi sát nhập “đôi 
tượng”, tạo thành SƠ UẦN (khởi sinh tập khí mới = nava khanhdha) 
với những øì xung quanh, một cách ôm ấp. 
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*Ngược lại, nếu nghịch duyên thì TÂM dù ở tình trạng «cc vi), cũng 
vẫn đủ năng lượng đề «đỗ kp» (patigha), rồi tự động vừa hú đối tượng 
vào, vừa đẩy đối tượng ra, một cách xung đột vướng mắc (tanh3), trong 
suốt tiễn trình đi tới, xuyên qua vô sô chu kỳ, bất an và mất thăng bằng. 
Phật học gọi ẤY là THỦ (upjãna), một «khoen tích cực» trong «12 
khoen» thiết lập luân hồi (samsãra). 


<>Kết quả, 2 tình trạng THUẬN DUYÊN và NGHỊCH DUYÊN đã 
luôn luôn fày tiện cấu kết rồi trơng tác, tạo thành “động cơ” SINH TỬ, 
lôi kéo từ vô £h đến vô chung, không có điểm khởi đầu cũng không có 
điểm chấm dứt. -Vì NHÂN (hetu) cũng là QUÁ (vipäka), mà QUÁ 
cũng là NHÂN. Cả hai không ngừng biến hóa (Rũpantaraparivattana) 
thay phiên nhau đóng vai «động cơ» trong «bản thê» făng và đọa của 
tất cả sinh động vật ! 

*“BẢN THÊ” ở đây là thường xuyên gui nạp, hay “dựng nghiệp” 
(kamma sañkhãra). Theo Phật giáo “DỰNG NGHIỆP” là “NHÂN 
DUYÊN SINH KHỞI”. Rồi sau cái thời gian “SƠ KẾT”, những “TÂM 
CỰC VI” fự vận hành vô số lần, chồng chất «8.ẨN TÍNH hút vào cùng 
đấy ra» hay tích tụ giòng điện 2 chiêu. Tù đó thành lập TIỂU lẫn ĐẠI 
cho «wñ frụ vô biêm», chứa đầy “TỪ TRƯỜNG” (magnétique). 


<>Còn “VŨ TRỤ thu hẹp”, là con người (hay tất cả các động vật khác 
trên quả đất) thì đó là &ế£ guđ của HỆ LUẬN vô minh (corollaire 
d”ignorance) xuất hiện rất lâu về sau, trước khi sự sống chứa đầy 
“XUNG ĐỘT” đã thành hình một cách ĐA DẠNG. Và “hiệu lực điện 
năng ” kia trong mỗi con người, chính là “nguồn gốc” của sáu hệ thống 
giác quan. Trong đó, giác quan THỨ SÁU là LINH ĐỘNG, và “kỳ 
diệu” nhất. 

*Để phân biệt, chúng ta tạm đặt tên cho nó là “TINH THÂN” hay 
“TÂM THỨC”. -Và trên thực nghiệm, thì “giác quan thứ sáu ” của các 
loài động vật, có “sức phản chiếu” sự “khôn ngoan” nói chung KÉM 
hơn của con người ! 
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(Mời quí vị xem thêm cuốn “KHOA HỌC VÀ SỰ TÁI SINH”, Tuệ 
Lạc biên soạn (chùa Xá Lợi, Tp. Hỗ Chí Minh ấn tống), trong đó có 
đoạn nói về “điểw vũ frụ” là con người). 

<>Rôi mỗi người, với NGHIỆP (karma) có SÁU GIÁC QUAN (5 cụ 
thể và 1 trừu tượng), được “vận hành” bằng HIỆU ỨNG của fuần hoàn 
máu thịt, gồm các chất dinh dưỡng hữu cơ lẫn vô cơ (biến hóa), do 
TÁNH (nãma) và TƯỚNG (rũpa) của “BÓN ĐẠI HỢP HÀNH” (đất- 
nước-lửa-khí), “giao thoa” với ĐIỆN TỪ (magnétique) trong vũ trụ 
mênh mông, đồng thời “liên kết” với GIÁC QUAN THỨ SÁU 
(maniidriya) trong mỗi “tổng hợp” (kalapa), tạo ra 3 nghiệp THÂN 
KHẨU và Ý. 

*Tất nhiên, con người nói riêng, và động vật nói chung, phải xem “giác 
quan thứ sáu” là TĨNH THÂN (mana) của SỰ SÔNG. Và “năm giác 
quan kia” là “cửa ngố” (dväras) đê “TINH THÂN” biểu lộ...vận động. 


-Từ đó, CÁI gọi là “BẢN NĂNG” (hay “tự tánh”=ahetuka kamma ) 
được thành lập và củng có, trong toàn thê sứu giác quan (salayatana). 
Đồng thời “BẢN NĂNG THỦ VẬT” (trong mỗi con người) sẽ luôn luôn 
“phản ứng” một cách vô minh và bạo động, khi đôi diện với những nguy 
hiểm đe dọa đến “mạng sống”. 

-Đây là lý do đầu tiên, làm xuất phát tính „gã mạn (màna) hay ích kỷ 
(issà- macchariyã), cho rằng “sinh mệnh của TA (atta) là ưu tiên, TA 
là trên hế£°. Chính tình trạng “ưu tiên tuyệt đối cho mạng sống” ấy, 
đã “ươm mâm” cho sự thiên lệch SI MẼ, vướng mắc vào cải ngũ uẩn 
giả tạm (còn gọi là VÔ MINH LẬU=Avijjãsava). 

<>Từ đây, MẠNG SÓNG và VÔ MINH LẬU có thê xem là “hai mặt 
đồng sinh” chẳng bao giờ tách rời trong một “BẢN TH” phàm tục 
(puthujjanajTvita). -Nghĩa là, lòng tham SÔNG MÃI, tự nó chính là SI 
MÊ (moha) trong TÁC Ý, trước một kiếp sống hữu hạn. nhiều khi rất 


ngăn ngủi. -Hay “VÔ MINH LẬU” nêu trên, chính là mắm móng ôm 


r 
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chặt sự sông bấp bênh, tưởng là “vững chắc”, và mù quáng xây dựng 
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một mộng tzởng TRƯỜNG CỬU. Đây chính là nguồn gốc xung đột 


sâu xa của những phiên não bất tận ! 

-Nói cách khác, VÔ MINH LẬU là “øø hóa” của tất cả các pháp hành, 
gây ra cái gọi là “hạnh phúc” (sukha) lẫn “đau khổ” (dukkha), tạm thời 
trong ba cõi, đực giới (kãmaloka, cảnh trí có trọng lượng), sắc giới 
(rũpaloka, cảnh trí vô trọng lượng), và vô sắc giới (arũpaloka, cảnh trí 
trống không). 

-Còn “VÔ MINH CĂN” (mũlãvijjã=moha) thì ĐÃ biến mắt hoàn toàn 
khi cái “vọng tưởng thứ nhất” phát sinh, đưa tâm thức rơi vào fình trạng 
hiểu động, phân tán, VÔ ĐỊNH, mắt thăng bằng, tách rời TÍNH 
NGUYÊN TỊNH. Và fình trạng mắt thăng bằng (hay “vọng 
tưởng”=uddhacca saññã) ấy, chính là “#n thân” của “VÔ MINH 
LẬU” (Ãsavävijjã) vậy ! 

*Sau cùng, xin nhắc lại theo PHẬT HỌC* rằng, VÕ MINH là tên chung 
của “2 mặt TÂM THÚC vọng động”, là vô mình căn và vô mình lậu. 
-VÔ MINH (Avijjã) nây, hằng “thay thế” cho cả “hai mặt động cơ” 
(CĂN và LẬU), tự nó đóng vai “bước khởi hành” trong chuỗi 12 
khoen của vòng THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN. 

<>Nhân tiện, cần “hạn định tương đối” về ngữ nghĩa một chút, răng 
-PHẬT HỌC là những hướng dẫn đạo đức, tìm thây trong kinh điển 
Phật giáo, và cũng tìm thấy ngoài kinh điển Phật giáo, nhưng nó không 
nghịch với những gì Phật dạy. 

-PHẬT GIÁO là những hướng dẫn đạo đức. chỉ tìm thấy trong kinh 
điển nhà Phật, còn gọI là Phát ngôn, đã được các Thánh nhân đệ tử 
Phật trung thực thuật lại, kết tập có hệ thống, gọi là TAM TẠNG kinh 
điển (Tipitaka). 

-ĐẠO PHẬT là sự fhực hành Phật ngôn. sông đúng theo Bát Chánh 
Đạo, hay £hực hành Phật học, và có tiễn hóa an lạc. 


*#Sau đây xin kê khai văn tắc Thập Nhị Nhân Duyên (luân hồi) : 
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1/Vô mình (avijjã), 2/Hành (saùkhàrà), 3/Thức (viãñãna), 4/Danh sắc 
(namarupa), 5/Lục nhập (salayatana), 6/Xúc (phassa), 7/Thợọ (vedan8), 
S/Á¡ (tanhã), 9/Thú (upädãna), 10/Hữuw (bhava), 11/Sinh (jãt) và 
12/Tứ (marana). 

-Tất nhiên, SAU “khoen TỬ” (trong tối tăm)...sẽ là ““khoen VÔ MINH 
lậu” (avijjäsava) nối tiếp theo không rời. Vòng 12 khoen nhân duyên 


cứ thế, lập lại riền miên...không bao giờ chấm đứt ! 

***Đối với Thánh nhân đã “Hoàn Toàn Giải Thoát thì... 

“THẬP NHỊ DUYVÊN KHỞIT' trở thành DIỆT. 

<>Khi TỬ (chết) trong ANH MINH (V77ã), toàn xả, thanh tịnh, không 
vong tưởng, không vướng mắc...thì duyên khởi của VÔ MINH LẬU 
(Avjjjãsava) tự DIỆT (Wiữrodho). (“LẬU” ở đây ám chỉ “kết quả đo 
phẩm cách đi trước”). Tức là trong “tâm thức ANH MINH” của các 
Thánh giải thoát, toàn xả, KHÔNG CÒN động cơ tái sinh vào bất cứ 
cảnh giới nào. 

Cái vòng CHÂM DỨT LUÂN HÔI có thể viết như sau : 
1/VÔ MINH LẬU (si mê) điệt thì HÀNH (vọng động, khuynh loạn) đit. 
2/HÀNH diệt thì THÚC (biết đôi tượng, thời gian và không gian) điệt. 
3/THÚC điệt thì DANH SẮC (tinh thần và thể xác, tâm và vật, vướng 
nội và vướng ngoạI) diệt. 
4/DANH SẮC điệt thì LỤC NHẬTP (sáu cửa vô ra, sáu căn đỗi đãi) diệt. 
5/LỤC NHẬP điệr thì XÚC (va chạm và tiếp thu, thuận hút và nghịch 
đầy, cả trong lẫn ngoài) diệt. 
6/XÚC điệt thì THỌ (cảm giác dễ chịu và khó chịu, thương và ghét, 
hay trung tính) diệt. 
7/THỌ điệt thì .ÁI (thiên lệch, hay vướng mắc mọi trạng thái thuận 
nghịch trong ngoài) điệt. 
§/ÁI điệt thì THỦ (ôm chặt, ghim gút, không bỏ qua) điệt. 
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9/THỦ điệt thì HỮU (có tài sản, quả báo, hay kết thành của việc làm 
biệt nghiệp lẫn cộng nghiệp) diệt. 

10/HỮU điệt thì SINH (cảnh giới đê rái hiện thân) diệt. 

11/SINH điệt thì TỬ (chấm dứt thực tại, hay kết thúc một kiếp) điệt. 
12/TỬ điệt thì VÔ MINH CĂN (tính hướng động để trở thành vô minh 
lậu) cũng diệt. 

<>PHẬT khi nhập Niết-bàn thì TOÀN XẢ, TINH KHIẾT, không 


vướng vào cảnh giới nào cả, chẳng còn trong vòng thập nhị nhân 
duyên, nên KHÔNG THÊ tái sinh luân hồi. 


Chú thích I và II của Thập Nhị Nhân Duyên. 
-]- 
-Với ý nghĩa tông quát. 

1/VÔ MINH : “Không thấy” hay «chưa thấy», không biết hay chưa 
biết, những gì gần nhất và những gì xa nhất, những gì nhỏ nhất và 
những gì /ớn nhất...V...V... 

2/HÀNH : Hiễu động, Iy tĩnh, tìm kiếm, nắm bắt, hướng thuận, chỗng 
nghịch, khao khát, phản ứng, mâu thuẫn, ẩn hiện, di chuyển...V...V... 
3/THÚC : “Biết đỗi trọng”. phân biệt cảnh, thẩm xét hành, “phối hợp 
tánh", nhìn nhận tật, “hướng tự ý”, quen với nghiệp, thích ứng các 
pháp...V...V... 
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4/DANH SÁC : Tên và vật, tâm và thân, “hôn và xác”, hình thức và 
nội dung, hữu hình và vô hình, thô và tế, thực và giả...v...V... 

5/LỤC NHẬP : «Sáu lỗi ra vào», sáu giác quan, sáu môi giới, “sáu 
lưu thông"... 

6/XÚC : Chạm đến, tiếp cận, cọ xác, “dung nạp”, “kết giới”...V...V... 
7TITHỌ : Cảm giác, nhận ảnh hướng, gảnh vác, “thưởng thức”, trải 
(IẦ( S4 CN nHIÈY xót 

S/ÁI : Hút lấy, ưa thích, vướng mắc, ôm ấp, vẫn vương...V...V... 
9/THỦ : Bám chặc, đeo mãi, nắm giữ, bất Ìy...V...V... 

I0/HỮU : Làm chủ “biến thành” “đồng hóa”, “trơng 
thuộc”...V...V... 

11/SINH : Tái xuất, hiện thân “tìm lại”, “hòa vào”, “nhập 
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HHỌf...V...V.... 
12/TỬ : Tận năng lượng, trả hết nghiệp, xong chu kỳ, chấm dứt kiếp 
sống...V...... 
-II- 

-Với kiến giải theo “dây chuyền” Thập Nhị Nhân Duyên. 
1/Do VÔ MINH khuynh đảo mà khởi hiểu động = Vô minh duyên 
HÀNH. 
2/Do HÀNH ĐỘNG mà khởi biết thời gian. không gian = Hành duyên 
THÚC. 
3/Do THỨC mà khởi tâm vật = Thức duyên DANH SẮC. (tâm=danh, 
sắc=vật). 
4/Do DANH SẮC mà khởi sáu liên hệ (ra vô tương giao) = Danh sắc 
duyên LỤC NHẬẬP. 
5/Do LỤC NHẬP mà khởi tiếp xúc = Lục nhập duyên XÚC (qua 6 giác 
quan). 
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6/Do XÚC mà khởi thọ = Xúc duyên THỌ (thu nhận cảm giác thuận 
nghịch, trung tính). 
7/Do THỌ mà khởi ÁI DỤC = Thọ đuyên ÁI (vướng mặc cảm giác). 
8/Do ÁI mà khởi THỦ = ÁI dục duyên THỦ (bám kết quả). 
9/Do THỦ mà khởi CÓ guả = Thủ duyên HỮU (làm chủ hậu quả báo). 
10/Do HỮU mà khởi SINH = Hữu duyên SINH (hiện thân theo quả 
báo, kết thành của nghiệp). 
11/Do SINH mà khởi già bệnh để CHÉT = Sinh đuyên TỦ (qua 4 giai 
đoạn : xuất hiện, trưởng thành, tàn tạ, tan rã). 
12/Do TỪ frong tối tăm mà khởi lậu VÔ MINH = Bắt đầu lại vòng 
Thập Nhị Nhân Duyên cũ (=làm mới), luân hồi bất tận. 

3<3k:k 
<>Xem ra, đời người chỉ là một giai đoạn năm giữa 2 khoen SINH và 
TỬ. Còn 10 khoen kia là VẬN HÀNH một cách vô thủy vô chung, 
“nhào nặn” ra tất cả chúng sinh, vạn vật...với thời gian và không gian 
(môi trường) là DUYẼN. 
<>Thập Nhị Nhân Duyên có thể xem là “VĂN HÓA VŨ TRỤ QUAN” 
của Đạo Phật vậy 


Bài 2 
*Liên quan đến «Trung đạo» (Majjhimapatipadä) 


<>Sau khi đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác (Sammäã 
Sambuddha) dưới tàng cây Bồ-Đề (Gaya, cổ Ân-độ). Và trong phần mở 
đầu «TUYỆT VỜI› của bài Pháp thứ nhất (Buddhassa pathama 
desan3), còn gọi là KINH CHUYÊỀN PHÁP LUÂẦN 
(Dhammacakkappavattana sutta), thuyết tại vườn «⁄ôc-giả» (Isipatana- 
migadäya), cho nhóm 5 vị Kiêu-trắn-như (Pañcavaggiya Kondañña) 
nghe, đức Phật đã «»do đề» nói thắng vô TRUNG ĐẠO, trước khi giới 
thiệu nên tảng con đường giải thoát, là TỪ DIỆU ĐỀ (Catu Ariya 
Saccäni), bao gồm «cju trình thực hành» có 8 PHẨM TÍNH 
(Atthahgika magøga), một cách long trọng...rằng : 


*Chu trình thực hành với 8 PHẨM TÍNH ấy còn gọi là Bát Chánh 
Đạo, về sau cũng được xem như «/uột gui nạp thực nghiệm cho đức 
hạnh toàn cầu, tương đương với phép «định hướng giải quyếp› (hay 
thông số = parametre) trong khoa học. 

-Đây là điều mà các «giáo chủ» khác không ai đã làm, khi khai mở «tôn 
giáo» của họ Ï 

*Tất nhiên, khoa học mà không có THÔNG SỐ, hay ĐỊNH LÝ 
(Théorème) theo toán học (để giải quyết), thì không còn là khoa học 
nữa. Nghĩa là THÔNG SỐ và xuyên qua toán học, luôn luôn được xem 
như đụng cụ then chốt, đề những bộ óc xuất chúng có thể tìm ra, và 
thực hiện thành công, nhiều phát minh tuyệt vời...từ trước đến nay. 


*Và điêu chuẩn hành động» của đạo Phật, (rung đạo = bát chánh), 
khi so sánh với khoa học thì...cũng thế ! Nhưng đáng tiếc là hai chữ 
«TRUNG ĐẠO» (Majjhimapatipadä magøa) trong nhà Phật, xưa nay 
vẫn chưa được người đời hiểu biết một cách «Phật học», mà không khéo 
nhiều người còn có thê hiểu khác nữa. 
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Vậy ở đây chúng tôi xin minh bạch rằng : 


<>Trung đạo trong Phật giáo KHÔNG PHI là «học thuyết trung 
dunø›» của Không Tử, để nhân danh xã hội, đối xử một cách «đHi #ỚC@» 
giữa con người với con người, giữa cộng đồng với cộng đồng, vốn có 
hai hay nhiều phía (= đa khuynh hướng khác nhau), như /ø với người, 
lẫn chúng ta với các người, trước nhiêu đối tượng thứ ba. -Tất cả «hành 
động trung dung» của Không tử, luôn luôn trong tư thế gui ước lẫn mặc 
định...ngâm ngầm sắp đặt bốn phận và quyên lợi (gọi là “hợp lý” để 
duy trì cạnh tranh “ôn hòa” hay “bạo động” khó tránh được. 


<>Trung đạo trong Phật giáo CŨNG KHÔNG PHI là ‹tqhế đứng 
trung lập» của các xu hướng (hay chủ nghĩa) chính trị, trước những 
xung đột bảnh trướng, xâm lăng (phá hoại nhất là dùng quân đội), để 
«fạm thời hoãn bình, đứng cửa giữa quan sáp› chờ thời cơ thuận tiện, 
đề hành động theo chiến lược “bí mật” của mình, gọi là «khôn ngoan 
binh pháp»... !(2) 


*Chưa kê trên thực tế, một thế lực quản trị hay một quốc gia yếu kém, 
thì không thể nào đóng vai «frung lập thực sự» được. -Chỉ có các chế 
độ hùng mạnh, mới có thê «đuyên bố trung lập» một cách công khai 
hay gián tiếp, rằng «củng tôi không cần theo ai cả, vì chúng tôi thừa 
khả năng tự vệ, khi bị kẻ khác tấn CÔHØ». 

-Tý như trong các cơn bão, không có cây nhỏ nào có thể đứng thẳng, 
mà tất cả phải ngã về một phía, là một «gui luật tự nhiên», -ngOạI trừ 
những đại thọ đã sống lâu năm, răn chắc, hùng vĩ... -Trường hợp một 
số quốc gia nhỏ, mà được «ung lập», thì đó là may mắn, chứ vốn 
không phải bởi chủ động «đ# sức fự quyếp›, và chỉ khi nào họ được các 
cường quốc trong cuộc canh tranh chấp thuận, theo lý do «đa jÿ chính 
frj›» (géopolitique) ! 

<>Nhưng KHÁC HĂN với những gì vừa nêu trên, TRUNG ĐẠO 
(Mạjjhima patIipadä magøga) trong đạo Phật, là ‹háp hành trung trực, 
áp dụng trong mỗi cá nhân, để tự tạo sự thăng bằng, cho MỘT thực 
tại thân tâm, trước các chướng ngại bên trong lẫn bên ngoài...gây ấn 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 33 


tượng xung đột, và ngăn cản sự tiễn hóa. Đó là thực trạng bất ổn, đầy 
mâu thuẫn, dăng co giữa hai thế lực THUẬN (mãnäpa) và 
NGHỊCH (amänäpa) trong tư tưởng vô minh của con người Ì 

*Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong Phật giáo, TRƯNG ĐẠO 
là «duyên khỏởi› đưa đến guân bình năng lượng (hội tụ thần lực, hay 
nhân điện), đễ giúp tâm tư trở thành an tịnh, «hát quang». tạo ra hành 
động chính trực, lành mạnh, vô hại, có hiệu lực giải frừ xung độ nội tại 
cá nhân. Từ đó, bộc lộ gương sáng tiễn hóa ra xã hội, GIÁC THA. 
*Nphĩa là TRUNG ĐẠO trong nhà Phật không phải là «‹„ghệ thuật làm 
đẹp sách lược», phải được một số người «nhìn nhận», cần tuyên truyền 
và áp đặt lên cộng đồng, một cách vụ lợi. -Vì trong TRƯNG ĐẠO 
không có đựng ý đầy CÔ CHÁP. -Dù cho ấy là «cố chấp vào trung 
ẩạo». Ai sông và hành động trong gò bó với CÁI gọi là ‹œễu mực trung 
đạo», thì người ấy không còn là ‹@rwng đạo fử» nữa ! 

-Tuy nhiên, dẫu biết rằng TRUNG ĐẠO triệt tiêu BẢO THỦ (Cù lỳ, 
lạc hậu), nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận, không nên «sỉ mê» trước 
các «ưu điểm» của «0há chấp». Vì không khéo «phá chấp» một cách 
vô điều kiện, cũng có thê đưa đến tình trạng cøi thường kỷ luật, dẹp bỏ 
đạo đức, canh cải Phật pháp. Và những kẻ buông lung, dẫm lên đạo 
đức thường lạm dụng 2 chữ «phá chấp», đê ngụy biện, cỗ võ làm bậy. 


-Ở đây, thay vì gọi là «»há chấp» (upädãnassa nãsa), có vẻ «bạo động» 
với chữ «há», chúng ta tuy không vướng mắc vào chữ nghĩa, cũng nên 
hài hòa, và dùng ứừ ngữ nhẹ nhàng hơn là VÔ CHẤP (nissanga). 

Vậy NỘI DUNG của VÔ CHẤP là gì ? 


<>Vô chấp theo trung đạo là toàn xả, thanh tịnh, hướng thượng, và 
bình đẳng. VÔ CHẤP trong TRUNG ĐẠO không bao giờ là nhân 
duyên...để phát khởi buông lung. Vô chấp trong trung đạo chính là 
động cơ của tất cả hành vi hài hòa, hướng nội, tự lực, thanh tịnh, tiễn 
hóa và từ bị. Một tỉnh thân vô chấp là một tinh thần vui tươi, vô hại, 
hùng tráng và bình đẳng...đỗi với bất kỳ đối tượng nào. 
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-Hiệu lực quí báu của TRƯNG ĐẠO xuyên qua trải nghiệm, phải luôn 
luôn có 4 ưu điểm, là khai thông (uggãteti), hóa giải (niccheti), đến bộ 
(abhivaddhati), và khả £hỉ (bhãveti). Ngày xưa, chính ngài Tất-đạt-đa 
đã nhờ TRUNG ĐẠO mà thành bậc TOÀN GLÁC (Sammä Sambuddha), 
sau khi đã cực đoan ta khổ hạnh đến 6 năm trưởng ! 


*Như vậy, TRUNG ĐẠO trong đạo Phật, chính là giáo pháp căn bán 
của SỰ SÓNG. Nó chứa đây năng lực hướng thiện cho mỗi cá nhân, 
và rất fhực tiễn trong sự ôn định đời sông thực tại. 


-Nói cách khác, tất cả những øì lập thành «bình an thân tâm», đều là 
«đóng góp» của trung đạo. Mọi sinh hoạt mà không nằm trong TRUNG 
ĐẠO, thì ðế đắc (=khổ), hay sẽ trở thành £hđi quá, đề tinh thần của mỗi 
cá nhân chắc chắn sẽ rơi vào 1 trong 2 «khuynh hướng lần quẩn», là 
«£ ung dung» hay «‹#rwng lập», như đã nói trên đây. 


<>Theo Phật học, «7®#UNG ĐẠO là con đường duy nhất (ekayana 
magga) để tiến hóa» mà mỗi cá nhân cần phải có. Và Phật học cũng 
khẳng định rằng, ‹œu„uốn cải thiện xã hội, trước tiên phải cải thiện 
từng cá nhân mỗi con người». -Câu nây ám chỉ trung đạo phải bắt đầu 
từ những đơn vị tình nguyện hướng thiện...họp thành xã hội, chứ 
không thể độc quyên áp đặt lên số đông. 

*Đức Phật gọi tất cả hỗn hợp tâm vật trong vũ trụ nói chung, và trên 
địa cầu (loka) nói riêng, là UẦN (Khandha) hay chúng sanh (sattR), 
nên sau khi giới thiệu qua TRUNG ĐẠO, Ngài đã thuyết minh các SỰ 
THẬT siêu việt (Ariya Saccãmi), giúp cho mỗi thính giả (trường hợp nây 
là năm vị Kiểu-trần-như=Pañcavaggiya Kondañũña), cải thiện sự hiện 
hữu. Đồng thời Ngài cũng nêu ra những chướng ngại (nhân duyên 
thoái hóa), có thể làm cho chúng sanh /ối tăm, vướng mắc, bế tắc, sa 
đọa, và tiếp tục lần quân luân hồi. 

<>Nếu trong học thuật KIÊN TRÚC, có sự «ến định giác đề, để bao 
gôm sự nâng đỡ toàn thể trọng lượng công trình» thì trong ĐẠO 
PHẬT, đức Phật cũng nêu ra TRƯUNG ĐẠO để «bảo đảm» và ôn định 
căn bản GIÁC NGỘ. Căn bản giác ngộ ấy gọi là bốn nên tảng của sự 
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thật (sacca), hay TỨ DIỆU ĐỀ (Catu Ariyasaccàm). -Đó là BÔN CHÂN 
LÝ, hướng dẫn từ «fhuyết mình» đến «fhực hành». Và chân lý thứ tư, 
còn mệnh danh là BÁT CHÁNH ĐẠO (Atthañgika-magga), hay con 
đường gồm ổ phẩm cách thăng hoa sự sông. 


<>TRUNG ĐẠO trong Phật giáo tượng trưng cho «bẩn sắc khoa học», 
không những làm TIỀN ĐỀ cho riêng bài kinh CHUYÊN PHÁP LUẬN 
(Dhammacakkappavattana-sutta), mà NÓ còn là «CHỈ NAM TẤT 
NHIÊN» của toàn bộ giáo lý giải thoát (gồm 84.000 pháp môn) của đức 
Phật. Từ đó, TRƯNG ĐẠO (Majjhima magøa) cũng là DUYÊN KHỞI 
(Paticca samuppãda) của Zâm thanh tịnh (Visuddhicitta), trong MỖI 
CHÚNG SANH hướng thiện, hay MỖI ĐỘNG TỪ hướng đến CHÂN 
THIỆN MỸ toàn cầu, vượt không gian và thời gian. 


*VớI hiệu lực xây dựng, TRƯNG ĐẠO chính là «0ăng lượng quán 
bình» của tật cả các hành vỉ lành mạnh, trong đời sống cá nhân hằng 
ngày. Bốn oai nghi, như đi đứng năm ngôi, và cách ăn nói cũng như 
suy nghĩ nêu đượcTRUNG ĐẠO làm cho QUẦN BÌNH, thì sẽ khiến 
cho kiếp sống an vui hơn. Một người theo đạo Phật, tình nguyện không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dỗi, và không 
dùng chất say, tất nhiên phải cần đến «năng lượng trung đạo», đê tránh 
trước các cực đoan bế tắc. 

<>Và TRUNG ĐẠO ở đây cũng có thể xem là một £uyệt pháp, chế tạo 
ra cội lực quyên biếm», gọi là siêu năng hay thần thông (Iddhibäla, 
Dibbiñdriya, Abhiññã). NỘI LỰC ấy chính là khả năng f£hích nghỉ với 
mọi hoàn cảnh, để có khi thì ‹œng dụng nghiêm chỉnh, nhưng tương 
đối» hay «khế lý khế cơ», đùng theo câu «#ùy duyên bất biến, bất biến 
fùy duyên», hầu duy trì tiễn bộ... mà không lạc hướng. -Và có khi thì 
«áp dụng thiện pháp một cách đây đủ, viên dunø» (tương đương với 
«tuyệt đói», mà không vướng vài cáo khung cứng ngắc ! 

-Các bậc mô phạm trong đạo Phật, luôn luôn coi TRUNG ĐẠO (như 
đặc tính khoa học), đề không ngừng âm thầm cải thiện thực tại, thanh 
tịnh tinh tấn, đạt đến viên tròn ba-la-mật (paramattha pãramĩ = công 
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phu tuyệt độ), -nghĩa là họ hùng tráng thực hiện đầy đủ nguyện vọng 
Bỏ-tát (Bodhisatvả-aditthana), TỰ GIÁC (Sakasambodhi) đủ phẩm 
cách trước, rồi dẫn thân GIÁC THA sau (Dhammacakkappavattana). 
Thử xét qua trường hợp sau đây : 
-Những thanh niên theo đạo Phật, khi không may sống trên một quê 
hương bị ngoại bang xâm lẫn. Giới lành thứ nhất của họ là không sáf 
sinh. Nhưng nghĩa vụ công dân cũng không cho phép họ ngoảnh mặt 
làm ngơ, quay lưng...trước cảnh đời sống đồng bào bị ngoại nhân dày 
xéo. Họ làm sao từ chối, không cầm võ khí để bảo vệ đất nước ? -Tín 
đồ đạo Phật khi đối diện với một «nghịch cảnh» chắng có chọn lựa, 
lòng tự trọng của những người no1 gương Bác Toản Giác, không cho 
phép họ hành động như /oài đà điểu có đôi cánh mà không biết bay, khi 
gặp dữ phải thọc đầu xuống hang đất, để tránh thấy sự bắt hạnh ! 
<>TRUNG ĐẠO của đạo Phật trong trường hợp nây, chính là «giải 
pháp», giúp họ vừa làm tròn bốn phận công dân, vừa không bị giới sáf 
sinh gây «xung đột nội tâm», mỗi khi nhớ biết mình là tín đồ đạo Phật. 
Và điều cần nhấn mạnh ở đây, là họ CỮNG KHÔNG ngụy biện cho 
răng, «giết giặc là không phạm sát giới». 
-Theo Phật giáo, «chấm dứt sinh mạng của một đối tượng nào với bất 
cứ lý do gì, cũng đều có tội›. Nhưng người thanh niên con nhà Phật, sẽ 
hy sinh...sấn sàng nhận tội cho riêng mình, để tái lập hòa bình, độc 
lập cho dân tộc trên quê hương, -nhất lả trong dân tộc ấy...có những 
thân nhân ruột thịt...đã trực tiếp hay gián tiếp sinh đẻ ra họ, và nuôi 
dưỡng, giáo dục họ nên người. 
*Chưa kê TỨ ĐẠI ÂN hay «bốn ân lớm» trong đạo Phật là Ơn Tam bảo 
(Phật Pháp Tăng), Ơn phụ mẫu (cha mẹ), Ơn thầy rổ (truyền trao kiến 
thức), và Ơn chúng sanh (thân quyến từ vô số kiếp trước), mà một tín 
đồ noi gương Phật.. phải làm tròn. 
*Mặt khác, Phật học cũng nói rõ, cõi trần là cảnh giới đa sinh linh, /ó¡ 
phước đan xen lẫn lộn, rùng trùng duyên khởi, thiện ác giao thoa, biệt 
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nghiệp nằm hắn trong cộng nghiệp. -Đạo Phật chỉ cung cấp các pháp 
hành hữu hiệu đề hóa giải khô đau, đôi với những ai tuyệt đối hay 
tương đối HỮU DUYÊN, chứ đạo Phật không thê «ứoàn thiện hóa» 
(một cách cực đoan) tất cả ba cõi được. -Do căn cơ, nghiệp quả mỗi 
chúng sanh bất đồng ! 

-Vả lại, phẩm cách của CHÁNH KIÉN (Sammã ditthi) cũng giúp cho 
người thanh niên theo đạo Phật (đã thắm nhuần TRUNG ĐẠO), không 
vì nghịch cảnh mà rơi vào TÀ KIÊN (Micchã ditthi), biện luận xoay 
chiều, để xem «kháng chiến là việc thiện». Và nhờ tỉnh thần MINH 
MÃN (dũng cảm), người quân nhân con nhà đạo Phật, vẫn «#ự im» khi 
thi hành phận sự của mình. TỰ TIN vì «sđf sinh cứu quốc» cũng là một 
cách «HY SINH CÁ NHÂN» (=quên mình) đề /ái lập bình an cho dân 
tộc, giỗng như nghĩa cử của các bậc anh hùng trong lịch sử nhân loại. 
«Cướp của từ những phú gia ác bá, để giúp đỡ dân nghèo. Phạm tội 
vì cứu độ chúng sanh, thì sau khi trả xong quả báo, sẽ có thể thăng 
hoa», -hay giỗng như TUYỆT HẠNH xả thân của chư ĐẠI BÔ- 
TÁT (Mahã Bodhisatvä) ! 


<>Hơn nữa, muốn fình nguyện SÔNG THIỆN giữa cõi đời tục lụy (chứ 
không phải làm «lành» vì áp lực, hay bắt chước «tu hành» để được khen 
ngợi), người noi gương Phật vẫn luôn luôn nhờ vào TRƯNG ĐẠO, mới 
có thể «óa giđi› nội những «ðề fắc», và những «nâu thuẩm› do VÔ 
MINH (avijãä) gây ra, trước các «đđm quả xấu từ tiền kiếm» 
(akusalavipakacitta), như Øam, sân, sỉ, và «chấp ngã», nói theo VI 
DIỆU PHÁP. -Nghĩa là trong suốt 3 tiễn trình TU GIỚI (sTla bhãvan3), 
TU ĐỊNH (samaädhi bhãvan3) và TU TUẸ (paññä bhãvanä), TRƯNG 
ĐẠO phải được xem là phương pháp ứuyệt vời hữu hiệu, khắc phục mọi 
chướng ngại ! -Nhất là triệt tiêu cô chấp ! 

*Đối với các NHÂN BẤT THIỆN (akusala hetu) như THAM, SÂN. SI 
vừa nêu trên, trong chúng sanh còn mang thán động vát, thì một phàm 
nhân chưa thành Phật RẤT KHÓ thoát khỏi sự TRẢN NGẠP (ogha) 
của chúng. Vì trên thực tế, hai «ác fậo› SÂN HẬN (dosa) và SI MÉ 
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(moha), nếu «truy nguyên» thì chúng vốn vừa là «PHÁN ỨNG» (bên 
ngoài), vừa là «M⁄ÄT THẬT› (bên trong) của LÒNG THAM (lobha). 


Chúng TRÀN NGẬP như thế nào ? 


-Khi phàm nhân £ham muốn sáu trần (là sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
phaảp) mà đạt được, thì âm tục lụy HÀI LÒNG (mãnäpa), “chịu đựng” 
cái VUI, rồi phát sinh thêm một lớp bụi SI MÊ, phủ lên tỉnh thân và 
kiếp sống. -Còn khi phảm nhân fham muốn sáu trần (là sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc, pháp) mà không đạt được, thì tâm tục lụy BẤT MÃN 
(amanäapa), chịu đựng GIẬN, BUÔN.. .cũng phát sinh thêm một lớp bụi 
SI MÊ, phủ lên tinh thần và kiếp sống. 

<>Nhưng cái RẮC RỒI của ‹œnê hồn frậm» (khô vui) trong lục đạo luân 
hồi là như sau : Tuy THAM có «mặt thậø› là S1, nhưng NÓ (=tham) lại 
là “động cơ chính” của tất cả sinh hoạt sống giữa cõi luân hồi. Và 
THAM đồng thời cũng là nguồn gốc phát sinh BẢN NGÃ (atãä=atml). 
*Nói theo «năng lực» của 3 pháp «NHÂN DUYÊN QUA› trong nhà 
Phật, thì xuyên qua sáu nẻo luân hồi (“lục đạo), nếu THAM có thê kéo 
sinh linh xuống THẤP (=sz đọa), vì phạm tội...thì THAM cũng có thê 
đầy sinh linh lên CAO, /;/ên giới (nhờ làm lành). 

*Và hiển nhiên, kẻ phàm phu khởi đầu «hành động thiệm» (kusala 
kamma) chỉ vì «6høm phước» (puññalobha), là một điều không ai có 
thể chối cãi, hay biện bác vào đâu được. 

*Trình bày “Bản Sắc Khoa Học” trong đạo Phật ở đây, là xin nói thăng 
răng, TRUNG ĐẠO mà Bậc Giác Ngộ (Buddha) «đã nêu ra» hằng giúp 
chúng ta nhận thức và hóa giải các RẮC RỒI trong «œmê hôn trận luân 
hôi› như thế ! -Nếu có chấp vào 2 cụm từ có nội dung đề cao, như «điệf 
tham» và «diệt ngã», thì người muốn sống thiện sẽ không tránh khỏi 
bị mâu thuẫn và bế tắc. 

*Với tư tưởng quyết định «8Ó HÉT LÒNG THAM» và «TUYỆT ĐÔI 
VÔ NG»Ì› thì một người phàm có thê /àm thiện được gì, để «thăng 
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hoa», hay chỉ trở thành bất lực, bắt buộc buông xuôi, cỗ ÿ bi quan, vô 
trách nhiệm, -lý luận “ói là con số không ” (=vô ngã) kia mà ?I 

-Xem ra những người đang «g1úp đờn› vì £ham danh trong hiện tại, 
trước khi hành động, dù họ đã không có «chánh kiến», chẳng biết «vô 
thường (thịnh suy) đưa đến KHÔ› là gì đi nữa..., nhưng sự «đóng góp» 
của họ vẫn mang lại niềm vui cho một số người tiếp nhận sự giúp đỡ. 
-Và theo TRUNG ĐẠO, đây chính là «duyên khởi lành» (kusala 
paccaya) trong cuộc sống cộng nghiệp phức tạp. Chúng tôi tự hỏi 
«chúng ta NÊN hay KHÔNG NÊN» gọi «ấy» là «điểm tích cực» của 
lòng tham và bản ngã, trong «mê hồn trận» luân hồi !? 


<>Nghĩa là «khoa học trung đạo» cần thiết trước mọi đối tượng, cho 
mọi căn cơ, vì nó có «khả năng» giúp chúng ta chấp nhận thực tại, rồi 
tạm thời «định hướng» cả lòng THAM lẫn BẢN NGÃ nghiêng về NẺO 
LÀNH (kusala magga)...hầu sau cùng chính zmỗi cá nhân hành thiện 
sẽ khám phá ra, cái «(liệu quả kỳ diệu» của Pháp Phật. 
-Riêng...những người thuở đầu làm lành vì tham danh, nễu được 
định hướng đúng, họ sẽ dần dần có chánh kiến (sammä ditthi) và chánh 
tư duy (sammä sañkappo), để tiếp tục «sống thiện». Và HIỆU QUÁ KỲ 
DIỆU là /@f tham và bản ngã của họ sẽ bị «giữa mòm» (giảm dần), 
duyên theo ngày tháng họ làm TỐT. Rồi trong phần tr cuối cùng của 
cuộc đời, họ sẽ nhận ra ‹œguốn gốc THỰC của bình an cho kiếp người 
là PHÁI SÔNG HỮU DỤNG (cho xã hội) như thể nào !». -Đây là một 
kết quả rất khoa học (nêu không muốn nói là «thần bí»), trong giáo lý 
NHÂN DUYÊN QUẢ của nhà Phật. 

*Nếu muốn kiểm chứng, một cá nhân PHÁI thực hành, mới có thê trải 
nghiệm được. Còn khi chỉ «81/7 LÝ THUYÉT›» mà CHƯA TỰ THÂN 
THỤC HÀNH, thì đó vỗn là một «œnớ lời lẽ đạo đức», chủ trương tuyên 
truyền thuyết phục cả mình lẫn đám đông, biến tất cả thành những kẻ 


«f## kỷ ám thị», đễ dần dần ‹œhuộc lòng kịch bản» (bị nhồi sọ), như một 
thứ «bệnh tỉnh thần», biêu lộ bằng thái độ CỰC ĐOAN, không ngừng 
ca ngợi bằng miệng ‹diêu diệt tham lam và bản ngã». 
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<>Nghĩa là nhờ TRUNG ĐẠO trong Phật giáo đính hướng ‹dòng 
tham» và #ách nhiệm hóa «bản ngã», theo tiễn trình nhân duyên quả, 
mả người con Phật LÀM NHIÊU HƠN NÓI không cho phép /ậf cực 
đoan phát sinh. -Cách điệt tham và diệt ngã nầy (theo gương bậc Giác 
Ngộ) chính là mở đầu của sự giải thoát ! 


Qui nạp : 
-Người «Ð4 VĂN» (=nghe hay đọc nhiều) và «Ð4 TU5 (suy xét hay 
bàn luận nhiễu), dù sắc bén, thâm sâu, lỗi lạc đến đâu...mà không có 
ĐA TŨ (hay tự thân im lặng thực hành, trải nghiệm) thì không thê biết 
được CHIÊU SÂU của hiệu lực TRUNG ĐẠO. 


-Càng không nên áp dụng ‹ứhực hành trung đạo trong tiêu chuẩn cộng 
đồng», vì sẽ không tránh khỏi sự «so sánh kết quả» và tranh luận... có 
thê bị «sở rỉ chướng», do trình độ của các cá nhân có những «tài sản», 
«băng cấp», hay «danh tiếng» khác nhau trong xã hội...đánh lừa ! 

-Tất nhiên, điều này không bao gồm sự khiêm nhượng chỉa xẻ và chân 
thành hướng dẫn của thầy tô hay các bậc đàn anh xứng đáng, vốn đã 
dày công phu hành đạo, theo 3 phương diện GIỚI-ĐỊNH-TUỆ. 

<>«TRUNG ĐẠO trong GIỚI›. 


*Trong một đoạn trước, chúng tôi đã mạn phép nhắc đến 2 phẩm cách 
CHÁNH KIÊN (Sammäa Ditthi) và CHÁNH TƯ DUY (Sammä 
Sañkappo) từ Bát Chánh Đạo (Atthagika magga), cũng như «đề cập» 


đến PHÁP HÀNH TRUNG TRỤC qua Bản Sắc Khoa Học trong Phật 
giáo, chế ngự được 2 ác tật ftam lam và ngã mạn trong mỗi con người, 
để sự sống thiện của họ, được thông thoáng ra sao, bằng cách nêu ra 
câu chuyện thời sự «/hanh niên con nhà Phật, sống trong thời loạn lạc 
chiến tranh, do ngoại xâm dày xéo quê hương, phải biết cách hành xử 
để... không bể tắc hay mâu thuẫn...khi mình là “tín đồ” đạo Phật. 

*Nếu ĐIỚI SÁT SINH được TRUNG ĐẠO soi sáng như thế nào, thì các 
GIỚI KHÁC cũng có thể được hướng dẫn như thế ấy, hầu giúp chúng 
ta gìn giữ một cách “kh jý khế cơ” những điều Phật dạy. -Đến đây, 
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chúng tôi thiết nghĩ không cần dài dòng về những giới còn lại, choán 
nhiều thì giờ của quí vị. 
<>«TRUNG ĐẠO trong ĐỊNH›. 


<>ÐJNH là một từ ngữ khá chuyên biệt. Nó vừa là ‹/ên riênø» của 
«pháp tu THIÊN căn bảm» trong nhà Phật (đi sau GIỚI), vừa là ‹ứên 
chunø», âm chỉ cải «khả năng bí ấn của tỉnh thầm», mà mọi tôn giáo, 
mọi người «duy tâm›...đều tương đối biết. 

*NỘI DUNG của «Ð[NH›, thông thường có thể xem như sự chăm chú, 
hay ‹ưập trung tư tướng» đề làm một việc gì đó, với hy vọng có nhiều 
yếu tô thành tựu, trong đời sống phảm phu hằng ngày. Tất nhiên, 
«ĐỊNH› của Phật giáo không giống như «Ð[NH› trong đời sống của 
hâu hết chúng sinh hữu tình (=biết cảm xúc, suy nghĩ). 

*Và nếu trong đời sống văn minh khoa học (sattha), «Đ[NH›» luôn luôn 
phải có kỷ /huật (pakãra), thì trong đời sống soi sáng giác ngộ trong nhà 
Phật, «Ð[NH› cũng không thể tách rời khỏi pháp hành thuận duyên 
(trung đạo), mà chư Phật đã truyền lại. -Lắm khi công phu ĐỊNH ấy 
còn nh vi hơn một kỹ thuật khoa học rất nhiều. -Phẩm cách TINH VI 
(GambhTra) ở đây ám chỉ cái THÔNG SỐ TINH THÂN (parametre 
spIrituel) đưa đến khai thông bế tắc, đề đạt tới mục đích, gọi là TRUNG 
ĐẠO (Majjhimapatipadä). 

*Nói cách khác 7TRUNG ĐẠO là «duyên hành tuyệt đối 
(sankhãradhammena), vì không trung đạo thì «không chấm đứt bễ tắc 
và không có kết quả !». -Tât nhiên, «ĐƑNH» nhờ TRUNG ĐẠO trong 
Phát giáo, không chuyên chở cải hiệu lực ‹qhông thường». Chúng tôi 
phải cô găng trình bảy, phần NỘI DUNG «cj„yên biệp› của ĐỊNH theo 
nhà Phật, nhất là dựa trên Phật học ứng dụng và tỉnh tân dẫn thân, 
xuyên qua một bài khác. 

*Theo VI DIỆU PHÁP hay “A-tỳ-đạt-ma” (Abhidhamma) trong Phật 
giáo, ĐỊNH là kế guả của THIÊN (Bhãvanä). Nếu truy tầm theo lịch 
sử đạo Phật, thì sau khi Bậc Đại Giác khuất bóng, THIÊN PHÁP đã 
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xuôi dòng thời gian, xuyên qua hơn 2600 năm, HIỆN HỮU rong thân 
fâm của những bậc PHẠM HẠNH, đa số ân tu nơi thâm sơn cùng cốc, 
thỉnh thoảng mới thấy họ xuất hiện ở thị thành. -THIÊN là một «/iêm 
lực huyền diệu» của tâm linh, hay là một «bđø vập»› quí giá trong tỉnh 
thần. Nhưng xưa nay có rất ít sách vở nào nói về THIÊN một cách phố 
thông, bình dân, giản dị, dễ hiểu, “dung hành” cho đại chúng. 


-Nghĩa là THIÊN được gắn liền với các giá frị siêu nhiên, trong văn 
minh nhân loại. Từ đó, «hiệu lực hóa giải khổ đau» của THIÊN (theo 
nhà Phật) đã đa phần bị che khuất, trở thành «pháp hành huyên bô». 
Cứ thế, THIÊN (bhãvan8) đã bị “cuốn theo” các kiến thức mơ hồ (=xa 
rời trung đạo) giữa cuộc đời. NÓ «mặc nhiên nổi trôi› với sự thăng 
trầm của đạo Phật, -Chưa kế lãm trường hợp «hiên» đã trở thành nguồn 
gốc phiêu lưu của «bủa chú» ! 


<>Cần nhân mạnh rằng, «cối lố»› ở đây là TRUNG ĐẠO, chứ không 
phải duy nhất là «/hZm›, cái PHÁP HÀNH sinh ra ĐỊNH. «Thiển học» 
thực ra đã có mặt rất lâu, trong nền «văn minh tâm linh» cỗ Ân-độ, trước 
khi Thái tử ST-đạt-ta (Siddhatta) ra đời, hay trước khi Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni (Sakyamuni Buddha) ban bố «giáo lý thanh lọc thân tâm 
của bậc Giác Ngộ. Nhưng tất tiếc, tỷ lệ giữa «hành thiêm» (có kết quả) 
và «đạt đao» (giải thoát), cả xưa lẫn nay, đều đã RÁT chênh lệch (cực 
hiếm), KHÓ KIÊM như «mò trăng đáy giếng». -Và nếu có...thì «thành 
công», ấy chỉ là “hiện tượng hỉ hữu” (phi thường), không hội đủ các 
«yếu tố cụ thê», như PHẠM HẠNH hay PHÚC ĐỨC, đủ khả năng 
«thuyết phục» nhân gian, để tiếp độ chúng sanh... 


*Tuy nhiên, không biết kề từ lúc nào, THIÊN HỌC nói chung, và /hiển 
học theo kinh điển Päjï (Phật giáo Nguyên Thủy) nói riêng, bỗng được 
một phần nhân loại, đặc biệt “chú ý”. -Nhất là các «xã hội văn mình lý 
hóa», tân tiễn như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Úc, Nhật ...v...v...Họ 
càng lúc càng gia tăng nghiên cứu và khai thác...nên ngày nay, các 
trung tâm THIÊN, đặc biệt là MINH SÁT (Vipassanä) đã mọc lên nhiều 
nơi, dưới nhiều dạng khác nhau. Có tô chức đã xem THIÊN như một 
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“phương ÿ liệu”, chữa trị một số bệnh tinh thần, và «xoa địu các nhược 
điểm tâm lý». 

<>Ngoài ra, trong một số «sắc thái thoát tục» của cái gọi là «đời sống 
văn hóa cao» trên thê giới ngày nay, tại các nước Nhật Bản, Cao Ly, 
‹Irung Hoa hay Việt Nam» (trước năm 1935), ở Phương Đông. -Còn 
ở Phương Tây thì có Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý... «THIÊN» đã «hóa 
thân» đề trở thành «u„ét thanh cao mình triếp› ngự trị trong tư tưởng 
của những ai, chưa khuất phục trước SỨC MẠNH VẬT CHẤT. 


*Nghĩa là THIÊN đã “ẩn dạng” và “đồng hóa” trong nhiều sinh họaf 
nghệ thuật, như hội họa, âm nhạc, viết văn, điêu khắc, uống trà, trồng 
hoa, ngăm cảnh, luyện võ...v...v... -Và trước con mắt của một số ‹œriết 
øïa» sông trong ‹ứự kỷ đm thị» (auto suggestion), muốn đạt đến “#ình 
độ truyỄn thân”, thì mỗi cử chỉ, mỗi tạo tác của họ...đối với “hoàn 
cảnh xung quanh ” phải có...““THIÊN”. -Nễu không như thế, thì NHÂN 
VẬT trong “thực tại” sẽ không đạt được “đăng cấp thanh cao” của nếp 
sông ! Tuy trong “hiện tượng xã hội” này «THIÊN» không được 
nghiệm chứng rõ rệt, nhưng ‹jÀÑÓ» là cái “phẩm giá” của “trình độ 
uyên thâm” qui cho “cốt cách độc lập”, hay “phong thải đạt siêu thoát ”, 
-nếu không muốn nói là “lãng mạn triết học”, một thử «œghỉ thức» tin 
là...có thể đưa tâm tư con người vào một cảnh giới “khinh an, hóa 
lạc...”, chăng khác gì «Cần-sa», «Opium» hay thuốc phiện ! 


*Và mỗi “TRÍ THỨC” đang mệt mói với vật chất quay cuông ngày 
nay, đều...“săn đón”, ngây ngất với loại «THIÊN» này, để xoa diệu 
phần nào sự BẤT MÃN do cuộc đời gây ra. 


<>Họ quả thật đã «ewe đøoam», vì không biết «TRUNG ĐẠO trong 
THIÊN» của đạo Phật ! 


*Là người hướng đến giác ngộ, chúng ta thử quay lại, để xác định một 
cách khoa học, mực fiêu cụ thể của THIÊN (Bhãvan8) là gì, trong đời 
sống hằng ngày. -Chúng ta tạm gát lại, «cứu cánh cuối cùng» (=DIỆT 
KHỎ), đòi hỏi nhiều kiếp tu hành, tích tụ công phu để triệt tiêu vòng 
sinh tử luân hồi ! -Mực điêu trước mắt (cụ thê) ây phải chăng là sự đi 
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thân, và an trú tâm tư nơi đối tượng lành mạnh, -nói văn tắc là “an 
chỉ”, ÔN ĐỊNH SỰ SÓNG ! 

*Và cái diễn trình phạm hạnh, hay THÔNG SỐ (paramètre) để fhực 
hiện THIÊN, vẫn phải là trung đạo (giải pháp thường trực đổi trị cực 
đoan). Vì TRUNG ĐẠO (theo đức Phật) có khả năng /hích ứng một 
cách hợp lý trong mọi trường hợp, mà không lôi cuỗn con người rơi 
vào cảnh buông lung mờ mịt, hoang tưởng, và cũng không chấp cứng 
vào nguyên tắc. Đây là cách duy nhất (ekayana) để £hanh lọc thân tâm, 
an trụ tỉnh thần, tăng cường tri thức, phát quang “nhân điện” đến tối 
ấa....hướng đến frí tuệ siêu phàm (BÁT-NHÃ=Prajña). 

-Chừng đó, hành giả mới «khám phá được» «rêu lực quí bản» của 
THIÊN qua TRUNG ĐẠO. 

*Trái lại “hiệu lực THIÊN” do TRIẾT CẢM thúc đây “tự kỷ ám thị”, 
xuyên qua lý thuyết của một số người, với dụng tâm ca ngợi công thức 
«vô hành hữu đạp», sẽ trở thành «bánh vê», hay biêu tượng của «đwy 
tâm cực đoan», có thê đưa «tín đồ» vào cảnh tấu hóa nhập ma, vô tình 
gián tiếp xuyên tạc, làm suy đôi hiển học đích thực. -Và đáng tiếc thay, 
không phải chỉ ngày hôm nay, mà ngay cả ngày xưa...Chính đạo sĩ Tắt- 
đạt-đa (Siddhatra), «b‡ un đúc» trong văn hóa ẩa giai cấp «Bà-la-môn» 
(Brahmanisme) cũng đã từng lầm lạc suốt 6 năm trường, khổ hạnh thiền 
vì mù quáng ! 

<>Nghña là, nếu muốn cho “c&p CHÁNH THIÊN” phát triển tươi tốt, 
trỗ ta “HOA CHÁNH ĐỊNH ' xinh đẹp, thì TRUNG ĐẠO (Majhima 
patipadä magøa) phải là chất nước duy nhất, mà hành giả phải thường 
xuyên tưới lên “cáy l4 hành đạo” của mình. 

*Lại nữa, không có hành giả nảo tu thiền, mà không cố găng để sớm 
đắc ĐỊNH. Rồi một khi đã đạt ĐỊNH, thì không có «cá nhâm» nào, mà 
chắng «thỏa thích» với kết quả thu hoạch, vì hoan hỷ trước (hành công, 
là một điều tất nhiên. Nhưng “vui sướng một cách tràn ngập để trở 
thành nô lệ của thành công” lại là một “cán frở” lớn. 
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-Thiền học gọi ẤY là TRIÊN CÁI (=nìvarana), hay «chướng ngại» 
(=THAM LUYÊN) rất khó vượt qua. Và không khéo vì THAM 
LUYÊN, mà fhành công kia có thể trở thành “mê vậ£” làm cho hành 
giả «say sưa», «ôm cứng», cô chấp...vướng mắc trong “chấp thủ”. 


<>Xin nói rõ ở đây rằng, “QUẢ THIÊN” nói chung tự nó là /hiện pháp, 
nhưng khi bám giữ, ích kỷ...thì nó trở thành “ác pháp”. ĐẮC ĐỊNH do 
đó... ví như vừa rèn được như một “(hanh gươrn”. Kẻ nào âm chặc lưỡi 
gươm vào mình, thì sẽ bị nó làm hại. Trái lại, “chủ nhân cây gươm” cứ 
ung dung, để lưỡi gươm bên cạnh. thì nó sẽ giúp ích cho họ rất nhiều ! 
Nhất là lúc họ phải băng qua rừng rậm, hay đối diện với «địch thủ». 
Phát rừng với gươm bén thì không có gì bằng. Địch nhân thấy gươm 
báu thì nhiều khi lo sợ, tự rút lui. -Vø ngồn về hiệu quả tốt của THIÊN 
là sâu xa như vậy ! 


-Và sự SẮC BÉN của “lưỡi gươm quí” có thê ví như ức độ ĐỊNH 
THÂN sâu (gambhTra) hay cạn (uttãra) trong thiền. Một lưỡi gươm 
(khagga) càng bén thì sự hữu dụng lẫn sự nguy hiểm của nó càng cao. 
Người sở hữu lưỡi gươm mà fãm £w quân bình, ung dung...không ôm 
chặc gươm vào người, thì NÓ sẽ trở thành vật hộ trì vô cùng đắc lực. 
*Trong THIÊN HỌC (Bhảvanà), có một chứng nghiệm rất siêu việt 
(ariya vindana), gọi là TÍNH TOÀN XẢ (Upekkhä sabhäva). Đây là 
cảm giác «hếf ràng buộc» (vimutti), hay còn gọi là «#wyệt quân bình 
có thê giúp cho «#ÿ‡#h nhâm» triệt tiêu vướng mắc, khi đối diện với các 
«quả thiền» (jhàna vipàka), dù cho nó quan trọng cỡ nào. 

-Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong nhà Phật, lúc hành giả đạt 
đến «đệ ngũ thiên sắc giớb› (upekhekaggatà pañcamajjhãna), thì £ẩm 
foàn xã (upekkhã citta) sẽ tự động phát sinh, hóa giải các ranh giới của 
đề mục (kammatthãna) nơi #rởng uấn (saññã khandha). Do đó âm sở 
DỤC THỦ hay vướng mắc (bhavatanhä, vibhavatanhã) không thê xuất 
hiện đề bám giữ. -Và TRUNG ĐẠO mà đức Phật đã nêu ra ở đoạn đầu 
bài kinh Chuyên Pháp Luân, chính là đính foàn xả nầy. 
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*Như vậy, “TRUNG ĐẠO trong ĐỊNH” mà chúng tôi trình bày trên 
đây, là một Phật pháp vôn khả thi (kàtabbà-dhamm8), và xuyên qua sự 
tiễn bộ tu tập, mỗi hành giả, sẽ biết rõ nhờ thực hành và trải nghiệm. 
chứ không phải nhờ lý thuyết suông, hay «(hưởng xuyên tư duy sắc bén 
theo sách vở bàn về tác phong thiên». 
<>Nói tóm lại, QUÁ THIÊN (Jhãna vipäka) tự ôn định trong tâm hành 
giả bao lâu, tùy theo mức độ THANH TỊNH (Visuddhi), thẩm nhuần 
hý xả...liên tục như thể nào, và nhất là hành giả KHÔNG VƯỚNG 
MẮC (nissaủga) vào quyền năng, danh vị nhất thời của “quả thiên”, - 
chứ nó không phải kéo dài, nhờ lòng ngưỡng mộ, hay tôn thờ (pannama) 
phẩm cách thành tựu, và hảnh diện (màna) với công phu đạt được ! 
*Xin nhắc lại, hiện tượng ‹đà fhiểm› hay ‹fểu hóa nhập ma» từng xảy 
ra trên thế gian, trong giới đạo sĩ «ếw luyện» xưa và nay, xem ra không 
øì khác hơn là do lòng ngưỡng mộ hay tôn thờ mù quảng trở thành 
cực đoan. -Nêu do lòng THAM mà hành thiền thì có hại...là như vậy ! 

<>“TRUNG ĐẠO trong TUỆ”. 


-Trước khi bàn sâu vào TRUNG ĐẠO trong TUỆ. thiết nghĩ chúng ta 
nên đánh tan một thắc mắc nhỏ. Đó là câu hỏi, “đã gọi là tuệ hay sáng 
suốt, thì trung đạo được bao gôm trong ấy rồi, nêu thêm trung đạo vào 
nữa, có phải là chuyện thừa chăng ??` -Xmn thưa : 

*Mục đích chính để hành đạo cần “nhân mạnh” của chúng tôi ở đây, là 
“pháp tu trung trực” được thực hiện bởi người hiền. Và “uệ guả phát 
sinh từ định” của “thiền giả” còn phàm, chỉ là “cái sườn của con 
thuyền”, chứ không phải “con thuyền”, có thê đưa hành giả qua “øiỏng 
sống loạn động” (Cám chỉ tâm liên tục phóng túng, lang thang). 

Hơn nữa, chữ “TU” cũng chỉ là một từ ngữ qui ước. Nó không ám chỉ 
ngay “TUỆ BÁT-NHÃ” (Prajña) của các Thánh nhân, đã hoàn toàn giải 
thoát, hay của chư Phật. 

*Chưa kề, một phàm nhân rất ít hy vọng có thể diễn tả đúng THÁNH 


S33 


TUỆ của Phật, -ngoại trừ vị nào là “siêu nhân”, ân danh trong cõi đời 
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phàm tục, thì chúng tôi xin được tha thứ. Đây là lý do, phần chính của 
đoạn này, cần phải được nêu rõ, là “TUỆ phải được sinh ra trên đất 
TRUNG ĐẠO”, và xem đó là một THÔNG SỐ cần thiết, đề SỰ SOI 
SÁNG không bị “hạn chế” trong “biển pháp mênh mông”, chứa đầy 
ngôn ngữ nhị biên, đa nghĩa. -Nhiều khi mâu thuẫn ! 
Đọc trong kinh điển Việt ngữ xưa nay, chúng ta thấy : 

<>Hai từ ngữ hán việt “TRÍ TUỆ” và “TUỆ” từ trước đến giờ...đã 
không có «ký hiệu chủ giải», giúp cho người đời phân biệt sự ảm chỉ 
một cách mạch lạc. Nhưng trong tiếng nói của Phật tổ Thích-ca Mâu- 
nỉ (PälT hay Sanskrif), chúng ta thây có 2 dạng viết khác nhau, có thê 
xem là “ương đương” với 2 từ ngữ “TRÍ TUỆ” và “TUẾ” ấy, đề chuyên 
chở 2 PHÁP NGHĨA mình bạch. -Ðó là 2 chữ ‹ÀÑĂNA›» và “PAÑÑ” 
(hay «PR4J/44›). -Xin khiêm nhượng trình bày như sau : 


-Dạng ‹ÑÄNA» được «tăng cường» theo qui luật văn phạm, bởi «ép 
đầu ngữ» ‹jPA» hay «PRA», đề biễn thành «PAÑÑA» hay «PRAJÑA». 
Chữ mới nầy chuyên chở một hàm nghĩa «uyên bác», «đoàn thông». và 
«cao fuyệb›...được bố túc vào nghĩa gốc là «SÁNG SUÔT›. 

*Chữ «ÑŠ4N44» ám chỉ sự “NHÂN THÚC ANH MINH do TU THIÊN 
ĐẶC ĐỊNH”, tròn đủ sáng suốt về một nội cảnh (ajjhattärammana) hay 
một ngoại cảnh (bahiddhãrammana), khi thân tâm “điệp xức” (phassa) 
với cõi trần (xuyên qua 6 giác quan : zmắt, fai, mũi, lưỡi, thân, và ý), 
mà “phản ảnh của hiện nghiệp” (hay hoàn cảnh thực tại) không làm 
cho sai lệch, nhờ “nhận thức anh minh”, TUẸ QUÁ của thiên. 

Ví dụ: 


-Một người bình tâm chăm chú vào một đối tượng bên ngoài, thông 
thường gọi là “nhìn một mục tiêu”. Nhưng trong THIÊN nhà Phật, thì 
“mục tiêu ấp” phải được chọn đúng cách (tên gọi là ĐỀ 
MỤC=Kammatthãna). Còn ứâm chăm chú nhờ tu thiền thuần thục 
được gọi là “năng lượng an trú nơi đề mục”. Sự AN TRÚ (appan8) 
nầy dĩ nhiên đã hoàn toàn hội đủ 5 yếu tổ thiên, là tẩm (vitakka), tứ 
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(vicaära), hý (pTti), /øc (sukha), và nhất tâm (ckaggatä), hay định 
(=CHI). -Có sách gọi «yếu tổ thiêm» là «chi thiên». 

-TIẺM LỤC của yêu tô then chốt sau cùng hay “nhất tâm (ekaggat8), 
còn gọi là “ĐỊNH” hay “CHỈ” (Ekaggatäa, Samädhi), có khả năng “phớứt 
quang” (obhãseti), nên NHẬN THỨC của fâm hành giả lúc ây trở nên 
anh mình, trong sáng, chính xác. Tiêng Phật gọi ÑHẬN THỨC MINH 
MÃN: áy là “Ñ4NA4”, (tạm dịch là “TUỆ TRT”). 


*NHẬN THÚC MINH MÃN nây, nêu guá thuần thục và tự động diễn 
ra, song song với tất cả 4 oai nghi chính cũng như phụ, thường xuyên 
trong đời sống hằng ngày, tiêu biểu là đi-đứng-nằm-ngồi, ở bất cứ nơi 
đâu và vào bất cứ giây phút nào...thì thiền học gọi là “NHẬN THÚC 
VÔ NGẠT', hay “MINH SÁT". 

*Tiếng Phật gọi “NHẬN THÚC VÔ NGẠT', hay “MINH SÁT” nêu 
trên là “Wijpassanã”. Từ ngữ Pälï “VIPASSANA” tạm dịch ra hán-việt 
là “minh sát”, tuy không chuyên chở trọn vẹn ý nghĩa gốc, nhưng nó 
“cũng đủ” để chúng ta dùng. 

-Tức là «‹MINH SÁT» ám chỉ “guan sát xuyên thấu và thấy rõ thực 
tại”. Một số nhà nghiên cứu THIÊN HỌC còn dịch “VIPASSANA” là 
“QUÁN"”. Chúng tôi không dám “phê phán” chữ «QUÁN», chỉ xin lưu 
ý răng “đừng hiểu lâm quán là suy tư, hay phán xét, phân tích”. 

<>VIì sao ?! -Vì suy fw, phán xét hay phân tích là một “hành động” 
(karma) của rổng uẩn (saññakhandha = tập ấm chất chứa sự nhớ lại 
và so sánh, phân biệt, -nghiệp !). -Còn MINH SÁT (Vipassan8) là vận 
hành vô tư của £c uấn (viññãna khandhadhamma8), fhấy biết như thị. 
-TƯỞNG UẦN và THỨC UẦN vốn là 2 danh pháp khác nhau ! 


CON 


*Nhân tiện, chúng tôi cũng xin nói sơ về đị biệt của «THIÊN CHỈ› 
(Samatha) và «THIÊN QUÁN» (Vipassanä) theo Phật học. Hai loại 
THIÊN này tuy khác hẳn nhau, nhưng «TUYỆT ĐÓI CÂN THIẾT» 
cho nhau, không thể tách rời. Vì có đạt cái nấy thì mới đạt cái kia. Và 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 49 


sự THÀNH CÔNG (Vipäka) của cđ hai loại đều gọi là ĐỊNH 
(Ekaggata). -Còn ‹œăng lực» thì : 


<>Nội dung của ĐỊNH trong THIÊN CHỈ thì hạn chế thời gian, nên 
gọi là THỜI ĐỊNH (Parichinna ekagøatä), -nghĩa là ĐỊNH trong một 
kỳ hạn nào đó, tối đa 7 ngày. 

<>Nội dung của ĐỊNH trong THIÊN QUÁN thì không hạn chế thời 
gian, nên gọi là THƯỜNG ĐỊNH (Nicca ekagsatä), -nghĩa là ĐỊNH 
«foàn thời», lũc nào cũng ĐỊNH, hay Ý THỨC CẢNH GIÁC bắt tuyệt, 
không ngừng (Vipassanä=Mindfllness). -Có sách gọi THƯỜNG 
ĐỊNH là «đjnh liền tục từng sảf-na». 


Thử mô tả : 
*Thành công của ĐỊNH trong THIÊN CHỈ: luôn luôn giúp cho người 
hết phóng tâm. với THÂN THÊ đạt thăng bằng thuần thục. Họ ví như 
một «nghệ nhân», có thê ung dung bước lên đứng vững trên một sợi dây 
căng... giăng cách mặt đất, mà hoản toàn không nghiêng ngã. Nhưng họ 
vấn chưa di chuyển được. Đây là sự hạn chế. 


*Còn thành công của ĐỊNH trong THIÊN QUÁN ví như người (dĩ 
nhiên cũng hết phóng tâm), THÂN THÊ đã đạt thăng bằng thuần thục. 
Họ chắng những có thể ung dung đứng vững trên một sợi dây 
căng... giăng trên cao, hoàn toàn không rung động...mà họ còn có thê 
bước tới đi lui một cách dễ dàng. từ đầu nầy sang đầu kia của sợi dây, 
không trở ngại, vô hạn chế. 
Sách NGỮ LỤC nhà THIÊN có viết đại ý : 

*4Wăm chỉ của THIÊN CHỈ: gồm tâm, tứ, hý, lạc, định có thê ví như 
3 yếu tố hợp thành cái đèn. Đó là 1/bình đựng dâu, 2/SỐ lượng dấu, 
3⁄tim bắc khô, 4/vật che gió, và 5/bộ đá lửa. Khi 5 vật nây hội đủ và 
được vận hành đúng cách thì có NGỌN ĐÈN cháy sáng. 

*/Ngọn đèn SÁNG ví như TÂM ĐỊNH phát quang, kết quả của THIÊN 
CHỈ (Samatha). Nó có thể cháy sáng, và soi rõ mọi vật với điều kiện 
phải ở trong một căn phòng, có 4 bức tường che chở bảo vệ. -Đây gọi 
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là soi sáng có hạn chế, vì khi ra ngoài gặp «gió trần» thôi mạnh...thì 
nó có thể chao đảo, không soi rõ...nhiều khi phải tắt. «ĐÈN SÁNG 
nây» tượng trưng cho THỜI ĐỊNH. 


*Nhưng cũng ngọn đèn ây, nêu người xử dụng (đã thành công tuyệt 
mức) muốn mang nó đi mọi nơi, thì họ lại biết dùng ống che trong suốt 
bằng thủy tỉnh (ám chỉ pháp XẢ=Upekkh8), chụp quanh ngọn lửa để 
ngăn gió. Và ngọn đèn vẫn cháy sáng bất cứ ở đâu, không bị hạn chế. 
-«ĐÈN SÁNG nầy» tượng trưng cho THƯỜNG ĐỊNH. 
<>THỜI ĐỊNH là hiệu quá của THIÊN CHỈ (Samatha), điệu dụng của 
NÓ là pháp hành tỏa sáng của ngọn đèn mô tả ở giai đoạn Ï, trong căn 
phòng (bị hạn chê). 
<>THƯỜNG ĐỊNH là hiệu guả của THIÊN QUÁN (Vipassan8), điệu 
dụng của NÓ là pháp hành tỏa sáng của ngọn đèn ấy, nhưng ở giai 
đoạn II. tùy tiện mang đi khắp nơi (không bị hạn chê). 

Từ đó suy ra : 
*Không có ‹ÑGỌN ĐÈN CHỈ: thì chẳng bao giờ có «¿ NGỌN ĐÈN 
QUÁN». Chúng luôn luôn bất khả phân, ngọn đèn thứ nhất là “nguồn 
gốc” của ngọn đèn thứ hai. 
*Một người không hành thiên chí, mà hành thiền quán, ví như người 
không có kính hiển vi mà đòi xem vỉ trùng. Nếu người ấy bảo họ thấy 
những con vật cực nhỏ, thì đó là tưởng tượng. 
*Thí dụ khác, một kẻ fhường đọc sách bơi lội, mà không bao giờ 
xuống nước thực tập thuần thục, thì chăng khác nào người có đôi chân 
đi không vững mà đòi chạy đua. Nếu kẻ ấy bảo «đôi biết lội nhanh›› hay 
“đạt tốc lực 5O cây số 1 giờ”, thì đó là lời nói láo. Và suốt đời kẻ ấy 
phải nhờ thuyền bè, mới có thê qua sông được. 


xk›kx 


Quay lại chuyện ĐỊNH và TUẸ : 
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*Cả hai phẩm cách ĐỊNH và MINH SÁT hay CHÍ và MINH SÁT, đều 
có khả năng làm cho “/đmu phát quang thăng hoa”, nghĩa là trở thành 
TINH ANH TRONG SÁNG, thiền học nhà Phật gọi là “TUỆ TRT 
(Ñãna bhãvan8). 

*Và khi “TUỆ TRT' (Ñãna-bhãyan8) đạt đến tuyệt bậc thượng thừa, 
thì gọi là «TUỆ BÁT-NHÃ» = “Pañña” hay “Prajña”. Tuyệt bậc 
thượng thừa ở đầy ám chỉ một thực tại tâm thức, vừa cực kỳ SÁNG 
SUOT, vừa hoàn toàn THANH TỊNH và TOÀN XÃ. 

*Nhưng người xưa không thể dịch “PAÑÑÃ” hay “PRAJÑA” ra “hán 
việt”, nên đã tùy tiện viết theo âm thanh của tiếng đức Phật “PAÑÑÃ” 
hay “PRAJÑA” thành ra “BÁT-NH/Ỹ'. 

*Rôi tiền nhân còn cần thận hơn, sợ các thế hệ sau nây không hiểu, họ 
lại thêm vào một chữ “TRÍ”, đề “gợi nghĩa” dành cho người mới học 
Phật. Từ đó chúng ta có 2 từ ngữ “BÁT-NHÄ”? và “TRÍ BÁT-NHẨ” 
cùng ám chỉ “J phẩm cách”, là cái “TOÀN TRỊ VÔ SÓNG?” của Phật. 
<>Nghĩa là TÂM PHẬT nhìn thấy vạn vật NHƯ THẬT, vô ngăn ngại. 
*«B.{T-NHẬÀ” và “TRÍ BẤT-NHÂ” (Paññã=Prajña) cũng chuyên chở 
phẩm cách TUYỆT MINH (Ariya VỊjã), tức là cái phẩm cách ngược 
lại với tình trạng U TÔI (hay vô mỉnh=.4vjjjã), tìm thẫy trong kinh 7hập 
Nhị Nhân Duyên, tượng trưng cho vòng sinh tử luân hồi. 

*Bậc có TRÍ BÁT-NHÃ thì biết hết nguồn gốc tiễn trình nhân quả của 
vạn vật hữu tình lẫn vô tình, cụ thể lẫn trừu [ƯưỢnGg, gân lẫn xa, hiện hữu 
lẫn biển mất. Ấy là TOÀN GIÁC. 

-Kinh sách nhà Phật xưa nay, còn gọi BÁT-NHÃ là “#rí kim cương” 
hay TRÍ PHẬT (Toản Giác), và không có pháp gì dù tinh vi đến đâu 
khi đối diện với NÓ mà bị NÓ thấy sai khác ! Nghĩa là chữ BÁT-NHÃ 
(Prajña) đề cập ở đây, ám chỉ phâm cực kỳ SÁNG SUỐT và hoàn toàn 
thanh tịnh, tuyệt xá, không bị pháp giới đa biên làm cho sai lệch. 


Quay lại TRƯNG ĐẠO. 
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<>€Có người sẽ đặt câu hỏi “TUỆ BÁT-NH đại diện cho tâm linh cực 
kỳ sáng suốt và hoàn toàn thanh tịnh, mà còn phải duyên vào TRUNG 
ĐẠO nữa sao ?”. -Xin thưa, dựa theo quyền '““PHÁP-TỤ A-tỳ-ấqt-ma” 


Lệ 
x32 


(Abhidhammasañgam), chúng tôi có thể “qui chiếu” rằng : 
*Chừng nào fhân Thánh nhân (hay Phật) chưa hết tuổi thọ, chừng đó 
“TRÍ BÁT-NHÃ” vẫn tự nhiên vận hành trong TRƯUNG ĐẠO. Vì dù 
tâm Phật không cực đoan, nhưng trần gian (lục đạo) vẫn là cối danh sắc 
cực đoan (extremnst), đóng khung bởi “nhỊ biên” (duality), đa dạng... Và 
quả lành đòn đủ ba-la-mật (paramattha pãramñ) của các Ngài, không để 
cho ¿hân Thánh nhân (hay thân Phật) gặp “khó khăn” lẫn “nghịch cảnh” 
trong suốt thời gian chưa viên tịch, nên “TRÍ BÁT-NHÃ” theo 
TRƯNG ĐẠO tự nó “phát tác” hóa giải. 
*Đó là đối với các bậc đã chấm dứt chúng tử tái sinh luân hồi. -Còn 
các hàng “phạm hạnh” hay “bồ-tát? đang tiến hóa trên con đường hành 
thiện, mà chưa bước vào Thánh lưu (kế từ Tu-đả-hoàn 
đạo=Sotãpattimagøa trở lên...), thì dù “„ệ âm” có “cao siêu” đến đâu, 
cũng phải nzơng nhở TRUNG ĐẠO. -VÌì xa frung đạo là tách rời nên 
tảng của phẩm cứu cánh giải thoát ! 

<>TRUNG ĐẠO giúp “nắm bắt” THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN. 


*Tuy “THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN” là một đề tài khác, đã được đề cập 
trong bài trước, nhưng nhân tiện chúng tôi cũng xin «gợi nó» lên đây, 
đề làm “phần kết thúc” cho bài nây, rằng : 

<>«Nhờ TRUNG ĐẠO mà chúng ta có thể hiểu được thập nhị nhân 
duyên, xuyên qua THUẬN PHÁP hoán vị tương tác (=nhân cũng là 
quả và quả cũng là nhân, không chấp nhân, không chấp quả), hơn là 
xem 12 nhân duyên theo một chiều vĩnh viễn cô định, đóng khung 
rằng cái trước tuyệt đối phải sinh ra cái sau...một cách cứng ngắc, 
khiến cho người nghiên cứu đạo Phật cảm thấy bế tắc, mơ hô, mờ 
mịt...trước cả 2 đầu thời gian, QUÁ KHỨ và TƯƠNG LAI (vô thủy vô 
chung), trong một tình trạng «phiêu lưu tri kiẾm» ! 
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*Nhóm chữ “hoán vị tương tác ” trên đây chính là PHƯƠNG PHÁP, 
dùng đề tháo gỡ hữu hiệu “hàng ngàn THẮC MẮC” trong ‹œhj biên hệ 
luậm» mà muôn đời người ta không thê nhận ra «ai mặt frơng quan 
thập› của vạn vật trong vũ trụ như thế nào ! 


*Với «CON MÁT TRUNG ĐẠO», người học Phật sẽ thấy fhập nhị 
nhân duyên là I tiễn trình xoay vòng (parihãrapatha=circular line, như 
12 con số trên mặt đồng hồ), chứ không phải là «đường thắng» 
(ujurekhä). Mỗi KHOEN đều có thê là «điểm chẩm dứø› và cũng có thê 
là «điểm bắt đầu», nên vẫn đề phiêu lưu tri kiến sẽ tự hóa giải ! 


*Tiến trình xoay vòng này chính là NÊN TẢNG của luật nhân quả. - 
Người duy vật (đoạn kiến) im hay chẳng tin sự tái sinh luân hôi...thì 
vận hành tự nhiên đó vẫn không thay đổi. LUẬT NHÂN QUÁ luôn 
luôn là SỰ THẬT, như một định luật trong tam giới ! -Chỉ có quả báo 
lộ ra nhanh hay chậm mà thôi ! 


<>Sau cùng, có một «đặc tính bất định rất quan rọng» (aniyama 
lakkhana) của «7®UNG ĐẠO», trong VẬN HÀNH của TRÍ TUỆ», là 
đối phó với hai ư trởng BAO ĐỘNG và BẤT BẠO ĐỘNG». -Đây là 
một vẫn đề nan giải và «nhạy cảm», giữa xã hội «ŸjĂN MINH ngày 
nay», -VÌ «khuyÊn khích bạo động là một điều trái giáo dục». -Bắt cứ ai 
có văn hóa, đều chủ trương ÔN HÒA, với tinh thần «cởi mở», ‹đha 
thứ», hợp tác», và «chính phục». -Nhưng «TRUNG ĐA1O» đã được 
nêu ra ở đây, để chúng ta khách quan «nhận xéb› và cùng nhau «phá 
biểu tối đa», nên trước 2 thái cực BẠO ĐỘNG (Himsa) và BẤT BẠO 
ĐỘNG (Ahimsa), chúng ta không tránh khỏi thắc mắc, rằng : 

-1/Phải chăng «7RUNG ĐẠO là vừa bạo động và vừa bất bạo động» ? 


-2/«Phải chăng TRUNG ĐẠO là chạy trấn thực tại, để tránh dối phó 
với hòan cảnh bề tắc trước mắp› ?Ì 

-3/Hoặc ‹/œnột cách tiểu cực khác, là «phải chăng chúng ta không nên 
đưa TRUNG ĐẠO vào giữa hai «gong kêm», là bøo động và bất bạo 
động» rồi “bị kẹt” trong thảo luận ?! 
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<>ÐĐê chóa giản» ba rắc rôi nêu trên, chúng tôi thiệt nghĩ...phải quay lại 
phán đâu của bài «phát biếu» nây. -Đó là việc nhắc lại các đoạn : 


*Trung đạo trong Phật giáo KHÔNG PHI là «học thuyết trung dung» 
của Không Tử, đề nhân danh xã hội, đối xử 1 cách «gu óc» giữa người 
với người, giữa cộng đồng với cộng đồng, vốn có hai hay nhiễu phía 
đa khuynh hướng (/a với người, lẫn chúng ta với các người, trước đổi 
tượng thứ ba). Tất cả «hành động trung dung» của Không tử, luôn luôn 
trong tư thế gui ước, mặc định...ngẫm ngầm sắp đặt bôn phận và quyên 
lợi xã hội để duy trì «cạnh tranh ôn hòa hay bạo động» khó tránh được. 


*Trung đạo trong Phật giáo CŨNG KHÔNG PHAI là «thế đứng trung 
láp» của các xu hướng (hay chủ nghĩa) chính trị, trước những xung đột 
bành trướng, xâm lăng (phá hoại nhất là dùng quân đội), để «/@m thời 
hoãn bình, đứng cửa giữa quan sáp› chờ thời cơ thuận tiện, để hành 
động theo chiến lược «bí mập› của mình, gọi là «khôn ngoan»...!(2) - 
Chưa kể trên thực tế, một thể lực quản trị hay một quốc gia yếu kém, thì 
không thê nào đóng vai «rung lập thực sự» được. -Chỉ có các chế độ 
hùng mạnh, mới có thể «£fuyên bố trung lập» một cách công khai, rằng 
«chúng tôi không cần theo ai cả, vì chúng tôi thừa khả năng tự vệ, khi 
bị kẻ khác tấn công». -Tỷ như trong các cơn bão, không có cấy nhỏ nào 
có thể đứng thẳng, mà tất cả phải ngã về một phía, là một «gui luật tự 
nhiên», -ngoạI trừ những đại thọ đã sống lâu năm, rắn chắc, hùng vĩ... 
-Trường hợp một số quốc gia nhỏ, mả được «ng lập», thì đó vốn là 
may mắn, chứ không phải bởi «ổ# sức fự quyếp› (chủ động), và chỉ khi 
nào họ được các cường quốc trong cuộc canh tranh chấp thuận, vì lý do 
«đa lý chính trị» (géopolitque) ! 


<>Nhưng KHÁC HĂN với những gì vừa nêu trên, TRUNG ĐẠO 
(Mạjjhima patipadä magøa) trong Phật giáo, là «gái pháp trung trực», 
áp dụng trong mỗi cá nhân, để tự tạo sự thăng bằng, cho MỘT thực 
tại thân tâm, trước các chướng ngại bên trong lẫn bên ngoài...gây ấn 
tượng xung đột, và ngăn cản sự tiễn hóa. Đó là thực trạng bất ổn, đầy 
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mâu thuẫn, dăng co giữa hai thế lực THUẬN và NGHỊCH trong tư 
tưởng VÔ MINH riêng một con người ! 

*Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) của Phật giáo, TRUNG ĐẠO là 
«duyên khởi (paticca samuppäda) đưa đến quân bình năng lượng 


(hội tụ đhẩn lực, hay nhân điện), đề giúp tâm tư trở thành an tịnh, «bháf 
quanø», tạo ra hành động chính trực, lành mạnh, vô hại, có hiệu lực gi 
trừ xung độ nội tại cá nhân. Sau đó, bộc lộ gương sáng tiễn hóa ra xã 
hội về sau, GLÁC THA. 

<>Nphĩa là TRUNG ĐẠO trong nhà Phật không phải là một «#ghệ 
thuật làm đẹp sách lược», phải được nhiều người «nhìn nhậm», cần 
tuyên truyền và áp đặt lên cộng đồng, một cách vụ lợi. -Vì trong 
TRUNG ĐẠO không có DỤNG Ý đầy CÔ CHẤP. -Dù cho ấy là «cố 
chấp vào trung đạo». Ai sông và hành động trong gò bó với CÁI gọi là 
mẫu mực trung đạo», thì người ấy không còn là «£#rwng đạo tử» nữa ! 
-Và dẫu biết rằng TRƯNG ĐẠO triệt tiêu BẢO THỦ (=ù lỳ, lạc hậu), 
nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận, không nên «sỉ mê» trước các ‹œw 
điểm»› của «phá chấp». Vì không khéo «phá chấp» 1 cách vô điều kiện, 
cũng có thể đưa đến tình trạng cøi thường kỷ luật, dẹp bỏ đạo đức, 
canh cải Phật pháp. Coi chừng...những kẻ buông lung, dẫm lên đạo 
đức thường lạm dụng 2 chữ ‹øhá chấp», đê ngụy biện, cô võ làm bậy. 
-Ở đây, thay vì gọi là «‹PHÁ CHÁP» (upãdãnassa nãsa), có vẻ «bạo 
động» với chữ «phá», chúng ta tuy không vướng mắc chữ nghĩa, cũng 
nên hải hòa, và dùng /ử ngữ nhẹ nhàng hơn là VÔ CHẤP (nissanga). 
*Như vậy, chúng ta có thể «qui nạp» rằng, «TRUNG ĐẠO là ÊN HÒA, 
SÁNG SUÔỐT và nhất là KHAI THÔNG››. Nghĩa là «frưóc mọi tình 
trạng úp bức (vì bất cứ lý do gì, kế cả độc tài), một người có văn hóa, 
phải nương nhờ vào tỉnh thần bất bạo động. Nhưng nêu «cách đổi phó 
bất bạo động ấy chứng mình vô hiệu lực», thì chúng ta phải bình tĩnh 
và can đãm KHAI THÔNG bằng “bạo động” vậy ! 


<>Đối với chúng tôi, những phản đối cường quyên bằng cách hy sinh 
thân mạng (như tuyệt thực đến chết, hay tự thiêu chắng hạn), cũng đều 
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là BẠO ĐỘNG, -bgøo động với chính mình ! -Chứ không thực sự đúng 
nghĩa là «bất bạo động» ! -Nhiều khi hành vi quên mình cao cả, lại 
chính là điều mả cường quyền “mong đợi”. -Vì tự hủy mình là làm mất 
đi một cá nhân chống đối cường quyên. Họ “khai thác” phương diện 
tiêu cực ấy của tỉnh thân hy sinh đê “đỗi phó” với chướng ngại \ 

*Đã đành ở chiều sâu, HIỆU LỰC duy nhất của HÀNH VI CAO CẢ, 
là trong xã hội vẫn còn số đông người có lương tâm, hiểu được giá trị 
của hành vi bất bạo động quên mình kia. Họ sẽ cảm động và thán phục 
trước SỰ HY SINH ấy, mà siết chặt tay nhau, đoàn kết quyết tâm «giải 
thể cường quyềm». Hoặc trên thế giới còn tồn tại những thể chế nhân 
bản khách quan. Họ sẽ vì GIÁ TRỊ DÂN CHỦ TOÀN CÂU, mà giúp 
cho dân tộc nạn nhân, dẹp bỏ ách fhống trị. 


-Nhưng bất hạnh thay, nếu các GIÁ TRỊ «đạo đức», «dán chú», nhân 
quyêm», «lẽ phải», «văn hóa», «công pháp quốc tÕ»...v...v...đều trở 
thành «vô dụng», LU MỜ, trước sức mạnh đồng tiền và lòng THAM 
KHÔNG ĐÁY, của các fhề lực tài phiệt cầm quyền, thì sự HY SINH 
CAO CẢ và BẤT BẠO ĐỘNG, sẽ khuyến khích KẺ ÁC tiếp tục làm 
bậy, và chắc chắn họ sẽ gia tăng TÀN BẠO lên quần chúng thất 
thế...tạo điều kiện cho xã hội đảo điên, đưa đến một cuộc sống đen tối, 
như thời bạo chúa Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Hoa. 


<>Một lần nữa, nếu VÔ CHÁP (Nissanga, Arati) là một trong những 
ĐỨC TÍNH GIẢI THOÁT, đủ khả năng đưa TÂM THỨC hành giả, ra 
khỏi vòng sinh tử luân hồi, thì «ø rớng BÁT BẠO ĐỘNG» dù có 
được VINH DANH đến đâu, vẫn KHÔNG «cầm tù» nổi Ý CHÍ 
(Aditthana) của chư Bồ-Tát (Bodhisattva), để các Ngài dễ dàng phá 
chấp, vượt qua CHÍNH MÌNH, mà KHAI THÔNG con đường ĐỘ 
THỂ ! -Nói cách khác, «£uyệt đối BẬT BAO ĐỘNG» cũng lại một loại 
CÔ CHẤP, nô lệ cho «£w duy tiêu cực», «si mê», không giải thoát ! 


<>Tóm lại, TRUNG ĐẠO không đơn giản chỉ là con đường năm giữa, 
hay cô định là phải có khung, mà là GIẢI PHÁP HỮU HIỆU, để đối 
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phó với các THÀNH KIÉN (=có chấp), «nhị biên› hay «đa lập», hầu 
tạo DUYÊN khắc phục mọi bế tắc, mâu thuẫn...đềê TIỀN HÓA ! 
*BẢN SẮC KHOA HỌC trong PHẬT GIÁO /iên quan đến TRUNG 
ĐẠO đến đây xin tạm ngưng. Vì ‹œgôn fừ nan tận ý». -Bài thứ ba nói 
về BẢN SẮC KHOA HỌC trong PHẬT GIÁO sẽ “Liên guan đến TỪ 
DIỆU ĐỀ” (Catu Ariyasaccãni). 


Bài 3 
*Liên quan đến TỨ DIỆU ĐỀ (Catu Ariya Saccäni) 


<>Kỳ nây, chúng tôi xin trình bày về những “đặc điểm KHOA HỌC” 
trong giáo lý nhà Phật, liên quan đến Tứ Điệu Đế, hay liên quan đến 
Bốn Sự Thật Siêu Việt. -TỨ DIỆU ĐỀ (-Tiếng PäT “CATU ARIYA 
SACCANT) trước tiên là NÊN TẢNG TƯ DUY (Patitthänasassa 
sañkappa) của người theo đạo Phật. -Cần nhân mạnh răng, Tứ Diệu Để 
hay Bốn Sự Thật Siêu Việt (còn gọi là 4 CHÂN LÝ) không phải là 
những “GIÁO LÝ HUYEN BÍ”, mà loài người không thể tìm hiểu, phân 
tích hay suy luận phản chiếu...với NGUÔN gốc của THỰC TẠI. 


*Xưa nay, những “?ời iết lổ” của một giáo chủ, thường nặng về 7/4N 
LINH (Dieu=God), thiêng về M⁄[C KHAI (théologie, thần học). Và các 
vấn đề then chốt được một giáo chủ thốt ra, đều thuộc về /ãnh vực SIÊU 
HÌNH, năm ngoài sức hiểu biết của con người. Nói chung, trong hâu 
hết các tín ngưỡng ngoài Phật giáo, NIÊM TIN phải là điều tiên quyết, 
bất khả tranh luận hay từ chối... vì lý do gì. 


*Nhưng Phật Giáo thì khác, nhất là “Đạo Phật Nguyên Thủy” do Đức 
Thích-ca Mâu-nỉ lưu lại, NIÊM TIN trong đạo Phật, là một “biểu lộ 
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của ý thức chấp nhận hợp lý”. Ngày xưa, chính Đức Phật đã “phản 
đối” sự bất công, fậf phân biệt giai cấp, “đả phá” mọi tình trạng mê tín 
(=ngu dân), trong xã hội Bả-la-môn (BrahamanIsme). -Nói rõ hơn, 
NIÊM TIN trong đạo Phật, vốn đến từ fính sơi sáng, hay KHAI TRÍ. 
Nó không phải là hậu quả của áp đặt “Phật quyền”. 

*NIÊM TIN (Saddhã) ấy phải là “đấu hiệu” của TỰ NGUYỆN 
HƯỚNG THIỆN, hoàn toàn nằm trong “khả năng trỉ kiến” của con 
người (dù cho còn phàm). -Thiết nghĩ, chúng tôi nêu ra loạt bài “BẢN 
SẮC KHOA HỌC TRONG ĐẠO PHẬT”, chắng những đã không quá 
đáng, mà còn là một đóng góp thiết thực vảo nền văn minh nhân loại ! 
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-Mục đích chính là để “đánh tan” một số “lầm tưởng”, cho rằng “đøø 
Phật cũng nghịch chiều khoa học, như những tín ngưỡng khác”! 
<>Đề chứng minh điều đó, chúng tôi xin nhắc lại 1 trong 3 từ ngữ (tham 
sân si), rất thường nghe trong ngôn ngữ nhà Phật, là.. „SƑ. Và theo “Phậ 
học A-f)-đạt-ma” (Abhidhamma), thì £ậf “SI” (moha) vôn phát sinh từ 
tình trạng “VÔ MINH” (avÿjä), -mà trong tiếng Pä]I, chữ có nghĩa “đối 
nghịch” với VÔ MINH” (avjj/ä), là “MINH” (dịch ra PäIT là “V1J7⁄4”). 
Chúng ta có thể viết “sự rơng phản” ấy bằng “công thức” như sau : 
VÔ MINH (avijjã) >< MINH (vijjä). 

*Rôồi “hiển nhiên hơn nữa”, là khi tra cứu...chúng ta thấy trong tự điển 
PALI-ENGLISH, của 2 học giả nồi tiếng về Pã[T-Saiskrit, là 2 giáo sư 
T.W. RHYS DAVIDS và WILLILAM STEDE, Đại học Oxford, Anh 
quốc ấn hành (trang 617), chữ “VIJJ4” được dịch ra Anh ngữ là 
%SCIENCE”., tương đương với danh từ “KHOA HỌC” trong “hán 
việt”. -Người có “VIJJA” cũng là người anh mỉnh, cô khoa học ! 

-Còn một tự điển khác là cuốn ENGLISH-PALI của Ngài 
A.P.Buddhadatta Mahathera, cao tăng xứ Phật giáo Tích-lan (ở trang 
486) cũng dịch chữ “SCIENGŒGS” (=ÝKHOA HỌC) ra tiếng PäR là 
“V1J74”. Chưa kê, từ ngữ “V1JJ4” (=Minh hay Anh Minh) cũng có 
nghĩa trong tiếng Anh là “highest kuowledge”, kiên thức cao nhất. 

Từ đó, “Công thức” trên được bồ túc, thành : 

VÔ MINH (avjjä) > < MINH = KHOA HỌC (rijä). và 
MINH = “VIJJÄ”= KHOA HỌC = KIÊN THÚC CAO NHẤT. 
<>Vả lại, không bắt buộc phải dựa vào kinh điển “PHẬT GIÁO NAM 
TRUYEN'” (dùng cô ngữ Pã|T hoặc Saskrit) để chỉ ra “Bản Sắc Khoa 
Học trong đạo Phật), mà ngay cả căn cứ vào kinh điển “PHẬT GIÁO 
BẮC TRUYÊN”, dùng chữ “Hán” (=Phôn thể), thì các ĐOẠN KINH 
nói về “BÁT-NHẨÄ” (Prajña) cũng đều được các nhả nghiên cứu Phật 
học danh tiếng (truyền thông Trung hoa) xưa nay, nhìn nhận là “GIÁO 

LÝ CÓT LÕI SOI SÁNG” của nhà Phật. 
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*«BÁT-NHẴ” (Paññã=Prajũa) ở đây, ám chỉ cái “TRI KIÉN TUYỆT 
LUẬN, HOÀN TOÀN' của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác 
(Sammãsambhuddhassa ñãna). -Nếu chúng ta không muốn xem BÁT- 
NHÃ là “Bản Sắc Khoa Học” trong Phật giáo, thì chúng ta gọi ẤY là 
gì ? Như vậy, nhóm từ đươc dùng để đặt tên cho loạt bài này... quả thật 
không nên bị coI là “phóng đại” ! 


*Lại nữa, trong /ập frình của THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN” (Paticca 
samuppäda), mà chúng tôi đã đề cập trong bải trước, VÔ MINH (Avijjä) 
chính là “khoen đầu”, khởi đông mỗi vòng luân hồi. Thay vì gọi là “wô 
mình, chúng ta có thể dựa vào các tra cứu nói trên, thay thế 2 chữ “vô 
mỉnh” băng 3 chữ RÕ NGHĨA hơn là “phản khoa học”. -Từ đó, chủng 
ta qui nạp rằng “nếu ngược lại, sự khởi đầu ấy là MINH (Vijjã=đúng 
khoa học, ANH MINH), thì bản chất SÁNG SUỐT ấy vấn triệt tiêu 
các khoen tương tác tiếp theo, đề tất nhiên không có “duyên hệ luân 
hồi”. -Phật học còn gọi MINH hay “ANH MINH” (VỊjã) là “thuận 
pháp” (=dhammena), tức là CÓ PHẨM CÁCH SIÊU THOÁT, đối trị 
hắn “VÔ MINH” (Avijjã) hay “nghịch pháp” (adhammena). 

-Và đề cho đề tài được “sống động”, chúng tôi đề nghị quí vị, hãy xem 
TỨ DIỆU ĐỀ (Catu ariyasaccäni) , hay Bốn Sự Thật Siêu Việt như một 
“bức tranh triết luận”, và hãy xem «BẢN SẮC KHOA HỌC rong NHÀ 
PHẨT› là “trật tự sắp đặt” của những nét trình bày “anh minh” trên 
“Đức tranh triết luận” ây, để có sự “mạch lạc hóa” cái TÍNH TƯƠNG 
OUAN, của toàn bộ Phật giáo (Buddhassa sabbadesan8), trong tiến trình 
GIÁC NGỘ (Bodhi). 


*Nghĩa là ba chân lý đầu, gồm KHÓ, TẬP, DIỆT, phối hợp với chân 
lý thứ tr (BÁT CHÁNH ĐẠO=sôống sáng suốt theo phạm hạnh), phải 
nằm trong cái khung có “phân bổ khoa học”, đễ cho 4 CHÂN LÝ NÀY 
được chứng minh rằng “NÓ vừa là nhân vừa là quả (liên quan) của 
CHÂN LÝ KIA”, trong vận hành THUẬN DUYÊN, khi cả hai nhất 
thời ương fác, và trong vận hành NGHỊCH DUYÊN, khi cả hai nhất 
thời ngừng tương tác...NHÂT THỜI nói đây ám chỉ THỰC TẠI. 
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-Chỉ có Bản Chất Khoa Học trong Đạo Phật, mới có thê giúp cho TỨ 
DIỆU ĐÉ (Catu Ariya Saccãni) được người đời nghiên cứu, một cách 
thông thoáng. Nếu không, «7# Điệu Đổ», sẽ bị coi là một “Jý huyết 
thuộc về liễu đạo của siêu nhân” (Thánh đức). Còn những hạng “phàm 
phu tục tử” thì các “chân lý” trong TỨ DIỆU ĐÉ sẽ tỏ ra rất mơ hồ vì 
nhắm đến một “cứu cánh xa vời”, hoàn toàn nằm ngoài tầm tri thức thực 
tại của con người. -X1n bắt đầu theo thứ tự : 


<>Liên quan đến CHÂN LÝ hay SỰ THẬT THỦ l, 
“KHÔ ĐẺ”(Dukkha Ariya Sacca). 


<>Tiếng PaIT của Phật gọi “SỰ THẬT THỨ NHẤT” (Pathama Sacca) 
là «‹Dukkha Ariya Sacca». Hai chữ «Ariya» và «Š§acea» năm ở vị trí 
thứ 2 và thứ 3 trong nhóm từ nầy. Còn chiếu theo tự điển, thì chúng có 
nghĩa là «sự thật cao thượng» hay «chân lý cùng tộp› (=DIỆU ĐỀ : 
Ariya Sacca). Nhưng quay sang «khái niệm» về 2 chữ ấy trong tư tưởng 
chúng ta, thì không khéo chúng có thể bị xem là “có nội dung biệt lập”, 
tách khói vận hành tương tác chung, khó thấy mối quan hệ đến sự SOI 
SÁNG trong tri thức...của rung đạo. -Vả lại, chính chữ “DUKKHA” 
mới là ‹#@ùành phần nòng cốp› trong nhóm chữ này, cần đến KHOA 
HỌC TRUNG ĐẠO. 

*Nếu chúng ta không chú ý đến nội dung sâu sắc của NÓ trong bài 
kinh CHUYÊN PHÁP LUÂN (Dhammacakkappavattana sutta), thì «ý 
nghĩa» của “DUKKHA”, sẽ dường như chỉ là «KHỔ», theo cách nói 
chung chung. -Nhưng guá fhát, nội dung của từ ngữ «DUKKHA» ở 
đây không giản đị. “NÓ” là một «luận đề» phải gắn liền với KHOA 
HỌC TRUNG ĐẠO. Nếu không thì “Ý NGHĨA KHỔ” sẽ trở thành 
«méo mó», có thể bị hiểu sai lệch ! 

*Vìị khi phân tích trên bê mặt chữ nghĩa» và ‹«uôi theo cắm giác đại 
cương», thì từ ngữ ‹DUKKH4› chuyên chở cái «nghĩa nôm na» là đøw 
đớn, khó chịu, bất toại nguyện, một trỉ giác tiêu cực tông quát, -một 
“nội dung” mà bất cứ sinh vật nào cũng cảm nhận được. -Hóa ra đệ 
nhất để nhắm vào “sự tiết lộ” cái «CẴHẦN LÝ CÙNG TỘT», chỉ «đgi 
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khái› như thế ư ?!. -Ngược lại, nếu ÂẤY là «PHÁP GIÁC NGỘ RỐT 
RÁO›, không có pháp nào hoàn hảo hơn, thì NÓ (ÝDUKKHA) phải có 
một CHIÊU SÂU MINH TRIÉT rất uyên thâm. -Do đó, người học Phật 
cần phải cần thận khi tìm hiểu chữ “DUKKHA”, hầu “khám phá” được 
cái Ý NGHĨA CHÂN ĐE của nó ! 

<>Và đề xác nhân «nội dung» của chữ «Ð)UKKH44› chuyên chở «Phật 
học giác ngộ cùng tột như thế nào», chúng ta phải khách quan tìm hiểu 
«chiêu sâm» của NÓ, qua cả hai phương diện fích cực (thuận) lẫn điêu 
cực (nghịch). Vì dịch thuật từ chữ «KHỔ» đã phố biến xưa nay, có thê 
che khuất mặt “£ích cực”, -tức là một nửa “SỰ THẬT” (Saccatharu) 
còn lại...bỊ “bỏ quên”, -không được “hiệu lực của TRUNG ĐẠO sơi 
sáng. Đây mới là điểm “then chốt” ! 

-Cũng vì dịch thuật “DUKKHA” là “KHỔ” này, mà ngày nay nhiều 
người trong chúng ta, đã lầm tưởng rằng «đgo Phật là tôn giáo nhìn 
đời toàn là... ĐAU KHÔ» ! 

*Và nhắc đến “KHOA HỌC TRUNG ĐẠO?” là nhắc đến fính thiết thực 
của TRI KIÊN TRÒN ĐÂY trong đạo Phật. Nghĩa là, chúng ta phải 
nhìn vẫn đề qua BẢN SẮC KHOA HỌC, đề “khám phá ” trọn vẹn NỘI 
DUNG của chữ «DUKKHA», không vội vã chấp nhận cái cẩm tính bê 
mặt, bỏ qua sự sơi sáng của phẩm Giác Ngộ, rằng «đạo Phật hằng làm 
cho nhân sinh thấy đúng, hiểu đúng, và nghĩ đúng, như một “lối sống 
đây xác nghiệm chính đáng”, để tin đúng, hành đúng, và sống đúng 
(CUẠC QUAN), không hoang mang Ì 

-Chắc quí vị cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi thỉnh thoảng viết 2 từ 
ngữ “khoa học” và “trung đạo” ráp lại thành “một nhóm” (1) -Lÿ do 21 
-Vì “TRUNG ĐẠO” mà không có “KHOA HỌC” kèm theo làm “nền 
tảng”, thì người ta sẽ hiểu lãm “TRUNG ĐẠO chỉ là con ĐƯỜNG 
GIỮA cỗ định”. -Rồi khi chấp vào “CON ĐƯỜNG ĐÓ”, người ta sẽ 
mắt trung đạo và phản khoa học, không còn là “bản sắc đưa đến BÁT- 
NHÃ” trong Phật giáo nữa. 
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<>Thực ra, «Ý NGHĨA GIÁO HÓA» của chữ “DUKKHA” ám chỉ rõ 
ràng răng, «kiếp người vốn nằm giữa 2 tình trạng thuận và nghịch, khổ 
vả vui». Đức Phật đã thuyết kinh CHUYỀN PHÁP LUẦN, đề đưa ra một 
PHÉP SÔNG ĐŨNG CÁCH, đây hiệu lực hóa giải khổ vui, hóa giải 
thuận nghịch. Do đó, người học Phật phải tìm hiểu đầy đủ «nuôi dung» 


của chữ “DUKKHA”, để không vướng vào cái lưới “nghĩ theo phần 
đông”, mà xưa nay địch thuật DUKKHA là «KHÔ» đem lại. 


-Khi nhìn theo khía cạnh «UYÊN NGUYÊN› của chữ «DUKKHA», và 
với “chỉ quán thanh tịnh”, chúng ta thẫy đó là tình trạng «KHUYNH 
ĐỘNG BÁẮT K» trước khi VŨ TRỤ thành hình. Vì thuở đầu, tức là sau 
sự nỗ lớn (big bang), tất cả chỉ là «MANG MANG VÔ CỤC›. Thực 
trạng ấy gọi là «đập khí khởi đầu tích lñp» (pathama khandha) của MỌI 
VẬN HÀNH HIẾU ĐỘNG (sañkhära kamma), gồm các yếu tô tạo ra 
“NHÁT UẤN” (sơ cẩu), tồi trải qua một thời gian vô cùng dài...về sau 
trở thành “ĐA UẤN” (đa cấu), gia tăng chồng chất tập ấm từ I đến 2 
rồi 3 — 4— 5, gọi chung là NGŨ UẤN (=sắc, thọ, trồng, hành, thức), 


ra ~T~— 


để “hình thành” toàn bộ chúng sanh “vô fình” (asaññãsatta) lẫn “hữu 


~T~— 


tình” (saññãsatta) chịu luân hôi sau này. 


-Và hai thế lực “THUẬN lẫn NGHỊCH” thoạt đầu chưa có nội dung 
“ĐÔI KHÁNG” với nhau, xem là “KHÓÔ”. Chúng vốn đã hoàn toản 
«ngẫu nhiên», nên cần được tạm gọi là «#nh CHỊU ĐỰNG» 
(=dukkha). Ấy là THÁI CỰC DUY TÁC (Kiriya). 


*Lúc nhìn vào chữ «DUKKHA›», chúng ta thấy có vẫn «ÐU», liên 
tưởng đến «ðiến cách» của NGÔN NGỮ HỌC (philologie), chúng ta 
liền tìm ra “lập nghĩa”...là hàng hai», «đi đôi›, hay «song đối›. Rồi 
tiếp theo “khoa học quan sát” trở thành “triết lý”, phát biêu rằng.. .«“tễ 
có cái nấy thì phải có cái kia». -Cuộc sông tương giao trên địa cầu và 
bầu khí quyền, là một cảnh giới chứa «»gn vật khi đã hiện hữu, thì tự 
nhiên vận hành từng cặp, song song, đối xứng...thuận và nghịch, 
hợp và tan xoay vẫn...». -Tức là “UƯỠNG NGHĨ: 1 biến thành 2 
(I=II), hay 7 khác 2 (I</>II), rồi phân đôi (I=/=lI), tạo thành 2 VỀ. 
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*Vá lại, khi chúng ta tra cứu âm «ÐÚK›» trong tiếng M⁄agadhi (Ma-kiệt- 
đà) hay PàH (ngôn ngữ của kinh đô “Hoa-£h{-thành" (Pätaliputta=PälT) 
thời đức Phật, thì «2U cũng có nghĩa là «a»›, tương đương với các 
chữ «đwi›, «đà», «dve». -Và điều «#rùng hợp» thú vị hơn nữa, là trong 
một số ngôn ngữ gốc «La-tinh» (Latine) như Anh, Pháp, 
Ý...v...v...các chữ «đwalifé› và «dwalifp» cũng đều ám chỉ VẬN 
HÀNH CĂN BẢN từ «đừng cặp», còn được diễn dịch là «œhj biêm», 
«song đối› hay «lưỡng diệm›. TƯƠNG HÀNH. 


*Như vậy, chữ «ÐUKKHA› trong kinh Phật, ngoài cái ñ#gh14 tiếu cực, 
được tạm dịch xưa nay là «KHÔ», nó còn hàm ý của «Š$V CHỊU 
ĐỰNG; 2 tình trạng đối nghịch, -chắng hạng như hài lòng và bất mãn, 
dễ chịu và khó chịu, hạnh phúc và khổ đau, tôi tăm và trong sáng, 
đẹp đế và xấu xa, nặng nê và nhẹ nhàng, thấp bé và cao lớn, ngon và 
đdở...v...v...(hăng có vô số từ ngữ, không thể nào kề xiết)... 

<>Như vậy chữ “DUKKHA” không đm chỉ duy nhất một mặt tiêu cực. 
là KHÔ, mà là chịu đựng cả 2 tình trạng đối nghịch (khô lẫn vui) ! 
*Nếu xét lại «đính nghiệm chứng» từ “KHOA HỌC TRUNG ĐẠO”, 
chúng ta còn nhận thấy răng, Đức Phật dùng chữ «DUKKHA› trong 
cái nghĩa «CHỊU ĐỰNG nhị biêm», hơn là thu hẹp nội dung vào zmột 
mặt là MANG LÂY CẢI KHÔ. Vì bất cứ ám chỉ nào thuộc về «ðiên 
kiẾm›, cũng luôn luôn chuyên chở một phía, hay «phân nửa», một cách 
phiến điện, không trọn vẹn. 

-Người ta vẫn thường nói, «50% sự thật không phải là sự thập›. Và 
nhất là cải phân nửa kỉa của sự thật, dù đã bị bỏ quên (hay bị che 
khuất), vẫn là «yếu fổ then chốp› của “VÂN ĐỀ”, vốn cần đến “2 chìa 
khóa” đề khai mở, chứng minh một cách đầy đủ. Và theo KHOA HỌC, 
thì «cái phần thật ÂY vẫn ở đó, chỉ chờ được khám phá, công bô». 
<>Mặt khác, phải chăng sự VÔ THƯỜNG (aniccä=impermanence) 
cũng hằng xác định VAN VẬT LUÔN LUÔN THAY ĐỒI (12). Nghĩa 
là cái «thực tại khô» kia...sẽ biển đối, để dẫn đến một «thực tại mới», 


khác hẳn trước (hay ngược lại), tạm gọi là “hiệu lực TẬN”, (ân khổ 
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= ywi). -Rôi sau đó, cải «vwi) khi cuối đà, chấm dứt sẽ đưa đên cải 


«khó», cứ thê xoay chiêu liên tục. Và chính trong sự hoán vị xoay chiêu 


tương đôi ây, một động tử TỰ MÌNH có thể trải nghiệm, khi áp dụng 
đúng PHÁP (khoa học trung đạo) của Bậc Giác Ngộ, đề hóa giải thực 
tại nhị biên và tiễn hóa, chữ không nhất thiết chỉ TRÁNH tâm trạng 
KHỔ hay TÌM tâm trạng VUI...một cách lần quần là đủ, -vì CÔ CHẤP 
| 


*Và thái độ gọi là «/ge guam» (sabbasubhava) trong nhà Phật, nếu được 
được biểu lộ...thì đó chính là lúc có SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐĂN 
(chánh kiến) và SÔNG TRẢI NGHIỆM LÀNH MẠNH (trung đạo), chữ 
không phải “sản phẩm của tưởng tượng” (ảo kiến). -Chưa kê “TÍNH 
VÔ CHẤP” trong nhà Phật còn cảnh báo rằng, “coi chừng LẠC QUAN 
MÙ QUÁNG cũng là một tác hại khác của lòng THAM !”. 


<>Nghñĩa là, không nên mắc dính vào cặp chữ “LẠC QUAN”, kiểu “guá 
đơn giản”, là “tránh hắn 2 thái cực”, rồi nghĩ răng, «phân đầu của 
bài kinh CHUYVÊN PHÁP LUẬN chỉ nhằm mục đích phú nhận 2 
hành động «khổ hạnh» và «lợi dưỡng» (=sông hành xác hay hưởng 
thụ), để ĐÓNG KHUNG “cøn đường giữa” một cách cứng ngắc ! Tức 
là rơi vào fhành kiến chật hẹp, KHÔNG THÂY ĐƯỢC hiệu lực thật 
của TRUNG ĐẠO trong Bản Sắc Khoa Học của nhà Phật. Và đương 
nhiên không xác nhận cái “đặc tính có định giả mạo” kia...CHÍNH 
LÀ “khả năng” giúp chúng ta hóa giải các bê tắc, nhất là vẫn đề «đjch 
thuật cổ điểm» (đến từ Phật giáo phương Bắc), có thê làm cho các đời 
sau hiểu lầm “đạo Phật chỉ nói về khổ”, khiễn cho con người rơi vào 
«sương mù» của chữ nghĩa, của cảm giác bất lực (=định nghiệp), tiêu 
cực nhìn đời một cách tuyệt vọng, «/hd frôi theo giòng quả báo»... 
-Từ đó, tính TỰ LỰC NÔNG CỐT trong mỗi cá nhân sẽ “ngủ yên”, dần 
dân bất lực...tan rã, làm giảm thiểu duyên lành đối với Phật giáo. 
<>Khi đọc Phật ngôn «Dukkha 4riya Sacca», chúng ta nên nhớ răng, 
sự thật muôn đời của kiếp người (nói riêng), và của chúng sanh hữu 
tình (nói chung) là chịu đựng nhị biên đổi đãi (!). -Nghĩa là CHỊU 
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ĐỰNG cả khổ lẫn vui, cả hài lòng lẫn bất mắn. cả hạnh phúc lẫn đau 
khổ, cả thành công lẫn thất bạï...v.v...một cách tương đôi, -chứ không 
phải duy nhất là CHỊU ĐỰNG KHÔ trong mọi trường hợp...một cách 
phiến diện. (=Tiền đề của sợ sệt). 

<>Bởi THỰC TẠI nào cũng bao gồm cả nghịch lẫn thuận, hài lòng 
lẫn bất mãn hay khổ lẫn vui...mà mỗi chúng sanh phải rải nghiệm. 
nên «CHỊU ĐỰNG» mới là từ ngữ tròn đủ nghĩa lý, để chủng ta dùng 
ám chỉ một cách phương tiện, cho cả hai trạng thái tạo ra luận hồi, 
hàm chứa trong ĐỆ NH⁄ÍT ĐÉ Phật giáo (Buddhasàsanassa Pathama 
Dukkha Ariya Sacca). 

-Từ đó, chúng tôi đề nghị gọi ĐỆ NH⁄ÍT ĐỀ (Pathama Ariya Sacca) là 
«CHÂN LÝ CHỊU ĐỤNG nhị biên», thay vì quen gọi một cách «phiến 
diện», là KHÔ ĐỀ. 

*Và phải chăng vì “quá bị đm ảnh” bởi cái «KHÔ» (Dukkha), mà 
người thiếu tự tin «(CHẶNG MẢNG» đến cái «VUI» (Sukha), nên đa 
số người đã mất bình tĩnh, quên hắn rằng “TẤT CẢ đêu TƯƠNG ĐÔT. 
Rồi Ø# duy của họ dần dần trở thành sai lệch về ĐỆ NHẬT ĐỀ trong 
“giao lý đức Phát”. -Trầm trọng hơn nữa là họ vội vã kết luận rằng, 
«đạo Phật là tôn giáo nguyên rủa niềm vui», ngay cả NIÊỀM VUI 
THANH BẠCH ! -Một hiện tượng “/¿ều cực” vô cùng đáng tiếc ! 

-Đã từ lâu, chúng tôi vẫn tự hỏi «gi sao giáo lý tuyệt vời» của Đức 
Phật, một bậc Chánh Đăng Chánh Giác (Samma Sambuddha) lại chẳng 
những đã không soi sảng, khai thông...fhức tỉnh con người, trong cảnh 
CHỊU ĐỰNG triền miên THUẬN NGHỊCH (khổ-vui), mà còn “gây 
hiểu lâm ”, là học thuyết tiêu cực, làm cho người đời “chắn nắn, buông 
xuôi ” (21). -Hiện tượng này, nếu không đến từ “DỊCH THUẬT” méo 
mó, vả “DIÊN GIẢNG” phiến diện THIẾU KHOA HỌC...thì không 
còn lý do nào khác ?! 

*Mỗi khi nhớ đến hai chữ TRUNG ĐẠO (Maijhima patipadä magga) 
trong kinh CHUYÊN PHÁP LUÂN, chúng tôi chợt nhận ra rằng, sự 
diễn giải “đóng khung giáo lý”, chấp cứng vào văn tự dịch thuật, hay 
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vào thành kiến tông phái, “ngu tín” của một số người nhân danh “Phật 
học”...đã làm cho chúng ta ngày hôm nay, không hiểu đúng Phật ngôn, 
không làm tròn bốn phận «người theo đạo Phật». Nhất là trong thời đại 
VĂN MINH LÝ HÓA chỉ phối tất cả sinh hoạt. 


<>Nói tóm lại, Chân Lý Thứ Nhất hay «‹)UKKHA ARIVA S4ACCA» 
ám chỉ sự hật CHỊU ĐỰNG khổ vui trong CÁ HAI rạng thải đổi 
nghịch, bất luận là trạng thái nào xảy ra trước. Và tất cả vận hành (bao 
gồm khổ vui) ây, đều có điểm bắt đầu và có điểm chấm dứt (tùy độ dày 
của nghiệp quá, phối hợp với cơ duyên hiện tại (có thể khuyên thiện), 
chứ không duy nhất phải CHỊU ĐỰNG quả báo như định mệnh... một 
cách bất khả hóa giải, để chỉ gọi tổng quát trên bề mặt, là ‹HỞ 
ĐỀ» (=khổ là thật muôn đời) ! -Và như thế thì “UUẬT VÔ THƯỜNG 
không vận hành, không tuần hoàn, không biển đổi hay sao ?”! 


<>Vả lại, pháp NHỊ BIÊN SONG ĐÓI (dualité), há đã chăng cho chúng 
ta biết rằng, xuyên qua một kiếp sông, có ao nhiêu cái “khổ”, thì cũng 
có chừng ấy cái “vui” tương đối...xen kẽ. Và nhất là KHÔ lẫn VUI 
của người nào thì «đè nặng» lên THÂN lẫn TÂM người ấy một cách 
tương tác thể xác lần tỉnh thần, chữ sự CHỊU ĐỰNG KHÔ VUI không 
chọn lựa riêng rẽ “đổi tượng duy nhất” là thân xác hay tỉnh thần. 
*«Tiên đề trung đạo» của bài kinh CHUYÊN PHÁP LUÂN cũng có 
thể ức tỉnh chúng ta, tránh được fhiên kiến «đánh giá thấp sự hữu 
dụng của vật chấp›, và «chỉ đê cao giá trị tỉnh thắn». 

-Trong nhiều đoạn trong kinh...đức Phật đã khuyên chúng ta rằng, 
«THÂN TÂM luân hồi nây tuy là kho chứa những tật xấu, nhưng nó 
cũng là PHƯƠNG TIỆN CÂN THIEÉT (dụng cụ), để tu hành tiến hóa, 
khởi sinh, nuôi dưỡng và tích tụ tánh tốt, đức lành». 

*Nếu chúng ta có thể phạm nhiêu tôi lỗi, với THÂN TÂM nảy, thì chúng 
ta cũng có thê føo nhiều phúc đức với NÓ. xuyên qua ý thức hướng 
thiện TRUNG ĐẠO...không rơi vào BIÊN KIỀN, sống giảm thiểu 
nghiệp xấu, phát triển nghiệp tốt. Từ đó, chúng ta biên THÂN TÂM nầy 


68 Cư Sĩ Tuệ Lạc 


thành một “kiếp sống” hay “ngũ uân” (với 5 tập khí SẮC, THỌ, 
TƯỞNG, HÀNH, THỨC) £ươi tỉnh, quân bình, thanh tịnh và vị tha. 
<>Sự HIẾU ĐÚNG Chân Lý Thứ Nhất trong chữ “DUKKHA”, sẽ đưa 
chúng ta ra khỏi THÀNH KIẾN bạc nhược, tối tăm, cuồng tín, bế 
tặc...không vùi dập kiếp sống trong KHÔ HẠNH, không say sưa đắm 
chìm trong LỢI DƯỠNG (đầu hàng lòng tham), mà sáng suốt sống 
hợp lý với an vui lành mạnh cho thê xác, và không cực đoan rèn luyện 
tỉnh thần một cách đui mù, vì VÔ MINH tất vỉ tế...-nhự CÁI GƯƠNG 
từ đạo sĩ Tất-đạt-đa đã khô hạnh cùng cực suốt 6 năm trường, một cách 
vô ích, trước khi áp dụng TRUNG ĐẠO và thành Phật ! 


*Hai tình trạng KHÔ (Dukkha) và VUI (Sukkha) đều năm trong mỗi 
con người phàm tục. Chúng ta KHÔNG NÊN tin răng «xem đời tuyệt 
đối là bể khổ, thì có nhiều hy vọng thành Phập›, hay ‹đhấy đời tương 
đổi có niềm vui thì có Ít hy vọng Giác Ngộ...rồi tiếp tục sinh tử, luân 
hôi›. Và đừng quên răng kinh Phật có bộ JÄTAKA (“Túc Sinh Truyện” 
nói về TIỀN THÂN BÔ-TÁT (Bodhisatvä), ghi lại khá nhiều giai thoại, 
khuyên người đời thường xuyên làm lành, tạo PHƯỚC (kusala kamma, 
puñña). -Mà «føo phước là gì, nêu không phải xây dựng niềm vui !?». 
<>Nói về «‹KHÔ ĐỀ», chỉ liên quan đến 50% của SỰ CHỊU ĐỰNG 
bắt mãn (hay KHÔ) -và 50% “hài lòng” (VUI) còn lại không được nêu 
ra...thì đã có quá nhiều sách vở xưa nay gọi là «Phá giáo» thường 
xuyên mô tả rồi. -Đại khái nhắc lại như «sanh-lão-bệnh-tử là khổ», 
«thương mà phải xa, ghét phải gần là khổ», ‹quuốn mà không được, 
được mà không muốn là khô»...v...v...! -NÑghĩa là trong chiều sâu, cả 
2 cực độ THUẬN lẫn NGHỊCH đều bắt tiện ! 


*Nhưng trên thực tế, chúng ta thấy -“*7HNƯƠNG nếu có phước thì cũng 
được GẦN”, -“GHEÉT nếu hữu phước thì cũng được TÁCH XA'”, - 
“MUÔN GÌ lắm khi CÓ PHUÓC cũng đạt được”, hoặc -“KHÔNG 
MUÔN (=úy ky, dị ứng) mà có phước thì nhiêu lúc vẫn không bao giờ 
thấy”...v......chứ không phải luôn luôn cô định ! -Chưa kể, trước các 


pháp nhị biên thế gian, như thịnh và suy, khen và chê, giàu và nghèo, 
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đẹp và xấu, mạnh và vếu, hòa bình và chiến tranh yên ổn và SÓNG gió, 
TẤT CẢ ĐỀU CÓ 2 MẶT đề cho con người CHỊU ĐỰNG /huận lẫn 
nghịch một cách xen kẽ, trơng đối. 


-Nhưng chữ «KHỔ» (=bất mãn nhất thời) xưa nay vốn được «phóng 
đại», từ MÔT NỬA tiêu cực của sự CHỊU ĐỰNG thành 7TOẢN BỘ bất 
hạnh trong cuộc đời thì quả thật lệch lạc ! -Còn nửa kia là cái «VUB› 
(=hài lòng hữu hạn), là nhân DUYÊN tích cực, vẫn rất cần thiết cho sự 


sống. ..lại bị «Z;ch thuáp bỏ qua, nếu không muốn nói là «whân danh 


Phật giáo ruông bỏ»›...thì thật là đáng tiếc 1 


*Chưa kể, «LUẬT VÔ THƯỜNG (aniccä niyama) luôn luôn không cho 
phép bất cứ hiện tượng gì giữ nguyên trạng, tuyệt đối không thay đổi». 
-Và ĐẠO GIÁC NGỘ (Phật áp dụng) chính là giđi pháp khoa học 
nhất, đễ CÙNG VỚI luật vô thường “khai thông trì kiến”, giúp người 
hướng thiện có thê tiễn hóa, kế từ đơn vị nên tảng là cá nhân. trước 
khi “xây dựng xã hột”. 

-Ví như trong một bức tường, mà từng viên gạch đã ứốï, thì toàn thê có 
thể xem là rắn chắc. Ngược lại, một tắm vách dù bề ngoài trưng ra có 
phân đẹp đẽ, “hợp lý” đến đâu, cũng không thể gọi là bền bỉ, nêu các 
khuyết điểm bên trong mỗi viên gạch...chưa được kiện toản ! 

*Nói tóm lại, ĐỆ NHẤT CHÂN LÝ (Pathama Ariya Sacca), tạm gọi là 
“khổ đế” (DUKKHA) trong nhà Phật, cần phải được phân tích tận 
cùng, trưng bày hết CHIẾU SÂU (fonde, subtilité) của NHỊ BIÊN 
(dualité), qua ánh sáng của TRUNG ĐẠO, đề sự “hiểu biết phiến diện” 
xưa nay, phải được điều chỉnh một cách xây dựng (=minh bạch), vì 
đạo Phật là một “tôn giáo” vốn có “BẢN SẮC KHOA HỌC”. 


<>Liên quan đến CHÂN LÝ hay SỰ THẬT THỦ lI : 
TẬP ĐỀ (Samudaya Ariya Sacca) 


-Nói theo chiều sâu minh triết, SỰ THẠẬT (Sacca) gọi là TẬP ĐỀ 
(Samudaya=nguôn gốc), chính là tình trạng TÍCH TỤ (khandha) hay 
CHÔNG CHẤT (sañcaya) của năng lượng đen tối (uyyäma kanha) do 
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KHỞI HÀNH từ VÔ MINH (Avijjã paccayä sankhãrã), được lập lại vô 
số lần, bởi những chu kỳ khuynh động (samsära), và do lậu hoặc 
(ãsava) làm cho ô-nhiễm «sức f# chiếm» (CÁI BIẾT)* (viãñãnam 
dũseti) của «giòng điện tâm» (citta), cũng như do vận chuyển lý 
hóa làm cho ô-nhiễm «/ờ ứrường» (väyumandalam dũseti) của “Œ4U 
KÉT TỪ ĐẠP"* (catu mahadhãtupaccaya = “đất°, “nước”, “lứa”, 
“khí”), tức là “VẤT CHẤT” (rũpa) xuất hiện do NGHIỆP (kamma) tạo 
thành...như sau : 


*«CAI BIÉT›» (=sức tự chiếu) ám chỉ toàn bộ «#i#h thẩm», phản ảnh của 
“giòng điện tâm”. 

*«CÂU KÉT TỨ ĐẠb› ám chỉ ‹hể xáe», không ngừng suy đồi “biến 
dạng”, võ frường (anicc8). 


<>Trong TÂM TẢNH của mỗi con người (hay một chúng sanh hữu 
tình), thì «TẬP ĐỀ» là «cái kho chứa hiểu biết đã bị ô nhiễm», Phật 
học gọi NÓ là CHÔNG CHẤT SI MÊ (moha), tồn trữ quá nhiều «»øong 
động đui mù» (tanhà) từ vô số kiếp luân hồi. -Và vì SI MÊ TÍCH LŨY 
nên kho ấy không bao giờ đây. -Cũng gọi là túi tham vô đáy ! 
*THAM (lobha) ở đây đồng nghĩa với £ vô, và VỌNG (tanhã) đồng 
nghĩa với fm mãi. Tù đó, tâm tánh con người không bao giờ thõa mãn, 
luôn luôn khao khát (rãga), làm DUYÊN KHỞI (paticca samuppäda 
paccaya) cho phản đổi (patikkosati), cho nổi loạn (dubbhati), và sau 
cùng là cho bøo động (atikkamati), dưới nhiều dạng khác nhau, ðôc lô 
hay âm ý, nham hiểm (vyäpäda). 

*Từ đó LÒNG THAM (lobha) “biến tính” thành Zậứ sân (dosa), hay hờn 
oán (patigha), một nội dung hốn loạn và âm u khác (añña ãkulatã hetu), 
khuynh đảo càng lâu càng bôi dưỡng cho $7 MÉ (Moha). 

*Đa số phàm nhân thường nghĩ răng, THAM và SÂN là 2 /á/ xấu có 
khởi thủy khác nhau. Nhưng theo Phật học, thì £øm và sân vỗn đến 


^ 


cùng một gốc (samudaya). Ấy là VÔ MINH (Avijjã), “tiền thân” của SĨ 
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MÊ (moha). THAM và SÂN ví như hai mặt của một động tiên. Khi có 
MẶT NÀY thì phải có MẶT KIA, hoặc ngược lại. 


*‹4Wgoqi diệm› (dassana) của “cặp bài trùng ma quái” THAM và SÂN 
này, hằng biểu lộ rất «øhức fạp» (sañkinna). -Có khi CHÚNG “đóng 
kịch”, trình diễn...hoặc băng “ánh mắt tha thiết”, hay “cử chỉ ưu ái”, - 
như “nụ cười dễ dãi”, như “thái độ nhường nhịn”...nhưng gốc vẫn là 
do động cơ THAM. -Có khi CHÚNG lòi hăn ác tính, biểu lộ bằng sự 
“hung hăng lẫn bực bôi”, hay “phản ứng khắc nghiệt lẫn khó khăn”, - 
như phun ra hàng lô những lời lẽ cộc căn, hành vi tàn nhẫn, nét mặt 
hung ác, bất bình, bạo động.. .kế cả CÁI mà người ta “bênh vực” một 
cách ngoại giao, là “tỉnh nóng nhưng thắng thắn”, hay “thích công bằng 
chống bắt công”..v...v...nhưng gốc vẫn thuộc về tật SÂN (dosa hetu). 


-Người “#ự £ứ”” cũng do SÂN HẬN cực độ mà điên loạn.. tìm cái chết, 
chứ không phải họ thực sự muốn kết thúc cuộc đời. Do đó, nêu may 
mẫn được cứu sống, thì họ lạ MỪNG (=THAM)). 


<>Theo kinh Phật, NGUÔN GỐC của chịu đưng NGHỊCH và THUẬN, 
KHÔ và VUI (=DUKKHA) là THAM LAM (lobha) hay DỤC VỌNG 
(tanhà). Nói cách khác, 74P ĐỀ (Samudaya Ariya Sacca) là NGUYÊN 
NHÂN của KHÔ ĐÈ, chịu đựng (Dukkha Ariya Sacca), hay «chân lý 
thứ hai là nguyên nhân của chân lý thứ nhấp›. Nghĩa là, sở đĩ loài 
người nói riêng, và chúng sanh hữu tình nói chung, chịu đựng vô số 
NGHỊCH hay THUẬN, để chịu (mãnãpa) lẫn khó chịu (amänäpa), chỉ 
vì sự THAM SÔNG rồi VỌNG ĐỘNG (Lobha, Taủhä) không ngừng. 

*Nếu phát biêu một cách TĨNH THỨC, ĐÓ là tiến trình “nhân DUYÊN 
quđ”, -giông như cái hệ luận «ấf có và đử» trong toán học vậy. Nhưng 
nhóm từ «whân DUYÊN quả» kia, khi không năm rõ mối tương quan 
TÂM VẬT (áp dụng qua khoa học trung đạo), thì người ta có thê “phê 
phán” là NÓ «lứng cúng», «không thực tại», và “chẳng cụ thể”, vì 


r 
Tờ, 


không có “qui tặc 


*“PHÊ PHÁN” như vậy...bởi hầu hết phàm phu nghĩ rằng, «7H⁄JEU 
ham muốn thì một người có thể làm được gì ?!». -Ngay cả đề đạt được 


ân định. 
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một mục tiêu tầm thường nhất, người ta cũng phải có động lực ham 
muốn ! “-Phật giáo chủ trương triệt tiêu lòng tham, mà tiếp tục sinh 
hoạt bình thường trong cuộc sống, là một điều lủng cúng ?!”'. 
<>“BẢN SẮC KHOA HỌC trong Phật giáo” được chúng tôi mạnh dạn 
nêu ra đây, là để hóa giải «sự lúng cúng» ây. -Đặc biệt là «củng củng 
rong ngôn ngữ qui tước», Và đồng thời «ling củng trong quan niệm chế 
đinh». -Lủng củng thứ nhất là nếu fhiểu khoa học (không hợp lý), thì 
tư tưởng bị «cầm tù», hay vướng mắc bởi chữ nghĩa, lý thuyết biên kiến. 
-Lủng củng thứ hai là nếu hiếu khoa học (không trung đạo), thì tỉnh 
thần bị «có rói› bởi quan niệm (=cô chấp). 
*Đây chính là jý do sâu sắc, mà trong phần mở đầu của bài pháp thứ 
nhất (CHUYỂN PHÁP LUÂN=Dhammacakkappavattana sutta) đức 
Phật đã nêu ra „yệf pháp TRUNG ĐẠO (Majjhima patipadä) rất 
KHOA HỌC, như một «#iêu chuẩn khai thông», đề những ai học Phật 
với TÂM TƯ CỚI MỞ, có thê tự mình soi sáng, tìm ra khía cạnh khả 
thi, chính đáng mà ở tới... vượt qua những cái KHUNG của chữ nghĩa, 
và của QUAN NIỆM cô hữu. 
-Phải chăng Bậc Toàn Giác (Sammä Sambuddha) đã biết trước «điểu 
nây có thể xảy ra trong tương lai, khi sự diễn giảng Phật giáo qua sách 
vở, và qua ngôn từ, -nêu phản khoa học (vô minh=avijjä)...sẽ có thể 
làm cho người đời cảm thấy Phật giáo “mâu thuần” hay «lủng củng), 
giảm đi rất nhiều hiệu lực khuyến thiện, độ sinh %Ì 
<>Câu chuyện I đứa bé thuộc “Œ7a Đình Phát Tứ” hỏi mẹ, “mẹ ơi ham 
học có phải là tham lam không mẹ ?!”. Mẹ nó vội khôn khéo trả lời, 
“am học là việc tốt, thì không sao, con phải chăm chỉ học hành, càng 
nhiều và càng giỏi càng tốt !”. Thăng bé tin mẹ, lập tức nhủ thầm trong 
đầu một cách ngây thơ, răng “lòng tham cũng có phương diện tốt”. 
*Theo VI DIỆU PHÁP, thì 3 NHÂN DỮŨ và 3 NHÂN LÀNH được trình 
bày như sau : 
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I1-THAM LAM (lobha) là «đông cơ xấu», thiên hắn về £ vào, nhắm 
đến tài vật từ các phía. 


2-SÂN HẬN (dosa) là «phản ứng xâm», ngã hắn về nóng giận, chỗng 
lại cái gì cản trở. 

3-SI MÊ (moha) là «không biết cách», hoang mang, phiêu lưu theo 
nghiệp cảnh. tư ý bất định... 

4-VÔ THAM (alobha) là «động cơ tốp, thiên về hy sinh, nhất thời? 
muốn giúp người khác. 


5-VÔ SÂN (adosa) là «không bất mãn», ngã về phía ôn hòa, nhất thời? 
muốn thân thiện. 


6-VÔ SI (Amoha) là «/nh biếp›, sáng suốt trước £hực fại, nhất thời® 
hóa giải thuận hay nghịch. 
Lưu ý: 

<>Ba «cặp chữ» nhất thời (có khoen) ghi trên...trong các câu số 4, số 
5 và số 6, ám chỉ răng, “khi nó phát sinh trong tâm, thì lúc ấy (hay nhất 
thời) có ảnh hưởng mạnh” của THIỆN PHÁP. -Vô tham (4), vô sân 
(5), và vô sỉ (6) nói ở đây, vốn không có mặt ứtường xuyên trong tâm 
1 người phàm khi chưa có quyết định lành mạnh (=HƯỚNG THIỆN). 


-Và theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì 3 từ ngữ “VÔ THAM”, 
“VÔ SÂN”, và “VÔ SĨ” tạm dùng, đích thực chỉ đề qu1 cho “nội dung” 
một số hành động cứu giúp kẻ khác của người phàm hướng thiện. 
Chúng không ám chỉ sự hoàn toàn hết tham, hết sân, và hết sỉ, như 3 
đức tánh tỉnh khiết tự nhiên trong một Thánh nhân đã giải thoát 
(Ariya puggala), hay trong Phá (Buddha). 


-Nói cách khác, một hành động được gọi là vô tham, vô sân, hay vô sỉ. 
chỉ là một hành động của người phàm lúc ĐANG hướng thiện. -Nhờ 
«động cơ» của «3 nhân lành» ấy mà nhất thời một «phàm nhân» mới 
ra tay g1úp người (go thiện nghiệp=kusala kamma). Nghĩa là, 3 từ ngữ 
võ tham, vô sân, vô sỉ trong Phật học A-ty-dạt-ma (Abhidhamma), 
KHÔNG ám chỉ “dù đang hành động tốt, một mạnh thường quân trong 
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khi làm điêu lành ấy, đã hoàn toàn hết tham, hết sân, và hết sỉ, như Đức 
Phận». -Kính mong được mình bạch ở điểm nầy ! 


*Vả lại, người noi gương Phật, quyết tâm sông chánh mạng (một 
phẩm cách đạo đức trong Bát Chánh Đạo), nếu là cư sĩ, thì khi ấy họ 
vẫn duy trì sinh kế hợp pháp (tiếp tục nghề nghiệp bình thường), £hu 
nhập dung lẽ đạo cho cả nhần mình (nuôi thân vô hại). Nhưng vì hướng 
thiện, nên họ vẫn thỉnh thoảng (hoặc thường xuyên) -“chia xẻ một phần 
tài vật đến kẻ thiếu thôn (=vô tham)”, -“đổi xử ôn hòa với xung quanh 
(=vô sân)”, hay -“fỏ ra sáng suốt trước mộ số hiện tượng hấp dẫn từ 
cuộc đời (=vô si)”. Và trong khi phát ra hành động thiện ấy, tâm họ 
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nhất thời có thê ở trong trạng thái “»ô tham”, “vô sân”, hay “vô sỈ” vậy. 
-Tức là khi hiến tặng vật gì cho ai, mà ứâm còn tham vật ấy, người ta 
không thê làm được. 

Thử cân nhắc “6 NHÂN” đưa đến hành động nêu trên, để thấy răng : 
<>THAM và VÔ THAM đều là «động cơ» của người xấu hay tốt tạo 
nghiệp, nhưng có 2 cách : 

-Khi ham thì phát ra hành động ích kỷ, bất thiện (akusala kamma), độc 
ác, có hại đến kẻ khác. -Khi Vô tham thì phát ra hành động vị tha, thiện 
(kusala kamma), vô hại, hữu ích cho kẻ khác. 

*Đối với một người phàm, chưa có bạn lành, không hướng thiện...thì 
NỘI DUNG của nhân «£øm› tất nhiên là XÂU, như đã được trình bày 
trên đây. 

*Nhưng đối với người tuy còn phảm mà có bạn lành, đưng hướng 
thiện ...thì NỘI DUNG của nhân «vô £øm» tất nhiên là TỐT, và được 
hiểu ngược lại với tham. 

<>Ké đến là SÂN và VÔ SÂN. Cả 2 đều là phản ứng» của NGÃ MẠN, 
hay biểu lộ mặt trái của THAM và VÔ THAM lúc tạo nghiệp từ một 
người, cũng có 2 cách : 
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-Khi &ÂN thì chịu nghịch cảm (akusala vedan3), bất thiện (KHÔ), có 
thể gây ra nhiều tội lỗi. -Khi VÔ SÂN thì có thuận cảm (kusala vedanä) 
thiện (VU), thần tâm hòa bình với xung quanh. 

*Đối với một người phàm chưa có bạn lành, không hướng thiện.. thì 
NỘI DUNG của nhân «sẩm» tất nhiên là XÂU, như đã được trình bày. 
*Nhưng đối với người còn phàm mà có bạn lành, đang hướng 
thiện ...thì NỘI DUNG của nhân «yô sâm», đương nhiên là TỐT, cũng 
được hiểu như trên. 


<>Sau cùng, ,ŠSI và VÔ ,SĨ là 2 tình trạng TÔI và SÁNG của TÂM 
THÚC trong hành động của I người /#c £øo nghiệp, cũng có 2 cách : 
-Khi ,SI thì /àm sai, hướng về TÔI. Thực tại sa đọa, VÔ MINH gia 
tăng, xa dân sự giác ngộ. -Khi VÔ SĨ thì làm đúng, hướng về SÁNG. 
Thực tại tiến hóa. VÔ MINH giảm, gần với cứu cánh. 

*Đối với một người phàm chưa có bạn lành, không hướng thiện...thì 
NỘI DUNG của nhân «s¿j› là XÂU, được trình bày như trước. 

*Nhưng đối với người phàm mà có bạn lành, đang hướng thiện...thì 
NỘI DUNG của nhân «yô si» là TỐT, được hiểu như VÔ THAM, hay 
như VÔ SÂN vậy. 


<>Chưa kề SI (Moha) là GÓC XÂU của 3 NHÂN ÁC (Akusala hetu). 
Nếu phá được SI là “hóa giải được cả THAM lẫn SÂN. -Phương pháp 
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hữu hiệu nhất đề triệt tiêu ĐỘC ST là, “trung đạo trong giới”, “trung 


đạo trong định” và “trung đạo trong tuể”, đã nói trong bài trước. 
*Đây chính là lý do khi nhớ đến TRUNG ĐẠO, thì người học Phật 
phải đặt ƯU TIÊN hàng đầu, là 7U TẬP đề giảm thiểu một cách khoa 
học cái Sĩ (căn gốc cô hữu của tử sinh luân hôi), từ đó sống tỉnh thức 
hằng ngày, «càng có nhiều hành động vô sỉ càng tốp› (amoha kamma). 
<>Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong nhà Phật, thì một ‹Ö#ành 
động VÔ Sh› ám chỉ loại ứng xứ có ĐỊNH TÂM sơi sáng, như bình 
tĩnh trước mọi xung đột, có tính thần độc lập, không bị ảnh hưởng bởi 
tranh chấp thị phi, hay biết đối đãi bình đẳng với xung quanh. 
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-Sự tu tập hạnh thanh tịnh nầy, một phàm nhân đang hướng thiện có 
thể làm được. Do đó, một người có «dnh động vô sb› không nhất thiết 
phải là bậc ứ@m thức đã hoàn toàn hết sỉ mê (như Thánh nhân hay 
Phật), mà chỉ là một người chăm lo GIỮ GIỚI (lành cho thân, khẩu), 
và HÀNH THIÊN (=lành cho tâm). 
*Mặt khác, “Bản Sắc Khoa Học trong nhà Phật” cũng giúp cho người 
đang tu tập, trở thành SÁNG SUÔT một cách TRUNG ĐẠO, xuyên qua 
cách đối xử hằng ngày, dập tắt được «sự nung nấm» của lòng THAM 
(lobha), giảm thiểu được «/ậf bạo động, đốt cháy» của SÂN HẬN (dosa 
=> ngã mạn), và duy trì được sự fïnh fáo trước các đối tượng làm cho 
$I MÊỀ (moha), nhiều khi vô cùng vỉ tế ! 

QUI NẠP : 


-Một người có hành vỉ vô tham (alobha kamma), không nhất thiết phải 
là người đã châm dứt foàn bộ lòng tham, nhất là họ vẫn còn tham trong 
danh nghĩa, răng «/nình là kẻ phải sống đạo đức», và ý thức rằng, «hành 
động tu thân» ây vôn là đề thuần hóa tật THAM. 


-Một người có hành vi vô sân (adosa kamma) cũng vậy, họ không nhất 
thiết phải là người đã chấm dứt foàn bộ tật sân, nhất là dù cho bề ngoài 
họ tỏ ra «ÖiÊt chế ngự sự nóng giận», và tin rằng, «hành động tu thâm» 
ây đang bình tĩnh, vượt qua nóng giận...vốn cũng là để giđm thiểu tánh 
xấu, không tự mình ĐỐT CHÁY tâm cơ. 

-Một người có hành vi vô sỉ (amoha kamma), cũng không nhất thiết là 
người đã hoàn toàn hết sỉ mê, nhưng «hành động tu thân» ấy, trong 
chiều sâu, chính là để “giữa mòn”, hay “làm mỏng dân” hậu quả chồng 
chất của màng vô minh, U-TÔI (Avijä). 

*Mục đích chung của cả ba joại hành động tu thân kể trên, là không 
trữ dưỡng các ÁC TÍNH hay giảm thiểu nghiệp bất thiện, đồng thời 
làm phát sinh TÁNH HIÊN, và phát triển nghiệp lành trong đời sống 
hăng ngày, -như ,guyện lực của một người phàm MUÔN CÓ nhiều 
phúc đức (Ctham phước). -Nghĩa là, KHOA HỌC TRUNG ĐẠO 
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khuyên chúng ta, trước tiên nên «định hướng lòng tham vào nẻo thiện, 
đồng thời đưa bản ngã vào ý thức trách nhiệm», luôn luôn nhớ đến 
vận hành của 3 pháp NHÂN DUYÊN QUẢ. -Vì sao ?! 

<> Vì đối phó với toàn bộ THAM SÂN SI mà không nhờ KHOA HỌC 
TRUNG ĐẠO, ví chắng khác nào «một người muốn san bằng ngọn núi, 
mà không tùy khả năng, để từ từ mang tôi đa đất đi nơi khác. Trải lại, 
người ấy chỉ tìm cách làm cho nó biến mất, trong một sớm một chiêu». 
-Việc ấy hoản toàn là tưởng tượng, không thực tế ! 


-Lời dạy của đức Phật về TRUNG ĐẠO phải được xem như «giáo lý 
khoa họe», bởi vì nó hữu hiệu trong mổi trường hợp (dù cho căn cơ bất 
đồng) để đạt mục đích, chứ không phải là một «hương pháp quảng 
cáo trước nhiều người›. Chúng ta đừng quên rằng “phương pháp áp 
dụng chung cho số đông là KỸ LUẬT”, mà «kÿ luật thì bao giờ cũng 
nghiêm khắc, trong đương với ĐÓNG KHUNG cứng ngắc» ! 

<>Nhưng Phật giáo nêu “Bản Sắc Khoa Học” đề giúp cho từng người 
nói riêng, hay cho từng chúng sanh nói chung, tuy bất đồng căn cơ, vẫn 
có thể tạo duyên lành, tu thân tiễn hóa...tuần tự giải thoát, biệt nghiệp 
trong cộng nghiệp...chứ Phật giáo không phải là «kP thuật đào tạo 
hàng loạt thánh nhân theo khuôn mẫu», như các thể lực tà kiến trên thê 
gian hiện nay, chuyên lập “cơ xưởng trồng người”, nhồi sọ nhân sinh ! 
<>Hièn nhân nảo thực hành Phật đạo CÓ KẾT QUÁ thì vị ây biết. Và 
đã có nhiều bác phạm hạnh, hằng ngày tu trì bề ngoài rất khắc khố, 
nhưng họ vẫn sống an lạc bên trong, một cách nghiệm túc và TRƯNG 
ĐẠO. -Người chủ quan nhìn vào bậc PHẠM HẠNH, có khi không nhận 
ra CHIÊU SÂU, và dễ phê phán lầm. -Xem ra TẬP ĐỀ được khoa học 
trung đạo trình bày, có vẻ dễ hiểu trên lý thuyết, nhưng dùng NÓ để 
HÓA GIẢI được TẬP ĐỀ (=gốc luân hồi) thì rất khó trong thực hành. 
*Hơn nữa, THAM SÂN SI (lobha, dosa, moha) chính là «3 động cơ 
HIỆN HỦU của con người», gọi chung là ‹điểm lực của KIEP SÔNG 
phàm tục, luân hồi». TIỀM LỰC đó cần phải được «CHUYÊN HÓA», 
đề ‹BIÊN NÓ» trở thành «khả năng» tuyệt vời, hướng tới bờ giác ngộ. 
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KIẾP SÔNG ấy một khi đã được chuyên hóa, ví như “chiếc bè hữu 
hiệu ” (ám chỉ THÂN TÂM chứa lòng tham được hướng thiện) có gắn 
liên với cánh bườm Phật giáo và la-bàn trung đạo, có thể vừa phát 
quang (đốt đèn “bác-nhã”), vừa vượt khỏi sóng lớn, đem tâm thức vào 
bờ. -Nói theo minh triết ! 
-Ai không đủ PHẠM HẠNH mà ðổng bột “đẹp bỏ lòng tham và bản 
ngã” một cách “lý tưởng” (=bông bột)...thì sẽ bề tặc ! 
*Nói tóm lại, một hành giả chưa đủ công phu ba-la-mật, thì KHÔNG 
THÊ dùng «phép lạ» Øiêu diệt tham sân sỉ ngã-mạn một cách giản dị, 
trong một thời gian ngắn...để thành «Phật». -Vì «CỰC ĐOAN» ấy 
trong thực tại chỉ là «chối bỏ dụng cụ hữu hiệu» là thân tâm phàm phu, 
hay ví như «fự đóng kín con đường thoát hiểm». Và kiếp người thực ra 
rất ngắn, không «phép lạ» nào...có thê nhanh chóng «ðiễn thân tâm 
nầy», trở thành một đời sống chứa đầy THÁNH THIỆN (vồ /ham, vô 
sân, và vô) một cách “hiểu hành đa đạt”, đề khi chết tâm linh hết 
vướng mắc, hầu TÁI SINH vòng luân hỏi sau...an vui hơn trước Ï 
<>Liên quan đến CHÂN LÝ hay SỰ THẬT THỦ II : 
DIỆT ĐỀ (Nirodha Samudaya Ariya Sacca). 
*Theo “⁄4-/-đgrf-maz” (VI DIỆU PHÁP = Abhidhamma), thì đắc pháp 
DIỆT ĐẺ (Nirodha Samudaya Ariya Sacca) dường như là “sự thật tối 
thượng” (Ariya Sacca), chỉ có trong Thánh nhân nào, đã đạt đến GIẢI 
THOÁT TAM GIỚI như “4-La-Hán Quđ” (Arahattaphala) hay Phật 
(Buddha). -Vì sự VÔ MINH (4ã) nơi “tâm thức” của các Ngài, đã 
không còn nữa, hoàn toàn triệt tiêu, tức là THỰC TẠI tâm thức của 
THÁNH và PHẬT là “ANH MINH” (7ã). Và đôi với các Ngài, CẢI 
gọi là CHU KỶ SINH TỪ LUẦN HÔI (Samsära) không thể lập lại. 
<>Xin chép lại đoạn Kinh DIỆT ĐỀ (DỨT SINH TỬ là THẬT), 
bằng chữ PãlT như sau : 


*A vIjjä tveva asesa viraga nirodha sankhara-nirodho. Viññana nirodha 
namaripa-nirodho. Namaripa-nirodhã saläyatana-nirodho. Saläyatana- 
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niodha phassa-nrodho. Phassa-nrodhä vedana-nrodho. Vedanä- 
nirodhãä tanhã-nirodho. Tanha-nirodha upadana-nrodho. Upadana- 
nirrodhä bhava-nrodho. Bhava-nrodhä jat-nrodho. Jãt-nirodha 
Jaramaranam. Sokaparideva-dukkha domanassupäyäsä n1ruJ]hantI.” 


Bảng thoát dịch Việt ngữ : 


“1/VÔ MINH diệt thì HÀNH diệt. 2/Hành diệt thì THỨC diệt. 3/Thức 
diệt thì DANH SẮC diệt. 4/Danh sắc diệt thì LỤC NHẬP diệt. 5/Lục 
nhập diệt thì XÚC điệt. 6/Xúc diệt thì THỌ diệt. 7/Thọ diệt thì ẤT diệt. 
§/Ái diệt thì THỦ diệt. 9/Thủ diệt thì HỮU diệt. 10/Hữu diệt thì TẤI 
SINH (diệt. 1 1/Tái sinh diệt thì LÃO BỆNH diệt. 12/Lão bệnh diệt thì 
TỦ diệt. -Tính cách diệt những thống khổ ây, lý do là như thế”. 


-Nhà Phật gọi phẩm cách DIỆT (Nirodha) này là Niễr-bàn” (Nibbãna 


= Nirväna), viên dung tôi thượng, KHÔNG CÓ bất cứ “chứng đắc” nào 
trong ba cõi luân hồi...có thể so sánh. 
Tuy nhiên : 

*«DIỆT ĐÉ” là một “danh từ hán-việt” RẤT KHÓ “thông đạt”, -ngay 
cả với “trình độ Phật học uyên thâm”, -khoan nói đến “hiểu NIET- 
BÀN'” chỉ xuyên qua “cách phát biểu nhị biên đối đã?” của ngôn ngữ 
phàm tình. Và để “ám chỉ” những gì thuộc về “DIỆT ĐÉ” (Nirodha 
Sacca) hay “NIÉT-BÀÀN” (Nibbäna), các nhà nghiên cứu đạo Phật xưa 
nay, trong khi diễn tả...chăng những đã không dùng xác định, mà còn 
chẳng ngần ngại “đừng phú định”, đề “nhẫn mạnh” rằng “NIÉT-BÀN” 
hay “DIỆT ĐỀ” không có “tính cách trơng đương” với những gì con 
người /c lụy có thê suy tư, “nghĩ thấu”. 

-Những dạng PHỦ ĐỊNH đó là “không tham, không sân, không sỉ, 
không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không cao, không 
thấp, không tốt, không xấu, không đến, không đi, không hạnh phúc, 
không đau khổ...v...v...” -Thậm chí “PHỦ ĐỊNH” vượt qua cả cái 
khung “chân thiện mỹ” của thế gian, như...KHÔNG TỘI, KHÔNG 
PHƯỚC, KHÔNG THIỆN, KHÔNG ÁC, KHÔNG CAO, KHÔNG 
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THẤP...-Làm sao kế hết được những “KHÔNG”, “KHÔNG”, và 
“KHÔNG” “KHÔNG” ấy ?! 
*Sách Phật qui nạp “DJỆ7T ĐÉ” (Nirodha Sacca) là “NIÉT-BẢN? 
(Nibbãna = Nirvãna), -nhưng mô tả niếr-bàn thì toàn là những nhóm từ 
đối nghĩa với thực tại thể gian và “siêu hình” (=hạnh phúc tưởng 
tượng) trên THIÊN GIỚI, hay ở cõi “cực lạc”. Nghĩa là, “khái niệm” 
về DIỆT ĐỀ trong phàm nhân chúng ta, vốn “không chính xác”. -Mà 
đã KHÔNG CHÍNH XÁC thì chắc chắn là “KHÔNG THẬT”, dù ĐÓ 
chỉ là “KHÔNG THẬT” một cách qui ước ! -Thành thử 2 chữ “DIỆT 
ĐỀ” đối với fhực tại một phàm nhân, chỉ là cái CHÂN LÝ triết học 
(Tattañäna Sacca), chẳng bao giờ “nắm bắt cụ thể” được ! 
-Như vậy đức Phật nói “DIỆT ĐỀ” đến loài người làm chi ? Chăng lẽ 
Ngài nêu ra DIỆT ĐỀ, chỉ để cho chính Ngài hoặc chư Thánh đã giải 
thoát nghe hiểu sao ?! Vả lại, Phật và chư Thánh A-la-hán đã hoàn toàn 
hết phiền não, thì biết DIỆT ĐỀ quả là không cần thiết !? 

- Thật là một tình trạng bề tắc tri kiến ! 
<>Đây chính là lý do chúng tôi nêu ra “Bản Sắc Khoa Học (Vijjã- 
sabhäva) rong đạo Phật. Vì trước khi bắt đầu thuyết giảng “GIÁO 
PHÁP THẬM THÂM VI DIỆƯ” (gambhTra Buddhasãsanã), đưa đến 
“hiểm biết sự thật cứu cánh” cho con người, bằng bài kinh “CHUYÊN 
PHÁP LUẦN” (dhammacakkapavattanasutta), đức Phật đã “long trọng 
giới thiệu” TRƯNG ĐẠO, như một giải pháp khoa học, kiểu...““cách 
vật, trí trí, thành ý, chánh tâm” trong MINH TRIẾT Phương Đông. 
*“CÁCH VẬT” có nghĩa là “hội ẩ chỉ tiết”. “TRÍ TRT” có nghĩa là 
«nhận thức soi sáng». “THÀNH Ý” có nghĩa là “f trởng viên dung”. 
“CHÁNH TÂM” có nghĩa là “gui nạp sự thật°. Hội đủ 4 yêu tô này, là 
có 4 phương diện “khả dĩ” để «khám phá chính xác vấn đề». 
Chúng tôi nhắc lại «MINH TRIẾT Phương Đông» để cung cấp cho 
người nghiên cứu một số «## fưởng ngoại vi» (hay Phật học), «tương 
đồng» với Phật giáo, và dựa trên kinh “CHUYÊN PHÁP LUÂN”, như 
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một nguồn THƯ TỊCH có thể tin cậy, để nêu ra “Bản Chất Khoa Học 
trong nhà Phát”, chứ không dám «cường điệu, chủ quan» ! -Tức là 


chúng tôi muốn thưa rằng “TRUNG ĐẠO” (Majhima patipadä magøa) 
là “phương pháp lý hóa”, mà đức Phật đã «chứng đắc» và thuyết lý để 
lại cho chúng ta...«ăn khớp» với MINH TRIẾT Phương Đông. 


-Rằng một khi đã sinh làm người phàm, tuy “fhân tâm còn mang nặng 
tham sân sỉ”, nhưng song song với NHU CÂU điển hóa của nhân loại, 
con người đã chứa sẵn “mẫm giác ngộ” và “tiềm năng khoa học”. Rồi 
trước những gì cao thâm, thuộc về siêu hình, hay Phật tính...nếu chúng 
ta không hiểu thấu, mà biết «khơi dậy» TRUNG ĐẠO tôi phát triển, 
nương vào Bản Sắc Khoa Học (Vijñ) trong nhà Phật đề tùy khả năng 
«năm bắp›...thì chúng ta vẫn có thê “khai thông được các bễ tắc” một 
cách tương đối, tạo duyên “søi sáng” cho trí óc phảm phu. 


*Hơn nữa, mặc dù «WIÉT-B.ẢN› (Nibbäna) là từ ngữ «£hích hợp nhấp› 
để tượng trưng cho CHÁN LÝ hay SỰ THẬT THỨ BA (diệt để) trong 
Phật giáo. Nhưng kinh Phật lại nói rõ, «/WIÉT-BảÌM›» không phải là một 
«CÕI HƯỞNG THỤ» để phàm nhân hướng đến, vọng tưởng, mong 
đợi... nên các nhóm từ “phủ định”, dùng diễn tả “niết-bàn” chăng những 
đã không “QUI NẠP”, mà còn “PHẨN KỲ” trong khái niệm con người, 
vẫn gián tiếp nói lên tình trạng “vô chuẩn”, bất định... -Rồi để «#hích 
ứng» với tầm hiệu biết phàm phu, người ta chỉ có thể “nhân cách hóa ”, 
hay “cụ thể hóa ” NIẾT BÀN, thành một thứ «hạnh phúc nghĩ ra được» 
(TƯƠNG ĐỒI, NGỤ NGÔN). 


-Chăng hạng như “niễf-bàn ví như giờ phút mãn tù của một đại tội 
phạm, đã khủng bố, giết người”, chịu hình phạt xong, được cởi hết 
xiêng xích, trả tự do. Hoặc “niễt-bàn ví như giây phút thân thể của 
một bệnh nhân hết đau đón, nhờ uống thuốc hay và đúng cách”. Hay 
“niễt-bàn ví như giờ phút có cứu tỉnh xuất hiện, chấm dút sự lo sợ 
trước các nghịch cảnh, hiểm nguy mắt mạng... dang đe dọa một đám 
nạn nhân hoàn toàn thất thế, bất lực...v.v...”(). 


Vì sao vẫn TƯƠNG ĐỒI ? 
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-VÌì “cựu đại tội phạm” kia, khi hết KHÔ trong tù thì sẽ gặp KHÔ khác 
lúc ở NGOÀI TÙ...như chật vật với sinh kế chẳng hạn. -Vì người khỏi 
BỆNH này thì sẽ không tránh khỏi bị nhiễm bệnh khác...LÚC CÒN 
SÓNG. -Vì các “nạn nhân cộng nghiệp” hết bị ĐE DỌA bởi nghịch 
cảnh trước mắt, thì sẽ đối diện với nhiều nghịch cảnh khác... TRƠNG 
CÕI CỘNG NGHIỆP đầy tham sân si. 


-Nhưng NIẾT-BÀN giải thoát THAM SÂN SI nơi THÂN TÂM Phật 
thì TOÀN XẢ, không còn bắt cứ lậu hoặc (ãsava) nào nữa, không còn 
bị hạn chế TRONG hay NGOÀI cái khung KHÔ hay TÁI KHÔ. 


<Nếu phân tích “nguyên nghĩa” của chữ gốc NIBBANA 
(=NIRVẤNA), mà «ký âm» của NÓ, được viết ra «hán việt› là “Niếr- 
Bàn”, thì chúng ta có “NIBBANA” (PãJI) hay “NIRVANA” (Sanskrit), 
vốn đến từ 2 phẩn ráp lại, là “NI và “VAÄNA”. -«4NI› có nghĩa là 
«KHÔNG» (=phủ định). -Còn «VÄNA» có nghĩa là xiêng xích, gông 
cùm, gánh nặng, -cũng ám chỉ tham, sân, sỉ, thú chấp, vướng mắc 
danh sắc, -vật chất và tỉnh thần. 


*Như vậy, theo «#„ghĩa đem» lẫn «nghĩa bóng» trong tự điển, «NIẾT- 
BÀN› là ạng thái TỰ DO TUYỆT ĐÔI, bình an toàn xả...tâm không 
bị ràng buộc bởi bất cứ hiện tượng gì hết. Đó là một THỰC TẠI thuộc 
về «cẩm giác thăng hoa» của trì thức THANH TỊNH và TINH KHIET, 
chứ không phải là một «cảnh giới danh sắc cao sang» đề hưởng thụ. 
Chúng tôi càng chăng hiểu tại sao có một số «/iên sư» bảo rằng «Thánh 
nhân lấy Niễt-bàn làm cảnh giới để HƯỚNG ĐỀN». -Còn một số ‹ứu 
sĩ Phật giáo» khác, thì lại bảo...«Wiễt-bàn là cối cực lạc» ?! 


*Chưa kê Phật học cũng nói rõ, có 2 rạng thái TỰ DO (Udireta), là 
hữu hạn và vô hạn. TỰ DO trong tam giới (luân hồi) thì hữu hạn 
(tương đối, không thể xem «tương đương» với «niết-bàn›). Và “TỰ 
DO” ngoài tam giới (dứt sinh tử) thì VÔ HẠN (vĩnh viễn, tương đương 
với PHẬT TÁNH). Đây mới thực sự là TỰ DO TUYỆT ĐÓI hay GIẢI 
THOÁT NIÊT-BÀN. 
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-Mặt khác, VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) còn «tiết lộ», răng «hát 
có 2 pháp niết bàn, là HỮU DƯ niết-bàn (Supädiesa nibbäna), và VÔ 
DƯ niết-bàn (Anupädisesa nibbãna). -JNỮU DƯ niễt-bàn là khi Ngài 
chưa hết tuổi thọ, sống rong tự tại VÔ THAM, VÔ SÂN, VÔ SI, và 
TOÀN XẢ với những gì xung quanh, THANH TỊNH giữa thế tục đầy 
tham sân si, cô chấp. -VÔ DƯ niễt-bàn là khi Ngài XẢ «báo thân cuối 
cùnø», lìa trần. ..chấm dứt hoản toàn sự tái sinh luân hồi. 

Nghĩa là Chân Lý DIỆT trong TỨ DIỆU ĐỀ ám chỉ cả 2 như sau : 

*HỮU DU niễt-bàn (Supädisesa nibbãna), thì DIỆT ĐÉ tương đương 
với PHIỀN NÃO TẬN (Äsavakkhaya). Nhưng vì Phật còn sống, nên 
Ngài vẫn phải năm trong cái khung TRƯNG ĐẠO, đề «nhờ» công phu 
Ba-la-mật «tiết chế» THÂN TỨ ĐẠI. 
*VÔ DỤ niễr-bàn (Anupädisesa nibbäna), thì DIỆT ĐỀ tương đương 
với NGŨ UẦN TẬN hay DANH SẮC TẬN (Khandhakkhaya, 
Rũpamakkhaya), -tức là CỨU CÁNH TUYỆT ĐÓI (vô sinh tử), bất 
khả thuyết, bất khả tư nghì ! 


-Ngoài ra, có một loại Niễt-bàn thứ ba, mà tất ít kinh sách Phật giáo 
nói đến, là ‹XÁ LỢI NIÉT-BÀN› (Sãri nibbãna). Đó là khi trên mặt 
đất không còn một ai tin trởng vào giáo lý khuyến thiện của Phật, thì 
lúc ấy tất cả «xá-løb› của Ngài sẽ tự nhiên biến mất (=NIÊT-BÀN). 
Nói tóm lại : 

<> Để thuyết minh DIỆT ĐÉ, Bản Sắc Khoa Học trong đạo Phật lại 
còn “cẩn thiết” hơn nữa. Vì với «bẩn sắc» nây, ĐẠO PHẬT mới hoàn 
toàn thích hợp, đề nêu ra ‹TUY ỆT PHÁP» của TRÍ TUỆ, là BÁT-NHÃ 
(Prajña). Chính BÁT-NHÃ hay “Bản Sắc Khoa Học trong đạo Giác 
Ngộ” đã giúp cho người tu học Phật giáo thuần thục (Ariya puggala) 
và Bồ-Tát (Bodhisatva) đạt tới giải thoát Niễt-bàn, mà không rơi vào 
CỰC ĐOAN, hướng đến DUY TÂM hay DUY VẬT. 

-Ngoài ra, DUY VẬT CỰC ĐOAN còn có cái tên khác là ĐOẠN KIÊN 
(Uccheda ditthi), -một trong 2 khuynh hướng PHẨẢN ĐAO ĐÚC, vô 
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cùng zguy hiểm cho sự bình an của nhân loại nói riêng, và của chúng 
sanh nói chung. -Vì sao ?! -Vì «ké đoan kiếm» chỉ tin vào SỨC MẠNH 
VẬT CHẤT và «MÁNH KHÓE TINH THÂN» do lòng THAM biến 
thành «ÓC XẢO QUYỆT› để hành động. Họ không tin có luân hồi, 
không quan tâm đến tội phước, không e-ngại nhân quả báo ứng kiếp 
nây (hay kiếp san). 


Họ nghĩ rằng, CHÉT là HÊT, -«## giả biệt luận» ! 


-Đối với kẻ đoạn kiến, «đạo đức» vốn chỉ là «sáng fgø» của một số 
chính trị gia «khôn ngoan», dùng chinh phục đa số người bình dân 
thực thà, đê dễ bề lôi kéo số đông về phe mình. Còn đối với những kẻ 
cầm quyền độc tài, thì khi quân chúng bị họ xúc phạm, «£n nhân sống 
có đạo đức, sẽ không thăng tay triệt tiêu họ». Từ đó, người ác được 
«yên ôn», tìm cách giải quyết quần chúng bị trị. 


*Khi quan sát chiều sâu 2 loại TÀ KIÊN (micchãä ditthi), là THƯỜNG 
KIÊN (Sassata ditthi) và ĐOẠN KIÉN (Uccheda ditthi), chúng ta thấy, 
-thường kiến thì tin tưởng vào «£hượng để toàn quyên» hay ‹đhân linh 
bắt diệt, đa năng», một cách mù quáng, trở nên SI MÊ, DỊ ĐOAN, 
CUÔNG TÍN, -đogn kiến thì không tin vào bất cứ «(hân thánh thiêng 
liênø» nào cả, chỉ ỷ vào vào sức mạnh vật chất, và vào HIỆU LỰC của 
MÁNH KHÓE, dựa trên TÍNH GIAN XẢO, lừa gạt tối đa...rồi lôi kéo, 
tổ chức được quân chúng. 


-Tuy cả 2 loại à kiến đều có HAI cho xã hội. Nhưng nếu so sánh thì 


Lá 
.“^ ” 


«thường kiên» xem ta í1 nguy hiểm hơn “đoạn kiên 


Lá 
3 


Vì “người thường kiến” còn biết sợ «đhẳn linh trừng phạp›, nên có một 
số «ĐlÊU XÂU›» (gọi là «cắm ky», «phạm thánh»), họ không dám làm. 
Và trong một chừng mực nào đó, những kẻ «điêu khiển quần chúng», 
có thê dùng lý do «đừng chọc giận thân linh», để «quản lý» họ và bắt 
buộc họ phải phục tùng một số qui luật, sống chung với xung quanh. 

Trái lại, ké đoạn kiến thì tuyệt đôi nguy hiểm, vì họ chăng kiêng ky ai 
cả. Đối với họ, guyên lợi vật chất là trên hết, và “cách đôi xử” của họ, 
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bên ngoàải dù có ngụy trang lịch sự đến đâu, nhưng bên trong vẫn chắng 
khác nào dã thú. -Người ta còn gọi ĐOẠN KIÉN là VÔ THÂN ! 


<>Liên quan đến CHÂN LÝ hay SỰ THẬT THỦ 1V : 
ĐẠO ĐỀ (Dukkha NirodhagãminT Ariya Sacca) 


*Nhìn theo góc cạnh rỉ thức, chúng ta thây...ĐẠO ĐỀ hay Bát Chánh 
Đạo (Atthangika magøa) vừa là một «/ý thuyết phạm hạnh», vừa là một 
«khoa học giáo dục», có nội dung rất xây dựng trong «văn minh nhân 
loại», đê «quản lý» xã hội vật chất một cách tiễn bộ, và «quân bình» 
vận hành tỉnh thần một cách sáng suốt...nhăm nâng cao tư cách con 
người, để thăng hoa mỗi bản thân, đồng thời phục vụ cộng đồng nói 
riêng, và nhân loại nói chung. 


*Phẩm cách đầu tiên của ĐẠO ĐỀ là CHÁNH KIÊN (sammä ditthi). 
NÓ là ÁNH SÁNG của sự sông, hay NGUÔN GÓC của xây dựng xã 
hội nhân văn. Đức Phật đã nhân mạnh nhiều lần rằng, tuy CHÁNH 
KIẾN chỉ có MỘT, nhưng 7⁄4 KIÊN (micchã ditthi) thì có khá 
NHIÊU». Các «đôn giáo cuồng tím» hay «chủ nghĩa cực đoam» là 
những DẠNG sỉ mê khác nhau của TÀ KIÊN. Họ hằng xử dụng đường 
lỗi ĐỘC ĐOÁN đề tôn tại, và xung đột lẫn nhau đề trục lợi. Tất cả các 
DẠNG ấy hợp lại, tạo ra đình rạng xấu, là TÀ KIÊN (micchã ditthi). 


*Nêu HOA TRAÁI trổ ra từ CHÁNH KIÊN là sự AN LẠC. thì HẬU QUÁ 
của TẢ KIÊN là sự gieo rắc và chịu đựng KHỔ ĐAU. đề cho kiếp sống 
vận hành trong tôi tăm, nghiên nát bình an xã hội, dưới dạng những 
chiến tranh hay tai họa, do chính con người tà kiến gây ra. -Rồi khi 
đối diện với tình trạng bề tắc, một đàng thì vì s7 mê mà qu1 cho «7; HÁN 
LINH TRÙNG PHẠT›, và đàng kia cũng vì sỉ mê mà cho rằng, ấy là 
«VẬN HÀNH TỰ NHIÊN»...đễ cả 2 «củng cỗ» một «fhực tại nhự 
nham», vừa TÀ KIÊN vừa NGU DÂN. 


*Đức Phật ra đời ở Ân-độ cách nay hơn 26 thế kỷ, giữa lúc đất nước 
nây đang bị nhận chìm trong «đa thần giáo» (Bà-la-môn), và phân biệt 
giai cấp là tệ nạn trầm trọng nhất. CHÁNH KIÉN đã được Đức Phật 
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NÊU CAO như một ngọn đuốc giữa đêm đen. Ngài đã dùng NÓ đề soi 


sáng trong các ngõ ngách tỉnh thân. đê chỉ tö cái nhân xấu rất VÔ 
MINH (avijjã) của TÀ KIÊN (micchäditthi). 

<>Như trên đã nói, NHÂN XÂU (akusala hetu) nây hăng làm cho TÀ 
KIÊN có 2 loại là thường kiến (sassatadith) và đoạn kiếm» 
(ucchedaditthi). -THƯỜNG KIÉN thì nằm trong những tôn giáo cung 
fín. -Còn ĐOẠN KIÊỀN thì năm trong các chú nghĩa cực đoan, giáo 
điều bưng bít. -Cả hai đã trở thành dụng cụ nhôi sọ, ngu dân cực kỳ 
nguy hiểm, để một thiêu số cai trị và khai thác quần chúng con người. 

*Khi những kẻ cầm quyển trong một nước mà có CHÁNH KIỀN, thì 
«thê chế» của họ sẽ đem lại đồng thuận, bình an và thịnh vượng cho 
người dân, tức là CHÍNH TRỊ (Kusala pãlanã), hay QUẢN TRỊ nhà 
nước một cách CHÍNH ĐÁNG (sammã rajjãnusãsana). Nhưng khi 
những kẻ câm quyên trong một nước mà không có chánh kiến, hay TÀ 
KIỀN, thì «thể chế» của họ sẽ vô cùng độc tài, bóc lột người dân không 
nương tay, BÁT CÔNG xảy ra hằng ngày...gọi là TÀ QUYÊN 
(Akusala palan3). 

*Và sau khi Bậc Toàn Giác (Sammä Sambuddha) nhắm mắt, nhất là 
trong giai đoạn ĐẠO PHẬT SUY ĐÔI chánh kiến không còn nữa, 
thì các thể chế tà trị ây, lại càng mạnh hơn, tha hồ mạo danh.../ Xưng 
mình là «chính trị», để lừa gạt muôn dân, đánh lừa nhân loại. 


<>Nói cách khác, khi NGOỘN ĐUÔC CHÁNH KIÊN đã tắt, thì bình an 
của người dân trong một nước nói riêng, và trên cả thế giới chung, sẽ bị 
đe dọa...nếu không muốn nói là suy vong, chẳng còn được tôn trọng 
nữa. Nhà nước TÀ KIÊN chỉ là một ‹#ổ chứe› dùng sức mạnh «xẩu xé 
quyên lực», và dùng tiền bạc ‹œnua chuộc sự trung thành» của những 
phân tử xu thời, rồi áp đặt /uật lệ chuyên chính đễ chà đạp công pháp. 
Từ đó, bất ôn liên tục xảy ra. Sự sống con người chìm sâu trong khổ 
cảnh, không ai có đủ điều kiện đề tô cáo và nói ra giải pháp. Họ cứ đồ 
bừa cho «/hẩn quyểm» hay ‹dự nhiêm», và gọi ấy là «TAI ÁCH», đề nuôi 
dưỡng chính mình và duy trì ‹THỤC TẠI. 
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<>Nhắc lại ĐẠO ĐÉ hay Bát Chánh Đạo (Atthangika magga), là phần 
thứ tư của TỨ DIỆU ĐÉ trong kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana sutta), mà Đức Phât đã thuyết minh tại vườn 
Lộc Giả (Isipatanamigadäya), gồm 8 PHÁM CÁCH đưa đến sáng suốt 
GIÁC NGỘ, là : 

I-CHÁNH KIÊN (Sammaä ditthi), thấy biết chân chánh. 

2-CHÁNH TƯ DUY (Sammä sañkappo), suy nghĩ chân chánh. 
3-CHÁNH NGỮ (Sammä väc8), lời nói chân chánh. 

4-CHÁNH GHIẸP (Sammã kammanto), hành động chân chánh. 
5-CHÁNH MẠNG (Sammã ãjïvo), nuôi mạng sống chân chánh. 


6-CHÁNH TINH TẤN (Sammã vãyãmo), có găng hay chuyên cần 
chân chánh. 


7-CHÁNH NIỆM (Sammä sati), nhớ biết chân chánh. (=Tỉnh thức) 


8-CHÁNH ĐỊNH (Sammaä samadhi), nhất tâm hay định thần chân 
chánh. (thanh tịnh). 


Lược giải : 
I-Chánh kiến : 


a/Thấy biết THỰC TẠI đang chịu đựng các hiện tượng, các pháp hành 
(xuyên qua 6 giác quan) là biển đổi không ngừng (vô thường), nhị biên 
thuận nghịch, vui khổ lẫn lộn, liên hoàn hoán vị, vừa hài lòng vừa bất 
mãn. THỰC TẠI ấy tạm gọi là KIẾP HIỆN HỮU, chỉ vừa mới bắt đầu 
đã ngắm ngầm biến đôi, để trở thành KHÔNG (suññatã). «ẳẴHIỆN HỮU› 
chẳng bao giờ kéo dài theo ý muốn của bất kỳ ai : «4DUKKHÃÄ›» ! -Có 
chánh kiến thì xác nhận «sự fhật chịu đựng thăng trâm như thô» 

b/Thấy biết NGUYÊN NHÂN của chịu đưng THỰC TẠI, tức là các 
hiện tượng, các pháp hành (xuyên qua 6 giác quan) vốn có NGUÔN 
GÓC (Samudaya) từ xưa. Nguồn gốc ấy chính là ÁI DỤC (tanhã), hay 
vô minh (avIjJa) thèm khát (Raga=tham=lobha), lôi kéo tràn ngập 
không ngừng nghỉ (DUKKHA S4IMUDAY4) trong vận hành trước, 
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xuyên qua bao nhiêu kiếp sông. -Có chánh kiến thì thấy nguyên nhân 
chịu đựng danh sắc như thê. 

c/Thấy biết CÓ £hực trạng hết ái dục là Niết Bàn (Nibbäna), phẩm cách 
TOÀN XÃ (Upekkhã), giải thoát khỏi tất cả phiền não, triệt tiêu luân 
hồi, diệt khổ. (DUKKHA NIRODHA). -Có chánh kiến thì thấy biết 
nguyên nhân chịu đựng ãy... có thê bị dập tắc. 

d/Thấy biết con đường chấm dứt ái dục (dukkha nirodha gãmin]), với 
8 CHI TIỀN HÓA (Atthaigika), đưa đến THANH TỊNH GIỚI (Sila 
Visuddhi), THANH TỊNH TÂM (Citta Visuddhi), và THANH TỊNH TRI 
KIÉN (Ditthi Visuddhi=Paññä). Ấy là BÁT CHÁNH ĐẠO (Atthangika 
magøa). -Có chánh kiến thì xác nhận con đường đưa đến dập tắc 
nguyên nhân chịu đựng như thế. 

<>Tưởng cũng nên thật khách quan, mà nói thêm rằng «CHÁNH KIÊN 
không nhất thiết chỉ làm tín đô đạo Phật là chắc chắn CÓ được». Vì 
CHÁNH KIÊN trong nhà Phật vốn là nội dung của phẩm hạnh. là hoa 
frái của GIÁC NGỘ, và đồng thời cũng là HIỆU LỰC của TRUNG 
ĐẠO, do chư Phật thuyết minh, chứ không phải do thế gian «tấn 
phong», độc quyền thuộc về tôn giáo nảo. 

*Mặc dù có nhiều kinh sách Phật học cho răng «7hánh Nhân đã hoàn 
toàn giải thoát, thì luôn luôn có chánh kiếm», nhưng những tài liệu ấy 
không có chỗ nào ân định «nộ người phàm, hề gia nhập đạo Phật, hay 
nhận lễ qui y tam bảo là tự nhiên có chảnh kiến». 


*Nói cách khác, CHÁNH KIÉN, hay sự THANH TỊNH SÁNG SUỐT, 
rất có thể được phát hiện ở những danh nhân ngoài đạo Phật, hoặc 
cũng tìm thấy nơi một số NGƯỜI HIẾN thuộc các nguồn văn hóa (hay 
tôn giáo) khác. Và cụm từ «ăn hóa» (hay tôn giáo) khác» ở đây, dĩ 
nhiên ám chỉ một guan niệm sống với tâm linh thanh bạch làm trọng. 
chứ không «ám chỉ» cái nguồn gốc của giống nòi, hay giai cấp u thể 
có «anh mình trí thức» được xã hội «tẫn phong», -tức là CHÁNH 
KIÊN phải phát xuất từ TÂM ĐỨC con người ! 
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-Vì lẽ ấy, trong giới các chuyên gia khoa học lý hóa TÂY PHƯƠNG, 
chúng ta có thể thỉnh thoảng (hay thường gặp) những nhân vật sống 
theo khuynh hướng trân trọng «CHÁNH KIÊN». 


2-Cháúnh tư duy : 
a/Thường xuyên suy nghĩ về PHÁP HÀNH XA LÌA ÁI DỤC. 
(Alobha kamma, visuddhikat3). 
b/Thường xuyên suy nghĩ về KHÔNG LÀM HẠI CHÚNG SANH. 
(A dosa kamma =Ahimsa=Anavyakata). 
c/Thường xuyên suy nghĩ về THANH LỌC và SOI SÁNG TINH THÂN 
(Amoha kamma, yoIso mananIkãra). 


d/Thường xuyên suy nghĩ về pháp KHÔNG VƯỚNG MÁC, vô chấp, 
XẢ_ (Upekkhä kamma, anupädanadhammä). 


3- Chánh ngữ : 
a/Luôn luôn mới chân thật, không nói dối, nói vô hại. 
b/Luôn luôn nói đoàn kết, không đâm thọc, không hai lưỡi. 
c/Luôn luôn nói nhã nhặn, không cộc căn, dâm tục, châm chích. 
d/Luôn luôn mới điều thực tế, không hoang đường, mê tín, vô ích. 
4-Chánh nghiệp (hành động vô hạ!) : 
a/Không trực tiếp hay gián tiếp tham gia sát sinh, 
b/Không trực tiếp hay gián tiếp tham gia trộm cắp, 
c(Không trực tiếp hay gián tiếp tham gia tà dâm, 
d/Không trực tiếp hay gián tiếp tham gia hành hạ động vật. 
5-Chánh mạng (sinh kế lành mạnh) : 
a/Không nuôi mạng bởi tà kiến, ngu dân, núp bóng thần linh, mê tín. 


b/Không nuôi mạng bởi buôn bán độc dược, võ khí, chất say, cá độ. 
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c(Không nuôi mạng bởi xem bói, làm mai, chứa điểm, nịnh bợ, bày kế 
đánh trận, làm thầy kiện, mở sòng bạc. 
d/Không nuôi mạng bởi chăn nuôi để cung cấp thú vật cho lò sát sinh. 
6-Chánh tỉnh tấn (=chuyên cần) : 
a/Cô găng lành mạnh năm giác quan (tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). 
b/Cố gắng triệt tiêu £ trởng xấu, khi 5 giác quan tiếp xúc với 5 trần. 
c/Cố gắng an trú trong chánh thiên, an chỉ (định) rồi Quán (minh sát). 
d⁄Cỗ găng gìn giữ giới hạnh, như tu sĩ hay cư sĩ noi gương Phật. 
7-Chánh niệm (sông theo Tứ Niệm Xứ) : 

a/Nhớ biết £hực tại THÂN trong thân, NIỆM THÂN. 

b/Nhớ biết £hực fại THỌ trong thọ, NIỆM THỌ. 

c/Nhớ biết /hực fại TÂM trong tâm, NIỆM TÂM. 

d/Nhớ biết /hực fại PHÁP trong pháp. NIỆM PHÁP. 

§-Chánh định (=nhất tâm an trú nơi đề mục thiên) : 
a/Nhất tâm (=toàn định) để ý thức vắng lặng, vượt tâm, tứ, hỉ, và lạc. 
Chấm dứt phóng dật, không để tâm lang thang trong vô minh (avijj3), 
và cách ly TRẤN CẢNH (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp). 
b/Nhất tâm (toàn định) đề ý thức không vướng các quả thiền. 
c/Nhất tâm (toàn định) đề ý thức thuần thục pháp xả. thánh đạo. 
d/Nhất tâm (toàn định) đề ý thức “đồng nhất” với “Sát-Na Niết Bàn”. 
<>Và nếu nói về “TÍNH HỢP LÝ” (takkasattha), thì Bát Chánh Đạo 
(hay chân lý thứ IV) nầy, có một tương quan “nhân quả liên hoàn” tất 
khoa học. Và đó là sự søi sáng sâu sắc, giúp người học Phật “xác nhận 
được” Bát Chánh Đạo cũng là BÁT THÁNH ĐẠO. 

TÍNH HỢP LÝ ấy là : 

*Khi một người “không thấy biết đúng” hay không CHÁNH KIÊN 
(chi thứ nhất), thì “không thể suy nghĩ đúng” hay có CHÁNH TƯ DUY 
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(chi thứ hai) được. *Và khi một người “không suy nghĩ đúng” hay 
không CHÁNH TƯ DUY (chi thứ hai), thì “không thể phát ngôn 
đứng” hay có CHÁNH NGỮ (chỉ thứ ba) được. -Cứ thế tiếp tục cho 
đến “chi thứ bảy” và “chi thứ tám”, liên hệ đến phảm nhân. -Răng khi 
một người phàm không có CHÁNH NIỆM (chi thứ bảy), thì không thể 
có CHÁNH ĐỊNH (chi thứ tám) được. 

*Còn nói về “NHÂN QUÁ LIÊN HOÀN” nêu ra ở đây, thì ám chỉ chỉ 
đạo thứ tám (CHÁNH ĐỊNH) vừa là HIỆU QUÁ của chỉ thứ bảy 
(CHÁNH NIỆM), vừa là TIÊN ĐỀ của chi thứ nhất (CHÁNH KIÊN). 
-Rằng “nếu một người &hông CHÁNH ĐỊNH, thì hoàn toàn cha đủ 
CHÁNH NIỆM (chi thứ bảy) và tất nhiên cũng rất khó có CHÁNH 
KIÉỀN (chi thứ nhất). 

*Nhưng đối với THÁNH NHÂN, thì CHÁNH NIỆM (chi thứ bảy) và 
CHÁNH ĐỊNH (chi thứ tám) của các Ngài đã viên dung, hùng hậu, tức 
là đây đủ nhất tâm BA-LA-M.ẬT (công phu tôi thượng). Các Ngài sống 
hăng ngày trong BÁT-NHÀÃ hay CHÁNH KIÊN (chi thứ nhất), nên 
những phẩm cách thanh tịnh tiếp theo (trong Bát Chánh Đạo), như 
chánh tư duy, chnh ngữ, chánh nghiệp, chẳnh mạng, và chánh tĩnh 
tắn...vôn luôn luôn viên tròn đồng bộ. 

<>Đến đây, chúng tôi xin mạn phép vắn tắc, không dài dòng, vì Bát 
Chánh Đạo (Atthangika magøa) đã có khá nhiều sách Phật học nói đến 
từ xưa đến nay, một cách rộng rãi TÔI. 

-Vã lại, TRỌNG TÂM của “bài thứ 3” nầy là “Bản Sắc Khoa Học 
trong Phật giáo” liên quan đên TỨ DIỆU ĐỀ, vừa được chúng tôi cố 
găng trình bày theo khả năng của mình. Nếu có gì sơ sót, kính mong 
chư thiện hữu trí thức rộng lượng. 

<>Nói tóm lại, nhờ “BẢN SÄC KHOA HỌC” hay nhờ phẩm cách linh 
động tuyệt vời của BÁT-NHĨ (Prajña) trong nhà Phật, mà “Bậc Toàn 
Giác” (Sammä Sambuddha) đã thấy rõ và đầy đủ CHIÊU SÂU 
(gambhTra ãroha) của “bộ máy luân hồi” và tìm ra GIẢI PHÁP chẩẳm 
dứt tử sinh, giúp chúng hữu tình tu thân thoát KHÔ. -Có câu : 
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Một mai rơi lại “luân hồi cũ ” 


Mới biết ngày xưa “pháp học lâm ”! 
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Bài 4 
*Liên quan đến “GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ”. 
(Kamma Vipaka Dhamm9). 


<>“NGHIẸP” là một từ ngữ hán việt, được dịch từ chữ Pä]I “KAMMA” 
hay Saiskrit “KARMA”, mà “nội dung” phải xem là “vừa để hiểu vừa 
khó hiểu ”. -“Dễ hiểu” vì ngày nay tiếng “NGHIỆP” đang lưu hành khá 
phô thông trong ngôn ngữ dân gian Việt nam, xem như ai cũng “biết”. 
-“Khó hiểu” vì NÓ chứa một “CHIẾU SÂU PHẬT HỌC” tất đặc 
biệt...khó ấn định trong lý lẽ lẫn thực tế. 

-Hơn nữa, xuyên qua SỰ SÓNG, người ta thấy NGHIỆP (kamma) có 
thê là “NHÂN” (hetu), mà cũng có thể là “QUÁ” (vipäka). Rồi “biểu 
tượng” của NGHIỆP, thì cũng luôn luôn “£hay đổi” trong cả 2 trường 
hợp, là “fwơng xứng” và “không tương xứng”. -Khi hiệu quả của 
NGHIỆP mà “fương xứng” thì người ta cho là “hợp ý”, còn ngược 
lại...thì gọi là “bát hợp lý”. -Tức là “*Ý nghĩa” của chữ NGHIỆP trong 
Phật học “RÂT KHÓ NẮM BẮT”? ! 


-“Không dễ năm bắt' vì bỗn chữ “NHÂN NÀO QUÁ NẤY”(yam 
hetukam tam vipakam) mà dân gian quen “tin tưởng” không luôn luôn 
nghiệm đúng. Theo thiên kiến của chúng tôi, “nhân qguđ” ở đây tất 
nhiên là “nội dung” của “NGHIỆP” (kamma, karma), nhưng đạo Phật 
KHÔNG phát biểu dứt khoát là “nhân nào quả nấy” một cách cổ định, 
như nhiều người lầm tưởng. -Mà trong nhà Phật, thì chỉ có NGHIẸP 
NÀO QUÁ NẤY (yam kammam tam vipäkam), chứ không hề có 
“nhân nào quả nấy”. Vì con người không phải là cây cối ! 

-Hơn nữa, cần biết một cách KHOA HỌC răng, nhân có thể trỗ quả và 
cũng có thể không trỗ quả, hay hạt có thể sinh trái và cũng không thể 
sinh trái (khi gặp điều kiện bất thuận, nghịch duyên). ĐẢO LẠI “hễ 
có trái (quả) thì phải có hạt (nhân)”, -như câu nói “một người có thể 
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và cũng không thể sinh con, nhưng người ấy phải luôn luôn có cha 
mẹ, tổ tiên” vậy. 

*Thành ngữ nôm na “NHÂN NÀO QUÁ NẤY” chỉ đúng trong hiện 
tượng thực vật, hay ám chỉ giản dị rằng “động vật giống nào thì sinh 
ra giống nấy ”. Hiện tượng nây KHÔNG LIÊN QUAN ĐỀN nh thân 
(hay tiềm năng của TÍNH TÌNH). Bốn chữ “NHÂN NÀO QUÁ NẤY” 
đang làm cho người đời, phải hoang mang khi kiêm chứng một cách 
duy vật hai chữ “NHÂN QUẢ” trong lãnh vực ĐẠO ĐỨC. Từ đó, 
người ta có thể bắt tín nhiệm giá frị hay hiệu lực của sự ăn hiển ở lành, 
tức thực hiện HẠNH KIÊM TỐT ! 

-Nếu lây bốn chữ “NHÂN NÀO QUÁ NẢY” làm nên tảng để xây dựng 
đạo đức, rồi “nhắm mắt' tin tưởng, thì trước “thực tai sai biệt NHÂN 
QU”, con người sẽ ngỡ ngàng và phản ứng bất mãn, khi đôi diện với 
các hiện tượng kết quả của THIỆN ÁC không tương xứng, lắm lúc 
nhân một đàng, quả một nẻo. Từ đó, NIÊM TIN của họ MẤT THĂNG 
BẰNG, chẳng còn ĐỊNH HƯỚNG...không biết sống như thế nảo cho 
đúng, để đối xử lẫn nhau ?! 

*Tệ hơn nữa, là tình trạng ây chắc chăn còn làm cho TƯ DUY XÃ HỘI 
trở nên KHỦNG HOẢNG, giữa một THỰC TẠI mỗi ngày một thiên 
về hưởng thụ VẬT CHẤT trong một nên VĂN MINH LÝ HÓA phiêu 
lưu, không có điểm dừng ! -Nhất là trước THỰC TẾ /uân lý mỗi ngày 
một suy đổi, nhường chỗ cho sự “KHÔN NGOAN” (hầu hết là gian 
manh) của THAM VỌNG đang trở thành tình vị... đa dạng ?! 


Xin nhặãc lại : 


<>Đối với thảo mộc cây cối, thì “nguyên tắc” NHÂN NÀO sinh QUÁ 
NẤY có thể nghiệm đúng, theo hình thức chủng loại, -gieo “hgf xoài 
ngọt' thì về sau hái “trái xoài ngọt”, -trồng “hạt ớt cay” thì đến mùa 
gặt “frái óf cay”. -Còn thú vật thì giống nảo vẫn sinh ra giống nấy. 
Nghĩa là trên phương diện jý hóa cụ thể, và thuần túy vật chất, NHÂN 
và QUẢ xoay vòng, thì thường khi ##ơng xứng (=nghiệm đúng), -mặc 
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dù ai cũng biết rằng đối với thực vật, “điều kiện thời tiết và đất đai” 
cũng có thể làm cho hạ (TRƯỚC) và #rái (SAU) sai biệt. 

-Tương tự như nghệ thuật pha giống của người chăn nuôi gia súc, có 
thể làm cho /a sau khác /ứa rước. -Còn “TỪ TRƯỜNG?” (hay tâm cơ, 
“linh năng”) của thú vật hoặc thực vật thì “quá yếu” (so với loài người), 
nên không gọi là yếu tổ ấn định, để kế vào đây. 


*Nói tóm lại, sự nghiệm đúng trên phương diện TỰ NHIÊN và VÔ 
TÂM THÚC ấy, không liên quan gì đến vai trò của TÁNH TÌNH trong 
TẠO NGHIẸP như con người, nên chúng ta không thể lây đó làm NÊN 
TẢNG của LUẦN LÝ hay TƯ DUY (đạo đức) trong xã hội nhân bản. 
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-Trở lại phương diện TINH THÂN, hay “năng lượng tùy biến” trong 
“sinh vật hữu tình” (có tâm tư hướng đến tỉnh trạng tốt hơn), nhất là 
loài người.. .thì “năng lượng tốt” tương đương với “Øâm thức tốt trong 
bản chất bẩm sinh” (ahetuka citta), khi KHÔNG gặp môi trường 
(=điều kiện) thích hợp, thì KHÓ có thê trổ ra “hoa trái tốt”, gọi là 
“QUÁ LÀNH”. -Ngược lại, lãm khi HOÀN CẢNH ðấr thiện còn “ảnh 
hưởng xoay chiều”, đưa đây NGƯỜI TẠO NGHIỆP “đâu có chúng tử 
rốf” vẫn phải nhận lấy “HẬU QUÁ XÂU”, trong bối cảnh “cộng đồng”. 


*Ca dao Việt nam có câu “gần mực thì đen, gân đên thì sáng” rất Phật 
học. -Vì nó không căn cứ trên nhân sự (thông minh hay ngu dốt), mà 
ám chỉ một cách rõ ràng “SỰ TÙY CẢNH' (bởi cộng nghiệp) thiết lập 
kết quả. -Nghĩa là câu ấy gián tiếp nói răng, nền “GIÁO DỤC XÃ HỘI” 
quyết định hành vi con người, hay # duy cộng đồng tiên bộ hoặc thoái 
hóa. -Đây là cái GIÁO PHÁP mà Đức Phật đã quan tâm hảng đầu ! 

*Người theo “đạo giác ngộ” luôn luôn nói răng, “Đức Phật đã HOĂNG 
PHÁP độ sinh, hay CẢI HÓA con người” bằng cách làm gương, ứ 
mình thực hiện điều lành đề được quả lành, -chữ Đức Phật không 
“truyên giáo”, trong cái nghĩa “dùng guyên lực tín ngưỡng, ảnh 
hướng, hay dùng bí quyết đề áp đặt tư tưởng của Ngài lên nhân sinh”. 
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<>Như vậy, HOÀN CẢNH XÃ HỘI (avatthä) mới chính là YÊU TÔ 
then chốt, “chế £ác” kết quả của một hành động, #ơng xứng hay không 
tương xứng với tâm bẩm sinh (ahetuka citta). Nhà Phật gọi HOÀN 
CẢNH (thuận lẫn nghịch) ấy, là ĐIỂU KIỆN tiên quyết (paticca 
samuppäda) hay DUYÊN (paccaya), để ân định LUÂN LÝ (=đạo đức) 
trong sự sông xã hội. 


-Nếu bình tâm nghiên cứu sâu xa hơn kinh sách Phật-đà, chúng ta thấy 
có 2 danh từ là nhân duyên (hetu paccaya) và guả duyên (vipaka 
paccaya). -Và bởi sự “biến hành” của nhân duyên và quả duyên, mà 
KHÔNG CÓ “qui định cứng ngắt” là “NHÂN QUÁ TUYỆT ĐÓI” 
trong sinh hoạt liên quan đến tâm tánh con người, nên tự nhiên phải có 
ít nhiều SAI BIỆT. -Nói cách khác, “người XÂU nếu tỉnh ngộ PHỤC 
THIỆN (trong hoàn cảnh giáo dục khai trí), có thể thành Thánh”, và 
“người TỐT nếu gần gũi bạn xấu, tối tăm TÍCH ÁC (trong hoàn cảnh 
giáo dục ngu dân), có thể thành ma”. 

*Hiện tượng có nhiều người “fhường xuyên ăn ở HIỀN LÀNH (=nhân 
tốt) mà trọn kiếp vẫn gặp lắm BẤT HẠNH (quả xâu vì cộng nghiệp), 
và ngược lại, cũng không ít kẻ hằng ngày sống HUNG DỮ (=nhân xâu) 
mà cuộc đời lại “M⁄4Y MĂN THÀNH CÔNG” (quả tốt vì cộng 
nghiệp)... vn KHÔNG liên quan gì đến GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ “tùy 
duyên”, do đức Phật thuyết minh. 

<>Nghña là theo Phật học, giữa NHÂN (hetu) và QUẢ (vipäka), vốn có 
một YÊU TÔ thứ ba rất guan trọng lẫn then chốt. YÊU TÔ thứ ba ấy 
có thê tạo ra sự $41 BIỆ7 (vividha), từ NHÂN đến QUẢ...mà chúng ta 
cần tìm hiểu cặn kẽ, đề không vội qui nạp hiện tượng nhân quả một 
cách cứng ngắc, thiểu cơ sở Ï 

-Ví như “người có hạí giống rốt (mập mạnh) mà đem gieo chỗ đất xấu, 
nhiều khi hạ chế:. Và nếu nó mọc thì cây yếu ớt, về sau không đủ sức 
trỗ quả bình thường hoặc nễu sinh quả thì quả ấy sẽ xấu xí, chăng xứng 
với nhân trước (tốt) chút nào” là một chuyện không phải không có ! 
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*Và mặc dù “vẫn đề NHÂN QUẢ” cũng được nhiều giảng sư Phật học, 
dựa vào guan hệ dây chuyên, “kết nỗi” từ THỰC TẠI đến “nhân quá 


khứ”, hay “kết nỗi” THỤC TẠI với guả vị lai, để tạm giải quyết một 
cách “hợp lý” răng, “những gì chúng ta ĐANG LÀM, sẽ cho quả tương 
xứng trong kiếp sau”, hay “những gì con người ĐANG NHẬN, là do 
chính họ đã gieo trông từ nhiều kiếp trước”. 


<>Nhưng lôi giải thích nầy không thuyết phục một cách “lý hóa thực 
tại” cho lắm, trước một số “băng chứng nhân quả bất xứng” giữa cuộc 
đời. Và người chấp vào “cư £hể”, thì không thể nhìn nhận cái “chân lý 
trừu tượng”, tuy xem ra “rất hợp lý”, gọi là “nhân quả ba đời”, -xem 
ra nó vẫn “mơ hồ”. -Và dù THỜI SƯ trước mắt, có qui nạp “khá hiển 
nhiên” đi nữa, mà trên phương diện Jý hóa B⁄ẮT liên tục, người ta cũng 
“không thể” tin chắc rằng “hực tại kiếp nấy (QUA) có thể được ấn 
định bởi nghiệp kiếp trước (NHÂN). 


-Đối với nếp sống fuân thủ vật chất, đa sô người ngày nay tự nhiên 
phải nghĩ rằng, sau khi chết, thân thể sẽ mục nát, không còn dấu vết 
øì biễn hóa CỤ THẺ cả, nói chỉ đến việc sự sống ấy đủ khả năng “tái 
hiện” để nhận quả ! -Kê cả câu chuyện hiếm có, xin tóm tắc sau đây : 


“Một kẻ phản bội đã bày mưu đâm chết bạn mình, để đoạt vợ và tài sản. 
Xác nạn nhân được gian phu và dâm phụ cột chặt vào tảng đá lớn, rồi 
đem thật xa... vất xuống một hồ sâu rất rộng, nằm trong vùng hoang dã 
ít người lui tới. Nhà chức trách tìm mãi không ra thủ phạm... Câu 
chuyện tưởng như đã bị lãng quên. -Đôi ác nhân sau đó hạ sinh một con 
trai. Đặc biệt là thăng bé khi chào đời đã có 2 cái “bớt” màu tím trên 
người (1 trước bụng và I sau lưng, giống như “dấu” dao đâm xuyên 
thân vậy). Đặc biệt là từ khi chào đời, đứa bé luôn luôn khóc sợ và khó 
chịu, lúc được “cha” bồng...dường như nó không thích đối tượng. 
Nhưng “cha nó” chăng chú ý, cho răng đó là do tâm tánh “tự nhiên” của 
con...(-Kiểu nói “cha mẹ sinh con, không sinh tính”.) 

-Năm thăng bé lên 13 tuôi... Một hôm sau giấc ngủ ác mộng, nó trở nên 


^^ 2 


khác thường, ánh mất lóe ra nhiêu tia “oán hận” trước cả cha lân mẹ, 
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nhất là đối với người cha. Từ đó, nó lạnh lùng...tìm dịp tốt...lẻn vào 
phòng đôi vợ chỗng, lấy một số tiền, rồi kín đáo chạy ra tiệm mua một 
con dao găm sắc bén. Sau đó, nó bất thần đâm chết “người cha” (như 
trả thù vậy ?), rồi tự mình mang hung khí đến đồn cảnh sát nhận tội. 


-Khi được điều tra và đối diện với “mẹ ruột”, nó chỉ mặt đối tượng tố 
cáo tội đồng lõa sát nhân trước đó hơn I3 năm. Người đàn bà bị “lật 
tây” bất ngờ. ..quá xấu hỗ...phản ứng bằng cách dùng xách tay có khoen 
sắt, đánh thật mạnh vào mặt con mình...(!). Thăng bé bị trũng chỗ 
nhược, liên té xuống đất ngất xiu. Nhưng lúc tỉnh lại, nó tiếp tục tiết lộ 
nhiễu chuyện khác, chắng hạn như “ơi chốn có bộ xương người chết, 
bị cột vào tảng đá quăng xuống hồ, hơn 13 năm trước...”. -KẾt cục, 
người mẹ đồng lõa sát nhân hết đường chối cải, trước những câu hỏi 
điều tra rất khoa học của cảnh sát tư pháp, và y thị đã nhận tội. Nhờ đó, 
ông tòa mới có đ/ yếu tô kết án, và trừng phạt đôi vợ chồng ác một cách 
xứng đáng. - Theo luật “øieo nhân ác thì nhận quả ác”. 

-Thận trọng hơn nữa, dù chúng ta luôn luôn tin tưởng vào “luát nhân 
quả”, nhưng với tính “ôn trọng LÝ HÓA” trong thái độ KHÁCH 
QUAN, chúng ta vẫn không thể chỉ căn cứ vào việc thấy bộ xương cột 
vào tảng đá, và một số bằng chứng khác (chăng hạn như dây chuyền 
trên xương cổ nạn nhân), đi đôi với lời tô cáo của thăng bé...v...V... 
mà chúng ta “xác định 100%” cái “luật nhân quđ”, một cách “thiếu 
đối chứng của “nguyên cáo” đã chết, từ quá khứ quay về”. (-Chuyện 
vốn chăng bao giờ có !) -Tại sao chúng ta quá cần thận như vậy ?! -Vì 
vẫn còn một giả thuyết cho rằng, “thăng bé có thể bị người nào đó 
giàn cảnh và xúi dục”, do thù hăn cá nhân với cha mẹ nó !? 

*Trong đạo đức nhà Phật, một tính thần “hiếu thiện” thường chọn giải 
pháp “fhà nhận mình chưa đú bằng chứng, để thả lâm hơn là tin lâm, 
kết tội lâm, và giết lâm” \ -Vì “thả lâm” còn có thể truy lùng, bắt lại kẻ 
ác, nhưng “giết lâm” thì không thể làm cho nạn nhân đã chết sống lại ! 
*NphĩTa là, hiện tượng “NHÂN QUÁ BÁO OÁN” trong câu chuyện 
hiểm thấy trên đây, vốn năm trong TÍNH HỢP LÝ của những người 
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“đy tâm”, tôn trọng đạo đức xã hội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đề kết 
luận một cách chắc chắn, khi không có những SOI SÁNG tôi đa, nhất 
là với TRÍ BÌNH ĐĂNG trong khoa học TÂM VẬT. 


-Và đây cũng chính là SỰ NAN GIẢI của VẤN ĐẼ, đối với phàm nhân 
(như chúng ta), vừa muốn tìm kiếm SỰ THẬT vừa phải giữ tâm vô /z, 
trong sáng, khoa học ! 


-Quay lại đạo Phật...“iến trình nghiệp qguđ” mà bậc Toàn Giác đã 
thuyết minh, KHÔNG THỂ chỉ có “hiệu ứng” đối với những ai “đ„y 
tâm” hay “tôn trọng đạo đức”! -Mà GIÁO LÝ ấy còn phải soi sáng các 
pháp thế gian, và NGHIỆM ĐÚNG trong mọi trường hợp, một cách 
khoa học ! Vì “Phật” cũng là “một nhà khoa học”, đã thanh tịnh biết rõ 
tất cả vận hành giữa finh thân và vật chất. -Và tất nhiên giáo lý mà 
Ngài cống hiến cho nhân loại, vốn đến từ ánh sáng BÁT-NHÃ (Prajña), 
nên “Bản Sắc Khoa Học” phải là nền tảng. 

-Lại nữa, số người thực sự học và hành theo lời Phật dạy, có đu tính 
sáng suốt, và không kết luận cẩu thả, nhờ THÂU ĐÁO “hiện tượng 
nghiệp quả ” trên cuộc đời... xem ra quá ít, -nhất là trong nếp sống hiện 
tại, môi ngày một thiên về hưởng thụ vật chất ! -Một TÌNH TRẠNG 
rất thuận lợi cho £høzm sân sỉ.. .và rất trở ngại cho “đóng góp” của Đạo 
Phật Nguyên Thủy ! 

*Đây cũng chính là LÝ DO, thúc đây chúng tôi nêu ra chủ đề Bản Sắc 
Khoa Học trong Phật Giáo, xuyên qua một loạt bài phát biểu khiêm 
nhượng. Chúng tôi không ngại sẽ bị nhiều người bát đồng ÿ kiến...““qui 
kết” răng, chúng tôi “nặng tính chủ quan”, hay “thích cường điệu”, 
cô ý quảng cáo cho “tín ngưỡng” của mình ! 

<>Hơn nữa, vì vẫn đề “NHÂN QUẢ” theo quan niệm giản đị của thế 
gian, đã làm cho khá nhiều người “thất vọng” một cách vô lý, và mắt 
định hướng đến độ có thê “hiểu lầm” Phật giáo. Do đó, nhắc lại “GLÁO 
LÝ NGHIỆP QU/Ỷ' là một điều rất cần thiết, đề “minh bạch hóa giải” 
hay “soi sáng vấn để”, và đồng thời cũng không đi ngược kinh điển nhà 
Phật (Buddhasasana). 
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Vậy “GLÁO LÝ NGHIỆP QU/Ỷ' là gì ? 

<>Ngay khi vào đề, chúng tôi đã nói, “NGHIỆP” là một từ ngữ “hán 
việf”, được dịch từ chữ PAJT “KAMMA”” hay Sanskrit “KARMA”, mà 
“nội dung” vừa dễ hiểu vừa khó hiểu. -Nhóm từ “để hiểu và khó hiểu” 
ở đây, không ám chỉ một “bài đoán nan giả”, mà là NÓ phản ảnh một 
“ngụ ý” nói lên tính dễ dãi của những người có cảm tình với đạo Phật, 
răng “Miễn nhằm mục đích hướng thiện là đủ rồi, còn kiểm chứng 
chỉ tiết cụ thể thì...tính sau”! 

-Nhưng tất tiếc, xã hội ngày nay là một cộng đông bị lôi kéo rất mạnh 
bởi vật chất. Một mặt người ta tỏ ra “nặng về” sự hợp lý (2), -mặt khác, 
bất cứ điều gì người ta cũng đem ra kiểm chứng một cách “đỏi hỏi liền 
hệ thực t” (=cụ thể)! Và một giáo pháp đến từ ánh sáng GIÁC NGỘ 
(=bát-nhã) mà lại “không nghiệm đúng”, thì quả thật vô cùng đáng tiếc. 
-Tình trạng đó thúc đây chúng ta phải “xét lại” cái HỌC PHẬT của 
chính mình, đề nghiên cứu sâu xa hơn, trên phương diện KHOA HỌC 
THÂN TÂM (khảo sát mối liên quan tinh thần và vật chất), hầu xứng 
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đáng với cái tên “tín đồ của đạo Giác ngộ” (Sampajaññayana). 
<>Theo A-Ty-Đạt-Ma (Abhidhamma) trong Phật giáo, thì “NGHIỆP 
QUẢ”, hay “NGHIỆP đưa đến QUÁ” (Kamma=>Vipäka) là một tiễn 
trình tổng hợp của SỰ và LÝ (Attha & Dhamma), gồm 3 yếu fổ “ắt có 
và đủ” như sau : 
1/Khi HÀNH ĐỘNG phải có TÁC Ý (tốt hoặc xấu) ở nội tâm 
(Cetana=ManasIkara). 
2/Khi HÀNH ĐỘNG phải nhắm vào một ĐÔI TƯỢNG nào đó, gọi là 
“đôi cảnh” (alambana), và 
3/Khi HÀNH ĐỘNG phải kết thúc việc làm (kara), tức là thực hiện 
xong Ý ĐỊNH (cetanä) tốt hoặc xâu ấy. 

*Từ ĐÓ chúng ta có 4 “hệ luận” A-B-C-D của NGHIỆP (kamma) : 
A-Một “hành vi NGOÀI TÁC Ý” phát ra vụ vơ, thì gọi là “NGHIỆP VÔ 
NHÂN” (ahetuka kamma). NGHIỆP này không gây øan trái (đối với 
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sinh linh khác trong kiếp sống), nhưng vẫn có Q4, là làm cho guen 
tật lơ đảng. Một dạng vô minh rất nguy hiểm, nguồn gốc của sa đọa. 
B-Một “yẩn hành của TÁC Ý (tốt hay xâu) rong tâm ”, nhưng chưa 
thực hiện” băng thân hay bằng miệng, thì gọi là “Ý NGHIỆP” (mano 
kamma). Nó sẽ không trỗ guả báo ứng (đối với các sinh linh xung 
quanh), nhưng vẫn có quả tự làm cho tâm bị fràn ngập bởi các tư trởng 
nội tại, thiện ác lẫn lộn. 

C-Một “74C Ý theo ứw tuởng (tốt hay xấu) đã quyết định ” trước một 
đổi tượng (tức là cảnh) nào đó, mà người ta thi hành xong (bằng thân 
hay bằng miệng), thì gọi là THÂN NGHIỆP (Kãyakamma) hay KHẨU 
NGHIỆP (VacTkamma). Nó sẽ trỗ guả báo ứng đối với ít hay nhiều sinh 
linh liên quan trong cuộc đời. Đó là “øghiệp cố ý” chắc chắn có QUẢ, 
sẽ đến trong kiếp nây hay các kiếp sau. 

D-“QUẢ”” (vipäka) £ố (subha=mänäpa) hay xấu (asubha=amãnäãpa), có 
oan trái (daäyadayogea) hay không oan frái (adayadayogøsa) của một 
NGHIỆP (kamma), thì luôn luôn tùy theo 74C Ý (=dự định) mạnh hay 
yếu (cetasika=manasikãra) khi HÀNH ĐỘNG, có thể được trình bảy 
dưới 2 trường hợp : 

a/Quả TỐT (subha=kusala=thiện) thì sẽ không tự yếu đi đề hóa giải, 
nếu người TẠO NGHIỆP chưa tỉnh tấn tu hạnh BUÔNG XẢ (Upekkhã 
bhãvana). 


b/Quả XÂU (asubha=akusala=bắt thiện=ác) cũng sẽ không tự yếu đi, đễ 
trở thành hóa giải, nêu người TẠO NGHIỆP không thức tỉnh và chân 
thành PHỤC THIỆN. 


A-T)-Đạt-Ma (Abhilhamưma) hay Vĩ Diệu Pháp còn nói rõ : 


<>Một NGHIẸP (Kamma) nói chung được thành lập, lúc nào cũng bao 
gồm TÂM THỨC (cita-viññãna), và NGOẠI CẢNH (bahiddhä- 
rammana), hay “đổi trợng bên ngoài” (khung hoạt động). -Nhưng “đối 
tượng bên ngoài” ấy, nêu ám chỉ lần tiếp xúc thứ nhất trong bộ máy 
LUÂN HỘI (Samara), thì rất xa xưa..., bât khả hồi tưởng, vì nó thuộc 
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về “quá khứ khởi thủy”, phàm nhân không ai nhớ nổi, -tất nhiên không 
được kế vào đây. Và ““$%⁄4U sự tiếp xúc đầu tiên xa xưa” ây, các “đối 
tượng nào mạnh, đã được ghỉ lại trong tâm”, biễn thành “hình ảnh nội 
fạ, mà Phật học gọi chung là “NỘI CẢNH”, chìm trong dòng hữu 
phần (manärammana, bhavaủga), hoặc “⁄4-/gi-đa” (ãlaya), biểu lộ ra 
dạng “TÂM SỞ” (Cetasika), tương đương với “im thức” (sub- 
consc1Ience), tên gọi trong khoa “Phân Tâm Học” Tây phương ngày nay. 


-Toản bộ “hình ảnh tích tụ từ vô thí quá khứ” ây, còn có một tên khác 
trong Phật giáo, là TƯỞNG UẨN (Saññakkhandha), ám chỉ một cái 
KHO bao gồm cả NỘI CẢNH (Ajjhattärammana) và NGOẠI CẢNH 
(bahiddhã-rammana), được ghi lại...hằng phản ảnh tương tác lẫn 
nhau. Có sách gọi ấy là TOÀN TÂM CẢNH (Sabbacitta sãdhãrana 
ñrammana). -Từ đó, sự sống của con người không phải chỉ đơn giản, 
mà là phức hợp của NỘI CẢNH (Ajjhattärammana) phối hợp với 
NGOẠI CẢNH (bahiddhã-rammana), xuyên qua “§ giúc quan cụ thể” 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), và “1 giác quan trừu tượng” (ý), mà NÓ còn 
bao trùm tất cả trong ngoài. 

-Nhưng đề “giản dị hóa”, TOÀN TÂM CẢNH chúng ta có thể xem 4Y 
là “những gì” con người “fhấy được” trong tinh thần, tông kết của 6 
đổi tượng giác quan, là SẮC, THỊNH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP, -nói 
nôm na là TR4ÁN CẢNH (Rũpaloka) ! (Lưu ý : “CÕI” (bhũmi, loka) 
trong Phật học không ám chỉ duy nhất cảnh tượng bên ngoài, mà bao 
trùm cả tất cả những gì bên trong tâm thức !). 

-Ngoải “NỘI CẢNH” và “NGOẠI CẢNH” ra, Phật học còn giúp chúng 
ta nhận diện một “CẢNH THỨ BA” (ít ai để ý), là “NGHIỆP CẢNH” 
(kamma ãrammana). Và theo một “hợp lý cá biệt) (rất khoa học), 
NGHIỆP CẢNH vốn có đặc tính “biến hóa theo độ dày” của TƯỞNG 
UẦN (Saññakhandha), -nghĩa là “cùng một vậ£” mà xuyên qua “#ởng 
uấn cá biệt”, 2 người có thể “nhìn thấy” với 2 TÂM TRẠNG khác nhau 
hoặc “gần giống nhau”. Và đó là “khởi điểm” của “THUẬN Ý” (đi tồi 
thủ) hay “NGHỊCH Ý” (hận tồi fhú), -một cặp DUYÊN CÁ BIỆT. 
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*Cả 2 trường hợp “chứa đựng đây đủ” các “dấu ấn mạnh nhất" hay 
còn gọi là “hiệu số” (nigamana) của tất cả những hành vi THIỆN hay 
ÁC suốt một đời người. HIỆU SỐ nầy sẽ ứự động hiện ra trong TÂM 
lúc “cận tử” (cuticitta), ngay trước “sáf-na tải sinh” (patisandh1-khana). 
<>Chúng tôi “dài dòng” như thế, chỉ với mục đích “nhân mạnh” răng 
“các điều kiện để con người tạo NGHIỆP và nhận QUÁ khá phức 
tạp”. -Chưa kề trong TÁC Ý (cetanä) khi tạo nghiệp, còn có “áp lực” 
của 3 NHÂN ÁC (ham sân sỉ), hay của 3 NHÂN THIỆN (vô ham, vô 
sân, vô sỉ). -Và câu nói thuần lý thuyết, “nhân nào quả nấy” do thê gian 
“truyền miệng” hoàn toàn không chuyên chở đầy đủ những dữ kiện 
vừa nêu, thì làm sao NHÂN QUÁ nghiệm đúng được !? 

*Nói tóm lại, những điều kiện này là DUYÊN HÀNH (Paccaya 
saikhãrä). Nghĩa là nêu muốn cho NHÂN và QUÁ fương xứng, thì 
chúng phải “fhông gua” DUYÊN HÀNH (hay hệ đây chuyên của hoàn 
cánh). Đây chính là lý do mà trong đoạn trước, chúng tôi đã giới thiệu 
2 “đặc từ” NHÂN DUYÊN và QUẢ DUYÊN. Và cũng vì cái DUYÊN 
ấy mà “nhân và quả tiếp tục xoay vàn”, “7RUÓC SAU hoán vị nhau”, 
không bao giờ chấm dứt trong “bộ máy luân hồ”. 

<>Tiện đây, xin “nói thêm” về 2 chữ LUÂN HÔI (Samsãra) một chút. 
“LUẬN HỎI” trên phương diện lý hóa, có nghĩa là “biến dạng và đi tới 
trong cái hướng quay lại “khung cảnh mới”, khác hay giống cái cũ”. 
Và guả đất là “HIỆN VẬT” nâng đỡ cái KHUNG CẢNH ây. Đó là một 
khối kết hợp không lồ, gồm chất đặc, chất lỏng, chất nóng, và chất 
hơi (4 tên qui ước), đang “øiao thoa tôn tại” bằng cách quay tròn. 

-Từ đó, KHÔNG GIAN và THỜI GIAN đồng thời hiện hữu và vận 
hành, gọi là “THƯỢNG HẠ KHÍ QUYÉN” (Loka=atmosphère) bao 
phủ địa cầu, với 4 mùa xoay vẫn Xuân Hạ Thu Đông, thích hợp cho sự 
xuất hiện và nây nở của vạn vật... 

*“LUÂN HỘI” (hay quay lại hướng cũ) là một tần hoàn tự nhiên của 
tất cả những gì £huộc về động, như guả đất trong THÁI DƯƠNG HỆ. 
Sự LUẦN HỎI không phải là một giáo thuyết do Đức Phật đặt ra, mà 
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là một QUI LUẬT thuần túy LÝ HÓA. Và hiện tượng “sinh £# luân 
hôi” phải thuộc về địa cầu, tượng trưng bằng mặt đất, cộng với bầu khí 
quyền, và không gian vô tận, là “3 cõï” mà nhà Phật gọi là 1/DỤC 
GIỚI (Kamaloka), 2/SẮC GIỚI (Rũpaloka), và 3/VÔ SẮC GIỚI 
(Arũpaloka). -Nghĩa là, “hễ có động, có xoay vòng...thì phải có luân 
hôï”...Ây là SỰ THẬT muôn đời (sadã sacca) l 

*Trong DỤC GIỚI (Kãma-loka), thì có LUẬN HÔI HỢP THẦN, gồm 
các cấu phần trong thể xác (kãya samsãra) và LUẬN HÔI HỘI TÂM, 
gồm các điện ứừ trong tinh thân (citta samsära). Luân hôi hợp thân là 
sự kết câu và tái hiện của “vật chất” (rũpa), gồm 4 nguyên tô đất, nước, 
lửa, và khí ở dạng thô kệch (hữu hình = ditthigocara). Còn /uân hồi 
hội tâm là sự kết hợp và tái sinh của điện tâm dựa trên đất, nước, lửa, 
và khí ở dạng vỉ fế (atsukhuma) hay vô hình (adissamãna, 
aditthigocara). 


*Trong SẮC GIỚI (Rũpa-loka), thì có “LUẬN HÔI ĐIỆN TỦ” và 
“LUẬN HÔI LƯỢNG ẢNH'. “Luân hồi điện tử” (v1jjuyogena samsãra) 
là sự kết hợp và tái suất hiện của “siêu vật chất" (abhirũpa), gồm bạch 
hỏa (seta teJo), và thanh khí (suddha väyo) ở dạng hào guang (ãloka 
bhũta) kết nối một vùng. Còn “luân hồi lượng ảnh” là sự kết hợp và 
tái suất hiện của khinh hóa (lahu tejo), và chân khí (väyobhita) ở dạng 
triều quang (ũmi obhãsa) kết nỗi vô cùng. 

*#Trong VÔ SẮC GIỚI (Arũpa-loka), thì có “LUẬN HÔI TỊNH 
QUANG” và “LUẬN HÔI TOÀN QUANG”. “Luân hồi tịnh quang” 
(samsãra visudhi ãloka) là sự kết hợp và tái suất hiện của “cực siêu 
quang phổ” (sabhi obhãsa), gồm chân hỏa (tejo bhũta), và chân khí 
(bhũta vãyo) ở dạng £hanh tịnh (viuddhi) soi sáng khắp nơi (sabba joti). 
Còn “luân hồi toàn quang” (samsära sabba obhãsa) là sự kết hợp và tái 
suất hiện của vô đnh hóa (apisäca tejo), và vô biên khí (ãkãsãnañca 
väayo) ở dạng nguyên fịnh (visuddhi nidãna), không biên g1ới...ftương 
đương với “thần thông” (Abhiññã). 
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<>Theo Phật học, trong mỗi chúng ta KHÔNG CÓ một linh hồn bắt 
biến, trường cửu, nhưng có một “CÁI” mà chúng ta chăng thê dùng 


ngôn ngữ qui ước, đặt tên chính xác được. Chúng ta chỉ tạm gọi ẤY là 
tinh thân, -“SIÊU NĂNG LƯỢNG?” hay “CHÂN GIÁC” (Bud). “Siêu 
năng lượng” nầy biến hóa theo NGHIỆP TỐT (kusala kamma) hay 
NGHIỆP XÂU (akusala kamma), đề “phản chiếu lên chính nó”, tồi TỰ 
TRỞ THÀNH “khinh thoát' (tiễn hóa, thăng hoa, hạnh phúc) hay “„ặng 
nể” (thoái hóa, sa đọa, bất hạnh). 

*Từ đó, NGHIỆP DUYÊN (kamma paccaya) fốt (kusala) hay xấm 
(akusala), trỗ ra QUÁ DUYÊN (vipäka paccaya) fố (kusala) hay xấu 
(akusala), là một “giđi frình hoán vị 2 chiêu” (paramètre alternatif 
parallẻle = thông số song song tương tác), rất khoa học, gắn liền với 
KHÔNG GIAN (okãsa) và THỜI GIAN (kãla) xoay vần (movement 
circulaire, spiral), chứ không phải là một “giáo điều tín ngưỡng” thuộc 
về “phán quyết toàn năng” của một đẳng nào đó. 

-KHÔNG GIAN và THỜI GIAN ở đây chính là “2 yếu tố” làm “wøguốn 
sốc không đầu không đuôi” cho LUÂN HÔI (samsãra). 

*Kết quả, tên gọi của 2 THỜI “đã qua” và “chưa đến”, trong “TƯỞNG 
UẨN” (Sañña khandha=trí nhớ con người) đều KHÔNG THẬT, chúng 
luôn luôn tương đối. Còn fhực tại trước mắt chỉ là kết quả của đã qua, 
và cũng là nguyên nhân của sắp đến. -THỰC TẠI ẫy tuy đang “biến 
địch ” nhưng nó vốn THẬT, và “đại diện” cho cả 2 bất định. nên Phật 
học khuyên chúng ta nên “sống frong hiện tại”, đề may ra “nắm bắt” 
được CHÂN LÝ nơi chính mình ! 

Thử suy gẫm 3 đoạn diễn tả, liên quan đến thời gian sau đây : 
-Hôm nay là THỤC TẠI đang sông. Nó đến sau hôm qua, đồng thời 
cũng đi frước ngày mai. 

-Hôm qua là THỤC TẠI của chính nó, nhưng đến sau ngày hôm kia, 
và đï trước hôm nay. 
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-Ngày mai là THỤC TẠI của chính nó, nhưng đến sau hôm nay, và phải 
đi trước ngày mối. 

*Cả 3 thời đều chứa THỰC TẠI (Satipatthãna paccuppanna), vì ở đâu 
cũng có 2 chữ “BẦY GIỚ” (idãn¡). Nói cách khác KHÔNG GIAN và 
THỜI GIAN chỉ là “một chuỗi” những “£hực tại nỗi tiếp nhau” không 
ngừng. “Thánh nhân” hay “phàm nhân” chỉ khắc nhau ở “nội dung” 
ẤY, -một bên “giác ngộ sự thật, và thanh tịnh, sáng suốt, biết dừng 
lại để nhận thức đúng THỤC TẠT”, -còn bên kia “say mê ảo ảnh, rồi 
hiểu động tiếp tục đi mãi”, phiêu lưu trong RỪNG TẠO NGHIỆP, bị 
tràn ngập (ogha) bởi ánh sáng và bóng tối, bởi tốt và xấu, bởi thăng 
và đọa, mất định hướng...luân hồi ! 


<>Thử nhắc lại câu nói thường nghe “không ai có thể kéo lài thời 


gian”. Câu nầy chỉ đúng nếu nói về “nhan sắc”, nhưng NÓ không chính 
xác khi ám chỉ “piệc gì đã làm thì không thể sửa lại được”. -Vì theo 
Vi Diệu Pháp trong Phật giáo, “cải thiện cái QUÁ cũng có nghĩa là 
cải thiện cái NHÂN”. -Mà cải thiện THỰC TẠI là cải thiện CÁI QUÁ. 
Từ đó, người tin Phật không bi quan cho răng “nghiệp quá khứ không 
thể điều chỉnh”. 

*Như trên vừa nói, “THỰC TẠI hiện hữu trong cả 3 THÒT'. “Tích cực 
làm thiện đề tiễn hóa trong hiện tại chính là chỉnh lại sự lạc hậu trong 
quá khứ". Một chiếc xe hơi đã được chế tạo VỤNG VẺ trước đây nhiều 
trăm năm, nhưng nhà sản xuất, từ đời nầy qua đời khác...không ngừng 
cải thiện THỰC TẠI, nên ngày nay chiếc xe TỐT HƠN trước kia rất 
xa. THỨC TÁNH (hay thân tâm) nếu tu hành cũng THĂNG HOA 
xuyên qua thời gian như thế ! 

Quay lại chữ DUYÊN (Paccaya) : 

<>Theo Phật học, uiện fgi là DUYÊN, guá khứ cũng là DUYÊN, 
tương lai vẫn là DUYÊN. Cả ba thời đều là DUYÊN, tức là trần cảnh 
bên ngoài (=KHÔNG GIAN), lẫn £âm cảnh bên trong (=THỜI GIAN) 
hăng làm thay đổi THỰC TẠI, và thiết lập “hiện hữu liên tục”, một 
cách gm thời. -Nêu “duyên tốt ở thực tại” có thể “hóa giá” được cái 
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QUÁ TRƯỚC MÁT của NGHIỆP quá khứ, thì đuyên tốt (kusala 
paccaya) ấy cũng có thể “hóø giá?” được HẬU QUẢ cộng nghiệp, SẼ 
ĐỀN trong tương lai. 

-DUYÊN TỐT nói chung là ĐẠO ĐỨC, hay kết tỉnh của chánh kiến 
(sammã ditthi) và chánh tr duy (sammaã sañkappo). Nếu đuyên tốt 
thường phối hợp với điện pháp (kusala dhammä), do HIỆU LƯC của 
GIÁC NGỘ và G14O DỤC thúc đây, có thê làm cho thực tại thăng 
hoa, thì DUYÊN XÂU hay PHẢN ĐẠO ĐỨC, tức HIỆU LỰC của fà 
kiến và tà tư duy, chăng những đã không bồi bố gì cho HIỆN QUÁ, mà 
còn làm “thực tại” xấu đi, suy đôi và bị lạc hướng, tơi vào xung đột, 
sẽ đắm chìm trong w-minh, sỉ mê và sa đọa...ở tương lai. 

*Đức Phật là một nhà giáo dục siêu việt, Ngài đã đạt đến “hạnh sống 
toàn xả và quân bình thanh tịnh”, trên cả 2 phương diện vật chất và 
tỉnh thần. Ngài hằng dùng TRUNG ĐẠO (Majjhimapatipadãä magga) 
như một “khoa học thực nghiệm”, đề “thăng hoa” nhân cách của chính 
Ngài, xuyên qua vô số kiếp, rồi sau cùng công hiến GIẢI PHÁP đến 
tam giới chúng sanh, đặc biệt là đào tạo nếp sống lành mạnh cho con 
người. Chúng ta có thể xem “GIÁO LÝ NGHIỆP QUẢ” của Phật như 
“câm nang” để vững vàng sống THIỆN”. 

<>Theo Phật giáo, THÂN này KHÔNG phải “gấu nhiên” mà có. Đó 
là “sản phẩm” của NGHIỆP LỰC (kammabäla) trong từng cá nhân. 
NGHIỆP LỰC ấy có “sức mạnh tổng kết” của NHÂN phỗi hợp với 
OUA, “thông qua” những RẰNG BUỘC từ các điều kiện sống, gọi là 
DUYÊN. Và sự VẬN HÀNH của “bộ ba” nhân duyên quả sẽ biêu lộ 
ra hiện tượng, một cách “vừa hợp lý vừa vô lý”, nền người đời không 
thể diễn giải bằng “ai trình lý lể? được, -nhất là đối với những kẻ “cực 
đoan đuy vật”, thì càng không thê chấp nhận ! 

-Thử nêu răng, “cái gì người ta thích thì người ta nắm giữ, ôm ấp” (=ưu 
ái), Phật học gọi là 7Ú (upädäna), -hay “cái gì người ta không thích 
thì người ta đị ứng, ruồng bỏ, vất đi, quên mất” (=đô ky) cần gọi là BẬT 
THỦ (nupädãna). Nhưng “ÂN HÀNH của NGHIỆP” trong một người, 
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thì hoàn toàn khác. Nó không bị chi phối bởi “fhuận” hay “nghịch”. 
THƯƠNG hay GHET, mà tùy thuộc vào “đô đày” của “sự lập lại” (tức 
là UẬN=tích tụ thói quen=tập khi) do chính nó. Trước “VẬN HÀNH của 
NGHIỆP”, người ta không thể dựa vào qui ước thế gian đê “kết luận 
vấn để” nên tự nhiên phải gọi là “vừa hợp lý vừa bất hợp lý”. 
<>Nghña là, “CÁI” người ta THÍCH....rồi vì w đi mà người ta “THỦ” 
(upãdãna) đã đành, nhưng cái người ta CHĂNG THÍCH, rồi vì đố 
kp...mà người ta cũng “THỦ” luôn, thành ra không còn “jý lẽ căn bản” 
để làm chuẩn. -Trong đời sống, nhiều khi người ta còn THỦ (hay ghỉ 
nhớ hình dạng của đổi tượng đáng ghét), nhiều hơn là THỦ (hay ôm 
ấp hình ảnh của đối tượng đáng yêu !). -Từ đó, bộ máy LUẬN HÔI 
(samsära )không phải do “TÂM LÝ” thuận hay nghịch “điều động”, mà 
là do ĐỘ TÔN KHO (hay UÂN) của NGHIỆP LỰC (kammabäla) fhiện 
hay bắt thiện quyết định ! 

-Nói rõ hơn “øghiệp lực TÔT” (hướng thiện), còn gọi là “công phu 
thăng hoa” vôn do con người tích tụ, nuôi dưỡng. -Chứ không phải do 
một “đẳng foàn năng” nào ban cho cả l 

-LUẦN HỎI có nghĩa là “£ái hiện” trong một một kiếp sống khác (tốt 
hơn hay xấu hơn) ở tương lai. Nếu “sự fái hiện” ây do TÂM LÝ tùy 
thích quyết định, mà không cần đến “công phu hướng thiện” (=tu tập 
vượt lên chính mình), thì không ai cần đến ĐẠO ĐỨC nữa. Và mọi sinh 
linh sẽ chọn “nhớ nghiệp tốt, quên nghiệp xấu” đề được “HIỆN THÂN 
hoàn hảo”. -Và như thế, mọi hiện tượng sống do “tùy chọn” (?!) sẽ 
luôn luôn là thiên đường, -chứ chăng bao giờ có khổ đau...một cách vô 
lý, phản khoa học ! 


<>Hai chữ “hiện thân” trên đây ám chỉ TÁI SINH trong HỒN HỢP 
gồm vật chất (=thê xác) và năng lượng (=tinh thần). Cũng xin thưa 
răng, “thể xác” và “năng lượng” chỉ là 2 từ ngữ qui ưóc tạm dùng, đề 
“tượng trưng” cho “2 kho tập khí”, là THÂN THÊ và TINH THÂN. 
Phật học nói rõ : “Kho THÂN THÊ” gồm đất, nước, lửa, và khí hay tứ 
đại, lập thành “sức uấn”. Và “kho TINH THÂN” gồm thọ, tưởng, hành, 
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và thức, lập thành “bồn án còn lại”. Tông cộng 5Š uân tạo ra con 
người là như thê. 


*Sắc thân ví như “vật dân điện” và Tỉnh thân là “dòng điện”. VẬT 
DẪN ĐIỆN thì đến từ hỗn hợp ứ# đại, tự nó có khối lượng cụ thê để 
“trình diện”, nhưng DÒNG ĐIỆN thì không có khối lượng (vốn hạn chế 
tương tự), không có hình thức, nên phải nhờ VẬT DẪN ĐIỆN làm điểm 
tựa...mới có thê “biều lộ”. 


-Trong khoa học nhân thê, “/huẩn ty duy vật” người ta cho răng “thân 
xác là do cha mẹ sinh ra”, hoàn toàn thuộc về “sinh lý xác thịf, xuyên 
qua phối hợp ngẫu nhiên của các hóa chất hữu cơ, dưới dạng “cấu kết 
lóng”, trong đó “dưỡng khí” đóng vai chính. Còn TINH THÂN chỉ là 
“phản ảnh” tổng hợp của TRƯNG KHU NÀO BỘ, vận hành với hệ 
thông thân kinh nhỏ lỉ tỉ. (!2) 


-Nhưng “hệ thông thần kinh” lại KHÔNG LUÔN LUÔN được “điều 
khiển” bởi cái gọi là “TRƯNG KHU NÃO BỘ” (trong xương sọ), mà 
NÓ còn rất thường bị “tác động” một cách “mầu nhiệm”, bởi một TỪ 
TRƯỜNG HUYỀN BÍ, hoàn toàn VÔ HÌNH, người phàm không ai biết 
XUẤT XỨ. Các chuyên gia về “khoa học nhân thể”, xưa nay chỉ loay 
hoay “phân chia” NÃO BỘ hay khối óc, ra nhiều vùng phân biệt, để tìm 
hiểu những mối LIÊN LẠC MÁY MÓC điêu khiển toàn thân”. Và 
mặc dù họ đã “xem xét vô cùng tỉ mỉ”, vẫn không khám phá ra được gì 
khác, ngoài những tuyến “ước điện giải lý hóa”, tiêng Pháp trong khoa 
học gọi là “hormone”. 

*Phải chăng các nhà khoa học nhân thể đã “không để ý” đến NỘI 
DUNG của chữ “NGHIỆP” (karma) trong Phật giáo !? -Họ tưởng lầm 
răng, “nghiệp chỉ là phản ứng của hệ thông thân kinh phát ra hành 
động”. Đối với họ, NGHIỆP là “bản năng”, Và con người “bất lực” 
trước “bản năng” hay NGHIẸP. Hay “bản năng” là “mệnh lệnh tuyệt 
đối”, con người không cưỡng được, chỉ biết tuân theo và cũng không 
có “trách nhiệm ”!? 


Cụ Nguyễn Du nói : 
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«Đã mang lấy NGHIỆP vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn trời gân trời xa. 
Thiện CĂN ở tại lòng ta, 
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tả. 


<>Thiện CĂN là gì, nếu không phải lả cái «TỪ TRƯỜNG HUYÊN BÍ 
TÓT›» nói trên ?l 


(-Xin lỗi, 4 chữ NGHIỆP, CĂN, TÂM và TÀI...do chúng tôi mạn phép 
in hoa, đề gây sự chú ý, -chứ trong nguyên bản Việt ngữ truyện Kiều 
thì không như thể. Mong thông cảm !) 


<>Quay lại Phật học, NGHIỆP không phải là “gui nạp của suy luận 
dân gian”. Trong TÚC SINH TRUYỆN, Bỏ-tát (Bodhisattva) tiền thân 
Phật, đã dùng vô số kiếp sống của “chính mình”, trong vòng luân hồi 
mênh mông, để kinh nghiệm và biết rõ NGHIỆP (Kamma, karma). 
*Cũng nhờ... “rải qua từng ấy nghiệp sống, mà Ngài có thê “cô đọng 
được các nét chính” của những “kiếp tiền thân” (đa dạng), có ghi lại 
trong bộ TÚC SINH TRUYỆN (Jãtaka), thuộc Tam Tạng Kinh Điển 
tiếng Pä]I. -Chúng tôi dùng nhóm chữ “TỪNG ẤY nghiệp sống”, vốn 
không phải dám “phỏng định” CHỪNG ĐÓ với VÔ SỐ kiếp tu hành 
làm “điền thân” của Ngài, được tượng trưng khoảng “547” hay “550” 
câu chuyện (theo nguồn Phật học Miến-điện). 
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*Con số “trên 447 truyện” ấy, so sánh với VÔ SỐ KIẾP tu hành của 
Bỏ-tát, thì chắng khác nảo là một giọt nước trong biên cả ! -Nhưng đó 
là “thời sự tạm đủ”, đề mô tả một cách bình dân cái CÔNG PHU ð# 
khả thuyết bất khá tư nghì (Phật học gọi là “Ba-la-mật”=Pãramitã) của 
Bỏ-tát (Bodhisattvä), giúp cho người phàm hiểu về “hạnh kiểm” 
(HÀNH VI THIỆN) dễ dàng. 

-Chúng ta có thể xem bộ TÚC SINH TRUYỆN (Jãtaka), như một “ải 
liệu cơ sở” của GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ. Vì hầu hết những truyện 
trong sách, đều “đầu tiên nêu ra một thực tại”, rồi từ THỰC TẠI ấy 
“gr lÿ” NGUÔN GỐC xa xưa, hay nguyên nhân quá khứ. 
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*Chưa kể, trong tủ sách Phật học, chúng ta còn có quyền PHÁP CÚ, 
một “bảo thư” đi đôi với Túc Sinh Truyện. -PHÁP CÚ KINH 
(Dhammapada) gồm 423 CHÂM NGÔN ngăn gọn, hàm súc. MỐI 
CHÂM NGÔN không dài quá 6 dòng, là một bài dạy, rút từ một câu 
chuyện của TÚC SINH TRUYỆN (Iãtaka). 

<>Người chưa hiểu Phật giáo, có thể nghĩ răng, “TÚC,SINH TRUYỆN 
là những câu chuyện đặt ra để răn đòi”, mà hầu hết các tôn giáo vẫn 
có, nhằm “hướng dẫn tỉnh thần” cho tín đồ (1). -Kiều như ngụ ngôn 
của La Fonfaine trong văn học Pháp. -Nhưng chúng tôi xin thưa rằng, 
-đạo Phật không chủ trương tạo tín đỗ, bằng nghệ thuật “fu từ học” 
(=dùng chữ nghĩa minh triết, bóng bây...để hùng biện “thuyết phục”). 


*Đức Phật là “một nhà giáo dục thực tiễn”, Ngài đã chân thành chia 
xẻ kho kinh nghiệm bản thân lẫn cộng đồng (gồm vô lượng sự “tái 
sinh” của Bồ-tát với một số sinh linh khác, mà về sau Ngài “tái ngộ” 
vào kiếp chót, như các đệ tử A-nan-đa (Ananda), Xá-lợi-phất 
(Sãriputta), Mục-kiển-kiên (Moggalläna)...v...v...), và gồm những 
thăng đọa rút từ vô số kiếp sống quá khứ, trao tặng đến những ai hữu 
duyên với Ngài. -Nội dung TÚC SINH TRUYỆN (1ãtaka) là những 
kiếp sống xa xưa mà Ngài đã tự thân trải qua, và được làm đà để tiễn 
hóa một cách thiết thực, chứ không phải là những điều học trong sách 
vở, hay ““sáng tác”, khó kiểm chứng ! 

-Do đó, giáo lý Phật-đà ở đây là phải SOI SÁNG, cải hóa, làm phát 
sinh sự HIỂU BIẾT ĐÚNG (chánh kiến=sammaäditth¡), lẫn SUY NGHĨ 
ĐÚNG (chánh tư duy=sammã saủkappo)...một cách KHOA HỌC 
(vijjaya) về NGHIỆP QUÁ (kamma vipäka) và LUÂN HÔI (samsãra). 
*Hơn nữa, mục đích của “bài 4” nây là để “đặc biệt trình bày” về BẢN 
SẮC KHOA HỌC trong ĐẠO PHẬT, liên quan đến GIÁO LÝ 
NGHIỆP QUẢ, nên những gì thuộc về Phật học phổ thông, đã được 
diễn giảng rộng rãi từ trước đến nay, chắng hạn như “LỢI ÍCH” của 
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“vuất gia”, “trì giới”, “hành thiền”, “tụng kinh”, “bố thí”, “phục vụ 
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nhân sinh”...v...v... chủng tôi xin phép không lập lại. -Vì hầu hết quí 
vị đã biết qua rồi ! 

<>Ngoài ra, “GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ” còn một “bản sắc khoa học” 
rất đáng quí. Đó là NÉN TÁNG của TINH THÂN TRÁCH NHIỆM. 
Người fin tưởng một cách trọn vẹn, và sông theo giáo lý nghiệp quả là 
người “vô hạ?” đôi với xung quanh. Vì họ làm bắt cứ điều gì, cũng nghĩ 
đến “hậu quđ”, sẽ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến TRÁCH NHIỆM 
của mình. Người không tin NGHIỆP QUÁ là người bất chấp thiệt hại 
do mình gây ra cho kẻ khác. Họ chỉ “ý vào” sức mạnh của đồng tiền, và 
sẵn sảng phục tùng quyên lực. Họ tin rằng “hối lộ có thể xóa hết những 
việc làm bất chánh”. 

-Khi mánh khóe và tiền bạc có thể “ấp sạch” tội lỗi, thì s gì quả báo 
sẽ trả trong kiếp sau một cách “mơ hỗ” ! (2) 

*Một xã hội mệnh danh là “có fổ chức” mà những KHÔ CẢNH (như 
bất công, hiếp đáp, cướp giật...) thường xảy ra, không thuộc về trách 
nhiệm (NGHIỆP QUA) của ai cả, là một xã hội hỗn loạn. “Hình thức 
tổ chức chặt chế” kia...chỉ là một “kỷ thuật”, để lừa bịp quân chúng. 
<>Nói tóm lại, -“NGHIẸP” (kamma) theo Phật giáo, là một từ ngữ vừa 
nặng tính riết học, vừa nặng tính £ực nghiệm, và vừa nặng tính giáo 
dục. -*QUÁ” (vipäka) là một danh từ ám chỉ sự kết thành của một qguỉ 
trình hành động nào đó. -Ý nghĩa của “QUẢ” tương đối dễ hiểu. 
Nhưng ý nghĩa của NGHIỆP thì sâu xa. 

Còn “GIÁO LÝ” là một “đặc ngữ”, nói chung thuộc về tín ngưỡng. 
Nhưng khi chúng ta “tập hợp” lại thành “GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ”, 
thì NỘI DUNG là một “THUYẾT MINH” phát nguồn từ “Bản Sắc 
Khoa Học trong Đạo Phật”, với TRÍ BÁT-NHÃ (Prajña) là nguồn sáng. 


3> sk 
TÚC SINH TRUYỆN (1) và PHÁP CÚ KINH (II). 
(Jataka I và Dhammapadasutta II) 
-]- 
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<>“TÚC SINH TRUYỆN” (Jãtaka) là sách thứ 10, và “PHÁP CÚ” 
(Dhammapada) là sách thứ 2, trong số 15 quyền, thuộc TIỂU BỘ KINH 
(Khuddaka Nikãya) của TAM TẠNG PHÁP BẢO (Tipitaka Ratana- 
dhamma) Phật giáo Nam Truyêền. TIỂU BỘ KINH là “giáo tập” cuối 
cùng của “5Š bộ” hay “tập hợp” (Pañca nikaya), lập thành TẠNG KINH 
(Sutta pitaka), gồm : 


I/TRƯỜNG BỘ KINH (Digha Nikãya), 2/TRUNG BỘ KINH 
(Majjihima Nikãya), 3/TẬP BỘ KINH (Samyuta Nikãya), 4/CHI 
PHÁP BỘ KINH (Anguttara Nikãya), và 5/TIỀU BỘ KINH (Khuddaka 
Nikaya). -Cả 5 bộ kinh đã được Ban tu thư Viện Đại Học Vạn Hạnh 
PG (Sàigòn), và nhiều học giả khác dịch ra tiếng Việt trước năm 1975. 
-Quí vị có thể tìm đọc trên i/ernet, kế cả các bản Anh ngữ hay Pháp 
ngữ, do các nước có chuyên gia nghiên cứu Phật giáo thực hiện ! 


*Nói chung, TRÚC SINH TRUYỆN thuật lại khoảng trên 447 chuyện 
“Tiên thân Phật' (Jätaka), với những “bỗ cục” gần giỗng nhau. -Nghĩa 
là...trong thuở xa xưa ấy, Bồ-rár tiền thân Phật đã sinh ra ở đâu, thân 
phận như thế nào, nam hay nữ, sang hay hèn, mạnh hay yếu, đẹp hay 
xấu, sướng hay khô...v...v.... Tiếp theo, truyện “tiết lộ”, £uực tại ấy là 
quả báo của NGHIỆP gì trong quá khứ. -Ngoài ra, cũng có một số kiếp 
(rất hiếm), Bồ-tát (Bodhisattva) tái sinh làm “/# vật” trong vai trò “đầu 
đàn”, có đặc tính thông minh, biết cứu nguy, và giúp đỡ đồng loại. 
*Đọc TÚC SINH TRUYỆN, một người “lười suy luận” sẽ khó cảm thấy 
“hứng thú” và cho là “hoang đường”, nhất là khi họ không có quan 
niệm rằng, “cuộc đời là một sân khẩu”. 

-Vì sao ? -Vì TÚC SINH TRUYỆN luôn luôn nhắc đến kiếp trước, là 
nguồn gốc hay “nguyên nhân” của “hiện quđ” (thực tại). -Mà “kiếp 
trước” thì chắng bao giờ “kiểm tra” rõ ràng được. -Nhưng nếu cá nhân 
nào có khiêu quan sát, suy luận rôi tỉnh ngộ, biết xem “cuộc đời là 
một sân khẩu”, thì thay vì là độc giả họ sẽ tự nhiên biến thành “khán 
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giđ”, trước những “fích truyện đậm nét nhân quđ” trong sách. 
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-Khi một truyện chấm dứt, cũng là “một vở kịch kết thúc”. Sân khâu 
được “hạ màn”, và diễn viên cuối cùng phải tự mình “xóa số” vai trò, 
để lui vào hậu trường, giống như các đồng nghiệp khác, đã làm trước 
đó.... Tiếp theo, cả bọn phải thay đồi y phục, cải trang mặt mũi, theo vở 
tuông kế tiếp, rồi thứ tự trở ra sân khâu...đóng vai trò mới (hay “tái 
sinh”), đúng với khả năng diễn xuất. 

-“KHẢ NĂNG” ấy ví như “hiệu Iực” của “NGHIỆP”, hay “tập khí” đã 
thuần thục nghề đóng kịch. Nghĩa là bắt chước cung cách kẻ khác, 
nhưng “đóng nhuân nhuyễn như thiệt”. Qui nạp các “vai rò khác 
nhau” trong 1 đời đóng kịch, xem ra chăng khác những kiếp luân hồi. 
*Ngoài ra, biết đâu khán giả cũng gặp một số “cá nhân đặc biệt” nào 
đó, là những kịch sĩ nồi tiếng đã “chén nghệ diễn tuông”. Họ dứt khoát 
rời bó SÂN KHẨU và cũng ung dung ở đó, chứ không phải “biến mắt”. 
Vì muốn được thánh thơi, hiện tại họ KHÔNG tiếp tục NGHIỆP đóng 
kịch nữa, quyết tâm đứng ngoài vòng quay cuông, của những vai trò 
khác nhau trên sân khấu. Và việc lập lại cung cách, cũng như thay hành 
đôi dạng... không còn trong thực tại họ nữa ! 

*Tắt nhiên, ở đây chúng ta chỉ mượn “S%ÂN KHẨU” như cái SỨ (có hình 
thức=VỌNG ĐỘNG), để “phản ảnh” “TÍNH THÁNH THOT' như cái 
LÝ (với nội dung BÌNH AN) mà thôi. 


<>Nhưng Bậc Giác Ngộ nhìn toàn cảnh, thì thấy 2 phương điện LÝ và 
SỰ; đều “cụ thể”, dưới dạng 2 hạng phàm phu : -Høng fhứ nhất gồm 
QUẦN CHÚNG fhích xem kịch, chen lân nhau để giành chỗ tốt trước 
“vở kịch đời”. Và hạng thứ hai là các DIỄÊN VIÊN say mê đóng kịch, 
xoay vòng tạo nghiệp trên sân khấu, lả cõi đời thu hẹp. -Còn „gười giác 
ngộ sông thánh thơi, “đứt đóng kịch” (=ngừng tạo nghiệp), không lên 
không xuống sân khấu (luân hồi) nữa. 

*Từ phản ảnh của “GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ” và “TÚC SINH 
TRUYỆN” ấy, chúng ta có thể thanh tịnh suy gầm để ý thức được “KH 
NĂNG hoàn toàn giải thoát, bình đẳng trước KHÔ lẫn VUI của chư 
Phật, siêu việt như thể nào”. 
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*Nghĩa là các Ngài vẫn Ở ĐÓ (không cần xác định “ngoài tam giới”, 
hay “trong tam giới”. Nhưng điều chắc chắn là “năng lượng tỉnh khiết 
của Phật°, KHÔNG bị thu hút, KHÔNG bị động hóa, và KHÔNG bị 
xoay vấn trong hiện tượng sinh tử. “NĂNG LƯỢNG” ấy chính là 
THANH TỊNH BÁT-NHÃÄ (Pañña Pãrisuddhi) ! 
-Như thế, ngoài “Bản sắc Khoa Học trong Phật giáo” ra, dù tri thức 
phàm phu trong văn minh vật chất có “cao xa” đến đâu, vẫn không thê 
nắm bắt được tiềm lực của NGHIỆP QUÁ † ~Vì sao ?! -Vì ở phàm nhân 
thiêu hắn phẩm cách TOÀN XÃ của TRÍ BÁT NHÃ (Prajña), thì làm 
sao nhận ra NIÉT-BÀN, chân pháp triệt tiêu NGHIP luân hồi ?! 
-]II- 
<>PHÁP CÚ KINH (Dhammapadasutta) được xem là quyền sách Phật 
học phô thông nhất, trong các giới trí thức Đông cũng như Tây, xưa 
cũng như nay. Tuy sách mang tên PHÁP CÚ, nhưng nó chính là “yếu 
văn” của TÚC SINH TRUYỆN. -Đọc PHÁP CÚ KINH chúng ta không 
thể nào không xem qua TÚC SINH TRUYỆN (Jãtaka). Vì mỗi ‹/uận 
đề» trong PHÁP CÚ, là một «định hướng đạo đức» cho con người, qui 
nạp từ 1 câu chuyện tìm thấy trong TÚC SINH TRUYỆN. 
*Đề không “xa đề chính” và quân bình bài viết, chúng tôi xin phép chỉ 
nêu một cách giản lược...Pháp cú thứ nhất, và Pháp cú cuối cùng, 
tượng trưng mà thôi. -Quí độc giả có thể tìm đọc đầy đủ KINH PHÁP 
CÚ (Dhammapada), băng cách mượn sách trong các chùa có thư viện, 
hay trên Internet, hoặc thậm chí có thể mua từ một số tiệm sách . 
Pháp cú đầu tiên ây là l cặp song đối, gồm 2 đoạn Pal|i như sau : 
a/ “Mano pubbam gama dhamma 
Manosetthä mano mayäa 
Manasa ce padufthena 


BhãsatI vã karotiväa 


Tato nam dukkhamanveti 
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Cakkam vã vahato padan”ti” 
Thoát dịch Việt : 
“Mọi pháp hành do tâm dân đâu, 
Tâm là “chủ ”, tâm điều động tất cả, 
Người hành động hay nói năng bằng ác tâm, 
Thì quả khổ sẽ đi theo, 


2 


Như bánh xe lăn sau chân con bỏ ”. 
b/ “Mano pubbam gama dhamma 
Manosetthä mano mayäa 
Manasa ce pasannena 
Bhaãsati vã karotI va 
Tato nam sukkharmanvefi 
Chãyãˆva anapay1nT”. 
Thoát dịch Việt : 
“Mọi pháp hành do tâm dân đâu, 
Tâm là “chủ ”, tâm điều động tất cả, 
Người hành động hay nói năng bằng thiện tâm, 
Thì quả lành sẽ đi theo, 
Như bóng đen phía sau người `. 


<>Hình ảnh QUÁ XÂU sẽ theo người tạo NGHIỆP ÁC (như bánh xe 
lăn theo chân con bò), hay QUÁ TỐT theo sát người tạo NGHIỆP 
LÀNH (như cái bóng đen bám sát nhân vật di động), là 2 khuyến cáo 
về hạnh kiểm, mô tả 2 phẩm cách trái nghịch (thiện><bất thiện), nên 
Phật học xếp đôi Pháp cú ấy trong “Phẩm Song đối” (Yamaka vagga). 
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<>Nhìn qua TÚC SINH TRUYỆN, chúng ta thấy cững 2 Pháp cứ (đầu 
tiên) ấy, nhưng ở đây được “gwy nguyên”, nỗi với “nguồn gốc” bằng 2 
câu chuyện “nghiệp nào guả nấy”, -một thuộc về kiếp nầy và...-một 
thuộc về kiếp trước, kê lại thời sự xuyên qua cái KHẢ NĂNG BÁT- 
NHÀ, hay “khoa học tâm linh” của đạo Phật, gọi là TÚC MẠNG 
THÔNG (Pubbe nivãsaññãna). 

*Trong TÚC SINH TRUYỆN, dù Bỏ-tát đóng vai chính, vai phụ hay 
là chứng nhân, thì cả 3 trường hợp, Ngài đều đã trực tiếp trải qua “thời 
sự” cộng nghiệp ấy, nên đó là “kinh nghiệm thực tiễn”, ghi lại một 


^ x32 


cách “khuyến thiện” cho đời sau, chứ không phải là một “jý huyết đạo 


đức”, sáng tác nhờ đọc nhiều sách vở. (-Phâm cách gián tiếp !). 
3£: sk 
<>Và PHÁP CÚ KINH tiêu biểu thứ II là câu sau cùng số 423, -theo 
văn bản Phật ngữ Pa]T thì như sau : 
“Pubbe nivasam yo vedi 
Saggapayañca passatI 
Atho Jatikkhayam patto 
Abhiñña vosIto munI 
SabbavosIta vosanam 
Tam aham brũmI brahmanamm””. 
Thoát dịch Việt : 
“Người tịnh trí biết rõ... 
Thân hiện tại khổ vui 
Do tiên nghiệp mà có 
Và sống thiện không lùi 


Phạm hạnh tự sáng tỏ `. 


118 Cư Sĩ Tuệ Lạc 
<>Xin nhắc lại rằng, PHÁP CÚ KINH gồm nhiều phẩm (vagga), trong 


đó chỉ có Phẩm mở đâu là “song đối” (yamaka vagga), gôm các Phật 
ngôn được trình bảy “từng cặp” (đối chiếu thiện ác), như 2 câu đầu tiên 
trên đây. Nhưng toàn bộ những câu còn lại, thì Phật ngôn “đơn” hay 
“kép” tùy “đề mục”, không nhất thiết «song đối» như trước. Do đó, 
chúng ta tuy có 423 PHÁP CÚ, mà lại “tương quan” với khoảng...từ 
447 đến 550 TÚC SINH TRUYỆN. (-Các con số chúng tôi trình bảy ở 
đây là dựa trên tài liệu Phật giáo Miến-điện). 

*Bài 4 đến đây tạm đủ. -Nếu có gì sơ sót, mong quí vị rộng lượng. Hẹn 
tái ngộ chư đạo hữu trong Bải $. 


Phụ Lục : 
“CHUYÊN ĐỘNG VẬT LÝ THEO ĐƯỜNG CONG” 
hăng chứng minh “Luật Nghiệp Quả” (Luân hồi) 

<>Chúng ta đang sống trong một thực tại “VŨ TRỤ TƯƠNG TÁC 
ĐỘNG”, có thê thu hẹp và gọi là «ÝẬN HÀNH THÁI DƯƠNG HỆ›, 
trong đó mặt trời là “cơ lực chính”. Và vì mặt trời năm ở “vị rí trung 
tâm”, nên NÓ được xem là “định tỉnh” so với các “hành tỉnh” nhỏ hơn 
(trong đó có trái đất) lăn tròn trên qui đạo xung quanh NÓ. Nhưng theo 
các khoa học gia không gian, thường xuyên quan sát và so sánh, thì mặt 
trời cũng KHÔNG “đứng yên”, đối chiếu với các “hệ tỉnh tú khác”. 

*Khi «theo dõi» những ngôi sao, xa hay gần...từ quả đất thuộc THÁI 
DƯƠNG HỆ, các nhà khoa học không gian tiết lộ rằng, “vồ số fỉnh fứ 
cũng không cô định”. Chúng luôn luôn thay đôi vị trí. Và nếu tỉnh tú 
di chuyền thì chúng phải “di chuyên” ứheo đường cong. Vì...nêu chúng 
“đi chuyên” trên “đường thẳng” thì chắc chắc chúng sẽ va chạm vào 
nhau rất nhiễu và cực mạnh hơn đường cong, tồi sự chấn động sẽ phá 
hủy kinh khủng. -Kết quả là tổng số những tỉnh tú (ngôi sao) sẽ phải 
mỗi ngày một ít đi (do bị «phá hủy») trên “bầu trời”..., nhưng thực tế 
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thì vũ tru vẫn «ở ra» như cũ. -Từ đó, có sự xác nhận «finh tú đi chuyển 
theo đường conø» Ì 


<>Chúng tôi nêu ra các ứin ức làm ‹điễn đô» trên, để qui nạp 2 sự thật, 
liên quan đến toản bộ những øì «quá nhỏ» như chúng ta, nằm trong 
THÁI DƯƠNG HỆ : 


*Thứ nhất, tất cả động vật nói chung, và con người nói riêng, dù chỉ là 
những «phần tứ cực nhỏ», so với thái dương và so với tỉnh tú. Nhưng 
con người lại có một điểm chung với 2 “CỤC ĐẠT” ấy. là bên trong 
con người cũng “cháy ngẫm” như thái dương và tỉnh tú. Sự «CHÁY 
NGẬM» nây do «cẩu kếp› của 4 THỨ, gọi (heo gui ước là ‹TỨ ĐẠI» 
(thủy thổ hóa phong). nói nôm na là chất đặc (=cững mềm), chất lồng 
(=kết phân), cháf cháy (phù trầm), và chất hơi (động tĩnh), dưới dạng 
“thân thể hữu cơ biển hóa”. 

*Thứ hai, tất cả vạn vật nói chung, và động vật nói riêng (tiêu biểu là 
con người) đều SÔNG với “mạch tuân hoàn”, tức là “»ận động xoay 
vòng”, do hấp thụ “dưỡng chất” khi còn điều kiện đề «HIỆN HỮU 
(=sống), và do LUẬN TRUYÊN “năng lượng” khi hết điễu kiện tốn 
tại đề «BIÊN MÁT» (hay chết, tan rã). Quỷ đạo sinh hoạt của THẺ 
XÁC lúc sống, cũng như chiêu hướng di tôn của TINH THÂN lúc chết, 
luôn luôn là hình CONG hay XOẮN (Cireulaire ou Spiral). -«Quÿý đạo» 
của BIẾN rồi HIỆN. 


<>Kết quả, con người /àm bất cứ việc gì, thì tỉnh thần (=điện tâm) cũng 
cấu kết với việc ấy”, nên NĂNG LƯỢNG “xoay vấn tạo ra trí nhớ” 
phải «đi vòng» và «quay lại (=khứ hồi), để chồng chất lên nhau 
(=nguôn gốc của TẬP KHÍ hay „ấn = khandha). -Phật học gọi “làm bất 
cứ việc gì” ấy là NGHIỆP” (karma), và NĂNG LƯƠNG “di tôn tạo ra 
trí nhớ” kia là QUẢ” (Vipäka). 

-Vì cả «2 hiện tượng» NGHIỆP và QUÁ đều đến từ “„ăng lượng xoay 
vòng”, nên chúng «cô đọng» thành 2 DẠNG...là “khối điện tử” và 
“sóng lượng tử”...tượng trưng băng VẬT CHẤT và TINH THÂN. 
«Hai dạnø» ấy luôn luôn «vận hành» theo CHIẾU CONG, tạo ra CHU 
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KỶ bao gồm cột thời hữu hình» và «một thời vô hình», biêu lộ ra sinh 
lão bệnh tử có CHU KỲ (=luân hồi). 

*Thử khảo sát HÀNH ĐỘNG giản dị sau đây, để chứng minh CHIẾU 
CONG (circulaire spiral) trên phương diện vất jý (=thân thê) lẫn £âm lý 
(=thức tánh), để chứng minh “nøguồn gốc” của «LUẬT NGHIỆP QUÁ» 
(Kamma Vipaka NIyama) : 


<>Một người thiểu giáo đục hành trình vòng quanh ngọn đồi, cảnh vật 
lúc đầu sạch sẽ. Vì vô đạo đức, người ấy vất đồ dơ bừa bãi xuống đất, 
và ngang nhiên đi tới, bỏ mặc fình trạng ấy sau lưng (=vô trách nhiệm), 
xem chuyện đã qua không liên quan gì đến mình. -Tiến bước trên /ô 
trình cong một thời gian, khi giáp vòng, người ấy fấf nhiên sẽ thấy vật 
dơ năm trước mặt, như chờ đợi ké vất nó...-đặc biệt là y tự động biết 
rõ «vật đơ ở đó do ai làm», nội tâm y không thể chối cãi ! 

*Giả sử trên lộ trình ấy, cũng có kẻ khác qua lại. Họ cũng thấy vật dơ 
kia, nhưng tâm tư họ không cảm nhận cái «trách nhiệm» làm xấu cảnh 
vật. Nếu là người tốt thì họ vui vẻ lấy đỗ dơ bỏ vào thùng rác một cách 
văn hóa, để khỏi thấy nó nữa. Họ nghĩ rằng «ứa làm việc tốt, và hài lòng 
khi cảnh vật sạch sẽ». -Trường hợp nếu ấy là «người thanh cao», thì họ 
càng không cần ai chú ý đến hành động lành mạnh của mình. -Sau 
đó...thay vì tiếp tục đi vòng quanh, họ sẽ tiến lên đỉnh đôi an nghị, 
không quay lại chỗ thấp nữa.... 


- Thuật sự trên đây là «5e tranh minh friẾb›, mô tả cho chúng ta 2 «tình 
trạng tâm thức», l của của kẻ có văn hóa và T của kẻ võ đạo đức. 


*Vất đồ dơ ở đây ám chỉ NGHIỆP ÁC. «Con đường nhiễu rác» tượng 
trưng cho «đời sống phàm phu thực tại». Việc «thấy lại đồ dơ đang chờ 
trước mắt và phải đi trên con đường không sạch là QUÁ ÁC không 
thể tránh được». -Hành động đọn đẹp con đường cho sạch sẽ là động 
cơ TIỀN HÓA, ngược lại là THOÁI HÓA, tự sa đọa ! 


*Câu chuyện vừa ngắn gọn vừa cụ thể nêu trên, chứng minh răng, một 
“đồng tử”, trong sự di chuyên frên «CHIẾU CONG›, chắc chắn sẽ đôi 
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diện với đâu fích (Chậu quả) của những gì mình đã làm. Tât cả “đï sản” 
ây sẽ luôn luôn Ở ĐO đề chờ mình, chứ không chờ ai khác”. 

- Và nêu trên mặt vật chât có sự ấn hành như thê, thì trên mặt tâm linh 
cũng chăng khác, -nhiêu khì còn chắc chăn hơn nữa ! 


-Tất nhiên, chưa thành Phật thì KHÔNG THÉẺ RA NGOÀI CHIÊU 
CONG bắt buộc ấy được l 


<>Khi THỜI GIAN và KHÔNG GIAN chính là “nguồn gốc” của VẬN 
HÀNH CONG (Samsara), thì CHU TRÌNH NGHIỆP QUẢ phải nằm 
trong QUI LUẬT «vay trả» l 


*Nói cách khác, LUÂN HÔI là “gwi luật nhất định”. Nó hằng 
NGHIỆM ĐÚNG cho mọi “vận hành sống”, duyên theo KHÔNG 
GIAN Gật chấp, và THỜI GIAN (finh thần), đang biên đỗi xoay vần 
qua 4 giai đoạn THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG. 


<>Theo Phật học, “SINH TỬ LUÂN HÔI” không phải là 1 “GIÁ 
THUYÉT”, để người ta TIN hay KHÔNG TIN, -mà ĐÓ là SỰ THẬT, 
-một g”ỉ luật tự nhiên khi THÂN và TÂM con người còn bị tràn ngập 
bởi THAM SÂN SỊ, hay bị VƯỚNG MẮC trong vận hành của cõi «ta- 
bà» ! -Nghĩa là người làm ác, dù không fin QUÁ BÁO của NGHIỆP, 
vẫn phải trả đủ, chắng ai có thê tránh khỏi ! -Ví như “một nắm fay đánh 
mạnh vào tường thì sức dội tương xứng, chỉ chấn động ở nắm tay ây 
thôi, chứ không phải ở chỗ khác” ! -TIN hay KHÔNG TIN...sự THẬT 
vẫn là SỰ THẬT ! 


Bài 5 
*Liên quan đến DUYÊN HỆ 
(Pat(hãänapakarana). 


<>DUYÊN HỆ (Patthãnapakarana) là sách thứ 7 trong VI DIỆU TẠNG 
(Abhidhamma pitaka), sắp đứng sau các cuốn I/PHÁP TỤ 
(Dammasaigam), 2/PHÂN TÍCH (Vibhanga) 3/CHẤT NGỮ 
(Dhãtukathä), 4NHÂN CHẾ ĐỊNH (Puggalapaññatti), 5GIẢI TÔNG 
(Kathävatthu), và 6/ SONG ĐÓI (Yamaka). 


*Mới đọc qua “DUYÊN HỆ”, chúng ta thấy đó là một “KỸ YÊU” theo 
dạng “kê khai có chú giải”, gồm “24 TRƯỜNG HỢP” (avatthä) hay 


Lộ 
Là) ¬^13 


“điều kiện” (paticca samuppäda), liên quan (paccaya) đến “#rợ fô 
(dhatu) hay “chở riếP” (vitthãra), đóng góp vào £hực tại KHÔNG GIAN 
lẫn THỜI GIAN, còn gọi nôm na là “HOÀN CẢNH”, đề hình thành 
những “âm thức” (citta) dẫn đâu các pháp hành, và tùy theo “năng 
lực” (mạnh hoặc yếu) của nó, mà phát sinh ba nghiệp, “THÂN” (kãya), 
“KHẨU” (vacI), và “Ý° (mano). 


-Nói chung, BA NGHIỆP bao gồm tất cả những hành vi “ngầm ngầm 
bên trong” hay “bộc lộ bên ngoài” (bằng hành động), trong đời sống 
của mỗi động vật hữu tình, -nhất là con người Ì 


«ẲA_ 99% ^ 


*Và khi xét qua “ý nghĩa” từng frường hợp hay “điều kiện” ấy, chủng 
ta còn thây DUYÊN HỆ (Patthänapakarana) là toản bộ những TIN TỨC 
“bừa hiển nhiên vừa tỉnh vi”, đỗi với “BIÉN HÀÀNH” của tâm thức. 
Chúng tôi dùng 2 chữ “ðiến hành”, vì DUYÊN HỆ là “cái khung từy 
cảnh” đề “tâm thức thay đổi ” rồi trở thành “LOẠI NÀO” (thiện=kusala, 
ác=akusala, hay frung tính=abyäkata), trong suốt thời gian TẠO 
NGHIỆP (kammakara), tức là rước, trong, và sau khi hành động, -rồi 
“chị nhận đây đủ” (tadãlambana) ẫn tượng việc đã làm...nơi đòng sinh 
mệnh, còn gọi là hữu phần (bhavanga), nền tảng của mạng căn 
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*Thực ra, hai “đoạn viết? khiêm nhượng trên đây, chỉ là để “mở đầu” 
đề tài hôm nay. Nó quá “ngăn”, để có thể trình bày ngay cả “phẩn tóm 
tắt tổng quát” của DUYÊN HỆ, chứ đừng nói là việc gì khác, nên nó 
chắng giúp cho độc giả có một “khái niệm” nào cả. -Quí vị nào muốn 
tìm hiểu DUYÊN HỆ đây đủ, yêu cầu đọc các tải liệu Phật học A-tỳ- 
đạt-ma (Abhidhamma), hay tham khảo qua các thư viện văn hóa. 

-Mục đích của chúng tôi ở đây, với bài viết số 5 này, là có gắng nói lên 
cái “bản sắc khoa học” trong nhà Phật, liên quan đến DUYÊN HỆ, hơn 
là nhân dịp diễn giảng DUYÊN HỆ. 

<>Có thể quí vị đang thắc mắc : -“Wai trò của DUYÊN HỆ là đóng góp 
tin tức cần thiết cho sự “hình thành” của £âm thức, xuyên qua biễn hóa 
theo từng THỤC TẠI (tốt, xấu hay trung tính) trước khi NÓ bộc phát 
ra hành động (tạo NGHIỆP). Nhưng sự “BIẾN HÓA” (vô hình) thuộc 
về TÂM THỨC và “THAY ĐÔI” (hữu hình) thuộc về KHOA HỌC là 
2 vấn đề khác nhau, -một bên để phân tích và qui nạp VẬT cụ thể, - 
bên kia là phân biệt và tư duy VẬT trừu tượng (phản chiêu qua tính 
thần)...thì qui nạp “mối liên quan” (hay DUYÊN HỆ) như thế nào !(2) 
-Xin thưa...KHOA HỌC ngảy nay là gì, nếu không muốn nói một cách 
tổng quát, là phương pháp GIẢI TRỪ LẠC HẬU, làm cho đời sống 
HƯỚNG THỤ vật chát và tỉnh thân của con người, mỗi ngày một tốt 
hơn, -fn rfiến ?! -Và chu trình “BIẾN HÓA tâm thức” theo nhà 
Phật...là “phương pháp” cđi thiện cả thân lẫn tâm... thì tựu trung cũng 
chẳng khác, nhưng chư frình ây còn bao hàm cả HÌNH THỨC (cụ thê), 
và NỘI DUNG (trừu tượng) nữa l 


*HÌNH THỨC là THÂN và NỘI DƯNG là TÂM. 
THÂN được cải thiện ở đây là mạch sống lành mạnh, âm chỉ cái 
DỤNG của “?hay đổi vật chất”. 
TÂM được cải thiện ở đây là “thức tánh thăng hoa”, ám chỉ cái DỤNG 
của “hay đổi tỉnh thân”. 
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* Thức tánh và mạch sống TỐT ấy, kết hợp thành một con người ĐẠO 
ĐỨC, gọi tắc là THÂN TÂM văn minh. -Và khi đã cđi thiện cả THÂN 
(kãya) lẫn TÂM (citta) thì đời sống TIỀN HÓA, sẽ thuận theo Bát-nhã 
(prajña), đạt mức KHAI TRÍ (Ñãna). 

-Nói cách khác, “điến hóa thức tánh và mạch sống” chính là “phẩm 
giá thực tại” của THÂN và TÂM”, hay của thể xác và tỉnh thân. NÓ 
(ám chỉ sự “điễn hóa thức tánh và mạch sống thân thể”) chính là “NỘI 
DUNG văn hóa THẬT” của sự sống, luôn luôn vận hành một cách 
tương quan, qua 2 tình trạng CỤ THẺ và TRỪU TƯỢNG gọi là 
DUYÊN HỆ. -Tức là cái THỰC TẠI SÔNG nếu không THUẬN với 
KHOA HỌC (=Vijÿã, Bár-nhã), thì phải NGHỊCH với KHOA HỌC 
(=4vjjã, sỉ mê)...nên cần phải định hướng. 

-Sự TIỀN HÓA ấy luôn luôn đòi hỏi các “BIÉN HÓA THÚC TÁNH” 
phải được CẢI THIỆN, và hướng dẫn một cách QUẦN BÌNH bởi 
“ÁNH SÁNG GIÁC NGỘ” (Bát-nhã). -Vì sao ? -Vì cái gọi là KHOA 
HỌC ngày nay đang rất PHIẾN DIỆN, chỉ chú trọng đến “canh tân tiện 
nghỉ cho thể xác”, mà không đóng góp thiết thực cho “2inh thần”. 
<>Chúng ta có thể gọi phương pháp “CAI THIỆN TINH THÂN” là 
“KHOA HỌC TÂM LINH”, hay cái DỤNG tuyệt vời của TRÍ TUỆ 
(Prajña), -nói theo nhà Phật là “BÁT-NHÃ”. Đó là PHẦM CÁCH duy 
nhất để giải trừ được sự PHIÉN DIỆN trong tiến bộ vật chất. 


Lạ 


*Trên thực tế, dù cho “đời sống tân tiễn” vào thê kỷ thứ 21 nầy, đã đạt 
đến mức khá cao, nhưng con người vẫn cảm thấy bắt an...-nếu không 
muốn nói là fường xuyên bị đe dọa bởi thiếu thốn và THÈM KHÁT 
hưởng thụ. Trước tình trạng này, “KHOA HỌC TÂM LINH” (Vijjã) rất 
cần thiết cho con người. Và đó chính là sự ĐÓNG GÓP thiết thực của 
“Bản Sắc Khoa Học trong Phật giáo”. mà chúng tôi chân thành nhắc 
đến, kề từ bài 1 đến nay. 

-XIn minh bạch ngay rằng, mục đích của “KHOA HỌC TÂM LINH” 
là đề “quân bình đời sống” một cách tương tác với KHOA HỌC VẬT 
CHẤT (=lý hóa hiện đại), để giải trừ các ÁC TẬT say mê hưởng thụ. 
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do lòng tham không đáy gây ra, chứ “KHOA HỌC TÂM LINH” không 
phải để đối trị KHOA HỌC HIỆN TẠI. Phật giáo, khuyến khích hai 
phẩm cách văn mỉnh TÂM-VẬT (=thê xác và tinh thần), cần được phát 
triển đồng bộ, nhằm “bố fúc lẫn nhau”. 


<>Như vậy, thành quả tiễn hóa của trí tuệ nhân loại mới được trọn 
vẹn. Trái lại, khi một trong hai PHÂM CÁCH (vật chất hay tinh thần) 


kêu = 


mà “bị bỏ quên ” hay “bị chà đạp”, thì hậu quả của “tân tiên” sẽ tai hại 
vô cùng, và là nguyên nhân dân đền ích kỷ, sa đọa, suy đôi, khô đau, 


chiến tranh...mất phẩm giá. 


*Chúng ta biệt răng, trong lịch sử nhân loại, có những giai đoạn mà 
quan niệm xã hội đã “nghịch chiêu” với ngày nay. Thời xưa, người ta 


^ 
2? 


đã quá nặng về “giá trị tỉnh thân”, mà trở thành cuồng tín duy linh, 
ruông rấy vật chất một cách cực đoan, ngu muội, xem “ha lực” và 
khổ hạnh thân xác là con đường “hạnh phúc”. Chính Bồ-tát Sĩ-đạt- 
ta (Bodhisattva Siddhatta), vì ảnh hưởng “fw fưởng Bà-ma-môn” 
(Brahamanisme) mà đã hành xác cùng cực, suốt 6 năm trường 1 cách 
vô ích, trước khi thực nghiệm TRUNG ĐẠO (Majjhimamagga), và đắc 
GIẢI THOÁT TRÍ (Prajña hay Bát-nhã), thanh tịnh thành Phật, để 
chúng ta ngày nay, được thừa hưởng đạo Phật, có “Bản Sắc Khoa Học”. 
<>Khi quan sát KHOA HỌC và nghiên cứu sâu sắc vào PHẬT GIÁO, 
chúng ta không thể không chú ý đến những điểm “£ơng đông” giữa 
DUYÊN HỆ (Patthanapakarana) và KHOA HỌC (VỊjjã), như sau : 

1/Nếễu KHOA HỌC HIỆN ĐẠI khám phá ra các phản ứng hóa học (thô 
cũng như tế) và các chuyển động vật lý (chiều thắng cũng như đường 


cong), trong dòng điện, hay qua frọng lực (tức “sức hút giữa 2 động tử 
với nhau, hay giữa một vật và quả đát)...thì DUYÊN HỆ trong PHẬT 
GIÁO lại “chỉ ra” sự phản chiếu xuyên qua nhân điện trong thân thê 


con người, và sự kích thích tâm vật (tinh thần trước thế xác) xuyên qua 
tạo nghiệp (hành động trong CÁC CHIẾU không gian và thời gian 
(dimensions, space-temps). -Như thế, KHOA HỌC HIỆN ĐẠI và 
DUYÊN HỆ trong PHẬT GIÁO vẫn có nét tương đồng sâu sắc, trong 
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cả 2 lãnh vực “phản ứng HÓA HỌC” (Réaction chimique) và “chuyển 
động VẬT LÝ (Mouvement physique) ! 

2/Theo KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, thì giữa 2 phản ứng vật chất (hóa 
học) và giữa 2 nguyên tắc vận chuyển (vật lý), luôn luôn có một “ữ 
trường xung động”...thì theo DUYÊN HỆ PHẬT GIÁO, giữa một 
hành động bởi THÂN và dấu ấn được ghỉ nhận trong TÂM, luôn luôn 
có “kích thích song phương” và “lên quan tương tác” 
(THÂN<=>TÂM), mà nhà Phật gọi là “PHẢN ẢNH NGHIỆP QUÁ”, 
hay hai chiêu trả vay, không thể phủ nhận...hay né tránh được l 

<>Và như chúng tôi đã nói ở bài 4 (=“GIÁO LÝ NGHIỆP QUÁ”), rằng 
qui trình của toàn bộ “đại vũ trụ” (gồm Tinh tú cũng như Thái dương 
hệ) lẫn gui trình của mỗi “tiểu vũ trụ” (=thân thể động vật, nhất là con 
người), hằng có “định hình CONG” (circulaire). -Nghĩa là tất cả vận 
hành thuộc tam giới (trong hay ngoài bầu khí quyền bao quanh quả 
đất) đều tạo ra “QUY ĐẠO” (orbit = gahatãtäpatha), và CHỨÚNG nắm 
hắn trong hướng (vecteur) “fùm tới những điều kiện cũ”, hay “quay lại 
duyên khởi đã trải qua”. 

<>Như vậy, LUẬN HÔI là một điều TẤT NHIÊN (naturel), -chứ không 
phải là giáo thuyết nhà Phật ! 

*Nếu các CÔNG THỨC ÿƒ-hóa trong KHOA HỌC cần đến sự chính 
xác (exactitude, techniques de points), của vật chất và của giòng điện 
(hay £ừ trường) để cho “diễn tiễn và qui nạp được nghiệm đúng” như 
thế nảo, -thì trong DUYÊN HỆ PHẬT GIÁO (Patthãna), các “chi tiết” 
(dhatu, vitthãna) liên quan tới «hoàn cảnh» gồm không gian (=thân thể) 
và thời gian (=tinh thần), cũng phải ứng hợp tương tác, đề hiện tượng 
của NGHIỆP QUÁ ứự phô bày một cách hợp lý như thế ấy. 

*Nghĩa là...khi các điều kiện hay DUYÊN HỆ không hội đủ, thì hiện 
tượng NGHIỆP QUÁ VAY TRẢ (luân hỏi) không thể chứng minh 
được. -Ví như trong một bô mmáp, hay trong một hợp chất (hóa học), mà 
mọi thành phần “vận hành chung” thiếu thích ứng lẫn nhau. thì bộ 
máy hay hợp chất ây, sẽ không thể tiễn xa hơn, không thể “biêu hiện” 
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đúng kết quả mong đợi, trong một cuộc thí nghiệm (trên mặt đất hay 
giữa không gian) ! 


*Sở dĩ DUYÊN HỆ (Patthãnapakarana) trong nhà Phật không đưa ra 
những “kiến thức” nghiên hắn về vật chất, như “KHOA HỌC” ngày 
nay, vì Bậc Toàn Giác biết trước rằng, với Ý CHÍ CẢI TIỀN của nhân 
loại, do mưu cầu đời sống mai sau tốt hơn, thì một “kiến thức vật chất” 
như thế (đại diện cho duyên hệ), tất nhiên sẽ ““## /hành hình”. -Bù lại, 
Đức Phật đã “tặng” cho loài người một GIÁO LÝ rất giáo đục và tt 
thực nghiệm, mà chúng ta phải gọi là “KHÁM PHÁ TÂM VẬT” hay 
“khoa học tâm linh”, -một mệnh danh qui ước dựa theo cái nhìn của 
một “hiên giđ”, hoặc của các chuyên gia về VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma=A-t-đạt-ma) trong đạo Phật. 


<>Phật giáo là TRƯNG ĐẠO, do đó hai phẩm cách “GIÁO DỤC” và 
“THỰC NGHIỆM” vừa nêu trên, vốn cũng đề bao gồm lẫn bổ tức cho 
cả 2 lãnh vực “KHOA HỌC TÂM LINH” và “KHOA HỌC VẬT 
CHẤT”. Khoa học tâm linh ám chỉ sự giáo dục sinh thức (=tinh thần). 
Khoa học vật chất ám chỉ thực nghiệm đời sống. -Tức là những tiện 
nghỉ tân tiễn ngày nay, chăng hạn như...chuyên vận nhanh, thực phẩm 
tốt, y phục sạch, thuốc men hữu hiệu, chỗ ở rộng rãi, truyền thông đa 
chiêu..v..v..-Nói chung là xã hội được THẮP SÁNG nhờ KHOA HỌC. 


*Theo đạo Phật, KHOA HỌC (vijjã) là NĂNG LỰC của TRÍ TUỆ 
(paññiñdriyam), là BÁT-NHÃ (prajña), là phẩm cách diệt độ (nirodha) 
đối trị VÔ MINH (avijjä), chứ không phải cái gì khác. -Còn VÔ MINH 


(Av1ja) chính là “duyên đâu 


kêu 


tạo ra fối tăm, lẫn lộn, xung đội, đau khổ, 
luân hôi bất tận. (Nguyên văn mở đầu kinh Pä]I : “4vjjã paccayä 
sankhära...”). -Đễn đây, thiết tưởng không cân nhắc lại, chắc quí vị 
cũng nhớ trong một bài trước, chúng tôi đã nêu răng : 
<>“Chỉ có ANH MINH mới friệt tiêu VÔ MINH'. 

*Và ý nghĩa của cặp từ ngữ Pä]I “Vj/ã” và “4vjja”, mà Đức Phật đã 
dùng trong bài kinh “Thập Nhị Nhán Duyên” (Paticca Samuppada) có 
thể trình bảy như sau : 
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VÔ MINH (Avijjãä) là phản khoa học, hay VÔ PHÁP (adhammena), 
văng TRÍ TUỆ Bát-nhã (Paññã vippayutta). 

ANH MINH (VIJjã) là thuận khoa học hay ĐÚNG PHÁP (dhammena), 
có TRÍ TUẸ Bát-nhã (Paññã sampayutta). 


xkkx 


<>Dưới đây là lược ghi 24 «ch tiếp trong “DUYÊN HỆ tạo NGHIỆP”, 
theo kinh điển đạo Phật : 


1-NHÂN DUYÊN (Hetu paccaya) : Yêu tố NGUÔN GỐC (Hetu), gồm 
các “đồng cơ” THÚC ĐÂY tâm thức hành động, TẠO NGHIỆP. (-Ám 
chỉ fham, sản, sỉ hay ngược lại). 


2-CẢNH DUYVÊN (Ärammana pccaya) : Yếu tố ĐÓI TƯỢNG 
(Arammara), gồm 5 cảnh bên ngoài (sắc, thinh, hương, vị, xúc = ñ#gữ 
trần) và 1 cảnh bên trong (=pháp), hăng KÍCH THÍCH tâm thức hành 
động, TẠO NGHIỆP. -Ám chỉ “đầu mỗi khởi phát lục dục”. 


3-TRƯỞNG DUYÊN (Adhipati paccaya) : Yếu tố ƯU THÊ (Adhipati), 
gồm “nội tâm ưu thể” (Aijhatta-adhipatl) hay “ngoại cảnh ưu thể” 
(Bahiddha-adhipati) LÔI KÉO tâm thức hành động, TẠO NGHIỆP 
(kammakãra). -Ám chỉ “khởi động đi, hỷ, nộ, di, ố, lạc, dục”, và tập 
khí bên trong, lần cộng nghiệp bên ngoài. 

4-BẤT ĐOẠN DUYÊN (Anantara paccaya): Yếu tố TIẾP NÓI 
(Anantara), gồm fình trạng đông cách với “đối tượng đi trước” (đã 
qua), và “đổi tượng đi sau” (sắp đến), -nghĩa là VÔ GIÁN ĐOẠN VẬT 
CHẤT (cụ thể, thường trực hồ trợ), đỗi với tâm thức khi hành động 
hay TẠO NGHIỆP (kammakara). (-Ám chỉ không có trở lực đối với 
đổi tượng từ bên ngoài). 

5-BÁT LÝ DUYÊN (Samantara paccaya): Yếu tố LIÊN TỤC 
(Samantara), gồm đồng fánh (nội dung) với “đối tượng đi trước” (đã 
qua) và “đối tượng đi sau” (sắp đến), -nghĩa là VÔ GIÁN ĐOẠN TINH 
THÂN (hắc mắc) trong tâm thức khi hành động, hay TẠO NGHIỆP 
(kammakara). -Ám chỉ không không trở lực ngăn trí nhớ từ bên trong. 
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6-ĐÔNG SINH DUYÊN (Sahajäta paccaya) : Yếu tổ SINH RA CÙNG 
THỜI (Sahajãta), bao gồm 3 giai đoạn “đồng phát khởi”, “đồng hiện 
hữu”, và “đồng kết thúc”, -nghĩa là SONG HÀNH suốt thời gian hiện 
hữu vận hành, trên cả 2 phương diện vá¿ chất (rũpa) và tỉnh thần 
(nama), đối với tâm thức (cittaviññãna) khi hành động, hay TẠO 
NGHIẸP (kammakara). 

7-A-NH DUYÊN (Aññamañña paccaya) : Yếu tô “TÙY KÊ CẬN” 
(Aññamñña), bao gồm sức £ương tác của các “phần tử tiếp giáp”. -Ví 
như “3 chiếc đũa chụm vào nhau để đứng vững, mỗi chiếc đũa “làm” 2 
việc, là “tự đứng” và “hồ trợ sự đứng”. -Nêu 1 chiếc đũa không như thế, 
thì tất cả cùng ngã. Ý nói “hành động TẠO NGHIỆP phải hội đủ tính 
đồng sự quân bình”. 

8-Y CHỈ DUYÊN (Nissaya paccaya) : Yếu tố NƯƠNG TỰA ĐA 
PHÂẦN (Nissaya), gồm căn gốc rắn chắc và xung quanh giữ vững. Ví 
như rễ cây lâu năm của đại thọ và sự che chớ xung quanh, -hay ví 
như “bức tranh khó phai màu khi nên tranh hút đủ nước mực” (=chất 
sơn). -Y nói “ẩp khí hay ngũ uấn khi ĐÙ DÀY, thì tâm thức phát ra 
hành động”, hay TẠO NGHIỆP. -Duyên hệ thứ § này liên quan đến 
duyên hệ thứ 6 và thứ 7. 


9-ĐẠI Y CHỈ DUYÊN (Upanissaya paccaya) : Yếu tô có NƯƠNG 
TỰA HOÀN TOÀN (Upanissaya), gồm đổi trợng vững mạnh thích 
hợp (arammanupanIssaya), không giản đoạn (anantarũpanIssaya), hợp 
với bẩm sinh (pakatipanissaya). -Ý nói “hội đủ chỗ dựa tốt nhất đề 
tâm thức phát ra hành động”, hay TẠO NGHIỆP. -Duyên hệ thứ § nầy 
liên quan đến duyên hệ thứ 3 và thứ 4 nói trên. 

10-TIỀN LỆ DUYÊN (Purejäta paccaya) : Yếu tô ĐÃ CÓ TRƯỚC 
(Purejãta), gồm những vận hành huân tập từ kiếp quá khứ (atita jïva), 
ám chỉ fâm vương (citta), fâm sở (cdetasika), lục căn (cha 1ndriyäm)), 
và lực trần (chãrammanãäni). -Ý nói đỉ sản luân hồi hay thân tâm nầy 
vốn có pháp hành tạo NGHIỆP, hướng dẫn do QUÁ đã chín muồi của 
nghiệp trước (purephala). 
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IIL-HẬU LỆ DUYÊN (Paccäjäta paccaya) : Yêu tố ĐẾN SAU 
(Paccäjãta), sồm những khuynh hướng vận hành huân tập trong kiếp 
nây (anägata jïva), cũng ám chỉ £âm vương (citta), tâm sở (cdetasika), 
lục căn (cha indriyäni), và lục trần (chãrammanämi) như trên. -Ý nói 
hành động sắp tới, là di sản của pháp hành tạo NGHIỆP, hướng dẫn 
do QUÁ của sự sống hiện tại. 

12-TÁI DIỄN DUYÊN (Äsevana paccaya) : Yếu tô LẬP LẠI 
(Ãsevana), gồm những £hói quen đã làm tất nhiều lần ...đầy khả năng 
tương tác với 47 mẫu tâm phàm, tông hợp của một số tìm thấy trong 72 
tâm bất thiện, trong 6 fám thiện, trong 9 tâm đại hạnh, và trong 18 tâm 
duy tác). -Ý nói do tập khí lập lại, gia tăng...là “động cơ” thúc đây 
pháp hành tạo NGHIẸP. 

13-TÙY NGHIỆP DUYÊN (Kamma paccaya) : Yêu tố NGHIỆP TÙY 
THUỘC (Kamma), gồm foàn bộ ngũ uẩn (pañca khandha), gồm nguồn 
sốc của tâm bẩm sinh (ahetukacitta), hay nguyên nhân của tác ý 
(cetanã). -Ý nói “T⁄4T riền khiên là tiện nghỉ thường trực để tâm thức 
bị lôi kéo trong khi tạo NGHIỆP”. 


14-TÙY QUÁ DUYÊN (Vipäka paccaya) : Yếu tô «kết quả danh sắc 
có ảnh hưởng» (Nãmaripa-vipäka), gồm tất cả ứâm vương (sabbacitta), 
tất cả £âm sở (sabbacetasika), và tất cả sắc pháp (sabbarũpa), hay ngũ 
uấn (pañcakkhandha), luôn luôn fích cực trong mọi vận hành tương 
tác, qua các dạng ưu thế. -Ý nói “kết quả NGHIỆP cũ ảnh hưởng đến 
hành động tạo NGHIỆP mới một cách chắc chắn”. 

15-DINH DƯỠNG DUYÊN (Ahãra paccaya) : Yêu tố thực phẩm 
(Ahara), gồm a/đồ ăn uống (ãhãra), b/cảm xúc (phassa), clt niệm 
(mano-sañcetanä, suy nghĩ), và d/kiến thức thu vào (viññãna), đó là ““4 
nguồn đỉnh dưỡng” cần thiết cho sự tiễn hóa một cách quân bình của 
thân tâm con người. -Ý nói sự hội đủ đỉnh dưỡng đóng vai trò căn bản 
cho hành động tạo NGHIỆP (tiện lợi hay bắt tiện). 

16-CĂN DUYÊN (Iadriya paccaya) : Yếu tố căn guyên (Iñdriya), gồm 
“năng lực” của 6 giác quan (mái, tai, mũi, lưỡi, thân, và ÿ chí), đồng 
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vận hành (upasankhara) dưới dạng “ba đóng góp”, là a'“đã hữu hiệu”. 
b/“đang hữu hiệu”, và c/“sẽ hữu hiệu” (thuận sinh hoạt vật lý). -Ý nói 
“quyên năng của các căn môn có vai trò chính” trong hành động tạo 


NGHIP (kamma kara). 


17-THIÊN DUYÊN (Ihãna paccaya) : Yếu tố khả năng chăm chú 
(Jhãna), đối với hạng phàm phu...gồm sự fập trung tỉnh thần, -hay đôi 
với các bậc tu hành là đắc thiên (bhãvan3), -qua các “frình độ an chỉ” 
hoặc các chỉ thiên, như tâm, tứ, hỷ, lạc, định. -Ý nói “sự an trụ tỉnh 
thân” là sức mạnh soi sáng hành động tạo NGHIẸP. 


18-ĐẠO DUYÊN (Magga paccaya) : Yêu tố đắc quả (Magga), gồm 12 
pháp liên quan lập thành ĐẠO hay “nhân duyên xoay vòng”. 12 PHÁP 
LIÊN QUAN nây, nếu tiễn hóa gọi là THĂNG, -nêu thoái hóa gọi là 
ĐỌA. -Ý nói các pháp tương tác trong DUYÊN HỆ, như ứâm vương 
(citta), £âm sở (cetasika), và các tâm duy tác (kiriya)...nêu hành giả 
đắc đạo thì đó là những thành phần phối hợp, hướng dẫn hành động tạo 
NGHIẸP (kamma kara). 


19-TÙY TÙNG DUYÊN (Sampayutta paccaya) : Yếu tố đồng hành 
(Sampayutta), gồm 89 ứâm vương (citta) đi chung (sahagata) với 52 £âm 
sở (cetasika) trong tất cả các dạng biến thiên của sắc pháp (rũpa), 
xuyên qua “tam đoạn” 1⁄khởi 2⁄rụ 3/⁄dứt, trong tất cả chu trình tâm 
(cittavithi), làm “điệp nối” (sandhi) cho hành động tạo NGHIỆP. -“Có 
fùy tùng” cũng nghĩa là “Đứng đâu một đoàn” hay “tạo nghiệp chung”. 
20-CÔ DUYÊN (Vippayutta paccaya) : Yếu tô «đơn độc, tách rời» 


.^A 99 


(Vippayutta), gồm các pháp “cách jy” lập thành “hệ triệt tiêu” (nãsana), 
cũng ám chỉ điệt để (nirodha), có tính vô #ơng tác cả 2 chiều (apaccaya 
anuppanna). -Ý nói các pháp “jy đuyên” (vippayutta dhamma) dẫn đến 
DUY TÁC NGHIẸP (kiriya kamma). -Lưu ý : “Cô đuyên” cũng có 


32 < 


nghĩa là “biệt lập”, “tách rởi, hay “tạo nghiệp một mình” 


<>Bốn DUYÊN HỆ sau cùng thì khá giản dị, nên chúng tôi xin nêu 
chung, ngắn gọn như sau : 


132 Cư Sĩ Tuệ Lạc 


21-HIỆN DIỆN DUYÊN (Atthi paccaya) : Yếu tố có mặt (Atthi), gồm 
các pháp hằng tương tác, bản chất xung động, luôn luôn đóng góp 
vào vận hành tạo NGHIẸP. 

22-KHIÊM DIỆN DUYÊN (Natthi paccaya) : Yếu tố vắng mặt 
(Natthi), gồm các pháp bất tương tác, vô xung động, không đóng góp 
vào vận hành tạo NGHIẸP. 

23-TRƯỜNG HIỆN DUYÊN (Vigata paccaya) : Yêu tô hiện diện kéo 
dài (Vigata), gồm khả năng duy trì sự có mặt, không biến mắt sau đó. 


` 
ˆ 


Ý nói “có mặt là góp phần” vào tạo NGHIỆP. 


24-ĐON HIỆN DUYÊN (Avigata paccaya) : Yêu tô hiện ra rồi biến 
mắt (Avigata), gồm thiếu năng lực duy trì sự có mặt, và thường biến 


` 
^^. 13 


mắt ngay sau đó. Ý nói “khiếm diện là chẳng góp phân” vào tạo 
NGHIẸP (kammakara). 
Chú ý 

<>Bốn “DUYÊN HỆ TẠO NGHIỆP” sau cùng, chúng ta có thê “phối 
hợp” thành “2 cấp” : 
-“Cặp thứ nhất” gồm đuyên hệ 21 và duyên hê 24, phát biểu rằng khi 
“nháp liên quan (paccaya dhamm3) có mặt”, thì đồng thời «pháp trơng 
tác (paccuppanna dhamma) cũng có mặt (atthi), và không biến mắt 
ngay» (avIigata). 
-“Cặp thứ hai” gồm đuyên hệ 22 và duyên hệ 23, nêu ra răng khi “pháp 
liên quan (paccaya dhammä) vắng mặt" (natthi), thì đồng thời “pháp 
tương tác (paccuppanna dhamma) tuy có mặt trước đó, nhưng tiếp theo 
lại biến mắt”, xem như vắng mặt. 

Ngoài ra : 
<>Nếu chúng ta “phân loại” NHỮNG GÌ đự phần vào HÀNH ĐỘNG 
tạo nghiệp (hay còn gọi là DUYÊN HỆ=nghiệm chứng), theo 3 “ĐẶC 
TÍNH” thì sẽ có : 
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-L/Uu thể bởi tỉnh thần, vận hành nặng về các dòng điện XÂU (ham 
sân si), hay ngược lại vận hành nặng VỀ các dòng điện TÓT (vô tham, 
vô sán, vô sì). 
-2/Uu thế bởi vật chất, ám chỉ ”hỗn hợp tứ đại”, đa số bắt lực, tương 
đương với cách điện tâm, ngang sức hay tương đương với frung tính. 
-3⁄Uu thế bởi bất định, nghĩa là vừa tỉnh thân vừa vật chất (ám chỉ 
thân tâm hữu tình hay ngũ uấn, gồm “S tập khí” sắc, thọ, trởng, hành, 
thức)...thì chủng ta sẽ thấy DUYÊN HỆ giống như toàn bộ các vá liệu 
thí nghiệm trong KHOA HỌC. 
*Tức là một HÀNH ĐỘNG tạo nghiệp từ THÂN và TÂM của con 
người có thể xem TƯƠNG ĐƯƠNG với một XÁC NGHIỆM LÝ HÓA 
trong KHOA HỌC. -Khác chăng chỉ là...KHOA HỌC không dùng 
những từ ngữ thuộc về TÂM THỨC (hay TINH THÂN), mả KHOA 
HỌC lại nêu fên của NHỮNG CHẤT “đấn điện” hay “không dẫn 
điện”, của NHỮNG VẬT LÝ “có fừ trường” hay “không từ trường”. 
của các PHÂN TỬ LƯỢNG hoặc NGUYÊN TỬ LƯỢNG, và của các 
TỪ TRƯỜNG “hữu hạn” lần “vô hạn”. 
-Nghñĩa là ngôn ngữ trong KHOA HỌC LÝ HÓA, không giống như cách 
nói của KHOA HỌC TÂM LINH, nhưng cả 2 bên cùng “diễn đạt” cái 
công việc THỰC NGHIỆM, gồm phân tích, gia giảm, và kết thúc 
thành một HIỆN VẬT (=kết quả của «hành động» (=nghiệp) ở dạng 
này hay dạng khác), bằng cách “/iênm guan tối đa” đến những yếu tô 
tương tác, góp mặt trong «CHẾ TẠO». 
*Xin nhắc lại rằng, trong DUYÊN HỆ nhà Phật, không có tình trạng 
“HOÀN TOÀN”, nên đuyên hệ phải luôn luôn trơng đối. -Vô thường, 
KHÔNG CÓ fính thuần túy ! -Như đa sô hiện tượng trong khoa học ! 
-Từ đó suy ra, chúng ta có... 


*Những DUYÊN HỆ số I,17,18,19,20 (tức là NGUYÊN NHÂN, 
THIÊN PHÁP, ĐẮC ĐẠO, HỮU KÉT, VÔ KÉT) thì thuộc về “uw thế 
tỉnh thân”. 
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*Riêng các DUYÊN HỆ số 2,21,22,23,24 (tức là CẢNH SẮC, HIỆN 
DIỆN, KHIẾM DIỆN, ĐOÃN HIỆN, TRƯỜNG HIỆN) thì thuộc về 
“trụ thế vật chất”. 

*Chỉ có DUYÊN HỆ số 3 (TRƯỞNG LỰC) là thuộc về “w thế vượt 
trội (đóng vai cơ động chính). 

*Nhưng những DUYÊN HỆ số 4,5,6,7,8,9,10,11,12, I3,14,15, 16 (tức là 
BẤT ĐOẠN, BẤT LY, ĐÔNG SINH. A-NHÃ, Y CHÍ, ĐẠI Y CHÍ, 
TIÊN LỆ, HẬU LỆ, TÁI DIỄN, NGHIỆP TRƯỚC, QUẢ SAU, DINH 
DƯỠNG, CĂN MÔN), thì thuộc về cả fỉnh thần lẫn vật chất. 


-Và những DUYÊN HỆ số 17,18,19,20 (tức là THIÊN PHÁP, ĐẮC 
ĐẠO, CẤU KẾT, VÔ KÉT) thì thuộc về “ww thế vừa tỉnh thân vừa 
vật chất” (=thân và tâm). 

<>DUYÊN HỆ (Patthanapakarana) ở đây cũng có thể xem như toàn bộ 
VẬN HÀÀNH lý hóa trong KHOA HỌC CỤ THÊ. Nhưng «khøa học 
cụ thổ» chỉ “trưng ra” những YÊU TÔ vật chất “đang góp mặt”, vào 
sự VẬN HÀNH, và “SINH HOẠT” cân “điễn ra” với điều kiện nào. - 
chứ KHOA HỌC không nói đến việc “các yêu tô kia phải được ấn định 
và phân bổ bởi NĂNG LỤC gì” từ “TÂM THỨC”, -hay «sáng kiến» 
của các nhà khoa học...xuyên qua tiến trình “h nghiệm”, “kiểm 


chứng”, và “đúc kết”, do «cái gb» (=giác ngộ ?) khác ! 

*Vá lại...VẬT CHẤT CỤ THÊ (samhata-rũpa) luôn luôn mang TÍNH 
VÔ THƯỜNG (Aniccä=biến đổi), nên “ĐÚC KẾT” (antokarana) của 
KHOA HỌC CỤ THẺ, vốn chỉ là những “gwi nạp giai đoạn” (có tuôi 
thọ), chăng bền vững, «tương đương» với KHÔNG THẬT (Anariya), 
nên KHOA HỌC TÂM LINH (trong Phật giáo) không dựa trên TIỂU 
CHUÂN MỘT THỜI của thể gian ngắn hạn (Samsãra 
nIyama=Principle relatIf) để ấn định, -mà PHẬT HỌC lại nêu ra l từ 
ngữ qui ước là “DUYÊN HỆ” (=có chiếu sâu đài hạn), đồng thời Phật 
học còn nói rõ rằng, “nguồn gốc của KHOA HỌC là TRÍ TUỆ, là 
BÁT-NHÂ” (Prajña=Pañña), là DỨT VÔ MINH (Vijjã nirodha). 
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*Từ đó, chúng ta có thể xem “DUYÊN HỆ (Patthäna) là SIÊU CÔNG 
THỨC (Ariya niyama) trong «KHOA HỌC TÂM LINH», áp dụng qua 
ánh sáng TRÍ TUỆ (=Bát-nhã), cho mọi vận hành liên quan đến 
«NGOẠI GIỚI (Bahiddhabhũmi cũng như «NỘI GIỚI» 
(Ajjhattabhũmi). NGOẠI GIỚI ám chỉ vá chấr (rũpa). NỘI GIỚI ám 
chỉ finh thân (citta). -Cả 2 hợp lại tạo thành đất cả sinh vật (hữu tình 
lẫn vó ứinh) trong vũ trụ nói chung, và trên quả đất nói riêng. 

*Nhà Phật cũng đặc biệt gọi NGOẠI GIỚI» là CẢNH DUYÊN 
(Arammana paccaya), hay ‹œnôi trường hữu hình» chứa các «hồn hợp 
cụ thê», phát xuất từ «đTỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ» (Catu mahadhatu : đất 
nước lửa khí), với cái đặc fính chung là ÑẶNG hay NHẸ», và dưới 4 
dạng là «chất đặc» (cứng và mềm), «chất lỏng» (kết và phân), «chất 
nóng» (phù và trầm), và «chất hơi› (động và tĩnh). 

*Bốn DẠNG nây đóng vai «TẠO HÓA» (Lokakara), hay nguồn gốc 
của tất cả HÌNH THÚC sát ÿý lẫn hóa học, được KHOA HỌC DUY 
VẬT xác nghiệm, chú ý...và khai thác. 


*Và «NỘI GIỚI» (Ajjhattabhũmi) thì bao gồm 23 DUYÊN HỆ còn lại, 
nói lên khái niệm thời gian và không gian, lẫn KHẢ NĂNG chuyên 
chở khái niệm THỜI GIAN và KHÔNG GIAN ấy, lại được bậc TOÀN 
GIÁC (Sammãsambuddha) khám phá và tiết lộ...qua đạo Phật. -Nếu 
người học Phật giải trừ được mọi cô chấp, sẽ thây rõ như sau : 
*«¿KHOA HỌC› khi nghiên về HƯỚNG THỤ, thì làm gia tăng «giá frị 
hữu dụng» của VẬT CHẤT dành cho con người, từ đó TƯ DUY trở 
thành BIÊN KIÊN rồi cực đoan, không ngừng làm cho «giá trị hữu 
dụng» ấy che áng TINH THÂN, giảm dân đạo đức...một cách đáng 
ngại. Đó là tình trạng nguy hiểm đối với xã hội nhân loại ngày nay l 
*Nhưng khi «gui nguyêm» thì chúng ta thây KHOA HỌC CỤ THÊ 
(=vật chất) cũng đến từ BẢN SẮC (Sabhãva) của GIÁC NGỘ (Bodhi) 
hay của BÁT-NH (Prajña) trong nhà Phật, thì sự quân bình TIỀN 
HÓA vật chất và tỉnh thân, sẽ «»ô hiệu hóa» các tôn hại do NGHIỆP 
ÁC (akusala kamma) gây ra, -nói theo Phật học. 
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-Và xuyên qua loạt bài này, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần danh 
từ BÁT-NHÃÄ (hay SIÊU TRÍ TUỆ=Prajña=Paññã). -Vậy «‹BÁT NHZ› 
theo «qui ước) là gì 2 

<>Trước khi bàn đến «BÁT-NHÃ», chúng ta hãy nhắc sơ qua VI DIỆU 
PHÁP hay A-TỶ-ĐẠT-MA (Abhidhamma) một chút. Theo ðẢNG 
DANH MỤC (sahgaha) của VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì cái gọi 
là «TINH THÂN» con người (Mano), tổng quát gồm «2 PHÂN» /qm 
đặt tên chế định là đTđÑÂM VƯƠNG» (Citta), và «TÂM SỞ» (Cetasika). 
-NÓ được xem như 2 mặt của một đông tiên (không tách rời nhau, 
chắng bao giờ có cái nầy mà không có cái kia). 

-Vì TÂM VƯƠNG và TÂM SỞ có 4 điểm chung là ĐÔNG SANH (phát 
sinh cùng một lúc), ĐÔNG DIỆT (châm dứt cùng một lúc), ĐÔNG 
CẢNH (=cùng nhận một đối tượng), và ĐÔNG CĂN (=có cùng giác 
quan hay căn quyên (Iñdriya). 

*Nói về «0háp hành» thì TÂM VƯƠNG là «khả năng biết cảnh». Còn 
TÂM SỞ là «fình trạng vướng cảnh», (tương đương với «tâm vương 
bị ô nhiễm», sau khi tiếp xúc). -Khi đọc «bảng danh mục», chúng ta 
thây ổ9 âm vương, nhưng chỉ có 52 ứẩâm sở, chúng ta nhận ra răng «còn 
lại 37 tâm vương kia là những tâm không bị (hay quá ít bị) CẢNH 
ảnh hướng». Chúng cũng tùy trường hợp mà được gọi là TÂM QUÁ 
(Vipäka-citta), là TÂM VÔ NHÂN (Ahetuka-citta), hay TÂM DUY 
TÁC (kiriyäcitta), hay BẤM SINH. 


*Rôi trong số «52 £ẩm sở» ây, có một tâm sở đen tôi nhất là SĨ (moha). 
Nó «hoàn toàn đổi lập» với TUỆ CĂN (Paññindriya), tâm sở sáng suốt 
nhất (trong số những fâm sở thiện). -Chúng tôi trình bày tổng quát như 
vậy, để kính thưa với quí vị răng «TUỆ CĂN (paññindriya) là MÁM 
MÓNG đầu tiên của BẮT NHÀ». -Nghĩa là khi các ô nhiễm trong tâm 
đã hoàn toàn tấy sạch thì TRÍ BÁT-NH biểu lộ ! 

*Nghiên cứu xuyên qua DUYÊN HỆ, chúng ta thấy «THỜI GIAN» 
(hay «chiêu dài chuyển động trong KHÔNG GIAN») là «Phật pháp sâu 
xa nhắp›, liên quan đến NGHIỆP (Kamma). ‹THỜI GIAN» (kãla) vừa 
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là «ÂM THÚC› (Mano), vừa là «ĐÔiI TƯƠNG của TÂM THÚC›, còn 
gọi nôm na là «cảnh» của finh thân (Manaramma1a), nên CẢNH 


DUYÊN (Ärammana paccaya), fhô (padhãnamsa) hay Zế (gambhira) 
đối với THÂN THÊ VẬT CHÁT (Kãyarũpa) tuy chỉ có một, nhưng đối 
với TÂM THỨC (citta) thì có đến 23 loại «cảnh duyên», -nguốn gốc 
của tổng cộng thành 24 duyên hệ là như vậy l 


-Đa số phàm nhân (puthujjhana), hằng coi thường THỜI GIAN (kãla), 
xem các øiáy, phút, ngày, tháng, năm ...V...V....chỉ là những «cái vô 
nghĩa», chăng liên quan đến phẩm cách của sự sống (=LUÂN HÔI). 
Nhưng đối với BÁC GLÁC NGỘ có TUỆ CĂN (Paññindriya) đã phát 
triển tối đa, viên tròn...trở thành «TRÍ BÁT-NHÃ»› (Prajña), thì THỜI 
GIAN (Kãla) chính là «TẠO HÓA» (Kappa). -Đó là bộ máy «‹KHOA 
HỌC ĐA NĂNG» (bahusamattha-vijjäyanta). -Hay THỜI GIAN chính 
là NÊN MÓNG (pada) của vận hành tâm thức (Cittavrthi), -tức là 
«TIÊU CHUẢN› (patitthãna) hay «DUYÊN HỆ» (patthãna) để rgø 
nghiệp (kamma). 


-Vả lại, cNÑGHIỆP» trong đạo Phật có ¿NỘI DUNG RẤT RỘNG», bao 
gồm tất cả VẬN HÀNH (sampasañkhãr3) của mọi động tử HỮU TÌNH 
lẫn VÔ TÌNH.... -ngay cả THÁI DƯƠNG HỆ, gồm mặt trời, quả đất, 
mặt trăng, và các hành tinh lẫn các vệ tinh quay tròn với nhau...cũng là 
«fqo nghiệp». Và NGHIỆP ấy luôn luôn có HIỆU QUẢ là THỜI GIAN 
cùng các HIỆN TƯỢNG đi chung. 


<>Ví như...trong một Đô máy tối tân, hay trong một phi thuyễn...hoặc 
trong một công thức hóa học, mọi thành phần đều đưø rên THỜI GIAN 
mả «tương tác». Cới gì phải tiếp xúc với cải gì và vào LÚC NẢO, tồi 
cái gì biến ra dạng khác, hay tách khỏi vị trí TRƯỚC và SAU tra 
sao... Tất cả phải «đúng thời giam› (chuyên động), «đúng bộ phậm» 
(đối tượng), và «đúng chỗ» (không gian)... thì VẬN HÀNH mới ứố 
được. -Ở đây...DUYÊN HỆ nói lên sự kết hợp tỉnh vỉ ấy, nên NÓ phải 
là nguyên tắc của KHOA HỌC, bao gồm TINH THÂN và VẬT CHẤT. 
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*Những cái «TÊN chuyên biệp›...như : 1/⁄4NÑHÂN DUYÊN› (gốc từ 
bên trong), 2/4CẢNH DUYÊN» (ảnh hưởng từ bên ngoài), 
3/4TRƯỞNG DUYÊN› (ưu thể từ trong hay ngoàải), 4/4BÂT ĐOẠN 
DUYÊN› (liên tục hình thức), 5⁄4BÁT LY DUYÊN:› (liên tục nội 
dung, «đông điện tâm»), 6«/ĐđÔNG SINH DUYÊN» (cùng hiện hữu), 
7/4A-NHÄ-DUYÊN» (tương tác sinh hoạt), 8/⁄«Y CHỈ DUYÊN» 
(nương tựa đa phân), 9/«4ÐẠI Y CHỈ DUYÊN› (nương tựa toàn phần), 
10//TIÊN LỆ DUYÊN› (xảy ra trước), 11/KHẬU LỆ DUYÊN» (xảy 
ra sau), 12/«TÁI DIÊN DUYÊN» (có sự lập lại), 13/⁄4TÙY NGHIỆP 
DUYÊN» (thuận với hiếu động mà vận hành), 14//TÙY QUÁ 
DUYÊN› (do thành tựu rồi vận hành), 15/4DINH DƯỠNG DUYÊN» 
(do có nuôi nâng mới vận hành), 16//CĂN QUYN DUYÊN› (vận 
hành bởi năng lực giác quan), 17/⁄4THIÊN DUYÊN› (nhờ định tâm mà 
vận hành), 18/⁄ÐAO DUYÊN»› (do «đã đạt được lộ trình mà tới đích»), 
19/4TÙY TÙNG DUYÊN› (do có sự phò trợ mới vận hành), 20/⁄4CÔ 
DUYÊN» (do hoạt động đơn độc trong vận hành)..... 


-Và «4 DUYÊN SAU CỦNG› (từ 21 đến 24), ám chỉ xung guanh việc 
«DỰ PHẢN TẠO NGHIỆP» của 2 TÌNH TRẠNG «có mặt và tôn tại› 
hay «có mặt rồi biến mắp›. 

<>Tất cả những ĐIỀU KIÊN (hay DUYÊN HỆ) kể trên, KHÔNG PHẢI 
chỉ liên quan ‹œnột cách đại khái» đến sự TẠO NGHIỆP, mà là chúng 
GÓP PHẦN với đủ chỉ tiết chính xác cho TẠO NGHIỆP ! -Từ đó suy 
ra...-nêu 24 DUYÊN HỆ (Patthãna) không thuộc về KHOA HỌC 
(Vijjä udapädi) thì chúng chăng thể ở trong «lãnh vực» nào khác ! 
*-Chưa kế chữ «PHÁP» (Dhamưna) trong nhà Phật, là một «từ ngữ» 
chuyên chở khá nhiều Ý NGH⁄ rất sâu xa, nhất là khi nó «được ráp» 
với chữ DUYÊN (Paccaya) thành ra «‹PẪHÁP DUYÊN» (Dhamma 
paccaya), thì lại khó ai có thể diễn tả một cách «cô định». -Nhưng «ý 


nghĩa trọng tâm» của chữ PHÁP ở đây, vẫn là ám chỉ «#ất cả những gì 
làm duyên PHÁT SINH RA HÀNH ĐỘNG, rồi đưa đến kết quả... -trong 
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đó có 3 đặc tính cơ sở, gồm //THUẬN (ối=¿hiện), 2NGHỊCH 
(xấu=ác), và 3/VÔ TÍNH (rung hòa)... ». 

*Ví như người có tâm hồn chân thật, thích sống theo pháp, thường làm 
nhiều việc thiện...thì (THỜI GIAN» hay «TINH THÂN» của họ biến 
thành TỐT, /ành mạnh, không mang «ÂN TƯỢNG bị chê trách» 
(tương đương với tội lỗi, suy đồi). Đó là một «CẢM GÍAC rất lý hóa», 
và rất khoa học. Vì NÓ không phải bắt nguồn bằng «phán xét chủ 
quam» (một dạng ÍCH KY), mà chính là một «phản ứng hẳng hữu bên 
trong TỰ TÁNH». Nhưng nêu TÂM THỨC bị VÔ MINH (Avijjä) che 
áng, thì c#gn nhâm» không nhận ra SỰ THẬT ấy. Nghĩa là họ đưi mù 
với chính họ, cứ đề cho thân tâm bị lôi cuỗn theo THAM SÂN SỊ, rồi 
tăng cường VÔ MINH (Avijjä)...luôn đø £wởng cho rằng, TA (hay 
TÔI=nøgã) có thê dẫm lên «luật TỰ NHIÊN), và ‹ứ mình tha thứ hành 
động xấu, một cách phản khoa học», gian lận nhằm cfrốn tránh trách 
nhiệm» ! -Nghĩa là, họ càng tr duy bất chánh, thì sợi dây của NGHIỆP 
QUA, càng siết chặc một cách vô hình, trong oan trái hai chiêu». 
*Hiện tượng người ta thường «phủ nhận VAY TRẢ nghiệp quả» còn 
gián tiếp nói lên rằng, đó là PHẢN ỨNG TÂM LÝ năm sâu trong VÔ 
THÚC (non conscience) của phàm nhân», vì họ hăng rất sợ HẦU QUA 
của hành động xấu, nên ‹đự bộc lộ một cách phản khoa học» như vậy. 
-PHẢN ỨNG này chính là «bộ mặp› của VÔ MINH (Avijjä) ! 

<>Nói cách khác, khi tinh thần bị VÔ MINH che áng, thì phàảm nhân 
KHÔNG biết răng, TIỀN TRÌNH NGHIỆP QUÁ (Kammavipäka 
pavatti) lồn luôn vận hành NHƯ THÊ (Tathägata). -Tức là VÔ MINH 
thì PHÁN KHOA HỌC (Aviijã). -Phật học gọi ấy là NGHỊCH PHÁP 
(Adhammena). Nó (ngụy tư duy) vốn không thể nào xóa được SỨC 
NẶNG của TRÁCH NHIỆM...để «chạy trốn». -Nghĩa là LUẬT 
NGHIỆP QUÁ chắng tùy theo ý muốn của bất cứ quyên năng nào cả ! 
*Nếu trong VÔ-MINH (Avijjä), THỜI GIAN có vẻ như «đụ động, vô 
nghĩa», thì trong ANH MINH (VỊjjã) hay khoa học), THỜI GAN lại 
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đóng vai guyết định, vì nó cũng là TINH THÀN=7⁄4M (Mano), là «chú 
fÊ của mọi hành vi», như 2 câu đầu trong sách PHÁP CU đã nói : 
1/ “Mano pubbam gama dhamma 
Manosetthä mano mayäa 
Manasa ce padufthena 
Bhãsat1I vã karofI vã 
Tato nam dukkhamanveti 
Cakkam vã vahato padan”ti” 
Thoát dịch Việt : 
“Mọi pháp hành do tâm dân đầu, 
Tâm là “chủ ”, tâm điều động tất cả, 
Người hành động bằng ác tâm, 
Thì quả khổ sẽ đi theo, 
Như bánh xe lăn sau chân con bỏ ”. 
2/“Mano pubbam gama dhamma 
Manosetthä mano mayäa 
Manasa ce pasannena 
BhãsatI vã karotI vã 
Tato nam sukkharmanvefi 
Chãyãˆva anapay1nT”. 
Thoát dịch Việt : 
“Mọi pháp hành do tâm dân đầu, 
Tâm là “chủ ”, tâm điều động tất cả, 


Người hành động bằng thiện tâm, 
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Thì quả lành sẽ đi theo, 
Như bóng đen phía sau người `. 


-Và cũng theo DUYÊN HỆ (Patthänapakarana), THỜI GIAN (Kãla) là 
cái khuôn (santhãna) đúc ra 3 loại TÂM THỨC, là £hiện (kusala) hay 
ác (akusala), và frung tính (kiiya). Nói rộng ra, «DUYÊN HỆ 
(Patthana) là NGUÔN GÓC của Vũ TRỤ», của «ÄXẠN VẬT XUNG 
ĐỘNG». -Đây là một QUANG KIÊN được xác nhận, do «Bản Sắc 
Khoa Học trong GIÁC NGỘ». 


<>Sau cùng, nói về «HIỆN THÂN» (Punnaravatära) của DUYÊN HỆ, 
chúng tôi xin phép được trình bảy dưới dạng DẪN ĐẠO CỘNG 
NGHIỆP, của một số người có «đ#h hưởng lớn» đến quần chúng, trong 
các vai trò xã hội như sau : 

*Đối với VĂN MINH VẬT CHẤT, thì những «cứ nhân ưu tứ», hay 
các ‹œhà thông thái» (còn gọi là «khoa học gia»), CÂN CÓ «3 phẩm 
cách» đề tiễn bước hoạt động và đóng góp vào «¿VĂN MINH LÝ HÓA» 
của nhân loại... là : 

1/Phải có kiến thức cao thâm về toán học, 

2IPhải có sức khỏe thân thể tốt, bao gôm hệ thông thần kinh quân 
bình, đây đủ», và 

3/Phải có tỉnh thân cởi mở, rộng lượng, cải tiễn... không cô chấp vào 
thành quả hiện tại. 

*Đôi với «⁄⁄ÄN MINH TÂM LINH» (nguồn gốc phát sinh ĐẠO ĐỨC), 
thì các «w„hà hiển triết hằng SÔNG MỘT CÁCH KHOA HỌC, hướng 
đến giác ngộ», cũng phải có «3 phẩm cách trơng đương» nói trên. 
Nhưng hơn nữa, về mặt tinh thần, họ chính là những gương sáng của 
một nền «¿VĂN MINH LÀNH MẠNH›. Phẩm cách của họ là : 


L/Ua thích sự thanh tịnh (parisuddhi), và sinh hoạt hằng ngày trong 
PHÁP THIÊN (jhãna). 
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2/Có sức khỏe thân thể tốt, quen sông với kỷ luật (không khó khăn 
trong việc gi# giới (sila), bao gôm cả «CÁC PHÉP vệ sinh tỉnh thẳm» 
(chánh định, chánh kiến, chánh tư duy), và... 

3/Có tâm thức khinh an (passaddhi)), không mắc dính vào bản ngã, 
và vào đạo quả hiện tại, tức là tâm thức thường xuyên VÔ CHẤÁP, hay 
HỶ XẢ (=upekkhä). 

<>Tuy nhiên, những «PHẨM CÁCH» quí hiếm trên đây, rất khó hội đủ 
một cách dễ dàng, trong cuộc sống phàm tục. Nhưng «công đồng tin 
Phập› vẫn nghĩ rằng, khi những người đứng đầu xã hội ĐÃ THÚC 
TÍNH, tâm thức thoát khỏi các khung fư tướng «duy vật› hay «duy 
tâm», hết cực đoan -chắng còn tự mãn với bản ngã, và f khai thị chính 
mình. Họ sẽ phối hợp kiến thức của họ với Bản Sắc Khoa Học trong 
Phật giáo, đề tìm «GIẢI PHÁP CHUNG›...thì sự £hiết lập và phát 
friển TĨNH QUẦN BÌNH giữa 2 phương diện khoa học. là vật chất cụ 
thể và tâm linh trừu tượng, sẽ giúp rất nhiều trong việc CẢI THIỆN 
ĐỜI SÔNG, ứô bồi đạo đức...đang mỗi ngày một suy đôi ! 

*GIẢI PHÁP CHUNG này có thể gọi là «‹KHOA HỌC TÂM VẬT» 
(Rùpanamasa VỊIJ3). 

<>Trong khi chờ đợi cái HIỆN TƯỢNG LÀNH MẠNH ấy xuất hiện, 
chỉ cần các nhà trí thức «khoa học duy vật» chịu khó nghiên cứu và 
nhận chân rằng, ‹ÀUYÊN HỆ trong Phật giáo» chính là NHỮNG QUI 
TẮC để cải thiện HÀNH ĐỘNG (=ngiiệp), tức là cải thiện SỰ SÔNG 
(Jïvita niyama) một cách CỤ THÊ và TRỪU TƯƠNG, -tương đương 
với các định luật và hệ luận trong VẬT LÝ và HÓA HỌC, áp dụng 
trên những vật CÓ THẺ THẦY băng mắt thường, và KHÔNG THÊ 
THẦY băng mắt thường... 

-Khi đó, sự ÁP DỤNG của KHOA HỌC THÂN TÂM vừa nêu trên, sẽ 
có cơ hội được THẺ HIỆN một cách minh bạch, xóa tan mọi hình thức 
«đội lớp giáo lý giác ngộ truyền đạo ngu dâm» (đầy mê tín dị đoan !), 
nhuộm đen tỉnh thân...do một sô người xấu đã làm, đối với quần 
chúng thật thà, khát khao đạo đức. -Theo VI _DIỆU PHÁP 
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(Abhidhamma), bất cứ hình thức mê đín đị đoan nào, cũng đều Ô 
NHIÊM, phản khoa học ! -Từ đó «PHẬT HỌC THUẦN TÍNH» sẽ có 


thể sẵn sảng phối hợp với KHOA HỌC CỤ THÊ, để cho CÁC TIÊN 
BỘ LÝ HÓA ngày nay được «phát triển đông bộ một cách tương tác 
và hợp lý» trên cả hai phương diện VẬT CHẤT (cụ thể) cũng như TINH 
THÂN (trừu tượng). 

*Và để bồ túc cho SỰ SOI SÁNG tính cố chấp vào 2 tình trạng «NHÌN 
THẦY ĐƯỢC› (cự £h và «KHÔNG NHÌN THẦY ĐƯỢC› (#rừu 
tượng), chúng tôi xin công hiến quí vị «câu chuyện khai thị» sau đây : 


<>«Buôi tối nọ, một thiền sư bảo đệ tử vào phòng mình, lây cho ông 
cuốn sách. Người học trò ngoan ngoản vô phòng của thây, sờ soạng thật 
kỹ trên mặt bàn nhỏ kê cạnh giường...nhưng chăng tìm ra gì hết. Học 
trò liền bước ra, thưa thầy «con mò mẫm tìm kiểm cần thận mà không 
có sách !». Vị thầy bèn bảo «hãy đốt đèn lên...». Học trò liền vâng lời 
thầy, đốt đèn sáng trưng và cầm đi...thì thấy cuốn sách nằm trên 
giường, vội lây đem ra đưa cho thây. -Khi nhận cuốn sách, vị thiền sư 
nhân tiện «khai thị› đệ tử răng «CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG NHÌN 
THÂY, NHUNG NÓ VẬN TÔN TẠI Ở ĐÓ». Người học trò tỉnh ngộ 
vội «cám ơn thầy».... 


*Cái «¿THUẬN PHÁP» (dhammena) trong «câu chuyện khai thị› nầy, 
là việc dùng CÂY ĐÈN, sản phẩm tỏa ra ÁNH SÁNG ! Nhưng «ánh 
sáng» tự nó lại vừa «ew thể » vừa ‹đrừu tượng». -CỤ THÊ vì ngưới ta 
có thê thây nó khá rõ ràng. -TRỪU TƯỢNG vì nó rất ung linh...xuyên 
qua mọi ngõ ngách lớn nhỏ.... -Người ta không thể cột ÁNH SÁNG ở 
một chỗ nhất định. Và NÓ đến hay đi thì tùy ĐIÊU KIỆN KHOA HỌC 
hay DUYÊN HỆ (Patthãna) ! 
Chỉ cần đồng ý rằng : 

-Nếu đựng cụ đề phát ra ánh sáng cụ thể là cây đèn hữu hình (thấy 
được), thì dụng cụ đề làm ra «ánh sáng trừu tượng» là ‹Bát-Nhã» 
trong finh thân vô hình (không thấy được), xuyên qua KHOA HỌC 
TU TẬP thân tâm, hay DUYÊN HỆ thiền pháp ! 
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-Trên đây, chúng tôi nói «cái HIỆN TƯỢNG LÀNH MANH. khi xuất 
hiện sẽ «điêu chỉnh nổi cuộc đời», được xã hội luôn luôn qu1 về các 


nhà trí thức trong «khoa học», quả thật chúng tôi không dám coI 
thường quân chúng bình dân, nhưng nói vậy chỉ để „ấn mạnh» một 
cách có «đổi trợng», rằng TRÍ THỨC là ‹đhành phân ưu tú trong xã 
hội», mang nhiều yêu tố có thể đóng vai «liên thâm» trong việc «CẢI 
CÁCH VĂN HÓA» cực kỳ quan trọng. ĐÔI TƯỢNG ấy là lớp người 
tiên phong trong việc tái lập QUÂN BÌNH TÂM VẬT (thể xác vả tinh 
thần), nhằm mục đích cải thiện sự sống loài người trên địa cầu, trên cả 
2 phương diện : 


<>Hiệu lực của Ð4O ĐỨC cụ thể, tượng trưng là tiện nghi VẬT CHÁT 
(rupa), và 


<>Hiệu lực của ĐO ĐỨC trừu trợng, tượng trưng là hạnh phúc TINH 
THÂN (citta). 


-Trường hợp các GIỚI TRÍ THỨC nói chung, hay những KHOA HỌC 
GIA nói riêng, không thể hội đủ điều kiện, để ‹Ö##ện thâm» làm VIỆC 
CÂN THIẾT ấy... thì đa số quần chúng bất hạnh, sống triỀn miên trong 
bế tắc vật chất và trong mờ mịt tỉnh thân, tự nhiên sẽ PHÁN ỨNG một 
cách không tránh khỏi, theo cái «lô-gic cùng tắc biễn...biếc tắc thông», 
thì...đó lại là CHUYÊỆN KHÁC ! -Nhưng TẤT CÁ vẫn nằm trong luật 
NGHIỆP QUẢ...vay trả nghiệm đúng muôn đời ! 


*Hơn nữa, nếu những người có TRÁCH NHIỆM với VĂN HÓA đân 
tộc hay VĂN HÓA nhân loại, vẫn xem KHOA HỌC TÂM LINH (VIjjã 
Cittudapädi ViJjã) «ẩm fànø» trong nhà PHẬT, (do Ngài Thích-ca Mâu- 
ni công hiến đến thế gian, đã nhiều phen thăng trầm, cho đến ngảy nay), 
chỉ như «cái kinh điển thân khải của một tín ngưỡng nói chung», VỚI 
những ĐÓNG GÓP «đo đức qua nghỉ lỗ», thì ấy quả thật là một thiệt 
thỏi rất lớn, đỗi với loài người nói riêng, và đối với toàn thể chúng sanh 
nói chung ! 
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Bài 6 
*Liên quan đến “TAM PHÁP ẤN kích thích SỰ GIÁC NGỘ”. 
(Tỉ-manorañjaka-dikkhita-bodhamsa). 


<>“TAM PHÁP ÁN kích thích SỰ GLÁC NGỘ” là một “câu nói mình 
friếf”, có nội dung chuyên chở “sự khuyến thiện ở tầng số trí tuệ”, do 
một số người “thám nhuần đạo Phật) thỉnh thoảng trân trọng thốt ra. 
Và dù chúng ta có nghe rất thường đi nữa, thì cũng giống như những 
“câu phát biểu đây triết học” khác, -như rằng...nhiều khi chỉ được họ 
quen miệng lập lại mà thôi, nhưng cha chắc người “phát ngôn” câu 
ây, đã đặc biệt chú ý đến chuyện “7ẦU TRIỆT” nghĩa lý. 


-Vã lại, “NGÔN NGỮ TÔN GIÁO” xưa nay vẫn thê, đa số người có tín 
ngưỡng vốn nặng về NIÊM TIN và NGHI LỄ CÚNG BÁI hơn là sưu 
tầm “kiến thức giác ngổ”. Đó là lý do không tránh khỏi tình trạng “mỗi 
lần thốt ra một lời “mình triết”, là một lần ý nghĩa sâu sắc của câu 
nói quí báu, có thể bị trở thành “tâm thường đi, lu mờ”, -nhất là tùy 
theo trình độ kiến thức của mỗi tín đồ. Và đạo Phật cũng không ngoại 
lệ, nên khi có dịp nêu ra “kinh điển”, để cùng nhau trình bày soi sáng, 
vẫn là 1 điều tốt, nhất là xuyên qua cái nhìn của “Bản Sắc Khoa Học”. 


-Vậy đề tài hôm nay, “14M PHÁP ÂN kích thích SỰ GLÁC NGỘ” là 
øì, và SỰ LIÊN QUAN (paccaya) giữa nó với KHOA HỌC HIỆN ĐẠI 
như thế nảo ?I 


*«14M PHÁP ÁN" là “bộ ba”, gồm 1/VÔ THƯỜNG (Anicc8), 2/KHÔ 
NÃO (Dukkha), và 3/VÔ NGÃ (Anatta), đã được Đức Phật Thích-Ca 
Mâu-N¡i lúc sinh tiền, thuyết minh nhiều lần. ..trong kinh điển Phật giáo 
(“Nam Truyên” cũng như “Bắc Truyễn'). 

<>Chúng tôi đề nghị tiếng Việt nam gọi “2 HỈNH THÚC Phật giáo” 
đang “thịnh hành” ở Châu Á nói riêng, và được khá nhiều nước trên thế 
giới biết đến...nói chung là “/Wøm Truyên” (Ecole du Sud) và “Bắc 
Truyền” (Ecole du Nord). Đó là cách “mệnh danh” VÔ TƯ nhất, để ám 
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chỉ 2 hướng Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thay vì gọi là “Nam Tông” 


Lệ 
32: ^ 


và “Bắc Tông”. -Vì “2 hệ phái Phật giáo “Nam tông” và “Bắc tông” ấy, 
vốn “phát xuất" từ người Tàu. “Phật giáo Bắc Tông” đã được thành lập 
bởi 1 trong 2 đệ tử của Tổ sư Hoằng Nhẫn. tên là THÂN TÚ “chủ 


Lạ 
. TA 99 


trương tiệm tiên”. Còn “Phát giáo Nam Tóng” cũng được hành lập do 
đệ tử thứ 2, cũng của Tổ sư Hoằng Nhẫn, tên là HUỆ NĂNG “chủ 
trương đồn ngộ”. -Như câu ‹ÀWam Đồn, Bắc Tiệm» vậy. 


-Nếu căn cứ theo bản đồ địa lý ngày nay thì cả 2 phái, Nam tông của 
HUỆ NĂNG và Bắc Tóng của THÂN TÚ, đều nằm trong lãnh thổ 
Trung hoa cộng sản. -Nghĩa là, đỗi với một người VN theo đạo Phật, 
thì cả Nam tông lẫn Bắc tông đều thành hình từ phương Bắc. -Do đó, 
gọi là “Phật giáo Bắc Truyên”, ám chỉ do người Tàu phổ biến, là chính 
xác hơn, vì nó đã du nhập vào nước Việt £ thời bắc thuộc (sử sách đã 
ghi rõ). Và gọi “Phật giáo Nam Truyên”, tức là đạo Phật đến nước ta, 
từ các quốc gia phía Nam...cũng quả thật không sai. 


-Nhìn lại thực tế, chúng ta thấy từ hình thức đến nội dung, cách tu hành 
của các thế hệ đệ tử Ngài Huệ Năng, rất KHÁC với cách tu hành của 
đạo Phật ở các nước phương Nam, như Cao-miên, Ai-lao, Thái-lan, 
Miến-điện, Tích-lan, Ấn độ...v...v...-Nễu chúng ta cứ tiếp tục gọi Phát 
giáo phương Nam, có phong cách nguyên thủy như “mặc y vàng và xử 
dụng kinh điển Pä]T làm CĂN BẠN” là “Nam tông”, thì vô tình chúng 
ta đã duy trì một ngộ nhận tôi quan trọng cho con cháu chúng ta theo 
đạo Phật sau này. -Chúng sẽ hiểu lầm răng «Phát Giáo Nguyên Thủy 
VN cũng được đến từ nước Tàu». 


-Người xưa vẫn nói “danh có chánh thì ngôn mới thuận ?° Khi biết 
tên gọi của một “giáo phái tín ngưỡng” đánh lạc hướng quần chúng, 
về nguồn gốc du nhập của nó, mà chúng ta không chân thành điều 
chỉnh, thì đó một thái độ thiếu tôn trọng nhân sinh. -Và nhất là sự “điều 
chỉnh” ấy lại rất HỢP LÝ và VÔ TƯ, đứng ngoài mọi cạnh tranh quyền 
lợi hay danh dự ! 


Trở lại “TAM PHÁP ÂN”, gồm vô thường, khổ não, và vô ngã 
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<>VÔ THƯỜNG là fhay đổi không ngừng, hay VAN VẬT xuyên qua 
thời gian hăng biểu lộ muôn hình vạn trạng. -Nói một cách qui nạp, 
VÔ THƯỜNG ám chỉ “hiện tại thì NHƯ THẺ, mai sau lại KHÁC”, hay 


` 
SA) éé 


hôm nay /#JỆN HỮU ngày kia BIẾN MẬT”. Tất cả những lần “có mặt” 


é€ 


và “văng mặt” ây, của một sự vật trong VŨ TRỤ... chỉ là hiện tượng. 
-Sự BIÊN HIỆN vốn chẳng xác định điểm bắt đầu và điểm chấm dứt 
đối với THỰC TẠI...là một «nguyên tắc» của BIẾN DỊCH”. Nghĩa là 
SINH (Jäti) và TỬ (Marana) luôn luôn là “một cặp không ròï”. -Nhưng 
chúng ta KHÔNG THÊ đòi hỏi “chúng phải giống nhau”. Và chúng ta 
càng KHÔNG THÊ “phản đổi tỉnh khác biệt?, khi thấy SINH thì biểu 
lộ, càng ngày cảng tăng trưởng rõ rệt (UỮU HỈNH), còn TỪ thì ẩn tích, 
càng ngày càng tản tạ, biến mất (VÔ HÌNH)), mới chịu chấp nhận rằng 
«hiện trợng» thấy được hay không thấy được, đều là qphản ảnh» của 
một SƯ THẬT muôn đời (Sacca) ! 


*Một thân thê tim ngừng đập, mũi ngưng thở...nằm bắt động ở đó, có 
thể là đã CHẾT...nhưng không chắc ! -Theo Phật giáo, nêu “ạng căn 
chưa tận”, thì nó sẽ SÔNG lại. -Xem ra “bất động” không cùng nghĩa 
với “chấm dứt sự SÔNG”. -Vì KHOA HỌC ngày nay từng xác chứng 
rằng, có những cái “SÓNG” mà öất động ! 

-Ví dụ ở vùng Bắc cực (Pole Nord), có những sinh vật đến mùa tuyệt 
lạnh, thân thê biến thành “khối nước đá” và năm yên dưới băng tuyết 
từ 3 đến 6 tháng. Khi hội đủ điều kiện nhiệt độ tăng, nước đá tan thì 
chúng sống lại (nhờ ĐỦ DUYÊN), và cử động kiếm ăn bình thường. 
-Như vậy, “ĐỘNG?” không nhất thiết là “hiện tượng sống”. -Và 
“TĨNH? không nhất thiết là “hiện trợng chết). -Tất cả tùy thuộc vào 
một số điều kiện hay DUYÊN (Patthãna) ! -Thì ra, chứng minh KHOA 
HỌC (expérience scientiique) và “CÁI THẦY” (Vipassanä) của 
“BÁT-NHÃ” (Prajña) trong đạo Phật vốn có CHUNG quan điểm này. 
-Nói theo quan sát hình thức thì như thể, nhưng với “fuệ quang phát 
ra từ TRÍ BÁT-NH”' (Prajũa) trong nhà Phật, thì NĂNG LƯỢNG 
THANH TỊNH còn vượt trên khả năng tri thức của người phàm. Và 
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KHOA HỌC HIỆN ĐẠI cũng càng ngày càng trải nghiệm £hực trạng 
ây, xem đó như VẬN HÀNH tất nhiên của LÝ HÓA. -Xem ra “Bản 
Sắc Giác ngộ” trong đạo Phật, và KHOA HỌC TÂN TIẾN đã không 
hẹn mả cùng “qui nạp” rằng, LÝ HÓA là VÔ THƯỜNG...hay là một 
pháp “HÀNG CÓ”, nêu không muốn nói là một pháp TÓI CÂN THIẾT 
cho sự biến dịch, thăng tiễn hay suy đọa. -“7: ối cần thiết” đến độ mà 
nếu không có LIÊN TỤC THAY ĐÓI hay PHÁP VÔ THƯỜNG” 
(aniccã = impermanence) “sống mặt”, thì 2 tình trạng “hướng động” 
và “sinh hoạt” PHẢÁI TÊ LIỆT, một cách bế tắc toàn diện ! 

<>VÔ THƯỜNG (Aniccä = impermanence) là hiệu lực đấu tiên 
của “HIỂU ĐỘNG” và “LINH HOẠT”, -Hoặc nói cách khác, “hiếu 
động ” và “linh hoạt” là “2 VẬT LIỆU CĂN BẢN” tạo ra tình trạng VÔ 
THƯỜNG. -Chúng cũng là “NGUYÊN NHÂN” phát xuất sự sống, của 
tất cả “sinh động vật” trên mặt đất. 

<>VÔ THƯỜNG (Aniccä) vốn không phải là hiện tượng phá hoại tiễn 
trình sống, mà là “yếu tổ cần thiết” phục vị MẠCH LUẬN HÔI. -Vì 
trên thực tế, SỰ SÔNG cân phải biến hóa linh động, liên tục thay đổi, 
-gọi tắc là SINH HOẠTT. -Ngược lại với VÔ THƯỜNG là BẤT BIỂN, 
thì vạn vật phải ở mãi fình trạng cñ (trường cửu !)...là một hoàn cảnh 
bề tắc...tận thế, chứ không phải là “cõi tiễn hóa”, theo “bất cứ góc độ 
f duy” nào trên thế gian nây. 

*Khi GIÁC NGỘ, biết rõ VÔ THƯỜNG (Aniccä) «quan trọng» NHƯ 
THÉ, thì con người đang sống...muốn tiễn hóa, phải «qc guan với vô 
thường», TÍCH CỰC từ chu kỳ nầy qua chu kỳ khác, một cách sáng 
suốt, thích ứng...không tà kiến lười biếng, không nhu nhược bỏ cuộc, 
đề có thể thoát khỏi tình trạng trì trệ, lạc hậu, TỰ SA ĐOA, và tạo được 
QUẦN BÌNH nhắm đến an vui ! -QUẦN BÌNH ở đây là nền tảng của 
“CHÁNH THIÊN” (sammã samadhi) trong nhà Phật, và là yếu tổ 
THĂNG HOA hữu hiệu nhất (ariya niyama) l 


<>KHÔ NÃO (Dukkha) là “pháp ấn thứ nhì”, nói lên tình trạng THÂN 
TÂM (hường xuyên chịu đựng THUẬN lẫn NGHỊCH (mãnãpa 
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piy°ãmãnñpa). -Hay mỗi người sinh ra thì “phải chấp nhận” tất cả các 
thực tại BUÔN rồi VUIL đối đãi liên tục, một cách xung đột, một cách 
hoán vị, xen kẽ theo chu kỳ, gồm TỐT đi đôi với XÂU...SINH đi đôi 
với TỬ...THĂNG đi đôi với ĐỌA. -KHÓ NÀO là kết guả tự nhiên 
của VÔ THƯỜNG (Anicc8), và ẤY là chuyện không thể tránh được 
trong KIẾP SÓNG hăng ngày. -Thậm chí, người ta nói “khổ não là vật 
liệu rèn luyện ý chí, hay bãn lĩnh" cho con người kia mà Ì 


-Hai chữ “KIẾP SÔNG” (Ifvita) trên đây, ám chỉ CÁI mà nhà Phật gọi 
là “NGŨ UẤN” (pañcakkhandha), gồm SẮC UẦN (Rũpa-khandha), 
THỌ UẦN (Vedanä-khandha) TƯỞNG UẨN (Sañña-khandha) 
HÀNH UẦN (Sainkhar-khandha), và THỨC UẨN 
(Viññãnakkhandha). -Đó là “một giai đoạn hoạt động” của THÂN 
(kãya) phối hợp với TÂM (citta), hay của “DANH (nãma) phối hợp với 
SẮC” (Rũpa) trong mỗi động vật. -Nói theo Phật học. 


-“SẮÁC” (rũpa) là hân xác (kãya). “DANH” (nãma) là đinh thần 
(mano). -Nhưng theo “BÁT-NHÃ” (Prajña) trong nhà Phật, “tham 
chiếu” qua KHOA HỌC...thì “DANH SẮC” (nãmarũpa) biểu trưng 
cho “vũ frụ tượng hình” (sakalalokadhãtu), bên trong chứa fất cả vận 
hành (sankhãrä) từ các YÊU TÔ “nhỏ nhất” cho đến các YÊU TÔ “lớn 
nhất), ở dạng THÔ (khối lượng) hay dạng TẾ (tỉnh vi). Đặc biệt là 
“DANH SẮC?” (Nãmarũpa) tự nó có “BẢN THÊ” hợp rồi tan, tan rồi 
hợp, “biễn hóa không ngừng”, trong cái KHUNG của PHÁP ĐỘNG, 
chứ không thể tuyệt tận, hay hoàn toản biến mất được ! -Và đó là “nguồn 
gốc” của KHÔ NÃO, là triền miên “xung đột nội tại” trong tiễn trình 
CHUYÊN BIÉN do mắt thăng bằng. 

*Theo Phật học, “hế mang THÂN NGŨ UẨN (pañcakhandha) fhì không 
thể tránh khỏi khổ não”. Vì trong NGŨ UẨN chứa “fam ác” là THAM 
SÂN SI, -một “hỗn hợp đị ứng” luôn luôn đối nghịch với mọi THAY 
ĐÓI TỰ NHIÊN của THẺ GIỚI ĐỘNG. -Bộ ba THAM SÂN SI nây 
không ngừng “sản xuất” ra nhiều loại cẩm giác nghịch chiều, -trong số 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 151 


ấy cặp tiêu biểu nhất là “yừa lòng” (mãnäpa) và “bất mãn” (amãnäpa), 
gọi chung là KHÔ NÃO (Upakkilesa dukkha). 

-THAM LAM (lobha) là “gốc ác thứ nhất" có tính bất túc, hăng làm 
cho THÂN TÂM con người luôn luôn chao động, cảm thấy /hiểu thốn, 
thèm khát...dưới dạng LO BUỎN hay DỤC VỌNG. -Khi THAM thì 
tâm tư không ngừng hướng về một cái gì đó chưa có, bất định, và nễu 
một người cố găng. ..mà vẫn không đạt được, thì phải CHỊU ĐỰNG 
khổ não thèm khát. 

-SÂN HẬN (dosa) là “gốc ác thứ hai” cô “tính thiêu đốt”, hằng làm 
cho THÂN TÂM con người /bường xuyên nóng nảy, bức xúc...dưới 
dạng SƠ SỆT hay THỦ HẬN (cháy bùng và cháy ngầm). -THAM là 
“tiền thân” của SÂN. khi tâm tư một người ôm cứng điều mong muốn, 
và nếu gặp trở ngại hay không đủ khả năng đạt mục đích, thì phải SÂN, 
chịu đựng NÓNG NẢY, khổ não nung nấu. 

-SI MÊ là “gốc ác thứ ba”, có “tính vô mình” (Không soi sáng) thường 
làm cho THÂN TÂM con người mơ hồ, thiếu tỉnh táo, vụng về... dưới 
dạng hoài nghỉ, trạo cử, tay chân lúng túng và BÊ TÁC. -Khi SL MÊ 
thì bị khói thiển cận che áng, không thấy rõ chiêu sâu của hoàn cảnh 
(-chằng biết đúng sai, do đâu thành bại), thì phải CHỊU ĐỰNG khổ não 
hoang mang (mất định hướng). 


-Mặt khác, “bộ ba” THAM SÂN SI (lobha-dosa-moha) còn có “2 uyên 
lực độc hại” nữa, là trước mỗi “hoàn cảnh” (Älambana = đối tượng), 
chúng thừa khả năng làm cho TINH THÂN con người öj fràn ngập 
(ogha) bởi 2 tâm trạng đối nghịch là “vui sướng” và “chắn nãn” (=cặp 
khuôn mặt khác của £øm và sân). -Vì rằng, -khi “SỰ HÀI LÒNG 
không kéo dài thì cảm thấy CỤT HỨNG?”, -phát sinh khổ ham (lobha 
dukkha), khao khát không nguôi, -khi “SỰ BẤT MÃN không dứt sớm 
thì cảm thấy DỊ ỨNG, XUNG ĐỘT”, -phát sinh khổ sân hận (dosa 
dukkha). -Nói tóm lại £rưrm sân sỉ là “BA HẠT GIỐNG ÁC” (hetu) gây 
KHÔ NÃO (upakkilesa) ! 
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<>Trở lại việc “VÔ NGÃ là hoàn không (Natthitã)”. Chúng ta còn biết 
thêm rằng, “HOÀN KHÔNG” cũng là một cách diễn tả khác, nói về 
CHU KỶ của những kiếp sinh hoạt liên tiếp thay đổi, lấn quấn. 
NGUYÊN NHÂN là sự vận hành MÁT THĂNG BĂNG, luôn luôn 
CHAO ĐẢO rên đường cong, rồi giáp vòng kết thúc với TỈNH 
TRẠNG TAN R (=biễn mắt). 


-Dấu hiệu của sự HOÀN KHÔNG ây, được tượng trưng bằng dường 
cong hay HÌNH TRÒN (luân hỏi), và con số kiếp “LUẬN HÔI” thì vô 
tận. -Đó là SỰ LẬP LẠI không phải chỉ một lần, mà là vô số lần, để 
lập thành TẬP KHÍ, còn gọi là UÁN hay “tích tụ” (Khandha). -Vậy 
TÍCH TỤ những cái gì ? 


*1ích tụ tất cả những cái cñ (hay thói quen) và cái mới vì nhụ cầu của 
mỗi kiếp sống nối tiếp nhau, do NGHIỆP (Kamma=Karma) có THÂN 
(kãya). Chúng vừa £hật và vừa giá. -THẬT được hiểu (lầm) là “có mãï”. 
-GIÁ bị cho là “không mãi”. -Nhưng cả 2 trạng thái THẬT hay GIÁ 
ây, đều kết thúc bằng “HOÀN KHÔNG” (Natthiã). -Nhưng trong 
“nhận điện vũ trụ” của BÁT-NHÃ (hay khoa học) thì cả 2 “chăng phải 
là KHÔNG”, cũng “chăng phải là CÓ”. Chúng “chẳng luôn luôn tốt”, 
“chăng luôn luôn xấu”. -CHÚNG BIÊN DỊCH ! 


*TÁT CẢ vốn bắt nguôn từ sự MÁT THĂNG BẰNG, “không hẳn 
thiện” (natthi kusala) “không hắn ác” (natthi akusala), mà chỉ là 2 tình 
trạng THUẬN NGHỊCH “giao thoa lẫn lộn”. Thuận nhiều hơn nghịch 
thì...gọi là “THIỆN”. Nghịch nhiều hơn thuận thì.. .øọI1 là “ÁC”...một 
cách dựa trên ƯU THỂ, -nói theo DUYÊN HỆ (Patthãna). 


<>Đôi với “Bản Sắc Khoa Học trong Phật giáo”, VÔ NGÃ (Anatta) 
là kết guả tất yếu của tình trạng MẤT THĂNG BẰNG một cách liên 
tục trong “đực giới”, “sắc giới” và “vô sắc giới” (đã mô tả trong bài 
trước). Nhưng khi TÍNH THĂNG BẰNG, được đái lập (tức là chân giác 
ngộ), thì '“TAM PHÁP ẤN” (Ti-manorañja) sẽ trở thành VÔ HIỆU và 
phải vĩnh viễn «‹KÖHÁC», hay GIẢI THOÁT hoàn toàn (Nibbãna). -Đó 
là phâm cách của Thánh nhân, như câu nói minh triết : “Tâm bất biến 
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trong dòng đời vạn biến ”, nghĩa là hết khổ não, không còn chấp ngã, 
DÚT BIÉN ! Và “bộ máy LUẬN HÔI” (Samsära) cũng đương nhiên tự 
động ngừng lại (diệt=nIrodha). 


*Ngày nào sự MẤT THĂNG BẰNG trong TAM GIỚI còn tiếp diễn, 
thì ngày ấy “74M PHÁP ẨN còn kích thích TÍNH GIÁC NGỘ” một 
cách “bàng bạc”, trong THÂN TÂM phàm nhân hướng thiện, hữu 
duyên được soi sáng. -Lý do...vì “PHÁP VÔ THƯỜNG làm cho £hực 
tại không ngừng biến đổi”, -tức là “không có gì tuyệt đối thuận hay 
tuyệt đối nghịch”, và “không có gì thực sự vĩnh viễn hay thực sự tạm 
thờ?” trong bộ máy tuân hoàn, sinh tử luân hôi (samsãra). 


-Và chính ở ĐIÊM QUI NẠP này, chúng ta mới thấy lộ ra “zmặt frái” 
(hay nguồn gốc) của SINH TỬ ĐỎ (Samsära), là sự MÁT THĂNG 
BẰNG thường trực. 


<>Điều ĐÁNG TIÉC, là xưa nay “74M PHÁP ẤN" (vô thường, khổ 
não, vô ngã) đã được diễn giảng một cách phản trí tuệ, NGHỊCH 
CHIEU KHOA HỌC (avijjä), đầy “lý lẽ bỉ quan” (do sĩ mê), -nêu không 
muốn nói là chỉ có tác dụng «tăm dọa tâm thức», trước một cuộc sống 
đầy phức tạp, cần tinh thần ồn định, can đăm và 7ÍCH CỰC. Tình trạng 
nầy đã làm cho người đời trở nên bạc nhược, sợ sệt, ...thường xuyên 
cảm thấy mình “bá lực” yêu kém và muốn buông xuôi, “fhù ghớt thực 
tại”, đồng thời che dấu lòng tham vì BẢN NGÃ một cách mù mờ, và 
không ngừng để cao ảo kiến...là dựa trên «vô thường, khổ não, vô 
ngã» để “SUY TƯ THOÁT TỤC”, xem đó như cái “phao cứu rỗi”, 
hướng đến cứu cánh ngoài tâm tay, theo khả năng tưởng tượng, không 
cần đến TỰ LỰC trong cuộc sống. 


s39. ^ 


-Tệ hơn nữa là những “kẻ chán đời” ấy, thường lấy “đạo Phật” ra làm 
“nguồn giáo lý”, xác nhận VÔ THƯỜNG, KHÔ NÀO, và VÔ NGỉ là 
“3 giếng chuông cảnh tỉnh”, thúc giục con người sớm “xa lánh cuộc 
đòï”. -Nhưng “xa lánh cuộc đời bằng cách nào, nêu THỰC TẠI fø đang 
sống trên thế gian nây (?), và sau khi làm như thế...thì kết guả sẽ ra 
sao, và đưa ta về đâu ?”. 
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-Khi câu hỏi ấy được đặt ra, thì. ..đa số người chán đời thường zmơ màng 
trả lời lũng túng bâng quơ rằng “xuống tóc đi tu”, hay “trở thành lảng 
£ứ”, -bụi đời bất dắc đĩ (2) ! 


<>“Trở thành bụi đời” thì quá tệ, không còn gì đáng nói. Nhưng nếu 
“xuống tóc đi tu”, dù ẩn thân trong rừng thắm núi cao”, đương sự 
VĂN “phải sống trên thế gian” này. Và hành động đi tu đó, càng đòi 
hỏi một NGHỊ LỰC thích ứng trước THỰC TẠI, một cách sắc đá hơn 
nhiều, chứ “không giản dị” như lời nói suông. -Vì sao ? -Vì một tu sĩ 
Phật giáo vẫn không tránh khỏi 2 phận sự, là “đối với mình”, và “đối 
với đờ?” (1). -Một tu sĩ Phật giáo làm sao có thê ở ngoài duyên hệ nhân 
sinh, -sông mà không LIÊN QUAN gì đến tín đồ, trong cái “NGHĨA 
ĐẸP” là hộ trì lẫn tương tác (2). Và mặc định là họ phải fực hiện đức 
hạnh xứng đáng với LÒNG TIN của bốn đạo ! 

-Tất nhiên. ..ngoại trừ “một số phần tử xấu” xem “đi tu” là một “cơ hội 
tiễn thân”, hay một “mánh khóe kinh doanh” “vốn íf lời nhiều”, thì quả 
thật là đạo Phật đang gặp cảnh suy vong, “ẩm gương sáng mà đức 
Phật để lại cho hậu thế soi mình, để tiễn hóa đã bị phủ bụi, lạm 
dụng...” ! -Trường hợp này, thì “đi £w” là cô ý PHÁ HOẠI đạo 
Phật...BÔI NHỌ “khoa học sống lành mạnh !”. 


<>Quay lại “14M PHÁP ÁN kích thích SỰ GLÁC NGỘ” được thuyết 
minh trong nhà Phật, Nếu cách nay nhiêu thế kỷ, các khoa học gia tiền 
phong, khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống trên mặt đất, 
mà đọc sách “7⁄4M PHÁP ÁN” (vô thường, khổ não và vô ngầ) tồi trở 
thành bi quan, ủy mị như thế, thì ngày nay chúng ta đã không có cuộc 
sống tiễn bộ tối tân. -Và nếu TRÍ THÔNG MINH của con người chỉ để 
xem đời là phù du, cối tạm...thì các nhà khoa học đã không thê kiên 
nhẫn “Zập frung năng lượng trí thức”, sáng tạo...tô điểm cuộc sống 
một cách tích cực. 

-Đạo Phật vốn là tôn giáo đề cao TRÍ THÔNG MINH. -Rõ ràng là giúoø 
lý nhà Phật về TAM PHÁP ÂN đã bị hiểu lầm, diễn giải méo mó ! 


xkkx 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 155 


-Vậy thực sự “74M PHÁP ÂN” (là vô thường, khổ não, và vô ngã) 
theo nhà Phật, khi đối chiếu với KHOA HỌC...thì như thế nào ? -Xin 
nhắc lại một lần nữa rằng 


<>VÔ THƯỜNG (Aniccä) là một THỰC TRẠNG (của sự thay đổi 
không ngừng trong cõi ĐỘNG), phải được XÁC NHẬN, do /âm thức 
lành mạnh, do biết sống tích cực. do tỉnh thân hội tụ (appanã) trong 
sáng (paññ3), và do giác ngộ (sampajañña), chứ không phải do sợ khổ 
bó cuộc. VÔ THƯỜNG là giáo lý mình triết, cần được xem như một 
“hệ luận khoa học” (corollaire scientifique), và trên hết là một chân lý 
góp phần vào SỰ BIÊN HÓA để TIÊN BỘ, chứ không phải là một 
huyền năng ĐE DỌA tâm lý con người l 


-Nếu không có VÔ THƯỜNG, vạn vật sẽ “nguyên frạng” (chẳng bao 
giờ thay đối) thì quả đất nầy sẽ ra sao ?! -Chúng ta thử tưởng tượng 
“tột đứa bé sau khi sinh ra, cứ tiếp tục như một hài nhỉ mãi mãi” thì 
ấy là một điều “đáng mừng” hay đáng sợ ? -Như vậy, những tư tưởng 
hoang đường, như “#rường sinh bất lão và vô tử” (=sông mãi) nơi tư 
tưởng con người, trên thế gian nây...chỉ là một ẢO TƯỞNG do lòng 
THAM, sản phẩm của vô minh, phản khoa học* 1 


cc3‡£22 b`k) 


Ba chữ “phản khoa học” có hoa thị ở đây ám chỉ “phán trí tuể`. 


*Trong khoa học, “CHUYÉN ĐỘNG HÌNH THỨC? (thấy được) là vật 
Jý (physique), và “CHUYÉN ĐỘNG NỘI DUNG” (không thấy được) 
là hóa học (chimie). Hai tình trạng £hay đổi vị trí (vật lý), và biến hóa 
tô chất (hóa học) là 2 điều CÂN THIẾT cho sự SÔNG, chứ không phải 
là “2 tình trạng đe dọa”. -Sau khi sinh ra đời thì PHẢI lão, bệnh, và 
tử là một tiến trình tự nhiên của thế giới ĐỘNG. Đó là một điều 
KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC, người phản đối SƯ THẬT này là Ø# mình 
làm khổ một cách vô lý 

*Theo Phật giáo, trong TUYẾT TỊNH thì không có vô thường. Và 
những ai chưa TOÀN GIÁC, chưa tận trừ THAM SÂN SI, thì không 
thể biết được TUYỆT TỊNH hay NIÊT-BÀN là gì. Và khi đạt đến 


156 Cư Sĩ Tuệ Lạc 


TUYỆT TỊNH, Bậc Toàn Giác biết rõ rằng, NIẺ7-BÀN không phải là 
ĐOẠN DIẸT, vạn pháp VẤN NGUYÊN VẸN, không hợp không tan ! 


<>Đọc sách KHOA HỌC về vũ trụ, có một số tài liệu nói đến KHÔNG 
GIAN (espace) và THỜI GIAN (temps). Chúng ta phải dùng KHÁI 
NIỆM để “tạm hiểu” rằng, KHÔNG GIAN là “khoảng trắng”, và THỜI 
GIAN là “chiêu dài tâm thức” để chúng ta “sống” hay “vận chuyển” 
trong cái “KHÔNG GIAN” ấy. Nhưng xuyên qua “fiwh thân” (=cảm 
quan thứ sáu), nếu chưa thành Phật chúng ta cũng không thể BIẾT 
“khoảng trồng”, và “chiều dài tâm thức” như thê nào ?{1) 


-Theo “BÁT-NHÃ” (Prajña) trong nhà Phật, thì Bậc Toàn Giác 
(Sammäsambuddha) “thấy” CÁI “bản thể” mất thăng bằng, -nhận ra 
KHÔNG GIAN và THỜI GIAN chăng là gì cả (“sắc £ức thị không”). 
«Sắc không» ẤY vốn đến từ đính mất thăng bằng và xung động toàn 
điện, mà KHOA HỌC KHÔNG GIAN gọi là NÓ LỚN (Big-bang). Hễ 
có MẤT THĂNG BẰNG và có XUNG ĐỘNG TOÀN DIỆN, thì phải 
có TÌNH TRẠNG “huận nghịch lôi kéo nhau, trong vô số 
chiều...chồng chất, huân tập...(tương đương với “TẠO TẬP KHÍ”). 
Và trường hợp “thuận nghịch chông chất”, diễn ra trong “dòng điện 
tâm” của con người, thì nhà Phật gọi là “KHÓ NÃO” (Upakkilesa 
dukkha), -sẽ bàn đến trong đoạn sau ! 


-Vì kết quả của NÔ LỚN là “vũ trụ thành hình”...nên KHÔNG GIAN 
và THỜI GIAN (Espace & temps) chỉ là “2 nguyên tắc” đễ duy trì VŨ 
TRỤ. Và 2 NGUYÊN TẮC nây vốn đến từ bản thể thay đổi, nên NÓ 
chính là “bộ máy biến hóa”, nguồn gốc của VÔ THƯỜNG (Anicc8), 
hay nguyên nhân của XUNG ĐỘNG trong vũ trụ, khiến cho những gì 
thành hình về sau, như vô số TINH TÚ, có thê tự động phát ra nhiệt 
năng hay ánh sáng, tạo sức hút và vùng từ trường. THÁI DƯƠNG HỆ 
của chúng ta là “một đơn vị tỉnh tú cũng có sức hút và từ trường vật 
lý, nên “giữ được” những hảnh tinh di chuyển xung quanh nó, trong 
một KHÔNG GIAN và THỜI GIAN vô tận... ! 


CON 
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<>KHÔ NÀO (Dukkha) là “bẩm tính chịu đựng” trong thân tâm động 
vật nói chung, và đặc biệt là sinh làm con người (chứa tham sân s1) nói 


riêng. «Hiện thân» của «bẩm tích chịu đựng» đó là hormone dopamine, 
-nói theo khoa học ! -KHÔ NÀO bao gồm 2 mặt đối nghịch, là VỪA 
LÒNG (Mãnãpa=vui) và BÂT MÃN (Amänäpa=buôn). -“VỪA 
LÒNG” thì cảm thây “khinh an” (=nhẹ nhàng). -“BẤT MÃN” thì cảm 
thây “rỉ rể” (=nặng nè). Cả 2 trạng thái “KHINH AN” và “TRÌ TRỆ”, 
đều có một ác tật là lôi kéo lẫn nhau, làm cho mạng căn 
(Jiviadriya=bhavanga) MÁT THĂNG BÀNG, và kiếp sông chuyên chở 
liên tiếp VUI BUÔN xen kẻ. -Từ đó, sự THÁI QUÁ của bất cứ bên nào 
(VUI hay BUÔN) cũng làm cho NĂNG LƯỢNG SÓNG tối loạn, rất 
khó “điều chỉnh” bằng hưởng thụ vật chất ! -Và muốn chấm dứt tình 
trạng rồi loạn hay tái lập an vui THÂN TÂM, thì không còn cách nào 
hơn, là phải nhờ “Thiên Pháp Phật giáo ” (Bhãvanã), để “kết hợp” khoa 
học vật chất với khoa học tỉnh thân, mà dẹp bó TẤT CÁ cố chấp duy 
vật lẫn sỉ mê duy tâm. -tức là dị đoan vô lý. 

-Ngày nay, có một “dạng trầm tĩnh” hơi giỗng THIÊN PHÁP là “sự 
chăm chú”, đã được “thu hoạch” và nói đến trong “Y khoa tâm lý” 
(Phân tâm học), tỏ ra rất hữu dụng đối với việc giảm bớt khủng hoảng 
tỉnh thân 1 cách tạm thời. -Nhưng muốn đạt đến trình độ CỨU CÁNH 
là quân bình thân tâm lâu dài, thì nhà Phật đã công hiễn cho chúng ta 
I công phu gọi là THANH TỊNH TRI KIÊN (Dritthivisuddhi paramn), 
một phẩm cách tuyệt vời của BÁT-NHÀ (Prajña). -Đó là một «pháp 
bảo» khác, không thê choán nhiều giấy mực và thì giờ ở đây... .để tránh 
lạc xa để tài chính ! (Bài sau, chúng tôi sẽ hầu chuyện cùng quí vị về 
THIÊN HỌC đưa đến THANH TỊNH TRI KIÉN, trong phạm vi nghiên 
cứu, hiểu biết và trải nghiệm của chúng tôi). 

*Quay lại kinh điển nhà Phật, KHÔ NÃO (upakkilesa dukkha) có “2 
VẬT LIỆU” (hetu) là : 


1/Có THÂN hữu tình hiện tại. Và 2/TÁM đang chứa tham sân sỉ. 
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<>Khổ não sinh ra từ VẬT LIỆU thứ nhất là thân hữu hình (thuộc về 
sắc thô) sẽ chấm dứt khi chết. Nhưng khổ não do UẬT LIỆU thứ hai là 
tâm chứa tham sân sỉ (thuộc về sắc tế), sẽ tiếp tục sau khi tắt thở... và 
vận hành xuyên qua vô số kiếp luân hồi. -Vì “ẩm thức kiếp sau” chính 
là HỒN HỢP từ những “khổ não của kiếp trước, đã đồng hóa với hậu 
quả của những NGHIỆP đã làm”. NÓ đĩ nhiên không còn là tâm thức 
của kiếp xưa nữa”. 

*Đây là lý do tại sao “Phật giáo phú nhận một linh hôn bất diệt, 
thường hằng”. -Tức là “không có một linh hôn duy nhất xuyên qua 
mọi kiếp sống”, -mà sau khi “tái sinh” TRI THÚC hiện tại (hay ứâm 
quả) chỉ là “kết cấu” của những NGHIỆP SÔNG kiếp trước. Nó không 
đồng nhất với bất cứ tâm thức nào trong các kiếp quá khứ. -Qui nạp, 
tâm thức của kiếp nây và tâm thức của kiếp khác KHÔNG PHẢÁI là 
“baï”, mà cũng KHÔNG PHẢI là “một”. -Ngôn ngữ “Pä|T” thời Đức 
Phật gọi là “N4 CA SO NA CA AÑNO”. 


*Một người phàm thì tâm thức luôn luôn bám chặc vào những khung 
cảnh sống hiện tại vả đã qua, trong 3 cõi DỤC GIỚI (Kãmaloka), SẮC 
GIỚI (Rũpaloka), và VÔ SẮC GIỚI (Arũpaloka), nhất là vào giây phút 
hấp hồi. Lúc ấy phàm nhân chỉ còn “74M CẢNH”. chứ các “cảnh khác” 
xuyên qua 5 giác quan (đã tê liệt) không còn nữa. -Và tình trạng KHỎÔ 
NÃO của TÂM THÚC (Cittaviññãna) trong giây phút cận tứ, bị chồng 
chất bởi “£huận ý và nghịch ý” thuộc kiếp ấy về 3 cõi, nặng hay nhẹ 
không giống nhau. Chúng thay đỗi tùy theo “tâm quả nào mạnh” 
(Vipäkacitta) của mỗi sinh linh. 

*Nghĩa là tinh thần trong mỗi kiếp sông càng thanh cao, thì KHÔ NÃO 
càng ứ được “bồi dưỡng” bởi VẬT CHẤT (=sắc pháp thô cũng như tế). 
Và nếu fâm thức mỗi ngày một trở nên trong sạch. thì sau cùng chỉ 
còn “phiên não vỉ fẾ” trong mỗi chúng sanh ở các CÕI CAO (sắc giới 
và vô sắc giới) mà thôi. Phật học gọi đó là “lêu hoặc nhẹ” (lahutãsava), 
-hay nói rõ ra... là ““yô minh căn” (Avijjiñdriya) thuộc về DANH PHÁP 
(Nãmadhammä), chứ không thuộc về sắc pháp ô trược. 
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*Muốn “tây sạch” PHIÊN NÀO VI TẾ hay “lậu hoặc nhẹ” trong tâm 
thức, Đức Phật khuyến khích chúng ta nên thực hiện CÔNG PHU 
PHẠM HẠNH một cách khoa học, gồm «3 £anh lọc» là TU ĐỊNH 
(Samadhi), TU TUỆ (Pañãñã), và tu TRI KIÊN (Ditthi)...để sau cùng 
chấm dứt VÔ MINH CĂN (Aviijiadriya), viên tròn Ba-a-mật đạt đến 
Bát-nhã (Paññaparamita=Trí độ giải thoát). Chính Ba-la-rmật Bát-nhaã 
nầy sẽ TRIỆT TIỂU mọi vướng mắc cuôi cùng (thô cũng như tế) trong 
tam giới, nhất là ở cõi vô cùng trường thọVÔ SÃC (Arũpaloka), để trở 
thành toàn giác, chứng đắc NIÊT-BÀN (Nibbäna) ! 


<>Ngoài ra, chúng ta vẫn thường nghe nói đến một cái tên khá “huyễn 
hoặc” là “TỬ SINH ĐÔ” (Samsara), hay “mê hồn đạo. Và chúng ta 
cũng không thấy kinh sách nào nói rõ “nguồn gốc” của “TỬ SINH ĐÔ” 
phát xuất từ đâu. Nhưng xuyên qua nghiên cứu VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma), chúng tôi nhận thấy, TỬ SINH ĐÔ có thể bắt nguồn từ 
sự MÁT THĂNG BẰNG trong ểẩâm trường (cittaviññãna-bhũmi) của 
mỗi chúng sinh thuộc TAM GIỚI (Tiloka), nhất là DỤC GIỚI. 


*Còn theo Khoa học vật lý, thì sự lôi kéo...quay quanh một trục, chỉ 
xảy ra...khi có tình trạng CHỀNH LỆCH giữa 2 cực đổi với I điểm 
năm giữa. -SỰ CHÊNH LỆCH hay MẤT THĂNG BẰNG ây phát sinh 
do sức húf của quả đắt, tương quan với một hay nhiều VẬT, hiện diện 
trên mình NÓ (=trọng lực). -Như vậy, “TỬ SINH ĐÔ không gì khác 
hơn là bảng vẽ, mô tả vận hành tự nhiên của cõi ĐỘNG bất thăng 
bằng”, chứ nó không do một “quyên năng nào” dựng ra cả. 


*Nói theo giáo lý nhà Phật, thì sư MẤT THĂNG BẰNG đến từ 2 phẩm 
cách nghịch và thuận, hay hài lòng và bất mãn...-Tức là sư MẤT 
THĂNG BẰNG đến từ THIỆN và ÁC giao thoa trong TÂM THỨC 
(cittaviññãna)...tạo động lực xoay vòng (ÝLUÂN HÓI). Và tính 
TƯƠNG ĐỐI trong vạn pháp cõi phàm, hằng làm cho không có bên 
nào (thuận cũng như nghịch, thương cũng như ghét), chiếm ƯU THẺ 
mãi mãi, nên các vòng TỬ SINH (Jãti jarämarana vĩthi) cứ thê... quay 
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tròn liên tục, từ kiếp này đến kiếp khác, hết £#ăng đến đọa, hết đọa đến 
thăng... một cách vô tận. 


xkkx 


<>Lại nữa, có một cặp từ ngữ khác đối nghĩa nhau, là «/œøf» và «vô 
ngã». VÔ NGÃ (Anatta) là cái “cái TA vốn không có bản vị”, nghịch 
hắn với NGÃ (atta). Với tinh thần phân tích khoa học, VÔ NGÃ là một 
điều TỰ NHIÊN (naturel) và rất HỢP LÝ (logique). -Dù cho lòng 
THAM không cho phép ai chấp nhận sự hiện điện của mình là con số 
“KHÔNG”. Nhưng TRÍ KHÔN vẫn giúp cho mỗi cá nhân biết rằng, khi 
đã trải qua cuộc sống, mỌI nĐƯỜi đều trở thành già nua, bệnh hoạn, 
không có ngoại lệ, và cuối cùng THÂN TÂM này chỉ là một “KHÔI 
BÁT LỰC? (rỗng tuếch), chắc chắn sẽ fan rã, biển mắt. Hiện tượng đó 
đủ chứng mỉnh sự VÔ NGÃ (=hoàn không). 


*Và “TRÍ KHÔN” ấy nếu được phát triển bằng PHÁP THANH TỊNH 
thì nó sẽ trở thành “chiễu sâu tri kiến” về VÔ NGÃ, xác nhận “frước 
sau gì một người đã trải qua sự sông, cũng biết như thế”. Nhưng trong 
giai đoạn bắt đầu sự “VĂN MIINH” (Civilisation=sống chung), con 
người cần “óc sáng tạo, đối đãi, phân biệt', để “sống hài hòa với 
nhau”, nên cộng đồng nhân loại phải tuân theo những gui óc hay “bản 


vị xưng hô”, như “tôi”, “anh”, “nó”, “câp bâc”, “phâm giá”...V...V... 
được đặt ra, đê tránh lần lộn...hâu thành lập xã hội có tô chức... ! 


*Nghĩa là cái TÔI (tương đương với NGÃ) đã “mặc định phát sinh”, 
kế từ khi con người “biết sống chung” (civilisé), và tiếp tục VĂN 
MINH. Như vậy, cái NGÃ vốn do TRÍ KHÔN mà có. -Cảm giác “TÔI 
là một đơn vị trong xã hội cùng ANH sống chung với một hay nhiều 
người THỦ BA' tự nó không phải là “cđi gì xấu”. -Nhưng vì lòng 
THAM, “?ôi trở thành vô mình làm điều xấu” thì cái tôi tham ấy mới 
xấu, chứ không phải danh xưng. Và khi “fôi sáng suốt thường xuyên 
làm điều tốt”, -nhất là “ý thức trách nhiệm của mình trong mọi hành 
động”, thì “tôi” ấy là tốt, là “hiệu lực của văn mình”, hay “sản phẩm 
của khoa học” ! -Nghĩa là cần phải “xử dụng cải tôi một cách lợi tha” 
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hay “xử dụng cái tôi một cách hữu ích” (cho mình và cho người, VÔ 
HẠI), thì đó chính là nøự ý của “VÔ NG” trong “TAM PHÁP ÁN”, 
được kinh Phật nói đến. 


-Nhưng tư tưởng “VÔ NGÃ” của những người bỉ quan, chán đời vốn 
chỉ là “vô ngã ích ký”...thì rất lầm lạc, không liên quan gì đến đạo Phật. 
<>Ngoài ra, có một loại ÍCH KỸ khác (=chạy trỗn khó khăn, do /át 
tham an nhàn thúc đây), ngụy trang dưới dạng “## duy thoát tục”, chủ 
trương răng “VÔ NGÃ” là “không cô găng để trở thành cái gì hết'. 
Nhân đây, chúng tôi xin nhắc lại câu nói của một nhà soạn kịch nổi 
tiếng người Anh, tên William Shakespeare (thế kỷ 16), đã từng viết :“Tø 
be or not to be, that” the problem”. -Tạm dịch “LÀ GÌ hay KHÔNG 
LÀ GÌ, đó chính là VẤN ĐẺ ! ()). 


-Câu nói nây vốn chứa “ngự ý riêng”, có thê xem tương đương với lời 
khuyên của nhà Phật, là “đờng vướng mắc vai trò, danh vị” (=thoát 
khỏi có chấp). Nhưng người đời đã lạm dụng “nh đa nghĩa” của nó, 
để diễn tả một cách “đề cao” ø# tướng không phải làm gì hết”, -như 
một dạng buông xuôi. -Ngụ ý sâu sắc trong lời nói nầy của William 
Shakespeare đã bị làm cho méo mó, bởi sự lập lại nguyên văn rồi dùng 
«thuật ngụy biện có ij», đễ «qui ước» ra tư tưởng khác ! 


*Theo Phật học, nhất là căn cứ trên “2 nhóm điệu pháp”, NÑGŨ CĂN 
(Pañciñdriya) và NGŨ LỰC (Pañcabala), thuộc “37 phẩm giác ngộ” 
(Bodhipakkhiya dhamm8), thì tư tưởng “cần an, buông xuôi” nói trên, 
có thể đến từ SỰ MẤT THĂNG BẰNG bởi “5 công phu fu tập”, là 
L⁄ín, 2/tấn, 3/NIỆM, 4/định, và 5/tuệ. -Kinh THANH TỊNH ĐẠO chỉ 
rõ “nếu “ trong 5 công phu”, fín căn, tấn căn, định căn, và tHỆ căn 
hay fín lực, tấn lực, định lực, và tuệ lực...mà chiếm ƯU THÊ 
(A dhipati), thì sự MẤT THĂNG BẰNG sẽ xảy ra. -Nhưng đặc biệt khi 
NIỆM CĂN hay NIỆM LỰC mà trở thành ƯU THỂ, thì “4 uyệt công 
côn lại” (tín, tấn, định, tuệ) sẽ tự nhiên THĂNG BẰNG, một cách vững 
vàng và tiễn hóa. -ĐÐó là DIỆU DỤNG của BÁT-NHÀ (Prajña=£uệ sáng 
kim cương) vậy Ì 
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-Do đó, niệm căn (saf 1ndriya) và niềm lực (safi-bala) là cặp “song 
tuyệt” cân thiết nhất, -gọi chung là CHÁNH NIỆM (Sammä-sati). -Sự 
Liên quan của nó như sau, ø„iệm căn là nhân, và niệm lực là quả, trong 
“bộ song ngũ”, gồm litín căn, 2/tấn căn, 3/NIỆM căn, 4lđịnh căn, 
5/tuệ căn, và l/tín lực, 2/tấn lực, 3/NIỆM lực, 4lđịnh lực, và 5/tuệ lực. 
-Khi quan sát chúng ta thấy “NIỆM” năm vị trí số 3, cân bằng giữa 1-2 
và 3-4. -Ở đây, CĂN (Iñdriya) và LỰC (Bala) có thể ví như 2 mặt của 
một đồng tiền. Hễ có bên nây thì phải có bên kia, không thể tách rời ! 
*Mặt khác, cũng xin chớ nhằm “VÔ NGÃ” do tư tưởng tiêu cực “không 
cô găng để mình trở thành cái gì hết”, với “sự ám chỉ” một “loại chúng 
sanh vô tưởng” (Asaññasatta), có đề cập trong VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma). -Đây là một loại “sinh linh đặc biệt”, mà khuôn khổ 
bài 6 nầy không cho phép trình bày dải dòng. Chúng tôi chỉ xin giới 
thiệu và “lưu ý” mà thôi, nếu bàn sâu thì sẽ làm loãng đề tài chính. 
-Còn nói về “sinh hoạt thần kinh” theo Y KHOA, thì “buông xuôi” 
TRI THỨC, là vô tình nuôi dưỡng “tầm mất trí nhớ”, hỗ trợ cho sự 
phát sinh BỆNH QUÊN (Alzheimer), nhất là khi về già. -Nếu 1 người 
đang sống mà chủ trương “VÔ NGÃ”, rồi không cô găng làm tròn vai 
trò gì hết, thì họ sẽ bất cần biết “mình là ai”, bất cân biết “mình tên 
ø””, cũng như ðất cần biết “mình ở đâu”...v...v... Kế cả ra đường cũng 
không biết lỗi về. -Tập khí này sẽ rất hại cho não bộ và sự sống bình 
thường Ì 

*Trường hợp một người đang sống lành mạnh và tin tưởng răng, 
“THÂN TÂM? này (=xác thịt và quả tim) là một “hợp thể có ĐIỆN 
TRƯỜNG kỳ diệu” (tương đương với fỉnh thần vận hành với thể xác). 
“ Hợp thể” ấy phải có một “năng lực thiêng liêng, tích cực” để duy trì 
SINH HOẠTT tiễn hóa. -Và khi thân tâm TAN RÃ, năng lượng thiêng 
liêng kia sẽ không mất. “NÓ” có thê £ty đuyên và từy nghiệp, mà “tái 
xuất hiện” một cách tự nhiên, vào vận hành LUẬN HỎI trong các CÕI 
SÓNG, dưới đạng khác...( như kết quả), thì đó cũng là một phương 
diện của “khoa học tâm linh”, phát sinh từ TRÍ TUỆ (Ñãna). 
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-Kiến thức về phương diện “LUẬN HÔI” (vô hình) nây vốn “ăn khớp” 
với LUẬT NGHIỆP QUẢ (Kamma-vipäka niyama) trong nhà Phật. 

*Nhắc lại “định nghĩa qui ước” răng, “VÔ NGÃ (Anatta) là cái TÔI 
không có bản vị”. -Chúng ta thử bình tâm suy xét, rằng vào fwuổï già khi 
thân thể bắt đầu bệnh hoạn, -một cách không tránh khỏi (!) để cuối 
cùng trở thành trầm trọng, phải chết...thì ai là người có thê phủ nhận 
tính thực tế và chứng nghiệm SỰ THẬT của HOÀN KHÔNG °! -Cần 
øì phải “học Phật” mới biết ! Do sau đó, mỗi “cá nhân” chỉ được “tượng 


trưng” bằng một nắm mồ, hay một 5?nh tro màu xám, chắng có BẢN 
VỊ gì cả. -Dù cho thân nhân hay những người ngưỡng mộ, ca ngợi và 
tạc tượng trân trọng đến đâu, -thì theo đạo Phật, đó chỉ là MỘT DẠNG 
lòng tham của những người còn sống. -Nghĩa là “cái được gọi là TÔI 
(hay NGÃ), chỉ hiện hữu từ khi chào đời cho đến khi tắt thở” \ 


<>Nhưng theo “khoa học tâm linh”, thì những “ẩn tượng” hay “dòng 
điện tích ảnh” của mọi hành động (tốt hay xấu), lúc còn sông của một 
người, hẳng lưu lại trong TOÀN BỘ tâm trường sinh hoạt, -đạo Phật 


ấn tượng” hay “dòng điện” ấy, là cảnh giới 


gọi toàn bộ những 
NGHIỆP QUÁ (Kammavipäkaloka). -Lý do ? -Vì “âm trường SINH 
HOẠT” và cảnh giới NGHIỆP QUÁ vốn “đồng ánh”, nói theo KHOA 
HỌC LÝ HÓA. Ấy gọi chung là MÔI TRƯỜNG ĐỘNG 
(Sañkhãrabhũmi), luôn luôn “lưu trử” ẩn tượng, sóng điện và lượng tử 
(tích cực lẫn tiêu cực)...xuyên qua thời gian và không gian, tương 
đương với NGHIỆP QUÁ trong Phật giáo. 

*Đến đây, vẫn đề được đặt ra với KHOA HỌC THÂN TÂM 
(Pañcakhandha VIJJÄ), liên quan đến ÔN HỢP một thời của £hể xác 
và tỉnh thẩn...từng sống tồi chết, và đã hoàn toàn TAN RÃ, là “kiếp 
trước kết thúc bằng KHÔNG, và kiếp sau bắt đấu bằng CÓ, nếu ấy là 
sự thật thì “vận hành chuyển hóa” của nó như thể nào, để cho mắt thịt 
dù chẳng nhìn thấy được, cũng có thể dùng “mắt tâm ` (trí tuệ) nắm bắt 
được một cách hợp lý !2” 
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<>Xin thưa, đây là hiệu lực của VẬT LÝ (physique), gọi là “phản động 
vì có động” (action ré-action) trong KHOA HỌC NGÀY NAY, hay 
hiệu lực của “trách nhiệm do trí thức” (vipakacttta) trong “Giáo lý 
Nghiệp Quđ” thuyết minh bởi Đức Phật. Hai nhóm từ “PHÁN ĐỘNG 
VÌ CÓ ĐỘNG” hay “TRÁCH NHIỆP DO TRỊ THÚC' vôn là 2 phương 
diện LÝ và HÓA rất khoa học. Nó đại diện cho các châm ngôn đầy 
mình triết, hay cho lý lế của TRÍ THANH TỊNH (=Bát-nhã), hằng có 
mặt, nơi tư tưởng của các khoa học gia, trong và ngoài đạo Phật. 


*Hơn nữa, hai chữ “VÔ NGÃ” (Anatta) mà chúng ta đề cập hôm nay, 
đã được đề cập đến ttrong bài pháp thứ hai (Dutiya Buddhadesan8) của 
đức Phật, thuyết sau khi Ngài đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
(Sammä-sambuddha) cạnh gốc cây Bỏ-đề (Bodhirukkha), Bodhigaya 
Ẩn-độ ngày xưa. -Bài PHÁP thứ II ấy, gọi ểên đầy đủ là “VÔ NGÃ 
TƯỚNG KINH” (Anatta-lakkhana-sutta). 

<>“VÔ NGÃ” ở đây ám chỉ sự gui nạp “TÍNH VÔ BẢN VỊ” nơi thân 
tâm (hay ngũ uấẫn=pañcakhandha) con người, do kết hợp mà thành. 
Trong tiếng PäII, đức Phật đã nhân mạnh, “KHÔNG CÓ NGÃ frong 
ngũ uẩn”, hoặc đúng hơn “ngũ uấn CHĂNG PHÁẨI LÀ NGÃ” 
(=Anatta). -Nghĩa là, NGŨ UẦN chỉ là NĂM PHÔI HỌP (hay “5 tập 
khỉ, hoặc “5 tập Ấm” (khandha), có thể mệnh danh một cách khác, là 
«KHO CHỨA danh sắc», gồm “$ khối” như sau : 

1/Khối thứ I, THÂN THÉ hay “sắc uấn” (rũpakhandha), chứa # đại 
cấu hợp (đẫt-nước-gió-lửa) thô cũng như tế, ám chỉ foàn bộ vật chất 
“đã bị nhiễm Øưn tật” (tham sân sỉ) từ quá khứ. 

2/Khối thứ II, TỪ TÍNH hay “£ho uấn” (vedanäkhandha), chứa fất cả 
cảm giác (tất cả tánh tật), thanh cũng như trược, thiện cũng như ác, ám 
chỉ foàn bộ thất tình lục dục. lưu lai từ vô thủy quá khứ. 

3/Khối thứ HIL, GHI NHÓỚ (lưu trử, phản chiếu) hay “£ưwởng uấn” 
(saññãkhandha), chứa fất cả ấn tượng (phát sinh do bên trong hay tiếp 
nhận từ bên ngoài), thanh cao cũng như thấp hèn, lành cũng như dữ, 
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thuận cũng như nghịch, chồng chất từ quá khứ đến hiện tại, tức là đoàn 
bộ ký ức (sañña). 

4/Khói thứ IV, VẬN DỤNG hay “hành uấn” (sankhärakhandha), chứa 
những “điểm lực chuyển động” (VẬT LÝ và TÂM LÝ), cụ thể cũng 
như trừu tượng, bộc lộ cũng như ngẫm ngầm, mạnh cũng như yếu, đã 
“thuận thục” hay “còn vụng về”, từ vô thủy quá khứ. 


5/Khối thứ V, HIẾU BIẾT (qui nạp) hay “£hứe uấn” (viãñãnakhandha), 
chứa “kiến thức” (toàn bộ tỉnh thần phàm phu), trong sáng cũng như 
mù mờ, thăng bằng cũng như chênh lệch, thông thoáng cũng như đóng 
khung, khai thông cũng như bề tắc ...được tông hợp và phản chiếu 
xuyên qua tất cả chu kỳ sinh diệt. 

<Và chỉ trong CÁI KHUNG của toàn bộ DANH SẢC 
(Nãmarũpakhandha) hay THÂN TÂM (kãya-citta), gọi là “WŒŨ UÂN” 
(Pañcakkhandha) ấy, mà thông qua bài kinh “VÔ NGÃ TƯỚNG” 
(Anattalakkhanasutta), đức Phật đã minh bạch khai thị cho đệ tử và 
thính giả, bằng cách vẫn đáp, rằng “rong số 5 uấn phối hợp thành con 
người”, có “uẩn nào” hay “nhóm uấn nào” được con người thật sự 
“LÀM CHỬ”, có thê “điểu khiển như ý muốn” chăng...thì câu trả lời 
luôn luôn là KHÔNG (Natthi). 


<>Và để sơi sáng lý VÔ NGÃ (Anatta dhammä, vẫn đề cần đặt ra cho 

người noi gương Phật, vốn chăng phải là “xác nhận” CÓ (atthi) hay 
KHÔNG CÓ (natthi) bản vị (atma), của cái a VÔ THƯỜNG, biến đổi 
không ngừng (sabba-sädhãrana), -mà là để thức tỉnh...khuyên khích 
“háo gỡ” SỰ CÔ CHẤP vào 5 KHÔI TẬP KHÍ hay ngũ uẩn (Pañca- 
khandhã) ấy một cách TOÀN XẢ. -Nói cách khác là làm sao đạt đến 
TRI THỨC THANH TỊNH (Pariãña), bằng CÔNG PHU tu tập một 
cách KHOA HỌC, đưa đến fuệ giải thoát BÁT-NHÃ (Prajña). 


*Đông thời...giáo pháp “fhập độ ba-la-mật” (dasa-päramT-dhammä) 
của nhà Phật cũng chính là kỹ huật hữu hiệu, đê thực hiện công phu 
nói trên. (-Mời quí vị đọc thêm kinh “Thập Độ Ba-La-Mát£”, nội dung 
bao gồm Giới Định Tuệ). Theo đó : 
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=>GIỚI (Sila) và ĐỊNH (Samadhi) có tiềm năng tháo gỡ NGHIỆP 
(kamma) tạo ra sắc uẩn (rũpa-khandha), £hø uấn (vedanä-khandha), và 
tướng uấn (sañña-khandha). 

=>TUỆ (Prajñã) có tiềm năng tháo gỡ NGHIỆP (kamma) tạo ra hành 
uấn (saùkhãra-khandha) và fhức uẩn (viãñãna-khandha)...để sau cùng 
THẬP ĐỘ BA-LA-MẬT (Dasa pãramitã)) đưa TÁNH BIẾT 
(Cittaviññãna) trở về CHÂN TÂM (Yathãbhitacittam) với TOÀN XÃ 
ĐỘ (Upekkhã paramattha pãramT) . -Hết vướng mắc l 

*Khi đã thực hành đầy đủ công phu ấy, thì một đại phạm hạnh (Mahä 
brhamana) chắc chăn sẽ không còn thắc mắc về “NGÃ”, về “LUẬN 
HÔI”, về “VŨ TRỤ”, hay thậm chí về “NIÉT-BÀN” nữa. -Nhưng Ngài 
cũng KHÔNG trở thành cực đoan “DUY VẬT” (=đoạn kiến) l 

-Trong bài kinh VÔ NGÃ TƯỚNG (Anatta-lakkhana-sutta), Đức Phật 
đã thanh tịnh qui nạp răng “Nếu từ 1 đến 5 uấn là TA hay là CỦA TA, 
thì con người có thể sai khiến nó như ý muốn, nhưng nếu con người 
không thể xử dụng được khi cần thiết, hay bất lực trước thực tại, thì 
con người chăng những đã KHÔNG LÀM CHỦ ngũ uấn, mà ngược 
lại còn bị nó gây khổ”. 

-Vì sao ? -Vì theo lời Phật, NGŨ UẦN (Pañca-khandha) do nhân duyên 
TỨ ĐẠI (nhiễm tham sân si) kết hợp mà thành. Và cái gì do tứ đại KẾT 
HỢP thì dù chúng có HÌNH TƯỚNG hay KHÔNG HÌNH TƯỚNG, 
chúng luôn luôn VÔ DỤNG, bất thường, và là nguồn gốc bất thiện đưa 


đến đau khổ, -nhât là khi thân tâm yếu đi, không đủ mạnh như trước 
(hết duyên)...thì ngũ uẫn tự suy sụp, bất lực...TAN RÃ. 


<>Theo Phật học thì... TỨ ĐẠI! hô (=nặng) hay £ế (=nhẹ), chỉ có trong 
2 cõi luân hồi là DỤC GIỚI (Kãmabhũmi) và SẮC GIỚI (Rũpabhũmi). 
TỦ ĐẠI (Catu mahädhãtu) nầy, ám chỉ “4 nguyên fổ” (dhatu) có fên 
qui ước, tạm gọi là “ĐỊA” hay ĐẤT (Pathavï), “THỦY” hay NƯỚC 
(Apo), “HỎA” hay LỬA (Tejo), và “KHÍ” hay phong, gió (Vãyo). 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 167 


-Xem ra...kinh VÔ NGÃ TƯỚNG là một £hông điệp về phàm nhân 
(tâm chứa đầy tham sân si), mà đức Phật đề lại cho chúng ta đến ngày 
hôm nay rất rõ ràng, rằng “ong NGŨ UẤN không có NGÃ” hay nói 
cách khác “WŒŨ UÂN chẳng phải là NGÃ”. 

-Còn câu hỏi “tò mò” xa hơn rằng, “Ngoài cái KHUNG “NGŨ UẬN” 
ra, đức Phật có “nói gì về NGÃ trong các trường hợp khác chăng (!)” 
thì chưa nhà Phật học nào tìm ra tài liệu. Nhưng chúng tôi không dám 
chỉ dựa vào kinh “VÔ NGÃ TƯỚNG KINH”, mà KẾT LUẬN TOÀN 
DIỆN răng, “Phật giáo chủ trương tuyệt đối vô ngã, phủ nhận linh hôn”. 
-Dù cho kinh PalT của Phật Giáo Nguyên Thủy không dùng từ ngữ 
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“Jinh hôn”, mà chỉ tạm dùng 2 chữ “ám thức” (cittaviñãna) hay “tỉnh 
thân” (mano), thì cũng không có nghĩa là đạo Phật “pi nhận hoàn toàn 
phần tâm linh” (=siêu nhiên) trong mỗi con người. -Vì sao ? -Vì coi 
chừng...sSự kết luận “VÔ NGÃ TOÀN DIỆN” có thê đưa chúng ta rơi 


vào đoạn kiến (Ucchedaväda) l 


-Tiếp theo, hãy nhớ thêm NỘI DUNG ải pháp thứ ba (Tatiya 
Buddhadesanä) của Đức Phật, tên là KINH PHẠM VÕNG 
(Brahmajala-sutta). Trong bài pháp này, đức Phật đã nêu ra “ó2 TÀ 
KIÊN” (Micchäditthi), theo đó ø đưởng nào cho rằng “CHET LÀ 
HÉT” hay “tử giả biệt luận” thì được xếp vào hạng “đoạn diệt) 
(Ucchedaväda), hay “VÔ TRI PHÁP” (Adhammena), một loại TÀ 
KIÊN rất nguy hiểm cho tâm thức, có thê làm tỉnh thần bế tắc, thoái 
hóa và luôn luôn chừn sâu trong VÕ MINH (Avijjä). 

<>Đức Phật là Bậc Toàn Trí Diệu Giác (Sammasambuddha). Khi Ngài 
thuyết minh “TAM PHÁP ẤN kích thích sự GIÁC NGỘ”, Ngài đã biết 
trước “người đời sau có thể hiểu lẫm 3 pháp ấy, mà trở thành bỉ quan, 
mắt định hướng”, nên Ngài đã nhiều lần nhắc đến TRÍ THỨC trong 
mỗi người, như là KIM CHỈ NAM (Suddhasañkhyä), được xem “##ơng 
đương” với chánh kiến (Sammädithi) và chánh trẻ duy 
(Sammäasankappo) trong Bát Chánh Đạo (Atthangtka magøa). 
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-Thậm chí chính “những lời dạy trong kinh sách được cho là của 
Phật”, Ngài cũng khuyên chúng ta đừng nhắm mắt tin mù, mà phải 
dùng trí tuệ phân xét và kiểm chứng qua trải nghiệm. -Như thế, chúng 
ta đủ thây...Đức Phật đã “khuyến khích ” trí tuệ như thê nào ! 

-Chăng hạn như kinh KÄLÄMA (Kãlãma-sutta), thuyết tại làng 
Kesaputta (-dựa theo Anguftara Nikaya, No. HII-65=Tăng-chỉ Bộ kinh, 
số III-65), Phật đã nêu ra 10 trường hợp không nên VỘI TIN hay VỘI 
BỎ, mà phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, -rằng khi gặp 1 trong 10 điêu 
sau đáy, Phật khuyên chúng ta nên thận trọng : 

1/Không tin ngay những gì đã được người khác chấp thuận, và đang 
được thịnh hành phố biến, 

2/Không tin ngay những gì gọi là tôn giáo, tín ngưỡng...hay truyền 
thống do người xưa để lại, 

3/Không tin ngay những tin đồn rộng rãi có vẻ «hợp ý», vì nhiều người 
đã nghe, và chăng ai phản đối, 

4/Không tin ngay những gì do “kinh sách” ấn định và hướng dẫn, 
5/Không tin ngay các giả thuyết, tuy chưa trải nghiệm nhưng xét ra cũng 
«hiên nhiên», không phải «hoang đường», 

6/Không tin ngay sự xác chứng bề ngoài, dựa theo châm ngôn ngạn 
ngữ, được đa số người «trân trọng», 

7/Không tin ngay những “lời lẽ” của các nhân vật “nồi tiếng”, có nhiều 
“danh phận”, nhiều ảnh hưởng xã hội, 

8/Không tin ngay những gì mới nhìn qua giống như «thực», 

9/Không tin ngay những gì đến từ tài năng, quyền hành...của kẻ khác, 
10/Không tin ngay những gì thuộc về ý kiến của tôn sư hay của giáo 
chủ, giáo hội. 

<>Tóm lại, “74M PHÁP ÁN kích thích sự GIÁC NGỘ” (gồm vô 
thường, khổ não, và vô ngã) trong nhà Phật, không phải là một “giáo 
lý mặc khái” kiêu “tín đồ nghe là phải tin”, với lý do rằng “đó là thiên 
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ý, không ai được thắc mắc ?° -Mà một cách khác, “TAM PHÁP ẤN 
kích thích sự GLÁC NGỘ” trong nhà Phật, là một “công thức mình 
friếf, vừa thuộc về “KHOA HỌC TÂM LINH”, vừa thuộc về VẬN 
HÀNH LÝ HÓA (vật chất) trong VĂN MINH NHÂN LOẠI. 


-Khi đã gọi là “công thức mình triết”, thì ý nghĩa sâu sắc của nó không 
khéo...có thể bị “hiểu lệch”. Và nếu bị hiểu lâm, thì hiệu lực phục vụ 
của Phật giáo, đối với nhân loại nói riêng, và đối với chúng sanh trong 
TAM GIỚI nói chung...sẽ giảm thiểu hiệu quả. 
<>Mặt khác, quả thật đáng tiếc...nêu “nội dung” của “Tam Pháp Ẩn” 
là VÔ THƯỜNG (Aniccä), KHÔ NÃO (Upakkilesa dukkha), và VÔ 
NGÃ (Anatta) do Phật giáo nêu ra, không được “giải mã một cách soi 
sáng”, tương đương với 3 hiện tượng là BIẾN HÓA (transformation), 
XUNG ĐỘT (implosion) và HOÀN KHÔNG (Vide), như trong khoa 
học LÝ HÓA...thì Phật học KHÓ có thể soi sáng tư duy con người thời 
đại một cách khai thị, đỀ tái lập THĂNG BẰNG TINH THÂN. 

Nghĩa là : 
*Khi hiểu và biết ĐÚNG về VÔ THƯỜNG (tức có chánh kiến và 
chánh tư duy, đôi với “SĂC PHÁP” hữu hình, cũng như “DANH 
PHÁP' vô hình (-nói theo nhà Phật !)...thì con người sẽ bó cỗ chấp 
vào những hiện tượng thực tại, như tài sản, sắc đẹp, thân nhân, bà con, 
địa phương, sông núi..., đồng thời cũng sẽ bó cố chấp vào những £hực 
tại tỉnh thân, như danh dự, quyền lực, phẩm cách, chủ nghĩa, phúc đức, 
thân phận, thuận nghịch... -Và họ sẽ tự động nghĩ rằng “2át cả những 
thứ ấy chỉ là vật liệu tạm thời để một sinh linh cộng nghiệp TỐT”, cho 
đến khi đạt tới GIÁC NGỘ (Bodhi). 
*Khi hiểu và biết ĐỨNG về KHÔ NÃO (có chánh kiến và chánh tr 
duy, đôi với “SẮC PHÁP” hữu hình, cũng như “DANH PHÁP” vô hình, 
(-nói theo nhà Phật !)...thì con người sẽ bớ cố chấp vào những HIỆN 
TƯỢNG, như sinh, lão, bệnh, tử...thuộc về nội cảnh bản thân, hay 
bót cỗ chấp vào biến hóa của vũ trụ, như thành trụ, hoại, 
không....thuộc về ngoại cảnh thể gian .... -Và họ sẽ tự động nghĩ răng 
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“những thứ ấy chỉ là vật liệu tạm thời để một sinh linh cộng nghiệp 
TÔT”, cho đến khi GIÁC NGỘ. 

*Khi hiểu và biết ĐÚNG về VÔ NGÃ (tức có chánh kiến và chánh tr 
duy, đôi với “SẮC PHÁP” hữu hình, cũng như “DANH PHÁP” vô hình, 
(-nói theo nhà Phật !)...thì con người sẽ bớf cổ chấp vào những hiện 
cảnh song đối, đa dạng....như còn mất, có không, cao hạ, khổ lạc 
thuộc về DỤC GIỚI..., -cũng như bớể cổ chấp vào những fhực tại tư 
kiến, như hiện sắc, tánh không, hữu tưởng, vô tưởng, ly trí, hợp 
£rí....thuộc về SẮC và VÔ SẮC. -Và họ sẽ tự động nghĩ răng “tất cả 
những thứ ấy chỉ là vật liệu tạm thời để một sinh linh cộng nghiệp 
TÓT”, cho đến khi đạt tới TOÀN GIÁC (Sambodhi). 


<>Hơn nữa theo Phật học, “»ô ngã không phải là đoạn kiến”, vì trong 
TAM TẠNG kinh điển chữ Pälï, có một tài liệu quan trọng tên là 
JÄTAKA (=Túc Sinh Truyên). Đó là quyên thứ 10 trong Tiểu Bộ Phật 
Giáo (Buddhasasanassa Khuddaka Nikaya) thuộc TẠNG KINH 
(Suttapitaka). Sách nầy công bố 447=>450 câu chuyện “đ#ên thân 
Phật", tức là “những kiếp TÁI SINH trong quá khứ để viên tròn hạnh 
độ đời của Bồ-tát (Bodhisattva)”, trước khi thành Phật (Buddha). 

*Sự TÁI SINH là một “vận hành tự nhiên, có thê nói là “rất khoa 
học”, khi “dòng điện tâm (Bhavanga) còn chuyên thở “3 năng lượng 
VỌNG ĐỘNG” (THAM-SÂN-SI), hết điều kiện nương tựa vào thân 
xác kiệt quệ, lúc suy tàn một kiếp sống, thì “ái hiện” bằng sự sống 
mới, theo QUÁ của NGHIỆP. -“Đòng điện” ấy thay đôi không ngừng 
xuyên qua mạch sống frước (purebhavaủga), và biến thành TỪ 
TRƯỜNG...hút lẫy “đối rợng tương ứng” (vipäka-paccaya), tạo ra 
“mạch sống sau” (pacchaäbhavanga), để “tái hoạt động”, theo duyên hệ 
NGHIỆP QUÁ (kammavipäka-paccaya). -Luân hồi là TÁI SINH ! 
-Người ANH MINH (vijjã) thì hiểu VÔ NGÃ bằng trí tuệ (Prajñä), có 
CHÁNH KIỀN (Sammaäditthi). Người VÔ MINH (Avijjã) thì hiểu VÔ 
NGÃ bằng si mê (Moha), có TÀ KIÊN (Micchäditthi). Và ĐOẠN 
KIÊN (Ucchedaditthi) là loại nguy hiểm nhất trong các thứ TÀ KIÊN ! 
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<>Nhân loại là một đại tập thể đa «kiến văn» và bất đồng. Chúng ta rất 
khó hy vọng nhìn thây “ấf cả có trình độ TRI KIÊN bằng nhau”, 
nhưng trước hết, chỉ mong “#hững người cầm đâu các quốc gia tiễn bộ, 
hùng mạnh trên thể giới có thể hiểu và biết đúng “TAM PHÁP ẤN” 
(vỗ thường, khổ não, vô nơợaã), một cách khoa học, sáng suốt...đề 
«Jư<ớng dâm» trình độ TRI THỨC của người dân dưới sự quản trị của 
họ, hành động sao...cho cuộc sống cộng đồng giữa các quốc gia trên 
quả đất, bớt đi những xung đột, hầu duy trì hòa bình, và bảo đảm an vui 
thịnh vượng Ì 


Bài 7 
*Liên quan đến “THIÊN PHÁP”. 
(Bhãvanä dhamm3). 


<>“THIÊN PHÁP” (Bhãvanä-dhamm8) trong Phật giáo, là một “KỸ 
THUẬT” (technique, tiếng Pã|T “kalaviññãna”) làm cho TÂM THỨC 
(Cittaviññãna) con người trở nên ĐỊNH TĨNH (Santi), THANH TỊNH 
(Visuddhi), và AN TRÚ (Appan3). 


-Giáo sĩ Descarfes, một triết gia và là nhà toán học lỗi lạc người Pháp 
(vào thế kỷ 17), đã nói ““Je pense, done je suis”, -tạm dịch “tôi sống vì 
tôi suy nghĩ°, nghĩa là “tôi có tâm thức LUÔN LUÔN hoạt động”... 
Danh từ “7⁄ÂM THÚC” (Citta) ở đây, ai muốn gọi tên là gì cũng được 
(-chẳng hạn như “thức tánh”, hoặc “linh hồn” hay “tỉnh thân”.. .) miễn 
là để ám chỉ “phẩn vô hình kỳ diệu” trong mỗi con người, đang biết 
răng “mình hiện hữu”. -Còn tên đặt hay từ ngữ chỉ là “phương tiện” ! 


-Một “thân người” đang sống mà không biết suy nghĩ thì chăng phải là 
sinh vật, -hay ấy chỉ là xác chết, hình nộm ?! -Và xin đừng vội kết 
luận...trước những người bệnh bại liệt, không thể nói chuyện, cũng như 
không thẻ biểu lộ ý muốn được, vì lý do HỆ THÂN KINH bị “bề tắc”. 


*Từ đó suy ra, -swy nghĩ là vận hành tự nhiên, -swy nghĩ là sự sống hiện 
diện, -swy nghĩ là tồn tại, hay suy nghĩ là CON NGƯỜI ! -Ngay cả 
trong những giây phút “BẤT TÍNH” (mất nhận thức), bộ óc con ngươi 
vẫn “âm thâm làm việc”, -SUY NGHĨ dưới một dạng khác ! 


-Y HỌC tân tiến ngày nay đã cho chúng ta biết rằng, “trong những 
người bại liệt, NÃO BỘ và một phần hệ thân kinh, vẫn hoạt động”. 
Nghĩa là họ vẫn “suy ngh?? nhưng “nó làm việc” trong một “diễn tiễn 
đặc biệP”, chủng ta không thê nhìn thấy bằng “đồi mất thị?” được. -Và 
khác hắn với kết luận của những “triết gia”, các bác sĩ chuyên khoa 
thần kinh cũng tiết lộ “những người bỉ bại liệt I phần não bộ...vẫn 


suy nghĩ°. Họ biết được chuyện đó nhờ “kiến thức khoa sinh học”. Vì 
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thế, họ không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra một loại máy móc điện tử, 
có thê “đọc được các ý nghĩ” của các bệnh nhân öj bại liệt nặng nơi hệ 
thống thần kinh, đến độ không thê phát âm, hay dùng “dẫu hiệu”. 


<>Tóm lại, “SUY NGHĨ” trong con người là một điều PHẢÁI CÓ (như 
Descartes đã nói), không thể phủ nhận. Và đó là “I ong các dữ kiện 
chính” của bài viết khiêm nhượng kỳ nầy. 

-Đi vào khoa học nhân thể, câu hỏi có thê đặt ra là, “ếu não bộ và hệ 
thân kinh đóng vai trò điều khiển sinh hoạt toàn thân, thì cái gì điều 
khiến não bộ ?-Phải chăng đó là quả tìm, hay NÓ làm việc luân phiên 
với quả từm?”. -Hoặc phải chăng não bộ điều khiển chính nó ? Nhưng 
khi “não bộ fê liệt” mà “quả từn còn đập” một thời gian thì sao 2 - “Hỏi 
và đáp” chăng có “hồi kết thúc” ! -Khi không có “hồi kết thúc”, không 
có «ÖđÁP ÁN» thì người ta phải thốt câu “vận hành huyền bŸ'! 


-Vậy “VẬN HÀNH HUYÊỀN BÍ” phải ám chỉ tình trạng “hấp hiện 
tượng” (=QUÁ). mà “không biết nguôn cơ”, (NHÂN) !? -Hiễn nhiên 
“khoa học duy vật) tìm mãi nhưng không ra “cØ quan nào” là “cấp 
trên” của NÃO BỘ hay của QUÁ TIM...trong thân thể con người l 


<>Nhưng «sự khát khao nghiên cứu», nhất là trong đầu óc của hạng 
người «trí thức» cứ tiếp tục...(muốn biết «NGUYÊN ỦY» của «vận 
hành huyền b6›) ấy, nên đức Phật đã từ bi cống hiễn cho chúng ta một 
«hương tiện khám phá», mệnh danh là Vì Diệu Pháp (Abhidhamma). 


*Nhờ môn Phật học nây, chúng ta có thể tìm hiểu về TÂM THỨC 
(Citta) hay TINH THÂN (Mano) một cách có hệ thống, xem đó như 
KHOA HỌC TÂM LNH (viññãna-vijjä) của đạo Phật. Và lãnh vực nây 
cũng liên quan trực tiếp đến việc nghiên cứu, xuyên qua quan sát thân 
thể con người (rũpa-vijjä), giúp cải thiện thói quen, và đồng thời chúng 
ta KHÔNG hoàn foàn trồng cậy vào KHOA HỌC VẬT CHẤT, -dù cho 
VĂN MINH ngày nay đang cung cấp tiện nghỉ làm việc, tỉnh vi tiễn bộ 
đến đâu, để phối hợp Phật giáo với khoa học hiện đại, hầu tiễn bước 
trên con đường khảo cứu...xem ra vẫn chưa toàn diện ! 
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<>Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) của nhà Phật, NGHIỆP của 


TÂM THỨC (Cittaviññãna-kamma) trong con người, có “2 fính fự 
nhiên” (dvi kiccakammänämi), là VỌNG ĐỘNG (Uddhacca) và YÊN 
TĨNH (Upasama), tạm cho là tương đương với “làm việc” và “nghỉ 
ngơï”. Nhà Phật gọi “tâm làm việc” là “HƯỚNG CẢNH” (sambhava), 
và “tâm nghỉ ngơi” là “AN PHÁN” (santi-bhavaủga). Hành động 
“hướng cảnh” thì '“TIỀU NHIÊU năng lượng”. Hành động “an phần” 
thì “7U ÍT năng lượng”. -“TIÊU NHIÊU” ở đây có nghĩa là “không 
thể thu hôi”! Và kiếp sỗng (JTva) dài (digha) hay ngắn (rasa), sức khỏe 
(ãrogya) tốt hay xâu của một người, tùy vào mức độ “fiêu hao năng 
lượng” này ! 

*Nhưng theo THIÊN HỌC trong đạo Phật, “khử fãâm 1N TRỤ một cách 
thuần thục” (appan8), thì NÓ trở thành VHẸ NHÀNG (Passaddhi) hay 
TỰ TẠI (santi). -Sỗ năng lượng đã dùng trong THIÊN, “? nó biến ra” 
năng lượng mới một cách kỳ diệu, và gia tăng tùy theo định lực của 
“tâm thiền”. Ngược lại, “khử tâm VỌNG CẢNH một cách lang thang” 
hay “PHÓNG DẬT” (uddhacca, tan loãng), thì số năng lượng đã tiêu 
hao do PHÓNG DẬT, sẽ “# úy” và kéo theo sự “gây bất ổn” khối 
năng lượng còn lại...ộôf cách «rò rủ). Và tùy theo thời gian phóng dật 
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(uddhacca) dài hay ngắn, mà “bình nhân điện” sẽ cạn “hơi”. 

<>“Vật chất" và “tỉnh thân” là 2 thực tại khác nhau ở chỗ “hữu hình” 
và “»ô hình”, nhưng “sự vận chuyển” của hai thứ ấy lại “vừa CHUNG 
từ trường vừa RIÊNG từ trường”. tuy cả 2 đều cần đến năng lượng. 
-Chúng ta có thê tạm phân giải, như sau : 

=>Khi thân thể yếu đuối, bạc nhược, thì con người cần phải bồi bồ thân 
thê bằng £hực phẩm tươi tốt, tỉnh khiết, nhiều sinh tố. Và nêu dùng đồ 
ăn uống cũ kỹ, ung thôi, chứa nhiều hóa chất độc hại, thì sau khi hấp 
thụ, bệnh hoạn trong thân sẽ xảy ra nhiều hơn trước...có thể chết. 
=>Khi nh thần suy sụp. đen tối...mậất thăng bằng...thì dù cho măng 
lượng phát sinh từ thực phẩm có dôi dào đến đâu, cũng không đủ năng 
lực fái lập quân bình cho NÓ, mà chỉ có CHÁNH THIÊN (sammã 
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bhãvan8) mới là giải pháp hữu hiệu. -Và nếu mê fín đị đoan, dùng 
“pháp liệu” 
-Lý do ? -Vì THIÊN ở đây ám chỉ CHÁNH THIÊN (Sammaä bhãvan3), 
một khoa học “Øâm linh” chữa đủ “8 pháp hồ trợ”, là chánh kiến, chánh 
tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 


(định tâm) phản khoa học, thì kết quả sẽ còn tệ hơn nữa. 


niệm và chánh định, đề phục hôi. “sức khỏe tâm thức”. 


*Xin nhắc lại rằng, THIÊN trong Phật giáo không phải là một “huyễn 
thuật”, phát xuất từ “thần thoại”, mà là một KHOA HỌC ðđoø đưỡng 
chăng những TINH THÂN mà cả THẺ XÁC (nãmarũpa 
samrakkhanassa vijjã), phát xuất từ TÂM TRÍ THANH TỊNH, một đặc 
sắc của năng lượng BÁT-NHÃ (Prajña). -Hành giả nào càng thành công 
trong CHÁNH THIÊN (Sammã damadhi) thì thân thể càng khinh an 
khỏe mạnh, tư duy càng anh minh sáng tạo. 


-Rồi nếu đi sâu vào THIÊN HỌC, thì chúng ta thấy : -AN TRÚ 
(Appan8) là trình độ “ám frụ vững” nơi “một đề mục” (kammatthãna), 
hay còn gọi là “NHẤT ĐỊNH” (samatha). -Ngược lại, “PHÓNG DẬT” 
hay “VỌNG TƯỞNG” (Uddhacca), là tình trạng “£âm lang thang”, trôi 
giạt theo nhiều đối tượng khác nhau, một cách rời rạc mắt định hướng. 
-Nguy hiểm nhất, là đa số các đối tượng đó của tâm phóng giật, đều 
không lành mạnh (như hình ảnh giàu sang, quyên lực, hướng thụ dục 
lạc) có đặc tính lôi kéo tâm tư con người, vướng mắc vào các ngõ 
cụt...rồi bị nhận chìm bởi THAM (lobha), SÂN (dosa), SI (moha). 


*Mỗi lần “PHÓNG DẬT” (uddhacca) hay vọng fướng...thì TÂM 
không tránh khỏi các cảm thọ BUÔN, LO, SỢ, GIẬN, GHÉT, 
THƯƠNG căng thắng... làm cho “#ăng lượng sống” trong thân thể bị 
phung phí vô ích, khiến cho tỉnh thần trở thành đen tối, bạc nhược...một 
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cách “xơi mòn khả năng tri kiến” (vipassanä), -thần tán ! -Kết quả của 
tình trạng PHÓNG DẬT là cả thân lẫn tâm phải phân tán tiêm lực ! 
*Đức Phật là một bậc Toàn Giác, biết rất rõ “ác zậf” ấy, nên Ngài đã 
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“công hiến” cho nhân loại một giải pháp (viliyana), gọi là THIÊN HỌC 


(Bhãvan8), đề thực hành và tiến hóa lâu dài...dù «hành giả» trong hiện 
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tại chưa đạt đến CỨU CÁNH giải thoát như một Thánh nhân, thì cũng 
tái lập được sự “bình an” (sãma), đễ bảo tôn năng lượng sống một cách 
hữu hiệu, hầu trải qua “kiếp luân hồi” này, ít xung đột, giảm khô não. 


-Và THIÊN PHÁP (Bhavana dhamm3) trong nhà Phật, lại có đến ““2 
đặc sắc” (visitthatta) là thiền CHỈ (ekaggatä) và thiền QUÁN 
(Vipassanä). -THIÊN CHỈ (ekaggatä) còn gọi là THIÊN ĐỊNH 
(samatha). -THIÊN QUÁN (vipassana) còn gọi là MINH SÁT (quan 
sát thây THẬT), -xin khiêm nhượng trình bày như sau : 


<>CHỈ hay ĐỊNH là “âm an trú” trên một “để mục lành mạnh” 
(sobhana-kammatthana). “Để mục lành mạnh” ở đây ám chỉ cái “đổi 
tượng” có phâm cách “bất vụ lợi”, không nhắm vào “f¿ hoạch vật 
chất” (=tài lộc), hay “tu hoạch tỉnh thần” (=danh vị) trong CÕI DỤC 
(Kãmaloka)...-chăng hạng như “đắc £hiển để được tín đồ tôn trọng, 
cúng dường”, hay “đắc thiên để có thân thông”...v..v..... tức là ĐỀ 
MỤC THIÊN không có hậu quả “lôi kéo” tâm vào THAM, SÂN, SI. 


<>QUÁN là “quan sát' với “tâm nhất điểm” (ckaggatä), một “diễn 
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tiến” (=biễn hành) “trong tri giác”, và “trong khung cảnh cộng 


nghiệp” (dvandasamäsa kamma bhũmi). -Chữ “QUÁN” (Vipassanä) ở 
đây ám chỉ “đính vô tư nhìn đối trợng”. -QUÁN (vipassati) không phải 


là “THÁM XET”, với các thói quen, như “so sánh” rôi “phản chiêu” 
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theo chú quan, lây “# duy cá nhân” làm cơ sở đề QUI NẠP (nitthäan8), 
trước “nội cảnh” (alihatta lambana), hay “ngoại cảnh” (bahiddha 
lambana). -“QUÁN” (vipassanä) cũng có nghĩa là “xem lại chính 
mình” một cách “vượt lên trên” bản ngã, hay “tâm nhìn lại chính nó”. 
không đề cho “lòng tham” hay “tật chủ quan bản ngấ” ảnh hưởng. 
-Danh từ “THIÊN CHỈ” hay “THIÊN ĐỊNH” thì “ương đối dễ hiểu”. 
Nhưng cái tên “THIÊN QUÁN” hay “MINH SÁT” (vipassana)...là một 
“đặc ngữ” khá chuyên biệt, nên khi nghiên cứu về “THIÊN QUÁN', 
chúng ta cần phải luôn luôn “khách quan” và “thận trọng”. -Nhất là 
không nên nhâm lẫn giữa «QUÁN» (Vipassanä) trong nhà Phật với 
«THÂM XÉT» (Adhikarana) của thế gian. 
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-Theo VI DIỆU PHÁP (A-tỳ-đạt-ma=Abhidhamma), -“QUÁN” là “bẩn 
hành đồng sự” của THỌ UẨN (Vedanakhandha) và THÚC UẨẤN 
(Viññãnakhandha), -tức là cẩm giác như thế nào (thọ uân), thì biết nhự 


thế ấy (thức uẫn), nhất kiến...-tương đương với 2 chữ “Như Lai” 
(Tathãgata=Y athãbhũtam), trong một đức Phật. -Còn “THÂM XÉT” là 
“hành vỉ đồng sự” của TƯỞNG UẤN (Saññãkhandha) và THỨC UAN 
(Viññãna-khandha), -tức «thâm xét» là “dùng những chuyện đã qua” 
đê «đối chiếu nhau» và kết luận chủ quan, trước «nghiệp hiện tạn». 
Phật học nói thế...có nghĩa là tâm người phàm không nắm bắt được 
«chân thực tfại›, mà chỉ sông với «£hực tại chủ quan» qua ‹dăng kính 
đa ảnh tham sân si› ! -Đây là lý do, THIÊN QUÁN còn có một tên 
khác là “MINH SÁT” (vipassanä), một năng lực tuyệt vời của trí BÁT- 
NHÃ (Prajña), hay “finh hoa” của THIÊN ĐỊNH, an chỉ 


-Tóm lại, phải có CHÁNH ĐỊNH (Sammäã samadhn) thì mới có MINH 
SÁT (Vipassan3) ! -«Hai mặt» này của THIÊN vốn cần thiết lẫn nhau. 
-Chưa ĐỊNH thì không thể QUÁN “đứng nghĩa” được. -ĐỊNH và 
QUÁN trong nhà Phật không phải là “chw ý và quan sát” theo quan 
niệm thông thường, -mà là “Øodn fịnh tâm và vô tw quan sáf” một cách 
tự tại. -Ngược hắn với “chú ý và quan sát có DỰNG TÂM kiểu thế 


gian. -Vì mục đích của “tu thiền” không phải chỉ để “chú ý” và nhìn 
thấy hiện tượng ở bê ngoài, mà là để thanh tịnh và giác ngộ sự thật 


trong chiêu sâu, không còn bị sai lệch ! 


*Xin đừng quên răng, “hể có chánh định thì cũng có tà định”. Và TÀ 
ĐỊNH (micchã samädhi) thì không bao giờ có “CHÁNH QUÁN”. -Tà 
định nếu “thành công”, sẽ đưa hành giả đến “huyên lực” và “dị năng”, 
nguyên nhân của công cao ngã mạng, và cô chấp...rất nguy hiểm ! -Có 
một số người vô minh £đểu chánh kiến, đã tận lực tu luyện “bùa chú”. 
và rơi vào “£à định”, do “nhập tâm” những “huyền pháp dị môn” mà 
trở thành “nhiễm tà khí” hay “tấu hóa nhập ma”. Dù thỉnh thoảng họ 
có thu hoạch được một vài “khả năng lạ kỳ”, làm cho thế gian nể 
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sợ...nhưng «wgười tà định» thường xuyên sống trong “thế giới đo”, 
không còn tâm thức bình thường ! 


<>Quay lại sự cần thiết của CHÁNH THIÊN (Sammäã bhãvan8) đối với 
MINH SÁT hay Thiền Quán (Vipassanã). -Thử dùng một hình ảnh cụ 
thể dễ nắm bắt, rằng...THIÊN ĐỊNH (Samadhi) và THIÊN QUÁN 
(Vipassan8) có thê ví như 2 chân trong việc bước đi. -Khi chân nầy “đở 
lên”, “đưa tới trưóc”, tồi “đạp xuống đất”...là nó đang nhờ sự hỗ trợ 
(đồng sự) của chân kia. -Một chân duy nhất thì chỉ có nhảy “cò cò”, chứ 
không thể bước đi được. -Trường hợp người “dùng nạn gỗ”, thì “nạn 


~ 
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gỗ” chính là vật tạm thay thế chân thứ hai vậy. 

-Nói cách khác “muốn quan sát TÔT một đổi tượng (sãdhaka 
viassana) thì phải định tâm ĐÚNG”. -Và “khi đã định tâm DŨNG 
(ckaggatäcitta=nhất điểm) thì MỤC ĐÍCH duy nhất à để guan sát TÔT 
một đối tượng” (lành mạnh), gọi là “ĐỀ MỤC CHÁNH THIÊN” 
(Sammäsamadhiyä kammatthana). Phật học còn gọi định tâm ĐÚNG 
(Sammaã samaädhi) là “nhất tâm bắt loạn” (ekaggatä). 

(-Trong bài nây, chúng tôi chỉ chủ ý giới thiệu “những nét khoa học”, 
và trình bày một cách tạm đủ về THIÊN, chứ không thể dài dòng chỉ tiết 
nói về thiền, sợ làm loãng đề fài chính chứa khoa học !). 

<>THIÊN ĐỊNH trong Phật giáo có tất cả “40 đổi trợng” đê dùng làm 
“trú cảnh thanh tịnh cho tâm”, gọi là ĐỀ MỤC THIÊN ĐỊNH 
(Kammatthana). -Mời xem bản kê khai, đính kèm ở cuối bài nây. Trong 
số “40 ĐỀ MỤC? đó, có HƠI THỞ (ãnãpãna) là “để mục thuận tiện 
nhất”, vì NÓ năm ngay trong thân thể chúng ta. Người tu di chuyên đến 
đâu thì hơi thở “có sẵn” ở đó, chứ không phải để ý mang theo như một 
ngoại vật. - Theo thiên kiến của chúng tôi, HƠI THỞ là đề mục trung 
trực (nhị dụng) cho ểhiển định lẫn thiền quán. -Khi đạt ĐỊNH 
(Samatha) thì QUÁN (Vipassan3) tất nhiên phát sinh. 

*Nói chung, hầu hết các tôn giáo xưa nay...đều có một dạng “THIÊN 
ĐỊNH” (samatha), kể cả đạo Phật. Nhưng chỗ KHÁC BIỆT là “/hiễn 
định trong nhà Phật KHÔNG NHĂM vào thu hoạch danh lợi thuộc 
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DỤC GIỚT? (Kãmaloka=cõi vật chất thô vọng). Nêu có thì THIÊN 
ĐỊNH trong Phật giáo (khi thành công) sẽ đưa tâm thức người tu tiễn 
hóa lên 2 cõi VI TẾ (dvi sukhuma-bhũmi), là SẮC GIỚI (rũpaloka). và 
VÔ SẮC GIỚI (arũpaloka). 

-SẮC GIỚI ám chỉ cõi “(hăng hoa tâm vật hóa thành vi tế”, nhẹ như 
ánh sáng, -hào quang chằng hạng...nhưng còn hạn chế (=tâm chấp) ! 
-VÔ SẮC GIỚI ám chỉ cõi “tâm vật hóa KHÔNG, vượt qua mọi hạn 
chế”, còn gọi là “cõi VÔ BIẾN” (Äkãsãnañcãyatana-bhũmi). 

*Sinh vật thô vọng (rũpa olärikadhäatu) trong DỤC GIỚI (kãmaloka) 
có thể tượng trưng một cách c (bể (samhata) băng THÂN TÂM 
(nãmaripa) nây, vả những gì nuôi dưỡng nó, cũng như những gì “cung 


phụng sự tôn tại vúa nó (kiếp sông)... gồm các “vật dụng vô thường”, 
như thực phẩm, y phục, nhà cửa, thuốc men, xe cộ, tiên bạc, danh VỌnNØ, 
địa vị, thân nhân, xã hội, thương ghét, biệt nghiệp, cộng 
nghiỆp...V...V... 


*Thân tâm vi tế (rũpabhita) trong SẮC GIỚI (rũpaloka) có thể tượng 
trưng một cách /rờu tượng (kevala), bằng “ÁNH SÁNG” (obhãsa), và 


` 
A &€ 


những gì thuộc vê “năng lượng” (thama), “điện động” (vijjubala), hay 
“tâm trường” (rãji), để duy trì “linh thức” (mana), gồm những “ảnh 
thể”, như hào quang, phúc đức, thức tánh...v...v...-Vạn pháp ở SẮC 
GIỚI tuy khinh thoát và có tuổi thọ rất dài, nhưng TÂM THÚC thiên 
chúng (devacitta) vốn còn “chấp thủ” (upädãna) nên “mạng căn” 
(ivitiñdriya) vẫn còn bị giới hạn. -Nghĩa là chúng sanh trong các cối 
trời sắc giới không tránh khỏi “MÃN KIÊP” khi TẬN PHÚC. 


*Và cõi “cao nhất”, VÔ S%ÍC GIỚI (arũpa-bhũmi), là cõi vượt qua tất 
cả sắc pháp, THÔ cũng như TẾ (sabbarũpabhũtadhamm8'tikkamitvä) 
có thê ví như 7ZÁNH KHÔNG (suññatã). Toàn thể giới hạn trong 
TƯỞNG UÂN (Saññã-khandha) của chúng sanh dục và sắc giới, đều bị 
thiên vô sắc (Arũpajhäna) “triệt tiêu” hay hay bị VÔ HIỆU HÓA trong 
cõi tuyệt vời này. -VÔ SẮC GIỚI là £hành quả cao nhất của THIÊN 
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HỌC, nhưng đó chưa phải là phẩm cách giải thoát, vì vẫn còn tuổi thọ 
tuy là vô cùng đài...mà hễ có tuôi thọ thì vẫn có lúc châm dứt ! 
<>THIÊN PHÁP (Bhãvanã dhamm8) trong đạo Phật, theo tình bày 
“đầy đủ” từ VI DIỆU TẠNG (Abhidhamma-pitaka), thì có 5 BẬC 
(Pañca jhãnãmi) là nhất thiên (pathamaijhãna), nhị thiển (dutiyajjhäna), 
tam thiển (tatiyajihäna), tứ thiên (catuthajihäna), và ngũ thiên 
(pañcamaJjhana). -Nhưng theo KINH TẠNG (Sutta-prtaka), thì được 
“giản lược” hơn, -chỉ có 4 BẬC là nhất thiên, nhị thiên, tam thiên, và 
tứ thiên. -Vì sao 2 

-Vì khi phân tích sâu sắc trong tâm thức, VI DIỆU TẠNG 
(Abhidhamma pitaka) vẫn xem 5 chỉ hiển (từ thấp đến cao gồm ẩm, 
tứ, hỷ, lạc, và định), mỗi CHI như là một bước tiễn nên tảng. Trong 
khi đó, KINH TẠNG lại qui nạp “2 chỉ thiên đồng hành” hỷ và lạc hay 
tâm và tứ vào một bậc. 

-Tiến hóa 5 bậc thiền theo 7! DIỆU TẠNG (Abhidhamma-pitaka) là : 


*Khi đắc NHẤT THIÊN thì người tu phải hội đủ 5 chỉ thiên, gồm Zẩm 
(vitakka), £ứ (vicara), hý (p1), /øc (sukha), và định (ekagsatä), một 
cách thuần thục (cãturiyena), không gián đoạn (avicchinna). -Pã|T văn : 


s2 


*.,.Viakkq-vicaära-piti-sukha-ekageata sahitam pathama-]hand....`”. 
*Khi đắc NHỊ THIÊN thì tu sĩ sẽ “#w động” (sayamvatfi) vượt qua 
“tầm ” (vitakka), vì nó đã thuần thục (cãturiya), nên họ chỉ cần thuần 
thục hội đủ 4 chỉ thiên còn lại, là tứ (vicära), hý (pTtl), lạc (sukha), và 


định, một cách không gián đoạn (avicchinna). -PA]T văn : “...vicãra- 
pưi-sukha-ekaggata sahitam dutiya-]hanam... `). 

*Khi đắc 74M THIÊN thì tu sĩ sẽ “fw động” (sayamvattT) vượt qua 
“tầm ” (vitakka) và “£” (vicära), vì cả 2 đã thuần thục (cãturiya), nên 
họ chỉ cần hội đủ 3 chỉ thiên còn lại, là hỷ (pTtl), lạc (sukha), và định 
(ekaggata), một cách không gián đoạn (avicchinna). -PA]T văn : “...0ø///- 
sukha-ekaggata sahitarn fafiya-jhanam...”. 
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*Khi đắc TỨ THIẺN, thì “tịnh nhân” cũng sẽ “ động” (sayamvat) 


vượt qua “ẩm”, “tứ” và “hý”, vì cả 3 chỉ thiền dẫn đầu này đã thuần 
thục (cãturiya), nên họ chỉ cần hội đủ 2 chỉ thiên còn lại, là lạc (sukha) 


và định (ekaggatä), một cách không gián đoạn (avicchinna). Nhưng ở 
bậc TỨ THIÊN phải “coi chừng”, vì có 2 trạng thái /ạc và định “cùng 
phát sinh ”, và tâm sở LẠC (sukha cetasika) có thê làm cho người tu 
“vướng mặc” bởi sự DỄ CHỊU (mãnäpa), do thanh tịnh nhẹ nhàng có 
thể làm phát sinh lòng tham vi tế. -Pã|T văn : “...sukha ekaggafä sahitam 
catufthq-Jhãng1 `. 


*Khi đắc NGŨ THIÊN thì vẫn như trên (=tứ thiền), và “tịnh nhân” sẽ 
“tự động ” (sayamvati) vượt qua “ẩm” (vitakka), “£ứ” (vicära), và 
“hý” (pTti), vì cả 3 chỉ đã được £huần thục (cãturiya) trong tâm. Đồng 
thời chỉ thiên thứ tư (=LẠC) được “hóa giải” bởi VÔ THAM (alobha) 
hay bằng tâm “X⁄{” (Upekkhã), tức là không chấp thủ, buông bỏ. Bỡi 
vậy ở NGŨ THIÊN, họ chỉ cần hội đủ 2 chỉ thanh tịnh là XÃ (upekkhä) 
và ĐỊNH (ckagsatä), một cách thuần thục không gián đoạn 


(avicchinna). 


-Xin nhân mạnh ở đây, XẢ (Upekkh8) là nên tảng VÔ HIỆU HÓA biên 
giới, để sẵn sàng tiến lên THIÊN VÔ SẮC (Arũpa-jhãna) -Pä|T văn : 
*...eukha-ekaøodfa sahitamn paRcama-Jhãng1... `. 

*Cũng theo VI DIỆU TẠNG (Abhidhamma pitaka), THIÊN HỮU SẮC 
(Rũpa-bhãvan8) bao gôm ““§ bác” như nói trên, còn được “phân loại” 
ra “3 phẩm cách”...là 1/THIỆN (kusala), 3/QUÁ (Vipäka), và 3DUY 


TÁC (Kiriya). Mỗi phẩm cách cũng gồm ““$ bđc”, nên tổng cộng có “15 


tâm thiền hữu sắc” (3x5=15), được “phân bổ quả thiên” như sau : 
-Năm tâm thiền hữu sắc “phẩm cách THIỆN” nếu thuần thục, sau khi 
chết sẽ tái sinh và cỡi trời dục giới (kãmadeva-loka). 

-Năm tâm thiền hữu sắc “phẩm cách QU7, nếu chứng đặc sau khi chết 
sẽ tái sinh và cối frời sắc giới (rũpadeva-loka). 


182 Cư Sĩ Tuệ Lạc 


-Năm tâm thiền hữu sắc “phẩm cách DUY TÁC”, nêu viên mãn sau khi 
chết sẽ tái sinh và cõi phạm thiên (brhamadeva-loka). 

*Ngoài ra, TÂM XẢ (=hoàn toàn bình đăng, thăng bằng) là yếu fố quyết 
định, đề người tu an tịnh hành đạo, tiễn lên các bậc thiền VÔ SẮC 
(Arũpa-bhavan8). -Nói cách khác, nếu tâm sở XẢ (Upekkhä) không 
phát sinh hùng hậu, thì “thiền sĩ” có thê vướng vào LẠC THỌ (sukha 
vedan8) ở «#ứ thiên hữu sắc»..., không thê thoát ra được “cái khung” 
(racanä, kosa) của “để mục tứ đại thô” (olärika rũpa kammatthãna) ! 
<>Quay sang TẠNG KINH (Sutta-pitaka) chúng ta đọc thấy có 2 
khuynh hướng nêu ra các bậc thiên trong Kinh. Đó là “khuynh hướng 
4 bậc thiên” và “khuynh hướng 3 bậc thiên”, tùy theo cách thực hành 
của một trường phái, -thay vì «5 tầng thiền› như trong TẠNG LUẬN 
hay VI Diệu Pháp (Abhidhamma). 


-Với khuynh hướng 4 bậc thiên thì nội dung vẫn là 5 chỉ thiên, nhưng 


chỉ thứ nhất gọi là «kép» (gồm tâm và tứ). Ba chi thiền còn lại (hỷ, 
lạc, định) thì như cũ. Như thế, ở ĐỆ NHẬT THIÊN (pathamajjhãna), 
thiên sĩ phải đã “thuần thục” (cãturiya) chỉ thiên thứ nhất gọi là &ÉP» 
(=tầm+tứ), đồng thời tuần tự thăng hoa xuyên qua 3 chỉ thiên còn lại, 
đề đạt “định” (ekaggatã). Các bậc thiên từ thứ hai đến thứ tư, thì mỗi 
bậc sẽ tiễn lên I chỉ hiển cao hơn. 


- Với khuynh hướng Ở bậc thiên thì nội dung cũng vẫn là 5 chỉ thiển 


nhưng chỉ thứ nhất và chỉ thứ hai đều là «kép» (gồm tâm+tứ tồi 
hý+lạc). Còn chi cuối cùng (=ĐỊNH) thì như cũ. -Cả 2 khuynh hướng 
đều kết hợp “song chỉ thiên” TÂM và TỨ hoặc HỶ và LẠC làm “một”. 
Từ đó suy ra : 
*Nếu “ẩm và fứ” được kế là “một, thì ĐỆ NHẤT THIÊN 
(pathamajjhãna) có «4 chỉ thiểm», trong đó 1/tẫm tứ (vitakka-vicãra), 
mệnh danh là “chi kép”), 2/hÿ, (pTti «chi đơn) 3//øc (sukha, chi đơn), và 
4/định (ckaggatä, chi đơn). Nghĩa là “lộ trình tâm thiên” (cittajhãna- 
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vithi) của người hành đạo, vẫn phải “fhông qua” 5 chỉ thiền ‹œmột kép» 
và «ba đơm» (như nêu trên), mới nhập định được (ekaggatä). 


*Nếu “hý và lạc” cũng được xem là “mộ” nữa, thì...ĐỆ NHỊ THIÊN 
(dutiya-jhäna) có «3 chỉ thiêm›, gồm «2 kép» và «1 đơm» (=hÿ và lạc : 
pIti-sukha, đâm và £ứ: vitakka-vicära,) và ĐỊNH, như đệ nhất thiền 
(với fâm và tứ) vậy, nên...ĐỆ NHỊ THIÊN có tới «2 chỉ thiên kép», 
và «1 chỉ thiên đơn » là định (ekagsatã). -Nghĩa là “lộ trình đệ nhị tâm 


` 
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thiên” (cittavithi) của người tu, vẫn phải “hông qua” 5 chỉ thiền như 


thường...mới nhập định được (ekaggatä). 

(-Lưu ý, với 5 CHI THIÊN là 1/tầm, 2/tứ, 3/hỷ, 4/lạc, 5/định (-nói theo 
Vi Diệu Pháp), có thê có 4M kép với TÚ, hoặc HỶ kép với LẠC. ..thành 
ra 5 chỉ thiên tự nhiên biến thành 4 chỉ...tương ứng với các thiền phái 
có khuynh hướng nêu 4 bậc thiên). 

*Tiến lên ĐỆ 74M THIÊN (tatiya-jhãna), thì thiên sĩ cũng trải qua «2 
chỉ thiền kép» là lim và tứ (vitakka+vicära), 2/ hỷ và lạc 
(pTti+sukha), phối hợp với chỉ thứ 3 là “đị„h” (ekaggatä). -Chữ «KÉP» 
ám chỉ «đã quá thuần thục» (cãturiya), nên trở thành tự động. -. Nghĩa 
là trong mọi trường hợp, “lộ frình tâm thiên” (cittavithi) của người tu 
vẫn phải “thông qua” đầy đủ 5 chỉ thiền (tẩm, tứ, hý, lạc, định)... mới 
thành tựu được. 

*Rồi Đệ fứ thiên cũng vậy. Nghĩa là thiên sĩ cũng trải qua «3 chỉ thiên 
kép» là 1/tẫm và tứ (vitakka+vicära), 2/ hỷ và lạc (pTti+sukha), phối 
hợp với chi thứ 3 là “đƒ„h” (ekaggata). 

<>Riêng trường hợp nêu ra 3 bậc thiên, thì “tâm và £ứ” cũng như “hÿ 
và lạc” đều được kề là “⁄Ô7”, mệnh danh là “2 chỉ thiên kép”. Từ đó, 
chúng ta có cách trình bày hơi khác một chút : 

-Ở đệ nhất thiên thì người tu đã thuần thục (cãturiya), không gián đoạn 
cả 3 chỉ thiên gồm l/tẫm Tứ (vitakka-vicãra), chỉ “thiên kép thứ PP, 
2/hÿ lạc, (pTi-sukha), chỉ “hiển kép thứ IT°, và 3/định (ekaggatã), chỉ 
thiền thứ ba. -Nghĩa là “lộ trình tâm thiên” (cittavithi) của người tu 
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phải “ếhông qua” 3 nền tảng thiền nói trên...mới nhập định đúng đẫn 
được (ekagsat). 

-Ở đệ nhị thiên...người tu đã thuần thục, không gián đoạn cđ 2 chỉ 
thiên kép gồm l/tẫm Tứ (vitakka-vicära) và hỷ lạc, (pTti-sukha), và 
2/định (ckaggatã). -Ö đây, tẩm tứ (vitakka-vicära), “chỉ thiên kép” thứ 
nhất đã trở thành tự động vì thuần thục. Nghĩa là “lộ trình tâm” 
(cittavithi) của người tu phải “£hông qua” 2 nền tảng thiền vừa kê. ..mới 
nhập định (ckagsata) được. 


-Ở đệ fam thiên ...người tu phải thuần thục, không gián đoạn với chỉ I 
chỉ thiên là nhất tâm bất loạn (ekaggatä). Bởi vì “ 2 chỉ thiên kép” đi 
trước, là £ẩm-fứ (vitakka-vicära), và hỷý-lạc (pTti-sukha), đã trở thành tự 
động, nền tảng tất nhiên của ĐỊNH. -Nech1a là “!ô frình tâm thiền” 
(cittavithi) của người tu phải “fhông gua” 1 nền tảng là nhất tâm bắt 
loạn mà thôi, cũng nhập định (ckaggata) được ! 


<>Tuy số lượng tổng quát những “ầng thiên” của các NGUÔN 
NGHIÊN CỨU (theo các trường phái) không giống nhau (tính từ 3 đến 
5 bậc thiên), -nhưng nói chung thì “5 chi thiên nên tảng” (gồm TÂM, 
TỨ, HỶ, LẠC, và ĐỊNH) vẫn hội đủ. Như thế chứng tỏ rằng, “các yếu 
tô đê thuần thục và tiễn hóa không thay đôi”. 


*Và điều đáng chú ý, là chỉ thiên thứ 5 trong VI DIỆU TẠNG được 
mệnh danh là XẢ ĐỊNH (Upekkhã ekaggatä)...còn giúp cho chúng ta 
nhận ra VÌ SAO “một tịnh nhân có thể thăng hoa từ thiền hữu sắc lên 
thiên vô sắc”....một cách hợp lý. -Xin phân giải như sau : 

*THIÊN HỮU SẮC (rũpa-bhavan8) lấy vật chất là “sắc £rổ” (olãrika) 
và “sắc fế” (sukhuma) để làm đối tượng (kasina). -Sắc £hô là đề mục 
cho THIÊN cõi DỤC (Kãmavacara). -Sắc ếế là đề mục cho THIÊN cõi 
SÃC (Rũpavacara). Cả 2 thứ đều thuộc TỨ ĐẠI (catu mahãdhãtu)...chỉ 
khác nhau ở 2 tình trạng /hô và fế mà thôi. Nhưng chúng vốn có Öđn 
thể hữu hạn (simita), nên muốn tiên hóa thì “THIÊN QUÁ phải triệt 
tiêu giới hạn”, tức là đắc PHÁP XẢ (upekkhã-dhamm3), trước khi 
“thiền sĩ? có thể tu lên VÔ SẮC THIÊN (Arũpa-jhãna). 
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*Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), Øẩm sở X⁄ (Upekkhã cetasika) 
“tượng trưng” cho 1 frong 3 phẩm cách thăng hoa, từ hiệp thể (trong 


tam giới) đến xuất thế (niễt-bàn), hay từ hữu hạn đến vô hạn, có thê 
diễn giải thành 3 phâm cách như sau : 

1/XẢ là chân thành tha thứ, không còn đỗ ky (hay dị ứng), đối xử hòa 
bình trong cõi người như trước. -Hiệp thế ! 

2/XẢ là không giữ trong tâm, chăng nuôi mầm oan trái, tái lập thiện 
cảm thường xuyên giữa đời sống. -Xuất cõi người tái sinh các cõi trời ! 
3/XẢ là tâm tuyệt đối bình đẳng, triệt tiêu phiền não, hết phân biệt bạn 
thù, hoàn toàn hóa giải. -Siêu thoát tam giới ! 

(-Còn tỏ thái độ “đứng dưng”, tạm thời “bỏ qua”, vì sức mình chắng 
làm gì được đối phương, rồi tuyên bố là “hý xđ”, thì đó là lạm dụng từ 
ngữ, ngụy trang tật sân hận ngắm ngầm). 

<>Ngoàải ra, xin lưu ý rằng, nhóm từ Phật học “CÕI VÔ SẮC” 
(Arũpabhũmi) dùng để ám chỉ “cõi chẳng hạn chế hợp tan, kiểu bởi 
vật chất thô hay tế” (non formulé par de la matière), chứ KHÔNG 
PHẢI để ám chỉ “cõi tuyệt chẳng có gì cđ” (néance). Và “khoa học 
không gian” cũng nhận thức một cách “Zwệ frỉ° (như bát-nhã) răng, 
«£uyệt đối chỉ được biết nhờ tương đổi› \ -Nghĩa là vũ trụ mênh mông 
kia, nếu nhìn qua “điêu chuẩn vật chất” (critère de matière) thì “không 
có gì cđ”, nhưng khi nhìn qua “Pháp siêu việ£” (theo nhà Phật) thì trong 
đó “có thể có” CÁI KHÁC (añña-dhammä) không phải là vật chất, 
hoàn toàn không bị hạn chế, không năm trong bất cứ ngôn ngữ nảo 
của nhân loại ! 

-Trước khi bàn xa hơn, xin nói về SẮC THÔ (olãrika-rũpa) và SẮC TẾ 
(sukhuma-rũpa) một chút. -Vậy SẮC THÔ và SẮC TẾ là những gì ?I 
*$SÁC THÔ (olãrika-rũipa) gồm “4 nguyên tổ chính” (catu dhãtuno), 
Phật học chế định gọi là TỨ ĐẠI (catu-mahãdhãtu), gồm “đất” 
(pathavD), “nước” (äpo), “lửa” (tejo), và “khí? (vãyo). Sắc thô được 
tượng trưng bằng nhiều “hình thức”, như màu sắc, mùi hương, đặc 
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tưởng, thể tích, tình trạng...v...v...Nhà Phật thường dùng SẮC THÔ 
(Olãrika-rũpa) làm đề mực (rũpagati-kasina=kammatthäna), cho “£hiên 
tâm” trong DỤC GIỚI (kãmaloka). 


*$ÁC TẾ (sukhuma-rũpa) cũng gồm ““4 nguyên fổ” (catu dhãtuno) nêu 
trên...nhưng Øinh vi hơn, Phật học vẫn gọi chung là «TỨ ĐẠI› (catu- 
mahãdhãtu). Vì chúng “rất đinh anh”, và ở dạng “cực vŸ” như “điện 
trường” hay “lượng tử”, nên được biết là “4N TƯỜNG” (nimitta), do 
sắc thô lưu lại. Nói cách khác, chúng ta có thê hiểu SẮC TẾ “tương 
đương” với “khái niệm”, “ký ức”, hay “hình ảnh trong trí nhở” («điện 
thân kinh»). Tiêu biểu của SẮC TẾ là “ánh sáng” hay “linh quang” 
trong “hư không”. Và SẮC TẾ (sukhumarũpa) đối với nhà Phật, là “ĐỀ 
MỤC” của “thiền SẮC giới” (rũpa-bhavanä-kammatthäna). 


*Khi 5 CHI THIÊN (tâm-tứ-hỷ-lạc-định) đã hội đủ một cách thuận 
thục, không gián đoạn trong tâm, thì “thiên nhân” đạt “SỰ THANH 
TJNH', tức là đối tượng của tâm thức chuyên từ SẮC THÔ qua SẮC 
TẾ. -Đây chính là “jý đø” nhà Phật nói “bậc chứng đắc thiên hữu sắc, 
sau khi chết sẽ tái sinh vào cõi trời sắc gió?” (rũpa-devaloka). 
<>Chung quy...cøon số các bậc thiền là “3”, “4”, hay “5”...không phải 
là nguyên tắc quyết định của PHÁP THIÊN, -mà một cách khác, #rình 
độ thanh tịnh của người tu, mới chính là “NÁC THANG?” tiến hóa. Khi 
thực tại tâm thức an trú trên một đề mục lành mạnh, thông thoáng, 
ngừng hắn phóng túng...không lang thang trong ngũ trần lục dục (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp), đề năng lượng không bị tiêu hao một cách 
vô ích...tức là lúc “ĐẮC ĐỊNH” (Appan3). -Và để tái trình bảy một 
cách giản dị về 5 CHI TIỀN nêu trên, xin vắn tắc như sau : 

<>TÁM (vitakka) là ««áf-na*tri giác thứ nhấp của tâm thiên 
(bhãvanä-citta), NGÃ HĂN VẺ đối tượng lành. Thiền học gọi là 
«hướng đến đề mục» (kammatthäna-ävajjana), trong điển trình đạt 
định. (ckaggatavthi). -ĐÈ MỤC (kammatthãna) ở đây có thê là V7 
NGOẠI THÂN (Ajjhatta kasina), mang đặc tính của một trong các thể 
chất (qui ước), như đất (pathavT), nước (äpo), lửa (tejo), khí (vãyo), 
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màu xanh (ntla), màu đỏ (Iohita), màu đen (kã|a), màu trắng (odãta), 
màu vàng (ptta) và không gian (okãsa). -ĐỀ MỤC đó cũng có thể là 
VẬT NỘI THÂN”, như “hơi thở” (ãnäpäna), hay các cầu phần của 
thân, gồm “tóc” (kesä), “lông” (loma), “móng” (nakhã), “răng” 
(dantä), “đ” (taca), “fhjf"ˆ (mamsa), “gän” (sandhibandhana) “vương” 


- 
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(atthi), “#ứy” (miñjã), “mô hôi” (seda), “nước tiểu” (mutta), “nước 
miễng” (Iãlä)...v...v... -gọi chung là “32 thể trược nơi thân thể con 
người”! -Và thường dùng nhất trong các thiên đường trên thế giới ngày 
nay, là HƠI THỞ (Ấnãpãna). 

(Chú thích : “⁄Sá# mø*” (khana) là “đơn vị thời gian” cực ngắn trong 
nhà Phật. Theo Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma), trí óc người phàm rất khó 
năm bắt được ấn tượng “ột SÁT-NA là gì”, vì nó “chỉ dài” phỏng 
chừng 3/1000 giây. 


<>TUƯ (vicãra) là “sảt-na *tri giác” thứ hai, biết tâm Ở TẠI đối tượng, 
thiền học gọi là “hội cận để mục” (kammatthäna). TỨ (vicãra) luôn 


luôn nghịch hành với phóng đdật (uddhacca). Nó có khả năng “triệt 
tiêu” thói quen lười biếng, tiêu cực, lang thang của tâm phàm. và là 
yếu tổ cần thiết đễ AN CHÍ (appanä) hay NHẤT ĐIÊM (ekaggatä). Các 
bậc cha mẹ Việt nam xưa nay, thường giáo dục con cháu rằng, “làm 
việc gì cũng phải ý TÚ” có lễ không ngoài ám chỉ nây. 

*Hiệu lực của TỨ là làm cho “£âm bám sát đối trợng”, -đang là đề mục 
thiên † -TÚ càng thuần thục thì TÂM càng nhẹ nhàng (=tự do), không 
vướng mặc, chuyên chở đủ thứ ấn frợng từ những ẩn cảnh khác 
trong cuộc sống. «TỨ» tương đương với sự giảm hiểu ảnh hưởng do 
lục dục (=thèm muốn SẮC, THỊNH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP), và là 
yếu tô làm cho phẩm cách của «TÂM» gia făng độc lập. -Trường hợp 
TÂM “hữu tẩm (vitakka) mà vô fứ (avicära)”, thì nó chăng khác nảo 
con thuyền KHÔNG LÁI, sẽ phiêu lưu trên mặt nước, lang thang theo 
chiều gió... ! 

<>HŸ (PIt) là “sảf-na *tri giác” thứ ba, khi TÂM cảm thấy rũ bỏ hết 
ấn tượng, đến và đi liên tục từ những trần cảnh quay cuông, hay khi 
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TÂM không chịu những ảnh hưởng quấy nhiễu bởi ngoại giới 
nữa...thì TÂM “tự do, khinh an”. -Nói cách khác, «HŸ» là “một dạng 
khinh an, ung dung” của TÂM (cittamänäpa), tức là năm ngoài tình 
trạng bị nội cảnh hay ngoại cảnh tràn ngập, bao vây, lôi kéo. -HỶ có 
thể ví như HẠNH PHÚC của người kéo cày được cởi bỏ cái ách, hay 
con ngựa đứng ngoài gọng xe. -HŸ chính là sự đễ chịu của TÂM 
(citassa mãanãpa), lúc các áp lực thường xuyên... được châm dứt. 


*Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), “finh thân và thể xác luôn 
luôn có ảnh hưởng chặc chế lẫn nhau”. Do đó HỶ (PTụ) tuy là phẩm 
cách lành mạnh của TÂM (Santi-citta), nhưng «điện trường» của NÓ 
có thể làm cho THÂN giảm bớt nhọc nhắn. -Ví như người nông dân 
đang nâng gánh lúa nặng trên vai, mà “cảm thấy bình thường”, vì VUI 
VỚI SỰ “được mùa”. Có sách còn gọi HỶ là “PHỈ' hay “mơ vwwu?". -Nó1 
tóm lại, “hý là cái cảm giác không chịu đựng những øì XẤU, thường 
xuyên đè nặng”. 


<>LẠC (Sukkha) là “sáf-na*tri giác” thứ tư, khi TÂM cảm thấy một 
sự nhẹ nhàng (hay khoan khoái) nơi thân. “THÂN” ở đây ám chỉ thể 
xác tứ đại (vật chất). Theo Phật học, «LẠC» (sukkha) là tình trạng 
“thông thoáng tuân hoàn kinh mạch trong thân”. Như vậy, định nghĩa 
của LẠC có thê là sự “đễ chịu thân thể” (kãyassa mãnäpa), máu huyết 
lưu thông... do hấp thụ vật chất thích hợp, như thực phẩm tốt, y phục 
mềm, chỗ ở thoáng, thuốc men hay...v...v... -Những gì thuận chiều 
một cách tự nhiên với thân xác (-mà không do tham vọng thúc đấy), 
đều có thê là nguyên nhân của LẠC CẢM (Sukkha vedan3). 


*Cũng như HY trên đây, LẠC fwuy là một phẩm tính của thể xác, nhưng 
nó có khả năng ảnh hướng đến tỉnh thân. Người ta thường nói “THÂN 
AN thì TÂM VUT'. -Nhưng đôi với phàm nhân, “THÂN ĐAU lắm khi 
còn ảnh hưởng đến TÂM nhiều hơn là TÂM KHÔ ảnh hưởng đến thể 
xác”. Chỉ có thánh nhán (Ariya puggala) mới đủ khả năng đờng tâm 
thanh tịnh “hóa giải nổi” những đau đớn của thân bất an mà thôi. -Và 
đó cũng là DIỆU DỤNG (Sopakãra) của THIÊN (Bhãvan8) vậy ! 
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<>ĐỊNH (Ekagsatä) là “sát-na *tri giác” thứ năm (hay sau cùng), trong 
tiễn trình an chỉ hay nhất tâm (appanä=ekaggatä). ĐỊNH cũng là “guả 
lành” do công phu của người hành thiền. “Quả lành” ấy...thâm hậu 
hay ẩm thường, tùy theo chiều dài của một thời nhập định, vì trong 
ĐỊNH (nhà Phật) hoàn toàn không có phóng tâm, nên “năng lượng 
sống” rất sung mãn. -Điều nên biết là chỉ 1 lần phóng tâm cũng đủ làm 
cho ngừng định, giảm định, hay “chao đảo thiên hành” ! 

*Và lại, do nghiệp quả làm người, bất cứ ai sinh ra cũng đều không 
nhiêu thì ít...có khả năng tập trung tỉnh thân. Và bâm sinh con người 
vốn biết phân biệt “#ăng nhẹ” trong mỗi vấn đẻ, hay mỗi cảnh vật. Từ 
đó, đôi tượng nào có giá frị cao, thì con người chứ ý nhiều hơn. Phật 
học xem CHÚ Ý đó là “phàm định”. Nhưng “ĐỊNH” này không có 
hiệu lực chấm dứt sự phóng tám ! 

<>Còn “fhiên định” trong nhà Phật thì khác. Đó là một trong các pháp 
hành “fhanh lọc” tâm thức con người, để trở thành thanh cao thánh 
thiện. Phật học gọi ẤY là CHÁNH ĐỊNH (Samma samadhn). Nghĩa là 
TÂM THIÊN của các Thánh nhân, khi đối diện với bất cứ thực tại nào, 
các Ngài cũng vô tư biết duy nhất £hực fại ấy, không phóng túng lang 
thang theo cảnh vật khác, hay phân biệt theo cảm nghĩ đa chiêu... 
-Sách THIÊN gọi ấy là “nhất tâm bất loạn” ! -Xin nhẫn mạnh răng, 
“nhất tâm bất loạn” KHÔNG PHẢI là tham đắc định tôi tận lực bắt 
tâm bị cầm tù bởi đề mục, một cách CÔ CHẤP ! 

*Vì sao phải tránh tình trạng đó ?! -Vì đó là chướng ngại tôi hậu trong 
việc hành thiền. Thánh nhân nhờ sự thù thắng ấy, mà đạt 5 PHÁP 
THUẦN THỤC (pañca sabbatthaka-paridhana), và các Ngài có thể : 


1/Vượt KHÔNG GIAN, thư thái “nhập định bắt cứ ở đâu”. 
2/Vượt THỜI GIAN, thư thái “nhập định bắt cứ lúc nào”. 


3/Thoát ly ĐIÊU KIỆN, thư thái “nhập định dễ dàng trong nghịch 
cảnh, không cần thuận duyên”. 
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4/Duy trì TÂM TỊNH. Thánh nhân thư thái “xuất định an vu?” (nghịch 
cảnh không ảnh hưởng). 


5/Hằng TÙY TIỆN, thư thái “hay oai nghỉ, đề mục”, nghĩa là «trực 
điện» với bất cử đổi tượng nào, cũng thuần thục thích ứng với thực tại. 


*Căn cứ trên 5 pháp THUẦN THỤC này, mà nhà Phật gọi THIÊN CHỈ 
là thời định (kãla-samädhi), và gọi THIÊN QUÁN hay MINH SÁT 
(Vipassan8) là thường định (Icca-samadhI). 


*Các PHÁP THUẦN THỤC từ /h# nhất đến thứ tư, tuy chỉ giúp cho 
người tu đạt được THỜI ĐỊNH (kãla-ekaggatã), nhưng cũng rất quí báu, 
không phải tầm thường ! -Theo kinh điển thì “£hời định có thể kéo dài 
đến 7 ngày”, -một công phu “đi tôn năng lượng” tuyệt vời ! -Nhập 
định, không ăn uống một tuân vẫn sống an vui ! 


*Ngoài ra, Thánh nhân (Ariya puggala) luôn hành THIÊN fhuẩn thục. 
với tất cả 4 oai nghỉ (catu-ahgavinyäsa), là ĐI (Vicarana), ĐỨNG 
(Adhãra), NĂM (Nipanna), và NGỎÔI (Nisajjãa). -Đồng thời các CHI 
THIÊN (jhãna agabhita) thuộc fiến trình tâm thức của các Ngài, cũng 
vừa có hiệu lực RIÊNG RẼ, vừa có HIỆU LỰC Øờng cặp, chăng hạn 
như “âm đi với fứ” hay ‹đách rời tứ», (vitakka=>vicãra), cũng như “hÿ 
đi với lạc” hoặc ‹ứách rởi lạc» (PT =>sukha). 


<>Xin nhắc lại rằng, “đổi trợng” phổ thông nhất, dùng làm “ĐÈ MỤC 
THIÊN ĐỊNH” từ thời Đức Phật đến nay là HƠI THỞ (ãnãpãna). Và 
“cái khung” để hơi thở ra vào chính là THÂN THÊ nây, -mà TỨ NIỆM 
XỨ thì bao gồm niệm thân và niệm thọ, -có môi liên quan nhiều ý 
nghĩa để qui nạp răng, “nói đến định tâm vào hơi thở” (ãnãpãna-sati) 
là “nói đến tứ niệm xứ” (catu-satipatthäna). Ấy là một “PHÁP TỰ? 
(dhammasanganm) gồm 4 trình độ “định tâm”, trong đó có “định tâm 
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nơi thân” (kãya-ekgsat8) là bước đầu tối cần thiết. 


Lá 


-Nhắc lại “bốn niệm” ấy như sau, I/NIỆM THÂN (kãya-anupassati). 
2/NIỆM THỌ (Vedanä-anupassati), 3/NIẸM TÂM (Citta-anupassafI), 
và 4/NIỆM PHÁP (Dhammäñ-anupassafi). 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 191 


-Vì sao bước đâu phải là “niệm thân” ?! -Vì trong thân có HƠI THỞ 
(Anäpäna). Hơi thở là “bảng chỉ đường” đề người tu có thể khám phá 
được chính mình. Khi “khám phá được chính mình” thì tìm ra «nguồn 
khô não» ở đâu. Phật học còn xem TỨ NIỆM XỨ là “bốn nên tảng” 
đầu tiên của 37 phẩm giác ngộ (Bodhi-pakkhiya) vậy. 

-Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), NIỆM THÂN phải đi đôi với 
NIỆM THỌ, vì yận hành của thân luôn luôn phát sinh ra cảm giác. Và 
NIỆM THỌ là “thấy rõ” cẩm giác ây. Nếu một THÂN NGƯỜI mà 
không cảm giác, thì ẤY là cái xác chết, chứ chắng phải là “môi trường 
phát sinh của thọ (vedana-]JätI). 

-Tương tự như thế, NIỆM TÂM (Citta-anupassanä) cũng đi đồi với 
NIỆM PHÁP (Damma-anupassan3), vì ⁄4N PHÁP là vận hành của 
tâm. Khi TÂM mà không biết pháp, thì ÂY chăng phải là “môi frường 
phát sinh” cắc pháp. 

*Bốn NIỆM nêu trên có thể tóm tắt thành NIỆM DANH (Nãma-safi) 
và NIỆM SẮC (Rũpa-sati). “Niệm danh” ám chỉ “thức tỉnh”, nắm bắt 
rõ ràng THỌ, TƯỞNG, HÀNH, và THỨC. “Niệm sắc” ám chỉ “fhức 
tỉnh” thâm thấu sâu sắc THÊ XÁC tứ đại. -Nhờ xuyên qua trải nghiệm, 
mà chúng ta biết “rong thân có thọ”, -hễ thân sống thì chuyên chở 
cảm giác. Và “trong tâm có pháp”, -hễ tâm anh mình (thanh tịnh) thì 
chuyên chở vạn pháp. -Đó chính là sự phân tích đúng thực tại và xác 
nghiệm rất khoa học ! -Phật học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) xác nhận 
mọi vẫn đề KHÔ VUI đều năm trong THÂN và TÂM nây là như thể ! 
<>Người ta thường nói “đời là biển khổ” (=liên tưởng đến một cái biển 
đầy sóng gió bão bùng), nhưng ít ai giác ngộ sâu sắc, vả xác nhận răng 
“THÂN TÂM nây chình là “biển khổ” ! 

-Trong “sách giản lược” về THẤT BÒ-ĐÈ PHẢN, dùng làm “bồ cục” 
đề thảo luận PHẬT PHÁP, của “Nhóm Nghiên Cứu và Thực Hành lời 
Phật dạy” tại Paris, vào thập niên 2000 chúng tôi đã mạo muội viết... 
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“Thân người ví như bể khổ mênh mông... Bao nhiêu vận hành hữu cơ 
và fhọ cảm, tưởng, hành, thức...huân tập thành hợp thể (hay ngũ uẫn), 
từ vô số kiếp luân hỏi, ví như chiếu sâu của nước biển khó lường...-Còn 
THAM SÂN SI ví như 3 iogi gió bắt lành thôi mạnh không ngừng, làm 
cho nổi sóng tung nước mịt mù, hạn chế ánh sáng ngọn “hải đăng tri 
thức”, khó soi rõ vào toàn cảnh. Người tu niệm thân thuần thục, là 
phát triển được ánh sáng hướng dẫn. chiêu vào «biển thâm» phúc tạp, 
ô trược ấy....-Ví như kẻ hải hành nhờ đó sẽ phăng ra được chỗ khởi 
đầu và chỗ chấm dứt của sóng to gió lớn... mà thoát hiểm. -Còn người 
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tu thì nhờ miệm thân thuần thục mà hóa giải “khô vui 
-Một kiếp luân hồi có “2 điểm nổi tiếp”, là cửa SINH và cửa TỬ, mà 
mỗi sinh linh khó nắm vững, để bình yên bước qua cảnh chết sống. 
-Hành thiền Tứ Niệm Xứ, bắt đầu bằng niệm thân và niệm thọ...xuyên 
qua bô hấp (ãnäpäna=hơi thở), khi thuần thục, thì thường xuyên Ziếp 
cận sự yên fĩnh (=ĐINH), cũng như nhìn kỹ (hay QUÁN=quan sát) hai 
cánh cửa SINH TỬ ấy...-Nhờ đó hành giả sẽ b/ếr rõ sống chết như thê 
nào, và biết hóa giải thuận nghịch, gặt hái được nhiều kết quả thiện. 
bao gồm sống tốt và chết tốt, đối với thân cũng như đối với fâm hăng 
thay đối. -Vì vô thường (Anicc8) ! 


-Đó là chứng “thân trong thân, hay “thân ngoài thân”, song song VỚI 
chứng “fhọ trong thọ”, hay “thọ ngoài thọ”, rồi chứng “tâm trong tâm. 
hay “fâm ngoài fâm”, và viên dung qui nạp...là chứng “pháp frong 
pháp. hay “pháp ngoài pháp”, đ “HÓA GIẢI SINH TỦ". 

<>Hành thiền NIỆM THÂN tuy là một pháp môn luyện TÂM, nhưng 
đó là một pháp môn /uyện tâm nương vào bản THÂN của mỗi cá nhân, 
nên nó chỉ rừu tượng (khó hiểu) đối với ai khác. Nhưng đối với chính 
người tu TỨ NIỆM XỨ (khi làm đúng), thì nó rất “cụ thể”. 

-CỤ THÊ ấy có thê ví như một lữ hành, chăm chỉ đi trên con đường 
hướng đến mục tiêu tối hậu. Họ sẽ tự nhiên nhìn thấy (chử không tìm 
kiếm do lòng tham) những gì trước mặt họ...như thế nào, thì người 
thuân thục trong NIỆM THÂN (kãya-anupassanä) cũng sẽ “chứng 
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thật” CẢM THỌ (vedanä-anupassanäã) và hơi thở trong thân họ, hiển 
nhiên như thế ấy ! -Nói rõ hơn, “niệm biết toàn thân ” (bao gồm THÂN 
lẫn TÂM) là kỹ thuật mở cánh cửa “vận hành linh khí”, hay khung 
hoạt động của hơi thở. Đó là cánh cửa duy nhất bắt đầu sự sống và 
cũng chấm dứt sự sống. 


-Và foàn thân đang sống chính là nền tảng của mọi cảm thọ, hay toàn 
thân đang sống chính là phản ảnh của mọi tâm thức, đồng thời toàn 
thân đang sống, cũng chính là hiện trạng biễn hành thật của van pháp. 
-Mỗi chu kỳ tâm thức đi qua (cittavìthi), là mỗi lần một số tế bào trong 
thân sinh ra, và mỗi lần một số tế bào trong thân “lão hóa”, tự diệt. -Sắc 
thân ngũ uân nầy tiến dần đến chỗ tàn úa, bệ rạc, bạc nhược, lủng củng, 
rã rời, rồi ngừng hoạt động, tan.. .mất ! 


-Hành thiền Tứ Niệm Xứ là “an định thân tâm” chứng kiến bốn cảnh 
sinh trụ dị diệt (hay xuất hiện, tồn tại, thay đối, và tàn biến) của fhể xác 


và fỉnh thần thực tại, qua khám phá “bốn nên tảng” THẦN, THỌ, 
TÂM, và PHÁP...” 


<>TỨ NIỆM XỨ là pháp tu trung trực, để «vượt qua» THÂN và TÂM 
này. Nó vừa là ĐỀ MỤC của THIÊN ĐỊNH (=an chỉi=appan8), vừa là 
NÊN TẢNG của THIÊN QUÁN (=minh sát=vipassanä). Tứ Niệm Xứ 
bắt đầu bằng NIỆM THÂN lẫn NIỆM THỌ, là pháp hành duy nhất, 


~ 
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hướng dẫn “thân lực” (hay sức mạnh tâm linh của người tu) hội fụ vào 
THỤC TẠI, tránh “lang thang vào quá khứ” và “phiêu lưu vào tương 


lai”. -Vì sao ? -Vì đa số phàm nhân thường phiến diện “phân tích” rằng, 


` 
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“thời gian là vận hành của tỉnh thân” và “không gian là vận hành 
của thể xác”, nên dễ ngươi...thả tâm phóng đãng (uddhacca). 

-Nhưng Phật giáo lại thuyết minh rất khác, Phật học KHÔNG TÁCH 
RỜI thời gian và không gian ra 2 phương diện riêng biệt. -Vì đó vốn là 
“bai mặt bất ly” của NGHIỆP và QUÁ. -Hễ có không gian (cảnh giới) 
thì phải có £hời gian (tỉnh thần)...-tương tự như hễ có váứ chất (môi 
trường) thì phải có đnh thần (năng lượng) biểu lộ. -Sự SÔNG (JTvita) 
tự nó là kết hợp của năng lượng (điện từ) và vật chất (thân thể), TÂM 
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VẬT giao thoa. -Nói cách khác, sự SÔNG vốn là HIỆN THÂN của 
HỒN HỢP /hời gian và không gian, “xuyên qua” TÂM THỨC. 


-Theo Phật giáo, sự SÓNG chính là “HIỆN TẠI”, đó là một pháp học 
vô cùng sâu sắc ! -Vì sẩw sắc (gambhTra) nên hiện fại chăng những là 
«nguyên nhân» của TƯƠNG LAI (Paccuppanna), mà NÓ còn là 
«nguyên nhâm» của QUÁ KHỨ (Atita)» nữa. -HIỆN TẠI luôn luôn là 
“mẫu chốt chính xác nhất' của thời gian và không gian, đề TRI 
THÚC I người thanh tịnh khám phá và phát triển đạt đến “BÁT-NHÃ” 
(Prajña), “chứng đắc” sự thật tối hậu (Ariya sacca), GULÁC NGỘ ! 
-Nói cách khác, £hởi nào cũng có «hiện tại của CHÍNH NÓ» cả, gọi là 
«bây giờ». Chăng hạn như, để ám chỉ 1 việc diễn ra /đi một khoảng thời 
gian nào đó ngày hôm qua, hay diễn ra fại một khoảng thời gian nào đó 
ngày hôm nay, hoặc sẽ diễn rz /đi một khoảng thời gian nào đó ngày 
mai, người ta đều dùng 2 tiếng «‹BÂY GIỜ». 

*Thực hành NIỆM THÂN (kãya-anupassati) phối hợp với NIỆM THỌ 
(Vedanã-anupassati) là sống frong hiện tại. Vì chỉ có “cảm giác trong 
mỗi giây phút) mới phản ảnh đúng THỤC TẠI mà thôi. Đây cũng là 
lý do NIỆM THÂN và NIỆM THỌ là “2 mặt bất ly” của “pháp hành 
mẫu nhiệm” (=Tử Niệm Xứ), có thể mở cửa THÂN TÂM, để khám 
phá ra “3 QUI LUẬT TỰ NHIÊN” (Sammattä niyamä) là VÔ THƯỜNG 
(Aniccä), CHỊU ĐỰNG thuận nghịch (Dukkha=KHÓ), và VÔ NGÃ 
hay HOÀN KHÔNG (Anattä) trong NGHIỆP QUÁ của thân tâm 
nầy. ...mà chúng ta nên thực hành, để cảm thây lợi lạc, tìm ra lỗi thoát ! 


*Khi NIỆM THÂN (Kãya-anupassat) và NIỆM THỌ (Vedanä- 
anupassati) đã £huẩn thục (cãturiya), thì TÂM THỨC (Citta-viññãna) 
của người tu sẽ đấy CHÍNH NÓ (Citta-bhũta) một cách rõ dần 
(pasanna-nimitta), bởi lúc ấy PHÓNG DẬT (Uddhacca) đã được bình 
định (upasamita), và THAM SÂN SI nhất thời bị “vô hiệu hóa” 
(balanasana). -Nói cách khác, người £u thiên sẽ tự nhiên THÂY bộ mặt 
thật của TÂM THỨC chính mình (Sa citta-viññãna), xuyên qua “phản 
ứng của nó trước các cảm thọ trong thân”, gọi là phiền não (ãsava). 
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-Từ đó NIỆM TÂM (Citta-anupassati) và NIỆM PHÁP (Dhammä- 
anupassati) sẽ ## động phát sinh, một cách đồng bộ. -NIỆM TÂM và 
NIỆM PHÁP là 2 phẩm cách “fhăng hoa” (puppha-phala) của TỨ 
NIỆM XỨ, hay đúng hơn là thành tựu (vipäka) của thanh tịnh từ SẮC 
UẦN và THỌ UẦN, chứ không phải là “phản ảnh chủ quan” của 
TƯỞNG UẦN, như một số người vướng mắc £ư duy, suy nghĩ lầm. 

-Nói theo THIÊN HỌC thì trong NGŨ UẦN (pañca-khandha), sắc uẩn 
(rũpa-khandha) và hức uẩn (viññãna-khandha) có “2 đặc tính riêng 
biệf” (asadharana-lakkhana), là hữu hừnh (ditthigocara) và vô hình 
(aditthigocara), hay #u hạn (simita) và vô hạn (asimita). Nhưng fhọ 


uấn (vedanä-khandha)và £ưởng uẩn (saññã-khandha) thì chỉ có “7 đặc 
tính chung” (sadharana lakkhana), gọi là “ảnh hưởng lây lan” 
(ãnubhãva-sankamanrya). Riêng hành uấn (sankhãra-khndha) thì “£ửy 
cảnh”. -“HÀNH UẤN” (saikharä-khandha) luôn luôn là “phương 
điện” để THỌ UẤN hoặc TƯỞNG UÂN xử dụng. 
-Căn cứ vào £hực hành Tứ Niệm Xứ thì kết quả là : 

<>Lúc fhuần thục NIỆM THÂN (kãya-anupassati) và NIỆM THỌ 
(vdedanã-anupassati) thì hành uấn (sankhärä-khandha) đi đôi với thọ 
uấn (vedanä-khandha sahagata)...øiúp cho THỨC UẦN (viññãna- 
khandha) đếp nhận cảm giác THẬT (asatho vedanä pariyädiyana) 
thuộc j¿ện tại (paccuppanna). Từ đó chánh niệm TÂM (sobhana- 


cittasati) và chánh niệm PHÁP (sobhana-dhammasati) cũng đồng bộ 
phát sinh (sampaJatI). 


<>Lúc không NIỆM THÂN và không NIỆM THỌ (kãya-vedanä- 
vimutti) thì hành ẩn đi đôi với tưởng uấn (saññã-khandha 
sahagata)...lôi kéo THỨC UẦN (viññãna-khandha) phiêu lưu vào cẩm 
giác GLẢ (satho vedanä pariyädiyana) của guá khứ hoặc tương lai. Tù 
đó fạp niệm T.ẦM (uddhacca cetasika) và fạp nhiệm PHÁP (akusala- 
dhammasati) đồng bộ phát sinh... -Loạn niệm và «ảo tri chướng» Ì 


*Đây chính là lý do các “THIÊN LÂM” (bhãvanä-vana) kết luận “fhực 
hành TỨ NIỆM XỦ là sống với THỰC TẠT'! 
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-Người ta thường ch guan TIN LẦM trăng, “ai cũng có thể nhìn thấy 
chính mình”, nhưng khi trái nghiệm thật kỹ thì không phải như vậy. 
Vì sự “chủ quan nhìn thấy” ây vốn là vận hành (sañkhãra) của TƯỞNG 
UẨN, (sañña-khandha), hay của “chấp thú phàm tình”. NÓ là hình ảnh 
tích fụ do lòng THAM và tật SI trong con người biểu lộ. -Sự “nhìn thấy 
chính mình” đó luôn luôn không rõ rệt, không xác chứng ấy là “mình 
thật? hay chỉ là “cái mà mình muốn như thể”. 

-Do TIN ẢO mà SỰ THẬT THỨ I (=khổ trong Tứ Diệu Đề = dukkha), 
còn gọi là “chịu đựng thuận nghịch” bị che áng. Nghĩa là TÂM THỨC 
khi bị TƯỞNG UẤN “khống chế” thì trở thành “biên kiến”, để cho các 
“độc chiêu” của SI MÊ và THAM LAM làm cho con người “fhấy mình” 


~»2 


như một thực tại quí giá, đáng xem là “bản ngã” (atta), có bản vị. 
<>Tiếp theo, NIỆM TÂM (Cita-anupassat) và NIỆM PHÁP 
(Dhamma-anupassafI) là 2 trong BÓN NIỆM XỨ (Catu satipattthana), 
ám chỉ “khi tâm đã hội tụ năng lượng thám hậu, tỏa sảng và soi rõ 
vạn pháp” một cách frực tiếp cũng như mỉnh bạch...xuyên qua các 
tiến trình thăng hoa...thấu đến cứu cánh “BÁT-NHÃ (Prajña), thì 
“khoa học tâm linh về vũ trụ” sẽ “phát sinh hiệu lực”. -Danh từ “BÁT- 
NHÀ” (Prajña) ở đây...chính là “giải thích trọn ý” (cho quân bình 
thanh tịnh thân tâm), giúp chủng ta đánh tan “mọi thắc mắc” về “lý 
dø” nêu ra loạt bài “BẢN SẮC ANH MINH” trong đạo Phật. 

-Ai có thể phủ nhận “KHOA HỌC phát nguồn từ mảnh đất trí tuể” (2) 
-Và “Bát-nhẩ” (Prajña) trong nhà Phật lại là TRÍ TUÊ SIÊU VIỆT, hay 
“ Á4Y là tính anh mình phi thường, để đạt được những năng lực vượt 
hạn chế, gi”a cối đời HÀNG BỊ HẠN CHƑ”' ! -Điện năng, lượng tử 
trong phi thuyền, chuyên vận liên hành tính, £ừy ường hợp tự biến 
hóa, thay hình đối dạng...v...v...là những chứng minh “sự vượt hạn 
chế” của BÁT-NHÀ (Pañña = Prajña). 

-Khi chúng ta thu hẹp “BÁT-NHÃ” (prajña) vào cuộc sống hợp tan 
xoay vần (=hỗn hợp không gian và thời gian), thì L Ý của “BÁT-NHÃ” 
là niễt-bàn (hay giải thoát, ra khỏi “sinh tử đồ”=Samsara). -Và ,Š của 
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“BÁT-NHÄ” là “yár jý” lẫn “hóa học” (physique & chimie). -Rồi một 
ngày kia, khi 2 lãnh vực VẬT LÝ và HÓA HỌC trong “băn mình HẠN 
CHẺ hành tỉnh”, không còn xứ đụng một cách CỤ THÊ được nữa, thì 
danh từ “KHOA HỌC HIN ĐẠI” sẽ bị quên lãng và “loãng mất” vào 
biển “TRÍ TUỆ BÁT-NHÃ”, làm “duyên” cho một “đạng khoa học 
khác” (Añña vịjjã) từ BÁT-NHÃ...phát sinh và thay thế ! 

<>Đến đây, chúng ta nhận thây “TÂM ĐIÊM” (sãrabhũta) của vấn đề 
năm ở chỗ “hạn chế” (parimita) và “»ô hạn chế” (aparimita), hay “hữu 
biên” và “vô biên”, -tức là HỮU SẮC (Rũpa) và VÔ SẮC 
(Aripa)...trong “đến trình thiên học” (bhãvanã pariaäma) của nhà 
Phật, chứ không gì khác. 


-Theo GIÁO SỬ thì “vô sắc thiên” của đạo Bà-la-môn (Brhama-sãsana) 
đã từng “có mặt” trong “yăn mình cô đại” ở Ân-độ (Bhãratta) từ rất xa 
xưa. Nhưng “NÓ” chỉ đạt được tới “ĐÓ” mà thôi, -tương đương với 
“bế tắc” ! Trái lại, VÔ SẮC THIÊN (Aripa-jhãna) trong nhà Phật 
không phải như thế. -Chính “BÁT-NHÃ” (Prajña) vốn đã giúp cho 
thiền sĩ “lấy đà” từ “VÔ SẮC GIỚI” (Arũpa), mà “yượf qua” toàn bộ 
“CÁC BIÊN” (sabba-simita) chứ không duy nhất chỉ là “nhị biên” 
(dvittatã) của tình trạng THÔ (Olariaka) hay TẾ (Sukhuma)...và “biến 
hóa tuyệt tịnh” (visuddhi suññat3), mệnh danh một cách qui ước 
(paññatti), là “VÔ DƯ NIÊT-BÀN” (Parinibbãna). -“ Phật học phương 
tiện” gọi ây là “4-nhã Pháp” (Añña-sadhamm8), hay SIÊU TAM GIỚI 
PHÁP (Lokuttara dhamm8). -Một “TỊCH PHÁP” (Santi-dhamm8) bái 
khả thuyết, bất khả tư nghì, -không ở trong lẫn không ở ngoài mọi 
VẬN HÀNH (sañkhãra-vimutti) của SẮC (rũpa) và VÔ SẮC (arũpa). 

<>Còn “TỊCH PHÁP” (Santi-dhammä) là PHÁP “triệt tiêu” biên giới 
hay hình thức...”hôa giải” toàn bộ tính cụ thể và tính khái niệm do 
“TỬ ĐẠI NGUYÊN TỜ” (Catu‹ mahãdhãfn), thuộc “DỤC GIỚT? 
(Kãmaloka) và “SC GIỚ7? (Rũpaloka) biến thể. -TỊCH PHÁP là «nội 
lực» (Santibala) của “bá£-nhã”, có thê “tuệ thông” cả đến “TỨ ĐẠI 
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SIÊU VIỆT” (Cafi mahäbhffa), -“mạch khởi đầu” của mọi “BIẾN 
HÀNH” (Sabba-sadharana), tạo ra “TAM GIỚI” (Tiloka). 

*Xin nói qua “TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT : 
“TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT” (Catu mahãäbhũta) là “4 nguồn gốc huyền bí” 
của «TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ» (Cau mahãdhãtu), nói nôm-na theo 
ngôn ngữ qui ước, là đấu, nước, lửa, và khí...ở dạng THÔ (Olãrika) 
cũng như ở dạng TẾ (Sukhuma). Tiếng Pä|T là pa£havì, àpo, fejo. và 
vàyo. Đó là 4 vật chất phỉ sắc, dễ thấy lẫn khó thấy, nặng lẫn nhẹ...mà 
chúng ta có thể tiếp nhận được băng 5 giác quan, xuyên qua mồi frường 
bình thường, hay với máy móc điện tử. 
-Nhưng “TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT” (Catu mahäãbhữfa) nêu ra hôm nay, ám 
chỉ 4 vũ rụ năng (vô định), mà con người chỉ có thê “hiểu biết bằng 
frí óc”, chứ không chứng minh bằng vật thê khoa học được. Lý do là 
«BÔN VŨ TRỤ NĂNG)» (4 bhũta) nầy “không nằm trong vận hành” 
của các giác quan (Iñdriyäm), hay của máy móc điện f (machine 
électronique), vì CHỨNG hoàn toàn «TRÔNG KHÔNG» (Suññatã). 


Thử tìm hiểu 3 chữ «MAHÃ», «ĐHÄTU», « BHÙTA››. 


*Chữ «MAHA» xưa nay tạm dịch là “ĐẠI”, ngoài cái nghĩa thông 
thường là “LỚN” so với “NHỎ”, nó còn có nghĩa minh triết, là “có mặt 
khắp cùng”. -Còn «ĐHÄ TU» chuyên thở nhiều ý nghĩa...như «yếu tố, 
khởi duyên, giới hạm, di thể, xá-lợi...v...v.... Và “đha£w#” ở đây cũng 
ám chỉ tất cả những gì... là “œ„øuyên úy” của “vạn vật”, có mặt mọi nơi, 
bên trong lẫn bên ngoài các khí quyên..... 

*Không như «#hZfz», “BHÙTA” thì rất khác. “Bhùfa” ám chỉ “vô biên 
linh ứng, chỉ phối và bao trùm vũ trụ ”. “Bhùta” cũng có nghĩa là “chân 


~ 2 


hữu ” hay “chân năng ”, luôn luôn “không thật mà có thật”. -Chăng hạn 


như 2 chữ «Bhửfa Araharm», tìm thấy trong kinh điển Pàlì, -nghĩa là 
“Chân thánh A-La-Hán”. Từ đó, «ŠHÙTA» không nên hiểu thuộc về 
bất cứ cái gì trong chế định cả. Nó có thể được tạm hiểu là “CHÂN 
NGUYÊN DIỆU HỮU”. 
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-Nhưng tầm TRI THỨC của phàm nhân quá lu mờ, quá hạn định, SO 
VỚI VÔ BIÊN VŨ TRỤ, nên chúng ta không thể dùng mắt thịt hay sự 
thông minh bẩm sinh «thấy» được chân năng ây. Vì vậy, chúng tôi đề 
nghị tạm dịch “MAHABHUTA” là «vô biên đại vũ trụ năng». -Và nội 
dung phần nầy xoay quanh chữ MAHÀBHÙTA, hay “vô biên đại vũ 
trụ năng ” ãy. 
-Trong pháp học, khi bắt buộc phải nói đến «MAHÀBHÙTA», liên 
quan đến “TỨ ĐẠI”, chúng tôi đề nghị nên /gm mệnh danh và dịch ra 
qui ước như sau : 
1/Pathama mahảbhùta hay đệ nhất đại là TÊN (nãma), chứ không gọi 
là thổ đại (mahàpathavì). 
2/Dutiya mahàbhùta hay đệ nhị đại là TÊN (nãma), chứ không gọi là 
thúy đại (mahàpo). 
3/ Tatiya mahàbhùta hay đệ fam đại là TÊN (nãma), chứ không gọi là 
hỏa đại (mahàte]o), 
4/ Catutthì mahàbhùta hay đệ £ứ đại là TÊN (nãma), chứ không gọi là 
khí đại (mahàvàyo). 
*V] sao ? -Vì khi chưa có pháp hành, thì «#ứ vô biên đại vũ trụ năng» 
ở trạng thái «đệ frj› (nirväna). -«CHỨNG» không là gì cả...không là 
chân đế...không là tục đế...không chế định được...-Không ai biết 
“chứng ở đâu”...TRONG hay NGOÀI tam giới ( !?). -Điều chắc chăn 
là «chúng không biến mắt) (=Hăng Hữu) ! Chúng cũng không phải do 
nguyên ủy nào hợp thành cả ! -Nhưng khi “## vô biên đại vũ trụ năng” 
(Catu mahảbhùta) ấy “/inh hợp”, tự vận hành...thì chúng tạo ra BÓN 
ĐẠI NGUYÊN TÔ, tiếng Pä]T Phật nói ngày xưa là “Cafu mahãdhãtu”. 
CATU MAHẢDHÀÌTU hay TƯ ĐẠI NGUYÊN 1Ô. 
<>Khi đệ nhất đại (U, đệ nhị đại (1U) đệ tam đại (IU),và đệ tứ đại (IV) 
nói trên “Jinh hợp” và “vận hành”...thì làm hiện ra £ứ đại nguyên tố, 
(catu mahadhãtu) hay «‹BÔN GÓC› (dhàtu), được chế định và được tạm 
øọi tên như sau 1/Pathavì mahàdhàtu : £hổ đại (hay đất, chất đặc), 2/Àpo 
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mahàdhàtu : £#y đại (hay nước, chất lỏng), 3/Tejo mahàdhàtu : hỏa 
đại (hay lửa, vật cháy, nguội nóng), và 4/Vàyo mahàdhàtu : khí đại (hay 
g1Óó, phong, vật thôi, vật nhún, vật ép, vật đàn hồi). -Bốn nguyên tố 
(dhàtu) nây, lúc ở dạng Øinh vỉ (sukhuma), hay £hô kệch (olãrika), nhẹ 
(lahu) hay nặng (garu)...thì chúng ta có thê tiếp nhận băng giác quan, 
hoặc bằng máy móc, và phân biệt qua tâm thức. 

*Lưu ý, trong Phật học, ‹#/hổ đại› (mahãpathavì) bao gồm tất cả những 
øì là vật chất có hình thể, màu sắc...như kim loại, khoảng chất, thực vật 
và động vật..v..v....nhìn thấy được, hay không thấy được. 


*Ngoài ra, khi phân biệt qua các giác quan, chúng ta thấy dường như 
đất, nước, lứa, và khí, BỒN ĐẠI NGUYÊN TÔ (catu mahàdhàtu) ở 
«dạng thô kệch»...có vẻ «độc lập» riêng rẽ. Nhưng nếu khảo sát vào 
cực vi, «bỗn nguyên tổ gốc» ấy, chúng ta lại thấy chúng luôn luôn hòa 
vào nhau, có mặt trong mọi nơi. -Ví dụ trong «THÔ» (đất = chất đặc) 
luôn luôn chứa THỦY, HÓA, KHÍ, và ngược lại «3 nguyên tố» kia cũng 
vậy. Chỉ KHÁC ở chỗ là...TỶ LỆ của chúng trong mỗi vật chất, thì 
luôn luôn BẤT ĐÔNG, tủy vảo tình trạng cấu kết...và chúng CHÊNH 
LỆCH từ cực nhỏ đến cực lớn. 


-Còn CATU MAH¿BHÙTA hay TỪ ĐẠI VÔ BIÊN VŨ TRỤ NĂNG 
thì khác xa một cách sâu sắc. 

<>Xin nhắc lại, ‹đứ đại vô biên vũ trụ năng» khi ở trạng thái riêng rẽ, 
thì điệt frị, hay “CHÂN KHÔNG”. Ở tình trạng nây, chúng ta chẳng có 
øì để nói, vì vấn đề nằm hắn ngoài sức hiểu biết của con người. -Và khi 
nhìn sâu vào sự sống, chúng ta lại cảm thấy THÂN TÂM “có thể” là «# 
đại vô biên vũ trụ năng» đang ở «dạng pháp hành biến hợp». Vì vậy, 
chúng ta mới “nhờ” THIÊN HỌC, đề định tâm nghiên cứu về TỨ ĐẠI 
VÔ BIÊN VŨ TRỤ NĂNG (Catu mahàbhùta), xuyên qua sự cầu kết 
của TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ (Catu mahàdhàtu). 


-Nghĩa là chúng ta phải nghiên cứu cái CÓ hay cái “phối hợp hữu hạn” 
của “cafw mahàdhà£w”, thì chúng ta mới có thê fạm hiểu được cái 
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KHÔNG, hay cái biến hành vô hạn của “cø#u mahàbhùíđ”. Và dĩ nhiên 
chúng ta không nên nhâm lẫn giữa hữu hạn và vô hạn. 


Nói về TƯỚNG và TÁNH (Lakkhana & Niccaparivattì) 


-Tướng (lakkhana) là cái do duyên hợp mà thành, nên tự nhiên phải 
thay đổi. Nó thay đổi chậm hay nhanh, thô kệch hay tỉnh vi...nhưng 
luôn luôn nằm trong fiến frình biễn dạng, một cách vô điều kiện. - Tánh 
(mccaparivatfIi) là cái làm cho tướng /hích ứng với hợp tan, và chỉ thay 
đổi qua pháp hành của tướng. Nghĩa là £đnh tùy trớng mà tự thay đổi, 
khi nào cả hai thuộc về đâu (nguyên tô). -Như vậy, chỉ có #rớng và 
tánh của «dhà£u» mới hỗ tương thay đôi mà thôi. Vì zướng và fánh của 
«dhàtu» là ướng và tánh của pháp hợp tan. 

*Nhưng “ướng” và «đánh» của ‹ÊHÚTA» thì không thể luận bàn, vì 
khi «bjàfa» chưa tự biến ra dhàtu thì không có tướng lần tánh (=Diệt 
trị). Do đó chỉ xuyên qua «#ä£„»„, chúng ta mới có thê nghiên cứu được 
“fánh” của Bhùta mà thôi, còn £ướng của Bhufa thì vô phương ! 

«1ÁNH›» CỦA BHÙT4 (Bhùta niccaparivattì) 


<>Như trên đã nói, khi «7£ frj› thì ‹ðHÙTA» (=chân nguyên) cũng 
không có cả tánh nữa, và lẽ dĩ nhiên không có gì để nói. Nghĩa là “TỨ 
ĐẠI VÔ BIÊN VŨ TRỤ NĂNG” (Catu mahabhũta) ấy, bất khả thuyết, 
bất khả tư nghỉ ! Nhưng nếu chúng ta quyết tâm tìm hiểu ‹#đnj» của 
bhùía (hay tánh của vô biên đại vũ trụ năng), chúng ta phải dựa vào 
bình diện «yô điệt frú›, trong trường hợp «£ứ đại vô biên vũ trụ năng» 
ấy đã “hiện thân” là “Djä#w”, hay NGUYÊN TÔ. -Nghĩa là nhờ các 
biểu hiện biễn hợp, của «bhùfa trở thành dhàfz» (=nguyên tố), chủng 
ta mới có thể tìm hiểu phần nào “fánh” của “bhữía”, vốn là KHÔNG ! 
*Khi xét qua đạng của dhàtu, thì fánh của «bhùta» chỉ có MỘT, gọi là 
“không”, nhưng “MỘT KHÔNG” ấy có 2 mặt đối nghịch và hồ trơng 
lần nhau, là “một động” (+1=thêm vào) và “một fĩnh” (-l=bót ra), như 
trong TOÁN HỌC vậy. -Văn mỉnh cổ Phương Đông cũng có THÁI 
CỰC là NGUYÊN THỦY, gồm 2 mặt, là “một ÂM” và “một DƯƠNG” 
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tương tự. -Vậy «£ánh» của tử đại vô biên vũ trụ năng ấy, theo ngôn ngữ 
chế định là gì ? -Đó là 4 cặp song đối qui ước sau đây : 

-Đệ nhất đại biễn ra THÔ (Pathavì), tạm dịch là ĐẤT, có cặp tánh là 
cứng và mêm (cương và nhu), 2 trạng thái. 

-Đệ nhị đại biến ra THỦY (Àpo), tạm dịch là NƯỚC, có cặp fánh là 
kết và phân (hay 2 trạng thái hợp và tan. ly và kết). 

-Đệ tam đại biến ra HÒA (Tejo), tạm dịch là LỬA, có cặp tánh là nóng 
và lạnh (hay 2 trạng thái co và giãn, phù và trầm, teo và nở). 

-Đệ tứ đại biến ra KHÍ hay phong (Vàyo), tạm dịch là GIÓ, có cặp 
táảnh là động và fĩnh (hay 2 trạng thái an và loạn). 

*Như thế, dựa theo «@ä£ø (nguyên tố), chúng ta có thê nói : 
-Trong ngọn lửa cũng có «// đại vô biên vũ trụ năng ”.-Trong không 
khí cũng có «/ứ đại vô biến vũ trụ năng ”.-Trong vật lỏng cũng có «fứ 
đại vô biên vũ trụ năng ”.-Trong vật đặc cũng có «fứ đại vô biên vũ trụ 
năng”, và -Trong «KẴHOẢNG KHÔNG» cũng có «#ứ đại vô biên vũ trụ 
năng ` vậy. (-Và «khoảng không» tương đương với «không là øì cả»). 
*Bốn «cặp fánh» của ‹TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ» (catu mahàdhàtu), sinh 
ra từ ‹#ứ đại vô biên vũ trụ năng» nói trên, có thê xem như những 
«NGUYÊN HÀNH;› của vạn vật, trong mọi «‹ĐUYÊN HỆ ›. -Nhắc đến 
duyên hệ là nhắc đến mỗi liên lạc, giữa NHÂN và QUÁ (hay nguồn gốc 
của «vạn pháp vận hành ra thực tại›). Nếu nhân là «#gø› của quả, thì 
duyên hệ là những điểu kiện ắt có và đủ, đề giúp nhân (hạt) nây nở, 


sinh được quả. -Từ đó suy ra, chỉ có “Cafw mahàbhùfa” biễn ra “Cafu 

mahàdhatU“” (hay tứ đại vô biên vũ trụ năng trở thành tứ đại nguyên 

f6) mới là “nguyên nhân sinh động” của 5 trần, 5 căn, và 6 thức. 

-Nói cách khác, cờng một lúc mà CHÚNG NÓ (=5 trần, 5 căn, và 6 

thức). ở phương diện này gọi là XỨ (Àyatana), và ở phương diện kia 

gọi là GIỚI (dhàtu)... dựa theo Vi Diệu Pháp trong nhà Phật vậy ! 
THẮẶC MẶC MUÔN ĐỜI cần phải THÁO GỠ...thì SỰ TU THIÊN 
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hay THANH LỌC THÂN TÂM mới CÂN THIÊT và CÓ Ý NGHĨA. 


*Câu hỏi vẫn không ngừng đặt ra là -Phải chăng “tâm thức ” (hay tỉnh 
thân) chỉ là kết quả của 5 trần tiếp xúc với 5 căn (còn hoạt động 
tốt) mà sinh ra ?! -Hay hỏi ngược lại -Nếu 5 trần không phối hợp tốt 
với 5 căn (tức năm giác quan), fhì phải chăng không có “tâm thức” 
hay tỉnh thần ?! 

- Người duy vật tin chắc vào luật ngẫu nhiên, của 5 trần (sắc, thính, 
hương, vị, xúc) “hợp với” 5 căn (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, 
và xúc giác), thì có hiệu quả tạo ra 5 £ức (biết ở mắt, biết ở tai, biết ở 
mũi, biết ở lưỡi, biết ở da). -Nghĩa là khi “5 căn” diệt (=chết) thì “5 
thức” đang có cũng “diệt theo”. Và TÂM THỨC (Cittaviññãna) “đi fái 
sinh ` chỉ là chuyện bịa đặt. (!) Từ đó, người duy vật đương nhiên phú 
nhận luật nghiệp quả luân hồi...báo ứng ! 

-Thử thảo luận một cách cởi mở về vẫn đề nầy, theo fỉnh thân fFHHĐ 
đạo, chỉ cân tôn trọng sự soi sảng, chữ không cân tìm kiếm một động 
thuận, cũng không cần thông nhất quan điểm ! 

<>Trước tiên, xin nhắc lại I SỰ THẬT (Sacca). Đó là “hiệu năng của 
di tôn nhiên lực” (Conservation de lLénergie). Theo khoa học, “hiệu 
năng di tôn nhiên lực” có “mặt trái” là luật vô thường, hay tính biến 
đổi không ngừng, trong mọi vật chất. Và tổng hợp 5#ấn + _5căn = 
3£hức, biên đôi luôn luôn, là 1 điều tự nhiên. Vì chúng là vậ chất hằng 
biến, nên phải thay đôi liên tục, để tương ứng với sự ngấu nhiên, luôn 
luôn sinh ra 5 thức. -Nhưng có một điều lạ, là hiệu lực sống, xuyên qua 
năm trần cộng với năm căn hằng biến đổi, lại sinh ra sáu thức, chử 
không phải năm thức. -Mà khoa phân tâm học của phái duy vật liền gọi 
ây là «thức thứ sáu». 


*Rồi trên thực tế, những «tiết lộ» của «fhức thứ sáu» lại phán cụ thể 
học, hay nằm ngoài «lô-gíc» (=hợp lý). Như trong lĩnh vực lượng tử 
(quantique), ngày nay người ta đã tìm ra một «hiện tượng», øọ1 là phản 
vật chất (antimatière). Và hiện tượng nầy không tuân theo luật hợp lý 
tí nào ! -Tình trạng đó gián tiếp khuyên khích chúng ta, hướng đến «âm 
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linh» dù cho rất «phức tạp». -Còn Vỉ Diệu Pháp hay duy thức học trong 
đạo Phật, thì nêu ra cả đến £ức thứ bảy (Mãna) và thức thứ tám là ‹(1- 
lại-da» thức, hay tạm dịch là «#àng thức» (Bhavanga, Àlaya), chứ 
không phải dừng ở £hức thứ sáu ! -Chưa kê khoa PHÂN TÂM HỌC 
(xuất hiện và thế kỷ 19), gọi thức thứ bảy là «TIÊM THỨC› (sub- 
conscience), và gọi thức thứ tám là «¿VÔ THỨC› (non-conscience). 


*Thành thử, kết luận rằng «đo phối hợp vật chất ngẫu nhiên, mà sinh 
ra tâm thức», đã không dứng vững. Đó chỉ là «suy luận chủ quam» 
dựa trên vật chất (hữu hạn), về con người mà thôi. Nó không thÊ foàn 
friệt trong tiễn trình tư tưởng. Và nó chỉ là đ„ôf sảng fạo» của ‹đrí khôn 
không hoàn hảo» của phàm phu. -Theo Phật giáo, sự «sáng fạo» ấy 
đến từ £hức ham sống, tương đương với fhức duy ngã trong vòng luân 
hồi. -Thức duy ngã (hay ‹qhức ham sống») nầy, cũng là «động cơ», 
chiêu cảm ra khung cảnh đề «sinh hoạt», gồm không gian và thời gian. 
-‹Mẫu chốt» của ái sinh vôn năm ở chỗ đó ! 
KHÔNG GIAN (Space) hay KHOẢNG CÁCH (Distance). 
lL/Vật tương đổi ở xa giác quan, và không bị ngăn cách, mà giác quan 
vấn nhận được, là THỊNH TRẤN. 2/Vật nằm trong tâm của giác quan, 
và không bị ngăn cách, thì giác quan mới nhận được, là SẮC TRÀN. 
3/Vật phải hướng về phía giác quan, và không bị ngăn cách. thì giác 
quan mới nhận được, là HƯƠNG TRÂN. 44 và 5/Vật phải tiếp xúc với 
giác quan, thì giác quan mới nắm bắt, là VỊ TRẤN và XÚC TRÂN. 
-Biêu tượng của không gian là xa hay gần (=dài hay ngắn). Còn biểu 
tượng của fhời gian là lâu hay mau (—=nhanh hay chậm). Nhưng cả «2 
biểu tượng» đều phải “trải nghiệm”, thì tâm thức mới BIẾT. 
*Đối với «CHIÊU CẢM», thì : 
XA GẦN cũng là DÀI NGẮN = LÂU MAU cũng là NHANH CHẬM. 
Từ đó suy ra : 
“Khoảng cách KHÔNG GIAN” chính là “khoảng cách THỜI GIAN”. 
Hay KHÔNG GIAN cũng là THỜI GIAN. 
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*Cả không gian và thời gian đều đến từ “CHIÊU CẢM” của tinh thân, 
tức pháp hành trong THỨC HAM SÔNG hay THỨC TẠO NGÃ, -mà 
thức ham sống hay thức tạo ngã là “TÁNH ĐỘNG” của “Tứ Đại Vô 
Biên Vñ Trụ Năng” (Catu mahäbhũta). -Những ưu thế XA hay GẦN 
và DÀI hay NGẮN (không gian), LÂU hay MAU và NHANH hay 
CHẬM (thời gian) cũng từ chiêu cảm ấy mà ra. -Hãy suy ra rồi qui nạp 
một cách hoa học rằng : 


<>Không gian là vật chất, giải thoát được vật chất là ở ngoài không 
gian. Thời gian là tinh thân, giải thoát được tỉnh thần là ở ngoài thời 
gian ! Bậc TOÀN XẢ hết bị không gian và thời gian ràng buộc thì 
đương nhiên SIÊU ĐỘ, chấm dứt sinh tử ! 

Nói về CON NGƯỜI 


<>Con người là một «#w động vậø› (Super being), trên tất cả sinh vật. 
Con người đóng vai trung gian giữa ĐỘNG (Sañcarana) và TĨNH 
(Acalavatthu niyäma). -Con người có 2 phần là phần biến (rũpantara- 
parivattana) và phần phi biến (na- rũpantara-parivattana) (°). 

* Phần biến thì sinh diệt, vô thường, thay đổi, vướng mắc, chấp tướng, 
gọi là danh sắc (=tâm vật) rất phàm tục, đương nhiên phải luân hồi. 
*Phẩn phi biến (hay xđ), không vướng mắc, vô chấp tướng, là phần 
thanh khiết, thánh thiện, vượt luân hồi. -(°) 

(Lưu ý : “Phi biến” có nghĩa là vượt lên trên mọi tay thay đôi, mọi hạn 
định, vô hiệu hóa chấp trước, không còn bị tù hãm, không vướng mắc 
xung đột. -“Phỉ biến” (na-rũpantara-parivattana) không phải là “bất 
biến” (arũpantara-parivattana), cũng không phải là “pháp nghịch hành 
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vói tương đối ”, hay “phần biến). 

*Như vậy, SỰ SÓNG chỉ là «jđiễm tiến linh động» của phần biến, tức 
là của «TỨ ĐẠI VŨ TRỤ NĂNG hóa thành bốn nguyên tô SỐC)). Diễn 
biến đó có thê ở dạng £hô kệch hữu hình (olärika), hay ở dạng fỉnh vỉ 
vô hình (sukhum8). -Nhưng dù THÔ hay TẾ, cả hai cũng chỉ là những 
«dhàfu» (tỗ chất). -Còn Bhủfa hay “chân nguyên siêu việt” của “con 
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người” nói riêng, và của chúng sanh nói chung, thì “iw điệu” trống 
không, bất biến, chẳng sinh diệt, «bá khả thuyết, bất khả tư nghì», chỉ 
có Bậc Giác Ngộ (Sambuddha), thoát luân hồi mới thấu rõ. -Nhờ Phật 
học mà chúng ta “minh mẩn biết” như thể ! 
Ngoài ra : 

*Con người có £hân thể (kaya-rũpa) là biểu tượng của fhổ và thủy, hay 
phần /hô tướng (olãrika) của tứ đại nguyên tổ (catu mahädhàtu). 
*Con người có nhiệt độ (tejo=hỏa) và hơi thở (väyo=khi) là phần gi 
tướng (sukhuma) của fứ đại nguyên tố (catu mahãdhàtu). 
*Con người có sự đểo đai, mềm mại (mudutä), là cơ năng sinh động 
(kammaññatã) của /ứ đại nguyên tố (catu mahädhàtu). 
*Và con người có sự frầm mặc (santati) là ‹qánh) hướng tĩnh 
(visuddhIy8) của /ứ đại vô biên vũ trụ năng (cafu mahäbh0£4a). 
-Khi kiếp phàm chấm dứt, thì tứ đại nguyên tố (catu mahädhàtu) trở về 
với “GÔC” (mñla) của chúng, /ùy theo duyên nghiệp (Kammapatthäna). 
-Khi kiếp thánh châm dứt, thì ứ đại nguyên tỗ (catu mahãdhàtu) trở về 
VỚI f⁄ đại võ biên vũ trụ năng (catu mahãbhùía), không còn duyên hệ. 
*Trong ứứ đại nguyên tô (catu mahàdhàảtu), có «nguyên tố khó» (vãyo- 
dhãtu) hay hơi thở (ãnäpäna) là đề mục thích hợp nhất, để hành giả tu 
thiền cho tròn đầy ba-la-mật (pãramn), đạt đến «foàn xả», quay về với 
TỦ ĐẠI VÔ BIÊN VŨ TRỤ NĂNG (catu mahãbhta). Và chữ “Fafhà 
bhùfœm ” âm chỉ “cứu cảnh giải thoát” (C=“chần nguyên”) cũng không 
ngoải ý nghĩa này. -Vì chư Phật đã hội nhập vào ứ# đại vô biên vũ trụ 
năng (Niết Bàn=Nibbãna), nên các Ngài mới có thê biết thế nào là PM! 
LINH HÔN (=không chấp vào linh hồn) hay “VÔ NGŸ” (anatta). Phàm 
nhân ứ đuy theo thiên kiến, vướng mắc trong tam giới “hữu<=>vô”, 
không bao giờ thông giải được. 

NGÃ và VÔ NGÃ theo quan niệm phàm tình. 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 207 


*Trước tiên cần nói rõ, ‹œgấ» trong tông quát, thường ám chỉ cái ‹#ư» 
(atta=atma). Nhưng «#ó» trong qui nạp, cũng ám chỉ «hân ngã», hay 
«linh hồn» của một người còn sông, và sau khi chết. -Nghĩa là «gã» là 
«phẩm vị» của một con người, gồm íinh thần và thể xác, được mệnh 
danh là «#ôi›. Từ đó sinh ra cái -«#øã chụunø», là chúng tôi, hay chúng 
ta, -“ngã sở” là thần của ta, giòng họ của ta, rồi nòi giống của ta, nước 
nhà của ta, loài người là chủng loại của ta..V..V... 

*Hãy bắt đầu một đơn vị thôi, bằng cái “ngã bẩm sinh” của đứa trẻ mới 
ra đời, và được đặt tên là “Sơn” (ngã danh). Sau đó nó được tiếp tục 
điều kiện hóa bởi đời sông vật chất (ngã sắc), trong đó lòng tham sống 
hay thức hiện hữu là chủ lực. Rồi sau cùng xem “sự sống là ngấ» ! 


*Bô-tát Sĩ-Đạt-Ta, tức đạo sĩ Cô Đàm (Gotama) đã không lý thuyết vô 
ngã, mà Ngài đã £hực hành hạnh «vô ngã», suốt 6 năm trường, không 
coi xác thân (nhân vị) ra gì cả. Cuỗi cùng Ngài nhận thức rằng : “Chỉ 
xuyên qua sự sống thanh tịnh, lành mạnh, mới vượt ngã, viên tròn 
toàn xả Ba-La-Mật”. Ngài đã quay về trung đạo, -không ép xác bỏ 
ngã, -cũng không lợi dưỡng tì ngã. 

*Khi ghi nhận cái tiễn trình 1 đứa bé chào đời, mang ngã danh, dính 
vào ăn uống dinh dưỡng, vướng ngã sắc. Và ngã danh ấy dân dân chất 
chồng lên. Từ thằng bé Sơn đến cậu tú Sơn, tồi ông kỹ sư Sơn, thăng 
quan làm ứổng giám đốc Sơn, sau cùng là ngài bộ trưởng hay ngài thủ 
tướng Sơn...V...V... (Ở giai đoạn nào, eøn người ấy cũng tự nhiên cảm 
thây mình có cái ngã danh theo hoàn cảnh hiện tại..., -cá nhân tên 
Sơn hằng ngày không quan tâm đó là “TA thật”? hay “TA giả”. 


*Và ngã sắc (tức là thân xác) cũng thế, từ trẻ con cho đến lúc trưởng 
thành, già nua, bệnh hoạn, rồi chết. Khối thịt xương sinh hoạt cho là 
«ngã» kia, thay đổi không ngừng, dẫn đến sự tự động hư hoại, bất lực, 
tan rã, biến mắt. Tất cả những điều ây, dù kẻ thất học nhất cũng tự biết, 
-làm sao một người có thể tin là “#ø đây bất ñử”, ngã bền vững, hay “fa 
đây tạm thờ?” (có ngã một thời gian). -Nhưng lòng THAM đã khiến cho 
phàm nhân đánh giá cao “hân tâm nảy có bản vị không gian và thời 
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gian” từ đó CHỊU ĐỰNG nhiều nghịch cảnh (KHÔ), nên nhà Phật mới 
cảnh tỉnh, -gọi ấy là yô ngã tướng (=hình thức không bên). 

-Kinh Phật nói “Các pháp tướng do duyên hợp mà thành, đều vô thường 
(aniccä), hiện diện có điều kiện, và hoàn toàn không có fự ngã ”. -Rằng 
“bộ ba” gồm vô thường, chịu đựng thuận nghịch, vô ngấã...hằng 
“minh thị” trong các pháp tướng hợp tan, tạm thời, luân hồi là một 
CHÂN LÝ, một SỰ THẬT (Sacca). Dù cho nó qúa hiển nhiên, khó ai 
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có thê phủ nhận, và chỉ cần có trí tuệ bình thường thôi 
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cũng biết 
-Nhưng chúng ta không nên chấp vào sự “vô ngã” ấy, mà phủ nhận luật 
nghiệp quả, xác định không có chúng sinh luân hồi, bằng tâm thức tham 
sống từ kiếp trước, chuyên chở hiện nghiệp và quá nghiệp. Vì phủ nhận 
như thế là doạn kiến (uccheda-ditthi) ! -Ngoài ra, sức mạnh của lòng 
tham trong sự sống vốn là con đao hai lưỡi. Nó cũng là động cơ của 
tiễn hóa lần thoái hóa. Nếu tham tiên, làm cho người ta cướp của. thì 
tham danh thơm lại làm cho người ta bố thí, -do bố thí thật nhiều để 
được khen tặng vẫn có phước và được quả hữu lậu ! 

*«1rï tuệ» theo ngôn ngữ bình dân, thường có nghĩa là frí khôn (hay sự 
thông minh bẩm sinh). Nó thực ra không phải là Trí Tuệ Bát Nhã 
(PraJña=Paññà), hay frí tuệ giải thoát trong nhà Phật. ‹¿Irí tuệ» (hay sự 
thông minh) ấy cũng là sản phẩm của lòng tham. Nó chỉ có khả năng 
«biễu diễn» sự «khiêm nhượng», chăng hạn như “?bích nói về vô ngã” 
đề được chú ý, nê phục, chiếm cảm tình, chứ nó chắng có hiệu lực gì 
trong việc thay đối «bản tánh ích kỷ, tham lam” của con người cả ! 


-«TTí tuệ phàm phu» hay sự thông mỉnh (bẩm sinh), trong chừng mực 
nào đó, chỉ có thê £g—m làm giảm sự ngu dốt, thất học trong xã hội...chứ 
chắc chắn nó không trừ được lòng tham. -chưa kê “nó” hoàn toàn 
không chuyên chở được ý nghĩa của 2 chữ “BÁT-NHÃ” (Paññà hay 
Prajña) trong kinh Phật. -Chúng ta không nên hiểu lầm rằng “người có 
nhiều bằng cấp cao, và thông hiểu kinh sách nhà Phật, là ké có trí 
tuệ bác nhã». Trên thực tế, lòng tham có thê đánh bại cái «œrÍ khôn 
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phàm tục» kia rất dễ dàng. Người ta đã chẳng nói «fiễn tài ám nhãn 
hay làm cho mờ tối trí óc» đó sao ?! 

-Mặt khác, lòng THAM còn “mạo nhận” THIÊN PHÁP. Nó cũng “đánh 
bóng” người phàm chưa đạt chánh định, chưa tịnh xả, bằng cách «nhái 
theo cảm giác” (tự kỷ ám thị), hay “bắt chước suy nghĩ như thánh 
nhân”, để tưởng tượng là mình đã “giác ngộ” nhờ “thấm nhuẩn giáo 
lý siêu thoáf”, và kết thúc bằng “tự lừa gạt”, biểu lộ đạo đức giả, sống 
trong ảo tưởng, gia tăng vô minh... ! 


*Muốn hóa giải lòng tham, người tin Phật phải bố £hứ, trì giới, và tham 
thiên, rồi TU TẬP có chánh niệm thuân thục, thâm nhuần fịnh xả theo 
pháp Phật, không vướng mắc, không chấp thủ, vô ngã. Sau đó người tu 
mới có Trí Tuệ Bác Nhá, đủ khả năng vô hiệu hóa lòng tham, nhờ có 
tâm thức anh mỉnh (vijjã citta), sáng suốt chứng đạt vô lượng tâm XẢ, 
nhập vào thánh lưu, thấy được ứâm giải thoát (nibbindati), bằng bá- 
nhã, không vướng vào bất cứ pháp gì trong tam giới nữa. 

*Khi đức HẠNH XÃ öz-/a-mmật được viên tròn, thì hết sinh tử luân hồi, 
-rồi chứng «niết bàn» là hội nhập vào “TỨ ĐẠI VÔ BIÊN VŨ TRỤ 
NĂNG?” (Catu-mahàbhùta). -Trở thành CHÂN VÔ NGÃ ! 

<>Muốn bước vảo con đường GIẢI THOÁT ấy, hãy tu tập bằng giới 
định tuệ (s1la-samädhi-paññä), mà đề mục đưa đến chánh định (sammä- 
samädhi), là HƠI THỞ (ãnäpãna), để tiếp cận và hướng về khí đại vô 
biên vũ trụ năng (Y A^THABÙTA). 


*Trở lại VÔ SẮC THIÊN (Aripa bhãvan3). 


<>Sau khi người tu thiền đã thuần thục tiễn hóa, thành tựu đến đệ ngũ 
thiên hữu sắc, (pañcama-rũpa-jhäna), vững chắc với 2 chỉ thiên “%XÀ” 
(upekkhã) và “ĐỊNH” (ekagøgat8), thì năng lực của XẢ và của ĐỊNH sẽ 
đương nhiên £hăng bằng (rajjjugaminafa). -Ở “trình độ” nầy, XẢ sẽ 
làm cho ĐỊNH hết vướng vào một đề mục đuy nhất, mà trước bắt cứ 
đổi trợng nào, người tu cũng luôn luôn ĐỊNH (một cách vô chấp hay 
XẢ). -Từ đó “định có giới han” hay “THỜI ĐỊNH '(kãla-ekaggatä) 
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của đực giới và sắc giới, trở thành “định vô giới han” hay “THƯỜNG 
ĐỊNH (nicca-ekagsatä) thuộc vồ sắc giới. -Nghĩa là TÂM THỨC 
(citta-viññana) của người tu “am ch?” (appana) trong từng “sát-na” 
(khana), không bị gián đoạn. -Khi ứâm thức ấy cực tịnh, cô đong năng 
lượng...thì tự phát quang, trở thành “THƯỜNG MINH” (niccä-vijjä), 
hay ĐẮC TUỆ (bát-nhã), vả “thấy xuyên thấu” mọi biến hành nơi ngữ 
uấn (pañca-khandha). -*VẬN HÀNH” nây gọi là QUÁN hay MINH 
SÁT (Vipassati), sẽ dẫn đến thâu đáo “ba pháp ấn”. -Từ đó, “GLÁC 
TÂM" (bodhicitta) của Bậc Đại Phạm Hạnh tất nhiên tách rời sắc thân 
hằng sinh tử, ra ngoài vòng tái tạo luân hồi, bằng TỨ ĐẠI ! 

<>“QUÁN” ở đây không phải là suy tr, phân tích theo chủ quan, mà là 
“nhìn thấy một cách NHƯ THỊ) (yathäbhnta), do tỉnh thức từng giây 
từng phút, từng sát-na trong thực tại (satI-sampaJañña=minfullness). 
-Rôi phâm cách của X⁄Ẩ thuần thục chính là “nắc thang” đưa tâm thức 
“#jnh nhân” tiễn lên VÔ SẮC THIÊN, tức là chứng đắc “TÂM CẢNH 
không còn giới hạn”, hay còn gọi là “không gian VÔ BIÊN"”. -Và 4 
“tầng thiên VÔ SẮC” là : 

1/KHÔNG VÔ BIÊN XỨ : Äkãsãnañcãyatana pathama-arũpa-jhäna = 
Đệ nhất thiên vô sắc, có đề mục là XẢ...nên không gian trở thành vô 
biên, đỗi với tâm thức (citta-viññãna). 

2/THỨC VÔ BIÊN XỨ : Viññãnañcãyatana dutiya-arũpa-jhãna = Đệ 
nhị thiền vô sắc, có đề mục là TỊNH QUẢ của XẢ, tức là đâm thiển tự 
biết đổi tượng vô biên, tâm thức “thấy” cảnh là không gian vô biên. 
3/VÔ SỞ HỮU XỨ : Äkiñcaññãyatana tatiya-aripa-jhãna = Đệ fam 
thiên vô sắc, có đề mục là không vô biên xứ, TÂM BIẾT cảnh vô hạn 
và xđ Íy nguôn cội, nên không vướng mặc khởi nguyên, không vọng đến 
nguồn góc. 

4/PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ : Nevasaññã nãsaññãyatana 
catuttha-aripa-jhãna = Đệ fứ thiên vô sắc, có đề mục không thuộc về 


~T^~— 


trồng(saññä), -tức là TÂM thoát ly khỏi ký ức và vô chấp. 
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*Và tương tự như /hiên hữu sắc, THIÊN VÔ SẮC (Ärñpa-bhãvan8) tuy 
bao gôm “4 bậc”, nhưng khi phân giải theo “phẩm cách”, thì cũng gồm 
3 loại, là 1/THIỆN (kusala), 3/QUÁ (Vipäka), và 3DUY TÁC (Kiriya). 


Mỗi phẩm cách cũng có ““ bậc”, nên tổng cộng là “12 £âm thiên VÔ 
SẮC” = (3x4=12). -Hiệu lực phân bố như sau : 


-Bốn tâm thiền vô sắc “phẩm cách THIỆN” (kusala), sau khi chết sẽ 
tái sinh và cối phạm thiên thấp. 

-Bốn tâm thiên vô sắc “phẩm cách QUẢ” (vipäka), sau khi chết sẽ tái 
sinh và cối phạm thiên trung bình. 


- Bốn tâm thiên vô sắc “phẩm cách DUY TÁC” (krriyä), sau khi chết sẽ 
tái sinh và cối phạm thiên cao. 


<>Đến đây, tưởng cũng không nên bó qua một “ĐẶC PHẨM” trong 
thiền học Phật giáo...có tên là “DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH” (Nirodha- 
samãpatti). Đây là một “uyệt phẩm thiên”, rất “cao siêu và ngoại lệ". 


-CAO SIÊU và NGOẠI LỆ...không phải là nó “phảđn khoa học”, mà 
vì nó vô cùng “s¿êw việ£” (quí hiểm, vượt qua khoa học). Các bậc Thánh 
dưới phẩm “Bất La” (hay “*A-na-hàm”=Änãgãmi) còn không thê thực 
hiện được “DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH”, -khoan nói đến “nh nhân 
đắc thiên” mà còn phàm. -Nghĩa là muốn nhập vào “DIỆT THỌ 
TƯỞNG ĐỊNH” (Nirodha-samãpatti), “nhân vật thực hiện” cần hội đủ 
các yêu tô như.. .phải là Thánh nhân A-na-hàm trở lên, đồng thời cũng 
thuần thục BÓN thiên vô sắc, nhất là PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG 
XỨ (Nevasaññä nãsaññãyatana catuttha-arũpa-jhãna). -Không có kinh 
sách nào xếp loại “DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH” (Nirodha-samãpatti), 
thuộc về VÔ SẮC THIÊN Arũpa bhãvanä) hay “SIÊU THÊ THIÊN” 
(Lokuttrara bhãvanä), nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, “PHẢM 
THIÊN” này lẫy Đệ Tứ Thiên Vô Sắc (=PHI TƯỞNG PHI PHI 
TƯỞNG XÚ) làm nên tảng, thì “NÓ” đương nhiên rất siêu việt và rất 
gân với “THIÊN SIÊU THỂ”. 
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*Điểm khác biệt giữa “SIÊU THÉẺ THIÊN” và “DIỆT THỌ TƯỞNG 
ĐỊNH”, là Thiên Siêu Thế thì nhắm đến VÔ DƯ NIÊT-BÀN (tức là 
khi thánh nhân hếr tuổi thọ), lẫy chứng đắc “74M TƯỚNG” là vô 
thường, khổ não, vô ngã, để củng cỗ sự GIÁC NGỘ” (Bodhi- 
pakkhiya), hầu triệt tiêu 10 sợi đây cột trói tâm linh vào bánh xe sinh 
tử luân hôi (dasa samyojana), -mà 3 sợi dây đầu là 1/“THẦN KIÊN” 
(Sakkãya-ditth), 2“HOÀI NGH” (Vieikiccä), và 3/“GIÓI CÂM THỦ” 
(S1labbata-parãmãso=chấp nghi lễ, mê tín). Còn Điệt Thọ Tướng Định 
thì “vô hiệu hóa” THỌ UẦN (vedanä=thân cảm hiện sống) và TƯỞNG 
UẦN (tâm cảm ký ức) trong THỰC TẠI (khi thánh nhân còn sống). 


*Một số sách thiền tiết lộ rằng “khi nhập DIỆT THỌ TUỞNG ĐỊNH 
thì thánh nhân không cảm giác khổ vui, ngừng hơi thở, và không tiêu 
thụ năng lượng”. -Sự NGƯNG THỞ ấy có thê làm cho người ta lo sợ, 
nhưng khoa học động vật ngày nay cũng chứng minh răng “gừng thở 
chưa chắc là đã chết". (Ở Bắc cực có một số sinh vật ngưng thở trong 
nước đá nhiều tháng, trước khi nhiệt độ tăng, để chúng thở trở lại, và 
tiếp tục sống). -Soạn giả thiên nghĩ, DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH 
(Nirodha samäpatti) là một lãnh vực “siêu thần bf” và rất nhạy cảm, 
nếu điển tả “chỉ tiết” chỉ đưa đến tranh luận, khó đồng thuận trong vẫn 
đề, nên xin mạn phép không trình bảy sâu vào “siêu phẩm thiên” này. 
-Lý do rất đơn giản...chỉ vì tắt cả còn phàm, chắng phải là “Thánh Bắt- 
Lai” (A-na-hàm=anagamn). 

-Và xuyên qua 3 đoạn “mô tả khiêm nhượng” trên đây, chúng tôi thiết 
nghĩ “ây có thể xem là những điểm chính về DIỆT THỌ TƯỞNG 
ĐỊNH' (Nrrodha samapatti). 


THIÊN PHÁP (Bhãvanä) và Y THUẬT (Osadhappayoga). 


<>Chúng ta đang sống trong một “thời đại”, mà đø số những “bệnh 
hoạn”, kê cả “tai ách” và “dịch lạ”, vốn phát nguồn từ con người. 
Chúng đang “ngắm ngâm thành hình”, rồi “bùng nỗ” bất cứ lúc nào ! 
Vào thời hoang dã bán khai, thì “bênh hoạn” hay “tai ách ” có „guôn 
gốc» từ sự ngu muội, không biết xử dụng cảnh vật một cách hợp lý, 
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hay không biết tôn trọng cái “giá frị hăng hữu” của thiên nhiên. Loài 
người thuở ấy...đã sống thiếu lý trí và hoàn toàn chẳng vệ sinh ! 


*Nhưng đáng tiếc thay... là ngày nay, thời đại “văn minh” khoa học, thì 
“bệnh hoạn”, «dịch fai› cũng xảy ra...do chính «con người đã thoát 
khỏi cảnh bán khai (lạc hậu), trở thành tân tiếm› vẫn là khới điểm phát 
sinh. Cái «nghịch lý» là «càng tân tiễn con người càng trở thành xấu), 
vì tham lam, ích kỷ, dùng nhiều “# khôn vụ lọ?”, xem thường thiên 
nhiên, và xử dụng guá nhiều hóa chất ! 

*Nói về “THIÊN TAT' thì người ta nghĩ ngay đến “hậu quả” của “fình 


trạng lý hóa” trên mặt đất (=trong bầu khí quyền), nơi con người đang 
sông, và không ngừng cạnh tranh lần nhau, một cách khốc liệt, đui mù, 


háo thăng, dưới dạng cá nhân cũng như nhân danh đoàn thể, quốc gia. 


-Nhóm từ “KHÓỐC LIỆT, ĐUI MÙ, HÁO THĂNG” ở đây đáng ám chỉ 
“có tính cách ngâm phá hoại cõi sống ”! -Nghĩa là nguồn gốc của cái 
gọi là «‹BỆNH HOẠN» và «THIÊN TAI»... phần lớn phát sinh do mới 
trường sinh thái, cân thiết để nuôi sống con người, đang bị chính con 
người chẳng những không trân trọng, mà còn vô tình hay cỗ ý xâm 
phạm, làm cho NÓ mỗi ngày một ô nhiễm, tôi thêm, BẤT ÔN ! 


*Hãy nhìn vào sự X4O TRỘN, một ngày kia có thể xem là yượf mức 
chịu đựng của TRÁI ĐẤT, đang dân dần làm mát tính thăng bằng, 
trong bầu khí quyền bao quanh địa cấu. Chúng ta phải biết răng, foàn 
bộ NƯ: ỚC trên mặt đất, năm trong tất cả sông, hồ, suối, rạch, “biển khép 
kín hay mở”, và các đại dương bao la...từ ngàn xưa đã được ĐỊA CÂU 
“cựu mang trên mình”, và “tự điều chỉnh sức chao đảo của chất 
lóng”, với một “£ÿ lệ thuận tiện nào đó”, để NÓ khả đĩ lăn tròn một 
cách bình thường, trên quý đạo xung quang MẶT TRỜI...đồng thời 
ban cho tất cả sinh vật, bỗn mùa Xuân-Hạ- Thu-Đông, với các thời tiết 
có chu kỳ sinh hoạt chừng mực Ì 

*Nhưng “7ÌNH TRẠNG” đó của quả đất, đã không còn được duy trì 
như trước, vì hầu hết những “khối chất lỏng quan trọng” (=nước) trên 
lục địa, hiện tại đã bị nhiều thâm quyên quốc gia, “Zập frung quá độ” ở 
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một số “địa điểm” gọi là ĐẬP NƯỚC, có kích thước “siêu khổng lô”, 
nhăm khai thác thủy điện, một cách ngang ngược và độc quyên, mà 
“không tôn trọng sự quân bình trọng lực”. -Lượng NƯỚC phía trên 
bán đảo Đông Dương, của sông Cửu Long (Mékong) đã bị Tàu cộng 
cưỡng đoạt, trước khi bình thường đồ ra biên, là một bằng chứng ! 
*Ngoài ra, kỹ nghệ NHẸ và NẶNG, chạy băng thuật đổi cháy nhiên 
liệu hữu cơ, cũng tiếp tay nhả khói một cách vô độ lên bầu trời... khiến 
cho lớp “OZONE” (bảo vệ khí quyền bao bọc địa cầu) bị yếu đi, không 
đủ sức ngăn cản những fia4 sảng cực nóng của thái dương, đã làm cho 
các vùng băng tuyết ở Bắc cực lẫn Nam cực tan chảy, khiến cho mặt 
nước đại đương dâng cao, sẽ ngập kín nhiều hành phó ven biến, tạo ra 
nhiều “xáo trộn đến nghịch chiếu” trong chu kỳ sinh hoạt khí hậu (hay 
phong thủy) của “(hiên nhiên”...-Kết quả, TRÁI ĐẤT phải mất thăng 
bằng, và ĐỘ QUAY xung quang TRỤC Nam và Bắc Cực, phải dân dần 
SAI LẸCH...phiêu lưu một cách tai hại ! 

*Thực tại đó đang đáo lộn hầu hết THỜI TIẾT và “sự sống” trên Quả 
Đất. Rồi hiện tượng không thê tránh được sẽ là ma fo, lũ lớn, hạn hán, 
núi lửa bẫt thường, hàn nhiệt bất tương dung, không chan hòa, trở thành 
cục bộ, xung đột dây chuyên, khiến cho sâu bọ kỳ lạ, độc địa chưa từng 
thây, bỗng nhiên xuất hiện dày đặc...phá hoại tại nhiều ! 

*Giả sử ĐỊA CÂU là một /#NH TINH “có cảm giác”, và toàn thê động 
vật, thực vật, côn trùng, từ cực nhỏ đến cực lớn, là những “nhân tử sinh 


ra” trên mình NÓ, được NÓ “ban cho” các nguồn dinh dưỡng, như chất 
đặc, chất lỏng, chất khí, chất hơi, độ nóng, độ lạnh... để tồn tại lẫn phát 
triển, mà các loài vật ấy lại quên mất thân phận “ăn gởi ở nhờ” của 
mình, chắng biết ơn đất MẸ, cứ tiếp tục “quấy nhiễu”, thì “ĐỊA CÂU” 
phải “phản ứng LÝ HÓA” ! -Và đáng tiếc thay, kẻ DẪN ĐẦU “phá 
hoại” đất MẸ nhiều nhất, lại là “con người”, một sinh vật hằng fự hào 
“rất thông mình”, và thường xuyên “đề cao” hai chữ “biết ơn” ! 

*Xuyên qua «gưi luật LÝ HÓA»...nêu ĐỊA CÂU vì “cảm thấy bất tiện 
trọng lực” (do chất lỏng không thăng băng gây ra) mả “phản ứng” ràng 
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mình vài cái...thì phải chăng đó là khởi điểm của “sóng thần cao ngất”, 
“động đất kinh hoàng”, hay bão tổ hồn loạn, BẦM DẬP toàn thê những 
gì trong bâu khí quyền ?! -Những cái “®ÙNG MÌNH' ây. chính là “đại 
khai món “của hàng loạt hỏa diệm sơn, “đai rạn nức “của năm châu lục 
địa, và “đại nổ lớn”của toàn bộ thế øian...mạnh biết bao nhiêu lần 
những võ khí tối tân nhất của các “siêu cường” !? -Tất cả sự “®ÙNG 
MÌNH” vừa nói, chắc chắn không phải là “phản ứng cuối cùng” của MẸ 
ĐÁT, mà chỉ là một “sinh hoạt fự nhiên”, dọn dẹp những “bất tiện” trên 
thân mình, đề thiết lập “bô áo mớỉ”, và “tái sản sinh ” một “thiên nhiên 
nguyên thủy khác” tiếp theo... mà “bộ óc duy tâm” (tin vào trả báo) 
của con người có thê nghĩ rằng, đó là “lập lại trật tự thể gian”, theo qui 
ước của “nghiệp nào quá nấy” \ 

*Xem ra, «/ UẬT NGHIỆP QUÁ» trong nhà Phật, rõ ràng không phải 
là một tín điều, mà là một «ĐÁP SÔ» phải có...của bài toán thiện ác ! 
<>Và ấy phải chăng là “chuyện nhớ” (21), nêu một số con đập nhân tạo 
nào đó, gọi là “vĩ đại” trên mặt đất, bởi vì “lý do” kia...mà chỉ “frong 
nháy mắt *fự yỡ tung”, trả “tự do” cho một lượng nước siêu không lồ 
(đã bị cưỡng chứa), hung hãn cuốn trôi tất cả mọi vật xung quanh nó, 
xóa số cả một đề quốc cuồng vọng, muốn làm bá chủ thế giới...-xác 
nhận hiện tượng “gáy ông đáp lưng ông”, như truyện võ hiệp nước Tàu 
đã nói ! -Rôi toàn thể sinh vật trên mặt đất sẽ đi về đâu, khi “địa cầu 
trở mình” như thê ? -Tiền bạc, danh VỌNØ, quyền lực tột đỉnh, có thể 
nào đối phó nôi với các “biến cổ kinh khúng” ây chăng ? 

-Chưa kê hậu quả ngắm ngâm đáng sợ của các sự khai thác địa chất 
qui mô, suốt nhiêu thế kỷ qua, như dầu lửa và các khoáng sản khác, 
dưới mặt đất hay trong biến cả, bởi lòng tham vô đáy của các nhóm tải 
phiệt, vốn có liên quan mật thiết với những giới chức cầm quyền “đồng 
lõa”, ham làm giảu trên thế giới, đã khiến cho ĐỘ VỮNG CHẮC của 
VỎ TRÁI ĐẤT bị “ổn thương” sâu xa lẫn nghiêm trọng ! 

*Và hiện tại là dịch VIÊM PHỎI “Covid 19” (Vũ-hán) lẫn hậu quả của 
nó, phải chăng cũng là MỘT trong những “HIỆN TƯỢNG? do bàn tay 
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con người HÁM LỢI gây ra...-dù cho “CÁI CHẾT” được xem lả sự 
“tổn hại cuối môi đời ngườỉ” ! -Dịch “COVID 19” hiển nhiên đang là 


TA 


“sát thủ hung hãn” đôi với cả nhân loại, chứ không riêng Ï nước nào Ì 


-Ngược giòng lịch sử, theo các Nhà Y thuật và Vi trùng học, thì sự xuất 
hiện của “bệnh hoạn” ngày xưa, là “hậu quả” của các “yếu tổ hấp thụ 
xấu”, như thiêu dinh dưỡng (vì nghèo đói), sống không vệ sinh (ăn uỗng 
dơ bản), hay ngu s¡...trong xã hội loài người, suốt thời kỳ còn ăn lông 
ở lỗ, ân thân trong hang động ! 


*Vìị vậy mà các giới Y học chân chính hiện nay, chủ trương rằng “phải 
cần tìm ra thuốc chích ngừa, và dược phẩm đủ khả năng diệt trùng, diệt 
khuẩn...bên ngoài lẫn bên trong thân thể động vật (gốm con người), 
mới có thể chấm dứt được các dịch bệnh !”(?). -Nhưng song song với 
sự nghiên cứu không ngừng nghĩ, của các nhà “khoa học nhân thể”, 
những chế độ sáng suốt còn phải coi chừng LÒNG THAM VÔ ĐÁY 
của một số cá nhân, để biết răng...chưa chắc “fhuốc chích ngừa” và 
các “được phẩm trị liệu” ây, có thê thoát khỏi bàn tay của những con 
buôn, nhiều mánh khóe đầu cơ...từng nhiều lần “làm giàu” trên những 
bệnh tật của đồng loại !2 

-Còn nhà Phật, thì tất nhiên đã không ngừng báo động, về các “#„guyên 
nhân sâu xa của bệnh tật và thiên tai”, mà “văn minh vật chất” dù 
“tiến bộ” đến đâu, vẫn không thể giải trừ tận gốc được. Đó là lòng tham 
vô đáy, hăng làm ô nhiễm tinh thần, nguồn gốc của những fai họa ! 


<>ĐÐặc sắc vô giá và là cứu cánh của đạo Phái, là «TRÍ BÁT-NHÃ» 
(Prajña), -là BIẾT ĐÚNG nguyên nhân của tai ương thực tại. -BÁT- 
NHÀ vẫn xác nhận răng “bênh hoạn và tai ách không phải chỉ bắt 
nguồn từ ô nhiễm vật chất, tức thể xác, -mà còn bắt nguồn từ ô nhiễm 
tỉnh thân. -Phật học thuyết minh, “thân thể con người khi không vệ 
sinh, thì bệnh hoạn trên phương diện vật lý. Nhưng tỉnh thân con 
người nếu chẳng lành mạnh, liên tục bị tràn ngập bởi dục vọng, vận 
hành bởi tham sân sỉ, ác ý (VÔ PHÁP=adhamma), thì nó sẽ gây bệnh 
hoạn chẳng những cho xác thân đương sự, mà còn gieo rắc tai họa 
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năng lượng ra chúng sinh xung quanh, trên cả hai phương diện THẺ 
XÁC và TINH THÂN !°. 


*Y Học Tân Tiến ngày nay, fhực nghiệm trên động vật (kế cả loài 
người), có thể chỉ cho người ta nhìn thấy bằng mắt thịt (hoặc xuyên qua 
dụng cụ khoa học tối tân), “/hế nào là ô nhiễm vật chất”, bao gồm 
nguồn gốc của vi trùng, hay vi khuẩn trong môi trường tự nhiên. Và các 
bác sĩ “Phân Tâm Học” cũng nêu ra những “ác đụng” của “ót-môn” 
(hormone = “tuyến từ tính”) trong “hệ thống thần kinh”, gọi là “phản 
ứng sinh iÿ”, để “qui nạp” rằng, “phản ứng ” ấy nêu xấu hay tiêu cực, 
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có thể xem là “ô nhiễm tỉnh thần” ! -Nhưng “tỉnh thần” ở đây ám chỉ 
duy nhất “hệ thần kinh cảm giác” chứ không phải là “f£âm thức” (citta), 
như trong Phật giáo. -Xin nói rõ...kẻo lẫn lộn ! 


-Tuy nhiên, tất cả “văn minh y học hiện đại” đều đặt nền tảng trên thân 
thể động vật (kế cả loài người), vẫn phải dừng lại ở đó. Vì “kiến thức 
phàm tình” dẫu sâu xa, và dụng cụ khoa học dù tối tân đến đâu, vẫn 
không thê “¿hấu đáo được” các “thực tại tâm tính” hay “năng lượng kỳ 
điệu” trong tỉnh thần con người. 


-Đề nói lên sự «»ô cùng huyền bú› của “TINH THÂN” trước ngôn ngữ 
loài người, sách Phật đã dùng câu «ðất khả thuyết, bất khả tư nghù›, 
hay «bất khả qui định», tức là không giỗng như nội dung của “một 
thông số” (parametre) trong fin học (informatique), thuộc “biện chứng 
duy vật” (dialectique matérialiste) ! Nhưng theo BÁT-NHÃ (Prajña), 
thì TINH THÂN (Mano) khi đối chiếu với các “w tưởng duy vật” (=cựe 
đoan hay đoạn kiến), thì NÓ còn là một “cái gì hoàn toàn nghịch lý” 
(anti-ratlonnel). -Và «£rong một chừng mực siêu độ», đạo Phật đã từ 
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lâu, vẫn công hiến cho nhân loại một “phương pháp” thăng hoa, để mỗi 


` 
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cá nhân tự nguyện “lành mạnh hóa tỉnh thần” của mình. Ấy là THIÊN 
PHÁP, một “đức hạnh độc lập” có khả năng “thanh lọc tám lĩnh”, cải 
thiện nghiệp chướng (kamma-vIpaka). 

*Sự “THANH LỌC” nây nếu so với các phẩm cách tương đương của 
Y HỌC, để cho dễ năm bắt, chúng ta có thể xem như các phép “đinh 
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dưỡng thân kinh”, “quản bình não bộ”, và “điều hòa cơ tim”, nhất là 
“hội tụ định lực”, bỗ sung “nhân điện”, giảm thiêu cũng như hóa giải 
các “độc £Ø” (ô nhiễm) trong con người. -Cần biết rõ rằng, THIÊN 
không phải là một “pháp hành hoang đường, bất khả thỉ?, mà chính là 
một “phương cách sống lành mạnh và thực tẾ”, hoàn toàn nằm trong 
khả năng sinh hoạt hằng ngày của mỗi người, ở mọi giai cấp xã hội, 
mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc. - Từ đó, THIÊN (Bhavana) sẽ mang lại tính 
“củng cô và phát triển” KHÁNG TÔ (anticorps) trong “SỰ SÔNG”, 
hay trong “hỗn hợp tâm hôn và thể xác”, của mỗi người thực hành, 
vôn lây “nghiệp lực kiếp sống hiện tại” (kamma sañkhãra) làm “nền 
tảng” để PHÁT TRIÉN. 


*Lại nữa, theo “phát biểu chung”, của các nhà NGỪA BỆNH và TRỊ 
LIỆU, thì “Wirus Covid 19” nói riêng, và vi khuẩn nói chung...có thê 
tân công những người mang KHÁNG TÔ YÊU (anticorps faible) và 
những người THIẾU KIÊN THỨC VỆ SINH, thì xuyên qua sự tu Phật, 
“thiền giả sống SẠCH SẼ THẺ XÁC cũng như LÀNH MẠNH TINH 
THÂN” đương nhiên đã được bảo vệ. -Các chuyên gia ấy còn thường 
xuyên khuyến cáo rằng, “sự SƠ SỆT hay HÔT HOÀNG, LO ÂU sẽ gây 
căng thẳng thân kinh, và do đó làm SUY GLẢM hệ miễn dịch (affaiblir 
sensiblement le système immunitaire), hay kháng tô rất nhiễu”. 


*Hãy nghiền ngẫm những dòng chữ dưới đây để chúng ta thấy, “phải 
chăng” chỉ có những “cảm giác khó chịu” (bất hạnh, đau khô, lo sợ, 
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hoang mang) mới làm “s1y sự? kháng fổ” trong động vật. Còn những 
“cảm giác vui mừng, dể chịu” thì «không chừng ngược lại» (?!), nghĩa 
là có hiệu lực “tốt” chăng ?! -Theo Phật học, khi chúng ta bình tâm 
“quán chiếu” một cách khách quan, thì thấy cái VUI lẫn cái BUÔN, đều 
làm cho tâm thức “CHỊU ĐỰNG” ! -Mà CHỊU ĐỰNG là trải qua 
CĂNG THĂNG thần kinh (stress). -Nghĩa lả, nếu một người “KHÔ 
QUÁ” đứng tim ngất xỉu, thì một người “VUI QUÁ” cũng có thể bị tim 
ngừng đập , chết một cách đột ngột l 
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*Câu chuyện một bệnh nhân già nua, đi đứng không vững, cần có người 
nâng đỡ mới có thê di chuyên được. Thế mà khi nghe tin đứa con cách 
xa hơn 50 năm trở về, người ấy liền ngồi dậy và bước đi “dễ dàng”. 
Hiện tượng nầy tạm chứng minh rằng “sự mừng vui cao độ có thể làm 
gia tăng sinh lực” (?!). -Và “sinh lực” ở đây là gì ? -Phải chăng NÓ 
tương đương với năng lượng sống hay “kháng tổ” 9\ 

*Khi đi sâu vào THIÊN HỌC trong Phật giáo, chúng ta lại thấy “vẫn 
đề” một cách khác, rằng “đã đành tin vui cao độ có thể làm cho con 
người hưng phấn. Nhưng VUI MÙNG đến mức có thể phát sinh “sức 
mạnh kỳ lạ”, cũng có thể làm cho hệ thống miễn nhiễm trở nên phóng 
đại, hỗn loạn “bùng nỗ” một cách không nên tảng, vì thiếu nội lực 
thât ! -Và lúc CẢI CỤC VUI QUA ĐI, thì tình trạng mắt thăng bằng 
kháng tô sẽ tái diễn, trầm trọng hơn trước, làm cạn kiệt sức khỏe !°. 


-Trong trường hợp đặc biệt nầy, THIÊN HỌC nhà Phật vẫn có cách 
giúp cho người tu /hanh lọc “tâm thức” (hay tinh thần) một cách hữu 
hiệu, để “chuyển hóa” các trạng thái THIẾU ÔN ĐỊNH, gây ra bởi VUI 
QUÁ hay BUÔN QUÁ. -Nghĩa là, người thực hành THIÊN PHÁP 
thuần thục «âm thức đã phát quang», hằng “biết trước” một cách thanh 
tịnh rằng “sau cải VŨUI quá độ là cái buôn nuối tiếc” (sâu thăm), và “sau 
cái BUÔN quá độ là cái vui rõ rệt” (do nhờ nhẹ hắn sự chịu đựng). 
*CỨU CÁNH của THIÊN HỌC trong nhà Phật, vốn là pháp “THOÁT 
LY” (vimutti dhamma), vô chấp hay không vướng mắc, -ngay cả 
không vướng mắc với cái VUI ĐIÊU ĐỘ đã từng lành mạnh trải qua 
(trong thiền pháp), chứ đừng nói là cái “VUI QUÁ ĐỘ”, bộc phát “theo 
HOÀN CẢNH” tạm thời. ...-nhất là THIÊN luôn luôn khuyên con người 
chớ nên khư khư ôm giữ niềm vui, và nô lệ nó ! -Tình trạng QUÁ ĐỘ 
ở đây chính là “thành tố bất thiện” để củng cô wướng mắc ! 

<>Vẫn đề còn lại của chúng ta, là mỗi người phải khách quan nghiên 
cứu, không để bị ảnh hưởng bởi những cá nhân hiểu lầm THIÊN HỌC 
(Bhãvanä) một cách méo mó, có ác cảm với THIÊN, hay bởi những 
“thiền sư” giả mạo, chăng năm vững giáo lý về thiển nhà Phật, và chỉ 
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xem THIÊN như “phương tiện tâm cầu danh lợi”. -Đồng thời mỗi người 
phải kiên nhẫn học hỏi đúng kinh sách Phật đà, và bình tĩnh tự mình tìm 
thọ giáo, với một thiên sư đủ đức hạnh, có khả năng hướng dẫn học trò. 


(-Bải viết nầy không nhằm mục đích «quảng cáo thiên học» hay «giới 
thiệu thiển mồm» cho bất kỳ ai muôn học và hành thiền, phải “Jên 
đưởng” như thế nảo. -Đây chỉ là một “chia xẻ” về “HIỆU LỰC của 
THIÊN”, mang lại bình an và che chở “/hán tám” cho người thực hành, 
trước các bệnh hoạn nói chung, -nhất là nói lên «bản sắc khoa học 
trong THIÊN PHÂT›. 


*Hơn nữa, trong việc dùng văn từ qui ước mô tả “THÁAN TM” con 
người, chúng ta có thê quan niệm một cách “tỷ giảo”, tức là lây ví dụ 
lần so sánh, hay “ngụ ngôn”, đê khuyên thiện răng : 


“Chúng tôi tạm gọi con người là một «dòng sông», thay vì gọi như PG 
con người là hỗn hợp “NGŨ UÂN” (Pañca-khandha), “NGŨ TẬP ÂM” 
hay “NGŨ TẬP KHÍ” của TÁNH và TẬT. -VÐÔNG SÔNG» ấy vừa cụ 
thể (thấy được bằng mắt thịt) vừa ứừu tượng (không thấy được bằng 
mắt trần). -Ở đây chúng ta ví con người như một “đỏng chảy” cho dễ 
hiểu, vì nó gồm có Đ7 (“bất động”) và NƯỚC (“linh hoạt”). -ĐẤT 
(pathav) thì vật ai cũng biết ?! -Nhưng NƯỚC (ãpo) thì rất kỳ diệu, nó 
là hiện thân của nhiều sắc thái và khác với đất. -NUÓC khi giảm khi 
tăng, khi sâu khi cạn, khi nhẹ khi nặng, khi đặc khi lỏng, khi hữu hình 
khi vô hình. -Và theo sử sách, thì tại một số nơi trên địa cầu, ngày xưa 
đã từng có rất nhiều NƯỚC, tràn ngập một vùng mênh mông, rồi sau 
đó biến mắt, một cách vĩnh viễn ! -Biễn trở thành...sa mạc ! 
<>Sách Phật còn thỉnh thoảng ví “âm thức” (citta) trong mỗi con người 
như “øước”. -Nếều NƯỚC DƠ có thê được “lọc sạch” bằng than nguyên 
chất, hay được làm “/ống rong” ở nơi yên tĩnh, thì “GIÔNG TÂM 
THÚC' (cittavithi) cũng có thể được “?hanh lọc”, biến thành “anh 
mình” (vijjR), “tỉnh khiết”, “siêu thoát” băng THIÊN (1lhàna). -Lúc 
NƯỚC (ở dạng chất lỏng) trở thành ứinh khiết, có thể đóng vai dung 
môi, hóa giải và bài tiết, giảm thiêu hay tây sạch những cặn bã trong 
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máu thịt, thì “giòng tâm thức” khi đã được PHÁP THIÊN (Bhãvanä) 
làm fhanh tịnh, cũng có thể giúp cho “hồn hợp thân và tâm” (nàma rùpa) 
tiêu trừ ô-nhiễm cả 2 mặt (/hể xác và tỉnh thần), sa thải tánh độc, nguồn 
sốc của các bệnh hoạn, dịch tai, khổ ách, phiền não Ï 


*Theo THIÊN HỌC (bhãvan8), /ham, sân sỉ là ba “ác tổ đồng sinh, 
tương tác” tạo ra tất cả các bệnh hoạn bên rong cũng như bên ngoài 
THÂN TÂM con người. -Khi bộ ba /ðzm-sân-sỉ nương vào “thân 
nghiệp” vận hành, loang nhiễm, và khuynh đảo THÊ XÁC xuyên qua 
hành động, thì gọi là “bán năng tạo tác ích ký”. -Còn khi tham, sản, sỉ 
nương vào “ý øghiệp” vận hành, nhập nhiễm, và lung lạc TINH THÂN 
xuyên qua tư duy, thì gọi là “phiên não tạo tác phiên não” (kilesa). 
-“Bệnh vật chất" là khi thân xác bị ô-nhiễm bởi £ham sân sỉ, qua dạng 
“bản năng tạo tác ích kỷ”, đã gây ra cho nhân loại rất nhiều thứ bệnh, 
nguy hiểm nhất là ng £, và các bệnh khác trong “ngũ tạng”. -“ Bệnh 
tỉnh thần” là khi tâm thức bị tràn ngập bởi “?ham sân sỉ, qua dạng “tạo 
tác phiên não ”, phát sinh tình trạng Š4 ĐỌA tâm thức, đưa đến “thoái 
hóa dòng điện tâm” trong sinh tử (luân hồi), nhiều hơn gấp bội. 
THIÊN HỌC gọi chung là “lâu hoặc” (asava). 

Quay lại ngụ ngôn dòng sông : 
*Khi DÒNG SÔNG bị dơ bần, thì cả ĐT lẫn NƯỚC đều bị ô-nhiễm. 
Đất đai hai bên giòng sông sẽ sản xuất ra nhiều hoa trái độc địa. Và 
nước trong lòng sông cũng làm cho /hy sản trở thành sinh vật nguy 
hại. -Đỗi với rác rên dơ bân, năm trên mặt đất, hay trôi nồi trong dòng 
sông, người ta có thê tùy tiện dọn dẹp được. Nhưng đối với các chát 
độc hòa tan trong đất và trong nước, thì quả thật rất khó khử trừ. -Rồi 
khi nước bốc hơi, chất đơ sẽ dễ dàng biến thành khí độc, bành trướng 
và phân tán, bay đi khắp nơi trong không gian, gieo rắc bệnh hoạn và 
chết chóc, một cách bất ngờ, chẳng có ranh giới ngăn chận ! 
*Ô-nhiễm vật chất là nguyên nhân gây hàng loạt bệnh tật thể xác, đã 
được người ta thường nói đến, khi ám chỉ “DỊCH BỆNH”, có thê xảy 
ra cho tất cả sự sống sinh vật, tại chỗ cũng như xung quanh. Ô-nhiễm 
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thể xác tuy có thê dùng “khoa học vật chất”, nhất thời “khắc chế được”, 
nhưng tình trạng ô-nhiễm ấy về sau, vẫn khó tránh khỏi di truyền qua 
huyết thống, và lây lan ra môi trường. -Còn “ô nhiễm tỉnh thần” thì rất 
khó đối trị, nếu không nhờ đến pháp THIÊN thì chăng còn cách nào 
khác. Nhà Phật còn xác nhận “ô-nhiễm tỉnh thân” chính là DUYÊN 
KHỞI phát sinh mọi tính bất thiện (akusala). 


-Tâm thức bị ô nhiễm bởi tham sân sỉ trở thành ÁC Ý (akusala mana) 
thường bộc lộ bằng cách “đùng đơ bẩn vật chất (virus chăng hạn) để 
thỏa mãn bản ngã ích kỷ”, hùy hoại đỗi phương, trục lợi cho cá nhân, 
hay cho phe nhóm trong cộng nghiệp...dưới dạng gieo rắc dịch bệnh, 
tin đồn gây hoang mang, bùa chú, mê tín dị đoan, ngu dân ! 

*Nói về vẫn đề vệ sinh, “THIÊN HỌC” đã nhấn mạnh, có 2 phương 
diện, là “Giữ vệ sinh vật chất' và “Giữ vệ sinh tỉnh thần”. -“GIỮ VỆ 
SINH VẬT CHẤT” thì do Thẩm Quyên V Khoa của mỗi nước, phải 
nghiên cứu giới pháp khả thỉ (thích hợp), rồi đề nghị ra quần chúng 
đồng thực hiện. Họ có bổn phận phô biến đầy đủ “kiến thức sống hợp 
vệ sinh”, theo đúng SỰ THẬT, làm sao cho dễ hiểu và cảng rộng rãi 
trong dân chúng càng tốt. -Nhưng “GIỮ VỆ SINH TINH THÂN” thì 
phải do những nhà “giáo đục tâm linh”, như các triết gia, những bậc tu 
hành mô phạm, hay các “đạo sĩ” có đức hạnh, đủ khả năng hướng dẫn 
quân chúng. -Và trong đạo Phật thì “GIỮ VỆ SINH TINH THÂN” là 
sống kỷ luật, và nhất là HÀNH THIÊN. 

Vậy một lần nữa xin bố túc, “THIÊN tổng quát là gì ?” 
<>*“Thiên” có nhiều cách để diễn tả. Nhưng THIÊN với vài nét chính, 
là cách thực tập cho thuần thục, để đạt tới các “Trạng thái tỉnh thân 
lành mạnh, như yên tĩnh, thanh tịnh, tính táo, và an trú”. - Người tu 
thiền thành công thì tâm hồn “ong sáng, tự tin, không có cảm giác bất 
mãn, không lo sợ hay thường xuyên thư thái, tự tại”. -Nhất là hành trì 
TỨ NIỆM XỨ (Catu satipatthàna), là fử„h: thức sông với THỰC TẠI 
xuyên qua £hán-thọ-tâm-pháp nơi chính mình. 
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*Theo “phong độ y học”, một trạng thái “tinh thần an bình” sẽ giúp cho 
“người tu”, # hay không biết SƠ. Kháng tô trong thân thê bậc hành 
thiền do đó ứự ổn định, hùng hậu. và luôn luôn giữ được tính thăng 
bằng, nêu không muốn nói là “mạnh mế”, “vững chắc” ! -Một khi 
KHÁNG TÔ trong thân thê thường xuyên vững chắc hay ổn định, thì 
sự tấn công của vi khuẩn, hay vi trùng...từ bên ngoài lẫn bên trong, sẽ 
được “đối phó” một cách hữu hiệu Ï 
Thiền gia thường nói : 

<>Vì tham dục và vô mỉnh, mà chúng ta vẫn sông hằng ngày trong 4 
trạng thái bất thiện, là LO, BUÔN, SƠ GIẬN. Cả bốn trạng thái tiêu 
cực ấy, hăng thúc đây SỰ TÌM CÂU cái gì mới như một “lối thoát” vốn 
giả tạo, nằm hắn ngoài thực tại. -Phật học gọi ấy là “rgo cứ” hay 
“phóng tâm” (uddhacca). Tu THIÊN là “bình định” phóng tâm. -Và vì 
sự không biết (avijjã=vô minh) về thực trạng ô nhiễm của chính mình 
cũng như của xung quanh như thể nào, mà một người đã “tự chất chứa” 
LO BUỎN SỢ GIẬN một cách vô căn cứ, không ngừng để cho chúng 
gia tăng LÀM KHÔ. -Mà hễ fừm cầu cái gì mới thì sinh ra khao khát, 
chịu đựng cả 2 mặt hải lòng lẫn bất mãn. -“HÀI LÒNG” thì lúc nào 
đương sự cũng cảm thấy đường như “tình trạng đó” rất ngắn ngủi. 
Nhưng ngược lại, “BẤT MÃN” thì thường khi có vé kéo dài. Từ 
đó...LO, BUỎÔN, SỢ, GIẬN tiếp tục “tung hoành”, tản phá trong tâm 
thức...không đối thủ. 


*Mặt khác, còn VÔ MINH (avijjä) thì con người còn NGHI NGỜ 
(vicikiccà), hoan mang, không chắc chắn bất cứ điều gì. -Và càng VÔ 
MINH thì con người càng PHÓNG TÂM, không ngừng săn kiếm những 
cái chưa biết, nằm hắn ngoài tầm tay. -Thường khi phóng tâm rồi lạc 
sâu vào rừng tưởng tượng ! -Vì vậy, phần lớn TIÊM LỰC, nếu không 
muốn nói là “đoàn thể NĂNG LƯỢNG?” trong thân tâm con người, luôn 
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luôn bị “rò rĩ”, phân tán, phung phí, chạy theo những “đối tượng” không 


bao giờ đạt được, một cách vô ích ! 
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*Đáng tiếc thay, “TIM LỰC” hay “NĂNG LƯỢNG” ấy, lại chính là 
“nguồn sản xuất” ta kháng tô quí báu trong thân thê chúng ta ! Người 
thường bị LO, BUÔN, SỢ, GIẬN, phóng tâm ảnh hưởng... là người có 
KHÁNG TÔ “hao hụ£”, thân xác trở nên suy nhược, tinh thần mắt thăng 
bằng, và dễ dàng bị vi trùng hay vi khuẩn (=khí độc) bên trong lẫn bên 
ngoải tấn công. -Khách quan mà nói, sự tai hại do vi trùng hay do vi 
khuẩn tấn công, thực ra vẫn... nguy hiểm hơn bốn trạng thái LO, 
BUÔN, SỢ, GIẬN, -nhất là tật LO SỢ ! 


*Từ khi “địch viêm phổi Covid 19° xảy ra đến nay, đã có khá nhiễu bài 
viết “khuyên nhắc” của những bác sĩ phân tâm học, nói rằng “Covid 19 
tuy nguy hiểm, nhưng ít đáng sợ hơn sự hốt hoảng, hoang mang (-một 
dạng phóng tâm) ca quản chúng”. Và họ luôn luôn dùng những lý lẽ 
khoa học để trấn an mọi người, -niưng có mấy đi tin và chú ý (!?). 
*Nói tóm lại, “hiệu lực (hay cái DỤNG) trước mắt” của THIÊN là đạt 
đến AN TRỤ, bình tĩnh, thăng băng thân tâm, giải tán SỢ SẸT, tái lập 
TIÊM LỰC KHÁNG TÔ (nhờ tâm ĐỊNH và tâm XẢ trong thanh tịnh 
và tự tin). -Nghĩa là, hãy mau mau TU THIÊN để có “NỘI LỤC ĐÔI 
TRỊ” Dịch Covid 19. -Rồi các khoa học trị liệu, kiến thức về vệ sinh, 
về kỷ luật cách ly, và dùng thuốc thích hợp mới có kết quả như trông 
đợi ! -Cũng cân bố túc răng, trước khi bắt đầu thực hành THIÊN pháp, 
chúng ta cần tuân thủ 6 ký luật rất khả thi, gồm giữ “5 giới thông 
thường” và giữ “1 giới đặc biệt*”, nêu ra đầy đủ là : 

-l/Khôống sát sinh, -2/Không đoạt sở hữu của người khác, -3/Không tả 
dâm,-4/Không nói dối, -5/Không dùng chất say, và...6/không nuôi 
mạng bằng nghệ nghiệp bất thiện, tốn hại đến kẻ khác. 

*Một số người chưa thấu đáo nội dung tu tập trong giáo lý Phật đà, 
thường nghĩ lầm rằng, “GIỮ GIỚI LUẬT không liên quan nhiễu đến 
HÀNH THIÊN”. Cũng có khuynh hướng khác “cải cách và giản đ” 
hơn, thì cho rằng “cứ HUÀNH THIÊN trước, rồi sau sẽ GIỮ GIỚI... cũng 
không sao, -nghĩa là “xem giới hạnh là việc phụ ”. -Hay quan niệm 
“chưa giữ giới, một người vẫn có thể thành công trong pháp thiên? (9). 
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-Họ nào ngờ rằng, giữ giới chính là nên tảng của pháp thiên ! 


*Thật là một / duy méo mó về “Phật học”! Vì theo giáo lý “?ố/ đẹp ở 
đoạn đấu, tốt đẹp ở đoạn giữa, và tốt đẹp ở đoạn cuối ” của Bậc Giác 
Ngộ, thì khi GIỚI HẠNH chưa thuần thục, mà bắt đầu “hành £hiển”, 
chắng khác nào như người ta “muốn cho chiếc thuyền nằm yên mà 
không đem nó lên bờ, cứ để thuyên nổi bênh bông trên giòng nước”. 
Phải chăng họ đã quên câu “GIỚI năng sinh ĐỊNH, và ĐỊNH năng 
sinh TUỆ”. đã được ghi như KIM CHỈ NAM trong các sách THIÊN !? 
<>“Một thời sự nóng bóng” liên quan đến THIÊN và được nhiều nhà 
khoa học chú ý là «THIÊN đối với bệnh STRESS» hay «căng thẳng 
thân kinh». Đây là một tình trạng «đe dọa sức khỏe không có thuốc 
chữa». -Tuy các quốc gia tiền phong y dược (Âu-Mỹ) đã tìm ra khoa 
“phân tâm học” (khởi đầu từ nước Đức), và đã đào tạo nhiều “bác sĩ 
tâm thần” (Docteur en Psychiatrie), nhưng biện trạng vẫn chưa được 
«cải thiện» một cách có triển VỌnØ, nếu không muốn nói là “đẫm chân 
tại chỗ”. Và một số “thuốc an thân”, gọi chung là “thuốc ngử” đang 
trở thành “độc hại” còn làm cho bệnh nhân chịu khổ nhiều hơn trước ! 

-Nhưng không biết ngẫu nhiên hay cô ý, mà kể từ “tiền bán thế kỷ 20” 
cho đến nay, người ta đã «@h# dung» THIÊN HỌC của Phật giáo, đề 
«hóa giải› căn bệnh xã hội này (=STRESS), và dường như KẾT QUÁ 
xem ra RẤT KHẢ QUAN. Đó là ý nghĩa của «khoa học thiền, áp dụng 
vượt trên quyền lực của vật chấp› -Và người bài viết nầy cũng xin được 
«ôm ấp» cái ý nghĩa vô tư đó ! 

33k 33k 
*40 đề mục thiền định. 
(40 Samatha kammatthãn3), gồm : 
A-10 đề mục «sạch» hay không nhờm gớm (Dasa Subha kasinà) : 


1/Đất (Pathavì-kasina), 2/Nước (Àpo-kasina), 3/Lửa (TeJo-kasina), 
4/Khi, hay gió (Vàyo-kasina), 5/Màu xanh (Nila-kasina), 6/Màu vàng 
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(Pìta-kasina), 7/Màu đỏ (Lohita-kasina), 8/Màu trắng (Odàta-kasina), 
9/Hư không (Okàsa-kasina), 10/Ánh-sáng, (Àlokaramsì kasina) 


B-10 đề mục không sạch, đáng nhòm gớm (Dasa asubha kasinả) : 
1/Tử thi nỗi trên nước (Uddhumàtaka), 2/Tử thi sình xanh (Vinidaka), 
3/Tử thi xì máu mủ (Vipubbaka), 4/Tử thi còn nửa phần (Vichiddaka), 
5/Tử thi bị thú ăn lỗ chỗ (Vikkhảyitaka), 6/Tử thi đứt nhiễu đoạn 
(Vikkhittaka), 7/Tử thi bị văm nát (Hatavikkhittaka), 8/Tử thi trong 
vũng máu (Lohitaka), 9/Tử thi cửu khiếu có vòi (Pulùvaka), 10/Tử thi 
chỉ còn bộ xương (Atthika). 

C- 10 đối tượng tưởng niệm (Dasa Anussati) : 


LNiện tưởng Phật (Buddhãnussat), 2/Niệm tưởng Pháp 
(DhammanussatI), 3/Niệm tưởng Tăng (SanghaãnussatI), 4/Niệm tưởng 
giới hạnh (Silãnussati), 5/Niệm tưởng bố thí (Cãgãnussati), 6/Niệm 
tưởng chư thiên (Devatänussat), 7/Niệm tưởng sự chết 
(Marananussati), 8/Niệm tưởng thân vô thường? gôm các thê trược, với 
sinh, lão, bệnh, tử (Kãyagatäsati), 9/Niệm tưởng hơi thở (Anãpãnasati), 


10/Niệm tưởng Pháp giải thoát hay Niết Bàn (Nibbãnasati). 
D- 10 đối tượng vô lượng, vô biên (Dasa Brahmavihãra) : 


l/Từ vô lượng (Mettä), 2/BI vô lượng (Karuna), 3/Hỷ vô lượng 
(Mudita), 4/Xả vô lượng (Upekkhäa), 5/Không gian vô biên 
(Akãsãnancäyatana), 6/Thức tánh vô biên (Viññãnañcãyatana), 7/Vô 
nguôn gốc sở kiến (Äkiñcaññãyatana), 8/ Phi tưởng và phi tưởng có thê 
vượt lên nhau (Neva saññã nàsaññãyatana), 9/Bất tịnh vô giới hạn 
xuyên qua dinh dưỡng (sañña bhoJanam), 10/Tứ đại vô biên, hay tứ đại 
vốn không tướng và tánh (Vanatthãna). 


Vài lời thưa 
<>10 đề mục không sạch, hay đáng nhờm gớm (Dasa asubha kasin3) 
trên đây có thể làm cho một số độc giả “ghê sợ”, nhưng với tinh thần 
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“sựuw tập đầy đủ” những đề mục tu thiên, chúng tôi mạo muội nêu ra tất 
cả...để quí vị “tủy tiện tra cứu”. 

<>Đối với chúng tôi đề mục tốt nhất cho THIÊN ĐỊNH (Samadhj) là 
HƠI THỞ (Änãpãna), và PHÁP THIÊN (Bhãvanäã dhmma) mầu nhiêm 
nhất là TỨ NIỆM XỨ (Catu satipatthãna). 


Với tắm lòng thành ! 


Bài 8 
*Liên quan đến “THÂN THÔNG” 
(Abhiññ3). 
<>“THÂN THÔNG” (Abhiñña) là một từ ngữ nghe qua rất “4N 
TƯƠNG”, đôi với hầu hết “người Châu Á ” nói chung, và đôi với một 
lớn số “người có tín ngưỡng” trong văn hóa “Việt-Ân” nói riêng. Còn 
các dân tộc thuộc văn minh cô Hy-lạp (Grèce) hay Ba-tư (Perse), -vùng 
“Lưỡng hà địa” (Mesopotamie) và Trung hoa (Chine) ngày xưa, thì 
“ÂN TƯỢNG” về THÂN THÔNG nói trên, ám chỉ hình ảnh “PHONG 
THÂN” hơn là một cái øì có thực, -nghĩa là “THÂN THÔNG” là một 


` 


^^”? A 6€ 


quyên năng “siêu nhiên”, nặng về “thần thoại” (mythologique)... không 
thể lý giải một cách phổ quát. -Tóm lại, “ÂN TƯỢNG về THÂN 
THÔNG” mà người ta thường nói đến, vốn là một “cđm giác huyễn 
hoặc”, chỉ biểu lộ trong “#w thức”. 


*Ngoài ra, đối với một người chưa biết gì về NĂNG LỰC (Indriya- 
bala) của THIÊN (Bhãvan8) trong đạo Phật, thì “7⁄4N THÔNG” quả 
là một “»ấn đề rất khó nắm bắt”. -Vì NÓ không có một “thông số nhất 
định” (paramètre définttIf) như “hệ Tận” (corollatre) trong toán học. 
Và “quan niệm về thần thông” (conception) cũng tùy theo “chiêu sâu 
tín ngưỡng”, vôn không cùng nên tảng giữa con người với con người. 


` 
2) 


-Chưa kê khi căn cứ trên sự “phong thần” của văn minh cổ Hy-lạp hay 
của cô Trung hoa, thì “hẳn thông” có thê bị coi là “hoang đường”. 
phát xuất từ “THAM VỌNG trong TÍNH LINH ĐỘNG” (=huyên hoặc) 
của óc TƯỞNG TƯỢNG (imagination), và thèm khát từ tâm tư con 


người, -mà theo Phật giáo thì thuộc về TƯỞNG UÂN (Saññã). 

-Chúng tôi nêu ra các khía cạnh phức tạp trên đây, để nhắn mạnh rằng 
“bàn về THÂN THÔNG” (Abhiññ8) là “dám” nói đến “một vấn đề phản 
lý thực tể”, hoàn toàn TRỪU TƯỢNG, đề “tìm hiểu” một cách “CỤ 
THỂ” có tính KHOA HỌC, dựa frên bình diện thông thường “chứa 
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nhiêu yếu tô phản thân thực tại”. Đây là một việc làm không dễ, mong 
quí độc giả nặng vê “nghiên cứu sức mạnh tâm linh” rộng lượng ! 


<> Xin nhắc lại, nội dung mẫy câu nói trên đây.. “ÂN TƯƠNG? đổi với 
hâu hết “người châu Á” nói chung, và đối với một lớn số “người có tín 
ngưỡng” trong văn hóa VIỆT-ẨN nói riêng”...không ám chỉ cảm thức 
của người châu Á, về chuyện THÂN THÔNG có gì... “đặc biệt”. -Mà 
chúng tôi chỉ muốn trước tiên /w ý răng, tại hầu hết các nơi khác trên 
thế giới, người ta đã quan niệm “ểhẩn thông” một cách cứng ngắc... là 
“PHÉP LẠ” (miracles), vượt trên khả năng nghĩ bàn của con người. Mà 
một khi xem THÂN THÔNG là PHÉP LẠ thì ẤN TƯỢNG 
(impression) của “đương sự” (sujet) phải đáp lại bằng “lòng fin” và “sự 
tuân phục”. Ít người dám quan tâm đến việc tìm hiểu “nguồn gốc HỢP 
LÝ của thân thông”, -tương đương như “chuyện phong thân là chuyện 
của ngày xưa, bây giờ không tôn tại nữa”, -tìm hiểu chi mất thời giờ ! 
-Và đại khái người ta tin rằng, “ai” mang “bản thể thiên khái” (=do trời 
định), được “SIÊU QUYÊN” yễn chọn, thì tự nhiên được “ƠN 
TRÊN” ban cho khả năng /dmm phép lạ. -THIÊN QUYỀN là nguồn gốc 
duy nhất, -không “Thiên quyên” thì con người hoản toàn bất lực, nên 
hàm nhân không bao giờ hy vọng “đgt nổi thân thông”. -Nghĩa là 
THÂN THÔNG (Abhiññ8) tuyệt đối đến từ “7HA LỤC”. 


*Nhưng “rải rác” trong kinh điển nhà Phật, tuy không cô định kinh nào, 


Lệ 
BAN é 


thuộc “»ăn hóa Việt Ấn”, chúng tôi lại tìm thấy “thần thông do tu luyện 
mà thành, không do một quyền năng nào ban cho cđ”. Và CHỦ YÊU 
của sự đạt được THÂN THÔNG là “TỰ LỰC”. -Hay “thần thông đến 
từ KẾT QUÁ của một kỹ fhuật siêu việt phôi hợp TÂM và VẬT một 
cách KHOA HỌC”. -Vậy THÂN THÔNG được nêu ra ở đây, là “năng 
lượng tỉnh thần cực mạnh, hội tụ nơi THÂN TÂM một con người, đã 
tu luyện viên tròn đúng thiện pháp, vượt hạn chế vật chất". 

-Và đề diễn tả “đầy đủ hơn”, nhiều đoạn trong kinh sách Phật học cũng 
nói rõ răng, “hễ có TỰ LỤC thì có THA LỤC”. ngược lại “KHÔNG tự 
lực thì CHĂNG bao giờ có tha lực !° -Hay THÂN THÔNG là BIÊU 
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LỘ của “mỗi liên quan mẫu nhiệm” giữa biệt nghiệp (tự lực) và cộng 
nghiệp (tha lục), trong tiến trình thăng hoa một cách đạt đỉnh điểm 
THANH TỊNH, giữa “bộ máy vô thường, chế tạo sinh tử luân hôi”. 


*Theo Phật học, THA LỰC và TỰ LỰC thuộc về đuyên hệ, và là “*2 
vận hành” đưa đến thành công độc đáo. Đó chính là sự “G14Ó THO4 
MÂU NHIỆM” giữa “bản thể” với “khách thể” trong CỘNG HÀNH 
“biệt nghiệp” và “cộng nghiệp”. -TỰ LỤC ám chỉ “năng lực bên 
trong” phát ra từ một “đơn vị” (unité) đã luyện thành. -THA LỤC ám 
chỉ “ngoại năng” tiếp độ từ một “năng lực bên ngoài” để đáp ứng 
(communié). -Nghĩa là, đối với bên nây nó là “b/ệf nghiệp”, thì dỗi với 
bên kia nó là “cộng nghiệp”... -một “liên quan đối pháp” có đủ “bộ 
ba” NHÂN-DUYÊN-QUẢ, chứ không do TỰ NHIÊN hay ĐƠN 
PHƯƠNG xảy ra. 


-Bàn sâu một chút, -TỰ LỤC là sự “phát huy hữu hiệu và phi thường” 
bởi chính mình. -THA LỰC là sự “b#ữu duyên đáp ứng” (cứu giúp) đến 
từ một “nguồn năng lượng đã luyện thành” khác. Từ đó, chúng ta thẫy 
rõ răng, nhà Phật “không phủ nhận” THA LỰC, -mà còn xem “/h# lực 
là một yếu tô tương tác”. Điều đáng tiếc là người tin vào “hân thông 


Bồ-tát cứu độ” thì cữ nhằm mắt mà tin vào “tha lực”, không biết vì sao 
có HIỆN TƯỢNG (kỳ diệu) ấy, một cách chánh kiến ! 


*Nhắc lại chữ Pä|T (tiếng Phật nói ngày xưa) được dùng trong kinh điền, 
là “ABHIÑÑA”, tạm dịch ra Việt ngữ là “7, HÁN THÔNG”. -Vậy chúng 
ta thử phân tích “#gữ nguyên” của danh từ “Pã|T? nầy, xem trên phương 
diện “lập f#”, nó có ý nghĩa như thế nào. 

*Danh từ “ABHIÑÑÃ” là “kết hợp” của 2 phần, gồm “ABHI” = phi 
thường hay vượt thắng, và “ÑÄna” = trí biết hay biến thức. -Và luật 
“tiếp tiếp ngữ hòa âm” (sandhi veyyäkarana) trong Văn phạm Pä|T cho 
phép người ta thêm j phụ âm (byañjana) “Ñ” vào nữa, đông thời có thê 
xóa vân “na” ở cuối, thành ra “ABHIÑÑÃ”. -Nếu viết ra “công thức” 
thì như sau : 


^~—^~ — ^~ — 


ABHI +Ñ + ÑANA = ABHIÑNÑÄNÑANA => ABHIÑÑA. 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 231 


-Từ đó, “j nghĩa ngữ nguyên” của ABHIÑÑÃ theo “lập tự” là “biết 
thực hiện việc phi thường". 


<>Đề tạm định nghĩa “THẢN THÔNG là gì ?”. Chúng ta có thể dựa 
theo “sự phân tích” trên đây mà đúc kết, “THÂN THÔNG” là fhực 
hiện những việc mà người thường (chưa tu luyện thành) không thể 
làm được”. -Chăng hạn như “biết chuyện quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại 
của một hay nhiều người khác đang suy nghĩ", Phật học mệnh danh 2 
khả năng ấy là “ức mạng minh” (pubbeniväsaññäna) và “fha tâm 
mình” (Cutũpapasaññana). 


~T~— 


-Còn các loại thần thông khác (aññãbhiññã), chắng hạng như “biến mắt 
rồi hiện ra” hay “đi trong hư không”, hoặc “di chuyển thông qua mọi 
chướng ngại” (xuyên nước, lửa, đất, đá, kim loại)...v...v... thì có 
những “tên khác” không nhất định. -Nói tóm lại, THÂN THÔNG là 
“hành động KHÔNG bị trở ngại” bởi sự HẠN CHẾ của vật chất TỨ 
ĐẠI (thô, thủy, hỏa, phong). -Nhân vật “có thẩn thông” là người làm 
được mọi chuyện theo “ý muốn”, với tâm trí cực định 
(Parmatthacittekaggatã). -Kinh TỨ THÂN TÚC (Iddhipädasutta) chữ 
Pã|T của nhà Phật đã gián tiếp “tiết lộ” ý nghĩa thần thông như thế ! 


*Nhưng điều cần thận trọng ở đây, là độc giả của loạt bài “BẢN SẮC 
KHOA HỌC” trong Phật giáo, chưa chắc đã dễ dàng chỉ dựa trên kinh 
TỨ THÂN TÚC (Iddhipadasutta) mà “đồng thuận quan điểm”. Chúủng 
tôi phải cố găng nêu ra những “khía cạnh khoa học” của THÂN 
THÔNG (Etinh hoa từ THIÊN LỰC), đề nó được “ăn khớp” với đề tài. 
-Chưa kế cái “RÁC RỒI” đối với đa số người phàm phu, là các “£huậf 
sự” về “VAY TRẢ NGHIỆP QUẢ” trong sách vở gọi là “Phật học”, 
đôi khi có thể trở thành “mâu thuẩn”, hay chứng minh trái chiều (nếu 
không muốn nói là VÔ LÝ) trước những øì thực tại xảy ra. 


-Chăng hạn như trong cuộc sông hăng ngày (đầy THAM SÂN SI), có 
nhiều CÂU KẾT OAN TRÁI hay “vận hành nghiệp quđ” thì hoàn toàn 
KHÁC với “kinh điển”, mà con người vừa “đặt niềm tin” vừa “gánh 
chịu” một cách “bất công”, - hắng ăn khớp chi cả ! 
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-Ví như “người đang làm ác lại được an vui”, còn “kẻ sống thiện thì 
thường xuyên gặp tai họa ”, nên “PHÚC” (tương đương với việc được 
“ban cho may mắn”), và “HỌA” (tương đương với việc bị “trừng phạt 


~ 
^22 


tội lỗi”) là “2 bài toán không có đáp số đúng, hoang đường”, nghịch 
hắn với /wật trả vay luân lý ! 


<>Theo Phật học, sự “TRÁI CHIẾU” nói trên, chính là cái tốn trữ 
NĂNG LƯỢNG íốt lẫn xấu (kusala=><=akusala), được tích tụ trong 
vô số kiếp hành động quá khứ (chứ không phải chỉ có một kiếp hiện 
tại), biểu lộ xuyên qua BIỆT NGHIỆP (=tự lực, có khả năng biểu lộ), 
và CỘNG NGHIỆP (tha lực, được hay không được “che chở”) trong 
kiếp nây. Hiện tượng ấy không phải do ngẫu nhiên trở thành “hoang 
đường” hay vô căn cứ, mà chính là “vận hành” của NGHIỆP QUÁ kết 
toán xa xưa, khó tìm ra manh mỗi liên quan. trong toàn bộ “bí mật” 
luân hồi ! 

*Đây cũng chính là lý do, mà vị đệ tử đạt nhiều thần thông nhất của 
Đức Phật, là Thánh tăng Đại Mục-kiên-liên (Mahä Mogsallãna), đã 
chịu quả guả báo cuối cùng một cách rùng rợn, trước khi nhập niết-bản 
giải thoát. (-Muốn biết câu chuyện về Ngài Mục-kiên-liên, mời quí vị 
tìm đọc cuốn “Lịch sử đức Mục-kiên-liên”, do TL đã dịch và ẫn tông. 
*Và xin qui nạp xuyên qua lăng kính KHOA HỌC răng, sự “đgf được 
thân thông” của một đạo sĩ viên tròn công phu gọi là “THĂNG HOA”, 
thì sự “fhoái hóa” của một ác nhân chồng chất tội lỗi dần dần hóa ra 
“DÃ THỨ”, cũng gọi là “SA ĐỌA”. Cả 2 trường hợp phô bày bản thê 
trả báo, sư đøa ngược chiều với fhăng hoa, xem ra cũng là một nghiệm 
chứng rất LÝ HÓA, -chỉ khác ở chỗ “BẢN SẮC KHOA HỌC” ấy, vốn 
năm ngoài tâm năm bắt của người phàm (!) 

-Vì chúng ta không thể phủ nhận rằng, “Jý hóa là biến thể để trở thành 
cái mới”, khác với “cái rước” (xâu hơn hay tốt hơn), -tương đương với 
THĂNG HOA (=quyền năng) hay SA ĐỌA (=bát lực) trong thực tại. 
Ấy chính là 2 KẾT QUẢ (Vipäkã) của “2 vận hành lý hóa” nghịch 
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chiêu nhau. -Và phủ nhận sự “THĂNG” hay “ĐỌA” trong vận hành 
tự nhiên, một cách biên kiến, là phản khoa học...-rơi vào CÔ CHẤP ! 
-Quay lại “RÁC RỒI” về CỘNG NGHIỆP, có những người từ nhỏ đến 
lớn, ăn ở rất hiền lành, nhưng bỗng gặp tai nạn “chết chùm một cách 
vô lý với nhiều người khác ”, mà chăng có “thần linh” nào cứu giúp cả. 
*Nếu chúng ta chưa thoát khỏi BIÊN KIỀN, hay “niềm tin đóng 
khung”, thì sẽ bị ràng buộc bởi sự “cổ chấp vào tính cụ thể xuyên qua 
hiện tượng”, và TRI THỨC của chúng ta sẽ f# bế tắc trong “định 
hướng sinh tôn” (=đạo đức), rất tiêu cực cho tiễn hóa chu kỳ của chính 
mình về lâu về dải. -Đạo Phật là con đường nuôi dưỡng THÂN TÂM 
tránh xa THIÊN KIÉN, và xác nhận PHÁ CHẤP là một khả năng của 
“TRÍ BÁT-NHÄ” (Prajña), hay của khoa học tâm linh đầy NGHIỆM 
CHỨNG (VỊjjã udapädl) ! 

*Khi nói đến CỘNG NGHIỆP (ganIbhuta kamma), Phật học còn cho 
chúng ta biết rằng, trong ba cõi luân hồi, không có cõi nào chỉ có một 
chúng sinh duy nhất, nên ràng buộc nhân quả xung quanh hay 
CỘNG NGHIỆP là một SỰ THẬT MUÔN ĐỜI (Sassata sacca). Người 
noi gương Phật, có CHÁNH TƯ DUY (sammãsaikappa) thì tự nhiên 
phải trân trọng tha lực, nhưng không tùy thuộc vào tha lực, đỀ tránh 
tình trạng tin càng, “MÉ TÍN” (micchãditthi) hay bị “VÔ MINH” 
(Avijjã) che áng TRÍ TUỆ ! 

-Ví như người học trò sáng suốt luôn luôn TIN TƯỞNG THẦY, nhưng 
không phải vì vậy mà ý lại vào thầy, không đày công học hành để trở 
nên lỗi lạc. Người học trò TỐT là người hằng tin rằng “có fự lực thì có 
tha lực”. -Ngược lại “không tự lực thì chẳng bao giờ có tha lực!”. 
Nhưng chúng t BÁT-NHÃ (hiện hữu ít hay nhiều) trong mỗi cá nhân, 
đề về lâu dài vẫn giúp cho kẻ ấy một ngảy kia sẽ giác ngộ, và đó là 
ĐIÊU đã khuyến khích chúng tôi mạnh dạn nêu ra loạt bài nầy, nhất là 
liên quan đến đề tài “hóc búa” gọi là THÂN THÔNG (Abhiññã). 
-Răng “THÂN THÔNG” (Abhiññ3) là kế? quả siêu việt (Bhũta-phala) 
của “người tu” có NGUYỆN LỰC KHÔNG LAY CHUYỀN, đã dày 
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công rèn luyện (xuyên qua GIỚI ĐỊNH TUỆ). -Hay đúng hơn, “TÂN 


THÔNG khi thành tựu, là do TƯ LỤC”. Và 2 chữ “TỰ LỰC” đóng vai 
“ch yếu” ở đây, cũng nói lên sự tôn kính NGOẠI NĂNG, để không 


hoàn toàn phủ nhận “fhø /ực”. Và sở dĩ người học Phật luôn luôn xác 


minh “fính độc lập tw luyện”, không tùy thuộc vào “sức mạnh bên 
ngoài”, vì đó là chìa khóa hữu hiệu nhất, mở được cánh cửa giải thoát, 
một cách chắc chắn, không phản khoa học. 

*Nghĩa là, chư tín hữu sông áp đụng Phật giáo, vẫn sáng suốt nghĩ rằng, 
“một người có đại nguyện, thực hiện ĐÂY ĐỦ CÔNG PHU THANH 
TỊNH đề phá chấp (tức là triệt tiêu hạn chế, -hay pháp XÀ), thì luôn 
luôn được 74M BẢO (Tiratana) “hộ trì”. Tư tưởng nây gián tiếp bày tỏ 
Ý NGHĨA của sự CỘNG HÀNH (tương tác). -Nói cách khác là “sự 
bình an của Phát tử dù có liên quan mật thiết với ơn ích TAM BẢO, 
nhưng họ không tùy thuộc hoàn toàn vào “3 ngôi” PHẬT PHÁP 
TĂNG” ấy. Đôi với họ “một Phật tử đúng nghĩa là người hành đạo 
bất thôi, chứ không phải quy y tam bảo để thụ động câu xin”! 


Ló 
22 2 


-Trong đoạn trên đây, chúng tôi “tô đậm” mấy chữ “phá chấp” và “triệt 
tiêu hạn chế” đề ám chỉ “đó là yêu tổ CÓ thân thông”. -Vì PHÁ CHẤP 
là “giải thoát tỉnh thần” ra khỏi tù ngục chủ quan thiên kiến. -Còn 
TRIỆT TIÊU HẠN CHẾ là “giải thoát thể xác” ra khỏi mọi ngăn ngại 
vật chất (=tứ đại). Từ đó, người có thần thông hăng “sống fự fại an 
nhiên”. Những gì cần thiết cho TÍNH TỰ TẠI AN NHIÊN ấy, họ luôn 
luôn đạt được một cách dễ dàng (=Iddhi). 


<>Theo thiền học, THÂN THÔNG (Abhiãññä) là một “NĂNG 
LƯỢNG” (vijubäla) cực mạnh, do “TÂM ĐỊNH” (ekaggatäcitta- 
kicca) vận hành, xuyên qua ý chí thông thoáng của một người thanh 
tịnh. THẦN THÔNG có thể ví như ,SỨC NÓNG làm cho khối băng hay 
bề nước lớn bộc hơi và tan loãng vào không gian mênh mông, rồi trở 
thành “vó hình” trong “CHIÊU BIÉN”. Và ngược lại, THÂN THÔNG 
cũng chính là “ĐỘ LẠNH” sẽ làm cho “không khí” tích tụ lại trong 
“CHIẾU HIỆN” dưới dạng lỏng hay đặc (như nước hay băng tuyết). 
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-Tương tự như thế, trong “khoa học LÝ HÓA” (science de physique et 
de chimie) cũng có “2 vận hành” là TÍCH TỤ và PHÂN TÁN, mà 
người ta gọi là tiễn trình “kết hợp” và “chia chể” (processus d°intèprer 
& de désintégrer). -Tức là “NĂNG LƯỢNG” ấy vừa “triệt tiêu hạn chế 
vật chất” (xóa bỏ tình trạng hiện tại), vừa tiếp theo “tái lập vật chất hạn 


~99% 


chế” hay “tái trở thành tình trạng cñ” một cách không trở ngại. 


*Một bậc đã viên tròn ĐẠO HẠNH (Gunadhamma=remplie de virtue 
cultivées) đầy đủ THÂN THÔNG (Abiññupasampad3), thường có thê 
dùng THIÊN LỤC (force de concentration spirituelle) đê “phân thân” 
(se désintégrer) thành những “hạf ánh sáng” cực vị, và “fái hợp” hình 
thức cũ theo ý muốn. -Nói rộng ra...là THÂN THÔNG giúp “đao sĩ 
qua sông không nhờ thuyên”, “đi nhanh không dùng tốc độ”, “cần chỉ 
thì NĂNG LƯỢNG THIÊN cung ứng vật ấy”, một cách thích ứng. 


-Xin nhẫn mạnh là Thánh nhân thực hiện THÂN THÔNG, không hành 
động vì THAM SÂN SI mà vì một nhu cầu duy tác trong hoàn cảnh tự 
nhiên, để /Øhiết lập bình an cho THÂN TÂM (íự lực) và công hiễn hộ 
frì cho kẻ hữu duyên khác (ám chỉ dạng £ha lực). 


*Khi kê khai băng những cái tên qui ước, thoát dịch theo kinh điển Pä|T 
nhà Phât, thì chúng ta có “6 loại thần thông” (Chalabbhiññâ) : 


I-TÚC MẠNG THÔNG (Pubbeniväsññãna) = Thanh tịnh biết rõ một 
số (ít hoặc nhiều) hay “tất cả” các kiếp trước, của chính mình và của 
những sinh linh khác. 

2-THA TÂM THÔNG (Cutũpapäsaññãna) = Thanh tịnh và khách quan 
biết rõ “£âm hiện hành” hay “mình đang nghĩ gì”, và những chúng sanh 
xung quanh đang nghĩ gì. -Điều dễ lẫn lộn là “người phàm tục ai cũng 
tưởng mình biết mình nghĩ g””, nhưng đó là “CẢI BIÉT”, hoàn toàn chủ 
quan do tham vọng, từ TƯỞNG UẨN (saññãkhandha) biểu lộ, -chứ 
không phải “fri thức hiện tâm” (citta) ! 
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3-THIÊN NHÂN THÔNG (Dibbacakkhuviññäna) = Thanh tịnh /hấy 
biết mọi đỗi tượng, hữu hình (rũpa) cũng như vô hình (arũpa), xa cũng 
như sân, thuận cũng như nghịch, lớn cũng như nhỏ, trong các chiều. 
4-THIÊN NHĨ THÔNG (Dibbasotaviññäna) = Thanh tịnh nghe biết 
mọi âm thanh, xa cũng như sân, dễ chịu cũng như khó chịu. thân thiện 
cũng như thù nghịch, cao thượng lẫn thấp hèn.... 


5-LẬU TẬN THÔNG (Ãsavakkhayaññãna) = Thanh tịnh biết chắc 
mình hay Thánh nhân không còn phiên não. 

6-SẮC LỰC THÔNG (Rũpantaraparivattaraññäna) = Biết thanh tịnh 
biển hóa ra nhiều dạng thân thể có sức mạnh khác nhau, và tự do vượt 
mọi trở ngại hữu hình, cũng như xóa trọng lực. 

<>Nói tóm lại, THÂN THÔNG là khả năng “vô hiệu hóa các đặc tánh 
đóng khung, của vật chất thô kệch và cụ thê ể”, Phật học øỌọI là “hiệu 
lực vượt qua sắc pháp hạn chế, đạt tới VÔ SẮC THIÊN 
(Arũpajjhãna). -Các “đặc tánh” ấy gồm BIÊN GIỚI, HÌNH THẺ, SỨC 
NĂNG, chiều dài KHÔNG GIAN (khoảng cách), lẫn chiều dải THỜI 
GIAN (giây, phút, ngày, tháng, năm...thiên niên kỷ... ). 

-Sự so sánh về “năng lượng của THIÊN” thì tất nhiên rất cao siêu cực 
thâm khó hiểu, nhưng khi so sánh về “uăng lượng của NGHIỆP” lại 
tương đối dễ năm bắt. Chúng ta thử mượn cứi giản đị đề “suy qua” cái 
phức tạp. Ví như “năng lượng NGHIỆP” của con chim, có thể làm 
cho nó vỗ cánh nhiều lần trong một giây, để bay cao một cách dễ dàng, 
mả con người không thể làm được. -Tương tự như thế, “„ăng lượng 
NGHIỆP? (kammiddhi) của loài cá có thê giúp cho nó sống dưới nước 
thường xuyên, mà không bị chết ngộp. 

-Từ đó suy ra, “năng lượng của BÁT-NHA” (Prajñiddhi) hay KHOA 
HỌC TÓI TÂN ngày nay cũng làm cho những khối kim loại nặng bao 
nhiêu tấn (=máy bay phản lực, hỏa tiễn liên hành tinh, phi thuyên), có 
thể di chuyển trong và ngoài bầu khí quyền, nối liên 2 điểm cách nhau 
hằng nhiều trăm triệu cây số, một cách...bình thường ! 
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-Các SỰ THẤT ấy nếu không “tỷ giảo” (qui nạp), -xem là “đồng loại” 
với THÂN THÔNG, đề “cắt nghĩa phân nào” cái bế tắc hữu hạn của 
khả năng chúng ta ngày hôm nay, thì “có thể hiểu chúng là cái gì ?!” 
-Trong PHẬT HỌC lẫn trong KHOA HỌC, mọi vẫn để đều dùng 
DUYÊN hay “PHƯƠNG TIỆN” (tức yếu tổ ất có và đú=điều kiện) đề 
tùy nghi khai thông kia mà Ì! 


Nhưng lưu ý : 


<>ÁO THUẬTT trên sân khấu thì hoàn toàn khác, -xin chớ nhằm lẫn 
biểu diễn này với “thần thông”. -ÀO THUẬT vốn là “mánh khóe tổ 
chức” CẢNH TƯỢNG, trong thị trường trước mắt khán giả, -nghĩa là 
xuyên qua một góc độ “phản ảnh hình thức trong ánh sáng” nào đó, 
sự thật không còn nhìn thây đúng, mà NÓ bị “che khuất” một cách khéo 
léo, làm cho người xem chỉ “thưởng thức” CÁI GIÁ. Và dĩ nhiên, ẢO 
THUẬT tuyệt đôi không liên quan gì đến “thần thông”. 


*Trái với ảo thuật, một phi thuyền đang bay trên không gian là một SƯ 
THẬT (Iddhisacca), vì người ta không thể nhìn xuyên qua bất cứ góc 
độ nào khác, để thây nó vẫn nằm vên trên bệ phóng, mà thực tế là nó 
đang “tung mình” xé gió bay đi...-di chuyên thắng đứng trên bầu trời 
xanh thăm, bỏ lại sau lưng tất cả các tầng mây thấp lẫn cao...với một 
tốc độ kinh khủng, và nó càng lúc cảng xa dần mặt đất...mỗi lúc một 
“yượt qua giới hạn”, đến độ người ta phải dùng các con số, từ trăm 
triệu cây số trở lên, và sau cùng phải tính bằng “năm ánh sáng” để diễn 
tả...! -Đây không phải là “ảo thuật”, mà là một SỰ THẬT. Chúng ta có 
thể xem “phi thuyên phóng đi giữa vũ trụ mênh mông” là “một thân 
thông”. Ấy là THÂN THÔNG của KHOA HỌC (Vijjã), -hay THÂN 
THÔNG phát nguồn từ tiềm lực của ĐỊNH TÂM yượf ngăn ngại, hoặc 
TRÍ TUỆ, mà đạo Phật gọi là BÁT-NHÃ (Prajña) ! 


<>Vắn đề guá hiển nhiên ở đây, là nhờ TRÍ TUÊ mà các nhà bác học 
đã “tính toán” được những SỨC MẠNH TIẾP SỨC (forces relayeés de 


.T^A 99 


foncionnement) của “năng lượng ở dạng hữu biên” (rũpa) chuyên sang 


.^A 99 


“năng lượng ở dạng vô biên”, không có trọng lực (arupa), mà W7 Diệu 
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Pháp (abhidhamm8) trong Phật học gọi là “SÍC THÔ (Olãrika rũpa) 
vận hành một cách “kỳ diệu ” biễn thành SÁC TẾ (Sukhuma rpa) như 
thế nào”. -Danh từ “NĂNG LƯỢNG” (uyyãma=énergie) trong đoạn 
văn này vẫn ám chỉ VẬT CHẤT (rũpa=matière) l 


-Chúng ta không tránh được tự hỏi “phải chăng đối với KHOA HỌC 
(Science=ỨVjj/đ), cũng như đối với THIÊN HỌC trong PHẬT GIÁO 
(Bhãvana), NĂNG LƯỢNG là phương tiện nòng cốt, để thực hiện 
những công trình tuyệt diệu, vượt khỏi khả năng nắm bắt bị hạn chế 
của giác quan con người ?!° -Sự thật NĂNG LƯỢNG đó nếu không gọi 
là “thần thông” thì có thê là gì ?1 


-Trong KHOA HỌC (science=vijjã), người ta dùng NH/ẸT NĂNG 
(unhatta) để “øãng” TÍCH PHÂN từ $%⁄šC THÔ, ở dạng cơ thê, phân tử, 
nguyên tử, rồi “hạt tử” (particule), lên $%⁄C 7# (ở dạng điện tử, quang 
tử, rồi lượng tử (quantique). Còn trong nhà PHẬT thì người tu dùng 
THIÊN (jhãna), để “biến” NĂNG LỤC (thân tâm) từ “hữu biên” 
(rũpakäsã) lên “yồ biên” (arũpanañc8) và tiến xa hơn nữa, để có thể 


- 
7 °° 


“điêu động” vạn pháp. -Chưa kê còn có một nhóm từ khá “bí ấn”, ám 


kêu 


chỉ “nhán điện” (c1tta-unhatta) trong sách Phật, gọi là “vô £rượng tam 
muội hóa ” (anuttara sammasambodhibala), mà thỉnh thoảng chúng ta 
cũng được nghe, mô tả “nhiệt năng đại định" (abhIsamatha unhatta) 
mà Ít ai chú ý. -Lý do, vì kẻ phàm phu tâm tư thường phân tán, “bán 
rộn hưởng thụ” ngũ dục (hay chạy theo 5 đáp ứng vật chất), không biết 
gì đến #rình độ tâm linh cao siêu của tình thần ! 

*Đức Phật là vị “giáo chủ” DUY NHẤT trên thế gian, hằng thanh tịnh 
đề cao TRÍ LỰC BÁT-NHÃ của “CON NGƯỜI”. Dù cho phảm nhân, 
khi say mê hưởng thụ vật chất đã từng tối tăm một thời, nhưng khi ứu 
thiên cực điểm đạt đến BÁT-NHÃ (Prajña) hay VĂN MINH THÂN 
TRÍ, tức là KHOA HỌC TÂM LINH (Vijjã), thì đó là “nguồn sáng tạo 
cao nhất trong ba cối” (gồm trời, người, và đọa cảnh), KHÔNG CÓ 
“quyền năng” nào sánh bằng ! 
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-Theo VI DIỆU PHÁP trong nhà Phật (Buddhasãsansassabhidhamma), 
thì trong 52 tâm sở (cetasika) của một phàm nhân, chỉ có TUỆ CĂN 
(Paññiñdriya) là tâm sở £uyệt vời (atisundara), đa năng vô lượng nhất. 
Và đó chính là “nguồn gốc” của THÂN THÔNG (Abhiãñã), biểu lộ qua 
KHOA HỌC (VIJ1ã) ngày nay vậy. 
<>Xưa nay tại Việt nam và Trung hoa, có 7 /ối fx luyện không ai tìm ra 
“xuất xứ”, mà thỉnh thoảng chúng ta còn được nghe nói đến... là '“TIÊN 
ĐẠO” (chemin magique de sérénité). Trường phái nây chủ trương 
“luyện TINH hóa KHỈỨ. tồi “luyện KHÍ hóa THÂN". -Phải chăng “kỷ 
thuật” ấy cũng “bắt nguồn” từ THIÊN HỌC trong đạo Phật (?!). -“ Bắt 
nguồn hay không”, chưa được xác chứng, nhưng xét về mặt “vận 
hành”, chúng tôi nhận thấy “có chỗ tương đông” với “thiên học”, nên 
vô tư trình bày ra đây, đề quí độc giả rộng đường nghiên cứu ! 
*“Luyện TINH hóa KHỈ'. “luyện KHÍ hóa THÂN". 
-Chữ “71H” hay “TINH TÚY” (quintessesence=yathäsabhäva) nói 
trên, phải chăng ám chỉ “kết guả viên mãn” của giai đoạn tu thiền từ 
“đề mục THÔ” (Olärika kammatthäna) chuyên sang “đề mục TẾ” 
(Sukhuma kammatthäna) -làm “nền tảng” cho “luyện TINH hóa 
KHÍ”?! Ví như “tỉnh anh” của NƯỚC (liquid) hay H2O, tương đương 
với HƠI (air), biến từ “ăng” (đa trọng lương) ra “wh£” (thiêu trọng 
lượng). -Và “luyện KHÍ hóa THÁN', tức là “NƯỚC NGUYÊN 
CHÁT” có thể trở thành “đòng điện khí” hay NĂNG LƯỢNG bành 
trướng (énerg1e=ussaha). 
-Tuy nhất thời chúng ta chưa biết “nước nguyên chất” ở dạng “thuần 
hơi” có thê làm nỗ động cơ hay không, nhưng trong đà tiên hóa KHOA 
HỌC ngày nay, thỉnh thoảng các nhà khoa học vẫn “tiết lộ” với sự dè 
dặt rằng “ngày kia nước có thể sẽ là nguồn năng lượng, thay thế xăng 
dâu”, khi nhiên liệu nầy cạn kiệt. 
(Theo l tải liệu viết bằng tiếng Anh, nói về “WATER POWERED Car” 
(xe chạy bằng nước), công bố vào khoảng giữa thập niên 60, thì “ehø 
để' của chiếc xe độc đáo ấy, là ông ,Sfømley Allen Meyer (sinh 
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24/8/1940 tại East Columbus, tiêu bang Ohio, Hiệp Chủng Quốc), đã 
hoàn thiện “fác phẩm” và đã trình làng. Nó có thê chạy từ Los Angeles 
đến New York (Đồng sang Tây) chỉ tôn 83 1í? nước. Nhưng sau đó ông 
đã bị đầu độc chết trong I tiệm ăn, vì các “vua đấu lửa” không muốn 
ông sống. -Rồi phát minh của Sfaniey Allen Meyer bị “ém nhẹm” và 
chìm vào quên lảng. Thật đáng tiếc cho 7 £biên tài, bị tham vọng của 
những người ác độc nghiên nát ! 


-Ngoài ra, đọc sách “4P DỤNG? của Không Tử, chúng ta cũng thấy có 
sự hướng dẫn như sau, “cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm”...mô tả 
răng, bình tĩnh quan sát (=CÁCH VẬT), biết theo soi sáng (=TRÍ 
TRI), /hự lý đây đú (THÀNH Ý), và chọn pháp hành đúng mục tiêu 
(CHÁNH TÂM). -“Hướng dẫn” này hiến nhiên có nội dung “tương 
đương” với đệ nhất và đệ nhị THIÊN trong đạo Phật, nói lên các pháp 
chuẩn bị (upacära=cận hành) để tiếp theo đẹf được “2 chi thiền” 
(Jhãna-anga) là TÂM (Vitakka) và TỨ (Vicãra). 

-Xem ra, các tôn giáo ngoài đạo Phật, cũng có nhiều cách “LUYỆN 
THÂN TÂM? khác nhau, chắng hạn như dạng thông thường nhất là 
“CHĂM CHÚ CÂU NGUYỆN”. -Rồi những “hw hoạch kỳ diệu” nêu 
“đạt được”, mà người ta gọi là “LINH ỨNG”, đều hầu hết tùy thuộc 
vào “định lực thân tâm” của “đương sự”. -Nghña là “LINH ỨNG” hay 
“PHÉP LẠ”, không thê nào xảy ra giữa lúc tâm tư con người phân tán, 
lang thang (phóng dật), thèm khát hưởng thụ vật chất vô thường, đang 
liên tục biến thực tại ra thành trụ, hoại, không. 

-Điêu nây chứng minh rằng TÂM ĐỊNH (Ekaggatäcitta) chính là 
nguồn gốc của THÂN THÔNG (abhiãñã), hay nguồn gốc của SỨC 
MẠNH KHOA HỌC vậy. -Xin qui nạp : 

Thần thông là KẾT QUÁ của vượt hạn chế thời gian (=tinh thần) và 
Thân thông cũng là KẾT QUÁ của vượt hạn chế không gian (=vật 
chất). -Nghĩa là thân thông vốn có cơ sở ! 

*Diễn tả điển trình “PHÁ HẠN CHẾ thời gian” và “PHÁ HẠN CHÉ 
không gian”, theo hiên học thì quả thật là một việc khá phức tạp. 
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Nhưng dùng dụng cụ khoa học, đề trình bày “TIỀN TRÌNH” ây một 
cách “rú ngắn thời gian” theo TRÍ TUỆ (qua thực nghiệm), thì các 
khoa học gia đã từng làm 


-Trong ngành canh nông, người ta há đã chẳng guay phim liên tục, tù 
lúc øieo 1 hạt ớt xuống đất có độ âm, cho đến khi nó nẩy mâm mọc ra 
cây ớt con. Rồi cây ớt con lớn dân với cành, lá, tiếp theo là hoa, để sau 
cùng rổ ra nhiều trái non trở thành già, với màu xanh từ từ hóa ra màu 
đỏ...! Chúng tôi không phải là kỹ sư canh nông chuyên nghiệp, nên 
không thể nêu ra chính xác toản bộ thời gian là bao lâu, nhưng /g 
phỏng chừng trên dưới 1 tháng, cho việc trồng ớt và hái ớt.... 

-Sau đó chuyên viên điện ảnh cất ráp phim đã quay, và “chiêu nhanh” 
lại TIỀN TRÌNH biến hóa từ hạt ót đến trái ớt chín trong một thời gian 
ngăn. Sự chiếu lại tiễn trình trồng ớt và thu hoạch chỉ mắt 30 phút, thay 
vì cả hơn tháng. Việc làm ấy chắng “biểu lộ ký thuật rút ngăn thời gian” 
hay THÂN THÔNG” là gì ?I 

<>Là tín đỗ đạo Phật, chúng ta không thể quên 2 phẩm tính là “hận 
trọng” và “khách quan”. Nhưng BÁT-NHÃ trong nhà Phật và KHOA 
HỌC của văn minh nhân loại ngày nay, đã “gặp nhau một cách xác 
mình” và khả thi trong thê kỷ 20, răng “vượt thời gian và không gian 
là một điều TÂM ĐẠI ĐỊNH có thể đạt tới”, khiến cho chúng ta chăng 
ngân ngại “xác nhận” THÂN THÔNG ! 


-Và như câu nói của tiền nhân trong MINH TRIẾT Phương ĐÔNG, 
“nhất sự suy vạn sự”. Chỉ một “trường hợp hạt ớt, cây ót, và trải ớ£”, 
người có frí tuệ và chánh kiến có thể “soi sáng” nhiều lãnh vực khác. 
Nhưng điều đáng tiếc là KHOA HỌC TÂN TIỀN ngày nay, không thấy 
nêu ra phương pháp “hóa giải” LỎNG THAM, tức là “pượt hạn chế” 
(không gian và thời gian) như đạo Phật, để THÂN THÔNG CƠ KHÍ 
không bị lạm dụng, trở thành có hại hơn là có lợi, và để Phật giáo 
không bị “hiểu lầm”, cũng như ðđf-nhã (prajña) không bị “xuống cấp” 
lẫn bị coi thường ! 


<>Chung qui tất cả nằm trong năng lực THIÊN : Nhất tâm bắt loạn. 
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CHÁNH ĐỊNH vô điêu kiện, thì luôn luôn có thân thông, 
CHÁNH ĐỊNH tùy duyên, thì thần thông khi có khi không ! 

*Vì “NỀN TANG” (Pädaka) của THÂN THÔNG (Abhiãñã) là THIÊN 
LỤC (Jhãna bãla), nên chúng tôi đề nghị quí vị hãy xem lại bài số 7 
“Liên quan đến Thiên Pháp” (nêu cần mời đọc lại nhiều lần các “đoan 
bản l”, nhân mạnh TÂM XẢ (Upekkhã cetasika) là “TRỤ CỘT”, để 

sự “THĂNG HOA” (Parinäma) không bị “loãng”. 

-Từ đó quí vị có thể chú ý vào cái TIỀN TRÌNH gọi là “hiên tâm 
chuyển từ hữu sắc qua vô sắc”, hay gọi là “thiền tâm chuyển từ hữu 
hạn qua vô hạn một cách “thích ứng”. 

*Đây là “đấu mốc chính” mà THÂN THÔNG trở thành CÓ THÊ 
(=possible). -Nếu “TIỀN TRÌNH” nây không biểu lộ ra “thân thông”, 
thì sự “tinh tấn hành thiên” vẫn giúp cho người tu sau khi chết, TÂM 


THỨC sẽ “fự tái sinh” lên cõi cao, -Phật học gọi là “siêu thăng thiên 
cảnh dục giới” (kaãmadevaloka) hay tái sinh làm người đẹp đế, có giác 
quan tinh anh đây đủ, và chắc chăn không bị đọa xuống 4 loại chúng 
sinh thấp kém, nhiễu bắt hạnh ! 


An: 


*Tuy nhiên, khi chưa đạt “ứâm toàn xã”, người £u thiền nếu tương đổi 
thuần thục, thỉnh thoảng cũng “đạt được thần thông”, nhưng “thu 
hoạch” đó vốn không bền vững, lắm lúc còn phản tác dụng là đàng 
khác, -như đã nói trên đây. -Bây giờ xin nhắc lại một lần nữa : 
-CHÁNH ĐỊNH VÔ ĐIỀU KIỆN, thì thân thông có thường trực. 
-CHÁNH ĐỊNH TÙY DUYÊN, thì thân thông khi có khi không ! 


*Danh từ CHÁNH ĐỊNH còn nói lên khả năng “TOẢẢN ĐJNH” của bậc 
đạt Thân Tâm Thanh Tịnh. Chữ “sammä” trong cỗ ngữ PäT thời đức 
Phật, ngoài cái nghĩa là “lành mạn” (=chân chánh), cũng ám chỉ vài 
phẩm cách khác, như “ểát cả tiễn hóa” hay “toàn bộ an trú”. Đó cũng 
là lý do các cao tăng đắc đạo xưa nay, thường dịch “Sammã 
Sambuddha” là Phật Toàn Giác, hay Chánh Đăng Chánh Giác vậy. 
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-“TOÀN ĐỊNH” (Sabbekaggatä) ở đây tức là “xả ly mọi mặt, vô chấp 
và fự tại luôn với cả công phu cực điểm của chính mình”. -ỞÖ “trình 
độ” nầy, “thiền nhân” không vướng mắc bất cứ THÀNH QUÁ “tự lực” 
hay “tha lực” nào cả, và từ đó đạt CỨU ĐỘ một cách thanh tịnh. Ấy 
chính là cố ii của THÂN THÔNG (Abhiññ3). 

-Còn qua cái nhìn của “ðáf-nhấ” (Prajña), thì THÂN THÔNG là “khắc 
tỉnh của mê tín”, -một “thễ lực” chủ trương lôi kéo chúng sanh vào lục 
đạo luân hỏi. -Hay các thế lực ngu dân cõi người, thì luôn luôn đối 
nghịch với TĨNH TÂM (visuddhi-citta), rồi họ tìm cách bóp 
méo...xuyên tạc THÂN THÔNG ! 


<>Nhắc lại răng, Chánh Định (Sammã samädhi) là chi thứ tám 
(atthamanga) trong BÁT CHÁNH ĐẠO (Atthañgika magøga), -một “cô 
đọng căn bản” của toàn bộ pháp tu TRƯNG TRỤỰC (Majhima-patipadä 
dhammasaủganr) của nhà Phật, gồm 1/chánh kiến, 2/chánh tư duy, 
3/chánh ngữ, 4/chánh nghiệp, 5/chánh mạng, 6/chánh tinh tấn, 7/chánh 
niệm, và S/chánh định. 


<>Và để tăng cường HIỆU LỤC GIẢI THOÁT của CHÁNH ĐỊNH 
(Sàmmã samadhi) với £ẩm thiên TOÀN X4 (upekkhä-jhäna) của các bậc 
đại phạm hạnh, kinh sách đã tiết lộ răng, thời Phật còn tại thế, có nhiều 
lần “danh sĩ” ngoại đạo đến tu viện Phật giáo, thách thức “đấu THÂN 
THÔNG”. Nhưng đáp lại, chư đệ tử Phật đã thản nhiên, vui vẻ, im lặng, 
không tranh luận, không nhận lời so tài, dù cho tiếp theo “bị” xem là 
“sợ thua, né tránh”. -Ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt ! -Và trước “phê 
phán” của thế gian, có thể THUẬN hay NGHỊCH...nhà Phật không 
quan tâm, -vì điều chắc chăn là “Tăng đoàn Phật giáo” tránh được tình 
trạng «anh đua thắng bại», nguyên nhân của mất hòa khí xã hội ! 
-Ngoài ra, trên một phương diện khác, SỨC MẠNH của tinh thần đôi 
khi cũng có thể được «chứng kiếm» một cách cụ thể. -Xin kế một gia1 
thoại có ý nghĩa : 

*Lúc còn học đạo tại Viện Phật học Nalanda (Ân-độ), vào những năm 
thập niên 1960, mỗi cuối tuần chúng tôi thường đến Bodhgaya (Bồ-đề 
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Đạo tràng, thị trần Gaya, tiểu bang Bihar), để lễ bái tháp ĐẠI GIÁC. 
Nalanda tuy không cách quá xa, nhưng cũng chăng gần nơi lễ bái. Và 
để khỏi vội vã, chúng tôi thỉnh thoảng ở lại chỗ hành hương qua đêm. 
Nơi chúng tôi tạm ngụ là ngôi chùa Đài-loan. Ngôi chùa nầy năm «sát 
vách» ngôi chùa «đại lục». -Bên chùa Đài-loan yên tịnh bao nhiêu thì 
bên chùa “đại lục” ồn ào bấy nhiêu. 

-Điều làm cho chúng tôi nhớ mãi như «&ÿ niệm đặc biệp› không phải là 
sự yên tĩnh hay ôn ào, mà là “Sư trưởng” chùa Đài-loan kế một câu 
chuyện thú vị, như sau : 


«Tại Đài-loan vào năm ấy... l buổi tối, thây trụ trì và 2 đệ tử bỗng nghe 
tiếng cầu cứu thống thiết, từ trong bụi tre gai lớn, bên hông chùa. Cả ba 
liền lây đèn lông thật sáng, rọi xem aI kẹt trong đó... Họ thấy một người 
không biết tại sao lại «»gồi co rứm” giữa bụi gai, nhúc nhích rất khó 
khăn, chắc chắn là sợ bị gai đâm. Nạn nhân tiếp tục cầu xin : 


- “Sự phụ, cứu con ?`. 
Nghe thế, thầy trụ trì hỏi : 
-Người chui vào trong đó được, mà bây giờ tại sao không thể ra ?! 


-Con bị kẻ thủ truy sát nên phóng đại vô đây, bây giờ muốn chun ra thì 
chắc chắn không làm được, chỉ vài phân thôi, con cũng chắng dám nhúc 
nhích, -xIn sư phụ từ bị cứu giúp ! 

Chợt thây trụ trì thấy phía trước có ánh «đèn rọi» rất sáng, hướng về 
công chùa... Và có tiếng nói từ chỗ ấy vọng lại nghe rất rõ, thầy biết 
ngay ấy là nhóm người thù địch của kẻ đang lẫn trồn trong bụi tre gai.... 
Thây trụ trì liền nói với 2 đệ tử : 

-Các con hãy lấy đao khí sắc bén, nhanh tay chặt gai, cứu người ta ra. 
Thây ra công chùa xem chuyện øì ! 

Nghe sư phụ dạy, 2 đệ tử vội vào trong lây dụng cụ liền, nhưng trong 
lúc đang phân vân, chưa biết bắt đầu từ phía nào cho tiện...thì bất thần 
người ngồi trong bụi gai, sau khi nghe lời thây trụ trì “đi gặp bọn truy 
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lùng mình”...bỗng hoảng hốt, bất kế gai nhọn đâm tứ phía, vội nằm sát 
mặt đất...bò nhanh ra ngoài...một cách khẩn cấp ! 


-Hóa ra cái tin “kẻ fhù quay lạt”, đã làm cho y “tự cứu cấp tốc”, mà 
không chờ ai giúp đỡ ! Còn hai nhà sư chưa kịp ra tay “làm điều thiện” 


ra 1>) 


thì đã “xong việc”. Họ bèn đưa “nạn nhân” vào hậu phòng, tây trùng 


các chỗ bị gai đâm chảy máu... l 

*Và ngoài kia...không biết thầy trụ trì đã “đối đáp” như thế nào, những 
kẻ “tầm thù” sau đó bỏ đi mất. -Thế là nạn nhân thoát nguy. Và hàm ý 
câu chuyện...được Sư trưởng kết luận cho chúng tôi nghe rằng : 


<>TINH THÂN và SỰ TẬP TRUNG ÝY CHÍ của con người CÓ SỨC 
MẠNH THÂN KỲ, «cùng một việc mà trước đó chẳng bao lâu, họ đã 
không làm được, phải cầu cứu xung quanh. Nhưng vài phút sau “có 


2 
2+4s3* 


yếu tô nội tại thúc đấy”, cũng chính ké ấy lại tự thoát nguy dễ dàng». 


-«Năng lực kỳ lạ kia từ đâu ra ?!». -Nếu ấy không phải do «hồi fụ sức 
mạnh tỉnh thâm» (đề cứu mạng), thì chăng có động cơ nào khác ! 


-Tương tự trường hợp một phụ nữ, bình thường không nhảy xa được 
chiều dài 2 thước, thế mà khi chị bị thú dữ rượt, thì có thể phóng qua 
một con rạch 2 thước, dễ dàng, -nhanh như mũi tên bắn. -Tuy đây chỉ 
là câu chuyện tầm thường, không liên quan đến sự rèn luyện, không 
dính dáng gì với «công phu thần Ïực»...-nhưng nó vẫn gián tiếp nói lên 
«sức mạnh và quyết tâm› của tinh thần...một cách cụ thể, -huông chỉ 
là NĂNG LƯỢNG cô đọng kỳ điệu của THIÊN 9?! 

<>Chúng ta cần luôn luôn đừng quên rằng, THÂN THÔNG (Abhiãññã) 
là kết quả độc đáo của THIÊN, hay của HỘI TỤ NHÂN ĐIỆN nơi thân 
tâm CON NGƯỜI. Nó vốn là thành tựu tư nhiên của sự tu luyện đến 
nơi đến chốn, một cách toàn xả, không làm nô lệ cho danh vọng, kế cả 
các THÀNH CÔNG SIÊU ĐĂNG thuộc về THIÊN của chính người tu, 
-Ây là phép mâu của PHẨM HẠNH KHÔNG VỤ LỢI ! 


*Theo «biên hóa sắc pháp» trong nhà Phật, một người dù đã từng đạt 
thanh tịnh, nhưng vì một lý do ngoại cảnh (=vô minh) nào đó mà phát 
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sinh THAM DỤC, thì lúc ấy “nu đập bất thường” và “máu huyết 
trong người đương sự bị xáo trộm» liền trở thành “vấn đục”. Những 
“nhẩm cách thanh tịnh qui báu” của họ đã có lúc trước, không tránh 
khỏi bị «xuống cắp», và tiêu tan ! 


-Đó là 1 ‹#hụf lùi rất lớm» trong việc tu hành. Nhưng người noi gương 
Phật thì luôn luôn nhấn nại, không vì tình trạng ấy mà nản chí bỏ cuộc. 
Họ nên sẵn sàng chấp nhận “xuống cấp” đề “vui vẻ lên đường”, đặc biệt 
là trong NIỆM THÂN và NIỆM THỌ, theo thiền TỨ NIỆM XỨ (Catu 
satipatthana), cho đến khi vượt qua mọi trở ngại. -Áp dụng pháp NHÂN 


NẠI ba-la-mật (Khanti-paramn) là I trong những “4i lập công phu” ! 


<>Xin nói qua «BA-LA-MẬT›» (Pãramitä dhammä) một chút. 8a-/a- 
mật là cuên tảng» (pãdaka) của đạo quả giải thoát. Không một người 
phàm nào (puthuJJana) trở thành ““Thánh Nhân” (ariya) mà chưa tròn đủ 
BA-LA-MẬT. Ngoài ra, «ðA-LA-MẬT» cũng là “bẾu tô then chốt" 
của THÂN THÔNG (Abhiññã). -Viên dung ba-la-mật (paramattha- 
pãramn) là “øiđi ách”, hay “ĐỘ NẠN”, tất nhiên có thể xem “tương 
đương” với thần thông, trong kiếp sống vui ít khô nhiều nây. 
-«Ba-la-mập› gồm 10 phẩm cách (gọi là THẬP ĐỘ=Dasa pãramn), nói 
theo Phật giáo Nam truyền (Theraväada). Và gồm 6 phẩm cách (gọi là 
LỤC ĐỘ=Cha pãramn), nói theo Phật giáo Bắc truyền (Mahãyana). 
*Đối với đạo Phật, nhân vật có THÂN THÔNG là nhân vật đã đầy đủ 
Ba-la-mật đề «bảo vệ chính mình» KHỎI SA ĐỌA, cũng như “bảo vệ 
chúng sanh” KHỎI KHÔ ÁCH CỘNG NGHIỆP, -trong đó có TRÍ ĐỘ 
tức BÁT-NHÃ (Paññä pãramitä), là “NỘI LỰC” nòng cốt. -Khi người 
HỌC PHẬT đã thây rõ phẩm cách siêu việt và hiệu năng phi thường 
của TRÍ ĐỘ như thế, thì họ biết chắc rằng «không có điều gì THÂN 
THÔNG không thể làm›. -TRÍ ĐỘ (Prajña pãramitã) ở đây không phải 
là tư duy lý luận, mà là kết tỉnh của thực hành đại xả định, đã tích tụ 
từ bao nhiêu vòng tử sinh luân hồi tu luyện. -TRÍ ĐỘ là một trong mười, 
hay một trong sáu TUYỆT PHÁP (Abhidhammä), soi sáng và hỗ trợ cho 
những CỨU ĐỘ (päramita) còn lại. 
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*Theo Phật giáo Nam truyền (Theraväda) thì THẬP ĐỘ gồm 1⁄ðố thí 
(dãna), 2⁄ì giới (sa) 3⁄4uất gia (nekkhamma), 4⁄rí tuệ 
(paññã=prajñã), 5⁄tinh tấn (viriya), 6/nhẫn nại (khant), 7/chân thật 
(sacca), 8⁄quyết định (aditthana), 9/bác đi (mettä), và 10⁄«á (upekkhä). 
-Mỗi pháp độ có 3 hạnh tu là a/«uẩẫn duy trì thân xác», bl«hy sinh một 


phần thân giáo», và cl«xả bỏ sinh mạng». 

*Còn theo Phật giáo Bắc truyền (Mahäayana) thì LỤC ĐỘ gồm 1⁄5ố thí, 
2/rì giới, 3⁄nhẫn nhục, 4⁄tinh tấn. 5⁄thiền định. 6⁄rí tuệ. Mỗi pháp 
độ có lẽ cũng có ở hạnh tu như trên. -Quí vị nào muốn biết rõ “đó !à 
những hạnh tu gì”. kính mời quí vị nghiên cứu vào “kinh điển chữ 
Hán”. -Vì loạt bài nầy chỉ căn cứ vào kinh điển Pã|T, nên cần nói rõ như 
vậy, đề tránh “ôm đồm”. 

-Và dưới đây là fam hạnh tu của 2 PHÁP BA-LA-MẬT đâu tiên trong 
THẬP ĐỘ (Dasa pãramn), là BÓ THÍ (dãna) và TRÌ GIỚI (sa)... để 
làm “mẫu”. Các pháp độ còn lại cũng như thế. 


Tam hạnh BÔ THÍ ba-la-mật gồm : 


a/BÔ THÍ vẫn duy trì thân xác (Dãna pãram) là Bồ-tát (Bodhisattva) 
đem cho tắt cả của cải ngoại thân, như ngai vàng, châu báu, giang sơn, 
vợ con, của cải, danh dự, thân tộc...V...V... 
b/BÔ THÍ một phân thân xác (Dãna upapäramn) là Bồ-tát chăng những 
cho tất cả những øì bên ngoài, mà còn ểặng luôn một phân thân thể, 
như...mắt, tai, mũi, thận, gan, tay, chân...v...v...và các thứ khác đến 
kẻ nảo đang cần, bất kê đau đớn, 
c(BÔ THÍ hy sinh tính mạng (Dãna paramattha pãramn) là Bồ-tát 
(Bodhisattva) cho hết trong ngoài toàn thân, kẾ cả quả từm, tức là 
mạng sống...vì trước khi thành Phật Ngài cần viên tròn BÓ THÍ ĐẠI 
HẠNH ba-la-mật. 

Tam hạnh TRÌ GIỚI ba-la-mật : 
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a/TRÌ GIỚI (STla pãrami) chỉ trong phạm vỉ vật chất thế gian, -nghña là 
vì TRÌ GIỚI mà mất hết của cải ngoại thân, như ngai vàng, châu báu, 
giang sơn, vợ con, danh dự, thân tộc...v...V.. .Bồ-tát vẫn trì ĐIỚI. 
b/7TRÌ GIỚI (Sila upapäramn) vượt phạm: vỉ vật chất thế gian, -nghĩa là 
vì TRÌ GIỚI mà Bồ-tát (Bodhisattva) chăng những bỏ hết của cải ngoại 
thân, như ngai vàng, châu báu, giang sơn, vợ con, danh dự, thân 
tộc...v...v... mà Ngài còn hy sinh luôn một phần cơ thể, như bị móc 
mắt, xẻo tai, cắt mũi, moi gan, cướp nội tạng, chặt cụt tay chân, và các 
thứ khác...nhưng Bồ-tát vẫn trì giới. 

c/TRÌ GIỚI (STla upapäramn) xả bồ cả tính mạng, -nghña là vì TRÌ GIỚI 
mà Bồ-tát hy sinh tất cả, bao gồm sinh mạng...Ngài vẫn không lùi 
bước. Vì như thế Bồ-tát mới viên tròn TRÌ GIỚI ĐỘ (Sïla pãrami), để 
thành Phật (Buddha), không còn mắc dính danh sắc tam giới. 

<>Ngoài ra, cũng xin nói thêm rằng, BA-LA-MẬT (Pãramit) là «công 
phu nên tảng (patitthäna) để tận trừ chấp ngã, chấm dứt sinh tử» (tức 
là cqhần thông giải thoáp›), nhưng BA-LA-MẬT không bắt buộc là 
“điều kiện cô định để phát sinh thân thông biến hóa”, có thể làm nhiều 
phép lạ. Do đó trong đạo Phật, có một số Thánh nhân (Ariya puggala) 
tuy đã hoàn toàn tiêu trừ phiền não, đắc niễt-bàn (nibbäna) bết sinh tử 
luân hồi, mà vẫn không có loại thân thông quyền năng nầy. 

-CÂU HỎI được đặt ra ở đây, là “chu thánh vô thần thông ấy nễu rơi 
và hoàn cảnh nguy hiểm, thì ra sao ??° -VÂN ĐỀ này có liên quan 
đến TỰ LỰC và THA LỰC, thuộc về «biệt nghiệp » và «cộng nghiệp» 
trong kiếp sông chót đó. 

*Như trên đã nói, không cõi luân hồi nào chỉ có 1 CHỨNG SANH duy 
nhất, mà sự thật phải gồm 2 sinh linh trở lên. Từ đó, CỘNG NGHIỆP 
là một vận hành tự nhiên lẫn tương tác. Và «đuyên lành che chở» giữa 
TƯ LỰC và THA LỰC cũng vì thế mà phát sinh. Nghĩa là «đánh nhân 
khi gặp khó khăn vẫn được tha lực hộ trì». -Minh triết Phương Đông 
há đã chăng có 2 câu : 
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“ĐẠO CAO LONG HỖ PHỤC. ĐÚC TRONG QUY THÂN KINH'. 


<>Nội dung 2 câu ây được xác chứng, xuyên qua câu chuyện trong kinh 
răng, “Thánh Tăng mù lòa” tên Cakkhupäla, trên con đường trở về 
chùa Kỳ Viên (thành Xá-vệ) thăm Phật, sau mùa an cư kiết hạ. Ngài 
quở trách lỗi lầm của thị giả rồi “bj £hj giả bỏ ro”, đã lạc đường giữa 
rừng sâu...và một “Tên f” từ cõi cao, vì kinh cảm đức hạnh, đã vội 
giáng trần hóa thành “fwơng nhân”, đễ cứu giúp... 

-§ự ly kỳ ở đây là khoảng cách từ chỗ Thánh tăng mù lòa, gặp “người 
đồng hành” (=thiên vương) đến Kỳ viên tự rất xa. Nhưng cả hai chỉ đi 
trong chốc lát thì tới. -Tất nhiên Thánh tăng biết “mình vừa được chư 
thiên cứu giúp...”. -Nhưng khi có người hỏi và nghe Thánh tăng 
Cakkhupäla kê lại thời gian Ngài đi bộ về chùa Kỳ-viên là “bao lâu”, 
thì ai cũng nghĩ là Ngài phải “có thần thông”, vì họ chỉ thấy Ngài về 
đến chùa một mình. 

-Hóa ra, trong lãnh vực ĐẠO ĐỨC CAO DÀY, “£hẩn thông", “tha 
lực”, và “tự lực” là một “bộ ba” tương quan kỳ diệu (Abhisañnkhar3). 
Dân gian cũng nói “người ác làm hại bậc dức hạnh, thường bị long 
thân hộ pháp hay chư thiên phản ứng, trừng phạt” là như thế ! 
<>Nói một cách đầy đủ hơn rằng, khi kết quả lưu lai từ kiếp trước của 
TỘI hay PHƯỚC xa xưa nêu không theo kịp...đồng thời trong hoàn 
cảnh hiện tại lại hội đủ 3 phẩm tính là GIỚI HẠNH, ĐÚC DẬY, và 
HỢP DUYÊN, thì sự “CHE CHỞ” kỳ diệu (Iddhi ãrakkhä), cũng tự 
nhiên được biệt nghiệp tương ứng với công nghiệp phát tác đúng lúc, 


~T~—= 


như “£hân thông” (abhiãñã) vậy ! 

QUI NẠP SAU CỦNG : 
*THÂN THÔNG (Abhiãña) là “biến hóa tuyệt diệu” của năng lượng 
TÂM LINH (uyyäma-mänasika), khi đã an rú thuần thục trong “tứ 
đại siêu việf” (catu mahäbhita) thuộc £hân hành. -THÀN THÔNG 
trong đạo Phật là “pháp xuất thể” (lokuttaradhamma) của cực định 
(abhi-ekagøatã) và báf-nhã (prajña). Và vì THÂN THÔNG vốn là 
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“£øàn xđ” (sabbupekkhä), nên NÓ nằm trong lẫn ngoài vật chất 
(rũpa=matière), tức là vượt qua HỮU HẠN lẫn VÔ HẠN. 

*Từ đó, Thánh nhân luôn luôn xử dụng THÂN THÔNG (Abhiãñä) một 
cách duy tác (kiriya), tự động, -do các Ngài không còn bị chỉ phối bởi 
THAM SÂN SL. Mỗi khi các Ngài cứu độ ai, là một trường hợp hữu 
duyên và lòng từ bỉ phát tác, chứ chẳng vì lý do thiên vị chật hẹp trước 
đối tượng nảo. -Nghĩa là THÂN THÔNG của Phật và chư Thánh, là 
năng lực TỰ NHIÊN (Nesaggiya), chắng liên hệ gì đến 2 pháp tương 
đối, là THƯỜNG (nicc8) hay VÔ THƯỜNG (anice3). 

*Và lại, trong THÂN THÔNG có sự linh chiếu của nguồn sáng BÁT- 
NHÃ, nên THÂN THÔNG có thể ví như đại đương, chứa vô số những 
làn sóng khoa học. Làn sóng sau sinh ra từ làn sóng trước, và nó làm 
thăng hoa làn sóng trước. -Ìgười tin tưởng vào KHOA HỌC mà “bài 
bác” THÂN THÔNG quả thật là một điều đáng tiếc. -Chăng khác chi 
kẻ đang sống nhờ khả năng sáng chế, đồng thời phú nhận trí tuệ. 

*Sự NGHỊCH LÝ trên đây phải chăng bắt nguồn từ THIẾU HIẾU BIẾT 
về THÂN THÔNG một cách thanh tịnh, theo thiền học (12), -nhất là 
trước dụng fâm của chương trình học đưởng ngày nay. Người ta chỉ 
chăm chú “đào fạo 1 khối hiểu biết...phục vụ cho THAM VỌNG”, đề 


- XÀÃ| 


“thỏa mãn tật hưởng thụ, nuôi dưỡng tính ích kỷ bản ngã 
<>Đáng tiếc thay là “TRÍ BÁT-NHÃ” trong đạo Phật, có thể đem lại 
sự văn mình lâu dài cho nhân loại bao nhiêu, thì “TRÍ THỨC” của thế 
gian chỉ có thể mang đến điễn bộ hữu hạn bây nhiêu. -Nhưng con người 
vốn đã thiếu thanh tịnh, nên không “đánh giá” ĐÚNG ! 

-E rằng một ngảy kia, chính vì tình trạng thiên lệch ấy...mà nền khoa 
học “LÝ HÓA TÔI TÂN” của con người hiện đại sẽ bị phá hủy ! 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 251 


Bồ túc bài 8 
Liên quan đến THÂN THÔNG. 


<>Sau khi “bài 8” được đưa lên W⁄ebsife, có một sô độc giả viết thư gởi 
cư sĩ Tuê Lạc (qua đường bưu điện), gợi ý về câu chuyện TÂY DU KÝ 
của văn sĩ Ngô Thừa Ân bên Tàu. Vì trong câu chuyện nây, “THÂN 
THÔNG?” được nêu ra rất nhiều lần, và diễn tả một cách «kinh thiện 
động địa», “thần sâu qui khóc”... -với 4 nhân vật chính là “Đường 
tăng” (=Tam tạng), “Tôn ngộ không” (=Tè thiên đại thánh), “Trw bát 
giới” (-NÑgộ năng), và “Sø đăng” (=Ngộ tịnh). Những “nhân vật” nầy đã 
đi “Thiên Trúc Thính Kinh” mà mỗi ngày phải đối phó với rất nhiều 


L 
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“yêu tỉnh, quỷ quái, có bản lãnh “ngang ngửa” với “phép tăc” của họ. 


-Đây chính là lý do các bạn thúc đây chúng tôi viết bài “bổ £úc” 1 


*Thứ nhất xin nói rõ, “Website Tuệ Lạc — Paññanando” là một “đặc 
san điện tử” chỉ khiêm tôn NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC dựa theo kinh 
điển PäII, thuộc Phật giáo Nam Truyền (Theravada). Và trong nguồn 
kinh điển nầy, chúng tôi không thấy chỗ nào có thê xem là “liên hệ” với 
TÂY DU KÝ. -Vì đó là một “fác phẩm tưởng tượng”, tuy có “hàm ý 
triết học” nhưng hoàn toàn “mọc ra” từ Phật giáo Trung hoa, khoảng 
thế ký thứ bảy, thời gian đánh dâu chuyên “Tỉnh kinh Thiên trúc” của 
“dịch giả hòa thượng” Trần Huyền Trang đời nhà Đường bên Tàu. 


*Thứ hai, TÂY DU KÝ đã “huyễn thoại hóa” TAM GIỚI CHÚNG 
SANH, gồm 3 cõi rời, người, và đọa cảnh. (-Nói theo Phật giáo), như 
một “sân khẩu” để cho “các hạng sinh linh cao lẫn thấp”, so tài quyết 
liệt... kê cả “Phật”, “Trời”, “Tiên”, “Thánh”, “Bồ-tát”...v...v...đêu bị 
tác giả xếp vào 2 khuynh hướng “thiện” và “ác”...“phđi tham dự” tranh 


đua, để phân biệt “chánh tà” hay “chân giả” một cách “nêu cao chính 
nghĩa” rất phàm tục (1). 
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-Thậm chí Phật tổ Thích-ca Mâu-nỉ là Bậc Toàn Xả (Sabba-upekkhã), 
Ngài không còn vướng vào bất cứ danh vị gì, mà tắc giả Ngô Thừa Ân 
cũng “đưa luôn” Ngài vào xung đột, để “anh tài với Tế Thiên Đại 
Thánh” (?!), hầu “thu phục” một “nhân vật nứa khỉ nửa người”, về 
sau làm “đồ đệ cho Đường tăng. -Phải chăng, theo Ngô Thừa Ân thì 
PHẬT cũng phải “đóng góp vào việc thỉnh kinh” của nước Đại Đường 
?! -Chúng tôi e rằng “hiện tượng” nầy sẽ làm cho các thế hệ học Phật 
tương lai hoang mang, không hiểu được CỨU CÁNH của đạo Phật là 
“hơn thua trong luân hôi”, hay “tiêu diêu giải thoát" !2 


*Và cho dù “gạ/ sang một bên suy nghĩ trên đáy”, và với một cái nhìn 
“cởi mở triết học”, viện lẽ để “khám phá” ra cái ngụ ý sâu xa của Ngô 
Thừa Ân trong TÂY DU KÝ, rằng “toàn bộ tâm tính của HỘt con 
người” có thể ví như “tất cả tư cách phàm tình ” của “bộ tứ”, gồm Tam- 
tạng (tượng trưng cho fâm địa chủ quan, suy xét theo thể gian), Ngộ- 
không (tượng trưng cho tâm tính “vừa bộc trực vừa dễ nóng giận”), 
Báảt-giới (tượng trưng cho /áf tham lam vật dục), và Sa-făng (tượng 
trưng cho bản chất thực thà, thiển cận, u mê)...cộng với yêu tỉnh ngoại 
cảnh (tượng trưng cho íất cả các ác tỉnh, biễn dạng đa chiều từ ham 
sân s¡, -phản ảnh của ma vương, thần chết). -Tức là 4 nhân vật ấy “đại 
diện” cho “hất fình lục dục”, nói theo “Duy thức học” (Vijũñavãda) 
của “Phật giáo Bắc truyền” (Mahãyana), và “tiêu biểu” cho các loại 
“âm vương”, “tâm sở”, và “sắc pháp”, -nôi theo “Vi Diệu Pháp” 
(Abhidhamma) của Phật giáo Nam truyền (Theraväda), thì Ngô Thừa 
Ân quả thật đã chưa “hiện thực hóa” được một cách tổng quát tâm tính 
loài người (phàm), chứ đừng nói là “//êu biểu Phát học” gì cả ! -Tóm 
lại, Tây Du Ký khá hoang đường... và xem ra cũng không chính xác là 
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“chuyện thần thoại nhà Phật 
-Nhưng cái “guá độ” khó được chấp nhận đối với chúng tôi, là có lẽ 
Ngô Thừa Ân “chưa hiểu Phật là gì”, nên đem Phật vào “sân khẩu 
tranh tài”, một cách “mâu thuần với giáo lý giải thoát”. -Từ đó, TÂY 
DU KÝ chỉ có “giá trị giải trí bằng tuông hát" cho cái xã hội nào, lây 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 253 


sự “thăng thua” làm “tiêu chuẩn đạo đức”. -Và không chỉ xã hội người 
hoa, hay xã hội người Việt, mà hầu hết các xã hội nhiễu nhương khác 
trên thế giới, một khi đã đọc TÂY DU KÝ dịch ra tiếng mẹ đẻ của họ, 


` 
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tất cả đều sẽ chỉ “say mê” một cách “tùy theo chiều”, khi vây khi 
khác...! -Vì THẮNG và THUA luôn luôn tương đối trong mỗi hoàn 
cảnh, mỗi kịch bản ! -Nghña là, -khi thì Tôn Ngộ Không bị “sư phụ” 
trừng phạt đọc chú “kim cô” cho nhức đầu cực độ, hay đuôi đi không 
thương tình...-khi thì “Đường Tam Tạng” chìm sâu trong hoạn nạn, 
chỉ còn trông cậy duy nhất vào „gười đô đệ nầy mới an toàn tánh mạng, 
chứ chăng ai khác ! -“Ty chiêu” là như thế l 


-Ngô Thừa Ân đã thành công trong việc viết truyện giả tưởng tạm gọi 
là “thần thoại Phật giáo”, để cho người đời mua vui, nhưng ông không 
đóng góp gì nhiều, vào việc diễn tả fính cách siêu thoát của “Bậc” sáng 
lập ra đạo GIÁC NGÔ, là Phật tô Thích-ca Mâu-ni. -Nhất là TÂY DU 
KÝ không soi sáng nổi cứu cánh giải thoát trong thanh tịnh của nhà 
Phật, -như một CHÂN ĐẠO (Bhùtamagøa) rất cần thiết cho nhân loại, 
từ quá khứ đến hiện tại, cũng như trong tương lai, nêu được nhận thức 
đúng có thê “hóa giải” nhiều KHÓN KHÓ, phát sinh do THAM VỢNG 
và “săn mình vật chất, không ngừng gây ra xung đột quyền lợi dây 
chuyên, đưa đến cạnh tranh THẮNG và THUA ! -“Phép mâu” trong 
TÂY DU KÝ chăng có điểm nào thích hợp với “THÂN THÔNG”, hoa 
trái của đại định báf-nhã trong nhà Phật, mà bài số § muốn trình bày. 


*Chưa kề, cuối câu chuyên TÂY DU KÝ hay “Hành Trình Thừnh Kinh 
Thiên Trúc” của Ngô Thừa Ân, hầu hết các bản dịch của Đường tam 


- 
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tạng (hay Trần Huyền Trang), chưa về đến “frwng thổ” thì đã “tan tác” 
khi chở qua sông...tức là bị giòng nước cuốn mất một số lớn. -Xem ra 
“thất thập nhị huyền công” của “Tê Thiên Đại Thánh” đã trở nên VÔ 
DỤNG, - đồng thời các “năng lực tuyệt vòi” khác, của chư “Bổ-tát” 
(bón phương), của “Tiên Thánh” và của “Thần tướng” hùng hậu từ 
“thiên đình” (xin miễn kề ra danh hiệu), đã tỏ ra “cao siêu” khi đối phó 
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với “Tê Thiên” bao nhiêu thì...kết cục “đành bó tay bấy nhiêu”, không 
giúp cho “Kinh Phật được an toàn đến nước Đại Đường”. 

-THÂN THÔNG trong Tây Du Ký chỉ là “thẩn thông tiểu thuyết 
hoang đường”. -Không khéo chăng băng “ÀO THUẬT” ngày nay là 
đàng khác. 

<>Và đây chính là LÝ DO, mà bài 8 thuộc “chủ đề? BẢN SẮC KHOA 
HỌC TRONG PHẬT GIÁO không liên quan gì đến “THÂN THÔNG”, 
trong tác phẩm “7y Du Ký” của Ngô Thừa Ân. -Mong quí độc giả 
niệm tình thông cảm ! 


TL. 


Kính thưa quí độc giả, 
<>Chúng tôi tự biết, trong mỗi văn bản đều có /ổi chính tả (Việt, Anh, 
Pháp, PäRI), hay đánh máy sơ sót.. .có thê làm “sai lạc nghĩa lý”. Chúng 
tôi ngưỡng mong quí vị rộng lượng. -Xin chân thành cảm tạ ! 
*Tuệ Lạc tôi nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn tình nguyên “đơn thân 
phục vụ” cho Văn hóa Nhân loại (-không có thư ký giúp đỡ), và thị giác 
thì không còn khỏe như xưa, -nên khó đạt mức “tương đối hoàn chỉnh 
trong việc xem lại văn bản rước khi In”, khoan nói đến chuyện “tuyệt 
đối hết sơ sót”. 
*Mỗi lần nghĩ về quê hương, chúng tôi cỗ găng đóng góp phần nảo 
hay phần ấy, vào nền Phật học Việt Nam đê tạo chút phước trong kiếp 
sống phù du này, chứ không có vọng câu nào khác. -Nhất là chỉ để “cảzn 
thấy mình xứng đáng” là người ngưỡng mộ, và âm thâm noi gương Phật. 
<>Cầu chúc toàn nhân loại (gồm dân tộc VN) giảm thiểu khổ ách và 
sống trong hòa bình \ 
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Bài 9 
*Liên quan đến “TẠNG LUẬTT” (Vinaya Pitaka), 
hay “PHÉP SÓNG” (JTvita Dhamma) trước Thiên Nhiên 
(Parikkhepa), MÔI TRƯỜNG. 

<>Nhìn theo góc độ “phân tích khoa học” (vijjä), thì THIÊN NHIÊN 
hay MỖI TRƯỜNG (parikkhepa) đổi với nhà Phật, có liên quan đến 
ÁP DỤNG của “giáo lý ban đầu” do đức Phật thuyết ra, để làm “QU7 
TẶC” cho SỰ SÔNG của făng đoàn (Sangha) giữa xã hội, gọi tông quát 
là “LUẬT và PHÁP” (Vinaya-Dhamma). -Người xưa còn “hoán vị” 2 
chữ nây, đọc là “PHÁP LUẬT” (Dhamma-Vinaya) để ám chỉ toàn bộ 
giáo lý của Đức Phật (Buddhasãsana) lưu lại trên thế gian. -Theo “giáo 
sứ” shi “hậu thời” Phật nhập diệt, thì QUI TÁC SÓNG CHUNG đó về 
sau gọi là TẠNG LUẬT (Vinaya pitaka), hay “nến tảng” xây dựng 
hạnh kiểm (sobhana caraqa) của mỗi “tỳ kheo” (bhikkhu), -khất sĩ, 
sống nhờ hảo tâm của bá tánh), chủ yêu “hướng về” £huận với sinh 
thái, -cũng ám chỉ CÁCH SÔNG ĐÚNG PHÁP (Dhammena karanam) 
đối với THIÊN NHIÊN (nature) ! 


*Do đó, “fác dụng” của TẠNG LUẬT trong nhà Phật vốn có “nét đặc 
biệf”, không giỗng như “giáo điều” của các tín ngưỡng khác. -Không 
giống ở chỗ “đệ tử Phật làm đúng theo Phật ngôn, chẳng phải để Phật 
hài lòng rồi ban ơn, mà là để HÒA MÌNH TRONG KHUNG CẢNH 
SÔNG, bao gồm tất cả”. -Vì khi Đức Phật nêu ra những “gui luật sống 
chung” ây cho cộng đồng tỳ-kheo, là lúc HẠNH KIÊM của făng đoàn 
Phật giáo nói riêng, và của tín đồ giữa xã hội nói chung...đang làm 
phát sinh sự “phê phán ” từ một số quần chúng. -Như vậy, Phật “chế 
luật” không phải thuận theo “Ý MUÔN” của Ngài, mà là để nâng cao 
TÍNH HÒA BÌNH cần thiết trong khung cảnh sống (Ý=MÔI TRƯỜNG). 


-Theo kinh điển chữ Pä]I (iếng nói của Đức Phật ngày xưa), bất cứ 
“điều răn” nào được Phật “chế định” và “ban hành”, cũng đều bắt 
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nguồn từ tư cách của một tỳ kheo, vồ finh hay cố ý tạo ra “tai tiếng” 
trong dân chúng. Nghĩa là Đức Phật “chế luật” trước tiên không phải 
nhất thiết chỉ nhắm đến “phẩm hạnh của bậc xuất gia” (=hạng người 
tình nguyện sống loại bỏ thói quen xấu của thể tục), mà là đễ “lành 
mạnh hóa hành động” của NGƯỜI TU PHẬT, đổi với khung cảnh xã 
hội, hầu duy trì quan hệ “sinb hoạt”, cần hòa đồng trong nếp SÔNG 
THIỆN HẠNH, -đặc biệt là tôn trọng “TĨNH TƯƠNG SINH” giữa đạo 
Phật và thiên nhiên ! 

<>VÌ trong các bài trước, chúng tôi đã khiêm nhượng nêu ra những “néf 
khoa học” liên quan đến TẠNG KINH (Sutta pitaka), và TẠNG LUẬN 
hay TẠNG VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka), nên xuyên qua bải 
nây chúng tôi thiết nghĩ, cần nói về “bản sắc khoa học” trong TẠNG 
LUẬT (Vinaya pitaka), -hay “nét khoa học” trong QUI TẮC TU 
HÀNH' (carana niyama) của đệ tử nhà Phật một chút. -Bởi TẠNG 
LUẬT trong Phật giáo, ngoài việc ám chỉ “HẠNH TU” của chư “tỳ 
kheo” (tăng lẫn n¡), nó còn có nội dung “LIÊN QUAN” đến gìn giữ 
KHUNG CẢNH thiên nhiên. 

-Đối với chúng tôi, đây là ĐẶC ĐIÊM đáng chú ý của các “LUẬT LỆ 
TU HÀNH'” theo nhà Phật ! Và cũng như 8 bài trước, bải số 9 nầy không 
phải để trình bày chỉ tiết về TẠNG LUẬT, mà là để nêu ra những “wéf 
sống fu sĩ” có chiều sâu khoa học, ôn rọng MÔI TRƯỜNG hay SINH 
THÁI, ở bất cứ nơi nào đệ tử nhà Phật có mặt. 

*Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, đoàn bộ Phật giáo thuở ban đầu chỉ 
gồm 2 phần. là PHÁP (Dhamma) và LUẬT (Vinaya). Nhưng sau khi 
Phát Thích-ca Mâu-ni nhập niễt-bàn, các Đại Thánh Đệ Tử nhận thây 
“PHÁP diệt khổ cần được phân bổ, để thuận tiện cho việc học hành 
và fruyên bá”, nên các Ngài đã “kết tập giáo lÿ” một cách có hệ thống. 
Theo đó, Phật ngôn nào có “tính cách” phổ thông, thì được gọi là 
KINH VĂN (Sutta), và Phật ngôn nào có “tính cách” thâm mật, thì 
gọi là “VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma). 
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-Còn LUẬT (Vinaya) cũng vậy, điều cấm nào “giản dị” thì gọi là 
“LUẬT XUẤT GIA” (giải thoát = pãtimokkha-samvarasTla), và điều 
cấm nào “phức tạp” (cần đến trải nghiệm Ør¡ thức an định để năm bắt) 
thì gọi là “THANH TỊNH GIỚT" (Visuddhi-sTla). Các “luật tu sâu sắc” 
nây, tiêu biểu như “13 pháp tu đầu đà” (dhutanga) khi vô chấp thì 
không còn coi là “khổ hạnh” nữa, mà là “pháp đối trị dục vọng”, và 
được xem là một dạng “VI DIỆU PHÁP” (Abhidhamma), thuộc về 
phẩm cách THANH TỊNH ĐẠO (Visuddhi-magsa). 


-Đặc biệt kề từ lần “KẾT TẬP PHẬT GIÁO” thứ II tại Hoa-thị-thành 
(Pataliputta), kinh đô mới của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), -trước tên 
là Vương-xá (Rãjagaha), theo đó tăng đoàn đã chính thức công bố “3 
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tạng kinh điển” (Buddhasäsanassa tipltaka), là Tạng Kinh (Sutta 
pItaka), Tạng Luật (Vinaya pItaka), và Tạng Luận hay Vì Diệu Pháp 
tạng (Abhidhamma pItaka). 


<>Đối với quan niệm thông thường, “luật lệ tu hành” là “qui tắc 
hướng dẫn hạnh kiểm của tu sĩ”, hoặc nói chung là phương pháp sửa 
đổi tư cách cá nhân cho người noi gương Phật, từ XÂU ra TỐT. Điều 
nây tất nhiên là điểm căn bản, nhưng “trong chiều sâu” của GIÁO LÝ 
CỘNG NGHIỆP thuộc đạo Phật, thì mổi cá nhân là “phản ảnh” của 
cộng đồng. Cá nhân tuy một sớm một chiêu không thê trở thành Thánh, 
nhưng trước mắt, LUẬT TU ấy có thê “gìn giữ” thân tâm cho từng cá 
nhân sống vô hại, hòa mình một cách “LÀNH MẠNH” với tất cả. 


-Và xuyên qua những “điêu răn” mà đức Phật đã ban bố, chúng ta thấy 
HIỆU QUÁ của TẠNG LUẬT có đặc tính KHÔNG NHỮNG “?àm 
trong sạch thân tâm con người ngay thực tại” MÀ CÒN gừn giữ cho 
MỐI trưởng trước mắt được lành mạnh.. .hơn là đề cao hiệu quả của sự 
sửa đôi từ XÂU ra TỐT (=tiên hóa) trong tương lai. -Vì sao ?! -Vì “quan 
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niệm” về “Øốf” và “xấu” giữa cõi người luôn luôn tương đối. Cới đốt ở 
chỗ nây có thể là cái xấu ở chỗ kia ? Còn giữ cho THỰC TẠI SÔNG 
TRONG SẠCH là một phâm cách ở đâu và thời nào cũng đem lại sự 
đồng thuận, AN VUI, hạnh phúc ! 
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*Khi đọc qua những “ĐIÊU LUẬTT” (sikkhãpada) mà Phật khuyên tất 
cả tăng đoàn NÊN GÌN GIỮ, như tôn trọng SINH HOẠT CỘNG ĐÔNG, 
tôn trọng NƯỚC UỐNG và NUỚC DÙNG, -đỗi xử bình đăng với 
THẢO MỘC, THỦ VẶT, -quan niệm đúng về ĐẤT ĐẠI hay SÔNG 
NÚI...v...v...chủng ta thấy nội dung TẠNG LUẬT của đạo Phật 
“tăng” về MÔI TRƯỜNG hơn là tôn giáo. -Bằng chứng là LUẬT TỶ 
KHEO ghi rõ “w sĩ ở đâu thì cần giữ gìn sạch sẽ chỗ ấy” hoặc “trước 
khi đi nơi khác, tu sĩ phải dọn đẹp trú sở cñ”, -Vvà các cách “xứ dụng vát 
tùy thân thường xuyên” (như tọa cụ, y phục, bình bát thọ thực hằng 
ngày, đồng thời “cách đổi xử giữa huynh đệ”, bao gồm cả tín đồ, cảm 
tình viên... xung quanh, cũng phải HÒA THUẬN. 


*Một tu sĩ nhà Phật mà hành động đúng, thì không phải để “được khen 
ngợi”, mà là để BÌNH AN TRONG cuộc SÔNG ! 


<>Chúng tôi nhận thấy /„ậ £w của đạo Phật có hiệu quả KHÔNG GẦY 
ô nhiễm cho MÔI TRƯỜNG, dưới mọi góc độ nhìn, và đương nhiên là 
NÓ mang đặc tính BẢO VỆ SINH THÁI. Nếu chúng ta không xem đó 
là “Bản Sắc Khoa Học” (nhân văn) trong LUẬT PHẬT, liên quan đến 
KHUNG CẢNH SÔNG, thì ấy là tính cách gì ? -Đặc điểm nây không 


2 
VAT k, 


có trong “kinh điên 
*Đã đành sự SẠCH SẼ BÊN NGOÀI (thân xác=kãya) có thê “khác” 
với sự SẠCH SẼ BÊN TRONG (tâm thức=viññãna), nhưng giáo lý 
“nhân duyên tương tác quân bình” (paccaya dhamma), do Đức Phật 
thuyết minh, đã cho chúng ta biết răng “7HÂN và TÂM tuy HAI mà là 
MỘT”. Chúng luôn luôn liên quan sinh hoạt, một cách rất có khoa học. 


của các tôn giáo khác ! 


-Trường hợp một số “w sĩ nhà chùa” nào đó không giữ các luật ây. Họ 
hằng ngày tranh đua, chạy theo danh vọng (do tham sân sĩ lôi kéo), thì 
ây là “chuyện pháp hành không thể tránh được tính tương đối” của 
khoa học. Và trong cuộc sống phàm tục, hiện tượng “cøn sâu làm sâu 
nỗi canh”, ở đâu cũng có, -chỉ tùy theo cộng nghiệp, chung hay riêng, 
xảy ra íf hay nhiều mà thôi ! 
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*Đạo Phật là “tồn giáo duy nhất” có “UUẬT TU” đặt nặng việc “LÀM 
SẠCH” thân khẩu ý, không đặt nặng việc “cúng bái thần linh” đễ được 
“nhận ân sủng”. Theo triết học Phật giáo (Abhidhamma), “LÀM SẠCH 
thân khẩu ý” cũng có nghĩa là “tạo thanh tịnh cho cuộc đời”. -“LUẬT 
TU NHÀ PHẬT” mới nghe qua, người ta có cảm tưởng là chỉ “øgi# sạch 
thân tâm cá nhân”. Nhưng trên phương diện “fhực tế cộng nghiệp” 
“không ai có thể sống ngoài trần gian, chăng liên quan và không trách 
nhiệm với xã hội”. -Nghĩa là sau khi nghiên cứu đúng đăn giáo lý Phật 
đà (=“PHÁP HỌC, pariyatta dhamma), thì người tin Phật sẽ ## nguyện 
thực hiện (PHÁP HÀNH=satipatti dhamma), để sống LÀNH MẠNH 
không những cho bản £hân (=thể xác và tinh thân), mả còn cho CỘNG 
ĐÔNG....đối với bên ngoài lẫn bên trong CẢNH VẬT nữa ! 
*Và trước khi chết, dù muốn dù không...mỗi người vẫn là “nội viên 
gạch” của “bức tường xã hội”, chữa chấp tính vững chắc hay sự mục 
nát. -“Phẩm cách nhập thể” đó của đạo Phật, tự nó không phải là 
“CHIẾU BÀT' đề trang điểm danh phận cho cá nhân, mà là cái “công 
phu phải có” để tiễn bộ cho xã hội, trước khi GIÁC NGỘ thành Phật, 
hay là PHÁP THÀNH (pativedha dhamma), -dứt sinh tử luân hôi ! 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ qua “4 đại phần tài liệu” 

lập thành TẠNG LUẬT (Vinaya pi{ka) : 

<>Thứ nhất là Bộ PHÂN TÍCH (Vibhanga), gồm 2 sách là Iuật fỳ-kheo 
(bhikkhu vibhanga) chứa 227 điều, và /uật f)-kheo-mi (bhikkhunT 
vibhañga) chứa 31 1 điều. 
<>Thứ hai là Bộ ĐẠI PHẨM (Mahävagga), nói về “kết hợp giới luật”, 
liên quan đến “nguyôn gốc” (hay động co) với sự nêu ra nhiều nhân 
vật, nhiều địa điểm, nhiều hình thức, và những thời gian chế luật khác 
nhau, và “lý do vi phạm ” đề chế luật, bằng 513 thuật sự chia làm 2 
tập. Tập I chứa 252 câu chuyện. Tập 2 chứa 261 câu chuyện. 
<>Thứ ba là Bộ TIỂU PHẨM (Cullavagga), nói về “các cách suy xét, 
qui nạp, giải quyết), liên quan đên “ẩn định mức độ vỉ phạm”, tồi “dàn 
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xếp và trừng phạt”, dựa trên thú nhận hay từ chối của cá nhân hoặc 
tập thể có liên hệ. Và nội dung sau cùng của TIỂU PHẨM là “chế tài 
một cách ôn hòa”, dù cho thiếu xác định rước sự cứng đầu, không 
chân thành phục thiện của đương sự. Trường hợp bề tắc thì tăng đoàn 
có thê dùng biện pháp “TÂY CHAY” (=bát hợp tác). Bộ TIỂU PHẦM 
cũng gồm 2 tập. Tập I gồm 694 thuật sự, và tập 2 có 664 thuật sự. Và... 


<>Thứ tư là Bộ CƯƠNG YÊU (Parivära), “nêu ra các cách giải quyết, 
dù cho mọi việc chưa sáng tở” hay còn thắc mắc cần thẩm vẫn, để làm 
rõ những điểm chính trong trường hợp VI PHẠM, hầu đi đến KẾT 
LUẬN “ương đối công chính, mình bạch”. Bộ CƯƠNG YÊU cũng 
có “2 quyền”, là Quyền I gồm “917 gui nạp sau thẩm vấn” dưới nhiều 
hình thức, như “giáo kệ nhận xét' hay “ngụ ngôn khuyến thiện”. 
Quyền 2 gồm “1365 gui nạp” cũng dưới nhiều “đạng đạo ngôn” định 
hướng như quyên I. 


*Nói về các “sự vỉ phạm” GIỚI CÂM, chúng tôi chỉ xin lược kê như : 


<TÔI XÉP HẠNG NẠẶNG NHẤT, đối với nam tỳ-kheo 
(bhikkhu=khát sĩ) hay mữ f}-kheo (bhikkhuni=nữ khất sĩ) trong đạo 
Phật, là 4 giới BÁT CỘNG TRỤ (Pãrãjika). -Gọi là “4 bấf cộng frụ” vì 
4 điều ác nầy mỗi khi cỗ ý vi phạm thì “đương sự” sẽ trọn đời “mắt 
phẩm hạnh t)-kheo”. Dù cho sau đó có thành tâm ăn năn hối cải, thì 
họ chỉ có thể “tái thọ giới” làm Sa-di (sãmanera) mà thôi. Bốn điều 
BẤT CỘNG TRỤ đó là 1/C ý giết người. 2/Cỗ ý hành dâm. 3/Cỗ ý 
trộm cắp, 4lCô ý khoe phẩm vị chưa đạt tới, tức là làm cho người khác 
tin rằng “mình đắc chứng, quả nấy quả kỉa, hay có đại định, thân 


Là) 


thông...Đ...V... 


<>TÔI XÉP NẶNG THỨ NHÌ. đối với 2 hạng TỶ KHEO nam nữ 
(bhikkhu & bhikkhun]) trong đạo Phật, là vỉ phgm 13 giới TĂNG TÀN 
(Sañghãdiseasa). -Hai chữ “Zăng tàn” ám chỉ tu sĩ khi được tín đồ tôn 
kính hộ trì đầy đủ, sống an ổn trong tu viện...mà KHÔNG PHÁT 
TRIÊN HẠNH KIÊM THANH TỊNH., tâm thức thường xuyên buông 
lung, fhả trôi theo dục vọng, luôn viện cớ “cưỡng không nổi tồi vỉ 
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phạm”, -hoặc vì nghĩ rằng “a không toan tính trước, sự kích thích do 
hoàn cảnh xảy ra, không ai có thể nghịch lại “bản năng”, -do đó ta 
phạm tội chẳng đáng trách...”. -Ngụy biện “vô tiên ý thì không có tội 
øi cá ??”. -Và họ cứ “buông lung phạm giới”. 

-Gọi là TĂNG TÀN vì 13 hành động xấu này khi vi phạm thì “đương 
sự” trở thành “nguyên nhân làm SUY ĐÔI” đời sông PHẠM HẠNH 
của tăng lữ. -Và cũng vì 13 điều xấu nầy thuộc về “dục vọng tiên 
khiên” trong mỗi con người (thiếu cảnh giác), nên sự ẤN ĐỊNH mức 
độ vỉ phạm rất phức tạp, khiến cho Tăng Đoàn phải có “nhiều phán 
quyết khác nhau” một cách thật tế nhị và hợp lý. 

-Chúng tôi không chép đầy đủ mọi trường hợp ở đây, vì chủ yêu của 
bài viết nầy là nêu ra “NHỮNG NÉT KHOA HỌC” trong TẠNG 
LUẬT (Vinaya pitaka). -Do đó, chúng tôi chỉ ghi tóm lược 13 giới 
TNG T.ÀN (Sahghãdisesa), như sau : 

1/THỦ DÂM đến độ “xuất tinh” để hỏa mãn tình dục, do “tỳ kheo 
đương sự” đơn thân hành động, hay có nhiều người đồng lõa khác. 
2/XÚC CHẠM người khác phái, rồi ngây ngất thõa thích đến độ “xuất 
tỉnh”, để thõa mãn tình dục bằng nhiều dạng khác nhau, như vuốt ve, 
sờ mó, hôn hít... V...V... 

3/NHÌN NGẮM đắm đuối một hay nhiều đối trợng khiêu dâm. ..đên độ 
“xuất tỉnh”, để thỏa mãn tình dục và cảm thây sung sướng một cách 
say sưa, muốn kéo dải. 

4/NÓI LỜI DẦÂM ĐẢNG, đối đáp qua lại bằng nhiều câu gợi tình với 
người khác phái đến độ “xuất tinh”, để £hốa mãn tình dục và cả hai 
đồng cảm giác vui thích. 

5/LÀM MAI MỖI và tưởng tượng mình là cô dâu hay chú rễ trong đêm 
giao phối, rồi thích thú đến độ “xuất tinh”, để “hỏa mãn tình dục. 
6/HAM MÊ TRÚ SỞ TỐT (êm ấm, đáp ứng dục vọng sướng thân), 
dưới hình thức “yêu cầu” mà không biết ngượng miệng, khi gặp gỡ tín 
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đồ rộng rãi ngoan đạo (=giàu lòng bồ thí), chăng hạng như xin xỏ nhiều 
vật liệu tốt để xây cất, bôi bồ liêu cốc. 

7/TỰ DO CHẶT CÂY ĐẼO ĐÁ để tạo chỗ ở mới (đáp ứng dục vọng 
tắm thán), quên mình là một tỳ kheo cần sống đạm bạc, tr1 túc, và gìn 
giữ giới luật phạm hạnh. 

8/ĐÔI XỬ THIÊN VỊ (đáp ứng dục vọng qua sự tiếp đãi), khi có bỗn 
phận đưa đón khách đồng đạo, thì ỷ vào “địa vị” của mình, và không 
làm tròn bổn phận một cách vô tư, đồng thời đổi đãi thiên lệch, trong 
thực phẩm, cũng như trong đồ dùng...cùng phòng ốc. 

9/CẶP ĐÔI NAM NỮ (hay đáp ứng tình cảm tay ba), do ngầm thích 
đối tượng nảo, thì “nói phong tình” hướng đến đối tượng ấy, “cặp đôi” 
với một kẻ khác, để thồa mãn dục vọng riêng fư của mình. 
10/KHÔNG AN PHẬN và luôn luôn ĐÒI HỎI, -đang là một thành viên 
bình thường trong tăng đoản, mà tỳ-kheo không biết thân phận mình, 
muốn làm “øgười có ảnh hướng” trên tập thê...nên đưa ra nhiều “đề 
nghị” (=yêu sách). -Tiêu biêu như Đề-bả-đạt-đa (Devadatta), -người đệ 
tử muốn thay thế Phật lãnh đạo Tăng giả, đã yêu cầu Phật ban hành 5 
điều luật do ông đặt ra. -Đáp ứng dục vong quyên lực. 


11/LY KHAI GIÁO HỘI, lập nhóm riêng. -Bắt chước Để-bà-đgf-đa 
(Devadatta), và một số ít tỳ-kheo tối tăm khác, cỗ ý không vâng lời 
Phật, chia rẽ tăng đoàn, coi thường tội TĂNG TÀN (Saighädiseasa), 
để đáp ứng đực vong quyên lực, nuôi dưỡng tật tiền khiên vô mình 
lậu. -Đê-bà-đạt-đa chính là tỳ-kheo tiêu biểu phạm tội ấy, “đây đứ” 
nhất. 

12/CỨNG ĐẦU KHÓ DẠY. Thời Phật còn tại thế, có tỳ-kheo Sa-nặc 


VN 32 


(Channa), thường xuyên Ở lại “mnh là người thân” của hoàng gia (cựu 
nô bộc vua Tịnh Phạn (SuddhodanaraJa), nên chỉ chịu nghe lời khuyên 
răn của Phật. Ông không phục tùng bất cứ ai khác, kế cả các Thinh Văn 


Ưu Tú trong Tăng Đoàn Phật giáo, như Đại Ca-diếp (Mahãkassapa), 
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Mục-kiên-liên (Mahä Moggallana), Xá-lơi-Phất (Sãriputta). -Cứng đầu 
là đáp ứng đực vọng phẩm vị bản ngã, phạm tội tăng tàn ! 
13/KHÔNG HỒ THẸN TỘI LỖI. Tỳ-kheo hay một nhóm tỳ kheo, vì 
DỤC VỢỌNG “thúc đây”, coi thường hạnh kiểm người tu, và hành động 
thấp hèn, mê thích hưởng thụ ngũ trần. Họ DÙ đã được Tăng đoàn 
khuyên bảo cảnh cáo, nhưng không thức tỉnh. Khi bị hội chúng điều tra 
điều vi phạm thì họ phản đối. -Nghĩa là KHÔNG HỒ THẸN TỘI LÕI 
mà phạm giới TĂNG TÀN ! Đáp ứng dục vọng lì lợm, vô mình. 
<>TỘI XÉP HẠNG BA đôi với các hàng tỳ kheo (nam hay nữ), được 
gọi là BẤT ĐỊNH (Aniyata). -'“Sự bắt định” nầy ám chỉ “f) kheo nam 
hay nữ nói chuyện với người khác phái trong chỗ thiếu mình bạch ”. 
-Gọi là “THIẾU MINH BẠCH” vì nơi gặp gỡ có thê “kín đáo” hay 
“không kín đáo”, nhưng trước con mắt một người bàng quan ngẫu 
nhiên nhìn thấy và lập lại nhiều lần, thì sự thắc mắc về hạnh kiểm có 
thể phát sinh. Từ đó, UY TÍN của tu sĩ đạo Phật sẽ bị hoen ó. -TỘI BẤT 
ĐỊNH này gồm 2 điểu : 

1/Nêu 7-KHEO (nam hay nữ) chuyện trò với người khác phái ở chỗ 
văng, 8J NGHỊ NGỜ mà không thành thực nói rõ lý do cuộc gặp gỡ, thì 
Tăng Đoàn qui tội “bất định”, và không thê công bố SỰ THẬT để 
“đánh tan dự luận”. 

2/Nêu “NGƯỜI NHÌN THẦY và TÔ CÁO” nam nữ tỳ kheo có dụng 
tâm riêng (hay ác ý), không vô tư trình bày những gì họ thấy, thì Tăng 
Đoàn cũng qui tội “bất định”, vì không thể tìm ra SỰ THẬT được. 
<>TÓI XÉP HẠNG TƯ đối với các hàng tỳ kheo (nam cũng như nữ), 
gọi là ƯNG XẢ ĐỒI TRỊ (Nisaggiya pãcittiya). -Tội nầy nếu ăn năn 
XÃ BỎ thì hết tội. Đây là những “VI PHẠM có thê HÓA GIẢI” khi 
đương sự biết phục thiện, gồm 3 phân A,B,C như sau : 

A-Nhận Y CÀ-SA không đúng Luật ĐẠO thì vi phạm ƯNG XẢÁ ĐÔI 
TRỊ, có 10 ĐIÊU : 1/Nhận y phụ trội (nhiều hơn nhu cầu), 2/Nhận y đã 
cũ, 3/Nhận y ngoài hạn kỳ, 4/Nhận y dơ chưa giặt, 5/Nhận y do tỳy-kheo- 
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nI tặng đặc biệt, 6/Nhận y nhờ nói bóng gió là “mình thích”, 7/Nhận y 
do tạo duyên cớ, 8/Nhận y nhờ nói khích thí chủ, 9/Nhận y do khôn 
khéo “chọn người cho”, và 10/Nhận y qua dạng nhận tiền để mua. 


B-Nhận TƠ TẮM hay các loại SỢI (vật liệu chế tạo y và tọa cụ), không 
đúng Luật ĐẠO có 10 ĐIÊU: 1/Xin nhiều kén, 2/Xin nhiều lông cừu, 
3/Xin y hay tọa cụ có viễn và nhuộm màu gì, 4!Lây cớ bị chuột căn đê 
xin 2 thứ vật liệu ấy, 5/Dùng vải liệm người chết ghép lại làm y, mà 
quên kết nạp y cũ vào, 6/Nhận lông cừu dấu trong y, 7/Nhận y sau khi 
đã nhờ tỳ-kheo-ni giặt , S/Nhận vật có giá trị đem đổi lấy y, 9/Nhận đồ 
vật quí xem như hiện kim tồi mua y, 10/Nhận p cả-sa có giá trị cao. 


C-Nhận BÌNH BÁT và VÀI ĐIÊU KHÁC không đúng Luật ĐẠO, có 
10 ĐIÊU : 1/Nhận bình bát phụ trội (=nhiều hơn mức cần dùng), 
2/Nhận nhiều bình bát, 3/Nhận người giúp việc trong tu viện, 4/Nhận 
nhiều y đắm mưa, 5/Tái nhận y đã tặng đến người khác , 6Nhận thêm 
vật liệu đỂ tô điểm y ca-sa, 7/Nhận y đã dệt theo ý muốn, S/Nhận y 
trước rôi hông báo hội chúng sau, 9/Dùng y đo mình đã dấu, 10/Nhận 
vật dụng nhờ nói nịnh bợ. 

<>TÓI XÉP HẠNG NẤM gọi là ƯNG ĐÔI TRỊ (Päãcittiyakanda). 


^A,1” 


Những tội nầy “nếu đương sự “khai thiệt” với huynh đệ (hay tăng đoàn) 


thì có thê hóa giải”, gồm 92 điêu, chia ra nhiêu lãnh vực như sau : 


*Do KHẨU NGHIỆP : L/Cô tình nói hàng hai, xác nhận rồi phủ nhận, 
hứa không giữ lời...v...v... 2/Chửi rủa, lăng nhục, chê bai..., 3/Đâm 
thọc, kích thích “hai đầu” tạo ra tranh cãi..., 4/Nói xấu đồng đạo, bắt 
bẻ hạnh kiểm... làm cho người đời xem thường tỳ-kheo..., 5/Có ý “coi 
thường” những thói quen thô tục, như ngủ ngáy, chung chạ với người 
trần tục thiếu tư cách, không biết xấu hồ khi thân thê lõa lồ, thất 
niệm...v...v..., 6/Tỏ lời muốn gần gũi người khác phái..., 7/Nói pháp 
thì thầm, làm cho người nghe có cảm giác “lg thường, huyễn bŸ”, 
8/Nịnh thí chủ bằng cách làm việc giúp họ, viện dẫn “để xứng đáng sự 
cúng dường”, 9/Lây sự “phạm tội và nhận lãnh trừng phạt (parivära)” 
làm lý do rêu rao cho mọi người biết mình là “ké phục thiện”, 10/Loan 
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truyền sự phê phán của quần chúng, làm gia tăng tội của một số tỳ kheo 
phạm lỗi đang bị phạt, mà mình ghét. -Tổng cộng 10 điểu. 


*Do CẢNH V⁄ẬT : 1/Phá hại sự sống của thảo mộc, 2/Chối quanh, 
không nhận các hành động tốn hại môi trường do mình đã làm, 3/Phân 
bỗ sự xử dụng cảnh vật theo cảm tình cá nhân, 4/Bỏ bừa bãi đồ dùng 
giữa khung cảnh sống, 5/Không nhờ người khác thay mình dọn dẹp môi 
trường, 6/Không cải thiện cảnh vật, chỗ nào chắng thích thì bỏ đi nơi 
khác, 7/Không khuyên đồng đạo tu bố chỗ ở, 8/Năm ngồi vô ý làm hư 
cảnh vật, rồi bỏ qua không sửa chữa, 9/Cứng đầu thay đôi cảnh vật một 
cách chủ quan, thiếu thăng băng, làm sụp đồ nên đất, 10/Dùng nước đơ 
tưới lên cảnh vật, gây thiệt hại. -Tông cộng 10 điểu. 

*Do DẠY LUẬT : 1/Lợi dụng việc “dạy luật” đến đối tượng, cố ý nói 
pháp ít, đề dành thì giờ đàm luận chuyện đời, 2/“Dạy luật” mà tuyên bố 
răng “việc nầy không hữu ích bằng nghe tôi thuật cảm hứng của tôi”, 
rồi tỳ-kheo đem cảm hứng cá nhân ra ngâm nga, làm mắt thì giờ, 3/Lây 
cớ “dạy luật” để rủ ren các tỳ-kheo-ni hội họp, 4/Tỳ-kheo siêng năng 
“đạy luật” vì lợi lộc, 5/“Dạy luật” để điềm chỉ cho tỳ-kheo-ni điều mà 
mình thích, và cho biết chỗ khất thực được nhiều “đồ tốt”, 6/“Dạy luật” 
để nịnh tỳ-kheo-ni nhờ “làm đẹp” y áo của mình, 7/“Dạy luật” rồi rủ tỳ- 
kheo-ni đi dạo, 8/“Dạy luật” và khuyên tỳ-kheo-ni lên thuyền ngắm 
cảnh, tạo thói quen xấu...đưa đến tình trạng tỳ-kheo-ni du thuyền một 
mình, và bị kẻ ác làm nhục, 9/NoI gương Đề-bà-đạt-đa, nhờ “dạy luật” 
mả tìm ra tỳ-kheo-ni làm “môi giới”, khuyên thí chủ cúng dường đồ ăn 
ngon, 10/Viện cớ “dạy luật” để gặp tỳ-kheo-ni trước kia là vợ cũ ! Tổng 
cộng 10 điều. 

*Do VẬT THỰC, 1/Vì sợ khất thực không đủ ăn, một tỳ-kheo đi thăng 
đến “phước xá”, nơi dành cho tu sĩ bị bệnh, có tín đồ thường xuyên 
cúng dường, 2/Sợ khất thực không đủ ăn, nhiều tỳ-kheo bắt chước Đề- 
bà-đạt-đa, không ngừng yêu cầu tín đồ cúng dường, 3/Đã khất thực 
xong, nhưng nghe có thí chủ làm phước lớn, với sự hiện diện của Đức 
Phật, nên tỳ-kheo thô tục liền đến dự, 4/Nhận vật ngon rồi đề cao, khiến 
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một nữ thí chủ phải dâng cúng nhiều lần, làm cho người chồng khó chịu, 
bỏ vợ cũ kiếm vợ mới, 5/Cùng thời gian mà tỳ-kheo (hay tỳ-kheo-ni) 
thọ thực tại nhiều chỗ khác nhau, để nêm nhiều món lạ, 6/Ăn xong phần 
mình, tỳ-kheo (nam hay nữ) còn tiếc rẻ ăn thêm thực phẩm dư của các 
vị khác, 7/Nhận vật thực sái thời, viện lẽ là đồ ăn nây có thể để lâu, 
8/Tích trữ vật thực băng cách thu nhận rồi phơi khô...v...v..., 9/Yêu 
cầu tín đồ dâng vật thực thượng hạng, I0/Tìm kiếm thực phẩm tại các 
nơi cúng tế vong linh, hay “thí thực cô hồn”. -Tổng cộng 10 điều. 


*Do ĐẠO LÕA THỂ : 1/T-kheo trong đạo Phật không thọ thực sau 
12 giờ trưa, nhưng gặp người thành tâm dâng đồ ăn có thê để lâu thì 
nhận. Vì luật Phật không cho phép, nên giả bộ đem tặng cho các £w sĩ 
đạo lõa thể, và gây ra lời phê phán không tốt. 2/Tại “vùng đạo lõa thể” 
nếu khất thực trễ thời, thí chủ không còn gì để dâng. -Dùng câu nói đùa 
răng “đến trễ thì không được cúng dường và bị mời đi chỗ khác”. Khâu 
nghiệp này không lành mạnh, gây bất an, 3/Tỳ-kheo vô ý thức đứng 
chờ xin thực phẩm ở chỗ không thích hợp (=nhà tín đồ “đao lão thể”). 
4/Tỳ kheo thiếu tự trọng ngồi chờ nhận thực phẩm nơi nữ thí chủ tại 
địa điểm kín đáo, bị người chồng phê phán. 5/Tỳ kheo mê nữ giới chỉ 
muốn nhận thực phẩm từ tay bả chủ. 6/Khi cùng huynh đệ được mời 
dùng cơm trưa tại nhà thí chủ, tỳ-kheo không nên tách ra đi giao thiệp 
xung quanh, làm cho huynh đệ chờ đợi. 7/Nhân cơ hội có người thiện 
tâm muốn biếu thuốc (1 trong 4 vật dụng), tỳ-kheo yêu cầu “bơ lỏng” 
đề giữ lâu, rồi hối họ đưa ngay, làm mất niêm tin của tín đồ. 8/Tỳ-kheo 
thích tiếp xúc với quân đội, viện cớ đến thăm thương binh, bị dân chúng 
phê phán. 9/Tỳ-kheo cố ý lai vãng khu gia binh để kiếm lợi, và bị dân 
chúng đàm tiếu. 10/T-kheo thích xem tập trận...bỊ trúng tên đồ máu, 
khiến cho chúng bản tán. -Tổng cộng 10 điều. 

*Do UỐNG RƯỢU : 1/Tỳ-kheo (ở Kosamb]) thích rượu, nói bóng gió 
đề được uống Tượu ngon, và say sưa đến độ té ngã, đầu óc mất tỉnh táo, 
không có cử chỉ tôn kính thây tố, bị dân chúng chê trách. 2/Tỳ-kheo 
thích đùa giỡn, thọt lét lẫn nhau đề vui cười. Một tỳ-kheo vì cười ngất 
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mà chết...tạo thói xấu tai hại. 3/T-kheo mê chơi nước sông AcIvarafI 
gân kinh đô Kiều-tất-la (Kosãla). Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) và hoàng 
hậu Mallikã trông thấy và không hài lòng. 4/Tỳ-kheo ở chùa Ghosita 
coi thường các vị có đức hạnh, đã bị Phật quở trách và chế luật điều 
chỉnh tư cách. 5/Tỳ-khưu thích hù nhác đồng đạo, làm cho các tỳ-kheo 
sợ ma kinh hãi bất an. 6/Tỳ-kheo chặt đốt cây to để sưởi, phá chỗ ở rồng 
rắn, khiến sinh vật nây tân công đồng đạo. 7/Tỳ-kheo ngâm mình lâu 
trong sông hoảng gia Tapodä, làm cho nhà vua phải chờ vả tắm trễ, 
không vào thành thành trước khi trời tối. 8/Tỳ-kheo zmặc y-áo sặc sỡ đi 
đường xa, lôi kéo sự chú ý của bọn cướp, làm cho dân chúng đồng hành 
bị lây. Quan quân bắt được gian tặc với vậ chứng và chất vẫn tăng 
đoàn, thì họ chối “y-áo kia không phải của họ”. Đức Phật hay tin liền 
thuyết pháp dạy đệ tử “khử đi xa nên mặc y phục thích hợp”. 9/Tỳ- 
kheo xử dụng chung y-áo với huynh đệ mà không “xả bỏ” y-áo riêng. 


VAN và 


10/Tỳ-kheo giấu bình bát của vị khác, làm cho “nạn nhân” phải van xin. 


-Tổng cộng 10 điễu. 

*Do SINH VẬT : 1/Dù cho bị thú vật luôn luôn quấy nhiễu, tu sĩ trong 
Phật giáo không được sát hại chúng, nhưng tỳ-kheo Ưu-bà-li (Udayi) 
trước kia là người giỏi băn cung, đã giết quạ, và bị dân chúng phê phán, 
2/Biết trong nước có sinh vật mà f)-kheo ngu muội vẫn dùng, làm chúng 
chết. 3/Tỳ-kheo phàm tục thích nhắc lại điều sai trái cũ đã được giải 
quyết, gây tranh cải trong tăng đoàn, 4/Vì thiên vị và “bảo vệ” bạn thân, 
tỳ-kheo đã không vô tư loan tin, cô ý giảm thiểu cái xâu của đồng đạo. 
5/Vì cuồng tín, cỗ chấp theo lời nhận xét “đời fu là hạnh phúc” (của các 
bậc tôn trưởng), nên sau khi xuất gia, một số tỳ-kheo không kiên nhẫn 
lúc đói khát, và than van không ngừng, làm cho dân chúng phê phán. 
6/Biết dân lái buôn thường di chuyển hoàng hóa tránh thuế, nhưng tỳ- 
kheo vẫn chung đường để bị liên lụy. 7/Thiếu cảnh giác đi chung với 
người vợ bất hòa trong gia đình, một tỳ-kheo bị anh chồng hành hung. 
8/Tỳ-kheo Arittha (cựu huấn luyện viên chim ưng) không hiểu chiều 
sâu lời Phật dạy, rằng “pháp chướng ngại sẽ gây nhiễu khổ lụy” đã coi 
thường hoàn cảnh và chỊu khô. 9/Biết tỳ-kheo Arittha bị Phật quở trách, 
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nhưng các tỳ-kheo khác vẫn thân cận. 10/Một tu sĩ bậc thấp là sa-di 
Kandaka cũng tà kiến giống như tỳ-kheo Arittha, nên Phật dùng luật ấy 
đề hướng dẫn. -Tổng cộng 10 điễu. 


*Do PHÁP HÀNH :1/Tỳ-kheo thiển cận chỉ vâng theo điều răn, sau khi 
đã “hỏi kỹ” các vị “thông thuộc pháp luật”. Phật xác nhận “(hông thuộc 
pháp luật không phải là điểm chính, mà là biết áp dụng để được an 
vu”. 2/Một sô tu sĩ mới tu còn tà kiến, thường không tin pháp luật. 
3/Viện lý do chưa tụng giới bốn nên không nhớ và vô ý vi phạm thì 
không sao. 4/Tỳ-kheo phàm phu thường sân hận âu đả lẫn nhau, tưởng 
răng “sức mạnh có thể giải quyết tranh chấp”. 5/Tỳ-kheo cộc căn khi 
sân si thì hay đánh người, nếu không vũ phu thì “hăm dọa”, làm cho 
đồng đạo trong tăng đoàn bất an. 6/Ÿ mình chưa có lỗi thì có quyên /àmn 
nhục tăng sĩ phạm tội, gây ồn ào trong sự hành phạt. 7/Dùng luận cử 
“chưa được 20 tuổi không thể thành t)-kheo”, các tu sĩ ác ý đã gây 
hoang mang trong những tỳ-kheo trẻ mới thọ giới. S/Các tỳ-kheo ong 
động thường tìm cách xung đột với những tỳ-kheo thanh tịnh, làm cho 
nhiều bậc phạm hạnh bị quây rầy. 9/Tỳ-kheo tham lam (nhóm lục sư) 
thường dành quyền chí huy khi có pháp sự chung, gây bẫt mãn trong 
tăng đoàn. 10//Tỳ-kheo thiếu ý thức (thuộc nhóm lục sư) thích gio 
quyên ưu tiên cho tu sĩ nào được họ thích, gây chán nản những vị khác. 
I1/Nhân vụ tỳ-kheo Dabba Mallaputta mặc y cà-sa quá cũ, và nhận 
được y mới, nhóm lục sư liền bàn tán với ác ý. 12/Nhân việc “đại hội 
tín đô làm phước”, sau khi cũng đường thực phẩm có dâng y cả-sa, các 
tu sĩ tham lam (nhóm lục sư), liên thuyết phục các thí chủ “ch nên dâng 
y cà-sa cho họ thôi”. -TỐng cộng 10 điều. 


*Do KHUNG CẢNH CAO SANG hay do CÁC VẬT QUÍ GIÁ : 1/Đối 
với cung câm của nhà vua, tỳ-kheo khi được mời đến thuyết pháp, thì 
phải báo trước giờ giấc làm việc. Nếu tự do ra vảo hoảng cung, có thể 
gặp 10 điều nguy hiểm là : -bị hoàng gia nghi £w tình với cung nữ, -bị 
hoàng gia nghi là £ác giả nếu cung nữ có thai, -bị hoàng gia nghỉ là ké 
trộm bảo vật đã mắt, -bị hoàng gia nghi là dọ thám tỉn tức để tiết lộ ra 
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ngoài, -bị hoàng gia nghi là kể sát nhân nêu có người chết, -bị các guan 
chức thịnh thời nghi là có ảnh hướng đến nhà vua, -bỊ các quan chức 
thất thời nghi là nói xấu họ với nhà vua, -b nhà vua xuất quân thất bại, 
nghi jý do không thắng trận là do tỳ-kheo ấy, -bị nhà vua xuất quân 
thành công, bận tâm về việc đến ơn. -Nguy hiểm sau cùng là sẽ say mê 
bởi cảnh trợng sang trọng của hoàng gia. 2/Tỳ-kheo thấy vật quí ở chỗ 
công cộng, không nên lấy trả lại chủ nhân, vì hành động ấy sẽ đưa đến 
chuyện đền ơn, có thể ảnh hưởng đến tu tập (-ngoại trừ một vải trường 
hợp đặc biệt !). 3/Một nhóm tỳ-kheo không dảm vào làng lúc trải thời, 
và bị cướp hết tư trang. Trường hợp khẩn cấp mà cỗ chấp, thì phạm 
tội. 4/Lợi dụng lòng hộ trì, nhiều tỳ kheo mm lam đã yêu cầu một thợ 
làm “ống sừng” (để đựng kim khẩu vá y cà-sa), họ xin nhiều đến độ 
người ấy không còn thì giờ để sản xuất nuôi thân. 5/Tỳ-kheo năm 
ø1ường sang trọng và còn khoe, bị Phật quở trách. 6/T-kheo (nhóm lục 
sư) độn bông gòn cho nệm giường và ghế năm ngồi êm ái, bị dân chủng 
phê phán. 7/T-kheo ham hưởng thụ, đã tạo tọa cụ quá kích thước xử 
dụng trước mặt những bậc có giới hạnh, bi dân chúng phê phán. 8/Tỳ- 
kheo bị bệnh lở ngoài da được Phật cho phép tạo “y đắp ghể”. Nhóm 
lục sư lạm dụng chuyện nầy may nhiều “y che thân”, có “tua viền” xum 
xuê. 9/Tương tự như thế, các tỳ-kheo trong nhóm lục sư, đã chế tạo “Đụ 
tăm ma” quá kích thước, và bị dân chúng không ngớt phê phán. 10/Tỳ 
kheo Nanda, con trai dì ruột của Phật đã mặc y cà-sa, giống như y phục 
bậc Thế tôn. Tăng chúng bàn tán về “đệ tử Phật”. -Tổng cộng 10 điểu. 
*Do LUẬT ƯNG PHÁT LỘ (PãtidesanTya niyama) : 1/Tỳ-kheo biếng 
nhác không đi khất thực mà muốn no bụng, chỉ chờ /)-kheo-ni nhiều 
tâm từ đem thực phẩm về rồi xin hết. Tỳ-kheo-ni có phạm hạnh sau đó 
bị đói, không còn gì độ nhật, đến nỗi kiệt sức té ngã ngoài đường. Dân 
chúng đến cứu cấp mới biết lý do nên phàn nàn. 2/Khi thí chủ mời tăng 
đoản dùng cơm thì thường giao cho các tỳ-kheo-ni phân phối đỗ ăn. 
Các tỳ-kheo phàm tục trong nhóm lục sư liền khuyên họ nên làm theo 
cảm tình, không hướng dẫn họ hành động vô tư. 3/Một gia đình đây tín 
tâm, có thực phẩm gì cũng đem dâng chư tăng trước, phần còn lại họ 
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dùng. Nhưng các tỳ-kheo tham lam (nhóm lục sư) cứ đòi nhận hoài, nên 
gia đình ấy đã cho hết...phải nhịn nói. 4/Các nô bộc thường ghét ngầm 
chủ nhân, nên nhân việc được lệnh cùng với nhiều tiểu thư, mang thực 
phẩm cúng dường các tăng sĩ fu rong rừng. Đến chỗ văng họ làm loạn, 
và nhóm cận vệ của gia chủ đã can thiệp kịp thời. Dân chúng thắc mắc 
răng “ởq¡ sao các tăng sĩ không cảnh giác, có thể bảo trước cho đại thí 
chủ hay để ngăn ngừa?!”. Phật biết dư luận liền chế luật tổng quát 
khuyên “không nên trai tăng trong rừng”. -Lợi dụng luật này, các tỳ- 
kheo ác ý (trong nhóm lục sư) liên “xác nhận” với tín đồ rằng “Phậ/ 
cấm cúng dường các tu sĩ ngụ trong rừng, kể cả tại thiên lâm có tỳ-kheo 
đau ôm”. Phật hay tin phải chế “luật ngoại lệ°, để bô túc cho điều học 
thứ tư của ƯNG PHÁT LÔ. Tổng cộng 10 điểu. 

*Do ƯNG HỌC PHÁP : Phần nây chúng tôi chỉ nêu chung, gồm : 


-26 ĐIỀU mô tả tất cả OAI NGHI TẾ HẠNH, như -cách ăn vận y phục 
(gồm cả đầu cổ và bàn chân bị bệnh thì phải đội khăn, hay mang dép 
như thế nảo), -cách nhìn ngó (=ánh mắt phải chính trực, không láo liên), 
-cách cử động tay chân (gồm cả chống nạnh nhu thuận), -cách cười nói 
giữa cộng đồng sao cho từ tốn, nhã nhặn, -cách đi đứng nằm ngồi cần 
gọn gàng, -cách hả miệng ăn uống (bao gồm cả kiểu nắm cơm, húp 
canh, căn rồi nhai vật thực), -cách nhận đồ ăn từ tín đồ khi vào làng 
xóm khất thực. 

-16 ĐIỀU hướng dẫn cách THUYÊẾT PHÁP (Dhamma desanä) phải 
luôn luôn thanh tịnh trang nghiêm, không được nói đùa trên pháp tọa. 
-3 ĐIÊU linh tinh...hướng dẫn các tỳ-kheo có bệnh đặc biệt, cần ngồi 
hay đứng khi làm vệ sinh và đại tiêu tiện...øọn gàng như thế nào. 
<>Nói chung, LUẬT TỶ-KHEO trong đạo Phật chỉ có thể được chúng 
ta “hiểu” một cách tương đối, về SỰ VI PHẠM (nặng hay nhẹ), thuộc 
về 4 giới BẮT CỘNG TRỤ và 13 giới TĂNG TÂN mà thôi, -vì chúng 
“vác chứng phẩm vị cao quí của một f)-kheo”. -Nhưng kê từ 2 giới 
BẤT ĐỊNH (được xếp hạng ba) về sau... các “MỨC ĐỘ PHẠM TỘI” 
vốn “fùy thuộc vào một số yếu tố dân đến qui nạp” (thường tất “lơ 
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lửng”), nên ngoài 4 điều B4T CỘNG TRỤ (Pãrãjika) ra, thì 13 giới 
TNG TẢN cũng phải tùy trường hợp. -Có KHI thì “đương sự” phạm 
“tôi đơn”, như TNG TÂN (Saighädiseasa), TRỌNG TỘI 
(Thullajaya), ƯNG X4 ĐÔI TRỊ (Nisaggiya pãcittiya), ƯNG ĐÔI TRỊ 
(Pãcittiyakanda), hay nhẹ nhất là 74C ÁC (Dukkata). -Và cũng có KHI 
“đương sự” phạm “ôi kép”, như vừa phạm 7ÄNG TẢN vừa phạm 
TRONG TỘI, hay vừa phạm TẢNG TÂN vừa phạm ƯNG XÃ ĐÔI 
TRỊ, hoặc vừa phạm UNŒ ĐÔI TRỊ vừa phạm 74C ÁC ...v...v...một 
cách “bất định” ! 

*Xin nhắc lại, ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày ngăn gọn về GIỚI LUẬT 
TỲ-KHEO TĂNG (Bhikkhu-vinaya). Còn sách “PHÂN TÍCH GIỚI TY- 
KHEO NI” (Bhikkhunr-vibhanga), thì chúng tôi mạn phép thông qua. 
Và nếu dựa theo GIỚI LUẬT TY-KHEO TĂNG, quí vị cũng có thê 
năm bắt được nội dung của sách “PHÂN TÍCH GIỚI TỶ-KHEO NT”. 


<>Ngoại trừ các đoạn văn tắt vừa nêu về LUẬT TỶ KHEO, các phân 
trình bày khác của chúng tôi chỉ là những LƯỢC DẪN về nội dung 4 
phân tài liệu chính. -Và nhờ đó chúng tôi mới tìm ra “các nét khoa học 
nhân văn” trong TẠNG LUẬTT (Vinaya pitaka) của Phật giáo để công 
hiến độc giả. -Đối với chúng tôi, “giới hạnh trong nhà Phật” quả thật 
có liên quan đến việc “bảo vệ MÔI TRƯỜNG hay SINH THÁT'. -Và 
làm sạch sẽ hân fâm con người, cũng có thê xem là “vệ sinh môi 
trường hay “lành mạnh sinh thái vậy Ì 

(-Quí vị nào muốn biết đây đủ chỉ tiết, kính mời tìm đọc toàn bộ TẠNG 
LUẬT (Vinaya-pitaka) thuộc Phật Giáo Nam Truyên, -hay “Phật Học 
Nguyên Thủy” (Theraväda), đã được chuyền ra Việt ngữ, để nghiên cứu 
một cách chuyên biệt). 

<>Tuy nhiên, xin báo trước rằng, trong hầu hết các bản dịch khác của 
TẠNG LUẬT (Vinaya pitaka), quí độc giả sẽ không tránh khỏi “đối 
diện” với khá nhiều £huậtf sự cổ tích, dài dòng lẫn lập lại. ..-nhất là “độc 
thoại” đề cập về LUẬN TỘI “uặng” hay “nhẹ” của “sự vỉ phạm” hơn 
là phản ảnh cái gì có “né khoa học”. -Chưa kê đường như toàn bộ các 
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bản dịch ấy, không có “chỗ nào gợi lên sự chú ý” đến đặc tính “TÔN 
TRỌNG MÔI TRUỜNG”, như chúng tôi nhận thấy. 


-Chúng tôi mong quí vị hãy KIÊN NHÂN, “vừa đọc TẠNG LUẬT 
(Vinaya pitaka) vừa truy nguyên bối cảnh”, đề “khám phá” rằng “chỉ 
trong đạo Phật mới có những luật tu liên quan đến BẢO TỒN đất- 
nước, cây-cối, thảo-mộc như thể”. Đồng thời quí vị sẽ qui nạp “đây là 
BẢN SẮC KHOA HỌC” tất nhân văn trong đạo PHẬT, căn cứ trên 
những Phật ngôn thuở ban đầu, gọi là PHÁP (Dhamma) và LUẬT 
(Vinaya), do Bậc Toàn Giác (Sammãsambuddha) đề lại. 


<>Trở lại “đặc tính giữ sạch môi trường” trong TẠNG LUẬT (Vinaya 
pitaka), chúng tôi thấy kinh Pä|T ghi rõ rằng, ngày xưa Đức Phật đã “quở 
trách” các đệ tử rất nhiêu lần, vì fiễu ý thức trong việc xử dụng khung 
cảnh sống, trước 2 đối tượng là MÔI TRƯỜNG và CON NGƯỜI (=xã 
hội), -chăng hạn như quan tâm đến “sự bình phẩm của quân chúng” 
(một sinh hoạt dân chủ), khi các “tỳ kheo” (bhikkhu) “đối xử sái phép” 
đôi với đất, nước, cây cối, thảo mộc, rừng nủi...v...v... Chưa kê không 
ít LUẬT TU trong nhà Phật đã ấn định rõ ràng “cách sắp xếp trú sở khi 
mỘI tu Sĩ côn cư ngụ” và “dọn dẹp gọn gàng như thể nào, trước khi vị 
ấy phải đi nơi khác”. 

*Còn liên quan đến “SINH THÁI”, cũng có vải nền văn hóa trên thế 
giới thường xuyên “#rân trọng cảnh vật? (như ở Nhật Bản chắng hạn). 


` 
A 6€ 


Nhưng xét về “chiêu sâu tâm lý thuộc về tính ưa thích của con người” 
thì sự “ân trọng thiên nhiên” ây, vôn vì NẾT ĐẸP để nhân sinh 
thưởng thức (Cmột dạng của lòng tham và vị ngã), -hơn là phản ảnh 
tính bình đẳng, xem CẢNH VẬT là SỰ SÔNG cần tôn trọng, như đạo 
Phật. Theo Phật giáo, đức tính bình đẳng ây sinh ra từ “chân pháp soi 
sáng vạn vật muôn đòï” của BÁT-NHÃ (Prajña). 

<>Chắc quí vị đều biết, văn hóa Nhật-bản có “ø#„ghệ thuật” BON-SAI, 
một cách trồng cây /go kích thước tối thiểu. Nghệ thuật nầy đã can thiệp 
vào sự PHÁT TRIÊN TỰ NHIÊN của cây cối, để thỏa mãn /hj hiểu gọi 
là “đẹp mặt” (=mỹ thuật ?!) của con người. Chúng ta thử tự hỏi “nếu 
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có một thế lực nào đó, cô ý thay đổi TÍNH PHÁT TRIÊN TỰ NHIÊN 
NƠI CON NGUỜI, thì chúng ta nghĩ sao ??° -Hỏi tức là trả lời ! Đạo 
Phật vì TÔN TRỌNG SINH THÁI mà đề cao sự BÌNH ĐĂNG trong 
TÍNH PHÁT TRIÊN TỰ NHIÊN của mọi sinh vật, uyệt đối không làm 
cho cây cối phát triển méo mó !!! 

-Theo chúng tôi nghĩ, “BONSAI” hoàn toản không liên quan gì đến 
“khoa học chỉnh hình”, mà là cái THỦ VUI thõa mãn “sáng tạo nhân 
sinh”, chống lại tính phát triển tự nhiên của cây cỗi. 

Cần “hiểu đúng mục tiêu” của KHOA HỌC CHÍNH HÌNH : 


-Một em bé sinh ra bị “khiếm khuyết”, không bình thường như đa số 
những em bé khác, do một bộ phận nào nào đó trong thân thể em, đã 
không phát triển đầy đủ, như em bị “sứt môi” chẳng hạn. Bác sĩ đã dùng 
“khoa học chỉnh hình”, lây một mảnh da thịt ở nơi khác trên người em, 
để “vá vào chỗ môi sứt”, giúp em phát âm íf lệch giọng hơn lúc chưa 
giải phẫu. Đó là gọi là CHỈNH HÌNH trong cái nghĩa chân chính. Và 
những frường hợp chỉnh hình khác cũng vậy, KHOA HỌC GIẢI 
PHẪU đã giúp cho các bác sĩ “#øw bổ lạ?” một người khuyết tật, vì tai 
nạn hay do bẩm sinh...vẫn nhằm mục đích cao đẹp là cđi thiện sức 
khỏe vật lý c0n Hgười. 


(-Còn “mồ xé thẩm mỹ tạo nhan sắc” vôn là một cách “đâu tư vụ lợi” 
có mục đích đáp ứng hướng thụ xa xứ, một dạng của lòng THAM vị 
ký, không phải đích thực là KHOA HỌC CHÍNH HÌNH. -Xin lỗi các 
bà, các cô vậy !). 

* Nói thêm về “PHÁP LUẬẬT trong nhà Phật là...làm SẠCH SẼ môi 
trường THÂN TÂM con người, bằng giảm thiếu THAM SÂN SI. 
*Thứ nhất, PHÁP LUẬTT vừa là “gui tắc đối ngoại” hằng hạn chế dục 
vong, không để cho nó “nôi lên” lôi kéo £hân và khẩu (kãyapi vacTpi) 
phàm nhân, QUEN TẬT làm điều XÂU (akusala kamma) hướng ra 
xung quanh (cộng nghiệp), rồi fw biến mình thành ô nhiễm. 
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vọng, không cho nó “nôi lên” /ô¡ kéo tâm thức con người, chạy theo các 


đối tượng của fham sân sỉ, đối với tâm cảnh cũng như ngoại cảnh, rồi 
tạo NGHIỆP XÂU, gây ô nhiễm tất cả. -Đặc biệt nhà Phật gọi PHÁP 
LUẬT đối nội ấy là hiển pháp (bhãvan8), luôn luôn có khả năng giúp 
TÂM THÚC (Citta) được an frú trong thanh tịnh, hướng đến phát triển 
TUỆ CĂN (Paññiñdriya), đạt đến TRI KIÊN ANH MINH (Ditthiddhi). 


<>Tuy nói là “kê khai văn tắc”, nhưng con số PHÁP LUẬT TU HÀNH 
của một tỳ-kheo trong đạo Phật, được chúng tôi ghi ra trên đây cũng 
khá nhiều, đủ chứng tỏ rằng “làm sạch môi trường thân tâm người 
phàm là một KHOA HỌC”, chứ không phải là “Jý thuyết thăng tiễn 
tỉnh thần thuần túy” thuộc về “tôn giáo, tin ngưỡng”, hay thuộc về “riếr 
thuyết chủ nghĩa”. -Mỗi “pháp luật tu hành” trong nhà Phật là “một 
pháp độ”, phản ảnh “thời sự và nguyên nhân ô nhiễm” (=dưới dạng “bị 
quân chúng phê phán”), cần được CHỈNH ĐÓN giữa xã hội. 

*Và Thứ ba, PHÁP LUẬT (Dhamma-vinaya) trong Phật giáo, cũng là 
«điên thâm» của Ba-la-mật hay PHÁP ĐỘ (Dhamma-pãramn), có thê 
đóng vai 1 rong 10 (hay 1 trong 6) NÊN TẢNG xây dựng con đường 
sống hòa hài trong thực tại, căn cử theo Phật học Nam Truyên hay 
Phật học Bắc Truyền, -khoan nói đến CỨU CÁNH là sự siêu thoát, 
vượt ra luân hồi (Sámaãra), sẽ đạt trong tương lai. 


<>Mặt khác, GIỚI ĐỊNH TUỆ (Sïla, Samadhi, Paññä) còn là 3 phương 
diện PHẬT PHÁP có khả năng LÀM SẠCH SẼ foàn bộ môi trường 
thân tâm, TRONG cũng như NGOÀI một con người nói riêng, và 
TRONG cũng như NGOÀI các cõi chúng sanh nói chung...bao gồm 
tam giới (=cảnh trời, cảnh người, và đọa cảnh). 

-Với tinh thần Phật học, ngày nay người ta có thể gọi chung là “VỆ 
SINH CUỘC SÔNG” gồm : 

-VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, dùng pháp luật để làm lành mạnh THÂN 
và TÂM, trong mỗi cá nhân cũng như trong mỗi cộng đồng lập thành 
xã hội, với SINH THÁI cải tiến. 
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-VỆ SINH THỨC TÁNH, dùng “uăng lượng sạch” hay chánh thiên 
(Sammã samadh¡) để phá tan phóng dật SI MÊ, chấm dứt “Ô NHIÊM 
TƯ TƯỞNG” bởi lục trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp), xây dựng 
văn hóa hướng thiện. 


-VỆ SINH CỘNG NGHIỆP, dùng “hanh tịnh đạo” đề hóa giải tham 
dục, /hanh lọc toàn bộ SINH KHÍ, trong sự sông chung, gồm con người 
và toàn cõi thiên nhiên. 

*Hiện tượng “bệnh hoạn cá nhân” (tham sân s1), và “bệnh hoạn xã 
hội” (dưới dạng ung nhọt cộng đồng), phát sinh vì thiêu “KHOA HỌC 
VỆ SINH” ấy, nhất là dưới dạng “fhiếu pháp luật soi sáng ý thức”, vì 
không có nền tảng lành mạnh là thân tâm thanh tịnh. Và đọc qua các 
ĐIÊU HỌC trong PHÁP LUẬT nhà Phật (ghi vắn tắc trên đây), chúng 
ta thấy “chẳng có pháp luật nào được Đức Phật chế ra, mà Ngài không 
căn cứ trên phán xét từ quần chúng, về cuộc sống xã hội, hay về môi 
trường thiên nhiên”, -nhất là ý kiến vô tư của quân chúng, không bị 
nhôi sọ, bởi “tín ngưỡng” hay bởi “chủ nghĩa chính trị”. 

*Đối với chúng tôi, MÔI TRƯỜNG hay SINH THÁI bao gồm tất cả 
cảnh vật. Trong đó có cộng đồng nhân loại đóng vai chủ yếu, chứ chăng 
phải duy nhất chỉ là “THIÊN NHIÊN”, tức là cỏ cây sông núi, và cũng 
không loại bỏ những công trình do con người sáng tạo, nhằm «bỗ túc» 
chứ không nhằm «đỗi nghịch» vận hành tự nhiên trên địa cầu». 


<>Nói tóm lại toàn bộ “NHỮNG NÉT SOI SÁNG”, tìm thấy trong 
PHÁP LUẬT của nhà Phật (Buddhasãsanasssa dhamma-vinaya) chính 
là một “bản sắc khoa học xã hội” (nhân văn), không phải chỉ đóng 
khung trong “quan niệm về đời sống”, mà còn “mở rộng ra toàn thể bầu 
khí quyền bao quanh quả đất”. Và nó chỉ “nghiệm đúng” khi đa số dân 
tộc trên thế giới, được soi sáng một cách “điến hóa cả tỉnh thân lẫn vật 
chất”. Đó là nền VĂN MINH BÁT-NHÃ (Pañña=VỊjjãsabbhat8). 
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Bài 10 
*Liên quan đến “TỨ VÔ LƯỢNG TÂM” (Catu mahävihära), 
gôm : 
1/Từ (mettä). 2/Bi (karunã). 3/Hỷ (Muditä). 4/Xả (Upekkhã). 


<>Trong chúng ta, hầu như ai cũng từng nghe qua và tự động nghĩ rằng, 
4 tiếng “TÙ, BI, HỶ, XẢ” (PäITI: Mettä-Karunä-Muditä-Upekkh3) là 
“ngôn ngữ vừa phổ thông vừa mình triết của nhà Phật”. -Nhưng ít ai 
biết thêm “cái tên khác” của “4 phẩm cách ấy” là “TỨ VÔ LƯỢNG 
TÂM” hay “Bốn phạm trù thanh tịnh của bậc đại phạm hạnh” (Catu 
Mahabrahma-vihãra). Đó chính là 4 ĐỨC ĐỘ không thể đo lường của 
TÙ, BI, HỶ, XẢ, trong một Thánh nhân (Ariya puggala) đã giải thoát. 
NÓ là nên tảng không biên giới của tâm thức (appamaññatä) đức Phật. 
*Tuy nhóm chữ “Cafu Mahãvihãra” có nghĩa tự điển là “#ứ diện hướng 
ra vũ frụ”, nhưng theo Phật học thì nhóm chữ ây ám chỉ “fâm cảnh vô 
biên” của “sinh thức tỉnh khiết” (vô sắc giới và siêu thê), -“trái hắn” 
với “tỉnh thân mờ đục” của chúng sanh hữu tình thuộc cõi vật chất tử 
đại, (gồm “ĐỊA”, “THỦY”, “HỎA” và “PHONG”), thiện ác lẫn lộn có 
SỨC HÚT (=trọng lực)...““hẳng cẩm tù thân tâm”, nhất là môi trường 
chứa loài người (dục giới và sắc giới). 

<>Kỳ này chúng tôi xin cống hiến đến quí vị nội dung của 4 ĐÚC ĐỘ 
không thể đo lường được ấy. Và TỪ VÔ LƯỢNG TÂM (Catu 
Mahabrahmavihãra) ở đây để mô tả “4 phương diện tâm thức vô hạn 
chế” trong một vị Phật (Buddha), hay trong một “Thánh nhân đã diệt 
tận tham sân sỉ” (Ariya puggala). -Phật học minh giải răng, “do hếr 
tham sân sỉ nên tình thần HẾT BỊ CẢM TÙ bởi vật chất tứ đại (catu 
mahãbhtãni), hay hoàn toản không vướng trong sắc pháp hợp tan 
(rũpa dhamma=bhavanga=paticca-samuppada), vì vậy biên giới không 
thể tôn tại !”. 


*KHI BIÊN GIỚI KHÔNG TÔN TẠI 
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thì CHẦM DỨT SINH TỬ LUẬN HÔI 
(Hay đạt GIẢI THOÁT = TỰ DO = NIÉT-BÀN = NIBBANA). 
Vài hàng liên quan đến “thời sự”: 
<>Tín đồ hay thân hữu đạo Phật chúng ta, khi hành hương ở những 
quốc gia có truyền thông “Phật giáo nguyên thủy” (Theravãäda), như 
Népal, Ẩn-độ, Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Cao-miên, AI-lao...hay 
du lịch tại một số CÁC hải đảo trong vùng Đông Nam Á (Mã-lai, Nam 
Dương), chúng ta thấy những đấu tích của các kiến trúc cô xưa, gồm 


` 
z .. 3 


“cao tháp” hay “thạch đài”, được điêu khắc dưới dạng “£ượng đầu” có 
“4 mặt giống nhau” hướng ra tứ phía. -Chằng hạn như “điển điện sư 
fứ" (ở Ấn-độ) hay “đầu ngườï” (ở Đế-thiên Đế-thích, nước Cao-miên) 
cũng có 4 mặt. Chúng ta không nhiều thì ít cũng tự hỏi “gi sao các nhà 


điêu khắc ngày xưa lại tạc hình như vậy” (2!). 


<>Theo nghiên cứu của chúng tôi, xuyên qua môn Khảo cổ 
(Archéologie), thì “ợng 4 mặt” tiêu biêu cho “đính vô biên tỏa rộng 
ra 4 hướng” (Đông Tây Nam Bắc) trong vũ trụ. -TÍNH VÔ BIÊN 
(Akãsãnañcãyatana) ây theo tinh thần đạo Phật, vốn cũng chứa nội dung 
tuyệt đối bình đẳng, không thiên về bất cứ phía nào, vì nét mặt ngó ra 
4 hướng luôn luôn thanh tịnh như nhau. -Ðó chính là SỰ SIÊU VIỆT 
của 4 đức tính TỪ BI HỶ XẢ trong nhà Phật, khi đạt đến mức tuyệt 
đỉnh tự tại... giải thoát Ì 

*Đây chính là lý do từ trước đến giờ, chánh phủ Ân-độ đã sáng suốt 
dùng “hình sư tử 4 mặt”, đề tượng trưng cho “quốc uy dân tộc”, và 
khuôn dấu hành chính của họ là “ảnh tượng sư tử 4 mặt”, -chưa kê tại 
trung tâm lá guốc kỳ Ẩn-độ (Inde) cũng có “bánh xe văn mình” (ám 
chỉ “trình tự tiễn hóa”, vật chất cũng như tinh thân), giỗng như PHÁP 
LUẬN XA (Dhammacakkappavattana) của Phật giáo, là “hiện thân” 
của Bát Chánh Đao (Atthahgika magga), -con đường duy nhất đưa đến 
GIÁC NGỘ TRỌN VẸN (Bodhi-paramattha-pärami), -hay ám chỉ 
“1háp Nhị Nhán Duyên”, tượng trưng cho “vỏng tương tác” với “12 
mắt xích” tạo ra chu kỳ sinh tử luân hồi. 
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-Còn “fượng đầu” có 4 MẶT (tìm thấy ở “Angkok watt” xứ Cao-miên) 
thì mô tả “hân đức vô biên” của vua trời “Để-thích”, cũng không ngoài 
ý nghĩa ấy. Theo Phật học, NÓ “chuyên thở” 4 NÊN TẢNG SIÊU 
THOÁT (Evượt ra tam giới) của Đạo Phật. Đó là TỪ (mettä), BI 
(karunä), HỶ (muditã) và XẢÁ (upekkhã). Nói cách khác đó là 4 âm 
trường tỉnh khiết (visuddhiyäcitta), bình đẳng (upekkhã), không hạn 
chế, (ãäkãsãnañcäyatana), VÔ LƯỢNG (Catu mahãvihãra-appamaññ3). 


<>Nhưng xem lại sự fhật trong quan niệm dân gian thì chúng ta thây 
khác. Ngày nay “4 phẩm tính” TỪ BI HỶ XẢ đang được người đời “ý 
thức” một cách tương đối “biến cải”... -nễu không muốn nói là “bá 
định” -Nghĩa là đỗi với dân gian, “TỪ BI HỶ XẢ” tuy mang “ý nghĩa 
tốt và phổ thông”, nhưng không chuyên chở đầy đủ “4 phẩm cách siêu 
việ£” của nhà Phật. Vậy trước khi tìm hiểu chiêu sâu CỨU CÁNH trong 
từ-bỉ hỷ-xả, chủng ta tạm diễn tả “4 phẩm tính” ây theo quan niệm 
“thông thường” như sau : 

-“TỪ BI là “có lòng thương người”, muốn cứu giúp, -hay không “vui” 
khi thấy kẻ khác chịu khổ ! -Nhưng đối với một phàm nhân, “nội £âm” 
vẫn còn nằm trong điều kiện (tham sân sĩ, thiên vị), thì đối tượng được 
cứu giúp bằng “từ bi” phải là kẻ không thù oán với mình ! 

-“HÝ XẢ” là “có tính vui vẻ dễ dã” trước “cái vui” (hay hạnh phúc) 
của người khác. -Nhưng đối với một phàm nhân, “nội fâm” vẫn còn 
năm trong điều kiện (tham sân si, thiên vị) thì đối tượng được cư xử 
bằng “vui vẻ dễ dãi”...phải là kẻ không chống lại ta \ 

<>Đây chính là lý do mà chúng tôi xin thật thả nói rằng, “đân gian 
quan niệm TỪ BI HỶ XÃ một cách tương đổi...”, vì nội tâm vẫn còn 
bị ảnh hưởng bởi tính phàm có tham sân sĩ chỉ phối. Trái lại TỨ VÔ 
LƯỢƠNG TÂM (Catu Mahãbrhama-vihãracitta) trong nhà Phật, là một 
thành tựu ba-la-mật (Bhavapärami) có nghĩa ĐỘ TẬN (Pãramattha 
pãramn), nên TỪ BI HỶ XÃ không bị chỉ phối bởi bẫt cứ ĐIỀU KIỆN 
nào hết, -kế cả khử thực hiện...sinh mạng của Bô-tát (tiền thân Phật) bị 
đe dọa, Ngài cũng chăng lung lay. -Chúng tôi xin mượn câu chuyện 
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dưới đây, để mô tả nội dụng của TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Catu 
mahäviharacrtta) trong một bậc đại phạm hạnh hay Phật : 

-Giả sử có l người mỗi ngày dùng 3 thời (sáng-trưa-tối) đến trước mặt 
Phật, để phỉ báng Ngài một cách cô ý và nặng lời. Rồi I người khác 
cũng dùng 3 thời (sáng-trưa-tối) mỗi ngày đến trước Phật, để fán dương 
Ngài một cách chân thành và tôn kính. Nhưng khi Phật thấy 2 người ấy 
lâm hoạn nạn (như rơi vào hoàn cảnh đói khát chẳng hạn). Và nếu trong 
tay Phật có 1 chén cơm và I ly nước, thì Ngài liền thanh tịnh chia đôi 
cho mỗi người 1 nửa chén cơm lẫn I nửa ly nước ngang nhau. Phật 
không bao giờ chân chờ hay cân nhắc, để có thể thể cứu giúp bên nây 
ít, hay bên kia nhiều...vì bất cứ lý do gì ! -Ngài không bao giờ hành 
động như một kẻ phàm phu (bị ảnh hưởng bởi thương hay ghét). Và đó 
chính là “sự biểu lộ siêu thoát? của TÂM TỪ VÔ LƯƠNG (Mcttã 
mahäbrahmavihãracita), và TM BI VÔ LƯỢNG (Karunä 
mahabrahmavihãracitta) hoàn toàn tính khiết của Đức Phật nói riêng, 
hay của 7 Ừ BI HỶ XÃ trong Chư Phật nói chung, là một ân đức không 
biên giới ! 

*Tuy nhiên, sống giữa cõi đời tục lụy nhiều khổ đau nây, trong đại đa 
số phàm nhân chúng ta...cũng có không ít người đang noi gương Phật. 
Họ đã thường xuyên “cải thiện tâm mình”, bằng cách giúp đỡ đồng 
loại (hay cứu giúp chúng sanh) theo “cđm tình của họ”, thì ẤY cũng 
vẫn là những nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta không nên căn cứ vào bản 
chất phàm phu, mà xem thường “THIỆN NGHIỆP (kusala kamma) của 
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họ làm. -Và cũng nhờ dựa trên “Ø4m lý tình cảm chung” ầy, mà chủng 
ta mới có thể nhận ra sự khác biệt sâu sắc, giữa từ bỉ hÿ xả theo quan 
niêm thê gian và TỪ BI HỶ XẢ vô lượng của Phật, hay của Chư Thánh 
nhân không còn tham sân sỉ nữa ! 

-Nghĩa là xuyên qua bài phát biểu khiêm nhượng nây, chúng tôi xin 
phép được làm zổi bật ĐẶC TÍNH của VÔ LƯỢNG TÂM trong Đức 
Phật, lẫn trong Thánh nhân đã đạt “niễ-bàn”. 
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-Như trên đã nói “hết tham sân sỉ là hết vướng mắc vật chất”, hay hết 
bị ràng buộc bởi sắc pháp giới hạn (rũpa). Và theo Trỉ Thức Bát-nhã 
(Pañña-viññãna) thì đó là “hoa trái” của “bản sắc khoa học trong đạo 
Phật”, với TOÀN XÃ, khai thông, GIẢI THOÁT (samsãra-vimutti) ! 


*Khi nghe phát âm 4 chữ TỨ VÔ LƯỢNG TÂM, người hướng thiện 
nói chung, có cảm tưởng đó không những là sự frình bày “PHẨM 
CÁCH TÍCH CỰC?” của TRI THỨC (trực giác thanh tịnh), trước một 
“thực tại cần cải thiện trong một động cơ có hạn chế" (như cứu giúp 
người khổ nạn hăng hạn), -mà “âzm thanh của 4 tiếng” ấy còn có thê 
chuyên chở một “đặc fính siêu việf”, -dù cho kẻ hướng thiện kia chưa 
năm bắt rõ ràng “đặc tính đó là g””, nhưng họ vẫn có thê “#w chiêu cảm” 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM...một cách “trí tuệ”. 


-Quay lại quan niệm phổ thông về “TỪ BI HỶ XẢ”, đứng trước một 
“thực tại khổ đau, cần đến sự xoa dịu của đạo đức” thì hiển nhiên ai 
cũng xem tổng quát “TỪ BI HY XẢ”, là “lỏng thương người”, và 
“không vui thấy kẻ khác chịu khổ”, -đồng thời cần quên đi cử chỉ nặng 
về CẢM TÌNH...đê tiêu biểu cho LỎNG TỪ BỊ, -hay “nh vui vẻ để 
dãi chia xẻ hạnh phúc của kẻ khác” để tiêu biêu cho SỰ HỶ XẢ, -mà 
không chú ý đến chút ít thiên vị trong người làn việc thiện còn phàm. 
-Thái độ cởi mở, nhìn nhận “øh#ững hành động từ-bi-hÿ-x” như 
thế...vẫn là điều TÍCH CỤC, đáng khuyến khích ! 

*Nhưng khi đi sâu vào lãnh vực “siêu việP” của “TỪ BI HỶ XẢ”, thì 
ẤY chính là “#ên thân” của tứ vô lượng tâm, một phầm cách GIẢI 
THOÁT của TRI THỨC. Còn nếu muốn “nắm vững vẫn đề”, chúng ta 
phải học hỏi VI Diệu Pháp (Abhidhamma), và trông cậy vào “tính khai 
thị” trong giáo lý nhà Phật. Từ đó, chúng ta may ra có thê “soi sáng 
chính mình” được. -Rồi Phật học sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ răng “7Ù; 
BỊ, HY, XẢ' vừa rất sân đôi với tư duy hướng thiện, và cũng vừa rất 
xø đối với tâm tánh những ai còn u ám, nhiễu dục vọng (taủh8) l 


<>Tát nhiên, 4 đức tính “TU; BI, HY, XẢ” vẫn được tiếp tục “£ty điện 
lưu hành” trong dân gian như một PHÁP CHỈ NAM. giúp phàm nhân 
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“sống lành mạnh, mở rộng”, đông góp đạo đức, bằng cứu giúp theo tình 
cảm riêng giữa cuộc đời. Và 4 đức tính ấy cũng hộ trì chư Thánh nhân 
“sống tự tại” trong kiếp luân hồi cuối cùng, như một phẩm cách giải 
thoát ...trước bất cứ hoàn cảnh nào (-văn minh hay lạc hậu) ! 


-Sau đây, chúng tôi xin diễn tả “TỪ; BỊ, HỶ, XẢ” theo ngôn ngữ qui 
ước, xuyên qua 3 loại “nhận thức”, tạm gọi là “bình đân” (A), “triết 
lý" (B), và “Phật học” (C). 


A/ NHẬN THỨC BÌNH DÂN. 


<>Như vừa được “đề cập” trên đây...Nếu chúng ta đã tìm hiểu “một 
cách trải nghiệm tâm lý” thì “TỪ BLHỶ XẢ» của người phàm, là 4 
đức tính hướng thiện, muốn vượt qua “bản chất ích kỷ bẩm sinh của 
chính mình”. -Tức là “TỪ BI HỶ XẢ» của người phàm được thê hiện 
dưới dạng “LÒNG TÔT có điều kiện” và “bị giới hạn bởi hiện nghiệp” 
(thực tại). -Trường hợp dễ chứng minh nhất, là “bản năng đổi xử theo 
cảm giác” của đa số động vật, kế cả nhân loại. -Irong đó có người mẹ 
là điển hình nhất, của 4 đức tính “fữ bỉ hỷ xả” đôi với con cái, -đặc biệt 
là khi mang thai và sau lúc hài nhỉ chào đời. -Nhưng khi đứa con 
khôn lớn dân.. .trở thành người, thì 4 đức tính ấy trong cha mẹ sẽ giản 
xuống tùy theo nghiệp cảnh (kammäyatana). Đây là jý đo tại sao nhà 
Phật kết luận rằng “cøn làm hại cha mẹ thì tội rất lớn”, nhất là đối với 
các hàng cha mẹ nào có đạo đức (guna). 

*Dĩ nhiên “TỪ BI HỶ XẢÁ” của phàm nhân chưa phái là TỪ VÔ 
LƯỢNG TÂM (Catu mahãvihãracitta) mà chúng tôi muốn nêu ra hôm 
nay. -Và chỉ khi nào TỪ BI HỶ XẢ trong BÔ-TÁT (Bodhisatvä) hay 
trong “phàm nhân đại phạm hạnh” (Mahäbrahma) đã được phát triển, 
thanh tịnh tôi đa (visuddhiy8), thì đó thật sự mới là TỨ VÔ LƯỢNG 
TÂM (Catu mahävihäracita). Vì chỉ có “4 ĐỨC TÁNH CAO 
THƯỢNG” ấy của Thánh nhân đã giải thoát (hay của Phật), mới đủ 
năng lực đoạn tận vòng sinh tử luân hồi, do tham sân si không còn hiện 
hữu để làm ô nhiễm tâm thức của các Ngài nữa. 
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Bây giờ thử tìm hiểu “wøg# nghĩa” TÙ-BI-HỶ-XẢ theo Pä|I, tiếng nói 
của Phật tổ Thích-ca : 

<>Đầu tiên là chữ “effã” (=PäII) hay “maifra” (=Saiskrit), tạm dịch 
ra “hán việt” là “TÙ”. Âm thanh “f” người bình dân nghe qua có thể 


2 
^-x22 


cảm thây ít nhiêu “sáu sắc đạo đức” khó hiệu, và nêu họ “hiêu” thì nó 


3c 


chỉ chuyên chở một “ÿ zởng tương đối” là “thích sự ban vu”. Nhưng 
theo “căn ngữ gốc”, thì chữ “maifra” ám chỉ cái tính rơng tác bất vụ 
lợi. -Rồi một dạng khác của “waifra” là “mifra” tương đương với chữ 
“wiffđ” trong tiếng PA[I, có “nghĩa qui ước” thường phóng địch ra tiễng 
Việt, là “bạn hữu” hay “ké đồng hành” (=người đi chung đường). 
Riêng theo Phật học, thì “bạn hữu” hay “ké đồng hành” ám chỉ người 
“có bẩm sinh cộng nhiệp”. 


-Vậy danh từ “MITTA” hay “bạn đồng hành” (=có bẩm sinh cộng 
nhiệp) ngụ ý như thế nảo ?I 


-Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) của nhà Phật cho chúng ta biết rằng, đó 
là người “sinh ra cùng cảnh giới” (mà cái khung nhỏ nhất là gia đình). 
-Như thế, CỘNG NHIỆP có nghĩa là “luôn luôn liên đới gánh chịu vui 
cũng như khổ, trong cuộc sống tiếp cận”. -Do đó, hoàn cảnh thuận hay 
nghịch đối với bên này, cũng là hoàn cảnh thuận hay nghịch đối với bên 
kia ! -Nói cách khác, cái gì xảy ra cho “người đồng hành” (=bạn ta) 
đương nhiên là coi như xảy ra cho bản thân ía. -chỉ có frực tiếp hay 
gián tiếp mà thôi l 

-Và “hiện tượng cả hai luôn luôn tự động tương trợ lẫn nhau là điều 
dĩ nhiên”, -không xem ấy là sự “hy sinh” hay “thi ân có điều kiện” chỉ 
cả. -Giống như quan hệ mật thiết giữa 2 cánh tay, hay giữa 2 con mắt 
trên một thân người, -không có chuyện “bên nây bị trở ngại mà bên kia 
bình yên, chẳng chịu ảnh hưởng 7°. -Nếu so sánh, chủng ta sẽ tự thấy 
“sự tương tác” của các bộ phận trong một cơ thể, xem ra chắng khác 
nào “fính vận hành chung” trong bộ máy vật lý. -Và khi nói rộng ra 
thì “bộ máy xã hội” hay “bộ máy cuộc đời?” cũng tương tự, -chỉ khác ở 
chỗ “giòng điện trong bộ máy vật lý thì tự do”, còn “giòng điện (hay 
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tỉnh thần) trong một một con người, thì bị ràng buộc bởi năm uấn 
(hay bởi nhân thể)”. Đó là lý do tại sao nhà Phật chú trọng đến việc 
“Cân phải tiến hóa quân bình cả THÂN lẫn TÂM” ! -Thử viết ngắn ra 
như sau : 


*Phàm nhân vượt qua THAM SÂN SL fủy duyên làm tốt cho “kẻ 
khác” giữa xã hội, hay trong cõi người, thì...øọ1 là “ban ww?” (—=lòng 
TỪ có điều kiện là đrở ngại thiên vị, tương đối...hữu hạn). 


*Thánh nhân không còn /ham sân s¡, TỰ DO làm tiện lợi cho “vung 
quanh” đễ vận hành nhịp nhàng (như trong bộ máy vật lý), thì gọi là 
“pộ tư, bình đăng, tự động” (=“lòng TỪ” nằm ngoài rở ngại, không 
biên giới, ám chỉ vồ /ượng, tuyệt đối). 

<>Thứ đến là “karuyä” (=Pã|[I=Saiskrit)...có thể dịch ra “hán việt” là 
“BT”. Và âm thanh của chữ “b?" ai không phải là tín đồ đạo Phật, thông 
thường khi nghe sẽ hiểu một cách tuy trân trọng nhưng khó tránh khái 
niệm lờ mờ. Và nếu họ tiếp nhận nhiều lần, trở thành quen fa1...nĐƯỜi 
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ta dù có “hiểu” đi nữa, thì cái “hiểu” ấy cũng chỉ chuyên chở một “ý 
tưởng tương đối”, đồng nghĩa với nhóm chữ “có lòng trắc ẩn”. -Rồi 
theo “căn gốc”, thì “Karunã”, vì chứa ngữ căn “KR” với “r” với chấm 
ở dưới, vẫn ám chỉ cái nội dung “vượt qua tính bẩm sinh” (ceto 
vimutfi), nên được tạm “qui nạp” là “muốn lấy đi khổ sở và buôn lo 
của ké khác”, đồng nghĩa với CỨU KHÔ. -Đặc biệt là điều nầy lại ngẫu 
nhiên “ăn khớp” với các câu kinh Phật, như “ha sukhãpanaya 
kamat4”, hoặc “paradukkhe safi sadhnnam hadayakampanam 
karofr 1?” (Theo sách Visuddhimaggøa = Thanh tịnh đạo, và theo các 


kinh văn khác)... v...V... 

-Nhất là khi 2 chữ “METTAÄ” và “KARUNÄ” được ghép lại thành một 
danh từ kép là “meffä-karupä”, tạm dịch ra Việt ngữ là “TỪ BI, để 
chuyên chở 2 phẩm tính bao gồm : “TÙ là ban vui”, và “BI là cứu 
khổ”, thì trong cái KHUNG CẢNH CỘNG NGHIỆP, đầy duyên hệ 
tương tác và “BUÔN không tách khỏi VUT” (điều kiện), vẫn có những 
“ảnh hưởng vi £ể”, -dù cho theo Phật học không có chuyện bảo rằng 
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“nghiệp quả của mỗi cá nhân chẳng liên quan gì đến ké khác”. Ây là 
một tư tưởng “nghịch chiều Pháp Phật” (adhammena). 


<>Tiếp theo, “muwđiã (Päli=Sanskrit) ở dạng khác là “MUDUTÄ”, 
cũng có thê tạm dịch ra “hán việt” là “HÝ” (hay hân hoan). Và tương 
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tự như trên, đm fhanh của chữ “hý” nầy đỗi với người bình dân, khi 
nghe qua nó gợi lên một “ý ởng đại khá?” là vui vé. Và nễu một người 
“cảm nhận” được “VUI VẺ như thế nào”, thì “cái cảm nhận” ây cũng 
chỉ chuyên chở một “hiểu biết fƠng đối”, như nội dung của nhóm chữ 
“œó lòng hướng ứng” trước “niềm vui xung quanh”. Nhưng theo 
“nguyên ngữ học” (gốc PäID, thì “MudifZ”°, do chứa ngữ căn “Muđ” 
vốn có “hàm ý” là “bản tâm tốt”, “tư thức lành”, hay “có thiện cảm”. 
thì nghĩa chính của ÄMuđifã là “hoan nghênh niềm vui của kẻ khác” 
(không câu trong đó có phần mình=disinterested love). -Như kinh văn 
PA]I “...modanfi vata bho sattH modanti sadhu sadhữ 'fÌ ñding mayena 
hifa-sukkh *ãvippayoga-karmafA mudifa... ` (Theo ŠnA T18). 


-Nếu qui nạp ý nghĩa theo ngôn ngữ bình dân...thì “HY” (muditä) là 
“nhất thời thuận tâm chỉa xé và trân trọng niềm vui của người khác”, 
một cách không dị ứng ! 


<>Sau cùng là “Upekhã, cũng viết với 2 chữ “k” thành “Upekkhã” 
theo Pali, hay Upeksa theo SanskrIt...xưa nay thường được dịch ra 
“hán việt) là “XÃ” (=buông thả, không bám chặt, bình đăng). Và 
tương tự như trên, đu thanh của chữ “Xẩ” đối với người bình dân khi 
nghe qua, trong đầu họ liền gợi lên một “hình ảnh tổng quát” là “cho 
qua” hoặc “không chú ý lâu”, không ghim gút. -Nhưng nếu một „,gười 
trí thức phàm đang hướng thiện tự xem lại “XÃ ÂY như thế nào” trong 
tâm họ, thì “cái hình ảnh tổng quát" kia chỉ chuyên chở một “ý trởng 
tương đối”, đại khái như “bỏ đi cho đỡ phiên” hay “thử tha thứ để 
bình yên” (vì không có cách nào tốt hơn) trước một “đổi lập khó vượt”. 
-Rỗi theo “øgữ nguyên học ” gốc Saủskrit, thì “Upeksã” do chứa “ngữ 
căn” “Upa + 1ks”” có nội dung là “fách rời tham sân sử", hay “tự thức 
vượt trên phe phía thiên vị”, hoặc “ứng xử bình đẳng”, thì “nghĩa 


Bản Sắc Khoa Học Trong Phật Giáo 287 


nên” của “Upeksa” (Sauskrit) hay Upekhã = Upekkhä (PäRI) là “vô 
nhiễm”, không thấm hút, hoàn toàn chăng bị ảnh hưởng gì bởi thực tại. 


-Tương đương với kinh văn “...gdwkkhara qsukha-vedand...” (Theo 
SatI parisuddhi, anubruhana, upekkha-brahmavihara). 
*Từ “4 nghĩa gốc” nêu trên, chúng ta “bố sung” PHẨM CÁCH VÔ 
LƯỢNG vào nữa, chúng ta sẽ có TỪ BI HỶ XẢ là “4 ứâm nguyên chất 
không giới hạn”, luôn luôn LY THAM, LY SÂN, LY SI, và bình đẳng 
tuyệt đối”, trước mọi hoàn cảnh ! -Vì ngược lại, nếu Zâm còn bị đóng 
khung bởi nội cảnh hay ngoại cánh, bao phủ bởi tham sân sĩ, thì theo 
“lô-gic” £âm không thể XẢ được ! 

B/ NHẬN THỨC theo TRIẾT LÝ. 
<>Đây là “cái hiểu biếf về TỪ BI HỶ XẢ...năm trong lãnh vực thuần 
túy TƯ DUY, -nghĩa là “/ấp frình” của “NÓ” làm cho TỪ BỊ HỶ XÃ 
chỉ vận hành theo suy nghĩ mình triế£, tương đương với lý thuyết, 
trong ứr¡ thức con người. -TỪ BI HỶ XẢ trong “nhận thức triết lý” nầy 
vôn không dựa trên trải nghiệm qua THÂN KHẨU Ý, -tức là không 
duyên theo /hø uấn, mà chỉ xuyên qua trởng uẩn (=tư duy phân tích). 
Do đó TỪ BI HỶ XẢ tự nó “tách rời” các hành động thực tế. 
-Nhiều người thường nói một cách “lý tưởng” rằng TỪ BI HỶ XÃ là 
trạng thái hướng thượng của “tâm thanh cao ”, không chịu ảnh hưởng 
bởi chuyện đời “?háp hèn” (=tốt trộn lẫn với xâu). Và “£ừ bỉ hý xả” theo 
triết lý là một “frình độ thoát tục” của tâm linh. -Nó là một “thăng hoa 
thuần túy tr trồng”, luôn luôn nặng về “khuynh hướng tỉnh thân vượt 
trên cõi tục”, và đương nhiên năm ngoài “cách thức bản thân”, -khỏi 
cần liên quan đến xã hội. -Nghĩa là trong nhận thức triết lý, có “từ-bï- 
hý-xd nơi tâm là đu”, không đòi hỏi phát ra hành động ! 
<>Quay lại “nhận thức bình dân”, thì TỪ BI HỶ XẢ là phản ảnh của 
“đạo đức xã hội”, mặc dù 4 tính tốt ây, khi được một “thường nhân 
hướng thiện” thực hiện, vẫn còn bị giới hạn bởi sự £hiên vị (cố tật phàm 
phu do tham sân si gây ra). Và mặc dù chúng tôi đã cô gắng mô tả fính 
khác biệt, giữa TỪ BI HỶ XẢ tương đối, và TỪ BI HỶ XẢ tuyệt đối 
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(tương đương với TỨ VÔ LƯỢNG TÂM). Nhưng coi chừng.. .một số 
“nét trơng đồng rất tỉnh v?° trong TỪ BI HỶ XẢ qua “nhận thức bình 
dân” và trong TỪ BI HỶ XẢ qua “nhận thức triết lý”, có thê phản ảnh 
“tính ngắm ngâm tương đồng” (biên hóa), làm cho người ta lẫn lộn... ! 
*Họ tưởng rằng “TỪ BI HỶ XÃ qua “nhận thức triết lý” của tỉnh thần, 
cũng có thể “thăng hoa” trở thành TỨ VÔ LƯỢNG TÂM như trong 
Phật giáo. -Và đề “phân biệt” 2 trường hợp nây, người frí thức hướng 
thiện chỉ cần quản xét, rồi nghiệm chứng một cách thanh tịnh lần khách 
quan, xuyên qua thân-khẩu-ý của chính mình...để “nhận ra” răng “TỪ 
BI HỶ XẢ qua “nhận thức triết lÿ” chăng khác gì “con dao hai lưỡi”, 
cả thuận và nghịch đều dùng được, -do “phía xấu có thể trở thành phía 
tốt” bởi “tư duy lý luận siêu việt”. 
-Chưa kế trong vận hành thuần túy tinh thần, “LÝ TƯỞNG tuy cũng là 
một nhận thức, nhưng NÓ không bao giờ là hiện thực được”! -Đây 
chính là lý do mà chúng tôi không nêu từng phần và không đi sâu vào 
4 chữ “TỪ BI HỶ XẢ” xuyên qua “iếr jƒ”, như 2 loại nhận thức kia, 
vì choáng thì giờ vô ích ! 

C/ NHẬN THỨC theo PHẬT HỌC. 
<>Đối với nhà Phật (Buddhasãsana), “7ÙˆBJ-HY-X” là “KẾT TINH” 
(Antosära=quintessence) của 4 đức hạnh đối xử siêu thoát, được phát 
triển qua rất nhiều chu kỳ sống (#rải nghiệm tâm vật, thực dụng), từ 
hữu hạn đến vô hạn...gồm : 
1/TỪ (Mettä) là không muốn thấy đối tượng chịu khổ. 
2/BI (Karun3) là không làm ngơ trước cảnh khổ của đỗi tượng. 
3/HỶ (Muditã), là hài lòng khi thấy đối tượng bình an hạnh phúc, và 
4/XẢ (Upekkh8) là không chịu ảnh hướng bởi tính phân biệt (=đánh 
giá), luôn luôn xem mọi đối tượng (thân cũng như sơ, thuận cũng như 
nghịch, xa cũng như gần, cao cũng như thấp) bình đẳng, vô tư. 


<>Cả 4 đều /húc đấy hành động, chứ không chỉ tư duy suông ! 
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(-Hai chữ “đối trợng” (Älambana) ám chỉ “nội cảnh” hay “ngoại cảnh” 
ở đây bao gồm toàn thê chúng sanh “w#u tình” lẫn “vô tình” (=vạn vật), 
-nphĩa là dẫn thân cứu độ tất cả những gì có sự sống). 

*Ngoài ra, TỦ-BI-HY-X4 trong nhà Phật tự nó cũng có nội dung TỊNH 
TIỀN vững chắc, như Pháp tu BA-LA-MẬT (Pãramï dhamm3) trong 
một BỎ-TÁTT (Bodhisatvä) trước khi thành Phật, -chắng hạn như...a/vì 
lòng TỪ mà ngài hy sinh tất cả những gì ngoại thân. b/vì lòng TỪ mà 
ngài hy sinh đến một phần thân thể, c!vì lòng TỪ mà ngài hy sinh luôn 
tính mạng. -Cả 3 mức độ hy sinh này, phải được thực hiện ra hành 
động, chứ không phải chỉ trong “tư duy thoát tục”. -Nhà Phật gọi 7Ù- 
BI-HỶ-XÃ trong một BÔ-TÁT, đầy đủ 3 bác phạm hạnh như thế là TỪ 
VÔ LƯỢNG TÂM (Mettä mahãbrahmavihãracitta) ! 


*Nhưng cần biết rằng, dù khi “TỪ BI HỶ XẢ” còn ở mức độ thấp trong 
tỉnh thần người hướng thiện, NÓ cũng có thể tùy “mật độ”, chế ngự 
phần nào tham sân sỉ, đễ cảnh giác và ngăn cân một phàm nhân lành 
mạnh, giảm thiểu xem kẻ khác là “kẻ thù phải tiêu điệt?, khi cần cạnh 
tranh giữa xã hội đầy nhiễu nhương vật chất. -Chưa kê “ý £hức cộng 
nghiệp ” của người tu Phật là “một giáo lý có hiệu lực hòa giải, do tính 
biết ơn, không nghịch lại người thân”. -Nhiều đoạn kinh há đã chẳng 
gián tiếp hay trực tiếp nói rằng, “2á cả sinh linh trong quá khứ, hiện 
tại, và vị lai đêu ĐÃ TÙNG LÀ hay SẼ TRỞ THÀNH quyền thuộc xa 
gắn cưu mang ta đó sao” ?\ (Cộng nghiệp). 

*Khi nêu lại “2 rìah độ”, là NHÂN THỨC BÌNH DÂN (nhập thé) và 
NHẬN THỨC PHẬT HỌC (xuất thế), về 4 đức hạnh TỪ-BI-HY-XẢ 
luôn luôn tương quan...là đê thấy răng “pháp xuất thế phải bắt đầu 
bằng công phu nhập thể”, hay “pháp chấm dứt luân hồi phải bắt đầu 
từ trải nghiệm sinh tứ xoay vòng” một cách khoa học. -Đó là con 
đường duy nhất hữu hiệu (ekãyana magga), mà bước đầu phải là 
CHÁNH KIÉN (Sammäditthi) ! 

-Nếu đạo Phật không có “bản sắc khoa học” (do BÁT-NHÃ soi sáng) 
thì giáo lý giải thoát của bậc Giác Ngộ, đã không dựa trên “vận hành 
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tiến hóa cả THÂN lẫn TÂM” một cách hợp lý (quân bình), để khai 
thông vòng luân hỗi sinh tử, phá tan bế tắc và lần quân...nhăm đạt đến 
“£ự do hoàn toàn” hay Niễt-bàn. -Vì sao ?! -Vì bế tắc và lần quần đồng 
nghĩa với frường kỳ sa đoa Ì 


-Thử dựa trên cụ thể mà nói, thì “KHAI THÔNG” ở đây vốn có hiệu 
lực làm giảm khổ và đưa đến điệt khổ trên cả 2 mặt thân và tâm, một 
cách có phương pháp (=kỹ thuật), tương tự như “khoa học hiện đạt”, 
đang dựa trên LÝ HÓA, đề sáng tạo và cung cấp sản phẩm cho đời sống 
hưởng thụ vật thể. Nhưng đáng tiếc là “khoa học hiện đại” đã thiên về 
duy vật, chỉ thỏa mãn dục vọng của con người (=hưởng thụ), và coI 
thường các nguyên nhân gây ra ô nhiễm đời sống, trên cả 2 phương 
diện THÂN và TÂM, -vát jý và hóa học ô nhiễm ! 

<>Còn đạo Phật thì luôn luôn chú trọng đến việc thiết lập một nên “yăn 
mình TÂM VẬT quân bình”, để thăng hoa cả 2 mặt vật chất lẫn tỉnh 
thân, -tức là tiễn bộ vật chất phải song song với tiễn bộ tỉnh thân (=đạo 
đức thâm nhuằn, chứ không phải đạo đức trình diễn). -Trong trường 
hợp này, “TỪ BI HỶ XẢ” qua “nhận thức nhà Phật”, chính là “hoa 
trái” của KHOA HỌC NÂNG CAO TÂM LINH để “hóa giải và duy 
trì tính cân bằng” cho sự an vui trong bản chất của mỗi cá nhân, trước 
khi tiến tới HÒA BÌNH XÃ HỘI ! -Đại đồng ! 

*Hơn nữa, khi “Ý TUỨC CỘNG NGHIỆP” (hay tỉnh thần sống chung 
có CHÁNH KIÊN) được phô biến rộng rãi trong cộng đồng mỗi quốc 
gia nói riêng, và trong nhân loại nói chung, để sơi sáng ft duy một cách 
giáo dục, chứ không phải nhằm nhôi sọ, thì những ác pháp như fhiên 
vị hay riêng tư do “tham sân sỉ cố hữu” gây ra, làm chướng ngại cho 
hành động hướng thiện, sẽ tự giảm thiểu...hoặc bị nhồ rễ. 

-Từ đó, “TỪ BI HỶ XẢ” trong người lành phải tự nhiên trở thành TỨ 
VÔ LƯỢNG TÂM (Catu mahãvihãracitta), để TRI THỨC của họ sẽ 
mở rộng ra 4 phạm trù không biên giới (catu brahma-mahäavihara), 
vượt thắng mọi điều kiện thiên lệch phàm phu. 
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*Khi xem lại 25 ứâm sở thiện (kusala) lẫn tịnh quang (sobhana) trong 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), chúng ta thấy cả 4 £ẩm TÙ-BI-HY-XẢ 
được “cô đọng” thành 2 TÂM SIÊU THẺ (là từbi, và hýxả) mà tiêng 
tiếng nói của Phật ngày xưa gọi là “phẩm cách an trú vô lượng” 
(Appamaññã mahävihãra=Pä]I). Và để cho có “mạch lạc thăng hoa ” dễ 
năm bắt, sách Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) còn xếp 2 phẩm cách an 
frú này trên cả “3 tâm sở tiết chế” (virati), gồm chánh ngữ (sammä- 
vaca), chảnh nghiệp (samma-kammant3), và chảnh mạng (samma- 
aIrva) của Thánh nhân (Ariya Puggala). 


-Sau 2 phẩm cách an trú SIỀU THOÁT hay VÔ LƯỢNG (appamañña) 
ây là đỉnh điểm của thiện pháp, vì ở đó chỉ có duy nhất một tâm sở 
frong suốt gọi là TUỆ CĂN (Paññindriya), -tiền thân của BÁT-NHÃ 
(Bodhi-paññã), hay TRI THỨC Toàn Giác. 


-Nhắc lại 4 ĐỨC TÍNH của một THIỆN NHÂN (kusala manusso) trong 
khi còn luân hỏi, là 1/“nuốn làm cho người khác được hạnh phúc”, 
2/“không đành thấy kẻ khác khô đau”, 3/“thích chia xẻ niềm vui của 
xung quanh, và 4Í“yêu chuộng sự tha thứ `. 

-Bộ tứ ĐẠI HẠNH này có thể xem như “4 điển hành” (pubbañgamatä) 
của “ban vu?” (TÙ=Mettã)), của “cứu khổ” (BI=KarunR), của “chân 
thành” (HỶŸ=Muditã) và của “fuyệt tịnh” (XẢ=Upekkh8) sau nầy vậy. 
“Bắn tiền hành” đó khi phát triên đến cực đại, sẽ có khả năng friệt tiêu 
mọi hạn chế (=dẹp điều kiện), đề trở thành TỨ VÔ LƯỢNG TÂM. 
*Ngoài ra, “TÙ-B]-HỶ-XÃ”' khi bị thiên vị ảnh hưởng, hành động còn 
tùy theo cảm tình, trong vòng tương đối, thì Phật học gọi là “hgnh nhập 
thể”. Còn “TÙ-BI-HỶ-XẢ” khi hết bị thiên vị ảnh hướng” hành động 
không ngăn ngại, đuyệt đổi fự do (=vô lượng), thì Phật học gọi là “hạnh 
xuất thể”. -Và “XUẤT THÊ” ở đây có nghĩa là “piên tròn nghĩa vụ vị 
tha”, chữ không phải bỏ mặc kẻ khác chịu khổ, chạy trốn một cách ích 
ký”, -như một số người lầm tưởng ! 

*Hơn nữa, trên phương diện fhực nghiệm, thì chỉ trong tam giới thăng 
đọa mới có tình trạng nghiệp quả thiên vị, đÊ giúp một thiện nhân TU 
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TẬP ĐÂY ĐỦ 4 đức tánh ấy. Vì vậy CÂN LƯU Ý ý rằng, “kết quả 
xuất thể” sẽ không thành tựu, nếu một người chưa viên dung công 
hạnh nhập thé, hay nhu nhược chủ trương “quay lưng trước khổ đau 
của thế gian” (do cộng nghiệp), hoặc cố tình trần tránh phận sự trong 
duyên hệ cuộc sống, và tệ nhất cô ý trở thành bỉ quan tiêu cực trước 
mọi hoàn cảnh. -Vì sao cần lưu ý ?! 

*Vì 4 đức tính TỦ-BI-HỶ-X4 vốn có “điềm lực quí giá” là BI-TRÍ- 
DŨNG (Metta-Ñãna-Nibbhayä). Nó không cho phép một đại thiện 
nhân lùi bước, khi gặp chướng ngại trên con đường hảnh thiện tiến hóa. 
Trái lại, kẻ sống với tham sân s1, trở thành bị quan tiêu cục, là tự đánh 


rss.^ 


mất “điểm lực quí giá” ấy, thì làm sao có bị trí dũng ?! 

<>Vả lại, trong ngôn ngữ nhà Phật, nhóm từ BI TRÍ DŨNG, tuy là một 
“nhát biểu chuyên biệt”, nhưng ngày nay cũng có khá nhiều người biết 
đến. Và tương tự như TỦ-BI-HỶ-X4, cái gì được “phổ thông hóa” thì 
phải chịu Ít nhiều lệch lạc. Do đó, chúng ta cần quay về kinh điển Pä]ï, 
để “nghiên cứu” hầu củng cố niềm tin ! -Sau đây là trình bày khiêm 
nhượng về BI TRÍ DŨNG : 

*«BP' là dạng viết ngắn của cặp chữ “TỪ-BI” (Mettä-Karunä), chuyên 
chở ý nghĩa “TÙỪ = ban vui, BI = cứu khổ”. 

*«TRÍ”" là sáng suốt, được dịch từ chữ ÑĂNA (kết quả của định tâm) 
tỉnh biết khi nhận thức. 

*“DŨNG? là vô úy, gôc dịch từ 2 chữ SŨRATTA và NIBBHAYA, 
nghĩa Việt là hùng tâm, chẳng sợ khi tinh thần thường xuyên an trú 
vững vàng trong THIÊN PHÁP (kuasala dhamma). Và hiệu lực của 
“DŨNG” (Sũratta) là SỰ TỰ TIN (vesãrajja), tâm tư biết cách đối phó 
một cách an toàn, không hoang mang, không mù mờ, không chao đảo 
trong mọi hoàn cảnh (yoqiso manasikära). -Vì vậy lúc đối diện một “trở 
ngại”, CÁI DŨNG không cho phép ứậf sợ sệt có thê phát sinh. Từ đó, 
“DŨNG?” (Sũratta) đáng được xem tương đương với “fhẩn thông”, - 
một hiện tượng bình an phi thường của TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (từ-bi- 
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hỷ-xả), ở cả 2 mức độ “nhập thể” cũng như “xuất thể”, trong “tiến trình 
hùng mạnh tỉnh thân”. -Nghĩa là : 


<>“4Anh dũng nhập thể" (có thần lực) thì chỉnh phục đổi tượng phàm 
phu, tâm tánh chứa đầy tham sân si. 


<>“Anh dũng xuất thể" (biểu lộ “thần thông”) thì “hóa giải hạn chế tứ 
đại”, xóa tan vận hành của vật chất, làm cho đổi ượng bắt lực, không 
thể gây thiệt hại. 


<>Nhưng cụm từ “BI TRÍ DŨNG”, khi đã được “phổ thông hóa” trong 
nhân gian, thì người ta chỉ có thể hiểu một cách khái quát răng, “đó là 
phong độ của một nhân vật xuất chúng, đáng tôn kính”. -Hay ấy là 
một người vừa có lòng từ, vừa có tỉnh thần mình mẫn, và vừa tràn đây 
can đảm. -Đương nhiên nội dung của BI TRÍ DŨNG theo Phật học, vẫn 
chưa được mô tả rõ rệt giữa cuộc đời, nên đoạn văn nầy nhắm đáp ứng 
phân nào tình trạng đó ! 


(-Mời quí vị đọc lại 2 bài số 7 và số 8, trong loạt chủ đề “Bản Sắc Khoa 
Học Trong Phật Giáo”, “Liên quan đến THIÊN HỌC” và “Liên quan 
đến THÂN THÔNG”, đề thây nguồn gốc của DŨNG (hay vô úy, chẳng 
biết sợ, do đâu mà ra). 


*Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), thì “biểu 1#” của “DŨNG” (hay 
anh dũng) là “thân thông” do thành tựu PHÁP THIÊN. Nó phát sinh 
không phải nhằm đánh bại hay tiêu diệt đối tượng, mà là cốt “hóa giả” 
(hay chinh phục) đối tượng một cách song toàn. -Nhưng nếu đối tượng 
vô duyên, không “được cảm hóa”, thì dù đôi tượng có hung bạo đến 
đâu, cũng không thể gia hại bậc đại định, có thân thông. 


xi. 


-Vì sao ?! -Vì “năng lượng kỳ diệu” của pháp thiền (đại định vô sắc) 
đã biến tất cả sức mạnh vật chất hữu hạn của “đỗi thủ” thành vô dụng, 
không thể xúc phạm cái MỤC TIỂU SIỀU THOÁT, đã hoàn toàn năm 


ngoài “đâm xung đột tứ đại” (=triệt tiêu bạo động). 


<>Nói tóm lại, “TỪ BI HỶ XẢ” xưa nay thường được nhiều người xem 
tương đối như “một đức hạnh” đáng đề cao trong đời sống văn minh 
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xã hội. Nhưng đối với đạo Phật thì TỪ BI HỶ XẢ không những như 
thế, mà NÓ còn là một KHOA HỌC, vượt thắng tất cả các khoa học 
vật thể khác, nhất là khi TỪ BI HỶ XÃ cũng là TỨ VÔ LƯỢNG TÂM, 
hóa giải mọi giới hạn ! 


Cư sĩ Tuệ Lạc (NĐ) -Pháp quốc. Paris tháng 01/2022. 


(Ghi lại tri kiến. ...phát sinh nhờ CHỈ QUÁN trong mùa «fjnh thất kéo 
đảm) 


Vài hàng giới thiệu về 
Câu lạc bộ “BÌNH AN THÂN TÂM”. 


<>Câu lạc bộ Bình an thân tâm được Cư sĩ Tuệ Lạc và một số đạo hữu 
từ các nước (Âu - Á - Mỹ - Úc) gặp nhau tại Sài-Gòn, rồi năm tay thành 
lập năm 2018. -Danh xưng “Bình An Thán Tám” tự nó đã nói lên một 
cách rõ rệt, mục tiêu hướng thiện của câu lạc bộ. -Nghĩa là trong cuộc 
sống hăng ngày, trước khi bắt tay làm việc gì (cho mình hay cho xã 
hội), mỗi người phải có bình an thân tâm, mới thực hiện tốt được. 
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- “Bình an thân tâm” ở đây không ảm chỉ cải gì khác...hơn là “khỏe 
mạnh thể xác và tỉnh thần”. -Chính SỨC KHỎE này là năng lượng 
(énergie) hay đêm lực (potentiel) của mọi thành công ! 

*Về “Phương Cách”, câu lạc bộ BÌNH AN THÂN TÂM áp dụng 
THIÊN PHÁP (Bhãvanä) và “khoa học chống ô nhiễm sinh vật” để 
kiến tạo bình an thân tâm. *Về “Tổ Chức” BÌÑH AN THÂN TÂM lẫy 
hạnh kiểm và đức độ làm trật tự trong câu lạc bộ. *Về “cơ sở”, câu lạc 
bộ BÌNH AN THÂN TÂM không có hội quán nhất định. Mỗi thành 
viên hay một nhóm thành viên tự lo liệu địa điểm sinh hoạt tùy theo khả 
năng và hoàn cảnh. 

*Điều kiện gia nhập “Cáu lạc bộ Bình an thán tâm” rất giản dị. Bạn đã 
trưởng thành. -Dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người 
giám hộ, -không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, văn hóa. 

*Kỷ luật của câu lạc bộ BÌNH AN THÂN TÂM là Ø# nguyện giữ 5 giới 
1/Không sát sinh, 2/Không trộm xắp, 3/Không tà dâm, 4/Không nói dối, 
và 5/Không dùng chất say. -Nêu bạn là tín đồ đạo Phật càng hay, nhưng 
không bắt buộc. Điểm chính là sự cố gắng giữ 5 giới, đồng thời sống 
hằng ngày với THIÊN và BẢO VẺ MÔI TRƯỜNG. 

*Tuy câu lạc bộ không có hội quán, nhưng 4 chữ BÌNH AN THÂN 
TÂM là “GẠCH NỒI” để các thành viên liên lạc chặc chẽ với nhau, 
qua email, chẳng hạn như georsestuelac)gmailcom. Còn “phương 


tiện nhận diện” là huy hiệu của cầu lạc bộ với foøø như sau : 


Châm ngôn của BÌNH AN THÂN TÂM là “Nói íf làm nhiều”! 
Vì “khẩu đa khai thì thần đa tán” ! 


xk›kx 
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-Vì sao phải THIÊN ?! 
-Vì THIÊN làm cho ứinh thần ốn định, khởi điểm của BÌNH AN. 
“THIÊN” để BÌNH AN THÂN TÂM gồm có 2 phần : 
1/Thiền vận động khớp xương : Articulations méditatives, 
2/Thiền cảm giác thân tâm : Pleine conscience du corps, et d”espit. 
<>Ðó là một đạng đặc biệt của CHÍ và QUÁN trong nhà Phật, thường 
gọi là thiền ĐỊNH (Samatha) và thiên MINH SÁT (Vipassan3). (-Nói 
theo VI Diệu Pháp (Abhidhamma). 
*«Chỏ› ở đây có «đề mục» (kasina) là «tơi thở» (änãpãna), và... 
*4Quám ở đây có «đối tượng» (kammatthäana) là «#hân tâm» 
(Cittakaya=namarupa), -bộ máy làm ra hơi thở. 
<>CHỈ hay chăm chú (concentration, contemplation) vào hơi thở 
(anapãna = 1nspiration-exprration) thì giới nhiệt và quân bình thọ cảm 
(sensation), trong phối hợp thân thể và tinh thân (=refoidir et équilibrer 
le champs électro-magnétique de synthèse des corps + esprIt). 
<>QUÁN hay vô ứ nhận thức (cittakäya sampajañña) vào thân tâm 
(=observation obJective en pleine consclence du corps et d'éprit) thì 
giải điện và quân bình chất đặc phôi hợp với chất khí (électrolyser et 
équilibrer les deux éléments solides et volatils) trong thê xác kết hợp 
tinh thần. -Nói theo «thiền pháp» và «khoa học». 
<>Còn CHI TIẾT để «hành thiền», áp dụng cho mỗi thành viên, thì phải 
được ‹đhính thị», tức là hướng dẫn trực tiếp bằng tai nghe mắt thấy 
trong khi sinh hoạt. Do đó, không cần thiết viết ra «cẩm nang». Vì «văn 
chương vốn đa nghĩa» sẽ DỊ hiểu lầm, có thể gây tai hại cho «sự tự học». 
Mong thông cảm. 
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